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Hai mươi sáu thế kỷ về trước, Thái Tử Tất Đạt Đa đã ra đời tại hoa viên Lâm Tỳ Ni, 
dưới một gốc cây Ưu Đàm Ba La. Ngày đó, Thái Tử đã có dịp cai trị một vương quốc, nhưng 
Ngài đã từ chối. Ngài đã từ bổ cung vàng điện ngọc, lang thang một mình trong rừng thắm. 
Sau sáu năm tu hành khổ hạnh, cuối cùng Ngài tìm ra con đường “Trung Đạo” cho cuộc tu 
hành của chính mình và Ngài đã thành Phật. Mặc dầu Đức Phật đã tịch diệt trên 2.500 năm 
trước tại vùng Câu Thi Na của miễn Bắc Ấn, nhưng giáo pháp mang đây tình thương, trí tuệ 
và vô ưu của Ngài vẫn còn đây. Và đạo Phật vẫn tiếp tục là một tôn giáo vĩ đại đã giác ngộ 
nhân loại từ hơn hai mươi lăm thế kỷ nay. Chính Đức Phật có lần đã dạy: “Giống như biển 
cả, tuy mênh mông, nhưng chỉ có một vị, vị mặn; cũng như vậy, giáo lý của ta, tuy có nhiều 
mặt và bao la như đại dương nhưng chỉ có một vị, vị vô ưu của Niết Bàn.” Niết Bàn trong 
Phật giáo không phải là một nơi chốn để cho chúng ta đi đến, mà nó chỉ là trạng thái của sự 
chấm dứt hoàn toàn mọi lo âu, thay đổi; trạng thái của sự an tịnh tuyệt đối, của sự không còn 
dục vọng lừa dối và đau khổ; cũng như sự diệt trừ hoàn toàn sự luân hồi sanh tử. 

Người tu theo Phật nên luôn nhớ rằng trong các trân bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng 
mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng nầy được sống còn, thì lo chỉ không có 
ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu 
vi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là có tử; tuy nói trăm năm, 
nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa sương, như hoa hiện trong gương, như trăng lổng 
đáy nước, hơi thở mong manh, chứ nào có bền lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi 
sanh ra đã không mang theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ, suốt 
đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái sanh lão 
bệnh tử. Sau khi chết di, của cải ấy liền trở qua tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy 
không có một chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa 
vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân 
vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây sắt ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ 
thân người một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử chơn thuần 
nên luôn nhớ những gì Phật dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Được thân 
người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho thời gian luống qua vô ích, quả là uổng cho một kiếp 
người.” 

Ngày nay con đường khó khăn nhọc nhăn của trí tuệ trong đó hành giả phải tự tu luyện 
chính mình không còn có thể thực hiện được đối với nhiều người, nếu không phải đối với đa 
số, ngay cả đối với những người xuất gia. Trong tình huống này, con đường dễ dàng của đức 
tin là con đường duy nhất mà người ta có thể đi theo. Ngay từ khoảng bốn trăm năm trước tây 
lịch, phong trào tu tập bằng con đường dễ dàng của đức tin đã có ưu thế ở Ấn Độ, và đến đầu 
tây lịch thì nó đã đạt đến đỉnh cao. Và các trường phái Tịnh Độ vẫn tiếp tục phát triển nhanh 
chóng và mạnh mẽ cho mãi đến ngày hôm nay vì nó không chỉ chú trọng đến những phần tử 
tỉnh hoa mà nó còn là phương tiện hữu hiệu trợ giúp những người căn cơ cùn nhụt. Hành giả 
Tịnh Độ nên nhớ Phật giáo có tám mươi bốn ngàn pháp môn; nghĩa là có vô số pháp môn 
thực hành khác nhau. Con số tám mươi bốn ngàn là một con số biểu tượng, tiêu biểu cho vô 
số pháp môn của Phật. Tuy nhiên, chúng ta chọn pháp môn nào thích hợp với chúng ta nhất. 
Chúng ta không bao giờ bài bác bất cứ pháp môn nào khác. Mặc dù pháp môn khác không 
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thích hợp với chúng ta, nó có thể thích hợp với khả năng của người khác. Hành giả tu Phật 
nên luôn nhớ rằng dầu pháp môn thực hành có khác nhau, nhưng tất cả đều đưa tới những 
mục đích như nhau là những hiểu biết và tri kiến chân chánh, thanh tịnh và giác ngộ. Như vậy 
tất cả các pháp môn đều bình đẳng như nhau, không có pháp môn nào hơn pháp môn nào. 
Người tu Tịnh Độ nên thấy rõ rằng Tịnh Độ là cõi nước không có ô nhiễm, triển phược. Các 
Đức Phật vì chúng sanh đã phát tâm tu hành, trồng nhiều căn lành, kiến lập một chỗ nơi, tiếp 
độ chúng sanh mọi loài lìa khỏi thế giới ô trược sanh đến cõi ấy. Cảnh trí rất là trang nghiêm 
thanh tịnh, chúng sanh đến cõi nầy chuyên tâm nghe pháp tu tập, chóng thành đạo quả Bồ 
Đề. Tịnh Độ là pháp môn khó nói khó tin, nhưng lại dễ tu dễ chứng. Tịnh Độ là cửa pháp 
thậm thâm giúp hành giả giải thoát luân hồi và đi sâu vào Phật tánh một cách từ từ nhưng 
chắc chắn. Theo Kinh A Di Đà, Đức Phật đã bảo Xá Lợi Phất, “Tại sao gọi là Cực Lạc? Gọi 
là Cực Lạc vì chúng sanh trong cõi nước ấy không có những khổ, mà chỉ hưởng những vui, 
bởi thế mới gọi là Cực Lạc. Lại nữa, cõi Cực Lạc được bao bọc bởi bẩy vòng lưới báu, bẩy 
hàng cây báu, toàn bằng tứ bảo, có ao thất bảo, chứa đầy nước tám công đức. Dưới đáy ao 
toàn là cát vàng. Trên bốn bờ ao là những bậc thểm làm bằng vàng, bạc, mã não, lưu ly. Bên 
trên ao là lầu các cũng toàn bằng vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, xích châu, mã não. Trong ao có 
hoa sen lớn bằng bánh xe, màu xanh thì ánh sáng xanh, màu vàng thì ánh sáng vàng, màu đỏ 
thì ánh sáng đỏ, màu trắng thì ánh sáng trắng, vi diệu, nhiệm mầu, thơm sạch. Cõi nước Cực 
Lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành trang nghiêm như thế. Trên cõi Phật độ ấy thường nghe 
nhạc trời, mặt đất làm bằng vàng ròng. Ngày đêm sáu thời đều có mưa “mạn đà la” hoa. 
Chúng sanh nước ấy, vào mỗi sáng sớm, thường lấy vạt áo đựng đầy các thứ hoa thơm đẹp lạ 
cúng dường mười muôn ức Phật ở phương xa, chỉ đến giờ ăn mới quay trở lại, ăn xong là đi 
đạo. 

Quyển sách nhỏ này chỉ nhằm mục đích trình bày những gì căn bản nhất của pháp môn 
Niệm Phật mà Phật Tổ đã trao truyền lại hơn hai mươi lăm thế kỷ về trước. Những lời dạy 
nầy của Phật Tổ sẽ có công năng rất lớn nếu chúng ta chịu lắng nghe và làm theo những gì 
Ngài chỉ dạy. Thật vậy, nếu chúng ta chịu lắng nghe và làm theo những gì mà Phật Tổ đã chỉ 
dạy, thì chỉ cần tu tập những gì căn bản nhất trong pháp môn Niệm Phật mà Ngài đã trao 
truyền lại cho chúng ta sẽ giúp chúng ta giải thoát khỏi mọi ưu phiền, cũng như tất cả những 
xiểng xích nô lệ, những tập tục mê tín dị đoan, và những khổ đau phiển não khác trên cõi đời 
nầy. Tịnh Độ tông nhấn mạnh tới việc đạt được sự thanh tịnh nơi tâm và những căn bản của 
Pháp Môn Niệm Phật trong quyển sách nhỏ này sẽ giúp cho chúng ta thấy được những ý 
tưởng cốt lõi của một cuộc sống mà bất cứ người Phật tử nào cũng đều muốn tiến đến trong 
đời sống hằng ngày hầu đạt được thanh tịnh tâm. Kỳ thật, pháp môn Niệm Phật chính là hiện 
thân của tất cả các đức hạnh trong giáo pháp của Đức Phật, vì sự thanh tịnh của thế gian phát 
xuất từ sự thanh tịnh nơi nội tậm của từng cá nhân một. Với tâm thanh tịnh, không phân biệt 
và không chấp thủ, chúng ta sẽ đạt được một trình độ trí tuệ cao hơn mà trong đó thế giới 
chung quan chúng ta sẽ tự nhiên hòa hợp. Chỉ bằng việc niệm hồng danh của đức Phật A Di 
Đà, hành giả chắc chắn sẽ đạt được thanh tịnh tâm. Tuy nhiên, hành giả chân chánh sẽ 
không niệm Phật để cầu bất cứ thứ gì ngay cả cầu thanh tịnh. 

Quyển sách này chỉ nhằm trình bày những phương thức và hiểu biết căn bản từ các bậc cổ 
đức nhằm giúp cung ứng cho độc giả với những phương thức đơn giản, dễ hiểu, và dễ thực 
hành nhất cho bất cứ ai muốn có một cuộc sống không phiển não, nhất là những người tại 
gia. Nên nhớ rằng Đức Phật là một nhân vật sống thật chứ không phải là huyền thoại. Ngài 
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đã tùy căn cơ và hoàn cảnh mà giáo hóa chúng sanh. Như trường hợp của bà hoàng hậu Vi 
Đề Hy thì ngài hướng dẫn cho bà cách niệm Phật tịnh tâm, cuối cùng giúp bà có cuộc sống 
an lạc và giải thoát hiện đời. Bên cạnh đó, những giáo pháp căn bản của pháp môn Niệm 
Phật cũng sẽ giúp chúng sinh thấy rõ tất cả mọi căn rễ của tội lỗi đến từ vô minh, vì vậy mà 
từ đó họ có thể triệt tiêu được những gì cần triệt tiêu. 

Bức thông điệp bất diệt của Ngài đã làm rung động nhân loại qua nhiều thời đại. Đối với 
người Phật tử, pháp môn Niệm Phật đã trở thành một trong những phương tiện tối ưu giúp họ 
tu hành giải thoát rất cần thiết cho xã hội đang sống trong ưu lo, đau khổ và phiển não hiện 
nay. Kỳ thật, không riêng Phật tử, mà cả thế giới ngày nay càng ngày càng hướng về những 
giáo pháp mà Đức Phật đã truyền trao, vì chính những lời dạy nầy thật sự tiêu biểu cho lương 
tâm của nhân loại. Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ phơi bày cho chúng ta phần nào những 
cốt lõi của giáo lý nhà Phật về pháp môn Niệm Phật. 

Người ta có thể ví giáo pháp của Đức Phật với những thứ gì tốt đẹp nhất. Có người ví giáo 
pháp của Ngài như một cây cầu thép không bao giờ hư hoại với thời gian; có người ví chúng 
như ánh hào quang soi sáng cả thế giới khổ đau và tăm tối. Riêng quyển sách nầy, chúng ta 
trân trọng giáo pháp ấy như những phương tiện có công năng giải tỏa hết mọi khổ đau phiền 
não cho toàn thể nhân loại. Nếu chúng ta chịu tu hành theo những lời dạy này, nghĩa là chịu 
sống và tuân thủ theo giáo pháp, chắc chắn chúng ta sẽ vượt thoát khỏi lo âu, khổ sở và 
phiền não. Và, cuối cùng chúng ta có thể trụ được tâm mình nơi niết bàn miên viễn. Dù thích 
hay không thích, những phút giây hiện tại này là tất cả những gì mà chúng ta phải làm việc. 
Tuy nhiên, đa phần chúng ta thường hay quên chúng ta đang ở đâu. Hy vọng chúng ta có thể 
mang những giáo pháp căn bản về Pháp môn Niệm Phật vào những sinh hoạt hằng ngày để 
có thể sống được những giây phút hiện tại của chính mình để không mất đi sự tiếp xúc với 
chính mình, từ đó chúng ta có thể chấp nhận chân lý của giây phút “này” trong cuộc sống của 
chính chúng ta, từ đó chúng ta có thể học hỏi để tiếp tục đi tới trong cuộc sống thật của chính 
chúng ta. Dù pháp môn Niệm Phật giản dị, nhưng rất thâm sâu. Điều tối cần là phải niệm 
một cách chí thành tha thiết thì tư tưởng của mình mới giao cảm được với tư tưởng Phật, và từ 
đó lợi ích mới có được trong hiện đời. Nếu bạn trây lười lơ đểnh và không có nghị lực hăng 
hái, thì bạn có thể gieo nhân giải thoát, nhưng ác nghiệp khinh lờn Phật pháp là kết quả 
không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên nhờ vào phước đức của sự niệm Phật, bạn có thể thoát khỏi 
tam đồ ác đạo mà sanh vào cõi người hay cõi trời, nhưng còn lâu lắm mới có đủ phước đức 
để câu hội Liên Tnì. 

Hành giả Tịnh Độ chơn thuần không xem Đức Phật có thể cứu rỗi cho mình thoát khỏi 
những tội lỗi cá nhân của chính chúng ta. Ngược lại, chúng ta nên xem Phật là bậc toàn giác, 
là vị cố vấn toàn trí, là đấng đã chứng ngộ và chỉ bày con đường giải thoát. Ngài dạy rõ 
nguyên nhân và phương pháp chữa trị duy nhất nỗi khổ đau phiền não của con người. Ngài 
vạch ra con đường và chỉ dạy chúng ta làm cách nào để thoát khỏi những khổ đau phiền não 
nầy. Ngài là bậc Thầy hướng dẫn cho chúng ta. Phật xuất hiện vì một đại sự nhân duyên: 
“Khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật,” hay là giác ngộ theo kinh Pháp Hoa, Phật 
tánh theo kinh Niết Bàn và thiên đường cực lạc theo kinh Vô Lượng Thọ. Nói tóm lại, hễ 
Hình Ngay thì Bóng Thẳng. Nếu bạn muốn gặt quả vị Phật, bạn phải gieo chủng tử Phật. 
Hình đẹp xấu thế nào, bóng hiện trong gương cũng như thế ấy, lời Phật dạy muôn đời vẫn 
thế, biết được quả báo ba đời, làm lành được phước, làm dữ mang họa là chuyện đương 
nhiên. Người trí biết sửa đổi hình, kẻ dại luôn hờn với bóng. Trước cảnh nghịch cảnh thuận 


468 


cảnh, hành giả Tịnh Độ chơn thuần đều an nhiên tự tại, chứ không oán trời trách đất. Ngược 
lại, hành giả phải dụng công niệm Phật cho đến khi vãng sanh Tịnh Độ và thành Phật quả tại 
đó. Hành giả Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Tôn có lời 
huyền ký như sau: “Đời tương lai, kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót, riêng lưu 
trụ kinh Vô Lượng Thọ trong khoảng một trăm năm. Nếu chúng sanh nào gặp kinh nầy, tùy ý 
sở nguyện, đều được đắc độ.” Trong Kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn đã bảo: “Trong thời mạt 
pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo Pháp môn Niệm Phật mà 
thoát luân hồi.” 


AnaheIm, ngày 3 tháng 8, năm 2017 
Thiện Phúc 
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Twenty-six centuries ago, Prince Siddhartha was born in Lumbini Park, under an 
“Udumbara” tree. On that occasion, Prince Siddhartha had already had the chance to rule a 
kingdom, but He had refused. He renounced all luxurious materials and wandered through the 
forest by himself. After six years of ascetic cultivation, eventually He discovered the “Middle 
Way” for his cultivation path and became a Buddha. Even though the Buddha passed away 
2500 years ago in Kusinagara, a small village in Northern India, His teachings of love, 
wisdom and worry free approach never died. And, Buddhism 1s still a great religion which has 
been enlightening human beings for more than twenty-five centuries. An “Udumbara” tree 1s 
said to bear fruit without flowers. Once In a very long period of time (about 3,000 years), 1 1s 
said to bloom; hence, the udumbara flower 1s a symbol of the rare appearance of a Buddha. 
Thịs flower 1s said to bloom once every three thousand years. For this reason, It 1s often used 
as an 1llustration of how difficult 1t 1s to come 1n confact with true Buddhist teachings as well 
as the rarity of encountering a Buddha. The Buddha once said: “Just as the ocean, although 
Vasf, 1s Of one taste, the taste of salt, so as my teaching, although many-faceted and vast as 
the ocean, 1s of one taste, the taste of worrilessness of Nirvana.” Nirvana 1n Buddhism 1s not a 
place to come, 1t 1s a condition of total cessation of changes, of perfect rest, of the absence of 
desire, 1llusion and sorrow, as well as a state of the total obliteration of everything that 
consfitutes a physical man, and a state of no more rebirth. 

Pure Land practitioners should see clearly that Pure Land 1s a paradise without any 
defilements. For the sake of saving sentients beings, through Iinnumerable asankhya, all 
Buddhas cultivated immeasurable good deeds, and established a Pure Land to welcome all 
beings. Beings In this paradise strive to cultivate to attain Buddhahood. The Pure Land 1s a 
dharma-door which 1s difficult to explain and to believe In, but an easy method to practice 
and to achieve enlightenment. The Pure Land 1s the profound Dharma-door which helps 
practitioners to escape the cycle of births and deaths and to enter deeply ¡nto the Buddha- 
nature, slowly but surely. According to the Amitabha Sutra, the Buddha told Sariputra, “Why 
this Land 1s called Ultmate Bliss? It 1s called Ultimate Bliss because all beings in this land 
endure non of the sufferings but enJoy every bliss. Furthermore, this land 1s called “Ultimate 
Bliss` because 1t is surrounded by seven tiers of railings, seven layers of netting, and seven 
rows Of trees, all made of the four precious Jewels. Moreover, the Land of Ultmate Bliss has 
pools of seven Jewels, filled with waters of eight meriforious virtues. The bottom of each of 
the pools 1s pure golden sand. Ôn the four sides are stairs made of gold, silver, lapis lazull, 
and crystal. Above the pools there are towers which are adorned with gold, silver, lapIs 
lazuli, crystal, mother-of-pearl, red pearls, and carnelian. In the pools there are lotus flowers 
as big as cartwheels, blue ones shining with blue light, yellow ones shining with yellow light, 
red ones shining with red light, and white ones shining with white lipht, each emitting a 
subtle, wonderful, and pure fragrance. The Land of Ultimate Bliss is complete with all these 
adornmenfs and virtues. In that Buddhaland there 1s always celestial music and the ground 1s 
made of pure gold. Heavenly flowers rain In the six periods of the day and night. In the 
morning the sentient beings of this land fill their robes with multitudes of wondrous flowers 
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and make offerings to hundreds of billions of Buddhas In other worlds. At meal time, they 
return to their own land, to eat and circunambulate the teaching assembly. 

The hard way of self-trained, vigorous wisdom was no longer feasible for many, 1ƒ not for 
the maJority, even among those who had renounced the world. Under these circumstances, 
the easy way of faith was the only one of which people were still capable. The movement of 
the easy way of faith had gathered momentum in India from four hundred years Before 
Christ, and about the beginning of our era 1t had gained great strength. And the Pure Land 
Schools continue to develop quickly and strongly tilHI today, for 1t had not only concenfrated 
on the elite, but It also was an effective means that helped the less endowed to salvation. 
Pure Land practitioners should remember there exist eighty-four thousand dharma-doors; It 1S 
to say the way In practicing Buddhism are numerous. Eighty-four thousand 1s a symbolic 
number, which represents a countless number of the Buddha Dharma-door. However, we 
choose the Dharma-door that suits our potentials. We should never ridicule any other 
Dharma-door because even though 1t does not suit us, It may suit someone else”s potentials. 
Buddhist practitioners should always remember that even thouph there exist different dharma 
doors, each path 1s different from the others, but they ultimately lead to the same goals of 
proper understandings and viwepoints, purity, and enlightenment. Às such, all dharma-doors 
are equal, without one being superlor to the other. Buddhist practitioners should always 
remember that among all precious Jewels, life 1s the greatest; 1f there 1s life, 1t 1s the priceless 
Jewel. Thus, If you are able to maintain your livelihood, someday you wIll be able to rebuild 
your life. However, everything In life, 1f it has form characteristics, then, inevitably, one day 
1t WIll be destroyed. À human life 1s the same way, 1f there 1s life, there must be death. Even 
though we say a hundred years, 1t passes by In a flash, like lightening streaking across the 
sky, like a flower”s blossom, like the Image of the moon at the bottom of a lake, like a short 
breath, what 1s really eternal? Sincere Buddhists should always remember when a person Is 
born, not a single dime 1s brought along; therefore, when death arrives, not a word will be 
taken either. A lifetime of work, putting the body through pain and torture In order tfo 
accumulate wealth and possessions, in the end everything 1s worthless and futile in the midst 
of birth, old age, sickness, and death. After death, all possessions are gIven to others 1n a most 
senseless and pitiful manner. At such time, there are not even a few good merifs for the soul 
to rely and lean on for the next life. Therefore, such an Individual wIll be condemned Info the 
three evil paths Immediately. Ancient sages taupht: “A steel tree of a thousand years once 
again blossom, such a thing 1s still not bewildering; but once a human body has been lost, ten 
thousand reincarnations may not return.” Sincere Buddhists should always remember what 
the Buddha taught: “lt 1s difficult to be reborn as a human being, 1t 1s difficult to encounfer 
(meet or learn) the Buddha-dharma; now we have been reborn as a human being and 
encountered the Buddha-dharma, I1f we let the time passes by In vain we wasf€ Our scarce 
lifespan.” 

The purpose of this small book 1s to highlight the fundamental parts of the method of 
Buddha Recitation that the Buddha handed down more than twenty-five centuries ago. These 
teachings of the Buddha will have great effect in our life, If we really want to listen to Him 
and do accordingly. In fact, I1 we really want to listen to Him and do In accordance with what 
the Buddha handed down to us, w1ll help us release from all sorrows, as well as bondages, 
Superstiflous practices and all other sufferings and afflictions in this world. The teachings of 
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the Pure Land School stress on attaining the pure mind and these fundamental teachings on 
Buddha Recttation In this book wIll help us see the core Ideas of a sorrowless life that any 
Buddhist would like to adopt in his life so he or she can obtain a pure mind. In fact, these 
fundamental methods of Buddha Recitaton were the embodiment of the virtues of the 
Buddha, for the purity of the world comes from an Individual's inner purity. With a pure mind, 
a mind without discrimination or attachment, a higher level of wisdom arises in which the 
world around us naturally comes Into harmony. Only by reciting the name of Amitabha 
Buddha, practitioners will surely attain the purity of mind. However, sincere practfitioners will 
not recite the Buddha name In the hope of gaining anything Iincluding the purIty. 

The purpose of this small book 1s to highlipht the fundamental parts of the method of 
Buddha Recitation from ancIent virtues that help provide practitioners with the most simple, 
easy to understand, and easy to practice for those who wish to to have a sorrowless life, 
especially for laypeople. Remember the Buddha a a real historical person, not a myth. He 
taught people In accordance with thetr abilities. Like the case of Queen Vaidehi, the Buddha 
guided her to practice Buddha recifation to pur1fy her mind, that eventually helped her to 
have a peaceful and emancipated life. Besides, basic teachings of Buddha recitation also help 
beings to see clearly that all roots of evil originated from I1gnorance; so from there they can 
eliminate whatever needs be eliminated. 

The Buddha's eternal message has thrilled people through the ages. For Buddhists, Pure 
Land teachings have become one of the most excellent means which are more needed for a 
sorrowful, suffering and afflictive socIety today. In fact, not only Buddhists, the whole world 
today turns more and more towards these teachings that handed down to us from the Buddha, 
because these teachings alone represent the conscience of humanmity. We hope that this little 
book can provide us with the essence of Buddhist thoughts on Pure Land teachings. 

People can examine the Buddha-dharma with whatever suits them. Someone compares 
the Buddha-dharma with a bridge well built of flexible steel that is never destroyed by time; 
others compare His teachings as a radiance that goes through a world of suffering and 
darkness. For this book, we respectfully consider the Buddha”s Teachings on Pure Land 
teachings that have the ability to eliminate all sufferings and afflictions for all human beings. 
lf we are willing to follow these Pure Land teachinsgs, that 1s willing to live and to follow 
teachings of the Dharma, surely escape worries, misery as well as sufferings and afflictions. 
And, eventually we will be able to dwell our minds 1n an eternal nrvana. Like 1t or not, this 
very momernt 1s all we really have to work with. However, most of us always forget what we 
are in. We hope that we are able to bring these teachings to our datly activitiles and are able 
to live our very moment connected to ourselves, as well as are able to accept the truth of this 
moment 1n our life. So, we can learn from 1t and move on In our real life. Although the 
Dharma Door of Buddha recitation 1s simple, 1t is very deep and encompassing. However, It 1s 
most imporfant to be utterly sincere and earnest, for only then wIll your thoughts merge with 
those of Amitabha Buddhaˆs and can you reap true benefits in this very life. lf you are lazy 
and careless or lack of zealous energy, you may still sow the seeds of future liberation, but 
evil karma as a result of disrespect the Buddha teachings 1s Inconceivable. However, thanks 
to the residual merits of reciting the name of Amitabha, you escape the three evil paths and 
are reborn In the human or celestial realms, but you wIll find 1t 1s very difficult to Join the 
Ocean-Wide Lotus Assembly. 
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Devout Pure Land practitioners do not consider the Buddha as one who can save us from 
the consequence of our individual sins. Ôn the contrary, we should consider the Buddha as an 
all-seeing, all-wise Counselor; one who discovered the safe path and pointed 1t out; one who 
showed the cause of, and the only cure for, human sufferings and afflictions. In pointing out 
the road, in showing us how to escape these sufferings and afflictions, He became our Guide. 
The Buddha appeared, for the changing beings from illusion into enlightenment (according to 
the Lotus Sutra), or the Buddha-nature (according to the Nirvana Sutra), or the Joy of Paradise 
(according to the Infinite Life Sutra). In summary, a straight mirror Image requires a straight 
obJect. If you want to reap the “Buddhahood,” you must sow the Buddha-seed. À mirror 
reflects beauty and ugliness as they are, the Buddhaˆs Teachings prevail forever, knowing 
that requital spans three generations, obviously good deeds cause good results, evil deeds 
causes evil results. The wIse know that 1t 1s the object before the mirror that should be 
changed, while the dull and ignorant waste time and effort hating and resenfting the Image In 
the mirror. Encountering good or adverse circumstances, devoted Pure Land practitioners 
should always be peaceful, not resent the heaven nor hate the earth. In the contrary, they 
should strive their best to recite the Buddha name until they attain a rebirth in the Pure Land 
and attain the Buddhahood there. Pure Land practitioners should always remember that in the 
Long Amitabha Sutra, Sakyamuni Buddha made the following prediction: “In the days to 
come, the paths of the sutras wIll come to extinction. l, with compassion and mercy, wIll 
purposely make this sutra survive for a hundred years. Anybody who encounters this sutra 
wIll, according to his wish, surely attain Enlightenment.” In the Great Heap Sutra, Sakyamuni 
Buddha predicted: “In the Dharma-Ending Age, among multitude of practitioners, very Íew 
wIll attain the Way. The most they can expect 1s to rely on the Pure Land method to escape 
Birth and Death. 

Anaheim, August 3, 2017 
Thiện Phúc 
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CHƯƠNG Mười BảY 
CH“PTEfR SEVENTEEN 
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Trong Phật giáo, Tịnh Độ là một thiên đường nơi mà chúng sanh có thể được sanh về qua 
nhứt tâm nguyện, với tín hành song tu. Tịnh Độ là nơi không có khổ đau chướng ngại. Vì thế 
chúng sanh sanh về Tịnh Độ có thể tu tập đến quả vị Phật mà không bị một chướng ngại nào. 
Tịnh độ mà chúng ta thường nghe tới là Tây Phương Cực Lạc, nơi có Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di 
Đà Phật. Tịnh Độ là một trong những trường phái Phật giáo lớn của Tàu, Nhật, Việt Nam, 
nhấn mạnh đến việc tu trì thanh tịnh nhờ trì nệm hồng danh Phật A Di Đà, và cuối cùng có 
thể vãng sanh về Tịnh Độ. Giáo thuyết trung tâm của các trường phái Tịnh Độ là niệm hồng 
danh Phật A Di Đà với tất cả lòng tín thành sẽ được vãng sanh về Tịnh Độ Cực Lạc. Sự thực 
tập thiển trong Tịnh Độ quan trọng nhất vẫn là niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” có nghĩa là 
“Con xin quy mạng Đức Phật À Di Đà”. Ở Trung Quốc và Nhật Bản, tông phái nầy có tên 
Liên Hoa Tông, được ngài Huệ Viễn dưới triều đại nhà Tần (317-419) phổ truyền, và Ngài 
Phổ Hiển là sơ tổ. Sau đó, vào thế kỷ thứ 7, ngài Đàm Loan dưới thời nhà Đường chính thức 
thành lập Tịnh Độ Tông. Ở Nhật Bản, Chân Tông là một trong 20 tông phái Phật Giáo lớn. 
Theo Chân Tông, niệm Phật chỉ là một thái độ tri ân hay một cách biểu lộ lòng tri ân, sau khi 
một Phật tử được Phật lực gia trì Chân tông chỉ thờ độc nhất Phật A Di Đà, và thậm chí Phật 
Thích Ca cũng không chịu thờ. Tịnh Độ Chân Tông cấm đoán chặt chẽ không cho cầu 
nguyện vì bất cứ những tư lợi nào. Tông nầy chủ trương xóa bỏ đời sống Tăng lữ để lập 
thành một cộng đồng gồm toàn những tín đồ tại gia. 

Tịnh Độ Là Pháp Môn Khó Nói Khó Tin, Nhưng Lại Dễ Tu Dễ Chứng. Tịnh Độ Là Cửa 
Pháp Thậm Thâm Giúp Hành Giả Giải Thoát Luân Hồi Và Đi Sâu Vào Phật Tánh Một Cách 
Từ Từ Nhưng Chắc Chắn. Tịnh Độ tông tin tưởng rằng Đức Phật A Di Đà đến rước những 
linh hồn của đệ tử Ngài nếu những người nầy gọi đến Ngài lúc lâm chung, nhưng Tịnh Độ 
Chân tông bên Nhật lại dạy rằng những ai tin tưởng tu trì theo Ngài thì chắc chắn được vãng 
sanh, không nhứt thiết (không đợi) phải gọi ngài lúc lâm chung. Tịnh Độ Tông có nguồn gốc 
từ nội dung và ý tưởng của kinh Vô Lượng Thọ và một số kinh điển Tịnh Độ khác miêu tả 
việc siêu thăng vào cảnh giới thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà, hay Cự Lạc Tịnh Độ, hay 
Thiên Đường Tây Phương. Pháp môn niệm Phật A Di Đà đã xuất hiện ở Ấn Độ, nhưng lại 
thực hành rất tốt đẹp trong truyền thống văn hóa của các xứ vùng Đông Á. Kinh Vô Lượng 
Thọ được dịch sang Hoa ngữ vào thế kỷ thứ 2, và đến đầu thế kỷ thứ 6 thì nó được phổ biến 
rất rộng rãi. Pháp môn Tịnh Độ rất khế hợp với văn hóa các xứ vùng Đông Á như Trung Hoa, 
Đại Hàn, Nhật Bản và Việt Nam, nơi đã có khái niệm về việc tu tập trường thọ của Lão 
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giáo, và vì Đức Phật A Di Đà cũng là Đức Vô Lượng Thọ, nên mối quan tâm về trường thọ 
của Lão giáo đã được chuyển hóa thành ý muốn tái sanh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di 
Đà. Pháp môn đọc thần chú (đà la ni) đã rất phổ biến ở miền Bắc Trung Hoa, khiến cho dân 
chúng cảm thấy dễ dàng chuyển qua việc niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Hơn nữa, thời 
gian rảnh rỗi không nhiều nên người ta hoan nghênh pháp môn Tịnh Độ vì nó đơn giản và 
trực tiếp. Tịnh Độ không phải là một tông phái mang tính thượng lưu mà là pháp môn của 
mọi người, từ người mù chữ đến một học giả uyên bác đều có thể tham gia tu tập. Mục đích 
lâu dài của pháp môn Tịnh Độ là đạt đến giác ngộ hoàn toàn để làm lợi lạc chúng sanh, 
nhưng mục tiêu trước mắt là kiếp sau được vãng sanh vào cõi Cực Lạc. Vì thế giới nầy không 
nằm trong lục đạo, nên một khi đã vãng sanh vào đó sẽ không còn bị thối chuyển nữa. 

Tịnh Độ vốn dịch nghĩa từ chữ Phạn “Sukhavati” có nghĩa là Cực Lạc Quốc Độ—Pure 
Land Is a translation of a sanskrit word “Shukavati” which means Land of Bliss: Tịnh nghĩa là 
thanh tịnh, tịnh độ là cõi nước không có ô nhiễm, triỀn phược. Các Đức Phật vì chúng sanh đã 
phát tâm tu hành, trồng nhiều căn lành, kiến lập một chỗ nơi, tiếp độ chúng sanh mọi loài lìa 
khỏi thế giới ô trược sanh đến cõi ấy. Cảnh trí rất là trang nghiêm thanh tịnh, chúng sanh đến 
cõi nầy chuyên tâm nghe pháp tu tập, chóng thành đạo quả Bồ Đề (Bodhiphala). Theo Kinh 
A Di Đà, Đức Phật đã bảo Xá Lợi Phất, “Tại sao gọi là Cực Lạc? Gọi là Cực Lạc vì chúng 
sanh trong cõi nước ấy không có những khổ, mà chỉ hưởng những vui, bởi thế mới gọi là Cực 
Lạc. Lại nữa, cõi Cực Lạc được bao bọc bởi bảy vòng lưới báu, bảy hàng cây báu, toàn bằng 
tứ bảo, có ao thất bảo, chứa đầy nước tám công đức. Dưới đáy ao toàn là cát vàng. Trên bốn 
bờ ao là những bậc thềm làm bằng vàng, bạc, mã não, lưu ly. Bên trên ao là lầu các cũng 
toàn bằng vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, xích châu, mã não. Trong ao có hoa sen lớn bằng bánh xe, 
màu xanh thì ánh sáng xanh, màu vàng thì ánh sáng vàng, màu đỏ thì ánh sáng đỏ, màu trắng 
thì ánh sáng trắng, vi diệu, nhiệm mầu, thơm sạch. Cõi nước Cực Lạc chỉ lấy công đức mà 
tạo thành trang nghiêm như thế. Trên cõi Phật độ ấy thường nghe nhạc trời, mặt đất làm 
bằng vàng ròng. Ngày đêm sáu thời đều có mưa “mạn đà la” hoa. Chúng sanh nước ấy, vào 
mỗi sáng sớm, thường lấy vạt áo đựng đầy các thứ hoa thơm đẹp lạ cúng dường mười muôn 
ức Phật ở phương xa, chỉ đến giờ ăn mới quay trổ lại, ăn xong là đi dạo. 

Tông phái Tịnh Độ cho rằng thế giới Tây Phương là nơi ở của Đức Phật A Di Đà và đặt 
niềm tin vào “cứu độ nhờ đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng từ bên ngoài.” Họ đặt 
nặng việc khấn nguyện hồng danh Đức Phật A Di Đà, xem đây là việc quan trọng của một 
tín đồ, nhằm tỏ lòng biết ơn đối với Đức Phật cứu độ. Các bản luận về Thập Địa Kinh của 
các ngài Long Thọ và Thế Thân là những tác phẩm Ấn Độ được Tình Độ Tông nhìn nhận vì 
con đường “dễ dàng” và “tha lực” đã được minh giải trong các bộ luận nầy. Ngài Long Thọ 
đã cả quyết rằng có hai phương tiện đạt đến Phật quả, một “khó” (ý nói các tông khác) và 
một “dễ” (ý nói Tịnh Độ tông). Một như là đi bộ còn một nữa là đáp thuyển. Tín ngưỡng Di 
Đà sẽ là tối thượng thừa trong các thừa để cho tất cả những ai cần đến. Ý tưởng được cứu độ 
được coi như là mới mẻ trong Phật giáo. Khi vua Milinda (một vị vua Hy Lạp trị vì tại Sagara 
vào khoảng năm 115 trước Tây Lịch) đã hỏi luận sư Na Tiên (Nagasena) rằng thật là vô lý 
khi một người ác lại được cứu độ nếu y tin tưởng nơi một vị Phật vào đêm hôm trước ngày y 
chết. Tỳ Kheo Na Tiên đáp rằng: “Một hòn đá, dầu nhỏ cách mấy, vẫn chìm trong nước; 
nhưng ngay cả một tẳng đá nặng trăm cân, nếu đặt trên tàu, cũng sẽ nổi bổng bểnh trên mặt 
nước.” Ngoài ra, Tịnh Độ tông còn tin rằng liên trì hải hội tiêu biểu cho sự tập hợp của Phật 
A Di Đà, chư Bồ tát, các bậc thức giả, Thánh chúng, cùng các thượng thiện nhân câu hội nơi 


475 


Tây Phương Cực Lạc. Gọi là Liên trì Hải Hội vì số người tham dự là vô số, trải dài ra như đại 
dương trong pháp giới. 

Trong lúc các tông phái khác của Đại thừa chuyên chú về tự giác, thì Tịnh Độ Tông lại 
dạy y chỉ nơi Phật lực. Đức Phật của những tông phái khác là Thích Ca Mâu Ni, trong lúc 
Đức Phật của Tịnh Độ tông là A Di Đà hay Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Quốc độ của 
Ngài ở Tây phương thường được gọi là Tây Phương Tịnh Độ. Làm sao người ta có thể sanh 
vào cảnh giới Cực Lạc? Chỉ cần có niềm tin mạnh mẽ nơi Đức Phật A Di Đà và niệm tưởng 
danh hiệu của Ngài là đủ. Khi mệnh chung nhờ oai đức của Ngài mà được vãng sanh lên 
cảnh giới thanh tịnh. Đây là một quan niệm khá đơn giản khiến không ít người phải tự hỏi: 
“Đức Phật đã từng nói rằng không ai có thể cứu độ chúng ta ngoài bản thân chúng ta. Chúng 
ta phải tu tập theo chánh pháp và tự chuyển hóa tâm thức của mình. Như vậy có mâu thuẫn 
khi nói rằng chỉ có niềm tin là đủ, nhờ niềm tin đó mà sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp đón và 
đưa đến Tịnh Độ? Về mặt lý luận mà nói thì có mâu thuẫn với những lời mà Đức Phật Thích 
Ca vừa dạy ở trên. Sẽ có mâu thuẫn nếu hành giả Tịnh Độ chỉ nói suông mà không tu tập. 
Đức Phật A Di Đà hướng dẫn và có thể làm cho người ta phấn chấn, nhưng bản thân người ta 
vẫn phải tu tập đúng như sự chỉ dẫn trong Kinh Vô Lượng Thọ: đạo đức hành xử, tịnh hóa ác 
nghiệp, khởi tâm nguyện thí xả, và cuối cùng là thiển chỉ và thiển quán. Nếu hành giả Tịnh 
Độ có thể tu hành y như vậy, đến khi lâm mạng chung thời mới mong được Đức Phật A Di 
Đà lai nghênh và đưa về cõi Cực Lạc, và sẽ không có chút mâu thuẫn nào với lời dạy của 
Đức Phật Thích Ca Mâu NI. 

Vô Lượng Quang hay Vô Lượng Thọ là một vị Phật đã được lý tưởng hóa từ Đức Phật 
lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Theo Giáo Sư Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, 
nếu Phật A Di Đà chỉ thuần là lý tưởng trên nguyên tắc, đơn giản đó là “Vô Lượng.” Vô 
Lượng như thế sẽ là một với Chân Như. Vô Lượng nếu miêu tả xét theo không gian, sẽ là Vô 
Lượng Quang; nếu xét theo thời gian là Vô Lượng Thọ. Đấy là Pháp Thân. Pháp thân nầy là 
Báo thân nếu Phật được coi như là Đức Phật “giáng hạ thế gian." Nếu ngài được coi như một 
vị Bồ Tát đang tiến lên Phật quả, thì Ngài là một vị Phật sẽ thành như tiền thân Đức Phật là 
Bồ Tát Cần Khổ. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni đích thân mô tả hoạt động của Bồ tát Pháp 
Tạng như một tiền thân của Ngài. Thệ nguyện của vị Bồ Tát đó hay ngay cả của Đức Thích 
Ca Mâu Ni, được biểu lộ đây đủ bằng 48 lời nguyện trong kinh. 

Triết lý của Tịnh Độ tông căn cứ vào những lời nguyện quan trọng của Phật A Di Đà. 
Thệ nguyện của vị Bồ Tát đó hay ngay cả của Đức Phật Thích Ca Mâu Nị, được biểu lộ đầy 
đủ bằng 48 lời nguyện trong kinh. Nguyện thứ 12 và 13 nói về Vô Lượng Quang và Vô 
Lượng Thọ rằng: “Nếu ta không chứng được Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, ta sẽ không 
thành Phật.” Khi Ngài thành Phật, Ngài có thể tạo nên cõi Phật tùy ý. Một Đức Phật, lẽ dĩ 
nhiên là Ngài trụ tại “Niết Bàn Vô Trụ,” và do đó Ngài có thể ở bất cứ nơi nào và khắp ở 
mọi nơi. Nguyện của Ngài là lập nên một cõi Cực Lạc cho tất cả chúng sanh. Một quốc độ lý 
tưởng trang nghiêm bằng bảo vật, có cây quý, có ao quý để tiếp nhận những thiện tín thuần 
thành. Nguyện thứ 18 được xem là quan trọng nhất, hứa cho những ai y chỉ hoàn toàn nơi 
Phật lực với trọn tấm lòng thanh tịnh và chuyên niệm trì Phật hiệu, sẽ được thác sinh vào cõi 
Cực Lạc nầy. Nguyện thứ 19, nguyện tiếp dẫn trước giờ lâm chung những ai có nhiều công 
đức. Nguyện thứ 20 nói rằng ai chuyên niệm danh hiệu Ngài với ý nguyện thác sanh vào nơi 
quốc độ của Ngài thì sẽ được như ý. 
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Một sắc thái độc đáo của Tịnh Độ là trong khi các tông phái khác của Phật giáo Đại 
Thừa chuyên chú về tự giác, thì các tông phái Tịnh Độ lại y chỉ theo Phật lực. Đức Phật của 
các tông phái Phật giáo khác là Đức Thích Ca Mâu Ni trong khi Đức Phật của các tông phái 
Tịnh Độ là A Di Đà, hay Vô Lượng Quang, hay Vô Lượng Thọ. Tín đồ của các tông phái 
Phật giáo khác tu tập để đạt được giác ngộ tối thượng là thành Phật, trụ nơi Niết Bàn, trong 
khi tín đồ Tịnh Độ cầu vãng sanh Tịnh Độ, tức là quốc độ của Đức Phật A Di Đà nơi cõi Tây 
Phương. Tịnh Độ là thế giới mà chúng sanh được sanh bằng hóa thân trong hoa sen. Những 
hoa sen nầy mọc trong ao thất bảo. Tịnh Độ Là Pháp Môn Khó Nói Khó Tin, Nhưng Lại Dễ 
Tu Dễ Chứng. Tịnh Độ Là Cửa Pháp Thậm Thâm Giúp Hành Giả Giải Thoát Luân Hồi Và 
Đi Sâu Vào Phật Tánh Một Cách Từ Từ Nhưng Chắc Chắn. Sức mạnh của giáo thuyết A Di 
Đà nằm trong tính cách phổ cập với tất cả mọi người. Tri thức của hàng Tăng sĩ cao quý Ẩn 
mình trong rừng sâu núi thẳm là hoàn toàn vượt ra ngoài khả năng của những người bình 
thường phải sống trong cảnh chật vật của cuộc sống hằng ngày. Một tôn giáo thu hút được đa 
số giới bình dân trước hết phải nhắm đến sự đơn giản cực kỳ, và theo những người khởi 
xướng thì lợi thế lớn của giaó lý Tịnh Độ chính là việc nó hết sức đơn giản và dễ theo. Tất cả 
những gì nó đòi hỏi chỉ đơn thuần là đức tin, và những người khởi xướng dường như đã chắc 
chắc điều đó dễ tìm thấy hơn nhiều so với khả năng nhập định hoặc trí tuệ. 

Các bản thích luận về Thập Địa Kinh (Dasabhumi sutra) của các ngài Long Thọ và Thế 
Thân là những tác phẩm Ấn Độ được Tịnh Độ tông nhìn nhận có thẩm quyển. Con đường dễ 
dàng và “tha lực” đã được chỉ định và minh giải trong các bộ nầy. Kinh A Di Đà hay Tiểu 
Bản Shukavati-vyuha là một bản toát yếu hay trích yếu của Đại Phẩm Shukavati-vyuha hay 
Đại Vô Lượng Thọ Kinh. Bộ chót trong số ba kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh cho chúng ta 
biết nguyên lai của giáo lý Tịnh Độ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết. A Xà Thế, thái tử 
thành Vương Xá, nổi loạn chống lại vua cha là vua Bình Sa Vương và hạ ngục nhà vua nầy. 
Hoàng hậu Vi Đề Hy cũng bị giam vào một nơi. Sau đó Hoàng hậu thỉnh Đức Phật chỉ cho 
bà một chỗ tốt đẹp hơn, nơi không có những tai biến xãy ra như vậy. Đức Thế Tôn liền hiện 
thân trước mặt bà và thị hiện cho bà thấy tất cả các Phật độ. Bà đã chọn quốc độ của Đức 
Phật A Di Đà vì bà coi như là tối hảo. Đức Phật bèn dạy cho bà cách tụng niệm về quốc độ 
nầy để sau cùng được thác sanh vào đó. Ngài dạy bà bằng giáo pháp riêng của Ngài và đồng 
thời Ngài cũng giảng giáo pháp của Đức Phật A Di Đà. Cả hai giáo pháp cuối cùng chỉ là 
một điều nầy ta có thể thấy rõ theo những lời Ngài đã dạy A Nan ở đoạn cuối của bài pháp: 
“Nầy A Nan Đà! Hãy ghi nhớ bài thuyết pháp nầy và lặp lại cho đại chúng ở Kỳ Xà Quật 
nghe. Thuyết giáo nầy, ta gọi đấy là Kinh A Di Đà.” Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng đối 
tượng của bài thuyết pháp nầy là sự tôn thờ Đức Phật A Di Đà. Như vậy, giáo thuyết của 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cuối cùng cũng không khác với của Đức Phật A Di Đà chút nào. 
Kinh Vô Lượng Thọ là một trong ba bộ kinh chủ yếu của trường phái Tịnh Độ. Một được 
Ngài Cưu Ma La Thập dịch sang Hán tự. Và một bản khác được Ngài Khương Tăng Khải 
dịch sang Hán tự. Có hai bản văn, một ngắn một dài. Kinh bắt đầu bằng cuộc đối thoại giữa 
Phật A Di Đà và Phật Thích Ca. Đức Thích Ca ngợi khen Đức Di Đà với cõi Tịnh Độ trang 
nghiêm và Đức A Di Đà tán thán Đức Thích Ca thành tựu công đức khó thành tựu nơi cõi Ta 
Bà ngũ trược ác thế. 

Kinh Tịnh Độ diễn tả và giải thích nguồn gốc của Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà Vô 
Lượng Quang “sự Rực rỡ vô biên, Ngài cũng được nhắc tới trong kinh Pháp Hoa và Kinh 
Pratyutpanna. Trong Đại Kinh Tịnh Độ, vị Bồ Tát Pháp Tạng tuyên bố 48 lời nguyện, trong 
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đó Ngài cam kết xây dựng một cõi Tịnh Độ để cho chúng sanh có thể thực hành Phật Pháp 
một cách hết sức dễ dàng. Cõi này được gọi là cõi Cực Lạc (Sukhavati), được mô tả hết sức 
chỉ tiết như cách kinh này được soạn để dùng làm cẩm nang suy niệm quán tưởng, và cũng 
gây một ấn tượng về một thế giới thần thông và huyền bí với sự hoan lạc tột cùng về âm 
thanh và hình ảnh. Thế giới ấy được chủ trì bởi Ngài Pháp Tạng, mà lúc này đã trở thành 
Đức Phật A Di Đà, trong đó chúng sanh chỉ cần kính ngưỡng Ngài là có thể được sanh ra 
trong cõi nước ấy. Điều này có thể xãy ra được vì bây giờ Ngài đã hồi hướng cho họ công 
đức bao la mà Ngài đã tích tụ qua việc thực hiện các lời nguyện của Ngài. Những ai muốn 
tái sanh về cõi nước này phải sống một đời sống tịnh hạnh, phải luôn tưởng nhớ đến Đức 
Phật A Di Đà, phải tán thán Ngài, phải kể lại những công đức của Ngài, và niệm hồng danh 
của Ngài. Họ phải vững tin vào hiệu quả lời nguyện của Ngài, và phải hình dung ra Ngài 
trong cõi Tịnh Độ. Một khi được sanh về cõi Tịnh Độ, họ sẽ được cung cấp những điều kiện 
tốt nhất cho việc tu tập tâm linh, nhờ đó mà sự giác ngộ được bảo đảm. Các kinh Tịnh Độ rất 
được phổ biến tại vùng Kashmir và các xứ Trung Á, kỳ thật có lẽ là nơi mà những kinh này 
đã phát xuất. Các kinh này được truyền sang Trung Hoa rất sớm. Kinh A Di Đà Đại Bổn 
được dịch sang tiếng Hoa vào năm 223, nơi mà nó có ảnh hưởng rất lớn, và tạo thành cơ sở 
cho trường phái Tịnh Độ Trung Quốc. Trường phái Tịnh Độ đã được phát triển để tán thán 
Đức Phật A Di Đà và việc tái sanh vào cõi Tịnh Độ của Ngài. Tại Trung Hoa rõ ràng tín 
ngưỡng Di Đà được bành trướng. Đức Phật A Di Đà được nhắc nhở vào thế kỷ thứ 2 bởi Ngài 
Long Thọ, vị được xem như là sơ tổ Tịnh Độ tông. 

Phạn ngữ có nghĩa là “Kinh A Di Đà Tiểu Bổn,” là một bản toát yếu hay trích yếu của 
Đại phẩm Đại Vô Lượng Thọ Kinh (Sukhavati-Vyuha). Kinh điển Phật giáo Ấn Độ có hai 
bản (Tiểu Bổn và Đại Bổn). Bộ đầu tiên trở thành giáo thuyết căn bản của các trường phái 
Tịnh Độ vùng Đông Á, mà giáo thuyết tu tập căn cứ theo bốn mươi tám lời nguyện của Đức 
Phật A Di Đà trong đời quá khứ khi còn là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Nguyện quan trọng nhất 
trong các nguyện ấy là nguyện thứ 18, trong đó Ngài hứa rằng những ai nguyện hồng danh 
của Ngài hay ước nguyện vãng sanh Cực Lạc chắc chắn sẽ được sanh về cõi này. Trong khi 
trong Đại Bổn A Di Đà Kinh được thuyết giảng trên núi Linh Thứu, nơi Đức Phật Thích Ca 
giảng cho A Nan về những nguyện đời quá khứ của Đức Phật A Di Đà đã đưa đức Phật này 
lên điểm cao nhất là thành tựu Phật quả và thiết lập thiên đường Tây phương Cực Lạc, nơi 
có điều kiện thuận lợi nhất cho việc tu tập Phật pháp. Tiểu Bổn A Di Đà Kinh không hề để 
cập đến chuyện vãng sanh Cực Lạc gì cả, mà chỉ nhấn mạnh về những đặc điểm độc đáo bao 
gồm tất cả những thanh âm, ngay cả tiếng gió qua cành lá cũng là những tiếng pháp âm. Đây 
là bộ chót trong số ba kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh (Amitayr-dhyana-sutra) cho chúng ta 
biết nguyên lai của giáo lý Tịnh Độ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết. Nguyên do Đức 
Phật thuyết Kinh A Di Đà là khi thái tử A Xà Thế nổi loạn chống lại vua cha là Tân Bà Sa 
La và hạ ngục nhà vua nầy. Hoàng hậu Vi Đề Hi cũng bị giam vào một nơi. Sau đó Hoàng 
Hậu thỉnh Đức Phật chỉ cho bà một chỗ tốt đẹp hơn, nơi không có những tai biến xãy ra như 
vậy. Đức Thế Tôn liền hiện thân trước mặt bà và thị hiện cho thấy tất cả các Phật độ, và bà 
chọn quốc độ của Đức Phật A Di Đà coi như là tối hảo. Phật bèn dạy bà cách tụng niệm về 
quốc độ nầy để sau cùng được thác sanh vào đó. Ngài dạy bà bằng giáo pháp riêng của 
Ngài, và đồng thời giảng giáo pháp của Phật A Di Đà. Đức Phật đã căn đặn ngài A Nan như 
sau: “Này A Nan! Hãy ghi nhớ bài thuyết pháp nầy và lặp lại cho đại chúng ở Kỳ Xà Quật 
nghe. Thuyết giáo nầy, ta gọi đấy là Kinh A Di Đà.” Đối tượng của bài thuyết pháp nầy của 
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Phật là sự tôn thờ Phật A Di Đà, và từ đó chúng ta cũng thấy rằng giáo thuyết của Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni cuối cùng cũng không khác với giáo thuyết của Phật A Di Đà. Kinh A Di 
Đà Tiểu Bổn là giáo tụng chính yếu của tông Tịnh Độ. Theo Tịnh Độ tông, việc chuyên tâm 
niệm Phật là cần thiết để đào sâu đức tin, vì nếu không có đức tin nầy thì không bao giờ có 
sự cứu độ trọn vẹn. 

Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Amitayurdhyana-sutra) thuyết giảng về những lợi ích của 
lòng tin vào Phật A Di Đà. Theo tín ngưỡng chủ thuyết của ông thì Phật A Di Đà từng mong 
muốn rằng mọi người sau khi chết sẽ được sanh vào cõi Tịnh Độ của ngài. Do đó, với lòng 
tin tưởng vào Phật A Di Đà, khi đến cuối đời, người ta có thể đến được vùng tịnh độ mà mình 
mong ước. Hệ tín ngưỡng nầy rất đơn giản và thích hợp với đại đa số quần chúng. Niệm Phật 
hay việc tụng niệm tên Đức Phật A Di Đà là việc làm tự nhiên của các tín đồ phái nầy, 
nhưng cần nhấn mạnh vào lòng tin hơn là vào việc tụng niệm. Dù sao thì cũng không được 
xem việc tụng niệm Phật là kém quan trọng. Thậm chí những người quá bận rộn công việc 
làm ăn, không thể đi sâu vào giáo lý đạo Phật cũng sẽ được tái sanh vào cõi của Phật A Di 
Đà nếu như họ có lòng tin chân thành khi niệm Phật —lIn Buddhism, the Pure Land is a 
paradise where beIngs can be reborn Into through single-minded vow, diligent practice and 
strong faith. The Pure Lan 1s free of sufferings and hindrances. Therefore, beings born in the 
Pure Land can cultivate without obstructlons towards attainng Buddhahodd. The most well- 
known Pure Land 1s Amitabhaˆs Western Paradise of Bliss where Amitabha Buddha 1s the 
guide and welcomer. Pure Land is one of the schools of Buddhism In China, Japan and 
Vietnam, which emphasizes devotion to Amitabha Buddha and which believes that through 
the chanting of his name and by purtfying and finally ridding oneself of desire, one can be 
reborn In the Pure Land. The central doctrine of the Pure Land sects 1s that all who evoke the 
name of Amitabha with sincerity and faith in the saving grace of his vow wIll be reborn In hIs 
Pure Land of peace and bliss. The most important meditational practice In the Pure Land 
sec(s, therefore, 1s the constant voicing of the words “Namo Amitabha Buddha.” Or “lI 
surrender myself to Amitabha Buddha.” The Pure Land sect, whose chief tenet 1s salvation by 
faith in Amitabha (Liên Hoa Tông In Japan——lIn China and Japan, 1t is also called the Lotus 
sect, established by Hui-Yuan of the Chin dynasty (317-419), it claimms P°u-Hsilen 
(Samantabhadra) as founder. Later, Tan-Lan officially founded the Pure Land 
(Sukhavativyuha) in the seventh century A.D. under the reign of the T”ang dynasty. In Japan, 
the Jodo-Shin or Shin sect 1s one of the twenty largest Buddhist sects. According to the Shin 
Sect, the recitaton of Amitabha Buddha's name 1s simply an action of gratitude or an 
expression of thanksgiving, after one”s realizing the Buddha”s power conferred on one. The 
Shin School holds the exclusive worship of the Amitabha, not allowing even that of 
Sakyamumi. This sect has the strict prohibition of prayers In any form on account of personal 
Iinterests, and the abolition of all disciplinary rules and the priestly or monastc life, thus 
forming a community of purely lay believers, 1.e., householders. 

The Pure Land 1s a dharma-door which 1s difficult to explain and to believe In, but an 
easy method to practice and to achieve enlightenment. The Pure Land 1s the profound 
Dharma-door which helps practitioners to escape the cycle of births and deaths and to enter 
deeply Into the Buddha-nature, slowly but surely. The Pure Land sect believes that Amitabha 
himself comes to welcome departing souls of his followers on their calling upon him, but the 
Jodo Shin-Slu sect in Japan teaches that belief in him at any time ensures rebirth in the Pure 
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Land, independently of calling on hiìm at death. The Pure Land tradition 1s rooted In the 
Sukhavati-Vyuha Sutra, as well as several other Pure Land sutras describing how to be reborn 
in Amitabha's pure land, or the Extrtemely Blissful Pure Land, or Western Paradise. The 
Amitabha practice existed in India, although 1t wasn”t as prominent there as In East Asia. In 
the second century A.D., the Sukhavati-vyuha-Sutra was translated into Chinese, and in the 
early sixth century 1t became very popular. This practice fit in very well with cultures of some 
of East Asian countries, 1.e. China, Korea, Japan, Viet Nam, especially in China and Vietnam, 
where TaoIst practice revolved around aftaining longevify, and since Amitabha Buddha 1s the 
same as Amifayus, Buddha of Infinte Life, people became interested in the Pure Land 
practice. Similarly, the TaoIst concern with longevity was transferred to seeking rebirth In 
Amitabha”s Pure Land. The practice of reciting “dharani” (efficacious syllables) was already 
popular in northern China, making 1t easy for people to switch to chanting Amitabhaˆs name. 
The conditions enabled people to easily adopt the Pure Land practice. In addition, time were 
hard In China, and people welcomed a technique which 1s simple and direct. Pure Land 
wasn”t presented as an elitist practice, but one that everyone, the 1lliterate as well as the 
scholarly, could participate In. The long-term goal of this practice 1s to attain enlightenment 
for the benefit of all beings. The immediate goal 1s to be reborn in Sukhavati, the Blissful 
Pure Land, In the next life. Because this Pure Land 1s not included In the six realms of cyclic 
exIstence, so once beings are reborn there, they wIll definitely attain enlightenment and will 
never be reborn In cyclic exIstence again. 

Pure Land 1s a paradise without any defilements. For the sake of saving sentients beings, 
through Iinnumerable asankhya, all Buddhas cultivated immeasurable good deeds, and 
established a Pure Land to welcome all beings. Beings In this paradise strive to cultivate to 
attain Buddhahood. According to the Amitabha Sutra, the Buddha told Sariputra, “Why this 
Land 1s called Ultimate Bliss? It is called Ulumate Bliss because all beings In this land 
endure non of the sufferings but enJoy every bliss. Furthermore, this land 1s called “Ultimate 
Bliss` because 1t is surrounded by seven tiers of railings, seven layers of netting, and seven 
rows Of trees, all made of the four precious Jewels. Moreover, the Land of Ultimate Bliss has 
pools of seven Jewels, filled with waters of eight meriforious virtues. The bottom of each of 
the pools 1s pure golden sand. Ôn the four sides are stairs made of gold, silver, lapis lazull, 
and crystal. Above the pools there are towers which are adorned with gold, silver, lapIs 
lazuli, crystal, mother-of-pearl, red pearls, and carnelian. In the pools there are lotus flowers 
as big as cartwheels, blue ones shining with blue light, yellow ones shining with yellow light, 
red ones shining with red light, and white ones shining with white lipht, each emitting a 
subtle, wonderful, and pure fragrance. The Land of Ultimate Bliss is complete with all these 
adornmenfs and virtues. In that Buddhaland there 1s always celestial music and the ground 1s 
made of pure gold. Heavenly flowers rain In the six perilods of the day and night. In the 
morning the sentient beings of this land fill their robes with multitudes of wondrous flowers 
and make offerings to hundreds of billions of Buddhas In other worlds. At meal time, they 
return to their own land, to eat and circunambulate the teaching assembly. 

According to the doctrine of the Pure Land, the Western Heaven 1s the residence of the 
Amitabha Buddha. This sect bases 1s belief on the formula that salvation 1s to be attained 
“through absolute faith in anotherˆs power,” and lays emphasis on the reciftation of the name 
of Amitabha Buddha, or Namo Amitabha Buddha, which 1s regarded as a meritorlous act on 
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the part of the believer. The recitation ofthe Buddhaˆs name 1s looked upon as the expression 
of a grateful heart. Nagarjuna's Dasabhumi Sutra and Vasubandhu”s commenftary on 1t are 
the Indian authorities recognized by the Pure Land School because the “easy way” and 
“power of another” are Indicated and elucidated by them. Nagarjuna asserted that there were 
two ways for entering Buddhahood, one difficult (other sects) and one easy (the Pure Land 
sect). One was traveling on foot and the other was passage by boat. Amitabha-pIetism wIll be 
the greatest of all vehicles to convey those who are in need of such means. The Idea of being 
saved 1s generally considered new 1n Buddhism. But King Milinda (a Greek ruler In Sagara, 
about 115 B.C.) questioned a learned priest Nagasena, saying that 1t was unreasonable that a 
man of bad conduct could be saved 1f he believed In a Buddha on the eve of his death. 
Nagasena replied: “A stone, however small, wIll sink Into the water, but even a stone 
weighing hundreds of tons If put on a ship wIll float.” Besides, the Pure Land Sect 
practitioners also believe that lotus assembly represents the gathering of Buddha Amitabha, 
the Bodhisattvas, the sages and saints and all other superior beings In the Land of Ultimate 
Bliss. This Assembly 1s called Ocean-Wide as the participants infinite in number, spreading 
as far and wide as the multitude of oceans 1n the Dharma Realm. 

While all other schools of Mahayana InsIst on self-enlightenment, Pure Land Sects teach 
sole reliance on the Buddha”s power. The Buddha of all other exoteric schools 1s Sakyamuni 
while the Buddha of the Pure Land Sects 1s Amifa, or Infimte Light (Amitabha), or Infimte 
Life (Amitayus) whose Land 1s laid In the Western Quarter, often designated as the Western 
Pure Land. How can people be reborn in the Extremely Blissful Land? Some people believe 
that having strong faith in Amatabha Buddha and reciting his name are sufficient. Then, by 
Amitabha”s power, they will be led to the pure land when they die. Thịs 1s a pretfy simple 
view that raises questlons from a lot of people: “The Buddha said no one can save us but 
ourselves. We must practice Dharma and transform our own minds. Is it not contradictory to 
say one needs only to have faith and eventually will be welcome and escorted to the Pure 
Land by Amitabha Buddha? Reasonably speaking, this 1s contradictory with what Sakyamuni 
Buddha taught above. There will be contradictory 1f the Pure Land practitioners only talk 
without any cultivating. While Amitabha Buddha can guide and inspire people, they must 
practice as set out In the Infinite Life Sutra: cultivation of ethical conduct, purification of 
destructive actions, øeneratlon of altruistic Intention, concentration and meditation on the 
qualitles of the Buddha and the Pure Land. If the Pure Land practitioners can cultivate 
exactly this way, at the end of therr life, Amitabha Buddha will come to welcome and escort 
them to the Pure Land, and there will be no contradictory with Sakyamuni Buddha”s 
teachings. 

The Amitabha or Amifayus 1s a Buddha idealized from the historical Buddha SakyamunI. 
According to Prof. Takakusu In The Essentials of Buddhist Philosophy, 1f the Buddha 1s 
purely idealized, he will be simply the Infinite In principle. The Iinfinite will then be 1dentical 
with Thusness. The Infimte, 1ƒ depicted 1n reference to space, will be the Infinite Light; and If 
depicted In reference to time, wIll be the Infinite Life. Thịs 1s Dharma-kaya or ideal. Thịs 
dharma-kaya 1s the sambhoga-kaya or the Reward-body or body of enJoyment 1f the Buddha 
1s viewed as a Buddha “coming down to the world.” If he 1s viewed as a Bodhisattva going up 
to the Buddhahood, he 1s a would-be Buddha like the toiling Bodhisattva (Sakyamunl). lt 1s 
Sakyamumi himself who describes 1n the Shukavati-vyuha the activities of the would-be 
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Buddha, Dharmakara, as 1f it had been his former existence. The vow, original to the would- 
be Buddha or even to Sakyamuni Buddha himself, 1s fully expressed in forty-eight vows 1n 
the text. 

The philosophy of the Pure Land 1s based on Amitabha”s most Important vows. Vows 12 
and 13 refer to the Infimte Light and Infinte Life. “If he cannot get such aspects of Infinite 
Light and Life, he wIll not be a Buddha.”If he becomes a Buddha he can constitute a Buddha 
Land as he likes. A Buddha, of course, lives In the “Nirvana of No Abode,” and hence he can 
live anywhere and everywhere. His vow 1s to establish the Land of Bliss for the sake of all 
beings. An ideal land with adornments, ideal plants, ideal lakes or what not 1s all for receIving 
pIous aspirants. The eiphteenth vow which 1s regarded as most important, promises a birth In 
his Land of Bliss to those who have a perfect reliance on the Buddha, believing with serene 
heart and repeating the Buddha”s name. The nineteenth vow promises a welcome by the 
Buddha himself on the eve of death to those who perform meritorious deeds. The twentieth 
vow further indicates that anyone who repeats his name with the object of winning a birth in 
his Land will also be received. 

A unique aspect of the Pure Land 1s that while other schools of Mahayana Insist on self- 
enlightenment, Pure Land sects teach sole reliance on the Buddha”s power. The Buddha of 
all other exoteric schools 1s Sakyamuni, while the Buddha of Pure Land sects 1s Amita or 
Infinite Light (Amitabha), or Infimte Life (Amitayus). Followers of other Mahayana Buddhist 
schools cultvate to seek to become Buddha and abide In Nirvana, while followers of 
Sukhavati sects cultivate to seek rebirth In the Pure Land, Amitabhaˆs Bliss Land which 1s 
laid in the Western Quarter. The Buddha”s Pureland 1s the world where the sentlent beIngs 
are born through the transformation of lotus flowers. These flowers grow In a lake formed 
from combinations of seven Jjewels (gold, silver, lapis, lazuli, crystal, mother-of-pearl, red 
pearl, and carnelian) or lake of seven Jewels. The Pure Land is a dharma-door which 1s 
difficult to explain and to believe In, but an easy method to practice and to achieve 
enlightenment. The Pure Land ¡d the profound Dharma-door which helps practitioners fo 
escape the cycle of births and deaths and to enter deeply Into the Buddha-nature, slowly but 
surely. The strength of Amidism lies In i1ts popularity. The Intellectualism of relipIlous 
arisfocrats who retire Into solitary mountaIn areas 1s quite beyond the reach of the common 
people who must live In the bustle of ordinary life. À religion which appeals to the masses 
must above all aim at extreme simplification, and the great advantage of the teaching of the 
Pure Land, according to 1ts founders, 1s that 1t 1s sumple and easy to follow. AlI that is required 
by way of virtue 1s Just faith, and the founders of the Pure Land seem to assume that that 1s 
more commonly found than the capacIty for trance (samadhi) or wisdom. 

Nagarjuna*s Dasabhumi Sutra and Vasubandhu”s commenftary on 1t are Indian authorifIes 
recognized by the Pure Land School. The easy way and the “power of another” are already 
indicated and elucidated by them. The smaller text of Shukavati-vyuha 1s a resume or 
abridged text of the larger one. The last of the three texts, the Amitayus-dhyana Sutra, tells 
us the origin of the Pure Land doctrine taught by the Buddha Sakyamumi. Ajatasatru, the 
pnnce heir-apparent of Rajagriha, revolted against his father, King Bimbisara, and 
Imprisoned him. His consort, Vaidehi, too was confined to a room. Thereupon the Queen 
asked the Buddha to show her a better place where no such calamities could be encountered. 
The World-Honoured One appeared before her and showed all the Buddha lands and she 
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chose the Land of Amita as the best of all. The Buddha then taught her how to meditate upon 
1t and finally to be admitted there. He Insfructed her by his own way of teaching and at the 
same time by the special teaching of Amita. That both teachings were one In the end could be 
seen from th words he spoke to Ananda at the conclusion of his sermons. “Oh Anandal 
Remember this sermon and rehearse If to the assembly on the Vulture Peak. By this sermon, I 
mean the name of Amitabha.” From this we can Infer that the obJect of the sermon was the 
adoration of Amita. Thus, we see that Sakyamuni”s teaching was after all not different from 
that of Amitabha. Sutra of the Amitabha Buddha 1s one of the three basic sutras of the Pure 
Land sect. One was translated Into Chinese by Kumarajiva. This 1s the short form of 
Amitabha Sutra. And another one was translated into Chinese by Samghavarman. Ït exIsts In 
two forms: The Longer and the Short Form of Amitabha Sutras. It begins with a dialogue 
between Sakyamuni Buddha and Amitabha Buddha. Sakyamumi praises Amitabha with his 
Adorned Pure Land, while Amitabha praises Sakyamuni Buddha that he had achieved 
unbelievable merits and virtues In the Saha world with the five defilements and all evil 
worlds. 

The Sukhavati-vyuha-Sutras describe and explain the orgin of the Pure Land of the red 
Buddha Amitabha, “Infinite Radiance”, who 1s also mentioned in the Lotus and Pratyutpanna 
Sutras. In the Larger Sukhavati-vyuha-Sutra, the Bodhisattva Dharmakara takes forty-eight 
vows, in which he undertakes to build a “pure land” in which beings shall be able to practice 
the Dharma with the øreatest of ease. Thịs land, called Sukhavati or “blissful”, 1s decribed In 
great detail, in a way that suggests that the sutras were to be used as guides to visualization 
meditation, and also øives an impression of a magical and mystic world of intense visual, and 
sonic delipht. Presided over by Dharmakara, who has by now become the Buddha Amitabha, 
beings may be born n this world purely through devotion to him. It 1s possible because he can 
now transfer to them the Immense merit that he has accumulated In order to fulfil his vows. 
Those who wish to be reborn there must be pure In conduct, must think conftinuously of 
Amitabha, pralsing him, recounting his virtues, and repeating his name. They must firmly 
believe in the efficacy of his vow, and must visualize him In his Pure Land. Once there, 
Sukhavati provides the very best conditions for spiritual practice, such that enliphtenmernt 1s 
assured. The Sukhavati-vyuha-Sutras were very popular in Kashmir and Central Asia, where 
indeed they may have originated. They were transmitted to China at an early period. The 
Larger Sutra being translated Iinto Chinese 1n 223 B.C., where they were highly Iinfluential, 
and formed the basis of the Ching-T”u School. The Ching-T”u School was developed to the 
pralse of Amitabha and entry to his Pure Land. It 1s clear that devotion to Amitabha was 
general and widespread. He 1s mentioned In the second century by Nagarjuna, who in China 
1s traditionally regarded as the first Patriarch of the Pure Land tradition. A Sanskrit term for 
“Sutra of the Array of the Joyous Land,” or “the smaller text of Sukhavati-vyuha,” a 
summary or abridged text of the larger one. Indian Buddhist text In two versions, Larger and 
Smaller Sukhavati-vyuha-sutras. The first became the doctrinal basis of the East Asian “Pure 
Land” traditions, which base their practices on the forty-eight vows made by Amitabha 
Buddha In a past life as the monk Dharmakara. The most Important of these 1s the eighteenth 
vow, which promises that anyone who Iinvokes Amitabha”s name ten times, or desires rebirth 
in Sukhavati ten times, wIll surely be reborn there. The larger Sukhavati-vyuha-sutra 1s set on 
Vulture Peak, where Sakyamuni Buddha tells Ananda the story of Amitabha”s past vows and 
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his subsequent practice, which culminated In his attainment of Buddhahood and led to his 
establishment of the paradise of Sukhavati, in which conditions are optimal for Buddhist 
practice. The Smaller Saukhavati vyuha sutra does not mention rebirth in Sukhavati at all, but 
rather emphasizes 1ts unique characteristics, including the fact that in Sukhavati all the 
sounds, even the wind whistling through the leaves, constitute Dahrma teachings. This last of 
the three texts, the Amitayur-dhyana Sutra, tells us the origin of the Pure Land doctrine 
taught by Sakyamumi Buddha. The reason for the Buddha to preach this sutra was from the 
following story, AJatasatru, the prince heir-apparent of RaJagriha, revolted against his father, 
King Bimbisara, and Iimprisoned him. His consort, Vaidehi, too was confined to a room. 
Thereupon, the Queen asked the Buddha to show her a better place where no such 
calamitiles could be encountered. The World-Honored One appeared before her and showed 
all the Buddha lands and she chose the Land of Amitabha as the best of all. The Buddha then 
taught her how to meditate upon 1t and finally to be admitted there. He Instructed her by hIs 
own way of teaching and at the same time by the special teaching of Amitabha. That both 
teachings were one in the end could be seen from the words he spoke to Ananda at the 
conclusion of his sermons. “Oh Anandal Remember this sermon and rehearse 1t to the 
assembly on the Vulture Peak. By this sermon, [ mean the name of Amitabha." ” From this 
we can see that the obJect of the sermon was the adoration of Amitabha. Thus, we see that 
Sakyamumi Buddha”s teaching was after all not different from that of Amitabha. The smaller 
Sakhavati-vyuha 1s the main text for reciting of the Pure Land Sect. With the Pure Land, the 
devotional repetition of the Buddha's name 1s a necessary action of the pious to deepen the 
faith, without which salvation will never be complete. 

The Sukhavativyuha-sutra teaches the benefits of faith in the Amitabha Buddha. His 
pñnncipal belief was that the Amitabha who had willed that every one should, after death, be 
born in his paradise called Sukhavati. Hence 1t was by believing in Amitabha that one could, 
at the end of life, gain access fo the pure land of one” desire. The system, being a simple one, 
1s suifed to the common people. the recitation of the name of Amitabha Buddha 1s a natural 
practice among the followers of this faith, but the emphasis 1s on the belief rather than on 
practical recitaton. Nonetheless, Buddha-Recitation should not be considered to be of 
secondary Importance. It is held that even those who are too preoccupied with their work to 
go deeply Into the doctrines of Buddhism wIll be born in the heaven of Amitabha 1f they have 
1mplicit faith in his name. 
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Giáo pháp của Phật hay Phật pháp được coi như là cửa ngõ (những lời nói nầy làm chuẩn tắc 
cho đời) vì qua đó chúng sanh đạt được giác ngộ. Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì 
Đức Phật cũng đưa ra 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Vì biết rằng căn tánh của chúng sanh 
hoàn toàn khác biệt nên Đức Phật chia ra nhiều pháp môn nhằm giúp họ tùy theo căn cơ của 
chính mình mà chọn lựa một pháp môn thích hợp để tu hành. Một người có thể tu nhiều pháp 
môn tùy theo khả năng sức khỏe và thời gian của mình. Tất cả các pháp môn đều có liên hệ 
mật thiết với nhau. Tu tập những giáo pháp của Phật đòi hỏi liên tục, thường xuyên, có lòng 
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tin, có mục đích và sự cả quyết. Trây lười và vội vã là những dấu hiệu của thất bại. Con 
đường đi đến giác ngộ Bồ Đề chỉ có một không hai, nhưng vì con người khác nhau về sức 
khỏe, điều kiện vật chất, tính thông minh, bản chất và lòng tin, nên Đức Phật dạy về những 
quả vị Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát Đạo, cũng như những con đường của kẻ xuất gia 
hay người tại gia. Tất cả những con đường nầy đều là Phật đạo. Không ai có thể không đi mà 
đến. Đạo không thể nào không học, không hiểu, không hành mà có thể đạt được giác ngộ. 
Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, niệm Phật không chỉ chuyên 
về miệng niệm, mà còn dùng tâm để tưởng niệm—The doctrine or wisdom of Buddha 
regarded as the door (method) to enlightenment. The teaching of the Buddha. The meaning 1s 
that the dharma 1s something like a gate, because through it sentient beings attain the 
enlightenment. As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods 
of dealing with them. Knowing that the spiritual level of sentient beings 1s totally different 
from one another, the Buddha had allowed his disciples to choose any suitable Dharma they 
like to practice. AÁ person can practice one or many dharmas, depending on his physical 
conditions, his free time, since all the dharmas are closely related. Practicing Buddhist 
Dharma requires continuity, regularity, faith, purpose and determination. Laziness and 
hurriedness are signs of failure. There 1s only one path leading to Enlightenment, but, since 
people differ greatly 1n terms of health, material conditions, 1ntelligence, character and faith, 
the Buddha taught more than one path leading to different stages of attainment such as sfage 
of Hearers, that of Pratyeka-buddhas, that of Bodhisattvas, that of laymen, and that of monks 
and nuns. All of these ways are ways to the Buddhahood. Nobody can reach final attainment 
without following a path, and no enliphtenment can be reached without studying, 
understanding and practicing. According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in Pure Land 
Buddhism In Theory and Practice, Buddha Recitation does not consist of oral recitation alone, 
but also includes contemplation and medifation. 
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Chúng sanh tu tập cầu vãng sanh về Cực Lạc nhiều không kể xiết, còn hơn vô số điểm 
giọt mưa. Tuy nhiên, theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, chúng 
sanh cầu về Tịnh Độ không riêng những hạng chán cảnh khổ Ta Bà ngũ trược ác thế, mà 
cũng có hạng vì thương xót muốn tế độ chúng sanh cõi Ta Bà, cho đến những bậc “thượng 
cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.” Tuy sở nguyện có cao thấp, một khi đã sanh về Cực Lạc 
thì cũng đồng được sự lợi ích như nhau, nghĩa là tất cả đều không thối chuyển, cuối cùng đều 
đạt đến quả vị Phật. Cổ đức đã bảo: “Pháp môn Tịnh Độ rất cao thâm mầu nhiệm, duy có 
Phật với Phật mới biết hết được, vì bậc Đẳng giác còn nguyện vãng sanh, ngôi Nhất Sanh Bồ 
Tát còn phải trụ nơi miền Cực Lạc để học hỏi. Các Kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp 
Hoa, Đại Bảo Tích, vân vân đều khen ngợi Tịnh Độ và để cập đến sự vãng sanh.” Xét chung 
về tâm nguyện cầu sanh của những vị ấy, có ba loại vãng sanh. Thứ nhất là “Tâm Lực Vãng 
Sanh.” Theo Kinh Đại Bảo Tích, Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc về mười tâm như sau: “Có 
mười thứ tâm (Thập Tâm Tịnh Độ) mà không phải hạng phàm phu, bất thiện hay kẻ có nhiều 
phiền não có thể phát được. Nếu có kẻ nào thành tựu một trong mười tâm trên, muốn sanh 
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về thế giới Cực Lạc mà không được như nguyện, đó là điều không khi nào có.” Thứ nhì là 
“Phước Lực Vãng Sanh.” Theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ: “Muốn sanh về Cực Lạc, phải 
tu ba thứ phước. Ba thứ phước nầy là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật quá khứ, hiện tại 
và vị lai”. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu mười nghiệp 
lành. Thọ trì tam quy, giữ kỹ các giới, không phạm oai nghi. Phát lòng Bồ Đề, tin lý nhân 
quả, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, khuyến tấn người tu hành. Ngoài ra, những kẻ cất chùa 
xây tháp, tạo tượng, lễ bái tán tụng, giữ gìn trai giới, đốt hương, rải hoa, cúng dường tràng 
phan bảo cái, trai Tăng bố thí, nếu hạnh lành thuần thục, dùng lòng tín nguyện hồi hướng, 
đều có thể vãng sanh. ?hứ ba là “Nguyện Lực Vãng Sanh.” Pháp Môn Chúng Hạnh là môn 
nói về hành giả dùng nhiều hạnh để vãng sanh về Cực Lạc. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, 
Phổ Hiền Bồ Tát khuyến tấn Thiện Tài đồng tử và đại chúng nơi hải hội dùng mười đại 
nguyện cầu sanh Tịnh Độ (see Thập Hạnh Phổ Hiền). Trong mỗi nguyện ấy đều có nói khi 
nào cõi hư không, cõi chúng sanh, nghiệp chúng sanh, phiền não của chúng sanh hết, thì 
nguyện tôi mới hết. Và hành giả phải dùng ba nghiệp thân, khẩu, ý, thực hành nguyện đó 
không gián đoạn, không chán mỏi. Đến khi lâm chung, tất cả mọi thứ tùy thân đều để lại, 
cho đến các căn đều tan rã, duy những đại nguyện ấy hằng theo bên mình trong khoảng sát 
na hành giả liền được sanh về Cực Lạc. Thứ £ là “Thần Lực Vãng Sanh. ” Trong Kinh Đại 
Bi Tâm Đà La Ni, Đức Quán Thế Âm Bồ tát bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Nếu chúng sanh 
nào trì tụng thần chú Đại Bi, mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thể không thành Chánh 
Giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, mà không được sanh về cõi Phật, tôi thể không thành Chánh 
Giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thể không 
thành Chánh Giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không 
được như nguyện, thì chú nầy không được gọi là chú Đại Bi Tâm Đà La Ni; duy trừ cầu 
những việc bất thiện, trừ kể tâm không chí thành.” Ngoài ra, những kẻ chí tâm trì tụng các 
chú như Bạch Tán Cái, Chuẩn Đề, Vãng Sanh, đều có thể sanh về Cực Lạc hoặc các Tịnh 
Độ khác Countless sentient beings will be reborn In the Pure Land, their numbers 
exceeding even the innumerable rain drops. However, according to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism ¡in Theory and Practice, sentient beings who seek 
rebrrth In the Pure Land are not limited to those weary of the sufferings In the realm of the 
FIve Turbidities, there are also those who compassionately wish to save sentient beings In the 
Saha World, and those who look upward to the goal of Buddhahood and downward to the 
salvation of deluded sentient beings throughout the worlds of the ten directions. Whether 
their vows and aspirations are low or high, once they are reborn in the Pure Land, all derive 
the same benefits; none will ever retrogress and wIll ultmately achieve Buddhahood and 
help sentient beings. Ancilent masters once said: “The Pure Land method 1s extremely lofty, 
profound and wonderful; only the Buddhas can really fathom its depth. This 1s why even 
those great Bodhisattvas who have reached the level of Equal Enlightenmernt still vow to be 
reborn there. Even “One-life Bodhisattvas” or those who wIll become Buddhas In their next 
lietime must remain there to study and practice. Such Mahayana texts as the Avatamsaka 
Sufra, the Lotus Sutra, the Maharatnakuta Sutra, etc., all extol the Pure Land and discuss 
rebirth there. There are are three categories of rebirth in the Pure Land. The first leyel is 
“Rebtth through Mind-power.” According to the Maharatnakuta Sutra, Sakyamumi Buddha 
told Maitreya Bodhisattva: “There are ten minds cannot be developed by ordinary people, 
nor those who lack virtue and beset by afflictions. For someone to attain one of these ten 
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frames of Mind while seeking rebirth in the Pure Land and yet fail to be reborn 1s simply 
Impossible.” The second level is “Ñebirth through the power 0ƒ accumulated merifs.” 
According to the Meditation Sutra sfates: “Those who wish to be reborn In the land of 
Ultimate Bliss, must cultivate the three-fold goodness. These are the efficient causes for the 
pure actions of all the Buddhas of the three worlds, past, present and future. They should be 
filial toward therr parents and support them; serve and respect their teachers and elders; be of 
compassionate heart and abstain from doing harm; and cultivate the ten virftious actions. 
They should accept and hold on to therr refuge In the Three Jewels; perfectly observe all 
moral precepts and not lower their dignity nor neglect ceremonial observances. They should 
awaken In therr Minds a longing for Bodhi, deeply believe in the principle of cause and 
effect, reclte Mahayan sutras, persuade and encourage other practiioners. Furthermore, 
those who perform good deeds, carrying them out to perfection and transferring the merIfs 
with a Mind of faith and vows, can all achieve rebirth as well. These meritorious acts include 
erecting temples, stupas and statues of the Buddhas, worshipping the Buddhas, burning 
incense, offering flowers, donating pennants and other decoratlons to Buddhist temples, 
making offerings of food to the clergy, practicing charity, etc.. The third level is “Rebirth 
through the power oƒ vows.” The “Sundry Practices” 1s the method In which the cultivator 
engages In many practices seeking rebirth in the Pure Land. Thus, In the Avatamsaka Sutra, 
the Bodhisattva Samantabhadra advises and urges the youth Sudhana (Good Wealth) and the 
Ocean-Wide Great Assembly to seek rebirth throught the Ten Great Vows (see Thập Hạnh 
Phổ Hiền). Each Vow contains the clause: “When the realm of empty space ¡s exhausted, my 
Vows will be exhausted. But because the realm of empty space 1s Iinexhaustible, my Vows 
wIll never end. In the same way, when the realm of living beings, the karma of living beings, 
and the afflictions of living beings are exhausted, my Vows wIll be exhausted. But the realms 
of living beings, the karma of living beings, and the afflictions of living beings are 
inexhaustible. Therefore, my Vows are Inexhaustible. They continue 1n thought after thought 
without cease. My body, mouth and mind never tire of doing these deeds. At the time of 
death, when all family and possessions are left behind and all faculties disinteprate, only 
these great vows wIll follow close behind, and In an Instant, the practitioner wIll be reborn In 
the Pure Land. The ƒourth level is “Achieving rebirth through spirtfual power. ” Moreover, In 
the Sutra of the Heart of Great Compassion Mantra, Avalokitesvara Bodhisattva (Kuan-Yin) 
said to the Buddha: “Great Honored Teacher! If any sentient being should assiduously recite 
the Great Compassion Mantra and still descend upon the Three Evil Paths, Ï vow not to attain 
Buddhahood. If any practiioner should assiduously recite the Great Compassion Mantra and 
faill to be reborn in the lands of the Buddhas, [ vow not to attain Buddhahood. If any 
practitioner should assiduously recite the Great Compassion Mantra and not to achieve 
innumerable samadhis and great eloquence, [ vow not to attainn Buddhahood. If anyone 
should assiduously recite the Great Compassion Mantra and not have all wishes and hopes of 
his present life fulfilled, this dharani cannot be called the Great Compassion Mantra! The 
only exceptilons are wishes which are unwholesome and those made when the Mind 1s not 
utterly sincere. ”Moreover, practitioners who assiduously recite such dharani as the 
Thousand-Armed Avalokitesvara Mantra, the Rebirth Mantra, etc. with utmosft sincerity, can 
all be reborn In the Western Pure Land or other pure lands. 
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Nghĩa chính của Vãng Sanh Tịnh Độ ở đây là được sanh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A 
Di Đà hay Tây Phương Cực Lạc. Theo trường phái Tịnh Độ thì một người chỉ cần niệm Phật, 
thì dù trong quá khứ người ấy có phạm phải lỗi lầm, vẫn được phước đức của Phật A Di Đà 
và được nhận về Tây phương Cực Lạc. Theo trường phái Tịnh Độ, có hai trường hợp vãng 
sanh về Tịnh Độ: vãng sanh chánh quốc và sanh về nghi thành. Thứ nhất là Vãng sanh 
Chánh Quốc. Người nào bình thường tinh tấn niệm Phật, một lòng thành tín không lui sụt, khi 
lâm chung biết trước ngày giờ, chánh niệm rõ ràng, tự mình tắm gội, thay y phục, hoặc được 
quang minh của Phật chiếu đến thân, hoặc thấy tướng hảo của chư Phật cùng chư Thánh 
chúng hiện thân ra giữa không trung hay đi kinh hành trước mặt, có điểm lành hiển hiện rõ 
ràng, kẻ ấy trong một sát na liền được sanh thẳng về Tịnh Độ, gần gũi chư thượng thiện 
nhơn, dự vào một trong chín phẩm sen nơi chốn liên trì, hằng nghe được pháp âm của chư 
Phật, rốt ráo thành tựu được chánh quả. Thứ nhì là Sanh về Nghi Thành (Người giữ giới 
nhưng không tinh tấn và không tin tưởng). Người bình thường giữ giới, cũng có niệm Phật 
nhưng không được tinh tấn và tin tưởng cho lắm, khi lâm chung không có tướng lành dữ chi 
cả, nhắm mắt đi xuôi tựa như người ngủ, vì kẻ ấy nghi tình chưa dứt, tức là tuy có niệm Phật 
mà lòng không tin tưởng tuyệt đối, nên không được sanh thẳng vào nơi chánh quốc, mà chỉ 
trụ vào một nơi ở ngoài biên phương tịnh độ mà thôi. Chỗ đó tên là Nghi Thành. Người sanh 
về cõi nây có tuổi thọ là 500 năm (một ngày nơi cõi đó bằng 100 năm ở cõi người). Mãn kiếp 
xong sẽ bị đáo sanh trở lại trong sáu nẻo luân hồi. Tuy nhiên, mỗi ngày đều có chư Bồ Tát 
về đây thuyết pháp và khuyến tấn niệm Phật. Nếu chúng sanh nào biết tinh tấn tu hành, khi 
mạng chung sẽ được vãng sanh vào chánh quốc. 

Theo Kinh Duy Ma Cật, chương mười, phẩm Phật Hương Tích, cư sĩ Duy Ma Cật đã nói 
với chư Bồ Tát nước Chúng Hương về “Vãng Sanh Tịnh Độ”. Các Bồ Tát nước Chúng Hương 
hỏi: “Bồ Tát phải thành tựu mấy pháp ở nơi cõi nầy làm không lầm lỗi, được sanh về cõi 
Tịnh Ðộ?” Ông Duy Ma Cật đáp: “Bồ Tát thành tựu tám pháp thời ở cõi nầy làm không lầm 
lỗi, được sanh về cõi Tịnh Độ. Tám pháp là gì? Thứ nhất là lợi ích chúng sanh không mong 
báo đáp. Thứ nhì là thay thế tất cả chúng sanh chịu mọi điều khổ não. Thứ ba là bao nhiêu 
công đức đều ban cho tất cả chúng sanh. Thứ tư là lòng bình đẳng đối với chúng sanh khiêm 
nhường không ngại, đối với Bồ Tát xem như Phật. Thứ năm là những kinh chưa nghe, nghe 
không nghi. Thứ sáu là không chống trái với hành Thanh Văn. Thứ bảy là thấy người được 
cúng dường cũng không tật đố, không khoe những lợi lộc của mình, ở nơi đó mà điều phục 
tâm mình. Thứ tám là thường xét lỗi mình, không nói đến lỗi người, hằng nhứt tâm cầu các 
công đức. Sau khi ông Duy Ma Cật và ngài Văn Thù Sư Lợi nói pháp nây rồi, ở trong đại 
chúng có cả trăm ngàn vị trời, người đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mười 
ngàn Bồ Tát chứng đặng Vô sanh Pháp nhẫn. 

Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm Thứ Ba (Nghi Vấn). Một hôm Vi Thứ sử hỏi Lục Tổ 
Huệ Năng rằng: “Đệ tử thường thấy Tăng tục niệm Phật A Di Đà, nguyện sanh Tây Phương, 
thỉnh Hòa Thượng nói, được sanh nơi cõi kia chăng? Nguyện vì phá cái nghi nầy.” Tổ bảo: 
“Sử quân khéo lắng nghe, Huệ Năng sẽ vì ông mà nói. Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ nói 
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kinh văn Tây Phương dẫn hóa, rõ ràng cách đây không xa. Nếu luận về tướng mà nói, lý số 
có mười muôn tám ngàn, tức là trong thân có mười ác tám tà, liền là nói xa, nói xa là vì kẻ 
hạ căn, nói gần là vì những người thượng trí. Người có hai hạng, nhưng pháp không có hai 
thứ. Mê ngộ có khác, thấy có mau chậm. Người mê niệm Phật cầu sanh về cõi kia, người ngộ 
tự tịnh tâm mình. Sở dĩ Phật nói “tùy tâm tịnh liền được cõi Phật tịnh. Sử quân người phương 
Đông, chỉ tâm mình tịnh liền không có tội, tuy người phương Tây tâm không tịnh cũng có lỗi. 
Người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương Tây, còn người phương Tây tạo 
tội, niệm Phật thì cầu sanh về cõi nào? Phàm ngu không rõ tự tánh, không biết trong thân 
Tịnh độ, nguyện Đông nguyện Tây, người ngộ thì ở chỗ nào cũng vậy. Sở dĩ Phật nói “tùy 
chỗ mình ở hằng được an lạc. Sử quân, tâm địa chỉ không có cái bất thiện thì Tây phương 
cách đây không xa. Nếu ôm lòng chẳng thiện, niệm Phật vãng sanh khó đến. Nay khuyên 
thiện tri thức trước nên dẹp trừ thập ác tức là được mười muôn, sau trừ tám cái tà bèn qua 
được tám ngàn, mỗi niệm thấy tánh thường hành bình đẳng, đến như trong khẩy móng tay, 
liền thấy Đức Phật A Di Đà. Sử quân chỉ hành mười điều thiện, đâu cần lại nguyện vãng 
sanh, không đoạn cái tâm thập ác thì có Phật nào đón tiếp. Nếu ngộ được đốn pháp vô sanh, 
thấy Tây phương chỉ trong khoảng sát na. Còn chẳng ngộ, niệm Phật cầu vãng sanh, thì con 
đường xa làm sao đến được? Huệ Năng vì mọi người mà khiến cho quý vị thấy trong sát na 
cõi Tây phương ở ngay trước mắt, quý vị có muốn thấy hay chăng?” Lúc ấy mọi người đều 
đảnh lễ thưa rằng: “Nếu ở cõi nầy mà thấy được thì đâu cần phải nguyện vãng sanh, nguyện 
Hòa Thượng từ bi liễn hiện Tây phương khiến cho tất cả được thấy.” Tổ bảo rằng: “Nầy đại 
chúng! Người đời tự sắc thân là thành, mắt tai mũi lưỡi là cửa, ngoài có năm cửa, trong có 
cửa ý. Tâm là đất, tánh là vua, vua ở trên đất tâm, tánh còn thì vua còn, tánh mất đi thì vua 
cũng mất. Tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm hoại. Phật nhằm ở trong tánh mà tạo, 
chớ hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh mê, tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật. Từ bi tức 
là Quán Thế Âm, hỷ xả gọi là Đại Thế Chí, hay tịnh tức là Đức Thích Ca, bình trực tức là 
Phật A Di Đà. Nhơn ngã ấy là Tu Di, tà tâm là biển độc, phiển não là sóng mói, độc hại là 
rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa trạnh, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. 
Nầy thiện tri thức! Thường làm mười điều lành thì thiên đường liền đến, trừ nhơn ngã thì núi 
Tu Di ngã, dẹp được tham dục thì biển nước độc khô, phiển não không thì sóng mói mất, độc 
hại trừ thì rồng cá đều dứt. Ở trên tâm địa mình là giác tánh Như Lai phóng đại quang minh, 
ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh hay phá sáu cõi trời dục, tự tánh trong chiếu ba độc tức liền 
trừ địa ngục, vân vân., các tội một lúc đều tiêu diệt, trong ngoài sáng tột, chẳng khác với cõi 
Tây phương, không chịu tu như thế nầy làm sao đến được cõi kia?” Đại chúng nghe nói đều 
rõ ràng thấy được tự tánh, thảy đều lễ bái, đều tán thán: “Lành thay!” Thưa rằng: “Khắp 
nguyện pháp giới chúng sanh nghe đó một thời liễn ngộ hiểu.”—The main meaning here of 
“Rebrrth in the Pure Land” 1s to go or to be reborn In the Pure Land of Amitabha, or to have a 
rebirth in the Western Paradise. According to the Pure Land tradition, 1Ÿ a person merely 
repeat the name of Amitabha, no matter how evil his lie may have been In the past, will 
acquire the merits of Amitabha and be received Iinto Western Paradise. According to the Pure 
Land Sect, there are two conditions of rebirth to the Pureland: to gain rebirth to the main land 
and to be reborn to the outer border of the Pureland. First, to gain rebirth to the main land. 
Thịs condition 1s reserved for those who regularly and diligently practice Buddha Recitation, 
those who have a sincere and faithful mind without regression. They will know beforehand 
the time and place of their death, having clear and proper thoughts, they wIll bathe 
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themselves, changing clothes, or receive the great lights of the Buddha shine to their bodies. 
Or they may see the enliphtened characteristics of the Buddhas and an assembly of 
enlightened beings appearing in the sky often walking in meditation before their eyes. All the 
Various øgood and wholesome Images wIll appear clearly, within a split moment, these people 
wIll gain rebirth to the Pure land, be near the most supremely virtuous beings, and earn a 
place among the nine levels of the lotus throne. They will often be able to hear the dharma 
sounds of the Buddhas and ultimately they wIll attain the enlightenmernt fruit of Buddhahood. 
Second, to be reborn to the outer border of the Pureland (those who keep precepts but are not 
diligent and lack faith). This condition 1s reserved for those who normally maintain precepts, 
who practice Buddha Rectfation but are not diligent and lack faith. Thus, when death arrives, 
they do not have any good or evil thoughts, but close their eyes similar to a sleeping person. 
Because those peopleˆs doubts are not eliminated. They may practice Buddha Recitation, but 
do not have absolute faith. They do not gain rebirth directly to the main land. Instead, they 
are born to a domain on the outskirts of the Pureland. That domain 1s called “Doubtful Land.” 
People who are born to that domain have a life expectancy of 500 years (a day In that land 
equals a 100 years in the human realm). After living out their exIstence, they must return to 
the six paths of the cycle of rebirths. However, Bodhisattvas come there everyday to expound 
sutras and to encourage them to dilipgentfly recite the Buddha's name. For those who 
diligently cultivate, when therr lives come to an end, they wIll gain rebirth in the mann land. 

According to the Vimalakiri Sutra, chapter ten, the Buddha of the Fragrant Land, 
Upasaka Vimalakirti told Bodhisattvas from the Fragrant Land about “Being reborn in the 
Buddha's Pure Land”. The Bodhisattvas from the Fragrant Land asked: “How many Dharmas 
should a Bodhisattva achieve 1n this world to stop 1ts morbid growth (defilements) in order to 
be reborn In the Buddha”s pure land?” Vimalakirti replied: “A Bodhisattva should bring to 
perfection eight Dharmas to stop morbid growth in this world in order to be reborn 1n the pure 
land. What are they ? First, benevolence towards all living beings with no expectation of 
reward. Second, endurance of sufferings for all living beings dedicating all merits to them. 
Third, mmpartiality towards them with all humility free from pride and arrogance. Fourth, 
reverence to all Bodhisattvas with the same devotlon as to all Buddhas (1e. without 
discrimination between Bodhisattvas and Buddhas). Fifth, absence of doubt and suspicion 
when hearing (the expounding of) sutras which he has not heard before. Sixth, abstention 
Írom opposition to the sravaka Dharma. Seventh, abstention from discrimination In regard to 
donaftions and offerings received with no thought of self-profit in order to subdue his mind. 
Eighth, self-examination without contending with others. Thus he should achieve singleness 
of mind bent on achieving all merits; these are the eight Dharmas. After Vimalakirti and 
ManJusri had thus expounded the Dharma, hundreds and thousands of devas developed the 
mind set on supreme enlightenment, and ten thousand Bodhisattvas realized the patlent 
endurance of the uncreate. 

In the Dharma Jewel Platform Sutra, Chapter Three (Doubts and Questions). One day, 
Magistrate VI asked the Sixth Patriarch, Hui-Neng: “Your disciple has often seen the Sangha 
and laity reciting “Amitabha Buddha,` vowing to be reborn in the West. WIII the High Master 
please tell me 1f they wIll obtain rebirth there and, so, dispel my doubts?” The Master said, 
“Magistrate, listen well. Hui Neng wIll explain 1t for you. When the World Honored One was 
in Shravasti City, he spoke of being led to rebirth in the West. The Sutra text clearly states, 
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“ịt 1s not far from here.` lfÝ we discuss 1s appearance, It is 108,000 miles away but In 
Immediate terms, it 1s explained as far distant for those of Inferlor roots and as nearby for 
those of superlor wisdom. There are two kinds of people, not two kinds of Dharma. 
Enlightenment and confusion differ, and seeing can be quick or slow. The deluded person 
recites the Buddha”s name, seeking rebirth there, while the enlightened person purifies his 
own mind. Therefore, the Buddha said, “As the mind 1s purified, the Budhaland 1s purified.' 
Magistrate, If the person of the East merely purifies his mind, he 1s without offense. Even 
though one may be of the West, 1ƒ his mind 1s Impure, he 1s at fault. The person of the East 
commits offenses and recites the Buddha's name, seeking rebirth in the West. When the 
person of the West commits offenses and recites the Buddha”s name, in what country does he 
seek rebirth? Common, deluded people do not understand their self-nature and do not know 
that the Pure Land 1s within themselves. Therefore, they make vows for the East and vows for 
the West. To enlightened people, all places are the same. As the Buddha said, “In whatever 
place one dwells, there 1s constant peace and happiness.` Magistrate, If the mind-ground 1s 
only without unwholesomeness, the West 1s not far from here. If one harbors unwholesome 
thoughts, one may recite the Buddhaˆs name but 1t will be difficult to attain that rebirth. Good 
Knowing Advisors, [ now exhort you all to get rid of. the ten evils first and you will have 
walked one hundred thousand miles. Next get rid of the eight deviations and you wIll have 
gone eight thousand miles. lf in every thought you see your own nature, always practice 
Impartiality and straightforwardness, you wIlÏ arrive In a finger-snap and see Amitabha. 
Magistrate, merely practice the ten wholesome acts; then what need will there be for you to 
vow fo be reborn there? But If you do not rid the mind of the ten evils, what Buddha wIll 
come to welcome you? If you become enlightened to the sudden dharma of the unproduced, 
you wIill see the West in an Instant. Unenlightened, you may recite the Buddha's name 
seeking rebirth but since the road 1s so long, how can you traverse 1t? Hui-Neng wIll move to 
the West here in the space of an 1nstant so that you may see 1t right before your eyes. Do you 
wWIsh to see 1? ” At that time, the entire assembly bowed and said, “If we could see 1t here, 
what need would there be to vow to be reborn there? Please, High Master, be compassionate 
and make the West appear so that we mipht see 1t.” The Master said, “Great assembly, the 
worldly person”s own physical body 1s the city, and the eye, ear, nose, tongue, and body are 
the gates. Outside there are five gates and Inside there 1s a gate of the mind. The mind 1s the 
“øround” and one”s nature 1s the “king.` The “king” dwells on the mind “ground.` When the 
nature 1s present, the king 1s present but when the nature 1s absent, there 1s no king. When the 
nature 1s present, the body and mind remain, but when the nature 1s absent, the body and 
mind are destroyed. The Buddha 1s made within the self-nature. Do not seek outside the 
body. Confused, the self-nature 1s a living being: enlightened, it is a Buddha. “Kindness and 
compassion” are Avalokitesvara and “sympathetic Joy and giving` are Mahasthamaprapta. 
“Purification' 1s Sakyamumi, and “equanimity and directness” are Amitabha. “Others and self? 
are Mount Sumeru and “deviant thoughts” are the ocean water. “Afflictions” are the waves. 
“Cruelty” 1s an evil dragon. “Empty falseness' 1s ghosts and spirifs. “Defilement' 1s fish and 
turtles, “øreed and hatred” are hell, and “delusion" 1s animals.Good Knowing Advisors, always 
practice the ten good practices and the heavens can easily be reached. Get rid of others and 
self, and Mount Sumeru topples. Do away with deviant thought, and the ocean wafters dry up. 
Without defilements, the waves cease. End cruelty and there are no fish or dragons. The 
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Tathagata of the enlightened nature 1s on your own mind-ground, emitting a great bripht light 
which outwardly illuminates and purifies the six gates and breaks through the six desire- 
heavens Inwardly, it illuminates the self-nature and casfs out the three poisons. The hells and 
all such offenses are destroyed at once. Inwardly and outwardly, there 1s a bright penetration. 
Thịs 1s no different from the West. But 1Ý you do not cultivate, how can you go there?” On 
hearing this speech, the members of the great assembly clearly saw their own natures. They 
bowed together and exclaimed, “This 1s indeed good! May all living beings of the Dharma 
Realm who have heard this awaken at once and understand.” 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có ba nguyên do để 
niệm Hồng Danh Phật A Di Đà cầu Vãng Sanh Cực Lạc. Trong mười phương quốc độ, có vô 
số cõi Phật mầu đẹp tinh sạch trang nghiêm, chẳng hạn như thế giới Tịnh Lưu Ly trong Kinh 
Dược Sư, thế giới Chúng Hương và Diệu Hỷ trong Kinh Duy Ma Cật. Nhưng tại sao ta không 
niệm danh hiệu chư Phật để cầu sanh về các Tịnh Độ mười phương, lại chỉ phát nguyện sanh 
về Cực Lạc? Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có ba nguyên 
do khiến người tu Phật niệm hồng danh Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về Tây Phương Cực 
Lạc hơn là cầu về các cõi Tịnh Độ ở mười phương. Thứ nhất là do sự giới thiệu khuyên dạy 
của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do sự giới thiệu khuyên dạy của Đức Bổn Sư Thích 
Ca Mâu Ni Phật. Ngài bảo nên cầu sanh về cõi Cực Lạc. Theo lời cổ đức, thì ngoài sự kiện 
cõi Cực Lạc có nhiều duyên nhiệm mầu thích hợp cho việc nhiếp hóa chúng sanh căn cơ 
khác nhau ở các cõi uế độ, Đức Bổn Sư không muốn thuyết minh nhiều về những cõi Tịnh 
Độ khác, e sợ chúng sanh khởi niệm so sánh phân biệt, mà tâm không được quy nhứt. Do 
việc đủ duyên nhiệm mầu để nhiếp hóa, mà không những riêng ở tại cõi Ta Bà, các chúng 
sanh ở vô số thế giói trong mười phương đều cầu về Cực Lạc. Thứ nhì là do 48 Lời Nguyện 
của Đức A Di Đà Thế Tôn. Do Đức A Di Đà Thế Tôn có 48 lời thệ rộng lớn trang nghiêm 
cõi Tịnh Độ, nguyện tiếp dẫn từ bậc Bồ Tát, cho đến hàng phàm phu nhiều tội ác. Thứ ba là 
do vì chúng sanh ở cõi nây có nhân duyên lớn với Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm. 
Do vì chúng sanh ở cõi nầy có nhân duyên lớn với Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm ở 
cõi Cực Lạc. Điều minh chứng là khi các Phật tử gặp nhau đều chào mừng bằng câu “A Di 
Đà Phật và lúc bị tai nạn thường niệm danh hiệu Đức “Quán Thế Âm.” 

Lại cũng theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, 
có ba nguyên do niệm Hồng Danh Phật A Di Đà cầu Vãng Sanh Cực Lạc. Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, câu hỏi số 13, trong mười 
phương có vô số chư Phật, những chúng sanh hữu tâm đều có thể thân cận, chứ không riêng 
gì Đức Phật A Di Đà. Tuy nhiên, có ba lý do mà người tu nguyện vãng sanh về Tây Phương 
Cực Lạc. Thứ nhất vì theo Kinh Vô Lượng Thọ thì trong nhiều kiếp tu nhân về trước, Đức 
Phật A Di Đà đã phát bốn mươi tám lời thệ nguyện rộng sâu. Tiêu biểu cho những lời 
nguyện nầy là lời nguyện thứ 18 và 11. Thứ nhì theo Tổ của tông Thiên Thai là ngài Trí Giả, 
nên niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc vì chúng sanh nơi cõi Ta Bà có nhân 
duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, rất nhiều chúng sanh nghe lời từ 
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huấn của Ngài mà quy hướng về Đức Phật A Di Đà. Từ khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn về 
sau nầy, không luận Tăng tục, nam nữ, giàu nghèo, sang hèn, kẻ đã nghe Chánh Pháp hay 
chưa biết gì về Phật giáo vẫn thường xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Trong Kinh 
Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn đã bảo: “°Trong đời tương lai, khi tam tạng giáo điển đã diệt 
hết, ta dùng nguyện lực từ bi, duy lưu kinh nầy trụ thế một trăm năm. Những chúng sanh nào 
có duyên được gặp, tùy ý mong cầu thảy đều đắc độ.' Đức Phật lại nói tiếp, “Sau khi kinh 
nầy diệt rồi, Phật pháp hoàn toàn mất hẳn trong đời, chỉ còn lưu truyễển lại bốn chữ A Di Đà 
Phật để cứu độ chúng sanh; kẻ nào không tin mà hủy báng, sẽ bị đọa vào địa ngục, chịu đủ 
các sự khổ.'” Thứ ba là bởi vì giáo thuyết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong cõi Ta Bà và 
giáo thuyết của Đức Phật A Di Đà nơi Tây Phương Cực Lạc quan hệ với nhau. Cổ đức bảo: 
“Đức Phật Thích Ca thị hiện nơi cõi uế, đem các duyên nhơ ác, khổ não, vô thường, chướng 
nạn mà chiết phục chúng sanh, khiến cho họ sanh lòng nhàm chán mà tu theo Chánh Đạo. 
Đức Phật A Di Đà thì hiện thân nơi cõi Tịnh, dùng các duyên trong sạch, an vui, lâu dài, 
không thối chuyển mà nhiếp hóa loài hữu tình, khiến họ khởi tâm ưa mến mà trở lại nguồn 
chân. Hai vị Phật đã dùng hai môn “Chiết và “Nhiếp” làm cho giáo pháp lưu hành, nên sự 
hóa độ có liên quan với nhau. Lại Đức Phật Thích Ca ngoài sự chỉ dạy ba thừa để giáo hóa 
chúng sanh, đặc biệt nói thêm môn niệm Phật để nhờ Đức A Di Đà tiếp dẫn những kẻ còn 
chưa được độ. Vì thế trong các kinh Đại Thừa, Đức Thế Tôn đã ân cần dặn bảo, luôn luôn 
khen ngợi và khuyến khích sự vãng sanh.”—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm 
in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, there are three reasons for Buddhists to 
seek rebrrth in the Land of Ultimate Bliss by reciting the name of Amitabha Buddha. In the 
realm of the ten directions, there are Iinnumerable beautiful and purely adorned Buddha 
lands, such as the Pure Lapis Lazuli Land mentioned In the Medicine (Healing) Buddha 
Sutra, or the Land of Many Fragrances and Sublime Joy found In the Vimalakirti Sutra. Why 
should we restrict ourselves seeking rebirth in the Western Pure Land? According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism ¡in Theory and Practice, there are 
basically three reasons for Buddhists to recite Amitabha Buddhaˆs name to seek rebirth in the 
Land of Ultimate Bliss than in other pure lands of the ten directions. First, because of the 
teachings of Sakyamuni Buddha, who exhorted us to seek rebirth in the Land of Ultimate 
Bliss. Sakyamuni Buddha did not wish to expound at length on the other pure lands, lest 
senftlent beings develop a mind of discrimination, become undecided and have no focal point 
for theIr aspirations. Moreover, thanks to the ideal conditions for teaching and transformation 
in the Western Pure Land, not only do sentient beings from the Saha World seek rebirth 
there, but sentient beings 1n countless other worlds do so as well. Second, because Amitabha 
Buddha 48 Vows. Amitabha Buddha has adorned the Western Pure Land with forty-eight 
lofty Vows. These vows (particularly the eighteenth Vow of “welcoming and escorting”) 
embrace all sentient beings, from Bodhisattvas to common beIngs full of evil transgressions. 
Third, because sentient beings In the Saha World have great affinities with Amitabha Buddha 
and the Bodhisattva Avalokitesvara. Sentient beings In the Saha World have great affinities 
with Amitabha Buddha and the Bodhisattva Avalokitesvara. As proof, when Buddhists meet, 
they usually greet each other with the words “Amitabha Buddha” and when faced with 
accidents or disasters, they usually recite the sacred name of Avalokitesvara. 

According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in the Treatise on the Ten Doubts, there 
are three reasons for Buddhists to seek rebirth in the Land of Ultimate Bliss. According to 
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Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡n the Treatise on the Ten Doubts, question number 13, 
there are counfless Buddhas In the ten directions. All ripht-minded sentient beings can 
approach and study with them, not necessarily Amitabha buddha alone. However, there are 
three reasons for reciting Amitabha Buddha. First, because according to the Longer Amitabha 
Sutra or the Infinite Life Sutra, In his previous lifetimes, Amitabha Buddha has made forty- 
eight profound, all-encompassing vows. The general tenor of these vows 1s best exemplified 
in the eiphteenth and eleventh vows. Second, according to the founder of the T”ien-T”aI 
School, the Patriarch Chih-[, the reason why we should beg to be reborn In the Western Bliss 
1s that sentlent beings In this world have great affinitiles (causes and conditions) with 
Amitabha Buddha. When Sakyamumi Buddha was still alive, a great many sentient beings, 
listening to His compasslonate teaching, directed ther Minds toward Amitabha Buddha. 
Since Sakyamuni Buddha entered Nirvana, many Buddhists, whether clergy or layman, man 
or woman, rich or poor, upper or lower class, familiar with the Dharma or not, have recited 
the name of Amitabha Buddha. In the Longer Amitabha Sutra, Sakyamunmi Buddha stated: 
“The the days to come, the paths of the sutras wIll come to extinction. l, with compassion and 
mercy, wIll purposely make this sutra survive for a hundred years. Anybody who encounters 
this sutra will, according to his wish, surely attain enliphtenmernt.` The Buddha added further, 
“After this sutra 1s no longer existence, the Buddha Dharma will entirely disappear from the 
world. Only the words Amitabha-Buddha will remain to rescue sentient beings. Those who 
disbelieve this and vilify the Buddhaˆs words will sink info the hells and endure all kinds of 
suffering.”” Third, because the teachings of Sakyamumi Buddha ¡in the saha World those of 
Amitabha Buddha In the West are ¡interrelated. Anclients have said: “Sakyamuni Buddha 
manifests himself in the impure world and subdues sentient beings through such conditions as 
filth, suffering, impermanence and obstacles, creating in them a sense of abhorrence so that 
they wIl follow the right path. Amitabha Buddha, on the other hand, manifests himself in the 
Pure Land, gathers sentilent beings 1n through such condilions as purity, happiness, 
permanence and non-retrogressions, creating in them the desire to return to the source of 
truth. In this way, the two Buddhas employ the dual method of “subduing” and “gathering” in 
to propagate the correct Dharma. TheIr acfivitles of teaching and transformation are thus 
related. Moreover, while preaching the Three Vehicles, Sakyamumi Buddha specially added 
the Pure Land method, so that, through the help of Amitabha Buddha, those sentient beIngs 
who were still left out could be rescued. Therefore, in Mahayana Sutras, Sakyamumi Buddha 
compassionately recommended and constantly extolled rebirth in the Pure Land.” 
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Tịnh Độ là thế giới thanh tịnh không nằm trong sáu cõi luân hồi bởi vì một khi đã sanh 
vào cõi nước này, chắc chắn sẽ đạt thành chánh quả chứ không còn bị tái sanh vào cõi Ta Bà 
lần nào nữa. Dĩ nhiên, một khi đã thành Phật nơi cõi trang nghiêm Tịnh Độ, vị ấy sẽ vì lòng 
từ bi mẫn chúng mà thị hiện vào cảnh giới Ta Bà để dẫn dắt những chúng sanh khác đi đến 
giác ngộ. Tại sao người ta lại mong muối tái sanh vào cảnh giới Tịnh Độ? Trong thế giới của 
loài người, hành giả thật tâm tu hành thường phải chịu nhiều chướng ngại; họ thường phải 
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làm việc nhiều giờ và vì vậy có rất ít thời giờ tập trung tu tập; trong xã hội ấy lại có nhiều tội 
phạm và thái độ hờn giận không ngớt; con người luôn lo lắng kiếm tiền để nuôi nấng gia 
đình, và còn nhiều những hình thức lôi kéo khác khiến cho hành giả không tập trung được 
vào tu tập. Trong cảnh giới Tịnh Độ lại không có những chướng ngại vừa kể trên. Mọi người 
đều tu tập theo chánh pháp, và tất cả những điều kiện từ vật chất, xã hội, đến kinh tế, vân 
vân đều hướng thượng và giúp người ta dễ dàng tiến tu trên đường đạo. Vì việc chứng đạo dễ 
dàng nên người ta ước nguyện vãng sanh về cõi Cực Lạc. Hơn nữa, cõi Cực Lạc thù thắng 
hơn nhiều cõi Tịnh Độ khác vì con đường đến đó dễ dàng: phàm phu dù không có nhận thức 
về “không tánh' hay không có 'ý nguyện' vị tha (Bồ Để Tâm) vẫn có thể vãng sanh về cõi 
này được.Cõi Tịnh Độ được thiết lập do công phu tu tập của một vị Tỳ Kheo tên là Pháp 
Tạng, cách nay nhiều kiếp có lời nguyện kiến tạo một cảnh giới trong đó mọi chúng sanh 
đều có thể dễ dàng tu tập chánh pháp. Khi chưa thành Phật, Pháp Tạng đã phát nhiều lời thệ 
nguyện hứa thiết lập một cảnh giới mà trong Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật đã diễn tả những 
phương cách để những người khác có thể sinh vào cảnh giới ấy. Khi ngài Pháp Tạng thọ 
pháp với nhiều vị Phật trong đời quá khứ, đã phát lời nguyện thí xả và tu tập viên mãn những 
pháp môn thiền định tịnh trụ và minh sát. Nhờ vậy mà Bồ Tát Pháp Tạng thành Phật hiệu là 
A Di Đà, rồi nhờ vào oai lực của thiện nghiệp và trí tuệ mà Ngài tạo nên được cảnh giới Cực 
Lạc. Làm sao để được sanh vào cảnh giới Cực Lạc? Chỉ cần có niềm tin mãnh liệt nơi Đức 
Phật A Di Đà và trì nệm hồng danh của Ngài là đủ.Khi lâm mạng chung thời (chết) nhờ oai 
đức của Đức Phật A Di Đà, hành giả sẽ được tiếp dẫn vãng sanh vào cảnh giới thanh tịnh đó. 
Đây là một quan niệm khá đơn giản và làm cho nhiều người phải đặt câu hỏi: “Đức Phật đã 
từng nói rằng không ai có thể cứu độ chúng ta ngoài bản thân chúng ta. Chúng ta phải tu tập 
theo Chánh pháp và chuyển hóa tâm thức của bản thân. Như vậy có mâu thuẫn hay không 
khi nói rằng chỉ cần có niềm tin là đủ, những việc còn lại Đức Phật A Di Đà sẽ lo liệu tất 
cả?” Vâng, đây là một mâu thuẫn. Trong khi Đức Phật A Di Đà có thể khuyến tấn và hướng 
dẫn chúng ta, bản thân chúng ta phải tu tập. Kinh Vô Lượng Thọ lập nên pháp tu gồm: giới 
hạnh, thanh tịnh ác hạnh, phát tâm thí xả, và cuối cùng là thiển chỉ và thiển quán về những 
phẩm tính của Đức Phật và cảnh giới Tịnh Độ. Như vậy, với tâm phấn chấn, hành giả hồi 
hướng những công đức tu hành mong được vãng sanh về cõi Cực Lạc, và mục đích cuối cùng 
là đạt thành Phật quả vì lợi ích của chúng sanh. Như vậy ở đây niềm tin là sức mạnh hỗ trợ 
cho việc thiển định. Niềm tin này không phát sinh từ trạng thái mù quáng hay tâm trạng tuyệt 
vọng, mà do nhận thức được những phẩm chất thù thắng của chư Phật, của giáo pháp và của 
Tăng già. Tu tập pháp môn niệm hông danh Đức Phật A Di Đà để phát triển những phẩm 
chất thù thắng trên. Thí dụ như nhờ vào câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” song song với 
việc tưởng nhớ đến tâm nguyện thí xả của Đức Phật A Di Đà khiến cho chúng ta càng tán 
thán và càng nỗ lực phát triển Bồ Đề Tâm trong đời sống của chúng ta hơn. Nhờ vào việc tập 
trung vào tiếng niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, hành giả có thể đoạn trừ những tạp niệm 
và phát triển khả năng tập trung. Hành giả có thể đạt được tịnh trú bằng cách quán tưởng 
hình tượng của Đức Phật A Di Đà và cõi nước Cực Lạc của Ngài. Biệt quán về vô ngã được 
phát triển qua thiển định về tánh không tự hiện hữu của cõi nước Cực Lạc và ngay của bản 
thân mình. Như vậy chúng ta thấy được rằng việc tu tập pháp môn Tịnh Độ rất thâm sâu 
phong phú chứ không đơn thuần chỉ là việc niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Trong 
những sinh hoạt hằng ngày chúng ta luôn niệm Phật để tự nhắc nhở mình về các phẩm hạnh 
thù thắng của ngôi Tam Bảo. Trong khi đi bộ hay lái xe, chúng ta vẫn có thể tu tập chánh 
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niệm với âm thanh của tiếng niệm Phật. Nên nhớ rằng giới hạnh là nguyên do chính yếu để 
được vãng sanh về cảnh giới thanh tịnh, chúng ta trở nên tỉnh giác hơn với những việc mà 
chúng ta đang làm, những lời mà chúng ta đang nói, và những điều mà chúng ta đang nghĩ. 
Có vài thắc mắc về việc niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, có phải chỉ cần niệm như vậy 
đã là đầy đủ. Trong Từ ngữ Hán văn, chữ “niệm Phật” có một số nghĩa khác nhau. Niệm có 3 
nghĩa chánh: ¡)niệm là tập trung tâm thức hay thiển định, ii)niệm là một thời điểm, iii) niệm 
là tụng thành tiếng. Vì vậy tại Ấn Độ, tu tập niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà chủ yếu 
trong việc thiển tập. Tại Trung Hoa và Việt Nam lại nhấn mạnh vào việc niệm danh hiệu 
của Ngài. Một từ “niệm” có cả hai sự nhấn mạnh vừa kể trên —This Pure Land is not 
included In the six realms of cyclic existence because once beings are born there, they'll 
definitely attain enlightenment and wIll never be reborn in cyclic existence again. Of course, 
once people become Buddhas in SukhavatI, they wIll manifest in our world to lead others to 
enlightenment. Why 1s rebirth in Pure Land desirable? In the human world, sincere 
practitioners often face many obstacles; they have to work long hours and thus have less time 
for concentrated practice; there 1s crime and ceaseless anger 1n socIety; people have to WOrry 
about money to support their families; distractions from the media lure their attenftion away 
Írom practice. In the Pure Land such as Sukhavati, these above mentioned hindrances don'”t 
exIst. Everyone practices Dharma, and all the conditions, physical, social, economic, efc, are 
conducive to realizing the path. Because attaining enlightenment 1s easy there, rebirth in 
Sukhavati desirable. In addition, SukhavatI 1s unusual among the many pure lands because 
1S €asler to go there: ordinary beings who have neither perception of emptiness nor full- 
fledged altruistic intention(bodhicitta) can be reborn there. Sukhavati Pure Land came Into 
©xIstence as a result of the practice ofa Bodhisattva monk, Dharmakara, who many eons ago 
had the wish to create a place where other beings could easily practice Dharma. He made a 
serles of vows In which he promised to establish this pure land when he became a Buddha 
and described the means by which others could be reborn there. Dharmakara then learned the 
Dharma from a previous Buddha, generated the altruistic Iintention, and completed the 
practices of calm abiding and special insight. In this way, he became the Buddha Amitabha, 
and by the power of his positive potential and wisdom, Sukhavati came Into being. How can 
people be reborn in Sukhavati? Some people believe that having strong faith in Amitabha and 
reciting his name are sufficient. Then, by Amitabha”s power, they”lI be led to the pure land 
when they die. This 1s a rather simplistic view and raises the question, “Buddha said no one 
can save us but ourselves. We must practice Dharma and transform our own minds. lsn”t 1t 
confradictory to say one needs only to have faith and Amitabha wIll do the rest?” Yes, this 1s 
contradictory. While Amitabha can Inspire and guide people, they must practice. The 
Sukhavati Sutras set out this practice: ethical conduct, purification of destructive actlons, 
generatlon of the altruistic Intention, concenfration on meditation on the qualitles of the 
Buddha and the Pure Land. Then, with a heart-felt aspiration, one dedicates the positive 
potential from one”s practice to be reborn in Sukhavati in order to attain enlightenment for 
the benefit of all others. Thus, here faith 1s an adjunct to meditation. It arises not through 
blind belief or desperation, but through knowing the qualities of the Buddhas, Dharma and 
Sangha. The practice of reciing Amitabha”s name can be used to develop the above 
mentioned qualities. For example, by reciting “Namo Amitabha Buddha” while thinking of 
Amitabha”s altruistic Intention, one admires the bodhicitta and wIll develop 1t in one”s life. By 
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focusing on the sound of Amitabha's name, one eliminates distractions and develops 
concentration. One can gaIn calm abiding by using a visualized Iimage of Amitabha and the 
Pure Land as one's meditaton object. Specilal Iinsight on selflessness 1s developed by 
meditating on the emptiness of inherent existence of Amitabha and oneself. Thus we see the 
Pure Land practice 1s very profound and very rích and goes beyond merely reciting 
Amitabha”s name. During dally life activities one continues the recifation to remind oneself 
of the qualitles of the Three Jewels. While walking or driving, one can develop mindfulness 
on the sound of Amitabha”s name. Remembering that ethical conduct 1s a principal cause for 
rebrrth in a pure land, one becomes mindful of what one thinks, says and does. Some of the 
confusion about whether recitation of Amitabha”s name 1s sufficient pracfice arose because 
the Chinese term “nien Fo” has several meanings. “Nien” can mean: 1) concentration or 
meditation, 11) a moment of time, 11) vocal recitation. In India, Amitabha practice centered 
upon meditation. In China and Vietnam, 1t emphasized recitation of his name. The same 
Chinese term could be applied to both of the above mentioned emphases. 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có ba lý do khiến hành 
giả niệm Phật không nguyện vãng sanh về Đâu Suất Thiên. Thứ nhất là khó vãng sanh về 
Đâu Suất Thiên vì Bồ Tát Di Lặc không có nguyện tiếp dẫn như Đức Phật A Di Đà, nên 
chúng sanh phải tự nương vào sức của chính mình để thành tựu vãng sanh về đây. Thứ nhì là 
Đâu Suất Thiên vẫn còn là một phần của cõi trời Dục Giới nên chúng sanh trong cõi nầy vẫn 
còn bị thối chuyển. Thứ ba là Đâu Suất Thiên rất khó vãng sanh, như khi xưa 900 năm sau 
khi Phật nhập diệt, ở xứ Thiên Trúc có ba vị Bồ Tát huynh đệ với nhau là Vô Trước, Thế 
Thân và Sư Tử Giác, tu môn Nhật Quang Định đồng phát nguyện sanh về Đâu Suất nội viện. 
Ba người cùng ước hẹn, ai sanh lên trước phải trổ xuống báo tin cho hay. Sau đó Sư Tử Giác 
mãn phần trước, trải qua ba năm tuyệt vô âm tín. Kế đó Ngài Thế Thân viên tịch rồi cũng 
bặt tin luôn. Ba năm sau đó vào một buổi chiều tối khi Ngài Vô Trước đang ngôi giảng kinh, 
bỗng thấy giữa hư không ánh sáng chói lòa, một vị thiên tử áo mão trang nghiêm hiện xuống, 
tự xưng mình là Thế Thân, bảo đã được sanh lên Đâu Suất nội viện. Ngài Vô Trước hỏi, “Tại 
sao đến bây giờ mới cho hay?” Thế Thân đáp: “Em vừa sanh lên được Đức Di Lặc xoa đảnh 
thuyết pháp, nghe pháp xong đi nhiễu ba vòng rồi xuống đây liền. Bởi thời gian tại Đâu Suất 
một ngày đêm, ở dưới nầy dến bốn trăm năm, nên thành ra làm cho anh nhọc lòng chờ đợi.” 
Vô Trước lại hỏi: “Còn Sư Tử Giác ở đâu?” Thế Thân đáp, “Trong khi em đi nhiễu, nhìn ra 
thấy Sư Tử Giác lạc vào ngoại viện, đang say mê theo thiên nhạc và ngũ dục, nên chẳng bao 
giờ diện kiến được Ngài Di Lặc.”—According to Most Venerable Thích Thiền Tâm ¡in The 
Pure Land Buddhism In Theory and Practice, there are three reasons that practitloners do not 
vow to have rebrrth In the Tushita Heaven. First, It 1s difficult to be reborn In the Tushita 
Heaven, as Maitreya Bodhisattva does not have the “welcoming and escorting Vow of 
Amitabha Buddha.” Sentient benigs must rely solely on their own self-power to achieve 
rebirth there. Second, Tushita Heaven 1s still part of the World of Desire, of which the Shaha 
World 1s an infinitesimal part, not outside of it as 1s the Western Pure Land. Thus sentient 
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beings In the Tushita Heaven remain subJect to retrogression. Thĩrd, 1t 1s difficult to achieve 
rebrrth in the Tushita Heaven. It 1s said that some nine hundred years after SakyamuniI 
Buddha's demise, there were three Indian Patrlarchs who cultivated together, Asanga, 
Vasubandhu, and Simhabhadra. These three all had the same determination 1n being born In 
the Tushita Heaven and In desiring to see Maitreya. They vow that If one were to die first, 
and obtain a look at Maitreya, he would return and Inform the others. Simhabhadra died, but 
once he had gone he did not return. Later, when Vasubandhu was nearing his death, Asanga 
said to him, “If you see Maitreya, come and tell me.” Vasubandhu, but returned only after a 
period of three years. Asanga asked him, “Why did it take you such a long time to return?” 
Vasubandhu said that he had arrived there, 1n the Tushita Heaven, had heard the Maitreya 
Bodhisattva preach but one sermon, had circumambulated him... and had come back 
Immediately; but days are long there in Tushita, and here on earth, three years had already 
elapsed. Asanga asked him again, “Where 1s Simhabhadra now?” Vasubandhu replied that 
because Simhabhadra had received such heavenly pleasures, he was enjJoying the five 
desires, and so... from that time to the present he has never seen Maitreyal 


(222) ña .4¿ 2» 7tàwá Quả ?fdệm 7/4 
X⁄4áwx¿ Tược 27t “âu Gất “đaạw 
“2»xee (a«e¿eo (ÁdcÁ Pac£(daxeo d( dd 1cc(fa£daw 
(awwot rÂc(deđuc “Ôve- 770dd(cádwedo d( 2l((vá ” 


Sao gọi là “Nhứt tâm bất loạn?” “Nhứt tâm” là duy có một tâm niệm Phật, không xen tạp 
niệm chi khác. “Bất loạn” là lòng không rối loạn duyên tưởng cảnh nào ngoài cảnh niệm 
Phật. Bậc thượng căn niệm Phật một ngày có thể được nhứt tâm, bậc trung căn hoặc ba bốn 
ngày có thể được nhứt tâm, còn bậc hạ căn phải đến bẩy ngày. Cũng có ý nghĩa khác, bậc 
thượng căn trong bẩy ngày hoàn toàn nhứt tâm, bậc trung căn chỉ nhứt tâm được ba bốn ngày, 
còn bậc hạ căn duy nhứt tâm được có một ngày. Nhưng tại sao Đức Thế Tôn ước hạn trong 
bảy ngày có thể được nhứt tâm, mà chúng ta nhiều kẻ niệm hai ba năm vẫn chưa được nhứt 
tâm? Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có ba lý do khiến cho 
hành giả niệm Phật không được nhứt tâm. Lý đo tứ nhất là về sự tướng, ta không y theo lời 
Phật dạy kiết kỳ tu hành, khi kiết thất lại tạp tu. Phải biết trong kỳ thất, muốn được nhứt tâm, 
nên chuyên giữ một câu niệm Phật, không được xen trì chú, tụng kinh hay tham thiền chi 
khác. Lý đo thứ nhì, trong bảy ngày chưa tránh được tạp duyên, dứt được tạp niệm, chuyên 
chú tu hành. Bởi có vị kiết thất, vì thiếu sự ngoại hộ, phải tự lo việc cơm nước, chưa yên lòng 
về các chuyện lặt vặt bên ngoài, cho đến chưa có tâm cầu sự tất chứng. Lý đo thứ ba, ba căn 
như đã nói, chỉ là ước lược. Chẳng hạn như trong thượng căn có thượng-thượng căn, thượng- 
trung căn, thượng-hạ căn; trung và hạ căn cũng thế, thành ra chín căn. Trong chín căn nếu 
chia chẻ ra hãy còn rất nhiều căn nữa. Lại nên biết lời Phật nói chỉ là khái lược. Thí dụ như 
nói bậc thượng căn chỉ nói bẩy ngày không loạn, mà chẳng nói tám chín ngày. Thật ra bậc 
ấy, chẳng những tám chín ngày không loạn, mà cho đến suốt đời cũng có thể không loạn. 
Ngược lại, kẻ độn căn nghiệp chướng nặng nhiều, chẳng những bẩy ngày không được nhứt 
tâm, mà có thể niệm suốt đời cũng chưa được nhứt tâm. Cho nên đối với tất cả kinh nghĩa 
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phải khéo hiểu, không nên chấp văn hại lời, và chấp lời hại ý—What does it mean to have 
“one-pointedness of mind?” It means to concenfrate the mind on recitation without sundry 
thoughts. “One-pointedness” means the mind 1s devoid of all distractions, thinking about no 
other realm except the realm of Buddha Recitation. Individuals of high capactItiles may reach 
such a sfate In, perhaps, one day; those of moderate capacities in three or four days; those of 
limited capacitiles in seven days. There 1s still another point of view, individuals of hiph 
capacities, Ideally, achieve one-pointedness of mind during the entire seven-day period; 
those of moderate capacitles only do so for three or four days; while those of limited 
capacitiles may only do so for one day during the whole period of retreat. However, why did 
Sakyamumi Buddha estimate that we could achieve one-pointedness of mind within a week, 
when In fact, some of us may recite for two or three or even many years without ever 
reaching that state? According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡n The Pure Land 
Buddhism in Theory and Practice, there are three causes which practiioners of Buddha 
Recitation cannot achieve “one-pointedness of mind.” The first reason, from the viewpoInt of 
“mark” or phenomena, we faIl to follow Sakyamunmi Buddha”s admonition to conduct periodic 
retreafs for cultivation. When we do so, we engage In several practices at the same time 
(sundry practices). We should realize that If we would like to achieve one-pointedness of 
mind, we should practice oral recitation exclusively during the retreat period, and not engage 
1n Mantra or Sutra Recitation or meditatlon as well. The second reason, there are varlous 
reasons why some pracfItioners canot avoid sundry conditions and thoughts or concentration 
on cultivation for seven days. These reasons range from lack of external support, 1.e., the 
need to prepare their own meals and attend to other miscellaneous activitles, to lack of 
carnestness. The fhird reason, the three capacites mentioned above are a rough estIimation. 
For example, within the category of hiph capacity cultivators, we have “supremely high,” 
“moderately high,” and “low high” capacitiles. Moderate and limited capaciItiles may likewise 
be subdivided. There are thus a total of nine categories, which may In turn be divided I1nto 
many more categorles. We should also realize that Sakyamuni Buddha's words are only 
generalities. For example, the sutras state that Individuals of high capacities can achieve one- 
poIintedness of mind for seven days, not eight or nine. In reality, these sages are not only 
undisturbed for eight or nine days, conceIvably, theiIr minds can remain empty and still during 
their entire lives. Conversely, those of limited capacities, weighed down bu heavy karmic 
obstructions, not only may faIl to reach one-poIntedness of mind after seven days, they may 
even recite during their whole lifetime without ever reaching that state. Thus we should 
Iinterpret the words and meaning of the sutras flexibly, without being attached to the words 
and betraying the phrase, or grasping at the phrase and doiïng InJustice to the meaning. 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu và Liên Tông Thập Tam 
Tổ, kinh điển dạy rằng người niệm Phật nên y theo ba lượng để củng cố lòng tin. Tý nhất là 
“Lý Trí Lượng.” Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu và Liên 
Tông Thập Tam Tổ, lý trí lượng là một trong tam lượng được dùng để củng cố lòng tin của 
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hành giả Tịnh Độ. Lý trí lượng là sự suy lường tìm hiểu của lý trí, chẳng hạn như suy nghĩ, 
“các thế giới đều do tâm tạo, đã có cõi người thuộc phân nửa thiện ác, tất có tam đồ thuộc 
nhiều nghiệp dữ, và các cõi trời thuộc nhiều nghiệp lành. Như thế tất cũng có cõi Cực Lạc do 
nguyện lực thuần thiện của Phật, và công đức lành của chư Bồ Tát cùng những bậc thượng 
thiện nhơn. 7bứ nhì là “Thánh Ngôn Lượng.” Tìm hiểu qua lời nói của Phật và Bồ Tát— 
Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu và Liên Tông Thập Tam Tổ, 
Thánh ngôn lượng là một trong tam lượng được dùng để củng cố lòng tin của hành giả Tịnh 
Độ. Thánh ngôn lượng là giá trị lời nói của chư Phật và chư Bồ Tát trong các kinh điển. Đức 
Thế Tôn đã dùng tịnh nhãn thấy rõ y báo và chánh báo nơi cõi Cực Lạc, và diễn tả cảnh giới 
ấy trong các kinh Tịnh Độ. Các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền đều ngợi khen cõi 
Cực Lạc và khuyên nên cầu vãng sanh. Người Phật tử nếu không lấy lời của Phật, Bồ Tát 
làm mực thước, thử hỏi còn phải tin ai hơn? 7 ba là “Hiện Chứng Lượng.” Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu và Liên Tông Thập Tam Tổ, hiện 
chứng lượng là một trong tam lượng được dùng để củng cố lòng tin của hành giả Tịnh Độ. 
Hiện chứng lượng là lối tìm hiểu do sự thấy biết hoặc chứng nghiệm hiện thực để khởi lòng 
tin. Trong Tịnh Độ Thánh Hiển Lục đã chứng minh rất nhiều vị niệm Phật được vãng sanh, 
và ở Việt Nam cũng có nhiều Phật tử tu Tịnh Độ được về Cực Lạc. Chẳng những thế mà 
hiện tiền khi tịnh niệm, các vị ấy cũng thấy cảnh Tịnh Độ hiện bày. Nếu không có cõi Cực 
Lạc, và không có Phật A Di Đà tiếp dẫn, thì làm sao những vị ấy thấy rõ và được kết quả 
vãng sanh?—According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in The Pure Land Buddhism in 
Theory and Practice and The Thirteen Patriarchs of Pure Land Buddhism, the Buddhist sutras 
and commentaries, the Pure Land practitioner should follow three guidelines to consolidate 
his faith. Firsứ, the Guideline of Reason. According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in 
The Pure Land Buddhism In Theory and Practice and The Thirteen Patriarchs of Pure Land 
Buddhism, “Guideline of Reason” 1s one of the three guidelines to consolidate one”s faith. 
Thịs 1s the reasoning and understanding of human logic. For example, we may reflect, “all 
realms are created from the mind. If there 1s a world such as ours, where god karma and bad 
karma are about equal, there must exist other worlds such as the three Evil Paths, with a 
preponderance of evil karma, as well as celestial realms, where good karma prevalls. lt 
therefore stands to reason that the Western Pure Land exists as a result of the pure, good 
Vows of Amitabha Buddha as well as the virtues of the Bodhisattvas and other morally 
superlor beings. Second, the Guldeline of the Teachings of the Sages. According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism ¡in Theory and Practice and The 
Thirteen Patriarchs of Pure Land Buddhism, “Guideline of the Teachings of the Sages” 1s one 
of the three guidelines to consolidate oneˆs faith. These are the words of the Buddhas and 
Bodhisattvas In sutras and commentaries. Buddha Sakyamumi, with his pure vision, clearly 
saw the auspIcious environment and superior beings of the Western Pure Land and described 
them In the Pure Land sutras. The great Bodhisattvas, such as ManJusri and Samantabhadra, 
all extolled the Land of Ultimate Bliss and enjoined sentient beings to seek rebirth there. If 
Buddhists are not guided by the words of Buddhas and Bodhisattvas, whom then should they 
belleve? Third, the Guldeline of Actual Seeing and Ủnderstanding. According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism ¡in Theory and Practice and The 
Thirteen Patriarchs of Pure Land Buddhism, “Guideline of Actual Seeing and Understanding” 
1s one of the three guidelines to consolidate one”s faith. Thịs 1s a method of reasoning based 
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on actual occurences, verifiable through our eyes and understanding. The commenfary, 
Blographies of Pure Land Sages and SaInts, has amply documented the sfories of individuals 
who have achieved rebirth ¡in the Land of Ultimate Bliss through Buddha Recifation. 
Moreover, those who have practiced Buddha Recitation with a pure mind have been known 
fo witness scenes of the Pure Land during theIr current lifetimes. 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có nhiều người thật tâm 
muốn niệm Phật, hoặc đã từng hành trì rồi, nhưng vì sự học hiểu về giáo lý còn kém, nên khi 
nghe kẻ khác biện luận bài bác, liền khởi lòng nghi. Những mối nghi đó rất nhiều, nhưng chỉ 
nêu lên đây ba mối nghi chánh. Thứ nhất, một số người nghi rằng Tịnh Độ chỉ là một quyển 
thuyết. Có kẻ thấy trong kinh điển tả cảnh Tịnh Độ quá trang nghiêm, bỗng sanh niệm nghi 
rằng: “Cõi Cực Lạc là quyển tiện của Phật nói ra để cho người hâm mộ gắng tu làm lành 
lánh dữ, đại khái như thuyết thiên đường, chứ làm gì có một thế giới từ đất đai đến cây cối, 
lầu các đều bằng thất bảo như vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, xích châu, mã não. Lại nữa, thân 
người bằng chất ngọc nhuyễn kim cương, hóa sanh từ hoa sen không có già, bệnh, chết. Các 
thức ăn mặc trân quý đều tùy ý niệm hiện ra. Như thế toàn là những chuyện đau đâu, xa với 
thực tế làm sao mà tin được? Để giải thích điều nầy Hòa Thượng Thích Thiển Tâm đã đáp 
rằng: “Những ý nghĩ trên phần (a) đó đều còn hạn cuộc theo sự nghe thấy của tai mắt phàm 
tình. Người muốn học Phật không nên đem trí phàm phu mà suy lường Thánh cảnh. Đừng nói 
đâu xa, ngay ở Việt Nam ta khi cụ Phan Thanh Giản đi sứ sang Pháp trở về thuật lại, nói bên 
ấy đèn không đốt mà cháy, xe thuyền không ngựa hay người kéo mà tự chạy, trăm việc sánh 
bằng trời đất, duy có sự sống chết là còn thuộc quyền tạo hóa định đoạt mà thôi. Vua và 
triều thần nghe nói đều không tin. Đến như chỗ bạn thân mà cũng mỉm cười cho là cụ Phan 
đi xa về nói khoác. Kỳ thật thì những điều cụ Phan vừa kể đều là sự thật. 7 nhì, có người 
nghe nói pháp môn Tịnh Độ hành trì giản dị mà kết quả rất mau chóng cao siêu nên nghi 
ngờ. Đâu lại có phương pháp thành Phật quá dễ dàng như thế? Bởi đường lối thường thức của 
các môn tu là Chỉ và Quán. Khi hạ thủ công phu, trước tu “Chỉ,” kế tiếp tu “Quán;” hoặc 
trước tu Quán, kế tiếp tu Chỉ. Lần lần tiến đến “Trong Quán có Chỉ, trong Chỉ có Quán.” Khi 
tới trình độ “Chỉ Quán không hai, định huệ tịch chiếu” mới gọi là bước vào cảnh giới tự tâm. 
Rồi từ đó về sau, nếu mỗi đời đều tiếp tục tỉnh tấn tu hành, theo như trong kinh luận nói, phải 
trải qua một muôn đại kiếp mới lên ngôi “Bất Thối Chuyển.” Tại sao chỉ một câu niệm Phật, 
ngay trong đời nây lại được vãng sanh lên ngôi Bất Thối, há chẳng phải là dễ dàng quá ư? 
Khi đề cập đến nghi vấn nầy, chúng ta nên biết tu các pháp môn khác chỉ hoàn toàn nương 
nơi tự lực, cho nên phải khó. Riêng đường lối tu Tịnh Độ có hai năng lực, là tự tâm lực và 
Phật lực tiếp dẫn, nên sự thành công rất dễ. Ví như một người chân yếu, muốn tự mình lên 
tận đỉnh núi cao là điều rất khó. Nhưng nếu kẻ ấy được một vị đại lực sĩ khoác cánh tay 
phăng phăng đưa bước tiến tới thì kết quả lên tới đỉnh nào có khó chi! Về môn Tịnh Độ cũng 
thế, khi ta chuyên tâm niệm Phật tức là lúc tâm lực phát triển. Niệm đến một lòng không 
loạn, là lúc tâm lực hoàn toàn hiện bày. Đang khi ấy nghiệp lực bị hàng phục không còn làm 
chướng ngại, lại được thêm Phật lực tiếp dẫn, nên tuy nghiệp chưa trừ dứt, mà được vãng 
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sanh. Khi sanh về Tây Phương rồi, sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, sự không thối 
chuyển cho đến khi thành Phật là một điều hiển nhiên dễ hiểu. Thứ ba, một số người nghỉ 
rằng chúng sanh ít nhân duyên phước đức không thể sanh về Tịnh Độ. Cảnh Cực Lạc mầu 
đẹp trang nghiêm vô lượng, chẳng phải dùng ít nhân duyên căn lành phước đức mà được 
sanh về. Nhìn gẫm lại mình, căn lành phước đức còn sơ bạc, nghiệp chướng lại nhiều, mong 
gì đời nầy được duyên tốt vãng sanh? Xin kính khuyên quý vị muôn ngàn lần chớ nên nghĩ 
như thế. Bởi khi các vị lần chuỗi niệm Phật được, là căn lành phước đức của quý vị đã sâu 
dầy rồi. Thử nghĩ lại xem, trên thế gian nầy biết bao nhiêu kẻ không nghe được danh hiệu 
Phật? Biết bao nhiêu người tuy nghe hồng danh Đức A Di Đà, nhưng mãi tranh danh đoạt lợi, 
đeo đuổi theo các điều trần nhiễm, không chịu niệm Phật. Nay các vị đã nghe Phật pháp và 
chí tâm niệm Phật, há không phải là có căn lành phước đức lớn đó sao? Trong Kinh Vô 
Lượng Thọ, Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát: “Nếu có chúng sanh nào nghe danh hiệu Đức Phật 
kia, vui mừng khấp khởi, cho đến một niệm, nên biết kẻ ấy được lợi lớn, đã đầy đủ phước 
đức vô thượng.” Lời nầy đủ chứng minh rằng biết niệm Phật tức là đã có nhiều phước đức 
căn lành rồi. Trong Tịnh Độ Thánh Hiển Lục có dẫn sự tích những người phạm tội cực ác 
(như Trương Thiện Hòa, Hùng Tuấn, Duy Cung, và các loài súc sanh như chim Bát Kha, Anh 
Võ, vân vân), chí tâm niệm Phật đều được vãng sanh. Phước đức căn lành của quý vị đã vượt 
xa hơn những người ác và loại súc sanh kia. Vậy cần chi phải e ngại là ngay trong đời nầy 
không được sanh về Cực Lạc?——According to Most Venerable in The Pure Land Buddhism in 
Theory and Practice, there are some people who truly want to recite the Buddha”s name or 
have engaged in the practice; however, because therr study and understanding of the Dharma 
are still wanting, they develop doubts as soon as they hear criticIlsms of others. There are 
many such doubts; however, here we only mention three of the most common. Ÿ#sí, some 
people doubt that the Pure Land 1s really Just an expedient teaching. Seeing the Pure Land 
described In overly maJestic terms In the sutras, some people suddenly develop the idea that 
the Pure Land is merely an expedient of the Buddhas. How can there exist a world in which 
everything, from the ground to the trees and towers, is made of seven jewels(see Thất Bảo). 
Moreover, the Inhabitants radiate health and tranqulility; they spring to life from lotus 
blossoms, free of old age, disease and death. Ethereal food and clothing appear before them 
according to their wishes. All these are far removed from the realities spread before our own 
eyes, how can we believe In them? In reply to this I wIll say: “AII these doubts derive from 
the limited sights and sounds perceived by the eyes and ears of common mortals. Those who 
wish to study the Dharma should not assess the realms of the saints with the limited faculties 
of sentient beings. Let us not talk of faraway things. In Asia, In the last century, when Mi. 
Phan Thanh Giản, a high-ranking official returned from Europe, reported that over there, 
lamps required no fire to light them, while carriages and barges moved on theIr own, without 
horses or men to pull them. He then praised Europeans for their intelligence and skills, which 
in hundreds of instances rivalled those of God, only life and death remaining within the 
purview of the Almighty. His words were met with disbelief from the king on down to his 
entire court. Even the officials closest frilends smiled and thought that returning from far 
away, he was Just exaggerating. In reality, all Issues mentioned by Mr. Phan were true. 
Second, some people hear that the Pure Land method 1s easy to practice but the results are 
speedy and lofty, some people develop doubts. How can there be such an easy method 
leading to Buddhahod? The usual way of Buddhist cultivation centers around concentration 
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and contemplation. When we sfart cultivating, we practice first concentration (samatha), then 
contemplation (vipasyana), or we can begin first with contemplation and follow up with 
concentration. We then progress to the stage where “in contemplation there 1s concentration, 
1n concentration there 1s contemplation.” Upon reaching the level of “non-dual concentration 
and contemplation, still-but-illuminating samadhi and wisdom,” we have stepped Into the 
realm of the Self-Nature. From then on, 1Ÿ we vigorously keep up with our cultivation life 
after life, it will take ten thousand eons before we reach the level of non-retrogression, 
according to the sutras and commentaries. How 1s 1t that after only a few singleminded 
ufferances of the Buddha”s name, we can be reborn 1n the Pure Land In this very lifetime, at 
the stage of non-retrogression? Is 1t not really too easy? When responding to this doubt, we 
should realize that most other methods involve complete reliance on “self-power,” and are 
therefore bound to be difficult. The Pure Land method characteristically involves two factOrs, 
the power of one”s own mind and Amitabha Buddhaˆ*s power of “welcoming and escorting.” 
'Therefore, obtaining results 1s extremely easy. For example, 1Ÿ someone with weak, hobbled 
feet wanted to climb a mountain unaided, 1t would be difficult indeed! However, 1f he were 
assisted by a great athlete who took him by the arm and climbed the mountain along with 
him, head held high, the result would not be that difficult to achieve. The same 1s true of Pure 
Land. As we earnestly recite the Buddhaˆs name, our mind-power keeps developing. When 
one-pointedness of mind 1s achieved, the mind-power manifests 1fself perfectly. At that poInt 
the power of our karma 1s subdued and 1s no longer a hindrance. If we add to that Amitabha 
Buddha”s power to “welcome and escort,” we wIll achieve rebirth in the Pure Land In spIte of 
the fact that not all of our bad karma 1s extinguished. Once reborn, our lifespan extends over 
innumerable eons. Non-retrogression until complete Enlightenment and Buddhahood are 
atfained 1s therefore an easily understandable occurrence. 7rđ, some people doubt that 
senflent beings lack conditions and merit and therefore cannot achieve rebirth In the Pure 
Land. The Land of Ultimate Bliss 1s so extremely lofty and beautifully adorned that we 
cannot rely merely on a few good roots, blessings, virtues, causes and conditlons to achieve 
rebrrth in that land. Reflecting upon ourselves, we see that our øood roofs, merits and virtues 
are Iindeed shallow, while our bad karma and obsftructions are heavy; how can we expect to 
aftain, 1n this very life, conditions favorable to rebirth in the Pure Land? I respectfully beg of 
you, ten million times, not to have such doubtsl For, 1Ý you can finger a rosary and recite the 
Buddha”s name, you already have deep roots of merit and virtue. Do think again. How many 
people are there on this very earth who lack the opportunmity to hear the Buddha”s name? How 
many, even after hearing Amitabha Buddha's name, continue to seek fame and profit, 
chasing after mundane dusts and refusing to recite the Buddhaˆs name? You have now heard 
the Dharma and recited the Buddhaˆs name in all sincerity. Is this not proof enouegh that you 
already have many good roots, merits and virtues? In the Longer Amitabha Sutra, Sakyamuni 
Buddha said to Mattreya Bodhisattva: “If any sentient being hears the name of Amitabha 
Buddha and 1s transported with delight even for a moment, you should know that he has 
received great benefit and has perfected supreme merit and virtue.” This quote should be 
proof enough: the very fact that a person practices Buddha Recitation shows that he already 
has many good roots, merits and virtues. The book, Blographies of Pure Land Sages and 
SaInts, records the liíe historiles of individuals who commited exttemely heavy 
transgressions, yet achieved rebirth in the Pure Land through singleminded recifation of the 
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Buddhaˆs name at the time of death. Your good roofs, merifts and virtues far surpass those of 
the evil beings cited In these biographies. Therefore, why should you have doubts about 
being reborn In the Pure Land in this very lifetime? 
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Chúng sanh tu tập cầu vãng sanh về Cực Lạc nhiều không kể xiết, còn hơn vô số điểm 
giọt mưa. Tuy nhiên, theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, chúng 
sanh cầu về Tịnh Độ không riêng những hạng chán cảnh khổ Ta Bà ngũ trược ác thế, mà 
cũng có hạng vì thương xót muốn tế độ chúng sanh cõi Ta Bà, cho đến những bậc “thượng 
cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.” Tuy sở nguyện có cao thấp, một khi đã sanh về Cực Lạc 
thì cũng đồng được sự lợi ích như nhau, nghĩa là tất cả đều không thối chuyển, cuối cùng đều 
đạt đến quả vị Phật. Cổ đức đã bảo: “Pháp môn Tịnh Độ rất cao thâm mầu nhiệm, duy có 
Phật với Phật mới biết hết được, vì bậc Đẳng giác còn nguyện vãng sanh, ngôi Nhất Sanh Bồ 
Tát còn phải trụ nơi miền Cực Lạc để học hỏi. Các Kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp 
Hoa, Đại Bảo Tích, vân vân đều khen ngợi Tịnh Độ và đề cập đến sự vãng sanh.” Xét chung 
về tâm nguyện cầu sanh của những vị ấy, có ba loại vãng sanh. Thứ nhất là những phàm phu 
thấp kém nhưng chân thật. Những phàm phu thấp kém nhưng chân thật, không hiểu công đức 
cùng sự trang nghiêm ở Tịnh Độ, chỉ cảm nghĩ đời sống nhiều vất vã khổ nhọc, cõi Ta Bà 
đầy chán nãn lo phiển, nên nguyện sanh về cõi nước thanh tịnh an vui. Thứ nhì là những 
phàm phu nhưng có trí huệ và chí nguyện lớn. Tuy cũng là phàm phu nhưng có trí huệ và chí 
nguyện lớn, muốn sanh về cõi Cực Lạc để bảo đảm thoát ly nẻo luân hồi, mau chứng đạo 
quả, hoàn thành chí nguyện tự độ độ tha. 7# ba là các tiểu Thánh đã thoát ly vòng sống 
chết. Gồm từ hàng tiểu Thánh đã thoát ly vòng sống chết cho đến bậc Đẳng Giác Bồ Tát, vì 
muốn mau tiến lên thượng địa, muốn học hỏi diệu pháp thành Phật, nên phát nguyện vãng 
sanh —Countless sentient beings wIll be reborn in the Pure Land, their numbers exceeding 
even the innumerable rain drops. However, according to Most Venerable Thích Thiển Tâm in 
The Pure Land Buddhism In Theory and Practice, sentient beings who seek rebirth in the Pure 
Land are not limited to those weary of the sufferings 1n the realm of the Five Turbidities, 
there are also those who compassionately wish to save sentient beings In the Saha World, and 
those who look upward to the goal of Buddhahood and downward to the salvation of deluded 
sentient beings throughout the worlds of the ten direcions. Whether their vows and 
aspiratlons are low or hiph, once they are reborn in the Pure Land, all derive the same 
benefifs; none will ever retrogress and will ultmately achieve Buddhahood and help sentient 
beings. Ancient masters once said: “The Pure Land method 1s extremely lofty, profound and 
wonderful; only the Buddhas can really fathom 1ts depth. This is why even those great 
Bodhisattvas who have reached the level of Equal Enlightenment still vow to be reborn there. 
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Even “One-life Bodhisattvas” or those who wIll become Buddhas in their next lifetime must 
remain there to study and practice. Such Mahayana texts as the Avatamsaka Sutra, the Lotus 
Suftra, the Maharatnakuta Sutra, etc., all extol the Pure Land and discuss rebirth there. There 
are are three categorles of rebirth in the Pure Land. Ƒisí, ordinary beings with limited 
capacifies but true and sincere. Ordinary beings with limited capacitiles but true and sincere 
comprise beings who are of limited capacitles but true and sincere. They may not understand 
what consfitutes the virtues or adornments of Buddha lands; nevertheless, realizing that life 1s 
full of hardship and suffering, and that the Saha World abounds In worries and troubles, they 
vow fo be reborn 1n a pure and happy land. Secønđ, ordinary beings with øreat aspirations and 
a certain degree of wisdom. Ordinary beings with great aspirations and a certain degree of 
wisdom are composed of individuals who, although ordinary beings, possess øreat aspIratlons 
and a certain degree of wisdom. They seek rebirth in the Pure Land to ensure escape from 
transmigration, swIft attainment of Buddhahood and fulfillment of their Vows to rescue 
themselves and others. T#zrđ, lesser Saints and greatest Bodhisattvas. They are those who 
have escaped Birth and Death to the greatest Bodhisattvas, those at Equal Enlightenment 
stage. They vow to be reborn in the Pure Land In order to progress swiftly to the ultimate 
“Bodhisattva ground” and study the wonderful Dharma leading to Buddhahood. 
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Tu theo Pháp môn Tịnh Độ, ai ai cũng muốn tu làm sao cho niệm niệm nối nhau không 
dứt. Tuy nhiên, vì định lực chưa thành nên niệm đầu không chủ, hoặc tri giác cũ khó quên, 
hoặc vọng tưởng nổi dậy, hoặc xúc đối cảnh duyên tự kểm giữ không vững, hoặc tâm tình rối 
loạn cố ngăn dẹp chẳng kham. Cứ ngồi vào lần chuỗi một lúc là tâm niệm đã chạy hết đông 
sang tây, bất giác nó đi xa cách mấy ngàn muôn dặm hồi nào cũng không biết. Có khi phải 
bận lo một việc nào đó nên tâm trí cứ vướng vít cả tháng trời chưa hết. Dẹp trừ tạp niệm còn 
chưa xong, huống là gián đoạn lúc niệm Phật. Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 
Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, câu 26, đây là căn bệnh chung của hầu hết người tu. Vì 
thế nếu người tu không thống thiết tự trách thì khó mà thành tựu được pháp tu Tịnh Độ Vô 
Gián. Có ba điều thống thiết tự răn. 

Thứ nhất là Báo Ân Thầy Tổ. Người tu có rất nhiều trọng ân; hãy tạm gác qua ân Phật 
và ân Thầy Tổ. Dù là người xuất gia, công ân sanh dưỡng của cha mẹ há chẳng nặng sâu hay 
sao? Dù đã lìa tục xuất gia, và vì đi học đạo nên phải xa cách quê hương nhiều năm, cha mẹ 
nhọc nhằn cực khổ cũng không biết, khi già yếu bệnh hoạn lại cũng không hay biết để chăm 
sóc thuốc thang. Đến lúc cha mẹ mãn phần, cũng không biết, hoặc có nhận được tin cũng về 
trễ muộn. Khi còn nhỏ, có khi cha mẹ vì nuôi nấng thương lo cho con mà gây tội tạo nghiệp, 
nên lúc chết bị đọa vào nẻo khổ, hy vọng chúng ta cứu độ, như khát chờ uống, như hạn trông 
mưa. Nếu chúng ta tu hành chễnh mãng tất tịnh nghiệp không thành; đã không thành thì tự 
cứu còn chưa xong, làm sao cứu được mẹ cha? Đối với song thân đã lỗi về vật chất, mà còn 
không cứu độ được phần tâm linh, tức là phụ nghĩa quên ân, là người đại bất hiếu. Theo 
Phật, tội bất hiếu là một đại tội sẽ bị đọa vào địa ngục. Như thế tâm niệm gián đoạn không 
chuyên tu để cứu độ mẹ cha cũng chính là nghiệp địa ngục vậy. Lại nữa, chúng ta không biết 
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dệt quần áo để mặc, không cày để ăn, phòng nhà, chăn gối, cơm áo, thuốc thang đều do đàn 
na tín thí cúng dường. Tổ sư từng dạy răng: “Hàng thiện nam tín nữ vì sùng kính Tam Bảo, đã 
chia cắt bớt phần của gia đình đem đến cúng dường. Nếu người tu đạo hạnh không tròn, thì 
dù tấc vải hạt cơm, kiếp sau cũng phải đến trả.” Muốn báo ân đàn na tín thí, chúng ta phải lo 
chuyên tu tịnh nghiệp để độ mình độ người. Nếu chúng ta sanh một niệm gián đoạn không 
chuyên, tất đã có phần trong kiếp luân hồi vay trả. Và tam niệm nầy chính là niệm hạ tiện 
hoặc súc sanh. 

Thứ nhì là “Chí Quyết Định ”. Người tu hành phải kiên quyết để đi đến kết quả. Một đời 
tham thiển đã chẳng ngộ thiền, khi học giáo lại chẳng tinh về giáo. Cho đến ngày nay tâm 
địa lại chưa lắng yên, niệm đầu còn sôi nổi, khi thì muốn làm thơ, lúc muốn tả cảnh, khi thì 
thuyết giáo, lúc lại đàm thiển, ý chí ly tán đi ba bốn nẻo. Tổ sư đã bảo: “Tâm niệm còn 
vướng mắc, đó là nghiệp luân hồi. Tình tưởng vừa sanh ra, muôn kiếp bị ràng buộc.” Sở dĩ 
chúng ta chưa được chánh niệm, là vì còn tình tưởng phân vân, và tình tưởng phân vân bởi 
nơi chưa quyết chí. Cho nên người tu mà ý chí chưa nhất quyết, đó chính là đầu mối của sự 
sa đọa vào tam đồ ác đạo vậy. Lại nữa, nếu người tu không có ý chí quyết định thì không thể 
giữ gìn giới căn. Do ý niệm phân vân nên không thể thâu nhiếp thân và khẩu. Phật dạy: “Thà 
lấy nước đồng sôi mà rót vào miệng, nguyện không để miệng phá giới khi đang thọ dụng các 
thức ăn uống của đàn na tín thí. Thà dùng lưới sắt nóng quấn thân thể mình, nguyện không 
để thân phá giới khi đang thọ dụng những y phục cúng dường của đàn na tín thí.” Huống là 
các giới không trang nghiêm , nên tâm càng vọng động; nhân sự vọng động ấy mà phần 
chuyên tu bị gián đoạn. Thế nên một niệm gián đoạn, đâu chỉ là nghiệp nhân của lưới sắt 
hay nước đồng sôi? Và nếu người tu ý chí không quyết định, tất không nhận rõ tướng đời 
huyễn giả, dễ chạy theo danh lợi hư phù. Khi danh lợi thuộc về mình thì sanh lòng mê đắm, 
khi danh lợi thuộc về kẻ khác lại sanh lòng ganh ghét hơn thua. Tổ sư xưa thường dạy: 
“Tham đắm danh lợi sẽ đi về đường quỷ hay nẻo súc sanh, buông lòng thương ghét đồng vào 
hầm lửa vạc dâu!” Thế nên một niệm gián đoạn chính là ngạ quỷ hay hầm lửa vậy. 

Thứ ba là “Cầu Sự Ứng Nghiệm ”. Người tu Tịnh Độ nên cố gắng làm sao cho có sự ứng 
nghiệm. Kiếp người mong manh, vô thường chẳng hẹn. Như chúng ta nay tóc đã điểm sương, 
mặt nhăn. Tướng suy tàn rõ hiện, kỳ lâm chung còn được mấy ngày. Vậy chúng ta nên 
chuyên tu làm sao cho có triệu chứng vãng sanh chắc chắn. Như khi xưa Huệ Viễn Pháp Sư 
ở Lô Sơn, ba phen thấy Phật xoa đầu. Lại như Hoài Cảm Pháp Sư chí thành xưng danh hiệu 
Phật, liền thấy Đức A Di Đà phóng ánh quang minh, hiện ra tướng hảo. Và như Thiếu Khang 
Pháp Sư khi niệm Phật một câu đại chúng liên thấy một vị Phật từ nơi miệng ngài bay ra, cho 
đến trăm ngàn câu cũng như thế, tợ hỗ các hạt chuỗi nối tiếp nhau. Những sự ứng nghiệm 
như thế có đến muôn ngàn. Nếu tâm ta không gián đoạn thì thấy Phật rất dễ, như còn gián 
đoạn tất khó thấy Phật. Đã không thấy Phật thì cùng với Phật không có duyên, và đã không 
có duyên quyết khó sanh Tịnh Độ. Khi không được sanh về Tịnh Độ, tất sớm muộn gì cũng 
bị đọa vào ác đạo. Như thế một niệm gián đoạn chính là nghiệp tam đồ, phải nên dè răn và 
suy nghĩ cho kỹ!——To be a Pure Land practitioner, everyone always wanfs fo cultivafe in such 
a way that thought follows upon thought without Interruption. However, having not yet 
achieved one-pointedness of Mind, we cannot even rein 1n the first thought, or else, the 
previous perception 1s difficult to forget, or deluded thoughts arise. We cannot keep our 
thoughts from being disturbed by circumstances and conditions. Our Minds and feelings are 
confused and cannot be stilled. Each time we sit down to finger the rosary for a moment, our 


506 


thoughts have gone In all directions, suddenly travelling millions of miles without our 
knowledge or awareness. At times, when we are preoccupied with some problem, we turn It 
over and over our Minds for days and days, or even for months. It 1s Impossible for us to rid 
ourselves of such tangled thoughts, not to mention doIing away with inferruptIons 1n recifation. 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Treatise on The Ten Doubis, question 
number 26, this 1s the common disease of almost all Pure Land practitioners. lf we do not 
earnesfly restrain ourselves, It will be difficult to succeed In the practice of exclusive, 
uninterrupted cultivation. There are three things that practitioners would bitterly reproach 
themselves. 

Fữst, repaying one?% obligaHion toward tfeqchers and pafriarchs. Cultivators have a 
number of Iimportant obligations. Let us put aside temporarily the debts to the Buddhas and 
our teachers. Even a monk or nun, do you not think that we owe a profound and heavy debt to 
our parents for giving our life and raising us? Having left home and all mundane actfivities, 
studying the Dharma far from our home for so many years, we were not aware of the 
hardships and sufferings of our parents. We dịd not know of our parents” old age and illness, 
and so did not take proper care of them. When they died, we either had no knowledge, or, 1ƒ 
we were aware of it, we probably returned home too late. When we were young, In order to 
raise and educafe us, our parenis, at tines, committed numerous transgressions. After death, 
as they descended upon the path of suffering, they hoped that we would come to their rescue, 
Just as a person might walt for a glass of water to assuage his thirst, or for the pouring rain to 
cease. lf our cultivation 1s haphazard, our Pure Land karma wIll not bring results. Thus, we 
cannot even save ourselves, let alone our parents! In such circumstances, we have not only 
missed the opportunity to take care of their temporal needs, we are now remiss In Our 
obligations to their souls. We are most unfilial sons indeed! The Buddha said: ““To be unfilial 
1S tO sink into hell.” Thus, the Mind of Interruption, of faillure to culfivate assiduously, 1s 
indeed the karma of hell. Moreoever, we do not weave, yet we wear clothing; we do not 
plough, yet we eat our fill. Living quarters, bedding, food, clothing, medicine, efc. are all 
provided by Buddhist followers. The ancient masters have often admonished: “Buddhist 
followers, out oŸ respect and veneration for the Triple Jewel, parcel out part of their meager 
family food budget as a donation to monks and nuns. If the latter are not blameless In their 
cultivation, even an inch of cloth or a grain of rice will have to be paid back In future 
lifetimes. To repay the favor of our disciples, we should follow the Pure Land path 
assiduously, to rescue ourselves and others. If we let even a single Intrusive thought arIse and 
faill to persevere, we have become enmeshed in Samsara endlessly “borrowing`” and 
“repaying.` That very Intrusive thought 1s vile karma or the karma of animality. 

The second thing is the Resohe WHII. The practitiloner should be resolute In order to 
achieve results. As monks and nuns, we have spent a lifetime practicing Zen but have not 
awakened to 1s meaning. Nor did we master the subtleties of the Buddhist Canon when we 
began studying the sutras. Even today, our Mind 1s not yet empty and calm; our thoughts are 
still 1n ferment. At times we want fo wrife poetry, at other times we want to draft 
commertaries; at tIimes we want to expound the Dharma, at other times we want to indulge In 
Zen talks. Our thoughts are scattered among three or four areas. The ancient masters have 
said: "“ÀA_ Mind which 1s still grasping 1s precisely the karma of Birth and Death. As soon as 
feelings and thoughts or attachments arise, we are chained for tens of thousands of eons.” 
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The reason we have not yet achieved right thought 1s preciIsely that our felings and thoughts 
are still unfocussed, and such perplexed feelings and thoughts are due to lack of decisIveness. 
Thus, cultivating with an 1rresolute Mind 1s the beginning of rebirth in the Triple Realm. The 
Buddha reminded his disciples, as stated in the sutras: “[ vow that [ would rather pour boiling 
metal in my mouth than allow such a mouth ever to break the precepts and still partake of the 
food and drink offered by followers. [ would rather wrap my body In a red hot metal net than 
allow such a body to break the precepts and still wear the clothing offered by disciples.” We 
need mention that because the precepts are not respected, the Mind grows ever more 
perturbed, and, because of this perturbation, earnest cultivatlon 1s Iinterrupted. Therefore, a 
single thought of interrupting Buddha Recitation 1s much more than merely the causal karma 
of red hot nets and boiling metal. Moreover, If the practitioner”s determinafion 1s not strong, 
he cannot fully realize that all mundane dharmas are 1llusory, and so he easily chases after 
dreamlike, empty fame and fortune. When the fame and fortune are on his side, he grows 
deluded and attached. If such fame and fortune belong to others, he envelops hatred and 
envy. The ancient masters have said: “lo be sunk In the pursuit of fame and fortune 1s to 
head for the realms of animals and hungry ghosts. To be given to delusive thoughts of love 
and hate 1s to be condemned_ to the firepit and the boiling cauldron. Thus, a thought of 
I1nterrupting cultivation 1s precisely the karma of hungry ghosts and hell.” 

The third thing is seeking an Auspicious RÑesponse. Pure Land followers should strive 
earnesfly for a response. The lives of sentlent beings are emphemeral and easily cut short; 
the ghost of impermanence walIts for no one. Our hair 1s already streaked with white, our 
face has grown wrinkled. The marks of decay and old age are very clear, and death 1s but a 
short tne away. Therefore, we should strIve to cultivate In earnest, to ensure that some 
auspicIous and reliable signs of rebirth appear. Thus, in ancient China, Elder Master Hui- 
Yuan of Lu-Shan saw the Buddha rub his crown three times. Another Elder Master earnestly 
recited the Buddha”s name and immediately saw Amitabha Buddha emit rays of light and 
display auspicious marks. In the case of still another Elder Master, each time he uttered the 
Buddha's name, the Great Assembly would see a Buddha flying out of his mouth. This was 
true for hundreds of thousands of his utterances; hundreds of thousands of Buddhas escaped 
from his mouth, like so many rosary beads, one after another. Such responses are countless. 
lf you recite Amitabha Buddha”s name In earnest, without Interrupfion, It 1s Very easy fo see 
Him. Otherwise, 1t 1s very difficult. If you do not see the Buddha, you do not have affinities 
with Him. Without affinitles, 1t 1s certainly difficult to achieve rebirth. IÝ you are not reborn In 
the Pure Land, sooner or later you will descend Into the evIl realms. Thus, a single thought of 
Interrupting recitation 1s precisely the karma of rebirth on the Three Evil Paths. Everyone 
should bear this In mind and ponder 1t carefullyl 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, câu hỏi số 
13, trong mười phương có vô số chư Phật, những chúng sanh hữu tâm đều có thể thân cận, 
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chứ không riêng gì Đức Phật A Di Đà. Tuy nhiên, có ba lý do mà người tu nguyện vãng sanh 
về Tây Phương Cực Lạc. Thứ nhất vì theo Kinh Vô Lượng Thọ thì trong nhiều kiếp tu nhân 
về trước, Đức Phật A Di Đà đã phát bốn mươi tám lời thệ nguyện rộng sâu. Tiêu biểu cho 
những lời nguyện nầy là lời nguyện thứ 18 và 11. Thứ nhì, theo Tổ của tông Thiên Thai là 
ngài Trí Giả, nên niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc vì chúng sanh nơi cõi Ta 
Bà có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, rất nhiều chúng sanh 
nghe lời từ huấn của Ngài mà quy hướng về Đức Phật A Di Đà. Từ khi Đức Thế Tôn nhập 
Niết Bàn về sau nây, không luận Tăng tục, nam nữ, giàu nghèo, sang hèn, kẻ đã nghe Chánh 
Pháp hay chưa biết gì về Phật giáo vẫn thường xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. 
Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn đã bảo: “”Trong đời tương lai, khi tam tạng giáo 
điển đã diệt hết, ta dùng nguyện lực từ bi, duy lưu kinh nầy trụ thế một trăm năm. Những 
chúng sanh nào có duyên được gặp, tùy ý mong cầu thảy đều đắc độ." Đức Phật lại nói tiếp, 
*Sau khi kinh nầy diệt rồi, Phật pháp hoàn toàn mất hẳn trong đời, chỉ còn lưu truyền lại bốn 
chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh; kẻ nào không tin mà hủy báng, sẽ bị đọa vào địa 
ngục, chịu đủ các sự khổ."” Thứ ba, bởi vì giáo thuyết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong 
cõi Ta Bà và giáo thuyết của Đức Phật A Di Đà nơi Tây Phương Cực Lạc quan hệ với nhau. 
Cổ đức bảo: “Đức Phật Thích Ca thị hiện nơi cõi uế, đem các duyên nhơ ác, khổ não, vô 
thường, chướng nạn mà chiết phục chúng sanh, khiến cho họ sanh lòng nhàm chán mà tu theo 
Chánh Đạo. Đức Phật A Di Đà thì hiện thân nơi cõi Tịnh, dùng các duyên trong sạch, an vui, 
lâu dài, không thối chuyển mà nhiếp hóa loài hữu tình, khiến họ khởi tâm ưa mến mà trở lại 
nguồn chân. Hai vị Phật đã dùng hai môn “Chiết và “Nhiếp” làm cho giáo pháp lưu hành, 
nên sự hóa độ có liên quan với nhau. Lại Đức Phật Thích Ca ngoài sự chỉ dạy ba thừa để 
giáo hóa chúng sanh, đặc biệt nói thêm môn niệm Phật để nhờ Đức A Di Đà tiếp dẫn những 
kẻ còn chưa được độ. Vì thế trong các kinh Đại Thừa, Đức Thế Tôn đã ân cần đặn bảo, luôn 
luôn khen ngợi và khuyến khích sự vãng sanh.”—According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm In the Treatise on the Ten Doubts, question number 13, there are countless Buddhas in 
the ten directions. All right-minded sentient beings can approach and study with them, not 
necessarily Amitabha buddha alone. However, there are three reasons for reciting Amitabha 
Buddha: Fsí, because according to the Longer Amitabha Sutra or the Infinite Life Sutra, In 
his previous lifetimes, Amitabha Buddha has made forty-eipht profound, all-encompassing 
vows. The general tenor of these vows 1s best exemplified ¡in the eighteenth and eleventh 
vows (see Tứ Thập Bát Nguyện #l1 and #18 in Chapter One (VI). Seconđ, according to the 
founder of the T”ien-T”ai School, the Patriarch Chih-[, the reason why we should beg to be 
reborn In the Western Bliss 1s that sentient beings In this world have great affinities (causes 
and conditions) with Amitabha Buddha. When Sakyamuni Buddha was still alive, a great 
many sentient beings, listening to His compassionate teaching, directed their Minds toward 
Amitabha Buddha. Since Sakyamuni Buddha entered Nirvana, many Buddhists, whether 
clergy or layman, man or woman, rich or poor, upper or lower class, familiar with the Dharma 
or not, have recied the name of Amitabha Buddha. In the Longer Amitabha Sutra, 
Sakyamumi Buddha stated: “"The the days to come, the paths of the sutras wIll come to 
extinction. l, with compassion and mercy, wIll purposely make this sutra survive Íor a 
hundred years. Anybody who encounters this sutra wIll, according to his wish, surely attain 
enlightenment.' The Buddha added further, “After this sutra 1s no longer existence, the 
Buddha Dharma will entirely disappear from the world. Only the words Amitabha-Buddha 
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wIll remain to rescue sentient beings. Those who disbelieve this and vilify the Buddha's 
words will sink Into the hells and endure all kinds of suffering.”” Thirđ, because the teachings 
of Sakyamuni Buddha In the saha World those of Amitabha Buddha In the West are 
Iinterrelated. Ancients have said: “Sakyamumi Buddha manifests himself. in the impure world 
and subdues sentient beings through such conditions as filth, suffering, impermanence and 
obstacles, creating In them a sense of abhorrence so that they wil follow the right path. 
Amitabha Buddha, on the other hand, manifests himself in the Pure Land, gathers sentient 
beings 1n through such conditions as purity, happiness, permanence and non-retrogøressions, 
creating In them the desire to return to the source of truth. In this way, the two Buddhas 
employ the dual method of “subduing” and “gatheringˆ In to propagate the correct Dharma. 
TheIr activitiles of teaching and transformation are thus related. Moreover, while preaching 
the Three Vehicles, Sakyamuni Buddha specially added the Pure Land method, so that, 
throuph the help of Amitabha Buddha, those sentient beings who were still left out could be 
rescued. Therefore, in Mahayana Sutras, Sakyamuni Buddha compassionately recommended 
and consftantly extolled rebirth in the Pure Land.” 
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Như lời Phật huyền ký: “Đời mạt pháp người tu thì nhiều nhưng khó có ai đắc đạo.” Khi chưa 
chứng đạo nếu còn nghiệp lực dù nhỏ như sợi tơ cũng bị luân hồi. Dù có một vài vị ngộ đạo, 
nhưng ngộ chưa phải là chứng, chỉ do sức định chế phục nghiệp thức khiến cho lắng đọng lại, 
nên tạm được khai tâm, lúc chuyển sanh vẫn còn bị hôn mê không được tự tại. Đến kiếp sau 
duyên tiến đạo thì ít, mà thối đạo thì nhiều, nguyện giải thoát đã thấy khó bảo toàn chắc 
chắn. Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, về sự ngộ đạo còn bị 
thối thất cổ đức có ba thí dụ. Đời mạt pháp, người tu có mấy ai ngộ đạo? Ngộ đạo không phải 
là dễ. Như thuở xưa thiển sư Hương Lâm dụng tử công phu trong bốn mươi năm mới thành 
đạt. Ngài Trường Khánh Nhàn ngồi rách một lố bổ đoàn mới thấy tánh bản lai. Người đời 
nay, trừ một vài vị Thánh nhân ứng thân thị hiện để dạy dỗ chúng sanh, ngoài ra các vị khác 
tu thiển, chỉ tạm được thân tâm an tỉnh hoặc thấy thiện cảnh mà thôi. Dù đã ngộ đạo, khi 
chuyển sanh vẫn còn có thể bị chướng nạn như những điều đã kể trên. Đường sanh tử có 
nhiều nguy hiểm đáng e ngại với kẻ chưa đắc đạo là thế. Cho nên nếu bảo không sợ sanh tử, 
đó chỉ là lối suy tư của những kẻ thiển cận mà thôi. Hơn nữa, hiện tại chánh pháp đã lần lần 
ẩn diệt, trên thế giới nơi nào ngoại đạo phát triển, đạo Phật bị chỉ trích. Đã có nhiều chùa 
chiển bị hủy phá, kinh sách bị thiêu đốt, tăng ni phải hoàn tục, hàng thiện tín không được tu. 
Dù cho ngày kia có được phục hồi, cũng phải bị biến thể và tiêu hao một phần lớn. Mong 
chuyển sanh để tiếp tục tu hành với một nền đạo suy tàn, thiếu bậc cao tăng dìu dắt, lấy đâu 
làm duyên tốt tiến đạo để giải thoát trong tương lai? Cho nên bảo đảm tâm Bồ Đề không bị 
thối thất, phải tu Tịnh Độ. Dù tu các môn khác cũng nên niệm Phật phát nguyện vãng sanh 
về Cực Lạc. Đây là lời khuyến tấn chung của các bậc tiên đức như các ngài Liên Trì, Ngẫu 
Ích, Kiên Mật và Ấn Quang. Thí dụ thứ nhất, như dùng tẳng đá đè lên cỏ dại, cổ tuy không 
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mọc được nhưng củ của nó chưa hư thúi; nếu gặp duyên khác tẳng đá bị lật lên, cổ vẫn mọc 
lại như cũ. Thí dụ thứ hai, như nước lóng trong chum, bùn tuy lắng xuống nằm yên tận đáy, 
nhưng khi chưa gạn lọc ra được, gặp duyên khuấy động, bùn lại nổi lên. Thí đụ thứ ba, như 
đồ gốm tuy nắn thành hình, nhưng chưa trải qua một phen nung lại cho chắc, gặp mưa xuống 
tất phải bị tan rã. Trạng huống ngộ đạo khi chuyển sanh dễ bị thối thất, cũng lại như thế—As 
Sakyamunmi Buddha predicted: “In the Dharma-Ending Age, cultivators are numerous, but 
those who can achieve Supreme Enlightenment are few.” And not having achieved 1t, even 
with bad karma as light as a fine sIlk thread, they are subJect to Birth and Death. Although 
there may be a few cultivators who have awakened to the Way, being awakened 1s different 
Írom attainng Supreme Enlightenment. During rebirth, they are bound to be deluded and 
unfree. In subsequent lifetimes, there may be few conditions for progress and many 
Opportunities for retrogression. According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in the Pure 
Land Buddhism In Theory and Practice, anclenfs have provided three analogles concerning 
retrogression of practitloners who have merely experlenced Awakening. Furthermore, In the 
Dharma-Ending Age, how many cultivators can claim to be awakened to the Way? 
Awakening to the Way Is not easy. Once Zen Master Hsiang-Lin, who practiced with all his 
might for forty years before he succeeded. Zen Master Tsang-Hsing sat for so long that he 
wore out more than a dozen of. meditation cushions before he saw the Original Nature. Às far 
as today”s Zen pracfitioners are concerned, with the exception of a few saints who have 
taken human form to teach sentient beings, the majJority only manage to achieve a temporary 
calming of the mind and body; at most they may witness a few auspIcious realms! Even If 
they have awakened the Way, they can still encounter dangerous obstacles during 
transmigration. The path of Birh and death, filled with fearful dangers for those who have not 
attained Enlightenment, 1s the same. Therefore, to claimm that we should not fear Birth and 
Death is merely the viewpoint of shallow minds. Furthermore, In recent times, the Dharma 
has met with difficulties In some parts of the world, wherever heretics has spread, Buddhism 
has come unđer criticism. There are places where pagodas and temples are destroyed, sutras 
and commernfaries burned, monks and nuns forcIbly returned to lay life, and common cIfIzens 
barred from practicing therr faith. Even 1f Buddhism 1s revived later on, 1t wIll have 
undergone changes and possIbly lost some of Its vitality. For this reason, we should follow the 
Pure Land School, to ensure non-retrogression of the Bodhi-Mind. Even 1f we follow other 
schools we should, at the same time, practice Buddha Recitation seeking rebirth in the Land 
of Ultimate Bliss. This 1s the common exhortation of such eminent sages as Master Lien- 
Ch”ih, Ou-I, Chien-MI and Yin-Kuang. The first analogy, when we crush prairie ørass with a 
stone block, though the grass cannot øroW, 1s roofs are not yet rotten or destroyed. If 
conditions arise that cause the stone to be overturned, the grass will confinue fo ØrOW as 
before. The second andlogy, when we pour water Into a Jar, though the Impuritles are 
deposited at the very bottom, they are not yet filtered out. If conditions change and the water 
15 sfirred up, the Impuritles wIll rise. The fhird analogy, take the case of clay which 1s molded 
Iinto earthernware would certainly disintegrate. The strong probability that those who have 
merely experlenced an Awakening wIll retrogress during transmigration 1s similar to the 
above examples. 
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Theo Liên Tông Cửu Tổ là ngài Ngẩu ích Đại Sư: “Nếu Tín Nguyện bền chắc thì khi 
lâm chung, chỉ xưng danh hiệu Phật mười niệm cũng được vãng sanh. Còn trái lại, thì dù cho 
có niệm Phật nhiều đến thế mấy đi nữa mà Tín Nguyện yếu kém, thì chỉ được kết quả là 
hưởng phước báu nơi cõi Nhân Thiên mà thôi.” Tuy nhiên, đây là nói về các bậc thượng căn, 
còn chúng ta là những kẻ hạ căn, phước mỏng nghiệp dây, muốn vãng sanh Cực Lạc thì phải 
có đủ cả Tín Hạnh Nguyện, nghĩa là đầy đủ hết cả hai phần Lý và Sự. Yếu tố thứ nhất là 
“Tín”. Niềm tin giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong Phật giáo. Niềm tin chính là một 
trong năm căn lành đưa đến những thiện nghiệp khác (Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ). Yếu £ố 
thứ nhì là “Thực hành.” Còn gọi là Hạnh, tức là phần thực hành, hay sự hành trì. Theo Tịnh 
Độ Tông, hành là thiết thực xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà cho đến nhứt tâm và cảm 
ứng đạo giao để được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Yếu ứố thứ ba là “Nguyện”. Nguyện là 
phát khởi từ trong tâm tưởng một lời thể, hay lời hứa kiên cố, vững bền, nhất quyết theo đuổi 
ý định, mục đích, hoặc công việc tốt lành nào đó cho đến lúc đạt thành, không vì bất cứ lý do 
gì mà thối chuyển lui sụt. Phật tử chơn thuần nên nguyện tu y như Phật để được thành Phật, 
rồi sau đó nguyện đem pháp mầu của chư Phật độ khắp chúng sanh, khiến cho nhất thiết 
chúng sanh đều bỏ mê về giác, phản vọng quy chơn. Theo Tịnh Độ tông, nguyện tức là khởi 
tâm tha thiết mong cầu thoát khỏi Ta Bà khổ lụy để được sanh về cõi Cực Lạc yên vui— 
According to the Ninth Patriarch of Pureland Buddhism, the Great Master Ou-I: “If Faith and 
Vow are solidified, when nearing death, 1t is possible to gain rebirth by reciting the Buddha”s 
name In ten recifations. In contrast, no matter how much one recItes Buddha, 1f Faith and 
Vow are weak and deficient, then this will result only in reaping the merits and blessings In 
the Heavenly or Human realms.” However, this teaching only applies to beings with higher 
faculties. As for us, beings with low faculties, thin blessings and heavy karmas; 1Ý we wish to 
gan rebirth to the Ultimate Bliss World, we must have Faith, Practices and Vow. In other 
words, we must carry out both parts of Theory and Practice. The ƒirsf ƒacfor 1s “Faith.” Faith 
plays an extremely Important role in Buddhism. It 1s one of the Eive Roots (Positive Agents) 
that give rise to other wholesome Dharmas (Faith, Energy, Mindfulness, Concentration, 
WIisdom). The second ƒacfor 1s “Practce”. According to the Pureland Buddhism, practice 
means one must recite the Amitabha Buddha with the utmost sincerely to the point of 
achieving one-mind or single-minded recifation in order to establish the unimaginable 
connecfions and having the Buddha rescue and deliver the cultivator to the Western Pureland 
after death. The third ƒacfor 1s “Resolve”. Vow 1s something that comes from the heart and 
soul, a deep rooted promise, swearing to be unrelenting in seeking to attain a goal. This 1s 
having a certain mind-set or something one wishes to achieve and never give up until the 
obJective 1s realized. Thus, there there should be absolutely no reason whatsoever that should 
cause one fo regress or øive up that vow or promise. Sincere Buddhists should vow to follow 
the teachings to sultivate to become Buddhas, then to use the magnificent Dharma of 
enlightenment of the Buddhas and vow to give them to all sentient beings to abandon theIr 
Ipnorance fo cross over to enlightenment, to abandon delusion to follow truths. According to 
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the Pureland Buddhism, Vow 1s to wish sincerely, praying to find liberation from the 
sufferings of this saha World, to gain rebirth to the peaceful Ultimate Bliss World. 
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Theo Quán Kinh Sớ, thì người nghịch ác mà được vãng sanh, là do khi lâm chung, kể ấy 
chí tâm niệm Phật, nên tội chướng được tiêu trừ. Chính vì vậy mà Kinh để nghị niệm Phật là 
điều kiện tối quan trọng để được vãng sanh. Có ba trường hợp kẻ nặng nghiệp vẫn được vãng 
sanh. Trường hợp thứ nhất, hành giả chỉ niệm Phật trong thời gian ngắn ngủi mà có thể 
thắng nổi nghiệp ác trọn đời, là do nhờ tâm lực rất mạnh mẽ, ý chí cực quyết định; đó gọi là 
đại tâm. Tình cảnh ấy ví như người bị quân giặc vây khổn, đang lúc nguy cấp, do liễu chết 
không kể đến thân mạng, nên phát được sức dũng mãnh cùng cực, xông phá vượt ra khỏi 
nanh vuốt của vi trùng. Trường hợp thứ hai, hành giả tuy có tạo ác, song hoặc hiện đời đã có 
tu tam muội, nên khi lâm chung nghe người nhắc bảo, định lực được dễ thành. Đây cũng 
thuộc về hạng người mà trong nhà Phật gọi là Thừa Cấp Giới Hưởn. Nếu hành giả hiện đời 
không tu tam muội, tất đời trước cũng đã có huân tu. Hạt giống lành ấy nay đến thời kỳ thuần 
thục, nên khi lâm chung gặp thiện tri thức khuyên bảo, kẻ đó nương nơi túc thiện nghiệp, 
trong mười niệm mà được thành công. Trường hợp thứ ba, nếu hành giả không do công tu 
trong hiện đời hay nghiệp lành về kiếp trước, tất khi lâm chung kẻ ấy đã niệm Phật với lòng 
sám hối tha thiết cùng cực. Nên Ngài Vĩnh Minh nói: “Vì thể nhân duyên vốn không, nên 
nghiệp thiện ác chẳng định; muốn rõ đường siêu đọa, phải nhìn nơi tâm niệm kém hơn. Cho 
nên một lượng vàng ròng thắng nổi bông gòn trăm lượng, chút lửa le lói đốt tiêu rơm cỏ 
muôn trùng. ”—According to the Treatise on the Meditation Sutra, the rebirth of depraved, 
evil beings 1s due to their recitation of the Buddha”s name with utmost sincerity at the time of 
death, as this leads to the dissipation of karmic obstructions. Therefore, the TreafIse sugøesfs 
that Buddha Recitation 1s the most Important condition for rebirth. There are three conditlons 
that evil beings may be reborn In the Pure Land. The firsf condifion, very strong mind-power 
and utterly determined wIll, which allow the practitloner to overcome the evil karma of an 
entire lifetime by reciting the Buddha”s name for only a short perlod of time. Thịs 1s called 
the Great Mind. This situation can be compared to that of a soldier surrounded by enemies 
ready to harm him. In such dangerous circumstances, boldly risking his life, he musters his 
utmost power and strength and thus breaks out of encirclement. The second condifion, 
previous or current good karma. Although the person has created evil karma, he has also 
practiced samadhi during his curent lifetime. Thus, at the time of death, when he 1s reminded 
by others, he easily achieves concentration. If the dying person has not cultivated samadhi In 
this lifetime, he must have done so assiduously in a previous life. That good seed has now 
come to maturity. Therefore, thanks to his previous good karma , once he 1s counselled by a 
good spiritual advisor, he easily achieves rebirth with Just ten thoughts of Amitabha Buddha 
at the trne of death. The fhird condifion, a mìnd oŸ utterly sincere repentance. If rebirth 1s not 
due to efforts at cultivation in this life nor good karma from previous lives, the cultivator, at 
the time of death, must have recited the Buddha*s name with a mind of utterly sincere 
repentance. Thus, Elder Master Yung Ming has said: “Since the nature of causes and 
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conditions 1s Intrinsically empty, good or bad karma 1s not fixed. In determining the path of 
salvation or perdition, we should consider whether the state of mind 1s slowly transcendental 
at the time of death. This 1s analagous to an ounce of pure gold which 1s worth mụch more 
than a hundred times 1ts weight in cotton wool, or a small, 1solated flame, which can reduce a 
pIle of straw, enormous beyond reckoning, to ashes. 
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Ba mối duyên nối kết khi chúng ta cầu niệm Phật: Tứ nhấí là thân duyên. Đức Phật A Di Đà 
nghe những người trì nệm hồng danh của Ngài, thờ phụng Ngài, biết tâm họ và tâm Ngài là 
một. 7h nhì là Cận duyên. Đức Phật A Di Đà hiển hiện ngay trước những người mong mỏi 
được thấy Ngài. Thứ ba là những người mà trong mỗi lời nguyện luôn nguyện tẩy sạch tội 
chướng, khi lâm mạng chung thời Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn—Three nidanas or links with 
the Buddha resulting from calling upon him: sứ, that Amitabha hears those who call his 
name, sees their worship, knows their hearts and is one with them. Secøond, that Amitabha 
shows himself to those who đesire to see him. Thửđ, at every invocation (cầu nguyện) aeons 
of sins are blotted out (tẩy đi), Amitabha and his sacred host receive such a disciple at death: 
Tăng thượng duyên. 
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Bất kể là tu Thiển hay Tịnh Độ, hành giả nên luôn có chân tín rõ ràng, tất cả viên thông. Ba 
thứ ấm, xứ, giới không thể làm ngại. Như thế cho đến quá khứ vị lai vô số kiếp, bỏ thân nầy 
thọ thân khác, bao nhiêu tập khí đều hiện ra trước. Người thiện nam đó đều có thể ghi nhớ 
không sót. Đó gọi là nệm tâm trụ——No matter what method of practice you re practicing, Zen 
or the Pure Land, when true faith 1s clearly understood, then perfect penetration 1s total, and 
the three aspects of skandhas, places, and realms are no longer obstructions. Then all their 
habits throughout Iinnumerable kalpas of past and future, during which they abandon bodies 
and receive bodies, appear to them now In the present moment. These good people can 
remember everything and forget nothing. This 1s called “The mind that resides In 
mindfulness.” 
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Hành giả niệm Phật phải luôn suy niệm hay tỉnh thức về thân. Quán tưởng về 32 phần của 
thân thể như tóc, lông, móng, răng, da, xương, tủy, vân vân. Quán niệm về thân (tư duy hay 
trầm tư về thân thể con người). Sự chú tâm tập trung vào thân thể, một trong bốn cơ sở chú 
tâm. Nó bao gồm việc đi, đứng, nằm, ngồi và bất cứ hoạt động thân thể nào. Pháp quán niệm 
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thân không phải chỉ bao gồm có pháp niệm hơi thở, như thở vào, thở ra, mà còn là những pháp 
khác nữa như niệm về bản chất ô trược của cơ thể. Đối với các bạn trẻ, không lúc nào mà các 
bạn thích quán sự bất tịnh của cơ thể này. Tuy nhiên, dầu thích hay không thích, nếu chúng ta 
chịu khó coi lại thân này một cách khách quan, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cái gì đẹp 
đẽ nơi thân này cả. Sắc đẹp này chỉ là bể ngoài của lớp da. Kỳ thật toàn thân mình chỉ là một 
khối uế trược. Dầu trẻ hay già chúng ta cũng nên thấu hiểu sự thật của thân này, và những sự 
kiện mà chúng ta gặp phải như sanh, lão, bệnh và tử. Thật vậy, từ khi sanh ra đời, cuộc sống 
của chúng ta luôn đang bị lão, bệnh và tử lấn dần. Quan niệm này không bi quan mà cũng 
không lạc quan. Người Phật tử không nên nghĩ rằng cái nhìn vào đời sống và thế gian của đạo 
Phật là đen tối buồn thẩm. Người Phật tử luôn hiểu rằng đời là khổ, nhưng họ luôn kinh qua 
cuộc sống bằng nụ cười. Hành giả tu Tịnh Độ lúc nào cũng nên quán và toàn chứng được thân 
nầy bất tịnh. Bản chất của thân tâm chúng ta là bất tịnh, chứ không đẹp mà cũng chẳng Thánh 
thiện. Theo quan điểm tâm sinh lý thì thân thể con người là bất tịnh. Điều nầy không có nghĩa 
tiêu cực hay bi quan. Khách quan mà nói về thân thể con người, nếu chúng ta xem xét cho kỹ 
thì sẽ thấy rằng sự kết thành của thân nầy từ tóc, máu, mủ, phân, nước tiểu, ruột, gan, bao tử, 
vân vân, là hang ổ của vi khuẩn, là những nơi mà bệnh tật chờ phát triển. Hơn nữa, mồ hôi 
chảy khắp thân thể nên khi chúng ta đổ mồ hôi, chúng ta sẽ có mùi hôi. Nước mắt chảy ra từ 
đôi mắt, cứt mũi rịn ra từ hai lổ mũi, rồi cứt rái tiết ra từ hai lổ tai. Nước miếng và đờm dãi 
chẩy ra từ trong miệng. Nước tiểu và phân chảy ra từ nơi lổ tiểu và hậu môn, vân vân. Chính 
vì thế mà Đức Phật dạy có chín lổ bất tịnh trong cơ thể chúng ta, từ mỗi lổ nầy luôn rỉ ra mọi 
thứ cặn bã như đờm nơi cổ họng, mồ hôi từ lổ lông nơi da, vân vân. Không có sự bài tiết nào 
có thể ngữi, rờ hay nếm cho vô. Tất cả đều bất tịnh. Thật vậy, thân chúng ta bất tịnh và bị 
hoại diệt từng phút từng giây. Quán thân cấu uế bất tịnh, phủ nhận ý nghĩ về “tịnh.” Quán 
thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. Như trên ta 
thấy khi quán thân thì thân nầy là bất tịnh. Nó bị coi như là một cái túi da đựng đầy những rác 
rưỡi dơ bẩn, và chẳng bao lâu thì nó cũng bị tan rã. Vì vậy chúng ta không nên luyến chấp 
vào thân nầy. Hành giả tu Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng thân nghiệp tiêu biểu cho kết quả của 
những hành động của thân trong tiền kiếp. Tuy nhiên, thân nghiệp khó được thành lập hơn ý 
và khẩu nghiệp, vì như có lúc nào đó mình muốn dùng thân làm việc ác thì còn có thể bị luân 
lý, đạo đức hay cha mẹ, anh em, thầy bạn, luật pháp ngăn cản, nên không dám làm, hoặc 
không làm được. Vì thế nên cũng chưa kết thành thân nghiệp được. Theo Kinh Thân Hành 
Niệm trong Trung Bộ Kinh, Tu tập thân hành niệm là khi đi biết rằng mình đang đi; khi đứng 
biết rằng mình đang đứng; khi nằm biết rằng mình đang nằm; khi ngồi biết rằng mình đang 
ngồi. Thân thể được xử dụng thế nào thì mình biết thân thể như thế ấy. Sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các 
pháp ấy mà nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất và định tĩnh. Như vậy là tu tập thân 
hành niệm—Practitioners of Buddha Reccitations should always contemplate on the thirty- 
two repulsive parts of the body, hair of the head, haIrs of the body, nails, teeth, skin, flesh, 
sinews, bones, marrow, etc. Mindfulness directed toward the body, one of the four 
foundations of mindfulness. lt 1s a mindfulness on walking, standing, lying, and sitting and or 
any bodily actiivies. Body contemplation Includes not only breathing In and breathing out 
(anapanasattI), but also other types such as the reflection on the defilement of the body 
(asubha). To the youth, at no time you like to regard the body as foul. However, whether we 
like It or not, IÝ we review this body obJectively we wIll never find anything beautiful in our 
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own body. Beauty 1s only on the surface of the skin. In fact, our whole body 1s only a heap of 
Impure parts. Young or old, it 1s good to understand the real nature of this body, and the fact 
that we all confront birth, aging, sickness and death. From the time of birth, our body keeps 
changing with old age, sickness, and death. This view of lifếe Is neither pessimistilc nor 
optimistic. Buddhists should not regard that Buddhist outlook on life and the world 1s a 
gloomy one. Buddhists always understand that life 1s suffering, but they always smile as they 
walk through life. Pure Land practitioners should always contemplate the nature of our bodies 
and minds are Iimpure which 1s neither holy nor beautiful. From psychological and 
physiological standpoint, human beings are Impure. This Is not negafive or pessimistic. 
Objectively speaking, 1ƒ we examine the consfituenfs of our bodies from the harr, blood, pus, 
©excrement, urine, Intestines, liver, and stomach, etc., they are dwelling places for many 
bacteria. Many diseases are awaiting for the opportumty to develop. Furthermore, 
perspiration flows from the whole body, and once we perspire, we smell so bad. Tears flow 
Írom the eyes. Ear wax oozes from the ears and mucus flows from the nose. Saliva and 
phlegm flow from the mouth. Urine and excrement flow out from the penis and anus, efc. 
Thus the Buddha teaches us that there are nine openings In our body and from each of them 
exudes all kinds of excretions all the the time, 1.e., phlegm from throat, sweat from the pores 
of skin, etc. None of the things excreted are pleasant to smell or touch or tasfe. In facf, our 
bodies are Impure and subJect to decay. The body as an abode of mindfulness. Contemplation 
of the Iimpurity of the body, or to contemplate the body as Impure. Midfulness of the body as 
Impure and utterly filthy (consider the body 1s impure). This negates the Idea of “Purity.” 
Contemplating body as body, ardent, clearly aware and mindful, having put aside hankering 
and fretting for the world. Às we see above, through contemplation we see that our body 1s 
not clean. lt is viewed_ as a skinned bag containing dirty trash, that wIll soon be disintegrated. 
Therefore, we must not become attached to it. Pure Land practitioners should always 
remember that the karma operating 1n the body (the body as representing the fruit of action In 
previous exIstence. Body karma 1s difficult to form than thought and speech karma, for there 
are times when we wish to use our bodies to commit wIckedness such as killing, stealing, and 
commiting sexual misconduct, but 1t 1s possible for theorles, virtues as well as our parents, 
siblings, teachers, frilends or the law to impede us. Thus we are not carry out the body”s 
wicked karma. According to the Kayagatasati-Sutta in the Middle Length Discourses of the 
Buddha, cultivation of mindfulness of the body means when walking, a person understands 
that he ¡s walking; when standing, he understands that he 1s standing; when sitting, he 
understands that he 1s sitting; when lying, he understands that he 1s lying. He understands 
accordingly however his body 1s disposed. As he abides thus diligent, ardent, and resolute, his 
memories and Intentions based on the household life are abandoned. That 1s how a person 
develops mindfulness of the body. 
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Hành giả tu Tịnh Độ phải luôn nghĩ nhớ đến sự tất yếu của cái chết (để tinh tấn tu tập). Suy 
niệm về sự chết. Quán tưởng về cái chết là chắc chắn, cái chết đến bất ngờ, và khi chết người 
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ta phải bỏ hết mọi thứ —Practitioners of Buddha Recitations should always have mindfulness 
of the Iinevitability of death. The recollection of death or the discourse on mindfulness of 
death. The contemplation on the fact that one*s own death 1s absolutely certain, that the 
arrival of death 1s utterly uncertain, and that when death comes one must relinquish 
everything. 
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Theo Tịnh Độ tông, Phật Di Đà thù thắng hơn cả trong số Ngũ Trí Như Lai mặc dù quốc 
độ của Ngài ở Tây Phương chứ không ở Trung Ương, Ngài là một trong những vị Phật chính 
trong Phật giáo. Do vậy chúng ta thấy được các quan niệm của các tông phái Di Đà về vấn 
để Phật Đà Luận của Đại Thừa. Theo thuyết “Tánh Cụ” của tông Thiên Thai và “Lưỡng Bộ 
Bất Nhị” của tông Chân Ngôn, nguyên lý “một trong tất cả và tất cả trong một” đã được sẵn 
sàng chấp nhận. Trong số Ngũ Trí Như Lai, Đức Phật Di Đà ở phương Tây có thể đồng nhất 
với Trung Ương Đại Nhật Như Lai, là Đức Phật của pháp giới thể tánh. Các bản nguyện của 
Ngài, sự chứng quả Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, và sự thiết lập Cực Lạc Quốc Độ 
được mô tả đầy đủ trong Kinh A Di Đà. Lẽ đương nhiên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
trong Kinh Pháp Hoa, ẩn dụ cho các đệ tử rằng không nên xem Ngài như vị Phật 80 tuổi già 
với vóc người nhỏ thó, bởi vì Ngài thực sự là một vị Phật lâu đời lâu kiếp, và hiện thân đầy 
khắp vũ trụ; phải coi Ngài như là một với Đức Phật Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. Phật 
Thích Ca đã nhấn mạnh vào đức tin tuyệt đối nơi Phật A Di Đà. Tín tâm là phương tiện duy 
nhất để giải thoát. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, tín 
ngưỡng Di Đà gồm có bốn sắc thái. Thứ nhất là “Sắc Thái Thiên Thai và Chân Ngôn,” theo 
đó Phật Di Đà là một trong Ngũ Trí Như Lai, ngự ở Tây phương, có Đức Đại Nhật Như Lai ở 
giữa. Thứ nhì là “Sắc thái dung thông niệm Phật”, theo đó giá trị của một người tin tưởng nơi 
Phật A Di Đà có thể truyền đến người khác và ngược lại. Nghĩa là một tôn giáo hỗ tương hỗ 
trợ bằng đức tin. Thứ ba là “Sắc thái của Tịnh Độ tông,” theo đó tín ngưỡng Di Đà độc nhất 
chỉ được giảng theo nơi tam kinh Tịnh Độ, đặc biệt căn cứ trên những lời nguyện của Đức 
Phật A Di Đà. Thứ £ là “Sắc thái của tông Chân Ngôn,” theo đó tín ngưỡng nầy được giảng 
dạy một cách chặt chẽ theo nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà, mô tả trong kinh Trường Di 
Đà —According to the Pure Land Sects, Amitabha Buddha 1s more than one of the five 
Buddhas, although his land 1s laid in the Western Quarter; instead, he 1s one of the principal 
Buddha ¡in Buddhism. Thus we see the ideas of the Amitabha schools concerning the 
Buddhological principle of Mahayana. According to the theory of “original immanence” of 
T1en-T”ai and the “two essences In one” theory of the Shingon, the principle of “one-is-all 
and all-are-one” wIll be readily admitted. Of the five Wisdom Buddhas, Amitabha of the 
West may be Identical with the cenral Mahavairocana, the Buddha of homo-cosmic 1dentIity. 
Amitabha”s original vows, his attainment of Buddhahood of Inifite Light and Life, and his 
establishment of the Land of Bliss are al fully described In the Sukhavati text. It 1s but natural 
that Sakyamuni Buddha, who hinted to his disciples 1n the Lotus Sutra not to regard Amitabha 
Buddha as a Buddha of etighty years of age with a small stature, for he 1s In reality a Buddha 
Of remote ages and of world-wide pervasions, should be identified with the Budha of Infinite 
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Light and Life. A complete reliance on such a Buddha”s power wIll be a reasonable outcome 
of this teaching. Sakyamuni Buddha Insisted on an absolute faith in Amitabha Buddha 
because faith alone being the cause of salvation. According to Prof. JunJiro Takakusu In The 
Essentials of Buddhist Philosophy, Amitabha-pIetism 1s of four aspects. Firsí, the aspect of 
Tien-T”ai and Shingon, in which Amitabha Buddha 1s one of the five Wisdom Buddhas 
(Dhyani-Buddhas) governing the Western Quarter, having Mahavatrocana (the Great Sun 
Buddha) at the center. Secøonđ, the aspect of combining reciting Amitabha Buddha's name 
and cultivating (Yuzunembutsu), in which the value of oneˆs faith in Amitabha 1s transferable 
to another or vice versa, 1.e., religion of mutual help with faith. Tưrđ, the aspect of the Pure 
Land Sect, in which Amitabha Buddha's faith 1s taught exclusively in accordance with the 
three Sukhavati texts of the school, especially based on the Buddha”s vows. Fourífh, the 
aspect of the Shingon Sect, in which the faith 1s taught strictly in accordance with the 
eighteeth vow of Amitabha Buddha described In the larger Sukhavati text. 
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Đức Phật dạy có dạy về năm điều thực tiễn cho người tu Tịnh Độ. Thứ nhất là cố tạo 
những tư tưởng tốt, trái nghịch với loại tư tưởng trở ngại, như khi bị lòng sân hận làm trở ngại 
thì nên tạo tâm từ. Thứ nhì là suy niệm về những hậu quả xấu có thể xảy ra, như nghĩ rằng 
sân hận có thể đưa đến tội lỗi, sát nhân, vân vân. 7 ba là không để ý, cố quên lãng những 
tư tưởng xấu xa ấy. Thứ tư là đi ngược dòng tư tưởng, phăng lần lên, tìm hiểu do đâu tư tưởng 
ô nhiễm ấy phát sanh, và như vậy, trong tiến trình ngược chiều ấy, hành giả quên dần điều 
xấu. Thứ năm là gián tiếp vận dụng năng lực vật chất The Buddha taught about five 
practical things for any Pure Land practitioners. 7s, harbouring a good thought opposite to 
the encroaching one, e.g., loving-kindness 1n the case of hatred. Secøonđ, reflectng upon 
possible evIl consequences, e.ø., anger sometimes results in murder. 7rđ, simply neglecting 
or becoming wholly Inattentive to them. Fouríh, tracing the cause which led to the arising of 
the unwholesome thoughts and thus forgetting them In the retrospective process. Fifth, 
1ndirectly utilizing the physical force. 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, để tránh bị ma 
chướng trên đường tu, có năm điểm mà người tu Tịnh Độ phải tự xét lấy mình. Thứ nhất là 
muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, không phải chỉ dùng chút ít phước lành hay đôi chút 
công hạnh lơ là mà được. 7kứ nhì là muốn thoát được sự thống khổ luân hồi trong vạn kiếp, 
không phải chỉ dùng tâm dần dà, chờ hẹn hay biếng trễ mà được. Thứ ba là phải nghĩ rằng 
cơn vô thường mau chóng, mới sáng sớm đó đã lại đến xế chiều. Đâu nên không siêng năng, 
lo dự bị trước hay sao? Tứ £ là nên nhớ rằng sức chí nguyện không thắng nổi sức tình ái 
được. Thứ năm, lại cũng nên nhớ rằng tâm niệm Phật không hơn nổi tâm dục trần được— 
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According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of Pureland 
Buddhism, to prevent demonic obstructions on the cultivating path, there are five poinfs any 
Pureland practitioner should know how to reflect on one's self. Firsứ, 1Ÿ wishing to gain rebirth 
in the Western Pureland of Ultimate Bliss, 1t takes mụch more than a few good merIforIOus 
and virtuous deeds. Seconđ, 1ƒ wishing to find liberation from the eternal suffering 1n tens and 
thousands of reincarnatlons of the cycle of rebirths, it cannot be accomplished by 
procastinatng and being lazy. Tirđ, 1t 1s necessary to think that the Impermanence of hife 1s 
sudden, time truly flies, the morning had Just come but night has arrived. Why not be diligent 
and prepare 1n anticipation. Fowrfh, remember the “wheel power” 1s unable to overcome the 
“powerful forces of love, lIust and desires.” Fjb, also remember that the Buddha Recitation 
Mind 1s not stronger than the the mind of worldly desires. 
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Hành giả tu Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng trên thế gian nầy có năm điều mà không ai có thể 
thành tựu được. Tứ nhất là muốn thân không già nhưng nó vẫn cứ già. Thứ nhì là muốn 
không bệnh mà vẫn cứ bệnh. Tý ba là muốn không chết nhưng vẫn cứ chết từng phút từng 
giây. Thứ tư là chối bỏ sự hoại diệt khi sự hoại diệt vẫn sờ sờ ra đó. Thứ năm là muốn bất tận 
nhưng vẫn cứ phải chịu tận—Practitioners of Buddha Recitations should always remember 
that there are five things which no one 1s able to accomplish in this world. Fzsí, to cease 
growing old when he 1s ørowing old. Secønd, to cease being sick, but he still gets sick. Thưrd, 
to cease dying, but he 1s sHill dying at every moment he lives. Fowrfh, to deny extinction 
when there 1s extinction. Fÿih, to deny exhaustion. 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, nếu luận xét trên đường 
hành đạo, khi chưa được sanh về Cực Lạc, thì tu Tịnh Độ cũng có thể bị ma chướng. Song 
phần nhiều là do hành giả không hiểu giáo lý, chẳng khéo trị tâm, để nội ma phát khởi khiến 
chiêu cảm ngoại ma đến phá hoại. Nếu giữ được tâm bình tĩnh, thì với oai lực công đức của 
câu hồng danh, ngoại ma không làm chi được, và phiển não cũng lần lần bị tiêu trừ. Vì thế 
người tu Tịnh Độ, ma cảnh nếu có cũng là phân ít. Trái lại người tu Thiền, ma cảnh hiện 
nhiều, bởi chỉ nương vào tự lực. Bậc Thiển sĩ phải đủ năm điều kiện sau đây. Nếu vị tu thiển 
nào không hội đủ năm điều kiện trên rất dễ bị ma chướng làm tốn hại. Năm điều này bao 
gồm: Thứ nhất là giới hạnh tỉnh nghiêm. Thứ nhì là căn tánh lẹ làng sáng suốt. Tứ ba là 
phải hiểu rõ đạo lý, khéo phân biệt tướng chánh tà, chân, vọng. 7 £ là ý chí mạnh mẽ 
vững bên. Thứ năm là phải nương nơi bậc thiện tri thức thông kinh điển, đã có kinh nghiệm tu 
thiển nhiều năm để nhờ sự hướng dẫn—While treading the Way but not yet reborn in the 
Pure Land, the practiioner of Buddha Recitation may also encounter demonic obstacles. 
However, in most cases, this 1s because he does not understand the Dharma and 1s not skillful 


519 


at reining in his mind, letting Internal demons or afflictions spring up, which, In turn, atfractf 
external demons. If he can keep his mind empty and still and recite the Buddha”s name, 
external demons will be powerless and afflictions will gradually disappear. Thus, for the Pure 
Land practitioner, even 1f demonic obstacles do appear, they are few 1n number. Advanced 
Zen practitloners, on the other hand, face many demonic occurrences because they rely only 
on their own strength and self-power. AÀ Zen follower should fulfil the following five 
conditions to be successful. If a Zen practitioner does not meet these five conditions, he 1s 
very easily subJect to get harm from demons. These five conditions include: Ersý, he should 
keep the precepts strictly. Secøond, his nature and roots should be quick and enlightened. 
Thưrd, he should have a clear understanding of the Dharma, skillfully distinguishing the 
correct from the deviant, the true from the false. Fourfh, he should be firm and stable In his 
determination. Fÿ#b, he should be guided by a good advisor, who has a thorough 
understanding of the sutras and many years experience 1n meditation. 
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Năm điều này bao gồm: Thứ nhất là giới hạnh tinh nghiêm. Thứ nhì là căn tánh nhanh nhẹn 
sáng suốt. Tứ ba là thấu triệt chân lý và khéo phân biệt chánh tà chân ngụy. Thứ íư là ý chí 
kiên định. Thứ năm là luôn nương theo chư thiện hữu tri thức, những người làu thông kinh 
điển, tỉnh chuyên tu hành để được hướng dẫn đúng đắn—Five basic characteristics of any 
Pure Land cultivators: F#sí, strictly keep the precepts. Second, nature and roo(s should be 
active (swIft) and enlightened. Trở, understand clearly the Buddha teachings and skillfully 
disinguish right from wrong, as well as true from false. owrfh, firm and stable 
determination. #ÿh, he should always culivate with good advisors, who have a thorough 
knowledge of the sutras and who zealously practise meditation to obfain the right guidance. 
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Đức Phật dạy về 5 lợi ích của việc đi kinh hành cho cả người tu Thiền lẫn người tu Tịnh Độ: 
Thứ nhất là người đi kinh hành sẽ có sức chịu đựng bền bỉ cho những cuộc hành trình dài. 
Đây là điều kiện quan trọng vào thời của Đức Phật vì thời bấy giờ Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni 
không có phương tiện di chuyển nào khác hơn đôi chân. Là hành giả của thời buổi hôm nay 
bạn có thể tự xem mình như các vị Tỳ Kheo, và có thể nghĩ đến lợi ích nầy đơn thuần như là 
tăng cường sức mạnh về thể chất. 7 nhì là trong khi đi kinh hành, hành giả phải làm gấp ba 
lần sự cố gắng. Cố gắng về thể chất để nhấc chân lên và phải có sự cố gắng tinh thần để tỉnh 
thức vào việc kinh hành. Đây là yếu tố chánh tinh tấn trong Bát Thánh Đạo được Đức Phật 
giảng dạy. Nếu sự cố gắng gấp ba này tiếp tục trong suốt sự chuyển động từ nhấc chân lên, 
đạt chân xuống và di chuyển về phía trước thì chẳng những sức mạnh thể chất được tăng 
cường mà sức bền bỉ liên tục của tinh thần cũng sẽ được tăng cường. Điều này rất quan trọng 
cho lần tịnh tọa niệm Phật sắp tới. Thứ ba là sự quân bình giữa tịnh tọa niệm Phật và kinh 
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hành góp phần làm tốt sức khỏe của hành giả, việc này lại giúp hành giả tiến nhanh trong tu 
tập. Dĩ nhiên là rất khó thực tập tịnh tọa niệm Phật lúc bạn không có sức khỏe tốt hay lúc 
bệnh hoạn. Ngôi nhiều quá có thể gây ra sự khó chịu về thể chất và có thể đưa tới bệnh hoạn. 
Nhưng sự thay đổi tư thế và sự di chuyển trong khi đi kinh hành có thể phục hoạt các bắp thịt 
và kích thích sự lưu thông của máu. Điều này chẳng những giúp phục hoạt sức mạnh thể chất, 
mà còn giúp cho hành giả tránh được bệnh tật nữa. Thứ £ là kinh hành giúp cho việc tiêu hóa 
được dễ dàng. Việc tiêu hóa khó khăn sẽ đem lại nhiều bực bội khó chịu và có thể là một trở 
ngại trong việc tu tập. Kinh hành giúp cho việc bài tiết được dễ dàng, giảm thiểu được thụy 
miên và hôn trầm. Sau khi ăn và trước khi tịnh tọa niệm Phật, hành giả nên đi kinh hành để 
tránh buôn ngủ. Đi kinh hành ngay khi thức dậy vào buổi sáng là cách rất tốt để tập trung vào 
câu niệm Phật và tránh được ngủ gật trong thời khóa tịnh tọa niệm Phật đầu ngày. Thứ năm 
là kinh hành có thể giúp tạo nên sự định tâm vào câu niệm Phật lâu dài. Khi tâm tập trung 
vào mỗi chuyển động và lục tự Di Đà trong khi đi kinh hành, thì sự định tâm sẽ trở nên liên 
tục, mỗi bước đi tạo nên một căn bản vững chắc cho sự định tâm, và giúp cho tâm giữ được sự 
tập trung vào lục tự Di Đà từ lúc này qua lúc khác, cuối cùng sẽ nhận chân được thực tướng 
của vạn hữu ở tầng mức thâm sâu nhất. Một hành giả không bao giờ chịu đi kinh hành sẽ gặp 
khó khăn khi tịnh tọa niệm Phật. Nếu hành giả nào đi kinh hành đều đặn sẽ đạt được nhất tâm, 
từ nhất tâm người ta có thể từ từ thấy tánh để rồi đạt được mục đích tối hậu là Phật quả——The Buddha 
described five additional, specific benefits of walking meditation, for both Zen practitloners 
and practitioners of Buddha Recitations: F#sý, one who does walking Buddha Recitations wIll 
have the stamina to go long Journeys. This 1s Important in the Buddhaˆs time, when Bhiksus 
and Bhiksunis (monks and nuns), had no means of transportation other than ther feet and 
legs. As a practitioner of Buddha Recttations today can consider yourself to be Bhiksus, and 
can think of this benefit simply as physical strengthening. Secøonđ, during Buddha-Recitation 
walking, practitioner must triple his effort. Mechanical effort 1s needed to lift the foot and 
there 1s also the mental effort to be aware of the walking movement. This 1s the factor of right 
effort from the Eightfold Noble Path taught by the Buddha. If this triple effort continues 
through the movements of lifting the foot, placing 1t down and moving 1t forward, 1t will 
strengthen not only the physical strength, but also the mental strength. This 1s very Importanf 
for the next session of sitting for Buddha Recitations. T#zrd, the balance between sitting and 
Buddha-Recitation walking contributes to good health, which In turn speed up the progress In 
cultivation. Obviously 1t 1s difficult to practice sitting for Buddha Recitations when you don't 
have good health or when you are sick. Too much sifting can cause many physical discomfort 
and can lead to illnesses. But the shift of posture and movements of Buddha-Recifation 
walking revive the muscles and stimulate circulation. This does not only help you revIve your 
physical strength, but 1t also help you prevent 1llness. Fowríh, Buddha-Recitaton walking 
assists đipgestion. Improper digestion produces a lot of discomfort and thus a hindrance to 
practice. Buddha-Recttation walking helps keep the bowels clear, minimizing sioth and 
torpor. After a meal and before sitting, practiioner should do a good walking Buddha- 
Recitation to prevent drowsiness. Walking as soon as one gets up In the morning 1s also a 
good way to establish mindfulness and to avoid nodding head in the fẨirst sitting of the day. 
Fựth. Buddha-Recitaton walking can help build durable concentration on the six characters 
of Amitabha Buddha. As the mind works to focus on each movement during the walking 
Session, concentratlon becomes continuous. Every step builds the firm foundation for 
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concerntration, and helps the mind stay with the six characters of Amitabha Buddha from 
moment to moment, eventually to reveal the true nature of reality at the deepest level. A 
practitioner who never does walking Buddha-Recitaton wIll have a difficult time getting 
anywhere when he or she sit down on the sitting for Buddha Recitatlons. But one who 1s 
diligent in Buddha-Recttation walking wIll automatically achieve one-pointed mind; from 
one-pointed mind gradually one can see one”s own nature or to achieve the ultimate goal of 
Buddhahood. 
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Kinh Vô Lượng Thọ dạy rằng những kẻ vãng sanh Tịnh Độ đều trụ nơi chánh định, và đều là 
các bậc A Bệ Bạt Trí, tức là bậc Bất Thối Chuyển. Cổ Đức đã dạy: “Không nguyện vãng 
sanh Tịnh Độ thì khó lòng vãng sanh; tuy nhiên, một khi đã thực nguyện thì tất cả đều được 
vãng sanh. Không sanh Tịnh Độ thì khó thành tựu Bất Thối Chuyển; tuy nhiên, khi đã vãng 
sanh Tịnh Độ thì tất cả đều được bất thối chuyển.” Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong 
Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có năm nhân duyên khiến cho người vãng sanh Tịnh Độ 
không còn bị thối chuyển nữa. Thứ nhất là do nguyện lực đại bi của Phật nhiếp trì. Thứ nhì 
là ánh sáng hay trí huệ Phật thường soi đến thân, nên lòng Bồ Đề của chư thiện nhân luôn 
luôn tăng tiến. Thứ ba là nơi cõi Tây Phương Tịnh Độ, chim, nước, rừng cây, gió, âm nhạc 
thường phát ra tiếng pháp “khổ, không, vô thường và vô ngã;` hành giả nghe rồi sanh lòng 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thứ £ là chúng sanh được sanh về Cực Lạc, thì bạn lành 
toàn là các bậc Bồ Tát thượng thiện, tuyệt tất cả các chướng nạn, ác duyên, lại không có 
ngoại đạo tà ma, nên tâm thường an tịnh. Thứ năm, một khi đã được sanh về Tịnh Độ thì thọ 
lượng vô cùng, đồng với chư Phật và chư Bồ Tát, an nhiên tu tập trải qua vô biên a tăng kỳ 
kiếp —Five reasons why those who are reborn in the Pure Land achieve non-retrogression. 
The Infinite Sutra confirms that those who achieve rebirrth in the Pure Land always dwell in 
correct samadhi, and are all at the stage of “Avaivartika” or non-refrogression. The ancIlents 
have said: “W¡thout a vow to be reborn, rebirth cannot be achieved; however, with a sincere 
vow, all achieve rebirth. Without rebirth In the Pure Land, the stage of non-retrogression 
cannot easily be reached; however, with rebirth, all achieve non-retrogression. According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in the Treatise on The Ten Doubts, question number 19, 
there are five reasons why those who are reborn in the Pure Land achieve non-retrogression. 
Fữsí, the power of the Buddha's great, compassionate vow embraces and protects them. 
Second, the Buddha”s light or wisdom always shines upon them, and, therefore, the Bodhi 
Mind of these superlor people will always progress. 77zrđ, in the Western Pure Land, the 
birds, water, forests, trees, wind and music all preach the Dharma of “suffering, emptiness, 
Impermanence and no-self.” Upon hearing this, practitloners begin to focus on the Buddha, 
the Dharma and the Sangha. Fouríh, those who are reborn In the Pure Land have the highest 
level Bodhisattvas as their companions and are free from all obstacles, calamitles and evil 
conditions. Moreover there are no externalists or evil demons, so their Minds are always 
calm and still. Fÿfb, once they are reborn In the Pure Land, therr life span 1s Inexhaustible, 
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equal to that of the Buddhas and Bodhisattvas. Thus they can peacefully cultivate the Dharma 
for countless eons. 
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Tín chỉ lòng tin nơi Đức Phật và Phật pháp, và hết lòng tu tập theo những lời dạy đó. Có lòng 
tin sâu sắc đối với thực thể của chư pháp, tịnh đức Tam bảo, và thiện căn của thế gian và xuất 
thế gian; có khả năng đem lại đời sống thanh tịnh và hóa giải nghi hoặc. Theo Tịnh Độ tông, 
tín là tin cõi Cực Lạc có thật và hiện hữu cũng như cõi Ta Bà của chúng ta đang ở đây. Tín là 
tin rằng Đức Phật A Di Đà luôn luôn hộ niệm, sẵn sàng tiếp dẫn bất cứ chúng sanh nào biết 
quy kính và xưng niệm đến hồng danh của Ngài. Có năm loại tin trong trường phái Tịnh Độ: 
Thứ nhất là Tha Tin: Sao gọi là tha tin hay tin ở nơi người? Tin nơi người là tin Đức Phật 
Thích Ca không bao giờ nói dối, Phật A Di Đà chẳng thệ nguyện suông. Cho nên nều như y 
theo pháp môn Tịnh Độ mà hành trì, tất cảm được Đức A Di Đà Thế Tôn tiếp dẫn sanh về 
Cực Lạc. Thứ nhì là Tin Nhân: Sao gọi là tin nhân? Tin nhân tức là tin rằng niệm Phật chính 
là nhân vãng sanh giải thoát. Thứ ba là Tin Quả: Sao gọi là tin quả? Tin quả tức là tin rằng 
sự vãng sanh và thành Phật là kết quả của công hạnh tu niệm Phật. Thứ £⁄ là Tin Sự: Sao gọi 
là tin sự? Tin sự tức là tin rằng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và tất cả sự tướng ở nơi cõi ấy 
đều có thật. Cõi nầy có thật như sự có thật của cõi Ta Bà nầy vậy. Thứ năm là Tin Lý: Sao 
gọi là tin lý? Tin lý tứ là tin điều “Lý tín duy tâm,” nghĩa là một chơn tâm của mình bao trùm 
hết cả mười phương quốc độ của chư Phật —Faith means an attitude of belief in the Buddha 
and his teachings, and devote oneself to cultivate those teachings. Faith regarded as the 
faculty of the mind which sees, appropriates, and trusts the things of religion; 1t Joyfully trusts 
1n the Buddha, In the pure virtue of the Triratna and earthly and transcendenfal goodness; If Is 
the cause of the pure life, and the solvent of doubt. According to The Pureland Buddhism, 
faith 1s believing in the Ultimate Bliss World truly exIsts Just as the Saha World on which we 
are currently living. Faith means to have faith that Amitabha Buddha 1s always protecting and 
wIll readily rescue and deliver any sentient being who knows fo respect and recite sincerely 
His name. There are five kinds of faith In the Pure Land: Firsf, Faith in others: What 1s faith 
in others? This 1s to have faith that Sakyamuni Buddha would never speak falsely and 
Amitabha Buddha did not make empty vows. Therefore, 1ƒ cultivators practice according to 
Pureland teachings, then Amitabha Buddha will deliver them to the Ultimate World. Second, 
Faith In causation: What 1s It to have faith In causatlon? Thịis 1s to believe that reciting 
Buddha 1s the action or cause for gaining rebirth and enlightenment. Thirđ, Faith in effect: 
What 1s 1t to believe in effect? To believe In effect means to believe that In the matter of 
gaining rebirth and attainng Buddhahood as the end result, or the consequence of reciting 
Buddha. Four(h, Faith in practice: What 1s 1t to have faith in practice? To faith faith In 
practice means to believe In the existence of the Western Pureland and that the forms and 
characteristics in the Ultimate Bliss World that the Buddha spoke of 1t in the sutras are all 
true. lt exists Just as this Saha World really exists. Fÿh, Faith 1n theory: What 1s 1t to have 
faith In theory? This 1s to believe that “all theories are within the mind;” thus, the mind 
encompasses all the infinite Buddha Lands In the ten directions. 
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Theo hai Đại Sư Trí Giả và Thiên Như trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, người 
nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được mười điều thắng lợi. Thứ nhất là ngày 
đêm thường được tất cả chư Thiên, đại lực thần tướng và hằng sa quyến thuộc ẩn hình ủng 
hộ. Thứ nhì là thường được hai mươi lăm vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm và tất cả Bồ 
Tát theo thủ hộ bên mình. Thứ ba là hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm; Đức A Di Đà 
thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy. Thứ £ là tất cả ác quỷ như Dạ Xoa, La Sát đều 
không thể làm hại. Tất cả rồng độc, rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm. Thứ 
năm là không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc oán, đao tên, gông xiỂng, tù 
ngục, hoạnh tử. Thứ sáu là những nghiệp ác về trước lần lượt tiêu diệt. Những oan mạng bị 
đương nhơn giết, nhờ công đức niệm Phật, đều được giải thoát, không còn theo báo phục. 
Thứ bảy là đêm nằm nghỉ yên ổn, hoặc mơ thấy điểm lành hay thấy sắc thân thắng diệu của 
Phật A Di Đà. Tứ tám là tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm 
có kết quả tốt đẹp. Thứ chín là thường được mọi người kính trọng giúp đỡ, hoặc hoan hỷ lễ 
bái cũng như kỉnh Phật. Thứ mười là khi lâm chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, 
được thấy Phật A Di Đà và các Thánh chúng tay bưng đài vàng tiếp dẫn vãng sanh về Cực 
Lạc, cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ sự vui nhiệm mầu——According to the two Great Masters 
Ch¡h-I and T”ien-]u in The Pure Land Buddhism, those who Iinvoke the Buddha”s name with 
utmost sincerity will derive ten great benefits in this very life. Fs, day and night they enJoy 
the imnvisible protection of all celestial beings, powerful deites and their multitudes of 
retainers. Secøondở, twenty-five great Bodhisattvas, including Avalokitesvara Bodhisattva 
(Kuan-Yin) and other Bodhisattvas, constantly keep them 1n mind and protect them. Thửrđ, 
they enJoy the continuous aid and protection of the Buddhas; Amitabha Buddha emits 
constant light to gather them 1n. owr£h, no ev1l demons, ferocious dragons, polsonous snakes 
or the like can harm them. Fÿh, they do not meet with such calamifles as drowning, burning 
or other violent death; nor do they encounter such punishment as being shackled and 
1mprisoned, or sudden death. Sixfh, previous karma 1s gradually dissipated; the soulsof those 
whom they have murdered 1n past lives are liberated and no longer seek revenge. Seyenth, 
they have restful sleep or dream of auspiIcious evenfs or view the supremely wonderful body 
of Amitabha Buddha. Eighứh, therr Minds are always Joyful and at peace, theIr complexions 
clear and bright, their bodies filled with energy and strength; whatever they undertake 
generally meets with success. Minh, they are always honored and assisted by others, and are 
gladly accorded the respect reserved for the Buddhas. Ten£h, at the trne of death, they do not 
experience fright, as right thoughts manifest themselves; they witness Amitabha Buddha and 
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the Sacred Assembly bearing the golden lotus, to welcome and escort them to the Pure Land, 
where they will enJoy peace of Mind and happiness forever. 
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Trong Kinh Đại Bảo Tích, Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát: “Mười Tâm cho hành 
giả Tịnh Độ nầy không phải hạng phàm ngu, bất thiện, hay kẻ ác nhiều phiển não có thể 
phát được.” Những gì là mười? Thứ nhất, đối với chúng sanh khởi lòng đại từ, không làm tổn 
hại. Thứ nhì, đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, không làm bức não. Thứ ba, đối với chánh 
pháp của Phật, hết lòng hộ trì, không tiếc thân mạng. Tứ í, đối với chánh pháp sanh lòng 
thắng nhẫn, không chấp trước. Thứ năm, đối với tâm điểm tĩnh an vui, không tham sự lợi 
dưỡng, cung kính, tôn trọng. Thứ sáu, đối với tâm cầu chủng trí của Phật trong tất cả thời 
không quên lãng. Thứ bảy, đối với chúng sanh, khởi lòng tôn trọng, cung kính, không cho là 
hạ liệt. Thứ tám, không tham trước thế luận, với phần Bồ Để sanh lòng quyết định. Thứ 
chín, tâm thanh tịnh, không tạp nhiễm, siêng trồng các căn lành. Thứ mười, đối với chư Phật, 
xả ly các tướng, khởi lòng tùy niệm——Ten Minds developed by the Pure Land practitioners in 
the Maharatnakuta Sutra, Sakyamuni Buddha told Maitreya Bodhisattva: “Ten Minds 
developed by the Pure Land practitioners cannot be developed by ordinary people, nor those 
who lack virtue and are beset by afflictions.” What are these ten? Fữsí, to develop great 
loving kindness, not to harm sentient beings. Seconđ, to develop great compassion, not to 
cause any afflictions to sentient beings. Trở, to protect the true Dharma of the Buddha 
without regard for one”s hife. Fowrífh, to develop Supreme 'Tolerance of the Correct Dharma, 
without clinging nor grasping. Ffh, to be still and peaceful, without seeking gain, suppOrf nor 
respect. Sïxíb, to seek the Buddha”s wisdom at all times. Seyenfh, to be respectfful and 
reverential toward all sentient beings at all trmes. E7ghứh, to avoid Indulging in mundane 
discussions; to resolve to Bodhi-Mind. Min£h, to keep the Mind pưure, to plant all good roots. 
Tenth, to g1ve up attachment to the marks of the Buddhas, while always keeping the Buddhas 
in mind. 
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Những ai nói không để ý đến những vấn đề của thế giới như nạn đói, áp bức, bất công xã hội 
và rằng chỉ cần tu hành là đủ, các vị ấy không hiểu đủ một cách sâu sắc về ý nghĩa của Đại 
Thừa. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta phải tập đếm hơi thở của mình, quán tưởng, học kinh kệ hay niệm 
Phật, nhưng mục đích của những việc làm ấy là cái gì? Ấy là để có ý thức về những gì đang 
diễn ra trong chúng ta và trên thế giới. Những gì đang diễn ra trên thế giới cũng đang diễn ra 
trong chúng ta và ngược lại. Một khi đã hiểu rõ điều đó, người ta không ngần ngại xác định 
lập trường hoặc hành động. Là người Phật tử có trí huệ và từ tâm, người ấy sẽ tìm cách để tu 
hành và đồng thời giúp đỡ người khác. Người ta vẫn nói tu theo đạo Phật là để kiến tánh 
thành Phật. Nếu chúng ta không thể thấy những gì đang diễn ra quanh mình, làm sao chúng ta 
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có thể hy vọng thấy được bản tánh của mình? Bản tánh của cái ngã và bản tánh của đau khổ 
và bất công vốn gắn chặt với nhau. Thấy được bản tánh của những thứ ấy là thấy được bản 
tánh chân thật của chính mình. Hành giả tu Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng mục đích trước mắt 
của việc niệm Phật là đạt được nhất tâm, từ nhất tâm người ta có thể từ từ thấy tánh để rồi đạt 
được mục đích tối hậu là Phật quả—Those who say not to pay attention to the problems of the 
world like hunger, oppression, social InJustice, who say that we should only practice have not 
understood deeply enough the meaning of Mahayana. Of course, we should practice counting 
the breath, meditation, and sutra study or Buddha-recitations, but what 1s the purpose of doing 
these things? It 1s to be aware of what 1s goIing on 1n ourselves and in the world. What 1s goIing 
on In the world 1s also goIing on within ourselves, and vice versa. Qnce we see this clearÏy, we 
WIll not refuse to take a posiflon or to act. To be a Buddhist with wisdom and compassion, he 
wIll find ways to practice Buddhism while helping other people. To practice Buddhism, 1t 1s 
Sa1d, 1s fO see Info one's own nature and to become a Buddha. 1f we cannot see what 1s øolng 
on around us, how can we expect to see our own nature? There 1s a relationship between the 
nature of the self and the nature of suffering and InJustice. To see the true nature of these 
problems Is to see Into our own true nature.” Practitioners of Buddha recitation should always 
remember that the Intermediate goal of Buddha Recifation 1s to achieve one-pointed mind; 
from one-pointed mind gradually one can see one”s own nature or to achieve the ultimate 
goal of Buddhahood. 


(1212) 2ê, Đáạt đà đục 8a 4a 2/Láế 


ddá¿a Ecc(ta£taw add Cúc Sứt /tawd£ao 
(Xem Ngẫu Ích: Niệm Phật Và Lục Ba La Mật nơi Chương XXHI (J)(H)) 


(2422422) “2w “?4adá “2ud( Piật Độ “?(adá “2tdí 
12c 2Á(dwda- 7⁄0e “đa đó 


Theo Kinh Duy Ma Cật, Đức Phật nhắc Bồ Tát Bảo Tích về Tịnh Tâm Tịnh Độ như sau: 
“Bảo Tích! Bồ Tát tùy chỗ trực tâm mà hay phát hạnh; tùy chỗ phát hạnh mà được thâm tâm; 
tùy chỗ thâm tâm mà ý được điều phục; tùy chỗ ý được điều phục mà làm được như lời nói; 
tùy chỗ làm được như lời nói mà hay hồi hướng; tùy chỗ hồi hướng mà có phương tiện; tùy 
chỗ có phương tiện mà thành tựu chúng sanh, tùy chỗ thành tựu chúng sanh mà cõi Phật được 
thanh tịnh; tùy chỗ cõi Phật thanh tịnh mà nói Pháp thanh tịnh; tùy chỗ nói Pháp thanh tịnh 
mà trí huệ được thanh tịnh; tùy chỗ trí huệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh; tùy chỗ tâm thanh 
tịnh mà tất cả công đức đều thanh tịnh. Cho nên, nầy Bảo Bảo Tích! Bồ Tát muốn được cõi 
Phật thanh tịnh, nên làm cho tâm thanh tịnh; tùy chỗ Tâm thanh tịnh mà cõi Phật được thanh 
tịnh.—According to the Vimalakrri Sutra, the Buddha reminded Ratna-rasi Bodhisattva: 
“Ratna-rasi! Because of his straightforward mind, a Bodhisattva can act straightforwardly; 
because of his straightforward deeds he realizes the profound mind; because of his profound 
mind his thoughts are kept under control; because of his controlled thoughts his acts accord 
with the Dharma (he has heard); because of his deeds In accord with the Dharma he can 
dedicate his merits to the benefit of others; because of this dedication he can make use of 
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expedient methods (upaya); because of his expedient methods he can bring living beings to 
perfection; because he can bring them to perfection his Buddha land 1s pure; because of his 
pure Buddha land his preaching of the Dharma 1s pure; because of his pure preaching his 
wisdom 1s pure; because of his pure wisdom his mind 1s pure, and because of his pure mind 
all his merits are pure. Therefore, Ratna-rasi, 1 a Bodhisattva wants to win the pure land he 
should purIfy his mind, and because of his pure mind the Buddha land Is pure.” 
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Theo Thiển Tông, có năm trường hợp phân biệt ma cảnh hay thật cảnh. Thứ nhất, các 
trường hợp thấy cảnh nhân quả không phù hợp, quán tưởng cái nầy lại thấy cái kia, hy vọng 
cảnh giới nầy lại thấy cảnh giới khác; hoặc giả cảnh hiện ra không giống như đã được diễn tả 
trong kinh, tất cả đều là ma cảnh. Thứ nhì, chư Phật và chư Bồ Tát đều có tâm từ bi thanh 
tịnh, nên dù quí Ngài có hiện tướng quỷ thần chúng ta vẫn cảm thấy an nhiên tự tại. Ngược 
lại, bản chất của ma quỷ là dữ tợn hung ác, nên dù chúng có hiện ra tướng Phật, Bồ Tát hay 
những người hiền lương đạo đức, chúng ta vẫn cẩm thấy xao động nóng nảy không yên. Thứ 
ba, ánh sáng của Phật làm ta cảm thấy êm dịu mát mẻ, không có bóng, không chói mắt. Ánh 
sáng của ma, ngược lại, làm cho ta chói mắt, bức rức không yên, và có bóng như trong kinh 
Lăng Già đã nói. Thứ tư, lời thuyết giảng của chư Phật và chư Bồ Tát hợp với kinh điển và 
thuận theo chân lý. Lời của ma thì trái với lẽ phải và không đúng với lý kinh Phật dạy trong 
các kinh điển. Thứ năm, khi thắng tướng hiện ra, muốn thử nghiệm, hành giả chỉ nhứt tâm 
tụng Bát Nhã tâm kinh, hay nhiếp tâm trì chú, niệm Phật. Nếu là Thánh cảnh thì khi càng 
niệm, cảnh càng hiện rõ. Nếu là ma cảnh, khi càng tụng cảnh càng mờ đi rồi biến mất, bởi tà 
không bao giờ lấn được chánh. Tuy nhiên, hành giả thiền đã tiến tới một mức độ cao thì phải 
dẹp bỏ tất cả những hiện cảnh, dù Phật, Bồ Tát hay ma. 

Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có năm trường hợp ma 
cảnh. Hành giả niệm Phật có khi thấy các tướng song lại là ma cảnh; điều nầy là do nhân 
quả không tương ứng. Chẳng hạn như người đang quán tưởng Phật, đột nhiên thấy tướng mỹ 
nữ. Người tinh tấn niệm Phật mong thấy thắng cảnh ở Tây Phương, song chợt thấy một vùng 
nhà cửa ô tạp, nam nữ cùng các loài súc vật đi qua đi lại lăn xăn. Người mong thấy sen báu, 
nhưng bỗng thấy một cổ xe nhỏ. Do nhân quả không hợp nhau như thế, nên biết là cảnh ma. 
Có năm trường hợp; tuy nhiên, phải lấy tất cả năm điều kiện nầy để xét nghiệm, chớ không 
thể chỉ lấy một hay hai điều. Vì có những thiên ma hoặc thần tiên theo ngoại phái, muốn dắt 
dẫn ta hướng về đường lối của họ, nên giả hiện tướng chư Phật chư Bồ Tát để thuyết pháp. 
Tuy môn của họ không phải là con đường cứu cánh giải thoát, song họ có nghiệp lành, hoặc 
sức thiển định khá cao, nên hào quang phát ra cũng làm cho ta được mát mẻ êm dịu. Lại lối 
thuyết pháp của họ đôi khi cũng khuyên làm lành lánh dữ, giữ giới, ăn chay, niệm Phật, song 
có vài điểm sai khác không hợp với kinh Phật, phải nhận định kỹ và phải hiểu rõ giáo lý mới 
biết được. Chẳng hạn như họ cũng khuyên ăn chay niệm Phật, nhưng lại dạy phải vận hành 
câu niệm Phật khắp châu thân gọi là 'Chuyển Pháp Luân' để khai mạch Nhâm, Đốc, và mở 
Nê Hoàn Cung. Đây là lối thuyết pháp của hàng ma ngoại đạo. Hoặc có loài ma hiện ra 
tướng Tăng bảo: “Phật đồng Phật xi măng không độ được nước, vì xuống nước phải chìm; 
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Phật tượng Phật gỗ không độ được lửa, vì gặp lửa phải bị cháy; chỉ có Phật tâm mới không bị 
vật chỉ làm hoại. Tu được Phật Tâm thanh tịnh thì không cần phải tu thân khẩu nữa; cho nên 
dù ăn thịt uống rượu, có vợ con cũng vô hại. Lối tu thân và khẩu như giữ giới ăn chay, tụng 
kinh, trì chú, niệm Phật, là những cách khổ hạnh bó buộc vô ích.” Đây là lời thuyết pháp của 
hạnh tính mị lâu năm, hoặc loài ma ái dục. Có những hạng ma ngoại đạo công năng tu khá 
cao, có thể dùng sức thiển định gia bị, khiến cho hành giả thân tâm được an định trong vòng 
bảy ngày, hoặc hai mươi mốt ngày. Nhưng lối thuyết pháp của họ không siêu thoát, kết cuộc 
chỉ trong vòng ngã chấp. Cổ đức bảo: “Thấy ma không ma, ma liễn tự hoại; thấy quái không 
quái, quái liền tự bại.” Câu nầy có nghĩa là nếu thấy ma mà lòng không xao động sợ hãi, giữ 
chánh niệm được vững vàng, hoặc chí tâm niệm, loài ma quái ấy không làm chi được, sẽ tự 
bỏ đi. Chẳng những khi thấy ma quái phải như thế, mà dù cho lúc tu hành được một phần kết 
quả, hay thấy thắng tướng, cũng đừng nên quá bi cảm, kinh ngạc hoặc vui mừng. Ví như ta có 
hạt kim cương làm rớt dưới đáy hồ, vì nước đục nên dò kiếm mãi vẫn mất tích. Nay nước 
lắng trong lại tìm thấy được, hạt kim cương ấy nguyên là của đã có, việc chi đến đỗi phải 
kinh ngạc, vui mừng? Người tu nếu tâm không bình tỉnh, quá bi thương, tất bị loài bi ma ám 
nhập làm cho thương tiếc mãi chẳng thôi. Nhưng nếu quá vui mừng, cũng bị loài ma hoan hỷ 
ám nhập, làm cho cười mãi như điên cuồng. Lại hành giả niệm Phật tuy cũng mong được 
thấy Thánh cảnh, nhưng đừng quá mơ tưởng ước ao, bởi niệm tức là đã cầu rồi. Nên giữ tâm 
trạng điểm tỉnh “cầu mà không cầu, không cầu mà cầu,” mới không bị sự mong cầu làm xao 
động. Cứ chí tâm niệm Phật, lâu ngày niệm lực thanh tịnh, đạo cảm ứng giao thông, tất thấy 
được Thánh cảnh. Nếu mãi để lòng mong ước, đó tức là vọng tưởng, ma sẽ thừa cơ len lỏi 
vào để phá hoại. Đây là năm trường hợp. Thứ nhất, các cảnh nhân quả không phù hợp, quán 
tướng nầy song thấy tướng khác, cầu cảnh nọ mà lại hiện cảnh kia, như trên vừa nói. Và lại, 
cảnh hiện ra không giống như trong kinh diễn tả, đều là cảnh ma. Thứ nhì, chư Phật chư Bồ 
Tát tâm từ bi trong sạch, cho nên dù các ngài có hiện tướng quỷ thần đến thử thách, ta vẫn 
cảm thấy an nhiên thanh tịnh. Trái lại, bản nghiệp các loài ma là phiền não hiểm ác, nên dù 
hiện tướng Phật đến khuyên dạy, ta tự cảm thấy xao động nóng nảy không yên. Thứ ba, ánh 
sáng của Phật làm cho ta cảm thấy êm dịu mát mẻ, lại không có bóng, không chói mắt. Ánh 
sáng của ma làm cho ta chói xót đôi mắt, bức rức không yên, và có bóng. Như trong Kinh 
Lăng Già đã diễn tả. Thứ tư, lời thuyết pháp của chư Phật chư Bồ Tát hợp với kinh điển, 
thuận theo chân lý. Lời của ma trái lẽ phải, không đúng với kinh Phật đã chỉ dạy. Thứ năm, 
khi thắng tướng hiện ra, muốn khảo nghiệm, hành giả chỉ chánh ý tụng Bát Nhã Tâm Kinh, 
hoặc nhiếp tâm trì chú niệm Phật. Nếu là Thánh cảnh, càng niệm lại càng rõ ràng, vì vàng 
thật không sợ lửa. Nếu là ma cảnh, trì niệm một hồi nó liền ẩn mất, bởi tà không thể lấn 
chánh —According to the Zen School, there are fÍive circumstances. Flrst, circumstances 
where cause and effect do not correspond, such as visualzing one mark and see another, or 
hoping to see one realm but see another, as well as scenes and realms that do not resemble to 
those described In the sutras are all demonic realms. Second, Buddhas and Bodhisattvas have 
pure compassion; therfore, 1f they take the appearance of demons to test us, we should still 
feel calm, at peace and pure. Demons on the contrary, are Iinherently evil and wicked; thus 
even when they take the appearance of Buddhas and Bodhisattvas or of any good and moral 
people, we still feel agitated, angry and uneasy. Third, The Buddha”s light always makes us 
feel calm and refreshed; It has neither shadow nor a blinding effect on the eye. The light of 
demons, on the other hand, affects our eyes and makes us feel agitated rather than calm and 
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peaceful; it also has shadows as described In the Lankavatara Sutra. Fourth, the teachings of 
the Buddhas and Bodhisattvas are in accord with the sutras and the truth. The teachings of the 
demons are contrary to the truth and not in line with the teaching in sutras. Fifth, when an 
auspIcIous mark appears, the practiioner who wishes to test 1t, needs only concentrate on 
reciting the Heart Sutra with a pure mind, or reciting a mantra or Buddha”s name with one- 
poIintedness of mind. If the mark 1s really auspIcIous, the more the practitioner recites, the 
clearer It becomes. If the mark belongs to the demonic realm, It will gradually disappear 
because evil can never Infringe upon the truth and the auspicious. However, an advanced 
meditator should always remember that during meditation, you must eliminate whaftever 
appear, Buddhas, Bodhisattvas or demons. 

According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism ¡in Theory 
and Practice, there are five demonic circums(ances. Sometimes the Buddha Recitation 
practiioner sees marks and forms which could actually be demonic realms. These are 
Instances where cause and effect do not correspond. For example, while visualizing the 
physical features of Amitabha Buddha, a practitioner may suddenly see the features of a 
beautiful woman. Another cultivator, diligently reciting the Buddhaˆs name In the hope of 
seeing auspIcious scenes of the Pure Land, may unexpectedly see a sỈum area, with men, 
women and domestic animals running back and forth in all directions. Yet another 
practitioner, hoping to see precIous lotus blossoms In the Pure Land, suddenly sees a small 
cart Instead. These are demonic realms, as cause and effect do not correspond. There are five 
criteria that can help us determine which events are real and which belong to the demonic 
realms. We should Judge events by all five circumstances, not Just one or two. This 1s because 
there are many celestial demons, externalist deities and Immortals who want to lead us therr 
way and therefore falsely take the appearance of Buddhas and Bodhisattvas preaching the 
Dharma. Although their cultivation 1s not the ultmate way leading to liberation, they may 
have good karma or fairly hiph level of samadhi. Thus, their light can also make us feel 
refreshed and peaceful. Moreover, their teachings at times also encourage the performance 
of good deeds, keeping the precepts, vegetarianism and Buddha Recitation. However, they 
diverge from the Buddhist sutras on certain crucial points, such as the need to escape Birth 
and Death. Only by exercising careful Judgment and understanding the Dharma In depth are 
we able to know. For example, certain externalist deitiles urge vegetarianism and Buddha 
Recitation, but teach that the sacred words should be visualized as circulating throughout the 
body, this, they say, 1s “turning the Dharma wheel,” to release blockages In the energy 
system. Thịs 1s the preaching of externalist demons. There are also demons who take the 
appearance of Elder Masters and say, “Buddha statues made of bronze or cement cannot 
vanquish water, because they sink In water; Buddha statues made of wood or paper cannot 
vanquish fire, because they would burn. Only the Mind-Buddha cannot be destroyed by 
anything. You need only cultivate the Mind-Buddha, striving to make 1t pure; there 1s no need 
to cultivate body and speech. Therefore, even eating meat and drinking wine, lusting and 
begetting children (in the case of monks and nuns) are no consequence. Cultivating body and 
speech through such restrictive, ascetic practices as precept-keeping, vegetarianism, Sutra, 
Mantra and Buddha Recitation 1s of no use and brings no benefit. Thịs 1s a typIcal teaching of 
some spirifs of long years standing or demons of sexual lust. There are some types of demons 
who have reached a fairly high level of attainment and can use their powers of concentration 
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to help the practitioner reach a state of samadhi for a period of seven or twenty-one days. 
However, theIr teaching does not lead to ultimate liberation and, in the end, cannot transcend 
the cycle of ego-attachment. Ancient masters have said: “When we see demons yet remain 
undisturbed, the demons self-destruct; when we see ghosts yet remain undisturbed, the ghosts 
are vanquished.” This saying means 1ƒ we see demons and ghosts but our minds are unmoved 
and unafraid, holding fast to correct thoughts or singlemindedly reciting the Buddha”s name, 
these demons and ghosts cannot hurt us in any way, and will leave of their own accord. Not 
only should we act in such a manner when seeing demons, but even when we achieve some 
results or see auspIcIous marks during cultivation, we should not be moved to atonishment, 
sadness or JOy. Ït 1s as IÝ we had lost a diamond at the bottom of the lake and because the 
water was murky, we were unable to recover it despIte our best efforts. However, once the 
water became still and transparent, we found 1t. Since the diamond had always belonged to 
us, why should we have been astonished and happy? If the cultivatorˆs mind 1s not calm and 
peaceful and 1s overly given to sorrowful compassion, he will be harmed by the demon of 
sorrow and cry all the time. If he is given to too much happiness, he will be harmed by the 
demon of happiness and laugh all the time, as though Insane. Thus, although the Pure Land 
practitioner may also hope to see transcendental realms and scenes, he should not long for or 
dream of them too much, because to recife 1s already to seek. He should be calm and seek but 
not seek, not seek but seek, so as to avoid disturbing his mìnd. He should Just earnestly recIte 
the Buddha”s name and In time, when the power of his recifation 1s pure, there wIll be a 
response and he will witness auspiclous realms. To conftinuously seek and hope for them 1s 
deluded thought which brings harm. These are fÍive circumstances. Flirst, Instances where 
cause and effect do not sorrespond, such as visualizing one mark but seeing another, hoping 
fo see one realm but seeing another , as well as scenes and realms that do not resemble those 
described 1n the sutras, are all demonic realms. Second, Buddhas and Bodhisattvas have pure 
compassion; therefore, even If they take the appearance of “demons' to test us, we still feel 
caÌm, at peace and pure. Demons, on the contrary, are inherently evil and wicked; thus, even 
when they take the appearance of Buddhas and Bodhisattvas, we feel agitated, angry and 
uneasy. Third, the Buddhas" light makes us feel calm and refreshed; it has neither shadow nor 
a blinding effect on the eye. The light of demons, on the other hand, affects our eyes and 
makes us feel agitated rather than calm and peaceful; it also has shadows. The reference to 
the Buddhas' light in the Lankavatara Sutra 1llustrates this point. Fourth, the teachings of the 
Buddhas and Bodhisattvas are in accord with the sutras and the truth. The words of demons 
are contrary to the truth and not in line with the sutras” teachings. Flfth, when an auspIcIous 
mark appears, the practiioner who wishes fo test it need only concentrate on reciting the 
Heart Sutra with a pure mind, or reciting a manfra or the Buddha's name with one- 
poIntedness of mind. If the mark really 1s auspIclous, the more he recites, the clearer 1t 
becomes, because genuine gold 1s not harmed by fire. If it belongs to the demonIc realm, 1t 
disappears as he recites, because evil can never withstand the truth. 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, sự nhiếp 
cơ của Tịnh Độ quả là rộng lớn, không thể nghĩ bàn, nhưng chúng ta thường nghe nói “Di Đà 
Bổn Tánh Tịnh Độ Duy Tâm.” Nghĩa lý của câu nầy thế nào? Tịnh Độ là miền Cực Lạc 
ngoài mười muôn ức cõi Phật, Di Đà là vị giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc. Ý nói chân 
tâm của chúng sanh rộng rãi và sáng suốt vô cùng. Kinh Lăng Nghiêm nói: “Những non 
sông, đất liền cho đến hư không ở ngoài sắc thân ta, đều là cảnh vật trong chân tâm mầu 
sáng. Các pháp sanh hóa, đều là hiện cảnh của duy tâm.” Như thế thì đâu có cõi Phật nào 
ngoài tâm ta. Cho nên ý nghĩa của Tịnh Độ duy tâm là nói cõi Tịnh Độ ở trong chân tâm của 
ta, như biển cả nổi lên vô lượng bóng bọt, mà không có bóng bọt nào ở ngoài biển cả. Lại 
như những hạt bụi nơi đất liền, không có hạt bụi nào chẳng phải là đất; cũng như không có 
cõi Phật nào chẳng phải là tâm. Thế nên Cổ Đức có nói: “Chỉ một tâm nầy có đủ bốn cõi: 
Phàm Thánh đồng cư, Phương tiện hữu dư, Thật báo vô chướng ngại, và Thường tịch quang—— 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism, the gathering 
power of the Pure Land method 1s trully all-embracing and unconceivable. However, we 
always hear such expresslon as “Self-Nature Amitabha, Mind-Only Pure Land.” What 1s the 
meaning of this expression? The Pure Land 1s the land of Ultmate Bliss, ten billion Buddha 
lands from here, and Amitabha Buddha 1s the teacher of that land. It means that the True 
Mind of sentient beings 1s all-extensive and all-illuminating. The Surangama Sutra states: 
“The various mountaIns, rivers and continents, even the empty space outside our physical 
body, are all realms and phenomena within the wonderful, bright True Mind. Phenomena 
which are born, they are all manifestations of Mind-Only.” Therefore, where can you find a 
Buddha land outside the Mind? Thus, the concept of Mind-Only Pure Land refers to the Pure 
Land within our True Mind. This 1s no different from the ocean, from which springs an untold 
number of bubbles, none of which 1s outside the wide ocean. It is also like the specks of dust 
1n the soil, none of which 1s not soil. LikewIse, there 1s no Buddha land which 1s not Mind. 
Therefore, ancient sages and saints have said: ““This single mind encompasses the four kinds 
of lands in thetr totality: the Land of Common Residence of beings and saints, the Land of 
Expedlency, the Land of True Reward, and the Land of Eternally Tranqguil Light. 
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Hành Giả nên luôn nhớ rằng “Niệm Phật là mở cửa đi vào cõi Tịnh Độ.” Nam Mô A Di 
Đà Phật, là quy mệnh đối với Đức Phật A Di Đà hay chúng sanh một lòng quy ngưỡng nơi lời 
nguyện cứu độ của Đức Phật A Di Đà mà niệm hồng danh của Ngài, tức là mở cửa đi vào 
cõi Tịnh Độ. Người Nhật niệm là “Nembutsu.” Đây là sự biểu lộ niềm tin nơi Đức Phật A Di 
Đà, đấng có quyền lực tối thượng đưa chúng sanh đến cõi “Tịnh Độ” sau khi mệnh chung. 
Khi người sắp chết, người ấy nên giữ tâm tập trung vào niệm Phật A Di Đà từ mười lần hơn 
trước hơi thở cuối cùng. Nếu làm được như vậy thì tâm thức sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn 
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về Tịnh Độ. Niệm Phật là phương cách thực tập trọng yếu của phái Tịnh Độ. Nam mô có 
nghĩa là “về nương,” A Di Đà có nghĩa là “Vô Lượng quang” và “Vô lượng thọ,” Phật có 
nghĩa là “Đấng giác ngộ.” Vì vậy Nam mô A Di Đà Phật có nghĩa là “Con nguyện về nương 
nơi Đấng giác ngộ của Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. Chúng ta nào ai biết trước ngày 
mình ra đi, muốn tránh sự bất ngờ của quỷ vô thường, chúng ta phải cố gắng niệm Phật, đừng 
đợi đến lúc xong việc nhà rồi hẳn niệm Phật, để giây phút cuối cùng thoát đi không bối rối. 
Một khi dược vãng sanh Tịnh Độ, chúng sanh sẽ đắc thành Phật quả không thối chuyển vì 
điều kiện ở cõi nước này rất tốt cho việc tu tập Phật pháp. Như vậy muốn mở cánh cửa Tịnh 
Độ hành giả phải luôn niệm câu Di Đà lục tự. Sớm mai A Di Đà, chiều cũng A Di Đà, dù 
gấp thế mấy cũng không rời A Di Đà —Practitioners should always remember that “To 
Recite Amitabha Buddha 1s to open the entrance to the Pure Land.” Namah Amitabha, the 
formula of faith of the Pure Land sect, representing the believing heart of all beings and 
Amitabha”s power and wIll to save; repeated In the hour of death it opens the entrance to the 
Pure Land. Japanese term for “Namo Amitabha” 1s “Nembutsu.” lt is an expression of faith 
in Amitabha, who 1s believed to have the super power to bring people to his “Pure Land” 
after they die. When a person 1s 1s dying, he needs to keep the mind focused and recite Namo 
Amitabha Buddha up to ten times before his last breath. If this happens, his spirit wIll follow 
the vow of Amitabha Buddha and go to the Pure Land. Recitation 1s the central practice of the 
Pure Land sect. Namo means to return to take refuge; Amitabha means Limitless Light and 
Limitless Life; Buddha means the “Enlightened One.” We don't know when our life ends, to 
avoid being surprised by the spirit of impermanence, let us at all times apply ourselves to 
earnest recitaton of the Buddha”s name, not waiting until we have fulfiled our family 
obligations before reciting the Buddha” name, only then will we escape bewilderment and 
confusion 1n our last moment. Once reborn In the Sukhavati, sentient beings wIll Iinevitably 
progress toward Buddhahood because the conditions In the Pure Land are optimal for 
Buddhist practice. Thus, those who want to open the gate to the Pure Land should always 
recite the six words of “Na-Mo-A-MI-Ta-Bha”. Recite Amitabha Buddha's name In the 
morning, recite 1t again in the evening, no matter how rush you are, do not part from the 
recitation of Amitabha Buddhaˆs name. 
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(Xem Diên Thọ: Duy Tâm Tịnh Độ nơi Chương XX II (B)(I)) 
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Theo Kinh Duy Ma Cật, Đức Phật nhắc Bồ Tát Bảo Tích về các Tịnh Độ của chư Bồ Tát 
như sau. Thứ nhất, Trực tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh 
không dua vạy sẽ được sanh sang nước đó. Thứ nhì, Thâm tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát khi Bồ 
Tát thành Phật, chúng sanh đây đủ công đức sanh sang nước đó. Thứ ba, Bồ Đề tâm là Tịnh 
Độ của Bồ Tát khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh có tâm Đại Thừa sanh sang nước đó. Thứ 
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tư, Bố Thí là Tịnh Độ của Bồ Tát khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh hay thí xả tất cả mọi vật 
sanh sang nước đó. Thứ năm, Trì Giới là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng 
sanh tu mười điều lành, hạnh nguyện đầy đủ sanh sang nước đó. Thứ sáu, Nhẫn Nhục là Tịnh 
Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đủ 32 tướng tốt trang nghiêm sanh sang 
nước đó. Thứ bảy, Tinh Tấn là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh siêng 
năng tu mọi công đức sanh sang nước đó. Thứ tám, Thiển Định là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi 
Bồ Tát thành Phật, chúng sanh biết thu nhiếp tâm chẳng loạn sanh sang nước đó. Thứ chín, 
Trí Tuệ là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được chánh định sanh 
sang nước đó. Thứ mười, Tứ Vô Lượng Tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, 
chúng sanh thành tựu từ bi hỷ xả sanh sang nước đó. Thứ mười một, Tứ Nhiếp Pháp là Tịnh 
Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được giải thoát sanh sang nước đó. Thứ 
mười hai, Phương Tiện là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh khéo dùng 
được phương tiện không bị ngăn ngại ở các pháp, sanh sang nước đó. Thứ mười ba, Ba Mươi 
Bảy Phẩm Trợ Đạo là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ niệm 
xứ, chánh cần, thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, sanh sang nước đó. 
Thứ mười bốn, Hồi Hướng Tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, được cõi nước 
đầy đủ tất cả công đức. Thứ mười lăm, Nói Pháp Trừ Bát Nạn là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ 
Tát thành Phật, cõi nước không có ba đường ác và bát nạn. Thứ mười sáu, Tự Mình Giữ Giới 
Hạnh-Không Chê Chỗ Kém Khuyết Của Người Khác là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát 
thành Phật, cõi nước không có tên phạm giới cấm. Thứ mười bảy, Thập Thiện là Tịnh Độ của 
Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh sống lâu, giàu to, phạm hạnh, nói lời chắc thật, 
thường dùng lời dịu dàng, quyến thuộc không chia rẽ, khéo hòa giải việc đua tranh kiện cáo, 
lời nói có lợi ích, không ghét không giận, thấy biết chân chánh sanh sang nước đó— 
According to the Vimalakirti Sutra, the Buddha reminded Ratna-rasi Bodhisattva about 
Bodhisattvas” Pure Lands as follows. First, the straiphtforward mind is the Bodhisattva”s pure 
land, for when he realizes Buddhahood, beings who do not flatter w1ll be reborn In his land. 
Second, the profound mind 1s the Bodhisattva”s pure land, for when he realizes Buddhahood 
living beings who have accumulated all merits wIll be reborn there. Third, the Mahayana 
(Bodhi) mind 1s the Bodhisattva”s pure land, for when he attains Buddhahood all living beings 
seeking Mahayana will be reborn there. Fourth, charity (dana) 1s the Bodhisattvaˆs pure land, 
for when he attains Buddhahood living beings who can gIve away (to charity) wIll be reborn 
there. Fifth, discipline (sila) 1s the Bodhisattva”s pure land, for when he realizes Buddhahood 
living beings who have kept the ten prohibitions will be reborn there. Sixth, patience (ksantI) 
1s the Bodhisattva”s pure land, for when he attains Buddhahood living beings endowed with 
the thirty-two excellent physical marks wIll be reborn there. Seventh, devotion (virya) 1s the 
Bodhisattva”s pure land, for when he attains Buddhahood living beings who are diligent In 
their performance of meritorious deeds wIll be reborn there. Eighth, serenity (dhyana) 1s the 
Bodhisattva's pure land, for when he attains Buddhahood living beings whose minds are 
disciplined and unstired will be reborn there. Ninth, wisdom (prajna) 1s the Bodhisattva”s 
pure land, for when he attains Buddhahood living beings who have realized samadhi wIll be 
reborn there. Tenth, the four boundless minds (catvari apramanam) are the Bodhisattva”s pure 
land, for when he attains Buddhahood living beings who have practiced and perfec(ed the 
four Infimtes: kindness, compassion, Joy and Indifference, will be reborn there. Eleventh, the 
Ífour persuasive actIlons (catuh-samgraha-vastu) are the Bodhisattva”s pure land, for when he 
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attains Buddhahood living beings who have benefited from his helpful persuasion wIll be 
reborn there. Twelfth, the expedient methods (upaya) of teaching the absolute truth are the 
Bodhisattvaˆs pure land, for when he attains Buddhahood living beings conversant with upaya 
will be reborn there. Thirteenth, the thirty-seven contribufory states to enlightenment 
(bodhipaksika-dharma) are the Bodhisattva”s pure land, for when he attains Buddhahood 
living beings who have successfully practiced the four states of mindfulness (smrfyu- 
pasthana), the four proper lines of exertion (samyakpra-hana), the four steps towards 
supramundane powers (rddhipada), the five spiritual faculties (panca Iindriyam), the five 
transcendental powers (panca balanmi), the seven degrees of enlightenmernt (sapta bodhyanga) 
and the eightfold noble path (asta-marga) wIll be reborn In his land. Fourteenth, dedication 
(of one”s merifs to the salvation of others) 1s the Bodhisattva”s pure land, for when he attains 
Buddhahood his land will be adorned with all kinds of meriftorious virtues. Fifteenth, 
preaching the ending of the eight sad conditions 1s the Buddhahood his land wIll be free from 
these evil states. Sixteenth, to keep the precepts while refraining from criticizing those who 
do not In the Bodhisattva”s pure land, for when he attains Buddhahood his country wIll be 
Íree from people who break the commandments. Seventeenth, the ten good deeds are the 
Bodhisattvaˆs pure land, for when he attainns Buddhahood he will not die young, he wIll be 
wealthy, he wIll live purely, his words are true, his speech 1s gentle, his encourage will not 
desert him because of his conciliatoriness, his talk 1s profitable to others, and living beings 
{ree from envy and anger and holding right views wIll be reborn in his land. 
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Vi đề Hy, vợ vua Tần Bà Sa La, và là mẹ của vua A Xà Thế. Theo truyền thuyết Phật giáo, 
Hoàng Hậu Vi Đề Hy là vợ của vua Tần Bà Sa La, và là mẹ của A Xà Thế. Khi vua Tần Bà 
Sa La bị A Xà Thế hạ ngục để soán ngôi, bà đã dùng kế qua mặt lính gác ngục để đến thăm 
nhà vua, bằng cách bôi mật đường và nước cốt nho lên thân mình để nhà vua ăn, cứ thế hai 
ngày một lần vào thăm và nuôi nhà vua, nên vua không đến nỗi bị chết đói. Tuy nhiên, về 
sau này thì A Xà Thế phát giác được kế hoạch của bà nên cấm không cho bà vào ngục thăm 
vua nữa. Cuối cùng vua Tần Bà Sa La chết trong ngục thất. Trong lúc Hoàng Hậu Vi Đề Hy 
đang tuyệt vọng thì Đức Phật đã dạy cho bà mười sáu cách quán tưởng hay hình dung (về sau 
này được ghi lại trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ) để được vãng sanh Tịnh Độ: Quán mặt trời 
lặn, quán nước, ngắm đất, quán những cây đẹp tuyệt vời, quán nước cứu khổ vĩnh hằng, quán 
thế giới Cực Lạc của những cây đẹp tuyệt vời, quán đất và nước, quán những đài sen, quán 
những hình thức nhìn thấy được của ba vị Thánh Di Đà, Quán Âm, Thế Chí, quán những sự 
luân hồi nhìn thấy được của Phật A Di Đà, quán Bồ Tát Đại Thế Chí, quán Bồ Tát Quán Thế 
Âm, quán Phật Di Đà trong cảnh giới Cực Lạc, quán những chúng sanh thượng căn vãng sanh 
Cực Lạc, quán chúng sanh trung căn vãng sanh Cực Lạc, quán chúng sanh hạ căn vãng sanh 
Cực Lạc —Vaidehi, wife of king Bimbisara, and mother of Ajatasatru. According to Buddhist 
legends, Queen Vaidehi was the wife of king Bimbisara, and mother of AJatasatru. When 
AJatasatru imprisoned king Bimbisara, she managed to bypass the guards to visit the King. 
She also brought some honey and grapes by putting them on her body for the King to eat. She 
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dịd this every other day so that the King received nutrients and would not starve. However, 
later, AJatasatru discovered her plan, so he banned her from visiting the King. Eventually, 
King Bimbisara died In the prison. In Vaidehrs hopeless circumstances, the Buddha taught 
Quecen Vaidehi the sixteen visualizations (later recorded in Amifayurdhyana-Sutra) which 
help to attain one of the nine stages of rebirth in the Pure Land: Contemplation of the setting 
sun, contemplation of water, contemplation of the ground, contemplation of wondrous trees, 
contemplation of healing water, contemplation of the blissful world of wondrous trees, 
contemplation on the ground and water, contemplation on the lotus thrones, contemplation of 
the forms of the three sacred ones (Amitabha, Avalokitesvara, and Mahasthamaprapta), 
contemplaton of the corporeal form of the Buddha Amitabha, contemplation of the 
Bodhisatva Mahasthamprapta, contemplaton of the Bodhisatva Avalokitesvara, 
contemplation of Amitabha ¡in the blissful realm, contemplation of the High class beings 
rebirth In the Pure Land, contemplation of middle class beings rebirth in the Pure Land, 
contemplation of low class beIngs rebirth In the Pure Land. 
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Trong Kinh Đại Bảo Tích, ngài Bạt Đà La Bà Lê thưa với Phật rằng: “Bạch Thế Tôn, 
một chúng sanh khi còn đang mang thân tiền hữu, lúc sắp lâm chung có những tướng trạng 
nào báo trước sẽ sanh về nơi ác đạo?” Đức Thế Tôn liền dạy về tướng trạng trước khi sắp 
lâm chung bao gồm sanh về nơi thiện đạo và sanh về nơi ác đạo. Thiện đạo bao gồm cõi trời 
và cõi người; ác đạo bao gồm các cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Thứ nhất là sanh về cõi 
người. Một người được sanh lại cõi người, khi sắp lâm chung, sẽ có những tướng trạng sau 
đây: thân không bệnh nặng; khởi niệm lành, sanh lòng hòa diệu, tâm vui vẻ vô tư; ưa việc 
phước đức, ít sự nói phô, nghĩ đến cha mẹ, vợ con; đối với các việc lành hay dữ, tâm phân 
biệt rõ ràng không lầm lẫn; sanh lòng tịnh tín, thỉnh Tam Bảo đến đối diện quy-y; con trai, 
con gái đều đem lòng thương mến và gần gũi xem như việc thường; tai muốn nghe tên họ 
của anh chị em và bạn bè; tâm chánh trực không dua nịnh; rõ biết bạn bè giúp đỡ mình, khi 
thấy bà con đến săn sóc thời sanh lòng vui mừng; dặn đò, phó thác lại các công việc cho thân 
quyến rồi từ biệt mà đi. Thứ nhì là sanh lên cõi trời. Một người khi sắp lâm chung, được sanh 
lên cõi trời, sẽ có những tướng trạng sau đây: sanh lòng thương xót tha nhân; phát khởi tâm 
lành; lòng thường vui vẻ; chánh niệm hiện ra; đối với tiên của, vợ con, không còn tham 
luyến; đôi mắt có vẻ trong sáng; ngước mắt nhìn lên không trung mỉm cười, hoặc tai nghe 
tiếng thiên nhạc, mắt trông thấy cảnh trời; thân không hôi hám; sống mũi ngay thẳng, không 
xiên xẹo; và lòng không giận dữ. Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy có năm thứ 
tướng suy thoái hay năm dấu hiệu rõ ràng của sự chết hay tiến gần đến sự chết của chư 
Thiên khi các ngài đã hưởng hết phước nơi cõi trời, sắp đi đầu thai. Thứ nhất là quần áo bẩn 
thỉu hôi hám. Thứ nhì là đổ mồ hôi nách. Thứ ba là đầu cổ rối bù như hoa héo. Thứ tư là thân 
thể hôi thối nhơ nhớp. Thứ năm là không yên ổn hay không còn ưa thích chỗ ở của mình nữa. 

Sanh về nơi ác đạo bao gồm các cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Thứ nhất là đọa vào 
loài súc sanh. Người bị đọa vào loài súc sanh, trước khi lâm chung sẽ có những tướng trạng 
sau đây: thân mang bệnh nặng, tâm mê mờ tán loạn như ở trong mây mù; sợ nghe các danh 
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hiệu Phật, không chịu nghe ai khuyên bảo điều lành; ưa thích mùi cá thịt; quyến luyến vợ 
con, đắm đuối không bỏ; các ngón tay chân đều co quắp lại; cả mình toát mồ hôi; khóc 
miệng chẩy ra nước; tiếng nói khò khè không rõ rất khó nghe; và miệng thường ngậm đồ ăn. 
Thứ nhì là đọa vào ngạ quỷ. Người sắp bị đọa vào loài ngạ quỷ sẽ có những tướng trạng sau 
đây: thân mình nóng như lửa; lưỡi luôn luôn liếm môi; thường cẩm thấy đói khát, ưa nói đến 
các việc ăn uống; miệng hả ra chớ không ngậm lại; tham tiếc tiền của, dây dưa khó chết, làm 
khổ gia quyến; mắt thường mở lớn lên chớ không chịu nhắm lại; đôi mắt khô khan như mắt 
chim gỗ; không có tiểu tiện, nhưng đại tiện thì nhiều; đầu gối bên mặt lạnh trước; tay bên 
mặt thường nắm lại, tiêu biểu cho lòng tham lam bỏn xẻn; và lúc tắt hơi, hai mắt vẫn mở. 
Thứ ba là đọa vào Địa Ngục. Người nào sắp sửa bị đọa vào địa ngục sẽ có những tướng trạng 
sau đây: nhìn ngó thân quyến bằng con mắt giận ghét; hai tay đưa lên quờ quạng trong chốn 
hư không; đi đại tiểu tiện ngay trên chỗ nằm mà không tự hay biết; thân thường có mùi hôi 
hám; nằm úp mặt xuống hoặc che dấu mặt mày; hai mắt đổ ngầu; nằm co quắp và nghiêng 
về bên trái; các lóng xương đau nhức; thiện tri thức dù có chỉ bảo họ cũng không tùy thuận; 
đôi mắt nhắm nghiền chớ không mở; mắt bên trái hay động đậy; sống mũi xiêng xẹo; gót 
chân và đầu gối luôn luôn run rẫy; thấy ác tuớng hiện ra, vẻ mặt sợ sệt, không nói được, 
thẳng thốt kêu la lớn là có ma quỷ hiện; tâm hồn rối loạn; và cả mình lạnh giá, tay nắm lại, 
thân thể cứng đơ-——In the Great Heap Sutra, Venerable Batda Labale asked the Buddha: 
“Dear Lokanatha! A sentient being who still has the antecedent existence body, 1s about to 
pass away, what characteristics wIll be present?” The Buddha taught about the characfterIstics 
at the passing away time, which include to be reborn to the wholesome realms and to be 
reborn In the unwholesome realms. The wholesome realms include human beings and devas; 
the unwholesome realms Include the realms of animal, hungry ghosts and hells. First, to be 
reborn In the human realm. A person 1s to be reborn In the human realm, when nearing death, 
wIll exhibit the following signs and characteristics: body 1s not burdened with maJor 1llnesses; 
give rise fo øood and wholesome thoughts, have peace and happiness; enjoy practicing 
merIforious and virtuous deeds; there 1s little boasting, thinking of mother, father, spouse, and 
children; with regard to good and evil, their minds are capable of discriminating clearly; gøIve 
rise to pure faith, requesting the Triple Jewels to be present to take refuge; sons and 
daughters are near and adore them Just as before without showing Indifference; ears are fond 
of hearing the names of brothers, sisters, and friends; remaining dignified and having IntegrIty 
Iinstead of being petfy and a sycophant; clearly recognize helping friends, when seeing family 
members take care of them, they are happy and contented; advise and give responsibilitiles to 
loved ones before making the last goodbye. To be reborn in Heaven. A person 1s to be reborn 
in Heaven, when nearing death, will have the following signs and characteristics: having 
compassion for others; give rise to a wholesome mind; often happy and contented; proper 
thoughts are apparent; no longer having greed and attachment for money, possessIOons, 
spouse, children, etc; the eyes are clear and shiny; eyes sfaring Into space, smiling, ©ears 
hearing heavenly music or eyes seeing heavenly landscape; body does not emit odor; nose- 
bridge remains straight without any crookedness; and mind does not exhibit hate and 
resentment. According to the Parinirvana Sutra, the Buddha mentioned about five signs of 
decay which refer to symptoms of Iimminent death or approaching death and rebirth in the 
lower realms, experienced by celestials and deities at the end of their transcendenfal lives. 
First, unpleasant odor from dirty robes. Second, sweating under one”s armpit. Third, one”s 
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hair-flower on the head withers. Fourth, one”s body smelling bad due to uncontrolled 
discharges (body wIll emit an unpleasant odor). Fifth, uneasiness or anxIety, no longer find 
therr place pleasurable. 

To be reborn in the unwholesome realms include the realms of animal, hungry ghosts and 
hells. First, condemned to the Animal Realm. A person 1s about to be condemned to the 
animail realm, when nearing death, the following signs and characteristtcs will be presen(: 
body 1s burdened with great sicknesses, mind drifts in and out of consciousness similar to 
being In dark clouds; afraid of hearing the names of Buddhas, refusing to listen to anyone 
with good and wholesome advice; derives Joy from the smell of fish and meat; attached to 
spouse and children, unable to let go; all fingers and toes are bent together; the entire body 1s 
filed with perspiration; saliva running out of mouth; volce 1s rugged and unclear, very 
difficult to hear; and mouth often holding food. Second, condemned to the Hungry Ghost 
Realm. AÁ person who 1s about to be condemned to the Hungry Ghost Realm will have the 
following signs and charateristics: body 1s hot like fire; tongue 1s constantly licking lips; often 
feels thirsty and hungry, prefers to talk about drinking and eating; mouth 1s always open and 
not closed; øreed and regret over loss of money and possessions, death 1s prolonged causing 
sufferings to family and friends; eyes are often wide-open, refusing to close them; eyes are 
dry similar to a wooden brrd; do not urinate frequently but defecation 1s often; ripght knee Is 
the first part of the body to get cold; the right hand 1s held together tightly, 1llustrating greed 
and frugality; and when breathing ceases, the eyes remain open. Third, condemned to the 
Hell Realm. A person who 1s about to be condemned to the Hell realm will have the 
following signs and charateristics: looking at family and friends with hatred and anger; the 
two hands are often flinging In space; urinate and defecate in bed without any awareness; 
body often wreaks foul odors; lying face down or covering and hiding the face; two eyes are 
red; lying in fetal position leaning to the left; bones and Joints ache; even when the good 
knowledgeable advisor teaches them, they refuse to follow; eyes close tightly and refusing to 
open; the eye on the left often twitching; the nose-brIdge 1s crooked; constant tremors of the 
heels and knees; seeing varlous evil Images, facial expressions full with terror, unable to 
speak, suddenly screaming saying that there are demons and spirits appearing In the room; 
mind and spirit are totally disturbed; and the entire body 1s frozen, hands held tightly, body 
becomes Immovable. 
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Để có thể có được sự hiểu biết về thế gian bên trong, có lẽ kiến thức khoa học sẽ không giúp 
ích gì được cho chúng ta. Sự thật cùng tột nầy không thể nào tìm thấy được trong lãnh vực 
khoa học. Đối với các nhà khoa học thì tri thức là điều gì đó ngày càng trói chặt họ vào kiếp 
sinh tổn nầy. Do vậy tri thức đó không phải là tri kiến giải thoát. Ngược lại, hành giả tu Tịnh 
Độ luôn nhớ rằng mục đích trước mắt của việc niệm Phật là đạt được nhất tâm, từ nhất tâm 
người ta có thể từ từ thấy tánh để rồi đạt được mục đích tối hậu là Phật quả. Chính vì thế mà 
họ luôn nhìn cuộc đời và tất cả những gì liên quan đến cuộc đời nầy đúng theo thực chất của 
chúng, mối quan tâm chính của họ về cuộc sống nầy không phải là suy diễn mông lung hay 
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chu du vào những vùng hoang ảo của trí tưởng tượng vô ích, mà làm sao để đạt đến chân 
hạnh phúc và giải thoát khỏi những khổ đau hay bất toại nguyện. Đối với họ chân tri kiến tùy 
thuộc vào câu hỏi “sự học nầy có hợp với thực tế hay không? Nó có hữu ích cho chúng ta 
trong cuộc chinh phục chân an lạc và nh lặng nội tâm hay không? Nó có đạt đến chân hạnh 
phúc hay không?” Để hiểu được thế gian bên trong nầy chúng ta cần phải có sự hướng dẫn, sự 
chỉ dẫn của một bậc toàn tri có đầy đủ khả năng và chân thật, một bậc mà trí và minh của họ 
đã thể nhập được vào những phần sâu kín nhất của cuộc đời và nhận ra bản chất thật sự nằm 
trong mọi hiện tượng. VỊ ấy phải đích thực là một triết gia, một khoa học gia chân chính có 
thể nắm bắt trọn vẹn ý nghĩa của những đối thay vô thường và đã biến sự hiểu biết nầy thành 
sự chứng đắc những sự thật thâm sâu nhất mà con người không thể dò được, những sự thật của 
tam tướng (Tilakkhana): Vô thường, khổ và Vô Ngã. Những khốn khổ của cuộc sống không 
còn làm cho vị ấy bối rối hoặc những điều phù du không còn làm cho vị ấy xúc động nữa. Đối 
với vị ấy, một quan niệm mơ hồ về mọi hiện tượng là điều không thể có, vì vị ấy đã vượt qua 
mọi khả năng có thể gây ra lầm lỗi nhờ vào sự vô nhiễm hoàn toàn, sự vô nhiễm mà chỉ có 
thể phát sanh từ trí tuệ nội quán—For the understanding of the world within or inner world, 
sclence may not be of much help to us. Ultimate truth can not be found in sclence. To the 
scIenfist, knowledge 1s something that ties him more and more fo this sentient exIstence. That 
knowledge, therefore, 1s not saving knowledge. On the contrary, practiioners of Buddha 
recitation  always remember that the Intermediate goal of Buddha Recitation 1s to achieve 
one-pointed mind; from one-pointed mind gradually one can see one”s own nafure or fO 
achieve the ultimate goal of Buddhahood. Therefore, they view the world and all it holds In 
1fS DrOper perspective, the primary concern of life 1s not mere speculation or vain voyaging 
Iinto the Imaginary regions of high fantasy, but the gaining of true happiness and freedom 
Írom 1ll or unsatisfactoriness. To him, true knowledge depends on this questlon: “Is this 
learning according to actuality? Can It be of use to us In the conquest of mental peace and 
tranquility, of real happiness?” To understand the world within we need the guidance, the 
1nsfruction of a competent and genuine seer clarity of vision and depth of Insight penetrate 
1nto the deepest recesses of life and cognize the true nature that underlies all appearance. He, 
indeed, 1s the true philosopher, true scientist who has grasped the meaning of change 1n the 
fullest sense and has transmuted this understanding Info a realization of the deepest truths 
fathomable by man, the truths of the three signs or characteristics: lmpermanence, 
Unsatisfactoriness, Non-self. Ño more can he be confused by the terrible or swept off his feet 
by the glamor of thing ephemeral. No more 1s It possible for hìm to have a clouded view of 
phenomena; for he has transcended all capacity for error through the perfect Immunity which 
1nsight alone can g1ve. 
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Theo giáo lý nhà Phật, có hai loại thế giới: thế giới vật chất và thế giới phi vật chất. Thế giới 
vật chất là thế giới của các loài hữu tình và vô tình. Trong thế giới vật chất, mọi vật hiện hữu 
nhờ vào sự kết hợp của nhân duyên. Một cái cây hay cây lớn có thể mọc lên là nhờ vào hạt 
giống, nước, ánh sáng mặt trời, đất vườn và người làm vườn. Không có những yếu tố này thì 
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cây không có đủ những điều kiện cần thiết để mọc lên. Cũng như vậy, mọi đối tượng đều 
không tổn tại được nếu chúng gặp những nhân duyên (hoàn cảnh và điều kiện) không thuận 
tiện. Nếu có ai đó bảo rằng không có cái gọi là “Nhơn Duyên” thì mọi vật sẽ mãi mãi ở cùng 
một trạng thái hay là chẳng có gì có thể hiện hữu được cả. Trong khi thế giới phi vật chất hay 
là Tâm, thì không có hình chất, không thể thấy được, nhưng có tri giác. Mặc dù không cụ thể 
như trong thế giới vật chất, những trạng thái tâm của chúng ta cũng xuất hiện và tổn tại bởi 
một số nhân duyên nhất định, giống như vạn hữu trong thế giới vật chất. Hành giả tu Tịnh Độ 
nên luôn nhớ rằng cả hai thế giới vật chất và phi vật chất đều được thành lập bởi nhân duyên 
để chúng ta không còn phải vướng bận bất cứ thứ gì nữa, mà chỉ nên tập trung vào mục đích 
trước mắt của việc niệm Phật là đạt được nhất tâm, từ nhất tâm người ta có thể từ từ thấy tánh 
để rồi đạt được mục đích tối hậu là Phật quả—According to Buddhist theory, there are two 
kinds of world: the material world and immaterial world. Material world or world of matfer 1s 
the world of living things or animate and Iinanimate. In the physical world, things come 1nto 
exIstence by the combined force of causes and conditions. A plant or tree 1s able to arise 
because of a seed, water, sunshine, garden soil and the gardener. Without these elements, the 
plant or tree would not have the conditions it needs to arise. Similarily, things cease to eXISf 
when they meet adverse circumsfances and conditions. If anyone says that there Is no such 
rule called “Causes and Conditions”, then everything would exIst forever in the same state or 
nothing would come I1nto existence at all. While material world or world of matter 1s the 
world of living things or animate and Iinanimate. The Immaterial world or the world of mind 1s 
shapeless and Invisible, but 1t has 1s conscIlousness. Though not physical, our states of mind 
also come about and exIst by certain causes and conditions Just in the same way things In the 
material world do. Practitiloners of Buddha recitaton should always remember that both 
material and Iimmaterial worlds are formed by such rule called “Causes and Conditions,” so 
nothing can bother us, but we only focus on the Intermediate goal of Buddha Recitation 1s to 
achieve one-pointed mind; from one-pointed mind gradually one can see one”s own nature or 
to achieve the ultimate goal of Buddhahood. 
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Không gọi mà Ngài vẫn đến rước. Tịnh Độ tông tin tưởng rằng Đức Phật A Di Đà đến rước 
những linh hồn của đệ tử Ngài nếu những người nầy gọi đến Ngài lúc lâm chung, nhưng Tịnh 
Độ Chân tông bên Nhật lại dạy rằng những ai tin tưởng tu trì theo Ngài thì chắc chắn được 
vãng sanh, không nhứt thiết (không đợi) phải gọi ngài lúc lâm chung—The Pure Land sect 
believes that Amitabha himself comes to welcome departing souls of his followers on theIr 
calling upon him, but the Jodo Shin-Shu sect In Japan teaches that belief in him at any time 
ensures rebirth In the Pure Land, independently of calling on him at death. 
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Biệt nghiệp Vọng kiến là cái thấy biết sai lầm khác nhau của mỗi loài tùy theo nghiệp lực và 
sự thọ thân hiện hữu. Biệt nghiệp tức là tội nghiệp riêng biệt trong quá khứ của một người, 
một nhóm người, một chúng sanh, hay một nhóm chúng sanh. Vọng kiến là cái thấy biết sai 
lầm. Đức Phật dạy: “Tùy theo nơi nghiệp lực, tội báo, trí huệ cùng sắc thân, mà mọi loài 
chúng sanh đều có sự thấy biết khác nhau gọi là “Biệt Nghiệp Vọng Kiến.” Thứ nhất là Biệt 
nghiệp Vọng kiến của súc sanh—Fsf, Specific karma and Delusional views of Animals: 
Trong Kinh Nghiệp Báo, Đức Phật dạy: “Chúng sanh xoay vần lên xuống trong ba nẻo sáu 
đường, kiếp kiếp đều thay dạng đổi hình, nguyên do mắc nợ nần phải trả, hoặc luân hồi đền 
mạng lẫn nhau. Cho nên vật loại mang lông đội sừng ngày hôm nay, biết đâu chúng nó cũng 
là loài người trong kiếp trước.” Lại nữa, do nơi nghiệp báo và sự thọ thân sai biệt, hoặc thú, 
hoặc cầm thú mà các loài súc vật có cái nhìn hoàn toàn khác với loài người. Như cùng một 
con mắt thấy, mà loài cá nhìn bùn, đất, sông, nước là nhà nên sống an vui thoải mái nơi đó. 
Ngược lại khi bị bỏ lên bờ và không khí, chúng sẽ cảm thấy sự khó chịu nóng bức, và chúng 
không thể nào sống được bao lâu. Cũng cùng một con mắt thấy, mà loài dã thú như cọp, beo, 
rắn, rít, khỉ vượn, hươu nai thì xem chốn núi rừng, lùm bụi, hang hóc là nơi cư trú tốt đẹp, mà 
không hể biết đến các nhà cửa cao rộng nguy nga của loài người. Với cùng một con mắt 
thấy, mà loài chó nhìn đầu tôm xương cá hôi thúi là thức ăn ngon, trong khi loài người thì 
thấy đó là một chất nhớp nhúa dơ bẩn. Cũng cùng một con mắt, mà loài sâu bọ, ruồi muỗi, 
rận rệp, dòi tửa xem các thứ lá cây, ổ kén, chốn ẩm thấp, chật hẹp, tối tăm, cống rãnh, phân 
tiểu, vân vân, là nhà cửa hoặc thức ăn ngon, mà không bao giờ nghĩ đến các điều chi khác. 
Thứ nhì là Biệt nghiệp Vọng kiến của loài người. Người là một sinh vật tối linh hơn tất cả 
bởi lẽ trong tâm con người có đây đủ hạt giống Bồ Đề. Người là chỗ kết tập của phần lớn 
các nghiệp lành thuộc bậc trung và thượng, cho nên có thể trong hiện đời nếu gặp được minh 
sư và chánh pháp rồi một lòng tuân giữ và tu tập theo ắt sẽ được chuyển phàm thành Thánh. 
Vì vậy cho nên loài người đặc biệt có một sự thấy biết cao siêu, hoàn toàn hơn hẳn các loài 
chúng sanh khác. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai cũng đều thấy biết giống như nhau, mà trái 
lại còn tùy thuộc vào nơi nghiệp lực, tội báo, hoặc quả vị chứng đắc do công phu tu tập. Biệt£ 
nghiệp Vọng kiến nơi phàm phu: Loài người chẳng thấy có không khí bao quanh mình và 
sống an lành nhởn nhơ trong đó, nhưng nếu bị đem bỏ vào nước thì cảm thấy ngộp thở và sẽ 
chết ít phút sau đó. Cũng cùng một con mắt thấy mà loài người nhìn biết đó là món ăn ngon, 
trong khi loài ngạ quỷ lại thấy đó là sỏi cát, lửa than; còn chư Thiên thì thấy đó là những chất 
nhơ bẩn, hôi hám trộn lẫn với nhau. Cũng cùng một cái thấy, nhưng loài người thì bị tường 
vách làm cẩn trở, trong khi ma quỷ thì không thấy tường vách làm cho chướng ngại. Người 
thấy bùa phép không chướng ngại, nhưng loài ma quỷ thì thấy bùa phép ngăn cần họ lại như 
gặp bức tường cao, hoặc là bị nhốt trong lao ngục. Biệt nghiệp Vọng kiến của bậc Giải 
Thoát: Bậc thoát tục là những vị tu hành đã được chứng đắc các quả vị giải thoát. Các bậc 
nầy có một sự biết phi thường mà hàng phàm phu bạt địa chúng ta không thể nào suy lường 
đến được. Tuy nhiên, cái thấy biết của những bậc phi thường nầy lại còn tùy thuộc vào các 
công phu tu tập và quả vị chứng đắc cao thấp khác nhau nữa, chớ không phải là luôn luôn 
đồng nhất. Thần tin chỉ thấy giới hạn trong cõi Bồng Lai. Bậc Thiên Tiên hay Tiên đạo được 
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sanh về cõi Trời chỉ thấy giới hạn trong một cõi Trời, một châu thiên hạ mà thôi. Ngoài 
phạm vi đó ra, các vị ấy không còn thấy biết chỉ nữa. Đây cũng ví như lấy ống nhỏ nhìn trời 
thì thấy trời bằng ống nhỏ, nhìn bằng ống lớn thì thấy trời lớn. Bậc chứng Sơ Quả Tu Đà 
Hoàn với sự thấy biết rõ ràng chỉ giới hạn trong phạm vi của một tiểu thế giới, gồm A tu la, 
súc sanh, nøa quỷ, địa ngục, tứ đại châu, một núi Tu Di, một mặt trời, một mặt trăng, lục dục 
Thiên, và một cõi trời Sơ Thiển. Nhị Quả Tư Đà Hàm với sự thấy biết giới hạn trong một 
tiểu thiên thế giới, bao gồm một ngàn tiểu thế giới. Tam Quả A Na Hàm với sự thấy biết giới 
hạn trong một trung thiên thế giới, gồm một ngàn tiểu thiên thế giới. Tứ Quả A La Hán với 
sự thấy biết gồm thâu trong một đại thiên thế giới, bao gồm một ngàn trung thiên thế giới. 
Bậc Sơ Địa Bồ Tát với đạo nhãn thấy biết được 100 cõi Phật, 100 Đức Phật, và chứng được 
100 tam muội. Phóng hào quang làm rung động 100 cõi Phật, đi khắp cả 100 cõi Phật không 
bị chướng ngại. Bậc Nhị Địa Bồ Tát đạo nhãn thấy được 10.000 cõi Phật. Bậc Tam Địa Bồ 
Tát với đạo nhãn thấy được 100.000 cõi Phật. Như thế lần lượt cứ tăng lên gấp 10 lần cho 
đến Thập Địa Bồ Tát thì thần thông đạo lực của quý ngài không thể nghĩ bàn, bao hàm vô 
lượng vô biên mười phương quốc độ. Nhưng như thế cũng chưa phải là đủ, vì nếu đem so sự 
thấy biết của hàng thập địa Bồ Tát nầy với chư Phật thì cũng tỷ như hạt bụi vi trần cực nhỏ 
sánh với núi Tu Di—Specific karma and delusional views are the different false perceptions 
and knowledge of each classification of sentient beings depending on the karmic power and 
the body each inhabits at the present time. Specific karma means a particular and distinctive 
actions accumulated from the past of a person, a øroup of people, a sentient beiIng, or a øroup 
of sentient beings. Delusional views mean false and mistaken perception and knowledge. 
The Buddha taught: “Depending on each Individual”s karmic power and retribution for 
transgressions, as well as wisdom and body, each person will have a different perception and 
knowledge (perspective). That different perception and knowledge 1s called Specific karma 
and delusional views.” The Karmic Retribution Sutra taught: “Sentient beings are constantÌy 
cycling, going up and down In the three worlds and six paths, with each reincarnation faces 
change and bodies alter in appearance. The reason depends on whether debts need to be 
repaid, or the cycle of rebirths leads people to repay with therr lives, etc. Therefore, animals 
with furs, horns, and anflers of the present could very well be people In a former life.” 
Moreover, due to the nature of karmic retributlons and Iinhabiting an animal”s body, varIous 
animals have different views and perspectives (perceptions and knowledge) from humans. 

With the same eyesieht, yet fish view mud, dirt, sand, water as their homes. If taken on land 
and arr, they will feel uneasy and hot, and they cannot survive for very long. With the same 
eyesipht, yet wild animals, such as tiger, cougar, snake, centipede, monkey, antelope, etc. 
View mountains, forests, bushes, trees, caves, etc. as large homes and never know of any 
other kinds of magnificent palaces of the human realm. With the same eyesight, yet dogs 
view the foul and odorous matters such as shrimp”s head, fish bones, and other fecal material 
as delicate and delicilous foods, whereas people consider those things to be filthy and 
disgusting. With the same eyesight, yet varlous worms, bugs, mosquitoes, ticks, maggotfs, ©fc. 
view leaves, nest, cocoon, low, moist, and congested areas, darkness, sewer, outhouse as 
their homes or great tasty foods and never know anything different. Second, Specific karma 
and Delusional views of Human Beings. Human beings are the epitome of all living beings 
because their minds are complete with the seeds of the Bodhi Mind. Humans are the 
accumulation of all wholesome karma; therefore, In this present liífe, 1f they are able to 
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encounter wise teachers and the proper Buddha Dharma and then sincerely maintain and 
cultivate what they learn, 1t 1s possible to transform themselves from unenlightened beings to 
enlightened or saintly beings. For this reason, human beings have a unique ability 1n that their 
perception and knowledge 1s the deepest and most complete, unequal to any other realms of 
exIstence. However, It 1s not necessarily true that everyone 1n the human realm will have the 
same Identical view and perception, but wIll also depend on each Individual's *armic powers, 
trasgresslons, retributions, or their level of spiritual achievements through cultivation and 
practice of the former lives. Specffic karma and Delusional views ín ordinary people: Human 
beings do not see the aIr surrounding them and live peacefully and contentedly in If, yet 1Ÿ put 
in water they will feel suffocated, lose their breath, and die within minutes 1ƒ they cannot 
break free from this medium. With the same eyesight, human beings see something as øreat 
delicacies, yet the hungry ghosts view the same obJects as dirt, sands, fires, coals, but the 
Heavenly Beings view those things as a mixture of filthy and odorous matter. With the same 
eyesipht, human beings see walls and fences as obstructions, yet ghosts and demons do not 
see such walls to be any kind of an obstruction. People do not see magic and spells as an 
obstruction, yet ghosts and demons view magic and spells as obstructions similar to being 
Iimpeded by a high wall or being locked and confined in a space. Specfjfic karma and 
Delusional views 0ƒ the liberafed: The liberated are cultivated beings who have attained some 
form of spiritual awakenings. They have an extraordinary knowledge and understanding that 
we unenlightened beings cannot possIbly Imagine. Even so, the perception and knowledge of 
these extraordinary beings will depend on their cultivation and the varilous levels of theIr 
spiritual achievements. Otherwise, they are not always equal in every aspect. Those who 
dwell in the realm of gods and fairies, theIr views are limited to the Fairylands. The views of 
those who are Heavenly-fairies are limited to a single and one continent of human exIstence. 
Outside of those domains, these beings do not see or know ofit. This 1s similar to looking at 
the sky with a small tube, with a bigger tube, the sky will be large, etc. First Fruit of 
Sroftapanna Enliphtenment with the clear perception and knowledge limited to a World 
System, which Iincludes the four unwholesome realms, four great confinents, one Mount 
Sumeru, one sun, one moon, sic Heavens of Desires, a First Dhyana Heaven, and that 1s all. 
Second Fruit of Sakadagami Enlightenment with the perception and knowledge limited to a 
Small World System, consisting of 1,000 World Systems. Third Fruit of Anagama 
Enliphtenment with the perception and knowledge limited to a Medium World System, 
consisting of 1,000 Small World Systems. Fourth Fruit of Arhat Enlightenment with the 
perception and knowledge limited to a Great World System, consisting of 1,000 Medium 
World Systems. First Ground Maha-Bodhisattva with the Dharma Eyes which are capable of 
seeing and knowing 100 different Buddhalands, attaining 100 samadhi. Their auras shine to 
all 100 Buddhalnds, and they are capable of traveling to the 100 Buddhalands freely and 
without any hindrance. Second Ground Maha-Bodhisattva with their Dharma eyes which are 
capable of penetrating 10,000 Buddhalands. Third Ground Maha-Bodhisattva with therr 
Dharma Eyes which are capable of penetrating 100,000 Buddhalands. Thus, in this way, the 
Maha-Bodhisattva”s spiritual achieving wIll increase ten times with each succeeding stage 
until the Tenth Ground Maha-Bodhisattva 1s reached. At this level , the spiritual and religIous 
power of infinite and endless worlds in the ten directions. Even then that 1s not truly perfect. 
When comparing the perception, view, and knowledge of those at the tenth ground Maha- 
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Bodhisattva to the Buddhas, this 1s similar to using a grain of sand to compare to Mount 
Sumeru, respectively. 
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Niệm Phật trong một thời khắc đặc biệt. Đây là một phương pháp thực tiển và hữu hiệu nhứt 
cho Phật tử, nhứt là Phật tử tại gia. Khi những cách tu tập bình thường không hữu hiệu, nên 
người tu tịnh độ lấy kỳ hạn một ngày, hai ngày, ba ngày, cho tới bẩy ngày, hoặc mười ngày 
cho tới 90 ngày chuyên cần niệm Phật, như thế gọi là “Biệt Thời Niệm Phật.”—The most 
practical and effective way for all Buddhists, especially lay followers. When the ordinary 
religious practicies are ineffective the Pure Land sect call upon Buddha for a period of one to 
seven days, or ten to ninety days. 
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Phật tử chân chánh nên nhớ rằng chứng nghiệm vãng sanh không phải là đoán biết coi ngày 
nào giờ nào mình chết, hoặc giả thấy một vài cái gọi là điểm lành, vì tà giáo ngoại đạo cũng 
làm được điều nầy. Chứng nghiệm vãng sanh thật sự là ngay từ bây giờ trổ đi, chúng ta phải 
từng phút từng giây tỉnh chuyên tu hành, sáng ngồi thiền, trưa làm công quả, chiều niệm 
Phật —Devoted cultivators should always remember that to have “proof of rebirth in the Pure 
Land” does not mean that you know the day and time you wIll die, or see some so-called 
auspIcIous signs for externalists can guess such thing. Real “proof of rebirth in the Pure Land” 
1s that from now on we must be earnest in our cultivation, practicing Zen In the morning, 
performing good deeds at noon, and reciting Amitabha Buddhaˆs name at night. 


(4) 7%⁄4xÁ @uả “24 “74 Độ đáng 2feác “đời Piật Dạy “2ê #ồv ?feười 
2hacttttave+o d( Eddáa cc(ta((owo (26w ứo 
tác 6ddá(a “?cacđ(uọa oœ Alaw ó “đức 


Trong kinh A Hàm có thí dụ chuyện con rùa mù gặp khúc gổ trôi giữa biển đã là khó, ví với 
sanh làm người và gặp được Phật Pháp lại càng khó hơn (ý nầy ví với một con rùa mù giữa 
biển khơi mà vớ được khúc gỗ nổi. Theo Kinh Tạp A Hàm, trong biển cả có một con rùa mù, 
sống lâu vô lượng kiếp, cả trăm năm mới trồi đầu một lần. Có một khúc cây, trên có một lỗ 
lồng, đang trôi dật dờ trên mặt nước, rùa ta khi trồi lên đến mặt nước cũng vừa chạm vào 
bọng cây. Kẻ phầm phu lăn trôi trong biển đời sanh tử, muốn trở lại được thân người quả là 
khó hơn thế ấy). Lời Phật dạy về “Đời Người” trong Kinh Pháp Cú: Người kia vì không hiểu 
rằng: “Chúng ta sắp bị hủy diệt, nên mới phí sức tranh luận hơn thua. Nếu họ hiểu rõ điều 
đó, thì chẳng còn tranh luận nữa.” Những người chỉ muốn sống trong khoái lạc, không chịu 
nhiếp hộ các căn, ăn uống vô độ, biếng nhác chẳng tinh cần, họ là người dễ bị ma nhiếp 
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phục như cành mềm trước cơn gió. Những người nguyện ở trong cảnh chẳng khoái lạc, khôn 
khéo nhiếp hộ các căn, uống ăn tiết độ, vững tin và siêng năng, ma không dễ øgì thắng họ, 
như gió thổi núi đá. Ngươi nay đã giống ngọn lá héo khô; Diêm ma sứ giả (tử thần) ở sát bên 
mình. Ngươi đang đứng trước ngưỡng cửa chết, bước lữ đồ ngươi thiếu hẳn tư lương. Ngươi 
hãy tự tạo cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, gột sạch bao 
nhiêu phiển não trần cấu, để bước lên Thánh cảnh của hàng chư thiên. Đời sống ngươi nay 
sắp lụn tàn, ngươi đang dịch bước gần Diêm vương, giữa đường đã không nơi ngơi nghỉ, bước 
lữ hành ngươi cũng thiếu hẳn tư lương. Ngươi hãy tạo lấy cho mình một hòn đảo an toàn, gấp 
rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, gột sạch bao nhiêu phiển não trần cấu, chớ trở lui đường 
sanh lão nguy nan—Ït Is as easy for a blind turtle to find a floating log as 1t 1s for a man to be 
reborn as a man, or to meet with a Buddha and his teaching (The rareness of meeting a 
Buddha 1s compared with the difficulty of a blind sea-turtle finding a log to float on, or a one- 
eyed tortoise finding a log with a spy-hole throuph 10). The Buddha”s teachings of “Man”s 
le” in the Dharmapada Sutra: Some never sees that everybody perishes In any argumeii. 
Those who realize this, do not argue (Dharmapada 6). Those who only want to live with 
pleasant things, with senses unrestrained, in food immoderate, indolent, inactive, are quickly 
overthrown by the mara as a weak tree breaks before a big wind (Dharmapada 7). Those who 
contemplate “impurities,” with senses restrained, moderate 1n food, faithful and active, mara 
cannot overthrow him as 1ts Iimpossible for the wind to overthrow a rocky mountain 
(Dharmapada 8). You are like a withered leaf now. The messenger of death 1s waiting for 
you. You are standing at the threshold of your departure, but you have no provision for your 
Journey (Dharmapada 235). Make yourself an island. Be wise to strive quickly! When you 
cleanse your Iimpurities, you will enter Into the heavenly world of the Arliyas (gods) 
(Dharmapada 236). Your life has come to an end now. You sfand in death presence. There Is 
no resting place for you on the way, but you have no provision (are not prepared) for your 
Journey (Dharmapada 237). Make an Island for yourself. Be wise to strive quickly! When you 
cleanse your Impurities, you wIll not come back agann to birth and old age (Dharmapada 238). 
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Đức hạnh có nghĩa là công đức và công hạnh tu trì. Hành giả tu Tịnh Độ nên luôn lắng nghe 
những lời Phật dạy về “Đức Hạnh” trong Kinh Pháp Cú: Mùi hương của các thứ hoa, dù là 
hoa chiên đàn, hoa đa già la, hay hoa mạt ly đều không thể bay ngược gió, chỉ có mùi hương 
đức hạnh của người chân chính, tuy ngược gió vẫn bay khắp cả muôn phương. Hương chiên 
đàn, hương đa già la, hương bạt tất kỳ, hương thanh liên, trong tất cả thứ hương, chỉ thứ hương 
đức hạnh là hơn cả. Hương chiên đàn, hương đa già la đều là thứ hương vi diệu, nhưng không 
sánh bằng hương người đức hạnh, xông ngát tận chư thiên. Người nào thành tựu các giới 
hạnh, hằng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chính trí và giải thoát, thì ác ma không thể 
dòm ngó được. Già vẫn sống đức hạnh là vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ là vui, 
không làm điều ác là vui—Moral conduct and religious exercises, or discipline (morality, 
good conduct). Pure Land practiioners should always listen to the Buddha's teachings on 
“Virtues” in the Dharmapada Sutra: The scent of flowers does not blow_ agaInst the wind, nor 
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does the fragrance of sandalwood and Jasmine, but the fragrance of the virtuous blows agaInst 
the wind; the virtuous man pervades every direction (Dharmapada 54). Of little account 1s the 
fragrance of sandal-wood, lotus, Jjasmine; above all these kinds of fragrance, the fragrance of 
virtue 1s by far the best (Dharmapada 55). Of little account 1s the fragrance of sandal; the 
Iragrance of the virfuous rises up to the gods as the highest (Dharmapada 56). Mara never 
finds the path of those who are virtuous, careful in living and freed by right knowledge 
(Dharmapada 57). To be virtue until old age 1s pleasant; to have steadfast faith 1s pleasant; to 
aftain wisdom 1s pleasant; not to do evil 1s pleasant (Dharmapada 333). 
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Giác tánh còn được gọi là Chân tánh hay Phật tánh. Giác tánh là tánh giác ngộ sẵn có ở mỗi 
người, hiểu rõ để dứt bỏ mọi thứ mê muội giả dối. Trong Liên Tâm Thập Tam Tổ, Đại Sư 
Hành Sách đã khẳng định: “Tâm, Phật, và Chúng sanh không sai khác. Chúng sanh là Phật 
chưa thành; A Di Đà là Phật đã thành. Giác tánh đồng một chớ không hai. Chúng sanh tuy 
điên đảo mê lầm, song Giác Tánh chưa từng mất; chúng sanh tuy nhiều kiếp luân hồi, song 
Giác Tánh chưa từng động. Chính thế mà Đại Sư dạy rằng một niệm hồi quang thì đồng về 
nơi bản đắc.”—Buddhata ¡s also called True Nature or Buddha Nature. The enlightened mind 
free from all illusion. The mind as the agent of knowledge, or enliphtenmernt. In the Thirteen 
Patrlarchs of Pureland Buddhism, the Tenth Patriarch Ching-She confirmed: “Mind, Buddha, 
and Sentient Beings, all three are not any different. Sentient beings are Buddhas yet to be 
attained, while Amitabha 1s Buddha who has attained. Enlightened Nature 1s one and not two. 
Even though we are delusional, blind, and Ignorant, but even so our Enlightened Nature has 
never been disturbed. Thus, once seeing the lipht, all will returnn to the ¡inherent 
enlightenment nature.” 
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Tịnh Độ Tông cho rằng trong thời Mạt Pháp, nếu tu tập các pháp môn khác mà không có 
Tịnh Độ, rất khó mà đạt được giải thoát ngay trong đời nầy. Nếu sự giải thoát không được 
thực hiện ngay trong đời nầy, thì mê lộ sanh tử sẽ làm cho hạnh nguyện của chúng ta trở 
thành những tư tưởng trống rỗng. Phật tử thuần thành nên luôn cẩn trọng, không nên ca ngợi 
tông phái mình mà hạ thấp tông phái khác. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng tất cả 
chúng ta là Phật tử và cùng tu theo Phật, dù phương tiện có khác, nhưng chúng ta có cùng 
giáo pháp là Phật Pháp, và cùng cứu cánh là giác ngộ giải thoát và thành Phật —The Pure 
Land Sect believes that during this Dharma-Ending Age, It 1s difficult to attain enlightenment 
and emancIpation In this very life 1Ÿ one practices other methods without following Pure Land 
at the same time. If emancipation 1s not achieved in this lifetime, one”s crucial vows wIll 
become empty thoughts as one continues to be deluded on the path of Birth and Death. 
Devoted Buddhists should always be very cautious, not to praise one”s school and downplay 
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other schools. Devoted Buddhists should always remember that we all are Buddhists and we 
all practice the teachings of the Buddha, though with different means, we have the same 
teachings, the Buddha”s Teachings; and the same goal, emancipation and becoming Buddha. 
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Thiền quán theo lối Tịnh Độ. Theo Kinh Vô Lượng Thọ, những ai phạm phải tội ngũ nghịch 
và thập ác sẽ rơi vào các đường dữ của địa ngục; tuy nhiên, nếu khéo biết trì nệm hồng danh 
Phật A Di Đà, họ vẫn được cứu độ. Họ vẫn thoát khỏi vô lượng kiếp luân hôi khổ sở và trong 
lúc lâm chung sẽ nhìn thấy Liên Hoa và bằng cách tưởng nghĩ đến một niệm Di Đà sẽ được 
vãng sanh vào cõi nước Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà—A meditation of the Amitabha sect. 
According to the Infinite Life Sutra, those who have committed the five rebellious sins (ngũ 
nghịch) and the ten evils (thập ác) should have fallen into the lowest gatI (be rebirth in the 
uninterrupted hells); however, If they Iinvoke the name of Amitabha, they can still obtain 
salvation. They can still escape countless of reincarnation and suffering and on dying they 
wIll behold a lotus flower and by response ofa single thought on the name of Amitabha, wIll 
enter the Pure Land of Amitabha. 
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Nhiều khi hầu hết chúng ta đều tự hỏi cái gì mang lại thoải mái là hạnh phúc? Hạnh phúc 
bình thường là thỏa mãn sự khao khát. Tuy nhiên, ngay khi điều mong muốn vừa được thực 
hiện thì chúng ta lại mong muốn một thứ hạnh phúc khác, vì lòng thèm muốn ích kỷ của 
chúng ta không cùng tận. Tiền không mua được hạnh phúc, hay sự giàu có thường không 
mang lại hạnh phúc. Kỳ thật, hạnh phúc thực sự chỉ tìm thấy trong nội tâm chứ không nơi của 
cải, quyền thế, danh vọng hay chiến thắng. Đức Phật đã nêu lên các loại hạnh phúc cho 
người cư sĩ tại gia: “Hạnh phúc có sức khỏe, có của cải, sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ, sức mạnh, 
tài sẩn và con cái, vân vân. Đức Phật không khuyên chúng ta từ bổ cuộc sống trần tục và rút 
lui về sống ẩn dật. Tuy nhiên, Ngài khuyên Phật tử tại gia, sự vui hưởng của cải không những 
nằm trong việc xử dụng cho riêng mình, mà nên đem phúc lợi cho người khác. Những cái mà 
chúng ta đang có chỉ là tạm bợ. Những cái mà chúng ta đang gìn giữ, rốt rồi chúng ta cũng bỏ 
chúng mà đi. Chỉ có những nghiệp sẽ phải theo chúng ta suốt nẻo luân hồi. Đức Phật dạy về 
hạnh phúc của người cư sĩ như sau: “Sống nghèo về vật chất mà tinh thần thoải mái là hạnh 
phúc. Sống đời không bị chê trách là hạnh phúc, vì người không bị chê trách là phúc lành cho 
chính mình và cho người khác. Người đó được mọi người ngưỡng mộ và cẩm thấy sung sướng 
hơn khi truyền cẩm được làn sóng hòa bình sang người khác. Tuy nhiên, rất khó mà không bị 
mọi người chê trách. Vì thế người trí cao thượng nên cố sống dửng dưng với sự khen chê bên 
ngoài, cố đạt được hạnh phúc tinh thần bằng cách vượt qua lạc thú vật chất.” Sau đó Đức 
Phật tiếp tục nhắc nhở chư Tăng Ni: “Hạnh phúc Niết Bàn là dạng thức hạnh phúc giải thoát 
khổ đau cao thượng nhất.” Đức Phật về Hạnh Phúc trong Kinh Pháp Cú: Hạnh phúc thay đức 
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Phật ra đời! Hạnh phúc thay diễn nói Chánh pháp! Hạnh phúc thay Tăng già hòa hợp! Hạnh 
phúc thay dõng tiến đồng tu! (194). Sung sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những 
người thù oán; giữa những người thù oán, ta sống không thù oán (197). Sung sướng thay 
chúng ta sống không tật bệnh giữa những người tật bệnh; giữa những người tật bệnh chúng ta 
sống không tật bệnh (198). Sung sướng thay chúng ta sống không tham dục giữa những người 
tham dục; giữa những người tham dục, chúng ta sống không tham dục (199). Sung sướng thay 
chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại. Ta thường sống với những điều an lạc như các vị 
thần giữa cõi trời Quang-Âm (200). Thắng lợi thì bị thù oán, thất bại thì bị đau khổ; chẳng 
màng tới thắng bại, sẽ sống một đời hòa hiếu an vui và hạnh phúc (201). Nếu bổ vui nhỏ mà 
được hưởng vui lớn, kẻ trí sẽ làm như thế (290)—So many times, most of us wonder what can 
be borne with ease 1s happiness? Ordinary happiness 1s the gratification of a desire. However, 
as soon as the thing desired 1s achived the we desire something else or some other kind of 
happiness, for our selfish desires are endless. Money cannot buy happiness, or wealth does 
not always conduce to happiness. In fact, real happiness 1s found within, and 1s not be defined 
1n terms of wealth, power, honours, or conquests. The Buddha enumerates some kinds of 
happiness for a layman. They are the happiness of possession, health, wealth, longevIty, 
beauty, joy, strength, property, children, etc. The Buddha does not advise all of us to 
renounce our worldly lives and pleasures and retire to solitude. However, he advised lay 
disciples to share the enJoyment of wealth with others. We should use wealth for ourselves, 
but we should also use wealth for the welfare of others. What we have 1s only temporary; 
what we preserve we leave and go. Only karmas will have to go with us along the endless 
cycle of births and deaths. The Buddha taught about the happiness of lay disciples as follows: 
*A poor, but peace life 1s real happiness. Leading a blameless life 1s one of the besf sources 
of happiness, for a blameless person 1s a blessing to himself and to others. He 1s admired by 
all and feels happier, being affected by the peaceful vibrations of others. However, It 1s Very 
difficult to get a good name from all. The wisemen try to be Indifferent to external 
approbation, try to obtain the spiritual happiness by transcending of material pleasures.” Then 
the Buddha continued to remind monks and nuns: “Nirvana bliss, which 1s the bliss of relief 
Í{rom suffering, 1s the highest form of happiness.” The Buddha”s teachings on Happiness In the 
Dharmapada Sutra: Happy 1s the birth of Buddhas! Happy 1s the teaching of the True Law! 
Happy 1s the harmony in the sangha! Happy 1s the discipline of the united ones! (Dharmapada 
194). Oh! Happily do we live without hatred among the hatefull Among hateful men we 
dwell unhating! (Dharmapada 197). Oh! Happily do we live In good health among the ailingl 
Among the ailing we dwell in good health! (Dharmapada 198). Oh! Happily do we live 
without greed for sensual pleasures among the greedy! Among the greedy we dwell free 
from greed! (Dharmapada 199). Oh! Happily do we live without any hindrances. We shall 
always live In peace and Joy as the gods of the Radiant Realm (Dharmapada 200). Victory 
breeds hatred, defeat breeds suffering; gøiving up both victory and defeat will lead us to a 
peaceful and happy life (Dharmapada 201). If by giving up a small happiness or pÏleasure, one 
may behold a larger Joy. A far-seeing and wise man will do this (a wise man will leave the 
small pleasure and look for a larger one) (Dharmapada 290). 
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Những lời Phật dạy về “Hận Thù” trong Kinh Pháp Cú: “Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, 
phá hại tôi, và cướp đoạt của tôi.” Ai còn ôm ấp tâm niệm ấy, thì sự oán hận không thể nào 
dứt hết (3). “Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi, và cướp đọat của tôi.” Ai bổ 
được tâm niệm ấy, thì sự oán giận tự nhiên san bằng (4). Ở thế gian nầy, chẳng phải hận thù 
trừ được hận thù, chỉ có từ bi mới trừ được hận thù. Đó là định luật của ngàn xưa (5)—The 
Buddha's teachings of “Hatred” in the Dharmapada Sutra: “He abused me, he beat me, he 
defeated me, he robbed me.” Hatred will never leave those who dwell on such thoughts 
(Dharmapada 3). “He abused me, he hit me, he defeated me, he robbed me.” Hatred will 
leave those who do not harbor such thoughts (Dharmapada 4). In this world, hatred never 
destroys (eliminates) hatred, only love does. This 1s an eternal law (Dharmapada 5). 
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Quả báo của một hay nhiều đời sau tạo nên bởi cái nghiệp thiện ác của đời nầy. Đời nay làm 
lành ác, mà qua đến đời thứ hai, thứ ba, hay lâu hơn nữa mới được hưởng phước lành, hay thọ 
lãnh quả báo ác. Hậu báo sớm muộn không nhứt định, nhưng chắc chắn là không thể nào 
tránh khỏi. Hễ tạo nghiệp, dù thiện hay dù ác, chắc chắn sớm muộn sì sẽ phải thọ lãnh quả 
báo. Chính vì thế mà cổ đức dạy: “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu,” và “Giả sử bá thiên 
kiếp, sở tác nghiệp bất vong; nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ,” có nghĩa là lưới 
trời tuy thưa lồng lộng, nhưng một mảy lông cũng không lọt khỏi, và giả sử như trăm ngàn 
kiếp đi nữa thì nghiệp gây tạo vẫn còn, khi nhơn duyên đầy đủ thì báo ứng sẽ đến không sai. 
Có những trường hợp đáng chú ý mà người Phật tử phải hiểu rõ để tránh không bị hiểu lâm 
về luật nhân quả: làm dữ ở kiếp nầy mà vẫn được giàu sang, là vì kiếp trước đã từng làm 
phước, cúng dường, bố thí. Cái nhân dữ ở kiếp nầy vì mới gieo nên chưa thành ra quả ác; 
trong khi cái nhơn lành trong kiếp trước hay nhiều kiếp trước, vì đã gieo lâu, nên đã chín 
mùi, nên quả giàu sang phải trổ. Cũng như vậy, ăn ở hiển lành mà vẫn cứ nghèo cùng, hoặc 
luôn bị các điều khổ sở, hoạn nạn, vân vân, ấy là vì nhơn lành mới gieo trong kiếp nầy mà 
thôi, nên quả lành chưa trổ; còn bao nhiêu nhân ác kiếp trước, đã gieo lâu rồi nên quả dữ đã 
đến thời điểm chín mùi—The retribution received in the next or further incarnation for the 
deeds done ¡n this life. Wholesome and unwholesome karma are created in this life, but 
sometimes the karma wIll pass through the second, third life, or even longer before one Is 
able to reap the meritorlous retributions or endure the evil consequences. Whether these 
future retributions are earlier or later 1s not absolute, but it 1s absolutely unavoidable. If there 
1s action, whether If is good or evIl, there wIll be consequences sooner or later. AncIent sages 
taught: “The heaven”s net may be thin, but even a haIr will not fall through,” and “supposing 
hundreds of thousands of lives have passed, but the karma created still remains; when 
destinies, cIrcumsfances come to fruition, the approprlate retributlons wIll not be denied.” 
There are some noticeable situations which Buddhists should clearly undersfand to prevent 
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any misunderstanding about the law of cause and effect: Those who commit evIl in this life, 
yet confinue to prosper; 1t 1s because they have only began to commit transgressions 1n this 
le. However, in the former lives, they have already formed wholesome merifs, make 
offerings and charitable donations. The evil deeds of this le which have Just been planted, 
have not had the proper time to form unwholesome consequences; while the wholesome 
deeds In the former lives planted long ago, have had the time to come to fruition In the 
present life. There are also other circumstances, where people practice good deeds, yet they 
confinue to suffer, experience setbacks, misfortunes, etc. that 1s because they have Just 
learned to practice wholesome conducfs In the present life. Otherwise, in the former lives, 
they have created many unwholesome deeds. The wholesome deeds in this life have Just 
been planted, have not had the proper time to grow Into wholesome fruition. However, the 
wholesome and wicked deeds in the former lives which had been planted long long ago, 
have had the proper time to come to fruition 1n the present HIÍe. 
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Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), hậu nghiệp là loại nghiệp mà quả của nó, nếu có, 
sẽ phải trổ trong kiếp kế liền kiếp hiện tại; nếu không trổ sanh được trong kiếp liền kế tiếp 
ấy thì hậu nghiệp sẽ trở nên vô hiệu lực. Một thí dụ về quả trổ sanh trong kiếp kế liền sau 
kiếp hiện tại được kể như sau. Có người làm công cho nhà triệu phú nọ, một ngày rằm, sau 
khi làm việc cực nhọc ngoài đồng, chiều về thấy cả nhà để thọ bát quan trai giới trong ngày 
ấy. Mặc dầu chỉ còn có nửa ngày, anh liễn xin thọ giới và nhịn đói buổi chiều hôm đó. Bất 
hạnh thay, sáng hôm sau anh qua đời. Nhờ tâm trong sạch nghiêm trì bác quan trai giới, anh 
sanh lên cõi trời. Một thí dụ khác là vua A Xà Thế, con vua Bình Sa Vương, liền sau khi 
chết, tái sanh vào cảnh khổ vì đã mang trọng tội giết cha—According to the Abhidharma, 
subsequently effective karma 1s a karma which, 1 It 1s to rIpen, must yIeld 1ts results In the 
exIstence Immediately following that in which It 1s performed; otherwise, 1t becomes defunct. 
An example of UpapaJJavedaniya, a millionaire”s servanf returned home In the evening after 
his laborious work In the field, to see that all were observing the eipht precepfs as It was the 
full-moon day. Learning that he also could observe them even for half a day, he took the 
precepts and fasted at night. Unfortunately he died on the following morning and as a result 
of his good action was born as a Deva. Another good example of subsequently effective 
karma, AJatasatru, son of King Bimbisara, was born, Iimmediately after his death, In a state of 
misery as the result of killing his father. 
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Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), hiện nghiệp là nghiệp mà quả của nó phải trổ sanh 
trong kiếp hiện tại (nghiệp trổ quả tức khắc); nếu không thì nó sẽ trở thành vô hiệu lực. Quả 
lành trổ sanh trong kiếp hiện tại: Trong Truyện Cổ Phật Giáo có một câu chuyện về “Quả 
Lành Trổ Sanh Ngay Trong Kiếp Hiện Tại” như sau. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có hai 
vợ chồng người kia chỉ có một cái áo choàng che thân. Khi chồng có việc đi đâu, mặc áo, thì 
vợ phải ở nhà. Nếu vợ đi thì chồng ở nhà. Một ngày kia, chồng đi nghe Đức Phật thuyết 
pháp, lấy làm thỏa thích bèn nẩy sinh ý định muốn dâng lên Phật cái áo duy nhất ấy, nhưng 
lòng luyến ái cố hữu của con người trổi lên, và một cuộc tranh đấu với chính mình diễn ra 
trong lòng anh. Sau cùng tâm bố thí chế ngự được lòng luyến ái. Anh hết sức vui mừng mà 
reo lên rằng: “Ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng” và hành động đúng y như sở nguyện, 
đem dâng cái áo duy nhất của hai vợ chồng lên Phật. Câu chuyện lọt đến tai vua. Đức vua 
bèn hoan hỷ truyền lệnh ban cho anh ta 32 bộ áo. Người chồng mộ đạo nầy lựa ra một cái 
cho mình, một cái cho vợ, còn bao nhiêu đem dâng hết cho Đức Phật và Tăng đoàn. Quả dữ 
trổ sanh trong kiếp hiện tại: Trong Truyện Cổ Phật Giáo có một câu chuyện về “Quả Dữ Trổ 
Sanh Ngay Trong Kiếp Hiện Tại” như sau. Một người thợ săn dắt bây chó vào rừng để săn 
thú, thấy bên đường có một vị Tỳ Kheo đang đi khất thực. Đi cả buổi không săn được gì, 
người thợ săn lấy làm bực tức cho rằng xui vì giữa đường gặp đạo sĩ. Lúc trở về lại cũng gặp 
vị đạo sĩ ấy, nên người thợ săn nổi cơn giận xua chó cắn vị sư. Mặc dầu vị sư hết lời năn nỉ 
van lơn, người thợ săn vẫn cương quyết không tha. Không còn cách nào khác, vị sư bèn trèo 
lên cây để tránh bầy chó dữ. Người thợ săn bèn chạy đến gốc cây giương cung bắn lên, trúng 
nhằm gót chân vị sư. Trong lúc quá đau đớn, vị sư đánh rơi cái y xuống đất, chụp lên đầu và 
bao trùm lên toàn thân tên thợ săn. Bầy chó tưởng lầm là vị sư đã té xuống, nên áp lại cắn 
xé chính chủ của mình —According to the Abhidharma, immediately effective karma is a 
karma which, If it 1s to ripen, must yield 1ts results in the same existence In which It 1s 
performed; otherwise, 1f it does not meet the opportunify to ripen in the same existence, 1t 
becomes defunct. This karma 1s divided Into two parts. The result of a good karma reaped In 
this life. In the Buddhist Legends, there 1s a story about the result of a good karma reaped in 
this lie. At the time of the Buddha, a couple of husband and wife who possessed only one 
upper garment to wear when they went outdoor. One day the husband heard the Dharma from 
the Buddha and was so pleased with the doctrine that he wished to offer his only upper 
garmert to the Buddha, but his inate greed would not permit him to do so. He combatted with 
his mind and, eventually overcoming his greed, offered the garment to the Buddha and 
exclaimed, “[ have won, I have won.” Upon learning this story, the king was so delighted and 
1n appreciation of his generosity, the king presented him with 32 robes. The devout husband 
kept one for himself, and another for his wife, and offered the rest to the Buddha and the 
Order. The result of a bad karma reaped In this life. In the Buddhist Legends, there 1s a story 
about the result of a bad karma reaped In this life. At the time of the Buddha, there was a 
hunter who went hunting to the forest, followed by his dogs, met by the wayside a monk who 
was proceeding on his almsround. As the hunter could not procure any game he thought It was 
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due to the unfortunate meeting of the monk. While returning home he met the same monk 
and was deeply engraved at this second encounter. In spite of the enfreaties of the innocent 
monk, the hunter set the dogs on him. Finding escape therefrom, the monk climbed a tree. 
The wicked hunter ran up the tree, and pierced the soles of the monk”s feet with the point of 
an arrow. The pain was so excruciating that the robe the monk was wearing fell upon the 
hunter completely covering him. The dogs, thinking that the monk had fallen from the tree, 
devoured their own master. 
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Tiền có nghĩa là trước, khởi thủy hay đầu tiên. Hữu có nghĩa là đang có, đang mang, hay đang 
nhận lấy. Thân Tiền Hữu là cái thân xác tứ đại hiện tại, thể chất hay phi thể chất, do các 
nghiệp duyên tiền kiếp tạo thành mà chúng sanh chúng ta đang mang lấy hiện giờ. Thân tiền 
hữu nầy sẽ phải lần lượt trải qua bốn giai đoạn, sanh, lão, bệnh, và tử. Thân tiền hữu chỉ sống 
còn được trong một thời gian nào đó, chớ không được bển vững hay trường cửu. Bởi lẽ hễ có 
sanh tất có diệt. Không có bất cứ một loại chúng sanh nào trong tứ sanh có thể vượt qua định 
luật vô thường bất di bất dịch nây, kể cả các bậc Thiên Tiên—Antecedent means before, the 
origin, or the beginning, etc. Existence means 1t 1s inhabited currently, and used presently, 
etc. The antecedent existence body 1s the present form body, physical or non-physical, 
created from varlous karmasand predestined affiniies that each sentient being accumulated 
in the past. In turn, this antecedent existence body will pass through these four stages of 
1mpermanence: birth, old age, sickness, and death. The antecedent existence body will 
remain only for a definite period of time, but it will not be permanent or eternal because 
there 1s birth, then there must be death. There 1s absolutely no being of the four types of 
senftlent beings, with an antecedent existence body, can overcome this Inevitable fate of 
these four unchanging laws of Impermanence Including the Heavenly FaIrlies. 
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Thân trung hữu là giai đoạn giữa lúc chết và lúc đi đầu thai. Đây là tiến trình chết và tái sanh 
trong vòng 49 ngày. Hễ có thân tiền hữu, thì đương nhiên là phẩi có thân trung hữu và thân 
hậu hữu. Trung có nghĩa là ở khoảng giữa, ở giữa của hai khoảng đời nầy và đời sau. Hữu là 
hiện có, hay đang mang lấy. Vì cái quả báo do nghiệp tội của thân tiền hữu đã gây tạo là có 
chứ không phải là Không. Chính thế nên mới được gọi là Hữu. Thân Trung Hữu là thân kế 
sau của thân tiền hữu. Nói cách khác, tất cả các loại chúng sanh hữu tình sau khi mạng chung 
tức là đã bỏ thân tiền hữu rồi. Khi đó thân xác hoàn toàn bị hư hoại, ngũ ấm chia lìa, tứ đại 
phân ly, thần thức liền thoát ngay ra khỏi xác thân tiền hữu, trước khi chưa thọ lấy thân hậu 
hữu tức là thân của đời sau, thì thần thức nầy ở vào trong giai đoạn thọ cẩm lấy một cảnh giới 
khác. Trong lúc nầy, thần thức ở vào trong một giai đoạn chuyển tiếp ngắn và mang lấy một 
thân thể khác gọi là thân trung hữu. Các giai đoạn thọ báo khác nhau của Thân Trung Ấm 
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bao gồm: Giai đoạn 49 ngày đầu hay thời kỳ minh định nghiệp báo. Theo Thượng Tọa Thích 
Hải Quang trong Thư Gởi Người Học Phật, thân trung hữu do năm ấm vi tế kết thành, cho 
nên nó còn có tên là Thân Trung Ấm. Thân trung ấm nầy có nhiều hình sắc khác nhau, 
nhưng đại khái có hai loại chánh: loại hình sắc xinh đẹp, và loại hình sắc xấu xí. Trước khi 
thân trung ấm thọ cảm lấy thân hậu ấm sẽ phải trải qua một thời gian dài 49 ngày để minh 
định nghiệp báo, tức là cảm thọ lấy các nghiệp nhân, hoặc thiện hoặc ác, mà kẻ ấy đã gây 
tạo trong lúc còn mang thân tiên hữu. Kinh Địa Tạng có dạy rằng: “Quỷ vô thường không 
hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mù chưa rõ là tội hay là phước, trong 49 ngày như ngây như 
điếc, hoặc ở tại các ty sở để biện luận về nghiệp quả, khi thẩm định xong, thời cứ y theo 
nghiệp mà thọ lấy quả báo.” Giai đoạn thọ thân hậu hữu: Thân trung hữu hay thân trung ấm 
không liền được đi đầu thai chuyển kiếp sau khi thoát ra khỏi xác thân tiền hữu, mà bắt buộc 
phải trải qua 49 ngày để thẩm định nghiệp quả. Nói cách khác, ngay sau khi thần thức thoát 
ra khỏi xác thân tiền hữu và trở thành thân trung hữu, liền bị nghiệp nhân dẫn dắt tùy theo 
nghiệp báo mà đi đầu thai chuyển kiếp, tức là thọ lấy thân hậu hữu tương xứng với tội phước 
mà thân tiền hữu đã gây ra, để tiếp tục trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Chính vì thế mà Kinh 
Địa Tạng dạy: “Như sau khi người đã chết, lại có thể trong vòng 49 ngày thân quyến vì người 
ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết đó ra khỏi hẳn chốn ác đạo, 
được sanh lên cõi trời hoặc trong cõi người, hưởng lấy sự vui sướng mà thân quyến hiện tại 
cũng được rất nhiều lợi lạc.” Như vậy, nếu thân nhân người quá cố biết rằng lúc đương đời 
người nầy đã gây tạo nhiều ác nghiệp, tất phải thọ báo nơi địa ngục. Vì thương xót người quá 
vãng nên đứng ra làm các công đức, phước lành như bố thí, phóng sanh, và trì tụng kinh chú, 
rồi đem những công đức ấy mà hồi hướng cho hương linh người quá cố trong khi người ấy 
vẫn còn mang thân trung ấm chớ chưa đi đầu thai chuyển kiếp. Làm được như vậy, hương 
linh người quá cố sẽ được tội tiêu, chướng diệt, la hẳn chốn ác đạo mà sanh về cõi trời 
người, thọ lấy những điều an vui sung sướng. Trường hợp thọ báo đặc biệt của thân trung 
hữu: Thường thì thân trung hữu phải trải qua một thời gian chuyển tiếp là bốn mươi chín 
ngày, sau đó mới cảm thọ lấy thân hậu hữu. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt 
mà thân trung hữu không cần phải trải qua giai đoạn chuyển tiếp thông thường nây. Những 
chúng sanh nầy sau khi đã bỏ thân tiền hữu rồi thì thần thức hoặc liền được siêu thoát về các 
cõi trời tương xứng như trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới; hoặc bị đọa thẳng xuống địa 
ngục, chớ không phải trải qua giai đoạn 49 ngày thông thường của thân trung ấm. Chúng sanh 
khi còn mang thân tiền hữu đã gây tạo những nghiệp nhân cực thiện, tức gieo nhân thập thiện 
bậc thượng thuộc các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng sanh khi còn mang thân 
tiền hữu đã gây tạo những nghiệp nhân cực ác, như phạm tội tứ trọng hay ngũ nghịch, thập 
ác, thuộc đại địa ngục A Tỳ. Ngoài ra, còn có một loại chúng sanh ngoại hạng, không cần 
phải trải qua giai đoạn thân trung ấm và cũng không bị lệ thuộc vào trong ba cõi sáu đường, 
đó là những chúng sanh khi còn mang thân tiền hữu đã y theo pháp Phật tu hành, như niệm 
Phật và phát lòng Tín Nguyện cầu sanh Cực Lạc. Các chúng sanh ấy sau khi bỏ thân tiền hữu 
rồi thì thần thức liền siêu thoát ngang qua ba cõi, nương theo nguyện lực nhiếp thọ của chư 
Phật, Bồ Tát, trong khoảng sát na, lập tức được hóa sanh ngay về cõi nước Cực Lạc của Đức 
Phật A Di Đà, ngự trên tòa sen báu, vĩnh viễn thoát khỏi các cảnh luân hồi sanh tử. Đặc điểm 
của Thân Trung Ấm: Thân trung ấm chỉ lưu trụ được bẩy ngày. Như không tìm được chỗ thọ 
sanhtrong thời hạn ấy thì phải chết đi sống lại, nhưng đại khái không quá bảy lần tức 49 ngày 
thì phải thọ sanh lấy thân hậu hữu. Thân trung hữu khi chết đi, hoặc sanh trở lại y như thân 
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trước, hoặc do nơi nghiệp nhân chiêu cảm có thể biến đổi thành ra thân trung hữu của loài 
khác trước khi thọ thân hậu hữu. Khi thân trung hữu sắp diệt để thọ lấy thân hậu hữu, bấy giờ 
tùy theo các hành nghiệp đã gây tạo mà cảm thấy có nhiều tướng trạng khác nhau. Những kẻ 
gây nghiệp sát, như lúc sanh tiền chuyên nghề giết heo, dê, vân vân thì lúc đó tự nhiên thấy 
toàn là những loài vật ấy. Hoặc mắt thấy có những kẻ hàng thịt tay còn cầm dao, búa làm 
thịt, hoặc tai nghe tiếng thú vật kêu la. Bởi do túc nghiệp chiêu cảm nên thân trung ấm tự 
nhiên sanh tâm yêu thích, muốn đến nơi ngắm nhìn. Khi đến nơi rồi liền bị các cảnh sắc đó 
làm cho trở ngại không thể nào thoát ly được. Trong chớp mắt, thân trung hữu liền bị diệt mà 
thọ lấy thân hậu hữu. Thân Trung Ấm sanh về các đường ác: Trong Kinh Đại Bảo Tích, Đức 
Phật dạy: “Những chúng sanh nào tạo nên ác nghiệp, lúc sắp lâm chung sắp bị đọa vào ác 
đạo, tự nhiên có lòng buồn thảm, kinh sợ. Tùy theo nghiệp của mình chiêu cảm mà tự thấy 
tướng trạng của các đường ác hiện ra.” Thân trung ấm sắp sửa chuyển sanh về cõi A Tu La, 
thì sẽ thấy những vườn cây khả ái, xinh đẹp, trong đó có những vòng lửa lẫn lộn chuyển 
xoay. Nếu thấy cảnh tượng đó mà đem lòng vui vẻ đi đến xem, tức là bị sanh về nẻo nầy. 
Thân trung ấm nào sắp sửa chuyển thân vào nẻo A Tu La, do sức nghiệp chiêu cảm tự nhiên 
trước mặt thấy một vùng ánh sáng lờ mờ, liền khởi lòng ưa thích, đi vào trong đó, liền bị thọ 
sanh. Thân trung ấm sắp sanh vào loài chó heo thường thấy nhiều cô gái đẹp, liền sanh tâm 
ưa thích chạy theo. Do nhân duyên đó mà bị thác sanh vào cõi ấy. Thân trung ấm sắp đọa 
vào các loài bàng sanh tự nhiên cảm thấy có luồng gió mãnh liệt cuốn xoay không sao cưỡng 
lại được. Hoặc thấy vô số quỷ thần đến gần, hoặc thấy sấm chớp phủ lên đầu ghê rợn, hoặc 
thấy sương giăng mù mịt, núi lở, nước cuốn ầm âm, thần thức sợ hãi, chạy trốn vào trong 
rừng bụi, hang đá để ẩn thân, hoặc thấy những hố lớn màu trắng, đỏ, đen, liền nhào xuống 
ẩn núp. Ngay khi đó là thần thức đã bị lọt vào trong bào thai, vừa mở mắt đã thấy mình thọ 
thân dị loại như chồn, beo, rắn, vân vân. Thân trung ấm sắp sửa đọa vào đường ngạ quỷ, 
thình lình thấy trước mặt hiện ra một bãi sa mạc rộng lớn thênh thang, không cây cối, hoặc 
chỉ thấy toàn là những hang hố, cây cỏ khô héo. Lúc ấy tự thấy mình bị gió nghiệp thổi đến 
nơi đó, trong khi thẳng thốt, liền bị thác sanh về đường ngạ quỷ, chịu nhiều nóng bức, đói 
khát vô cùng. Thân trung ấm nào thấy ánh sáng màu đỏ nhạt, khởi niệm ưa thích muốn vào 
dạo chơi trong đó. Ngay khi đi vào liền thọ thân loài ngạ quỷ. Thân trung ấm sắp sanh về 
đường địa ngục, bên tai bỗng nhiên nghe có tiếng những bài ca hát hết sức buồn rầu, bi thảm, 
đó là những tiếng kêu la rên siết của tội nhân dưới địa ngục; kế đến lại thấy cảnh giới mù 
mịt, tối tăm hiện ra trước mặt, nhà cửa sắc đen hoặc trắng đượm đầy màu tang chế, âm u, 
hoặc thấy hang hố sâu thẳm, đường xá lờ mờ. Lúc ấy thấy chính mình bị các loài quỷ dữ tay 
cầm binh khí xua đuổi đi vào trong đó, khi vào rồi thì thân không được tự do, liền bị thác 
sanh vào trong địa ngục, tùy theo nghiệp báo, chịu vô lượng thống khổ. Thân trung ấm nào 
thấy ánh sáng mờ đục như khói đen, khởi niệm ưa thích muốn vào dạo chơi trong đó. Ngay 
khi bước vào liền bị thọ thân địa ngục, chịu vô lượng nỗi thống khổ. Thân trung ấm sắp sửa 
bị đọa vào địa ngục hàn băng, do nơi sức nghiệp chiêu cảm, thân thể bỗng nhiên sanh ra 
nóng bức không kham, gặp hơi lạnh ở nơi hàn ngục xông lên, tự cảm thấy mát mẻ dễ chịu, 
liền khởi lòng ưa thích vội bay tìm đến nơi đó để cho được mát mẻ, liền bị thác sanh vào đó. 
Thân trung ấm sắp sửa bị đọa vào viêm nhiệt địa ngục, do sức nghiệp chiêu cảm, bổng nhiên 
thân thể cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, khó thể kham nổi. Gặp hơi nóng ở hỏa ngục xông lên, tự 
nhiên cảm thấy ấm áp dễ chịu, liền khởi lòng ưa thích, vội vã tìm bay xuống nơi đó để sưởi 
ấm, ngay khi ấy là lúc thọ sanh. Thân trung ấm sắp sửa bị đọa vào địa ngục xú uế (hôi thú), 
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do nơi sức nghiệp chiêu cảm, bỗng cảm nhận được một mùi thơm ngào ngạt đến mức không 
kham. Bấy giờ trong tâm liền khởi nệm muốn tìm một mùi hôi thúi nào đó để lấn át mùi 
thơm kia. Gặp hơi thúi từ ngục phẩn uế xông lên, liền sanh tâm niệm ưa thích, liền bay đến 
nơi. Do nhân duyên đó, liền bị thác sanh trong ngục phẩn uế—The intermediate stage 
between death and rebrrth. It's the 49-day-long process death and rebirth. If there Is an 
antecedent existence body, then, naturally, there has to be an Intermediate Existence Body 
and an After Existence Body. Intermediate means middle, or in between two lives of the 
present and future. Existence means present, or currently inhabitating. Because the karmic 
retribution are concrete and not emptiness. Thus, because of the genuineness of karmic 
consequences, ¡ft is called Existence. The Intermediate existence body means the body to be 
inhabited after the antecedent body. In other words,once a sentient beingˆs destiny ends, he 
or she must abandon the antecedent existence body. Once this happens, that body wIll decay, 
the five aggregates will separate, and that person”s spirit wIll leave the antecedent existence 
body. And before inhabiting the after existence body or the body of the future life, the spirit 
of this individual will exIst in a period where 1t will take on a new realm. During this time, the 
spirit will enter a transitional period as they Iimmediately exiIst as another entity or inhabit a 
different body called Intermediate existence body. Various stages of retributions of the 
1ntermediate existence body Include: The first 49 days or the perlod of determination of 
karmic retributions. According to Venerable Thích Hải Quang ¡in the Philosophical 
Conversations with Buddhist Followers, the Intermediate existence body 1s formed by five 
infinitesimally small aggregates; therefore, 1t is also called the Intermediate Skandha Body. 
The intermediate skandha body has many different characteristics, but, in general, there are 
two types of form appearances: one 1s having a beautiful form appearance, the other 1s having 
a dreadful form appearance. Before the Iintermediate skandha body assumes the after 
exIstence body or the future body, It must pass through a period of forty-nine days In order to 
determine each Individual*s karmic retribution, 1.e., judgment day. This IS fo assume 
responsibilities for the various karmic actfivifles, whether wholesome or unwholesome, taken 
when the Individual still had the antecedent existence body or when still alive. The 
Ksitigarbha Sutra taught: “The great demon of impermanence makes no appoIntmenfts yet If 
comes, the spirits of the dead are confused and delirious not knowing whether merItOrlous Or 
transgression. For forty-nine days, their existence 1s like darkness and deafness, not knowing 
what wIll happen, or they may be at various underworld courthouses to go on trials for thelr 
karma. Once decisions are made, they will follow their karma to reap the karmic 
retributions.” The period 0ƒ transition befween ljƒe: The antecedent existence body or the 
skandha existence body 1s not reborn (reincarnated) Into another life, but must pass through a 
period of 49 days of determination of karmic retributions or transition between life. In other 
words, ripht after the spirit escapes from the antecedent existence body and becomes the 
1ntermediate existence body, 1t 1s led by that Iindividual”s karmic effect, depending on the 
karmIc retributions (various merifs and transgressions created when that being still had the 
antecedent existence body) to get reborn Into the next life In the six realms of existence. 
Thus, the Ksitigarbha Sutra taught: “Supposing once a person dies, within the first forty-nine 
days, for that person”s benefit, loved ones are willing to cultivate and form many merIforIOus 
and wholesome practices, then 1t 1s possible to free completely that spirit of the dead from the 
Various evil paths to be reborn in Heaven or in the Human realm to reap the various luxuries 
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and hapiness. Not only that, but the curently living loved ones wIll also benefit greatly. 
Family and friends know when alive, their loved one who died recently, had created many 
unwholesome karmic deeds, and wIll have to endure the karmic retributions of hell. Through 
love and compassion for their loved one, they follow the Buddhas ˆeachings, take the 
person's pÏlace to pracfice various virtuous, meritorious, and wholesome deeds such as make 
donations, charity work, free trapped animals, chant sutras, recite Buddha”s name and 
mantras, etc. Thereafter, use thse merifs and virtues to dedicate and pray for the deceased 
spirit when that spirit stiÍ exists with the Iintermediate existence body and has not yet been 
reborn or reincarnated to another life. If family and friends are able to do all these, the 
deceased”s Intermediate skandha body will be able to eradicate and overcome his or her 
transgressions to varying degrees. That person wIll be able to abandon the evil paths and be 
reborn to Heaven or Human realms to enJoy the various happiness and luxuries. Special and 
umique karmic retribution condtions oƒ the intermedidfe existence body: As usual, the 
Intermediate existence body must go through seven cycles with seven days In each cycle. 
Only thereafter, the spirit is able to receive the future body. However, there are special 
situatlons where the Intermediate body does not need to go through that ordinary transitional 
period. These sentient beings, after leaving their antecedent bodies, their spirits will 
Immediately be liberated to the appropriate heavens accordingly to their merits and spiritual 
achievemenfs, or be condemned to hell Iimmediately without having to pass through the 
ordinary transitional period of forty-nine days of the intermediate skandha body: When the 
senflent beings were alive with antecedent body, they created an extraordinary amount of 
wholesome karma, planted the fruit of the ten wholesome deeds to the highest level with 
regard to the varlous Heavens of Desires, Form, and Formlessness. When the sentient beings 
were alive with antecedent body, they created an extraordinary amount of unwholesome 
karma, the most evil and wicked deeds, such as guilty of violating the four offenses, Íive 
betrayals, ten evils, belonging to the great Avichi Hell. Besides, there 1s one more type of 
senftlent beinsgs who are beyond limits; they also do not need to go through the transition 
period, do not experlence having the Iintermediate body, nor are they a part of the three 
worlds and the six realms of existences. These sentient beings are those when alive with the 
antecedent body, followed the Buddha Dharma to cultivate and practice Buddha Recitation 
by developing Faith and Vow to gain rebirth to the Ultimate Bliss World. After abandoning 
the antecedent body, their spirits wIll transcend through the Three Worlds, relying on the 
rescuing vow powers of the Bodhisattvas and Buddhas. Within a split moment, they will 
transform to gain rebirth to the Ultimate Bliss Worldof the Amitabha Buddha and attain a 
place In the Jeweled lotus throne and eternally escape from the conditions of the cycle of 
rebrrths, life, death, etc. Special characteristics 0ƒ the Infermediate skandha body: Usually, 
the Iintermediate body wIll remain only for seven days. If it 1s unable to find a place to get 
reborn within that time, then 1t must die and come back to life again as an Intermediate body. 
But, in general, this period wIll not last more than seven cycles of seve days each before If 1s 
able to be reborn and acquire an after existence body. When the Intermediate body dies, It 
can return Just as It was before or depending on the karmic reflection, It can transform and 
change Into an intermediate body of another realm before 1t acquires an after existence body 
through reincarnation. When the Intermediate body 1s nearing extinction and 1s about to be 
reincarnated, at that time, depending on the various karma created by the individual, each 
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will see and perceive different realities, 1.e., while living those who created many karma of 
kiling various animals such as slaughtering pIgs, goats, efc., then at this time, suddenly all 
they will see 1s those varilous animals they have killed in the past. They may see butchers 
slaughtering animals or the sounds of animals screaming 1n agony. Because this 1s a reflection 
of the karma they created. Suddenly, the Intermediate body will øIve rise to the state of Joy 
and yearning to be near what they are seeing and hearing. Upon reaching their destination, 
they will be impeded by their environment and wIll no longer be able to free themselves from 
1t. In a split moment, their Intermediate body 1s dead as they acquire the after existence body. 
Tmtermecdiate Existence Body born to the evil pafhs: In the Great Heap Sutra, the Buddha 
taught: “Those sentient beings who committed evil karma, when they are about to die, and 
are going to fall into evil paths. They wIll feel extremely sad and terrified. Depending on the 
reflection of their individual karma, they will see different Images of the various evil paths 
appear.” The Intermediate body 1s about to be born In th Asura realm will see varlous 
beautiful and Irresistible gardens. In these gardens, there are a variety of rings of flames 
rolling around everywhere. When seeing these images and they bring Joy and elation to the 
spirit, this means that spirit wIll be born In this realm. The Intermediate body about to enter 
the Asuras, through a recollections of the spirit karmic power, suddenly wIll see a large area 
of dim lipht, develop a yearning for It, go 1nto that domain and reborn. The Intermediate body 
1s about to be born as a dog or pig wIll often see amny beautiful young ladies; the spirit wIll 
ØIve rise to attachment and yearning to chase after them. Consequently, this spirit wIll be 
born In that realm. The intermediate body 1s about to be born as other types of animals will 
feel suddenly there 1s a gust of wind twisting so forcefully 1t 1s impossible to oppose 1t. Or 1f 
may see Infinite demons spreading and coming closer, or terrifying thunders and lightening 
overhead, etc. Or it may see fog covering, mountain splitting, water crashing, and the spirit 
WIll be terrified as 1t runs away 1nto frees, bushes, and caves, 1n order to hide or 1t may see 
three large holes with the colors of white, red, and black, and wIll Jump to hide. At that very 
moment, the spirit has entered the womb, when eyes are open, 1t wIll realize 1t has acquired 
the body of various animals such as a fox, leopad, snake, etc. Those intermediate bodies 
about to be condemned to the path of hungry ghost suddenly will see before them appear a 
vast and endless desert, without any vegetation or see only holes, dead and dry weeds, etc. 
The Intermediate body which sees a great area of faded red light, feels a yearning and a wish 
to go there to play. The moment of entry 1s when the spIrit 1s at at the point of rebirth in the 
realm of Hungry Ghosfs. The Intermediate body 1s about to be born In Hell suddenly will 
begin hearing sounds of very sad and melancholy songs, these are the sounds of prIsoners 
aginizing and screaming In hell; next darkness will appear, houses made out of black and 
white Iron, very melancholy looking, similar to being at a funeral. lt may see deep holes and 
caves; the roads are unclear. At that time, It will see itself getting chased by feroclous 
demons with weapong In hand forcing 1t to enter these areas. Once it 1s In there, 1t wIll lose 
all freedom and will be reborn In the realm of hell. Depending on each spirits” karmic 
retrIbution, 1t must endure Infinite pains and sufferings. The Intermediate body which sees a 
great area of murky light similar to black smokes, feels a yearning and a wish to go there to 
play. The moment of entry 1s when the spirit Is at the point of rebirth in Hell. The 
intermediate body about to be condemned to glacial hell through the reflection of the spIrIt”s 
karmic power, suddenly will feel like an intolerable Inferno. It then encounters the cold aIr 
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rising from the glacial hell and will feel cool and refreshed. Its thoughts gøIve rise to yearning 
and immediately will fly in search of that place to be cool. Once reaching this place, If 1s 
reborn. Intermediate body 1s about to be condemned to the Inferno hell, through the reflection 
of the spirIts karmic power, suddenly will feel an extreme and ¡ntolerable cold. It then 
encounters the hot air rising from the inferno hell and will feel warm and comfortable. Its 
thoughts give rise to yearming and Iimmediately will fly in search for that warmth. Once 
reaching this place, 1t 1s reborn. The Intermediate body about to be condemned to the odorous 
hell (foul smelling hell), through the reflection of the spirits karmic power, suddenly wIll 
sense and intolerable and strong fragrance (perfume wishes to fine that It vecomes nauseous. 
At that time, 1fs mind wishes to find other foul smelling odor to neutralize that good scent. It 
then encoulters the foul odor rising from odorour . Às a result, 1t 1s reborn In the odorous hell. 
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Có người cho rằng luận thuyết “Thân Tâm Vô Thường” của đạo Phật phải chăng vô tình gieo 
vào lòng mọi người quan niệm chán đời, thối chí. Nếu thân và tâm cũng như sự vật đều vô 
thường như vậy thì chẳng nên làm gì cả, vì nếu có làm thành sự nghiệp lớn lao cũng không đi 
đến đâu. Mới nghe tưởng chừng như phần nào có lý, ký thật nó không có lý chút nào. Khi 
thuyết giảng về thuyết nầy, Đức Phật không muốn làm nản chí một ai, mà Ngài chỉ muốn 
cảnh tỉnh đệ tử của Ngài về một chân lý. Phật tử chơn thuần khi hiểu được lẽ vô thường sẽ giữ 
bình tĩnh, tâm không loạn động trước cảnh đổi thay đột ngột. Biết được lẽ vô thường mới giữ 
được tâm an, mới cố gắng làm những điều lành và mạnh bạo gạt bỏ những điều ác, cương 
quyết làm, dám hy sinh tài sản, dám tận tụy đóng góp vào việc công ích cho hạnh phúc của 
mình và của người. Thân Vô Thường: Vạn sự vạn vật không ngừng thay đổi, chứ không bao 
giờ chịu ở yên một chỗ. Cuộc đời nay còn mai mất, biến chuyển không ngừng nghỉ. Thân con 
người cũng vậy, nó cũng là vô thường, nó cũng nằm trong định luật “Thành Trụ Hoại Không.” 
Thân ta phút trước không phải là thân ta phút sau. Khoa học đã chứng minh rằng trong thân 
thể chúng ta, các tế bào luôn luôn thay đổi và cứ mỗi thời kỳ bảy năm là các tế bào cũ hoàn 
toàn đổi mới. Sự thay đổi làm cho chúng ta mau lớn, mau già và mau chết. Càng muốn sống 
bao nhiêu chúng ta lại càng sợ chết bấy nhiêu. Từ tóc xanh đến tóc bạc, đời người như một 
giấc mơ. Thế nhưng có nhiều người không chịu nhận biết ra điều nầy, nên họ cứ lao đầu vào 
cái thòng lọng tham ái; để rồi khổ vì tham dục, còn khổ hơn nữa vì tham lam ôm ấp bám víu 
mãi vào sự vật, đôi khi đến chết mà vẫn chưa chịu buông bỏ. Đến khi biết sắp trút hơi thở 
cuối cùng mà vẫn còn luyến tiếc tìm cách nắm lại một cách tuyệt vọng. Tâm Vô Thường: 
Thân ta vô thường, tâm ta cũng vô thường. Tâm vô thường còn mau lẹ hơn cả thân. Tâm 
chúng ta thay đổi từng giây, từng phút theo với ngoại cảnh, vui đó rồi buồn đó, cười đó rồi 
khóc đó, hạnh phúc đó rồi khổ đau đó—Some people wonder why Buddhism always 
emphasizes the theory of Impermanence? Does 1t want to spread in the human mind the seed 
of disheartenment, and discourage? In their view, 1f things are changeable, we do not need to 
do anything, because If we attain a great achievement, we cannot keep 1t. This type of 
reasoning, a first, appears partly logical, but In reality, It 1s not at all. When the Buddha 
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preached about Impermanence, He did not want to discourage anyone, but warning his 
disciples about the truth. A true Buddhist has to work hard for his own well being and also for 
the societyˆs. Although he knows that he 1s facing the changing reality, he always keeps 
himself calm. He must refrain from harming others, In contrast, strive to perform good deeds 
for the benefit and happiness of others. The human body 1s changeable: All things have 
changed and will never cease to change. The human body 1s changeable, thus governed by 
the law of impermanence. Our body 1s different from the minute before to that of the minute 
after. Biological researches have proved that the cells in our body are in consfant change, and 
in every seven years all the old cells have been totally renewed. These changes help us 
quickly grow up, age and die. The longer we want to live, the more we fear death. From 
childhood to aging, human life 1s exactly like a dream, but there are many people who do not 
realize; therefore, they continue to launch Into the noose of desire; as a result, they suffer 
from greed and wIll suffer more I1f they become attached to their possessions. Sometimes at 
time of death they still don”t want to let go anything. There are some who know that they wIll 
die soon, but they still strive desperately to keep what they cherish most. lImpermanence of 
the mind: Not only our body 1s changeable, but also our mind. It changes more rapidly than 
the body, it changes every second, every minute according to the environment. We are 
cheerful a few minutes before and sad a few minutes later, laughing then crying, happiness 
then sorrow. 
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Đức Phật dạy về mười điều tâm niệm cho hành giả tu Phật. 7ý nhấf, nghĩ đến thân thể thì 
đừng cầu không bịnh khổ, vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ sinh. Thứ nhì, ở đời thì đừng cầu 
không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Nếu như chúng ta cứ sống mãi trong 
cảnh thanh nhàn, như ý, không bị đời dẫn vặt, lại chẳng bị vướng ít nhiều sự khổ não, ưu 
phiền, tất tâm sẽ sanh ra các niệm khinh mạn, kiêu sa; từ đó mà kết thành vô số tội lỗi. Phật 
tử chơn thuần phải nhân nơi hoạn nạn mà thức tỉnh cơn trường mộng và chiêm nghiệm được 
lời Phật dạy là đúng. Do đó mà phát tâm tinh chuyên tu hành cầu giải thoát. Tứ ba, cứu xét 
tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Thứ íư, 
xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện 
không kiên cường. Thứ năm, việc làm thì đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng hay 
khinh thường kiêu ngạo. Thứ sáu, giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đi đạo 
nghĩa. Thứ bảy, với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý 
mình thì lòng tất kiêu căng. Thứ tám, thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có 
mưu đồ. Thứ chín, thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động. Thứ mười, 
oan ức không cần biện bạch, vì còn biện bạch là nhân ngã chưa xả. Vì vậy, Đức Phật khuyên 
hành giả nên lấy bịnh khổ làm thuốc thần; lấy hoạn nạn làm giải thoát; lấy khúc mắc làm thú 
vị; lấy ma quân làm bạn đạo; lấy khó khăn làm thích thú; lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đổ; 
lấy người chống đối làm nơi giao du; coi thi ân như đôi dép bỏ; lấy sự xả lợi làm vinh hoa; lấy 
oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh —Ten Non-Seeking Practices for Buddhists. #?rs/, we should 
not wIsh (yearn) that our bodies be always free of diseases, because a disease-free body 1s 
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prone to desire and lust (because with a disease-free body, one tends to be tempted with 
desire and lust). This will lead to precept-breaking and retrogression. Seconở, we should not 
wIsh that our lives be free of all misfortune, adversity, or accident because without them, we 
wIll be easily prone to pride and arrogance. This wIll lead us to be disdainful and overbearing 
towards everyone else. If people”s lives are perfect, everything Is Just as they always 
dreamed, without encountering heartaches, worries, afflictlons, or any pains and sufferinøs, 
then this can easlly øI1ve way to conceIt, arogance, etc.; thus, becoming the breeding ground 
for countless transgressions and offenses. Sincere Buddhists should always use misfortunes as 
the opportunity to awaken from being mesmerized by success, fame, fortune, wealth, etc. and 
realize the Buddha”s teachings are true and accurate, and then use this realization to develop 
a cultivated mind seeking enlightenment. 7Tzrđ, we should not wIsh that our mind cultivation 
be free of all obstacles because without obstacles, we would not have opporfunifies to excell 
our mind. This will lead to the transgression of thinking that we have awakened, when In fact 
we have not. Fowrfh, we should not wish that our cultivation be free of demonic obstacles, 
because our vows would not be then firm and enduring. This leads to the transgression of 
thnking that we have attained, when in fact we have not. Fÿh, we should not wIsh that our 
plans and activities meet with easy success, for we will then be Iinclined to thoughts of 
contempt and disrespect. This leads to the transgression of pride and concett, thinking 
ourselves to be filled with virtues and talent. Sz7x/b, we should not wIsh for gain 1n our socIal 
relatlons. This will lead us to violate moral principles and see only mistakes of others. 
Seyenth, we should not wish that everyone, at all times, be on good terms and 1n harmony 
with us. This leads to pride and conceit and seeing only our own side of every 1ssue. Eighíh, 
we should not wish to be repaid for our good deeds, lest we develop a calculating mind. This 
leads to greed for fame and fortune. Minh, we should not wish to share 1n opportumitles for 
profit, lest the mind of 1llusion arise. This leads us to lose our good name and reputation for 
the sake of unwholesome gain. Tenfh, when subJect to Injustice and wrong, we should not 
necessarily seek the ability to refute and rebut, as doing so Indicates that the mind of self- 
and-others has not been severed. This wIll certainly lead to more resentment and hatred. 
Thus, the Buddha advised all of us to consider to turn suffering and disease Into øgood 
medicine (consider diseases and sufferings as miraculous medicine); to turn misfortune and 
calamity Into liberatlon (take misfortune and adversity as means of liberation); to turn 
obstacles or high stakes Into freedom and ease (take obstacles as enJoyable ways to cultIvate 
ourselves); to turn demons or haunting spirifs Into Dharma friends (take demonic obstacles as 
our øood spliritual advisors); to turn trying events into peace and Joy (consider difficulties as 
Our Joy Of gaining experiences or life enJoyments); to turn bad friends into helpful assocIates 
(treat ungrateful people as our helpful aids); to turn apponenfs Into “fields of flowers” 
(consider opponents as our good relatlonshIps); to treat Iingratitude as worn-out shoes to be 
discarded (consider merIfts or services to others as ragsed slippers); to turn frugality 1nto 
power and wealth (take frugality as our honour); and to turn Injustice and wrong 1nto 
conditions for progress along the Way (consider InJustice or false accusatlons as Our virtuous 
gate to enlightenment). 
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Một số Phật tử lúc mới tu thì khiêm cung từ tốn, nhưng sau khi tu được một thời gian, làm 
được một vài phước đức, thì sanh tâm tự kiêu tự đắc, khinh thường mọi người, làm những điều 
càn đở, kết cuộc phải sa vào ác đạo. Hành giả tu Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng tâm từ hay lòng 
từ thiện là một trong những đức tính chủ yếu của Phật giáo. Lòng từ thiện vô tư đối với tất cả 
mọi người. Thực tập lòng từ nhằm chiến thắng hận thù, trước là với người thân rồi sau với 
ngay cả người dưng, và sau cùng là hướng lòng từ đến với ngay cả kẻ thù. Tâm từ có sức 
mạnh đem lại hạnh phúc thế tục cho chúng ta trong kiếp nầy. Không có tâm từ, con người trên 
thế giới nầy sẽ đương đầu với vô vàn vấn để như hận, thù, ganh ghét, đố ky, kiêu ngạo, vân 
vân. Phật tử nên phát triển tâm từ, nên ấp ủ yêu thương chúng sanh hơn chính mình. Thương 
yêu nên được ban phát một cách vô điều kiện, bất vụ lợi và bình đẳng giữa thân sơ, bạn thù. 
Ngoài ra, tâm từ ái cũng sẽ đem lại công đức mãnh liệt. Tâm từ ái sẽ tạo được lòng kính trọng 
nơi tha nhân. Tâm từ ái giúp ta vượt qua chấp thủ và chướng ngại—Some Buddhists are very 
humble and gentle; however, after some time of cultivation and achieving some worldly 
merits, then develop a big ego and look down on everyone, give rise to thoughfless action, 
and eventually fall into the evil paths. Pure Land practitioners should always remember that 
loving-kindness or benevolence 1s one of the principal Buddhist virtues. Mattri 1s a 
benevolence toward all beings that 1s free from attachment. Maitri can be devloped gradually 
throuegh meditation, first toward persons who are close to us, then to others, and at last to 
those who are Indifferent and 1ll-disposed to us. Love has the power of bestowIing temporal 
happiness upon us ¡n this lifetime. Without love, people 1n this world will encounter a lot of 
problems (anger, hatred, jealousy, envy, arrogance, etc). ÀA Buddhist should develop love for 
all sentient beings and to cherish others more than oneself. Love should be given equally to 
everyone Including relatives or sfrangers, frilends or foes, gIven without any conditions, 
without self-interests or attachment. Besides, loving kindness or love will also help us gain 
strong meritorIous power. When we offer loving kindness to other people, we will gain the1r 
love and respect at the same time. Loving kindness helps us overcome all kinds of øgraspIngs 
of wealth, and other hindrances. 
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Hành giả tu Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng con người không bị phiền nhiễu bởi hiện tượng hay 
vật, mà bởi ý tưởng họ đặt ra liên quan đến hiện tượng ấy. Cái chết chẳng hạn, tự nó chẳng có 
gì là khủng khiếp, nhưng sự khiếp sợ về cái chết lại nằm ngay trong đầu của chúng ta. Sự 
luyến chấp về đời sống khơi dậy sự sợ hãi giả tạo về cái chết. Phật tử chân thuần nên luôn 
nhận thức rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi, nên không cớ gì chúng ta lại đi sợ hãi 
cái chuyện mà chúng ta không thể nào tránh được. Nói gì thì nói, thật là cực kỳ khó khăn để 
chúng ta bất chấp cái chết và vượt qua những biểu hiện bản năng tự tổn vì đó là bản chất tự 
nhiên của tâm mình. Tuy nhiên, Phật tử vẫn có một cách công hiệu để hàng phục tâm mình, 
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đó là quên mình để giúp ích tha nhân, vì làm được như vậy là chúng ta chuyển sự luyến ái 
bên trong bản thân mình thành ra từ bi hay yêu thương tha nhân—Pure Land practitioners 
should always remember that men are not disturbed by things, but by the notions they form 
concerning things. The death for example, 1s not in Itself, fearful; the fear resides only 1n our 
mind. Attachment to lie on earth stimulates the unnatural morbid fear of death. Devout 
Buddhists should always realize that death 1s Iinevitable, so there 1s no reason for us to be 
fearful with such an inevitable event. No matter what we say, 1t`s extremely difficult for us to 
despIte and Ignore these manifestatlons of the Instinct for self-preservation for this 1s the 
natural nature of the mind. However, Buddhisfs still have an effective method of overcoming 
1f, this 1S tO forget the self in service for other people, 1t 1s to turn our love from 1nwards to 
outwards. 
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Ba La Mật, theo Phạn nhữ, có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Sáu Ba La Mật đưa chúng sanh qua biển 
sanh tử để đi đến Niết bàn. Sáu giai đoạn hoàn thiện tinh thần của chư Bồ tát trong tiến trình 
thành Phật. Chẳng những Lục độ Ba La Mật là đặc trưng cho Phật Giáo Đại Thừa trong 
nhiều phương diện, mà chúng còn gồm những cơ bản đạo đức chung cho tất cả các tôn giáo. 
Lục độ bao gồm sự thực tập và sự phát triển khả dĩ cao nhất. Vì vậy, thực hành sáu Ba La 
Mật sẽ giúp hành giả vượt bờ mê qua đến bến giác. Thứ nhất là Đàn Na Ba La Mật hay Bố 
thí Ba la mật. Đây không chỉ có nghĩa là cho đi thứ gì mà người ta có thừa; nó còn bao gồm 
cả việc thí xả thân mệnh mình cho chính nghĩa. Đàn na bao gồm tài thí, pháp thí và vô úy thí. 
Bố thí Ba la Mật được dùng để diệt trừ xan tham, bỏn xẻn. Đối nghịch lại với Bố Thí là bỏn 
xẻn keo kiết. Quả báo của Bố Thí là Phước. Thứ nhì là Thi La Ba La Mật hay Tnì giới Ba la 
mật. Trì giới hạnh thanh tịnh nghĩa là thực hành tất cả các giới răn của đạo Phật, hay tất cả 
những thiện hạnh dẫn tới chỗ toàn thiện đạo đức cho mình và cho tất cả mọi người. Trì giữ 
giới hạnh thanh tịnh. Trì giới Ba La Mật được dùng để diệt trừ phạm giới và hủy báng Phật 
Pháp. Đối nghịch lại với Tn Giới là Quỷ Quyệt Phá Giới. Quả báo mang lại do trì giới là sự 
Toàn Hảo (Cụ Sắc). Thứ ba là Săn Đề hay Nhẫn nhục Ba La Mật. Nhẫn nhục đôi khi cũng 
được gọi là nhẫn nại, nhưng nhẫn nhục thì đúng nghĩa hơn. Vì rằng nó không chỉ là sự kiên 
nhẫn chịu những bệnh hoạn của xác thịt, mà nó là cảm giác về sự vô nghĩa, vô giới hạn, và 
xấu ác. Nói cách khác, nhẫn nhục là nín chịu mọi sự mắng nhục của các loài hữu tình, cũng 
như những nóng lạnh của thời tiết. Nhẫn nhục Ba la mật được dùng để diệt trừ nóng giận và 
sân hận. Đối nghịch lại với Nhẫn Nhục là Nóng Giận và Sân Hận. Quả báo mang lại do 
Nhẫn Nhục Năng Lực. 7b £ là Tì Lê Gia hay Tinh tấn Ba La Mật. Tinh tấn là kiên trì thể 
hiện động lực chí thiện. Đời sống của các vị tu theo Phật giáo Đại Thừa là một cuộc đời 
hăng say tột bực, không chỉ trong đời sống hiện tại mà cả trong đời sống tương lai và những 
cuộc đời kế tiếp không bao giờ cùng tận. Tinh tấn còn có nghĩa là luôn khích lệ thân tâm tiến 
tu năm Ba La Mật còn lại. Tính tấn Ba la mật được dùng để diệt trừ các sự giải đãi. Đối 
nghịch lại với Tính Tấn là Giãi Đãi. Quả báo mang lại do Tinh Tấn là Thọ Mệnh. Thứ năm 
là Thiển Na hay Thiền Định Ba La Mật: Tịnh lự. Thiền định có nghĩa là tư duy, nhựng không 
theo nghĩa tư duy về một phương diện đạo đức hay một cách ngôn triết học; nó là việc tu tập 
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tĩnh tâm. Nói khác đi, thiển định là luôn tu theo pháp tư duy để đình chỉ sự tán loạn trong 
tâm. Thiển định Ba la mật được dùng để diệt trừ sự tán loạn và hôn trầm. Đối nghịch với 
Thiền Định là Tán Tâm hay tâm tán loạn. Quả báo mang lại do Thiển Định là An Tịnh. Thứ 
sáu là Bát Nhã hay Trí huệ Ba La Mật. Bát Nhã là trí tuệ siêu việt, yếu tố giác ngộ. Nó là 
trực giác thông đạt mọi pháp để chứng đạt chân lý, hay để nhìn vào chân lý cứu cánh của 
vạn hữu, nhờ đó mà người ta thoát ra ngoài triỀn phược của hiện hữu và trở thành tự chủ lấy 
mình. Bát Nhã hay Trí huệ Ba la mật được dùng để diệt trừ sự hôn ám ngu si. Đối nghịch lại 
với Trí Huệ là Vô Minh hay ngu sỉ. Quả báo mang lại do Trí Huệ là sự biện biệt chân lý. 
Theo ngài Ngẫu Ích Đại Sư, Tổ thứ Chín của Trung Quốc Liên Tông Thập Tam Tổ, niệm 
Phật và hành trì Lục Độ không sai khác. Niệm Phật mà buông bỏ được thân tâm và thế giới 
ấy là Đại Bố Thí. Niệm Phật mà không khởi tham sân sĩ ấy là Đại Trì Giới. Niệm Phật mà 
không màng đến các điều nhơn ngã hay các lời thị phi, ấy là Đại Nhẫn Nhục. Niệm Phật 
không gián đoạn, không tạp vọng, ấy là Đại Tinh Tấn. Niệm Phật không còn tưởng nghĩ đến 
các việc trần tục, dù lớn hay dù nhỏ, ấy là Đại Thiền Định. Niệm Phật mà không bị các pháp 
khác lôi kéo mê hoặc, ấy là Đại Trí Huệ—According to the Sanskrit language, Paramita 
means crossing-over. Six Paramitas (six virtues of perfection) mean the six things that ferry 
one beyond the sea of mortality to nirvana. Six stages of spiritual perfection followed by the 
Bodhisattva in his progress ífo Buddhahood. The six virtues of perfection are not only 
characteristic of Mahayana Buddhism In many ways, they also contain virtues commonly held 
up as cardinal by all religious systems. They consist of the practice and highest possible 
development. Thus, practicing the six paramitas will lead the practitioner to cross over from 
the shore of the unenliphtened to the dock of enlightenment: ữsí, Dana-paramita or 
almsgiving or charity. Charly does not merely mean to gIive away what one has In 
abundance, but 1t involves even the gIving-up of one”s whole being for a cause. CharIfy, or 
giving, Including the bestowing of the truth and courage giving on others. The path of giving. 
Giving Paramita 1s used to destroy greed, selfishness, and stinginess. The opposite of Charity 
1s Meanness. The reward stmulated by Dana 1s Enrichment. Secøond, Sila-paramita or 
discipline or morality. Pure observance of precepts (keeping the commandmenits, upholding 
the precepts, the path of keeping precepts, or moral conduct, etc) 1s the practicing of all the 
Buddhist precepts, or all the virtuous deeds that are conducive to the moral welfare of oneself 
and that of others. Maintaining Precept Paramita 1s used to destroy violating precepts and 
degrading the Buddha-Dharma. The opposite of Keeping the Commandments 1s Wickedness. 
The reward from Keeping the Commandments 1s Perfection In all things. Third, Ksanti- 
paramita or Patilence or Endurance. Humility 1s sometomes rendered patience, but humility 1s 
more to the point. Rather than merely enduring all sorts of 1lls of the body, 1t 1s the feeling of 
unworthiness, limitlessness, and sinfulness. In other words, humilty or patlence, or 
forebearance under Insult of other beings as well hot and cold weather. The path of 
endurance. Tolerance Paramifa 1s used to desfroy anger and hatred. The opposite of Patience 
1s Anger and Hatred. The reward from Patience 1s Power. Fouríh, Virya-paramita or 
Devotion or Diligence. Devotion or Striving means a constant application of oneself to the 
promotion of good. The Mahayanists” life 1s one of utmost strenuousness not only In this life, 
but In the lives to come, and the lives to come may have no end. Virya also means energy or 
zeal (earnestness, vigour, the path of endeavor) and progress 1n practicing the other five 
paramitas. Vigor Paramifa 1s used to destroy laziness and procrastination. The opposite of 
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Zcal or Progress 1s Sloth. The reward from Zeal 1s Long Life. Fÿh, Dhyana-paramita or 
Meditation. Dhyana means meditation, not in the sense of meditating on a moral maxIm or a 
philosophical saying, but the disciplinng of oneself in tranguillization. In other words, 
Dhyana (meditation, contemplation, quiet thoughts, abstraction, serenity) means the path of 
concentration of mind to stop the scattered mind. Meditaton Paramita 1s used to destroy 
chaos and drowsiness. The opposite of Meditation or Contemplation 1s Distracted Mind. The 
reward from Meditation 1s Peace or calmness. Sixh, PraJna-paramita or WIsdom. The path of 
wisdon) means transcendental knowledge. This is what constitutes enlightenment; 1t 1s an 
Iintuition Into the power to discern reality or truth, or into the ultimate truth of things, by 
gaining which one 1s released from the bondage of existence, and becomes master of one”s 
self. Wisdom Paramita 1s used to destroy Ignorance and stupidity. The opposite of Wisdom 1s 
lgnorance. The reward from Wisdom 1s discrimination or powers of exposition of the truth. 
According to Great Master Ou-[I, the Ninth Patriarch of the Chinese Thirteen Patriarchs of the 
Pureland Buddhism, there are no differences between practicing Buddha Recttation and 
practicing the SIx Paramitas: Reciting the Buddhaˆs name without being attached to mind and 
body 1s the practice of “Great Giving.” Reciting the Buddha”s name without having greed, 
hatred, and Ignorance, 1s the practice of “Great Maintaining Precepts.” Reciting the Buddha's 
name without attachments to self, others, ripht, wrong, better, worse or any similar øOSSIp IS 
the practice of “Great Tolerance.” Reciting the Buddha's name without Interruptlons and 
distractions 1s the practice of “Great Vigor.” Reciting the Buddha”s name without delusional 
and chaotic thoughfs 1s the practice of “Great Meditation.” Reciting the Buddha's name 
without being allured and attracted by other cultivated paths or Dharma doors 1s the practice 
of “Great Wisdom.” 
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CHƯƠNG HưỜI TÁM 
CHñPTEf EIGHTEEN 


Những Giáo Pháp Liên Hệ Đến Niệm Phát 
Teqachings felated To Buddhdq ffecitgtion 
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Chữ A Bệ Bạt Trí, theo tiếng Bắc Phạn là Avaivartika, có nghĩa là “Bất Thối Chuyển” 
hay chẳng lùi xuống. Có ba nghĩa, áp dụng cho những chúng sanh nơi cõi Tịnh Độ. Thứ nhất 
là Vị Bất Thoái. Một khi đã dự vào địa vị Tứ Thánh rồi, chẳng còn bị xuống địa vị Lục Phàm 
nữa. Thứ nhì là Hạnh Bất Thoái. Một khi đã tu hạnh Bồ Tát thường hóa độ chúng sanh, 
chẳng còn sa đọa xuống hàng nhị thừa nữa. Thứ ba là Niệm Bất Thoái: Giờ phút nào tâm 
niệm cũng như dòng nước chảy vào biển “Nhất Thiết Trí”. Bậc bất thối chuyển là những vị 
chẳng bao giờ rơi rớt lại những đường thấp hơn. Bâc Bồ Tát Bất Thối Chuyển, trải qua quá 
trình tu hành dài một đại a tăng kỳ kiếp mà thành tựu quả vị Phật, chưa hề thối chuyển. 
Người không bao giờ thối lùi; một vị Bồ Tát trên đường tiến đến Phật quả, không bao giờ đi 
lùi về một cảnh giới thấp hơn cảnh giới mà vị ấy đã đạt được. Theo Kinh A Di Đà thì dù cho 
người vãng sanh vào địa vị thấp nhất trong cõi Tịnh Độ, dù phải mang theo nghiệp còn sót 
lại, nhưng vẫn không còn thối chuyển nữa. Không lùi mà đi thẳng vào Niết bàn, người đã đạt 
tới thực chứng tánh không, sẽ không bao giờ đi lùi trên đường đi đến Bồ Tát hay Phật quả. 
Đôi khi người ta định nghĩa “Bất Thối Chuyển” đơn thuần là các bậc tu hành đã tiến đến giai 
đoạn cao không bao giờ còn thối chuyển trở lại nữa. Theo Kinh A Di Đà, chúng sanh phước 
mồng nghiệp dầy tích tụ từ vô thỉ, khó lòng tự tu tự độ về cõi Niết Bàn trong một đời kiếp, 
mà ngược lại rất dễ dàng bị thối chuyển trong luân hồi sanh tử, nên Đức Phật khuyên Phật tử 
về sau nầy nên nhất tâm niệm Phật để được sanh về cõi Cực Lạc, hầu tiếp tục tu tập để đạt 
thành Phật quả—The Sanskrit word “Avaivartika” means “not falling back.” Never retreat 
but going straight to Nirvana. Never receding or turning back, always progressing and 
certainly reaching Nirvana. There are three senses of “not falling back” that apply to sentient 
beings In the Pure Land. First, do not fall back from their position. Having entered the holy 
stream or the four levels of sagehood culminating in Ahratship, they do not fall back to the 
levels of gods and men. Second, do not fall back from practice. As followers of the 
Bodhisattva path they continue to work for the salvation of all beings, and do not fall back to 
the level of Lesser Vehicles with their concern limited to individual salvation. Third, do not 
fall back from their mindfulness. From mind-moment to mind-moment, they flow Info the 
ocean of all knowledge. People with avaIvartika are those who never never recede or reverf 
to a lower condition. A Bodhisattva who, In his progress towards Buddhahood, never 
retrogrades to a lower state than that to which he has attained. One who never recedes; a 
Bodhisattva who, In his progress towards Buddhahood, never retrogrades to a lower state than 
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that to which he has attfainned (a Bodhisattvva who 1s In the stage of non-backsliding). 
According to The Amitabha Sutra, even those who dwell in lowest level of the Pure Land, 
and have been born there bringing along thetr karmic burdens, do not fall back from thetr 
positlon, from theIr practice, or from their mindfulness. One who has reached the realization 
of emptiness (tolerance and non-birth) wIll never regress from the Buddha or Bodhisattva 
Paths. Non-regression sometimes simply denotes an advanced stage of aspiration and practice 
from which one will never retreat. According to the Amitabha Sutra, living beings burdened 
with heavy karma accumulated from time Iimmemorial. They cannot escape Birth and Death 
in one lifetime, and are in danger of retrogression during. Thus the Buddha offered and 
recommended the Pure Land teachings, an easy method to escape Birth and Death In one 
lifetime through rebirth in the Pure Land, where practitioners can continue cultivating without 
fear Of retrogression. 
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Theo Kinh Duy Ma Cật, Đức Phật nhắc Bồ Tát Bảo Tích về các Tịnh Độ của chư Bồ Tát như 
sau: Trực tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh không dua vạy sẽ 
được sanh sang nước đó. Thâm tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát khi Bồ Tát thành Phật, chúng 
sanh đầy đủ công đức sanh sang nước đó. Bồ Đề tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát khi Bồ Tát 
thành Phật, chúng sanh có tâm Đại Thừa sanh sang nước đó. Bố Thí là Tịnh Độ của Bồ Tát 
khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh hay thí xả tất cả mọi vật sanh sang nước đó. Trì Giới là 
Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh tu mười điều lành, hạnh nguyện đầy 
đủ sanh sang nước đó. Nhẫn Nhục là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh 
đủ 32 tướng tốt trang nghiêm sanh sang nước đó. Tinh Tấn là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát 
thành Phật, chúng sanh siêng năng tu mọi công đức sanh sang nước đó. Thiển Định là Tịnh 
Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh biết thu nhiếp tâm chẳng loạn sanh sang 
nước đó. Trí Tuệ là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được chánh định 
sanh sang nước đó. Tứ Vô Lượng Tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng 
sanh thành tựu từ bi hỷ xả sanh sang nước đó. Tứ Nhiếp Pháp là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ 
Tát thành Phật, chúng sanh được giải thoát sanh sang nước đó. Phương Tiện là Tịnh Độ của 
Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh khéo dùng được phương tiện không bị ngăn ngại ở 
các pháp, sanh sang nước đó. Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ 
Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ niệm xứ, chánh cần, thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác 
chi, bát chánh đạo, sanh sang nước đó. Hồi Hướng Tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát 
thành Phật, được cõi nước đầy đủ tất cả công đức. Nói Pháp Trừ Bát Nạn là Tịnh Độ của Bồ 
Tát; khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước không có ba đường ác và bát nạn. Tự Mình Giữ Giới 
Hạnh-Không Chê Chỗ Kém Khuyết Của Người Khác là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát 
thành Phật, cõi nước không có tên phạm giới cấm. Thập Thiện là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi 
Bồ Tát thành Phật, chúng sanh sống lâu, giàu to, phạm hạnh, nói lời chắc thật, thường dùng 
lời dịu dàng, quyến thuộc không chia rẽ, khéo hòa giải việc đua tranh kiện cáo, lời nói có lợi 
ích, không ghét không giận, thấy biết chân chánh sanh sang nước đó—According to the 
Vimalakrrti Sutra, the Buddha reminded Ratna-rasi Bodhisattva about Bodhisattvas` Pure 
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Lands as follows: The straightforward mind 1s the Bodhisattva”s pure land, for when he realizes 
Buddhahood, beinsgs who do not flatter wIll be reborn 1n his land. The profound mind 1s the 
Bodhisattva's pure land, for when he realizes Buddhahood living beings who have 
accumulated all merits will be reborn there. The Mahayana (Bodhi) mind 1s the Bodhisattva”s 
pure land, for when he attains Buddhahood all living beings seeking Mahayana wIll be reborn 
there. Charity (dana) 1s the Bodhisattva”s pure land, for when he attains Buddhahood living 
beings who can give away (to charity) will be reborn there. Discipline (sila) 1s the 
Bodhisattvaˆs pure land, for when he realizes Buddhahood living beings who have kept the 
ten prohibitions will be reborn there. Patience (ksanti) 1s the Bodhisattva”s pure land, for 
when he attains Buddhahood living beings endowed with the thirty-two excellent physical 
marks wIll be reborn there. Devotion (virya) 1s the Bodhisattva's pure land, for when he 
attains Buddhahood living beings who are diligent in their performance of meritorIous deeds 
wIll be reborn there. Serenity (dhyana) 1s the Bodhisattvaˆs pure land, for when he attains 
Buddhahood living beings whose minds are disciplined and unstirred will be reborn there. 
Wisdom (prajna) 1s the Bodhisattva's pure land, for when he attains Buddhahood living 
beings who have realized samadhi wIll be reborn there. The four boundless minds (catvari 
apramanam) are the Bodhisattva”s pure land, for when he attains Buddhahood living beings 
who have practiced and perfected the four Infinites: kindness, compassion, Joy and 
indifference, wIll be reborn there. The four persuasive actions (catuh-samgraha-vastu) are the 
Bodhisattvaˆs pure land, for when he attains Buddhahood living beings who have benefited 
from his helpful persuasion will be reborn there. The expedient methods (upaya) of teaching 
the absolute truth are the Bodhisattva”s pure land, for when he attains Buddhahood living 
beings conversant with upaya will be reborn there. The thirty-seven contributory states to 
enlightenment (bodhipaksika-dharma) are the Bodhisattvaˆs pure land, for when he attains 
Buddhahood living beings who have successfully practiced the four states of mindfulness 
(smrtyu-pasthana), the four proper lines of exertion (samyakpra-hana), the four steps towards 
supramundane powers (rddhipada), the five spiritual facultles (panca Indriyam), the five 
transcendental powers (panca balami), the seven degrees of enlightenment (sapta bodhyanga) 
and the eightfold noble path (asta-marga) wIll be reborn In his land. Dedication (of one”s 
merifts to the salvation of others) is the Bodhisattva's pure land, for when he attains 
Buddhahood his land will be adorned with all kinds of meritorlous virtues. Preaching the 
ending of the eight sad conditions 1s the Buddhahood his land wIll be free from these evil 
states. To keep the precepts while refraining from crificizing those who do not in the 
Bodhisattvaˆs pure land, for when he attains Buddhahood his country wIll be free from people 
who break the commandments. The ten good deeds are the Bodhisattva”s pure land, for when 
he attains Buddhahood he will not die young, he wIll be wealthy, he wIll live purely, hIs 
words are true, his speech 1s gentle, his encourage will not desert him because of his 
conciliatoriness, his talk 1s profitable to others, and living beings free from envy and anger 
and holding right views wIll be reborn In his land. 
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Đâu Suất hay Diệu túc, hỷ túc, còn gọi là Thượng túc hay tri túc. Còn gọi là Đâu Suất Đà, 
Đâu Suất Đóa, hay Đâu Thuật, tức là cung trời Đâu Suất, cõi trời dục giới thứ tư, nơi cư ngụ 
của chư Bồ Tát trước khi đạt thành quả vị Phật. Cung trời nầy nằm giữa cõi trời Dạ Ma và 
Lạc Biến Hóa Thiên. Cõi trời Đâu Suất chia làm hai phần, nội viện và ngoại viện. Nội viện 
của cõi trời nầy có cõi Tịnh Độ của Đức Di Lặc, cũng giống như Đức Thích Ca và chư Phật, 
đều phải sanh về cõi trời nầy trước khi làm Phật. Thọ mệnh của chư Phật tại cung trời Đâu 
Suất là 4.000 năm trên cõi trời nầy (một ngày trên trời Đâu Suất tương đương với 400 năm 
địa giới), nghĩa là tương đương với 584 triệu năm. Di Lặc Bồ Tát là bậc Nhất Sanh Bổ Xứ, 
hiện ở cung trời Đâu Suất; Ngài sẽ thành Phật trong tương lai và kế vị Đức Thích Ca Mâu Ni 
Phật. Có người muốn tu Tịnh Độ cầu về cung trời Đâu Suất, đợi đến khi Bồ Tát giáng thế 
thành Phật, sẽ theo Ngài mà hạ sanh, rồi trong ba hội Long Hoa sẽ được chứng quả Thánh. 
Theo hai đại sư Trí Giả và Thiên Như trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, cầu về Đâu 
Suất cũng có thể gọi là nghe đạo, thấy Phật, gần giống như cầu về Tây Phương. Nhưng xét 
kỹ lại trong ấy có sự hơn kém rất xa. Xin kể ra hai việc để luận. Dù chúng ta có tu thập 
thiện, chưa chắc đã được sanh về Đâu Suất. Kinh Di Lặc Thượng Sanh nói: “Hành giả phải tu 
các môn tam muội đi sâu vào chánh định, mới được sanh lên Nội Viện Thiên Cung Đâu 
Suất.” Xét qua phương diện ấy, ta thấy Di Lặc Bồ Tát không có phương tiện tiếp dẫn, đâu 
bằng sức bổn nguyện cùng sức quang minh của Đức A Di Đà, có năng lực nhiếp thủ và tế độ 
những chúng sanh niệm Phật. Lại khi Đức Phật Thích Ca nói về nghĩa phương tiện tiếp dẫn 
trong cửu phẩm giáo môn, Ngài đã ân cần khuyên chúng sanh nên về Cực Lạc. Phương tiện 
nầy rất giản dị, hành giả chỉ cần niệm Phật A Di Đà, cơ cảm hợp nhau, liền được vãng sanh. 
Như ở thế gian chiêu mộ người, nếu kẻ nào muốn gia nhập thì cơ hội hợp nhau, liền thành sự 
việc.Dù chúng ta có tu thập thiện, chưa chắc đã được sanh về Đâu Suất. Kinh Di Lặc Thượng 
Sanh nói: “Hành giả phải tu các môn tam muội đi sâu vào chánh định, mới được sanh lên Nội 
Viện Thiên Cung Đâu Suất.” Xét qua phương diện ấy, ta thấy Di Lặc Bồ Tát không có 
phương tiện tiếp dẫn, đâu bằng sức bổn nguyện cùng sức quang minh của Đức A Di Đà, có 
năng lực nhiếp thủ và tế độ những chúng sanh niệm Phật. Lại khi Đức Phật Thích Ca nói về 
nghĩa phương tiện tiếp dẫn trong cửu phẩm giáo môn, Ngài đã ân cần khuyên chúng sanh 
nên về Cực Lạc. Phương tiện nầy rất giản dị, hành giả chỉ cần niệm Phật A Di Đà, cơ cảm 
hợp nhau, liền được vãng sanh. Như ở thế gian chiêu mộ người, nếu kẻ nào muốn gia nhập 
thì cơ hội hợp nhau, liền thành sự việc. Đâu Suất Thiên Cung dầu sao cũng ở trong Dục giới, 
nên kẻ thối vị rất nhiều. Nơi ấy chim, nước, rừng, cây gió, âm nhạc không phát ra tiếng pháp, 
có thể khiến chúng sanh phục diệt phiền não nhớ nghĩ Tam Bảo, phát lòng Bô Đề. Trái lại 
còn có nữ nhân gây tăng thượng duyên cho tâm trước nhiễm ngũ dục của hành giả. Mà vẻ 
xinh đẹp của các thiên nữ ấy lại vi diệu tuyệt vời, làm cho chư Thiên đắm mê, ít có vị nào 
tránh khỏi. Sao bằng cõi Cực Lạc cây chim tuyên diệu pháp, gió nhạc diễn Bồ Đề, chúng 
sanh nghe rồi phiền não đều tiêu tan, đạo tâm tăng tiến? Cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà 
không có người nữ và kẻ phát tâm nhị thừa, chỉ thuần là những pháp lũ đại thừa thanh tịnh, 
phiền não ác nghiệp không thể phát khởi; như thế làm sao hành giả không mau chứng quả vị 
vô sanh? Chỉ so sánh qua vài điều mà sự hơn kém đã hiển nhiên, còn chi phải nghi ngờ do 
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dự? Hơn nữa, một khi đã vãng sanh Tịnh Độ, quyết sẽ chứng quả vô sanh pháp nhẫn, không 
một kẻ nào thối đọa trở lại Tam Giới, bị nghiệp sanh tử buộc ràng—Contented, satisfied, 
gratified or Heaven of Satisfaction. Tusita 1s name of the Tusita heaven, the fourth devaloka 
in the six passion-realms (dục giới), or desire realms, the Delightful Realm, the abode of 
Bodhisattvas In their last exIstence before attaininng Buddhahood. This heaven 1s between the 
'Yama and Nirmanarati heavens. This heaven consists of an inner and an outer court. Its Inner 
department 1s the Pure Land of Mattreya who, like Sakyamumi and all Buddhas, 1s reborn 
there before descending to earth as the next Buddha; his life there 1s 4,000 Tusita years, or 
(cach day there 1s equal to 400 earth-years) 584 million such years. Maitreya Bodhisaatva 1s 
a One-Life Bodhisattva who 1s now in the Tusita Heaven. He will become a Buddha ¡n the 
future and succeed Sakyamunmi Buddha. Someone thinks that they should cultivate the loftier 
aspects of the Ten Virtues and seek to be reborn in the Tusita Heaven, to see Mattreya 
Bodhisattva In person. When the time comes for Him to descend to earth and become a 
Buddha, they will follow Him and certainly achieve Sagehood In the course of His three 
teaching assemblies. According to Masters Chih-I and T”1en-Ju in The Pure Land Buddhism, 
seeking rebirth in the Tusita Heaven could be considered equivalent to hearing the Dharma 
and seeing the Buddha. lt seems very similar to seeking rebirth in the Western Pure Land. 
However, upon close scrutiny, there are many great differences between the two. Let us cite 
two poiInts for the sake of discussion. Even though we may cultivate the Ten Virtues, 1t 1s not 
certain that we wIll achieve rebirth In the Tusita Heaven. As stated in the sutras: “The 
practitioner must cultivate the various samadhi and enter deeply Into right concentration to 
obtain rebirth In the Inner Court of the Tusita Heaven.” From that we can deduce that 
Maittreya Bodhisattva lacks the expedient of “welcoming and escorting.' This cannot be 
compared to the power of Amitabha Buddhaˆs Original Vow and His power of light, which 
can gather in and rescue all sentlent beings who concenfrate on Him. Moreover, when 
Sakyamumi Buddha explained the meaning of the “welcoming and escorting” expedient In his 
exposition of the nine grades of rebirth, he earnestly enJoined sentient beings to seek rebirth 
in the Western Pure Land. This expedient 1s very simple. The practitioner need only recite 
the name of Amitabha Buddha and, thanks to the congruence of sentiment and response, he 
wIll immediately achieve rebirth. This 1s analogous to an enlistment campalgn: those who 
wish to Join the army may do so immediately, as their desire parallels the goal of the state. 
The Tusita Heaven 1s, after all, stil within the Realm of Desire to which our Saha World 
belongs. Therefore, those who retrogress are legion. In that Heaven, the birds, rIvers, fOresfs, 
trees, wind, ects. Do not preach the Dharma and thus cannot help sentient beings destroy 
afflictions, focus on the Triple Jewel nor develop the Bodhi Mind. Moreover, In that realm, 
there are goddesses who kindle the five desires In the Minds of celestial beings, to the poInt 
where few of them escape distraction and Infatuation. How can this be compared to the 
Western Pure Land, where the trees and birds proclaim the wonderful Dharma and the wind 
sings of enlightenment, destroying the afflictions of sentient beings and reinforcing the Bodhi 
Mind of practiioners? Moreover, 1n the Pure Land of Amitabha Buddha, there are no 
seductive beings or beings concerned with self-enlightenment alone. There are only pure 
vessels of the Mahayana way. Therefore, afflictions and evil karma cannot arise. Under these 
circumstances, how can cultivators fail to achieve the stage of non-retrogression swIftly? We 
have only drawn a few points of comparison, yet the differences between the Pure Land and 
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the Tusita Heaven are already obvious. How can there be any further doubt or hesitation? 
Moreover, to be reborn In the Pure Land 1s to be assured of attaining the Tolerance of Non- 
Birth, with no possible retrogression to the Triple World nor bondage to the karma of Birth 
and Death. 
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Địa ngục, một trong sáu đường sanh tử luân hồi, là con đường đi xuống, nơi không vui mà chỉ 
có khổ sở. Theo Vi Diệu Pháp của Ngài Bhikkhu Bodhi, địa ngục là cảnh giới sinh tổn thấp 
nhứt, nơi có nhiều cảnh khổ, nơi chúng sanh phải trả những nghiệp bất thiện đã tạo trong quá 
khứ. Đây không phải là địa ngục trường cửu, đến lúc trả xong nghiệp xấu, chúng sanh bất 
hạnh có thể tái sanh vào một cảnh giới khác, an vui hạnh phúc nhờ vào các nghiệp thiện—— 
Hell or earth prison, one of the six gafI or ways 0Ÿ transmigration, the downward path to hell. 
A place of Joyless and suffering. The realm of hell beings. There are different kinds of hells. 
According to the Abhidharma, composed by Bhikkhu Bodhi, Hell (Niraya) 1s the lowest plane 
Of existence, the place of most Intense suffering. It 1s said that beings in the Hell have to 
suffer the result of their evil deeds in the past. This 1s not a permanent hell, once these beings 
pay all retributions for their past unwholesome karmas, they can be reborn in a better and 
happIer plane owing to their past wholesome karmas. 
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Địa Tạng là một trong tám vị Bồ Tát Nhập Thiển Định. Vị Bồ Tát đã cứu độ chúng sanh đau 
khổ nơi địa ngục. Hình ảnh Địa Tạng là hình ảnh của một trong bốn vị Bồ Tát lớn trong Phật 
giáo Trung Hoa. Trong một quá khứ xa xưa, Địa Tạng xuất thân từ một gia đình Bà La Môn; 
tuy nhiên khi quay về với đạo Phật, Ngài đã thệ nguyện với Phật rằng, “Địa ngục vị không, 
thệ bất thành Phật.” Ngài cũng muốn thành Phật, nhưng thể không thành Phật khi tất cả 
chúng sanh đều thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Ngài thường đứng, tay phải cầm tích 
trượng, tay trái cầm ngọc minh châu. Hình ảnh “Địa Tạng” thường phổ biến tại các xứ viễn 
đông hơn là tại Ấn Độ. Tại các xứ đông Á, ngài phổ cập chỉ sau Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. 
Cũng như tất cả các vị Bồ Tát khác, ngài Địa Tạng mong mỏi cứu độ chúng sanh đang lăn 
trôi trong cõi Ta Bà ngũ trược ác thế, nhưng đặc biệt là Ngài cứu độ họ khỏi cảnh a tỳ địa 
ngục. Tại Nhật Bản, Bồ Tát Địa Tạng phổ biến như là một vị cứu độ linh hồn các trẻ con, 
đặc biệt là những thai nhi bị phá——Earth-Store Bodhisattva, one of the groups of eight Dhyani 
Bodhisattvas, who saves suffering beings In the hells, usually represented standing, holding In 
his right hand a pilgrim”s staff, and In his left hand a pearl. One of the four great bodhisattvas 
in Chinese Buddhism. In a long long time ago, Ti-tsang was from a Brahmin family, 
converted to Buddhism and took a vow before the Buddha that, “He would never become a 
Buddha 1f thereˆs still even one being In the hell.” He also wanted to become a Buddha, but 
not before he had liberated all beings from the cycle of life and death. He 1s usually 
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represented standing, holding In his rpht hand a pilgrim)s staff, and in left a pearl. 
KsitIgarbha or “Earth-Womb” Bodhisattva 1s more popular in the Far East than he ever was In 
India. In East Asia, he 1s popular only after Avalokitesvara Bodhisattva. Like all other 
Bodhisattvas, he aspires to deliver sentient beings wandering astray In the three realms and 
sIX paths of mundane existence, but he specializes In delivering beings from hell. In Japan, 
this Bodhisattva 1s popular as the saviour of the souls of dead children, particularly aborted 
ones. 
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Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Đức Phật dạy: “Những chúng sanh trong cõi Diêm 
Phù Đề, từ nơi thân khẩu ý tạo tác, kết quả trăm ngàn muôn sự báo ứng như thế, nay chỉ nói 
sơ lược đó thôi. Những nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn Diêm Phù Đề như 
thế, Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm ngàn phương tiện để giáo hóa. Những chúng sanh ấy trước 
phải chịu lấy các quả báo như thế, sau lại đọa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc 
nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bậc bảo vệ người cùng bảo trợ cõi nước, chớ để những 
nghiệp chướng đó làm mê hoặc chúng sanh.” Vì thế Bồ Tát Địa Tạng nguyện: Ngài Địa 
Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật, thời dạy rõ quả báo vì ương lụy đời trước mà 
phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu 
gặp kẻ tà dâm thời ngài dạy rõ quả báo làm chim se sẽ, bổ câu, uyên ương. Nếu gặp kẻ nói 
lời thô ác, thời ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, 
thời ngài dạy rõ quả báo không lưỡi và miệng lở. Nếu gặp kẻ quá nóng giận, thời ngài dạy 
rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bồn xẻn thời ngài dạy rõ quả báo cầu muốn 
không được toại nguyện. Nếu gặp kẻ ham ăn, thời ngài dạy rõ quả báo đói, khát và đau cổ 
họng. Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất 
mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời ngài dạy rõ quả báo trời đất tru lục. Nếu gặp kẻ 
đốt núi rừng cây cỏ, thời ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp cha mẹ ghẻ ăn ở 
độc ác, thời ngài dạy rõ quả báo thác sanh trổ lại hiện đời bị roi vọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới 
bắt chim non, thời ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia ha. Nếu gặp kẻ hủy báng Tam Bảo, 
thời ngài dạy rõ quả báo đui, điếc, câm, ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời ngài 
dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, thời ngài dạy rõ quả 
báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ làm ô nhục người tịnh hạnh và vu báng Tăng 
già, thời ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa, 
chém chặt, giết hại sanh vật, thời ngài dạy rõ quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. 
Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ ngã 
mạn cống cao, thời ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm thọc gây 
gổ, thời ngài dạy rõ quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời ngài 
dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh —According to the Earth-Store Bodhisattva”s 
Original Vows Sutra, the Buddha taught: “Sentient beings In the Jambudvipa make hundreds 
of thousands of differing retributions resulting from the habitual evil deeds of body, mouth 
and mind committed by the living beings of Jambudvipa. Since the living beings of 
Jambudvipa have such differing karmic responses, Earth Store Bodhisattva uses hundreds of 
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thousands of expedient means to teach and transform them. The living beings who commit 
offenses must first undergo retributions such as these and, then, fall into the hells, where they 
pass through kalpas with no moment of escape. You should therefore protect people and 
protect their countries. Do not allow living beings to be confused by these manifold deeds.” 
Thus Earth-Store Bodhisattva vows: If Earth Store Bodhisattva meets those who take life, he 
speaks of a retribution of a short lifespan. If he meets robbers and petty thieves, he speaks of 
a refribution of poverty and acute suffering. If he meets those who commit sexual misconduct, 
he speaks of the retribution of. being born as pigeons and as mandrin ducks and drakes. If he 
meets those of harsh speech, he speaks of the retribution of a quarreling family. If he meets 
slanderers, he speaks of the retribution of a tongueless and cankerous mouth. If he meets 
those with anger and hatred, he speaks of being ugly and crippled. If he meets those who are 
stingy, he speaks of frustrated desires. If he meets gluttons, he speaks of the retribution of 
hunger, thirst and sicknesses (ilÏnesses) of the throat. If he meets those who enJoy hunting, he 
speaks of a frightening Insanity and disastrous fate. If he meets those who rebel agaInst theIr 
parens, he speaks of the retribution of being killed In natural disasters. If he meets those who 
set fire fo mountaIns or forests, he speaks of the retribution of seeking to commit suicide in 
the confuslon of Insanity. If he meets maliclous parents or step-parents, he speaks of the 
retrIbution of being flogged In future lives. If he meets those who net and trap young animals, 
he speaks of the retribution of being separated from their own children. If he meets those who 
slander the Triple Jewel, he speaks of the retribution of being blind, deaf or mute. If he meets 
those who slight the Dharma and regard the teachings with arrogance, he speaks of the 
retribution of dwelling in the evil paths forever. If he meets those who destroy or misuse 
pOSsessIons of the permanently dwelling, he speaks of the retribution of revolving In the hells 
for millions of kalpas. If he meets those wo defile the pure conduct of others and falsely 
accuse the Sangha, he speaks of the retribution of an eternity in the animal realm. If he meets 
those who scald, burn, behead, chop up or othewise harm living beings, he speaks of the 
retrIibution of repayment In kind. If he meets those who violate precepts and the regulations 
Of pure eafting, he speaks of the retribution of being born as birds and beasts suffering from 
hunger and thirst. lIf he meets those who are arrogant and haughty, he speaks of the 
retribution of being servile and of low classes. If he meets those whose double-tongued 
behavior causes dissension and discord, he speaks of retribution of tonguelessness (being 
mute) and speech Iimpediments. lf he meets those of deviant view, he speaks of the 
retribution of rebirth 1n the frontier reg1ons. 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, tâm giác ngộ là một trong 
sáu yếu đểm phát triển Bồ Đề Tâm. Chúng sanh thường chấp sắc thân nầy là ta, tâm thức có 
hiểu biết, có buồn giận thương vui là ta. Nhưng thật ra, sắc thân nầy giả dối, ngày kia khi 
chết đi nó sẽ tan về với đất bụi, nên thân tứ đại không phải là ta. Tâm thức cũng thế, nó chỉ 
là thể tổng hợp về cái biết của sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ví dụ như một 
người trước kia dốt, nay theo học chữ Việt, tiếng Anh, khi học thành, có cái biết về chữ Việt 
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tiếng Anh. Lại như một kẻ chưa biết Ba Lê, sau có dịp sang Pháp du ngoạn, thu thập hình ảnh 
của thành phố ấy vào tâm. Khi trở về bản xứ có ai nói đến Ba Lê, nơi tâm thức hiện rõ quang 
cảnh của đô thị ấy. Cái biết đó trước kia không, khi lịch cảnh thu nhận vào nên tạm có, sau 
bỏ lãng không nghĩ đến, lần lần nó sẽ phai lạt đến tan mất hẳn rôi trở về không. Cái biết của 
ta khi có khi không, hình ảnh nầy tiêu hình ảnh khác hiện, tùy theo trần cảnh thay đổi luôn 
luôn, hư giả không thật, nên chẳng phải là ta. Cổ đức đã bảo: “Thân như bọt tụ, tâm như gió. 
Huyễn hiện vô căn, không tánh thật.” Nếu giác ngộ thân tâm như huyễn, không chấp trước, 
lần lần sẽ đi vào cảnh giới “nhơn không” chẳng còn ngã tướng. Cái ta của ta đã không, thì 
cái ta của người khác cũng không, nên không có “nhơn tướng.” Cái ta của mình và người đã 
không, tất cái ta của vô lượng chúng sanh cũng không, nên không có “chúng sanh tướng.” Cái 
ta đã không, nên không có bản ngã bền lâu, không thật có ai chứng đắc, cho đến cảnh chứng 
thường trụ vĩnh cửu của Niết Bàn cũng không, nên không có “thọ giả tướng.” Đây cần nên 
nhận rõ, cũng không phải không có thật thể chân ngã của tánh chân như thường trụ, nhưng vì 
Thánh giả không chấp trước, nên thể ấy thành không. Nhơn đã không thì pháp cũng không, vì 
sự cảnh luôn luôn thay đổi sanh diệt, không có tự thể. Đây lại cần nên nhận rõ chẳng phải 
các pháp khi hoại diệt mới thành không, mà vì nó hư huyễn, nên đương thể chính là không, 
cả “nhơn” cũng thế. Cho nên cổ đức đã bảo: “Cần chi đợi hoa rụng, mới biết sắc là không.” 
(Hà tu đãi hoa lạc, nhiên hậu thỉ tri không). Hành giả khi đã giác ngộ “Nhơn” và “Pháp” đều 
không, thì giữ lòng thanh tịnh trong sáng không chấp trước mà niệm Phật. Dùng lòng giác 
ngộ như thế mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Đề Tâm. Giác Ngộ Tâm phải bao gồm những 
điểm sau đây: Thứ nhất là thân nầy chẳng phải TA và CỦA TA, mà đó chỉ là một sự tổng 
hợp giả tạm của tứ đại (đất, nước, lử, gió) mà thôi. 7# øhì là TÂM THỨC PHÂN BIỆT nầy 
cũng thế, nó chỉ là sự tổng hợp của sáu trần là sắc, thinh, hương, vị. Xúc, và pháp mà thôi. 
Do vậy nên nó cũng chẳng phải là TA và CỦA TA nữa. Hiểu được như vậy, hành giả tu tập 
sẽ dứt trừ những thứ sau đây: a) Hai thứ trói buộc là NGÃ và NGÃ SỞ. b) Ngã và Ngã sở đã 
không, tức nhiên sẽ dứt trừ được cái “Ngã Tướng” hay cái “Chấp Ta.” c) Sự chấp “Có” nơi 
tất cả chúng sanh hay “Chúng Sanh Tướng.” đ) Sự chấp “Thọ Giả Tướng” hay không có ai 
chứng đắc. Vì Bốn Tướng Chúng Sanh đều bị dứt trừ, nên hành giả liền được Giác Ngộ— 
Mind of enlightenment. According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in The Pure Land 
Buddhism in Theory and Practice, enliphtened mind 1s one of the six points to develop a true 
Bodhi Mind. Sentient beings are used to grasping at this body as “me,” at this discriminating 
mind-consciousness which 1s subJect to sadness and anger, love and happiness, as “me.” 
However, this flesh-and-blood body 1s 1llusory; tomorrow, when 1t dies, 1t will return to dust. 
Therefore, this body, a composite of the four elements (earth, water, fore, and air) 1s not 
“me.” The same 1s true with our mind-consciousness, which 1s merely the synthesis oŸ our 
perception of the six “Dusfts” (form, sound, fragance, taste, touch, and dharmas). For example, 
a person who formerly could not read or wrife, but is now studying Vietnamese or English. 
When his studies are completed, he will have knowledge of Vietnamese or English. Another 
example 1s a person who had not known Paris, but who later on had the opportunty fO vISIt 
France and absorb the sights and sounds of that city. Upon his return, 1Ÿ someone were tfo 
mention Paris, the sights of that metropolis would appear clearly in his mind. That knowledge 
formerly did not exist; when the sighfs and sounds entered his subconscious, they “existed.” If 
these memories were not rekindled from time to time, they would gradually fade away and 
disappear, returning to the void. This knowledge of ours, sometimes exisfing, sometimes not 
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©xIsting, some Iimages disappearing, other Images arising, always changing following the 
outside world, 1s 1llusory, not real. Therefore, the mind-consciousness 1s not “me.” The 
ancients have said: “he body 1s like a bubble, the mind 1s like the wind; they are 1llusions, 
without origin or True Nature.” If we truly realize that body and mind are 1llusory, and do not 
cling to them, we wIll gradually enter the realm of “no-self,” escaping the mark of self. The 
self of our self being thus void, the self of others 1s also void, and therefore, there 1s no mark 
of others. Our self and the self of others being void, the selves of countless sentilent beings 
are also void, and therefore, there 1s no mark of sentient beings. The self being void, there 1s 
no lasting ego; there 1s really no one who has “attained Enlightenment.” This 1s also true of 
Nirvana, ever-dwelling, everlasting. Therefore, there 1s no mark of lifespan. Here we should 
clearly undersfand: 1t 1s not that eternally dwelling “Irue Thusness” has no real nature or true 
self; 1t 1s because the sages have no attachment to that nature that it becomes void. Senfienf 
beings beIng void, objects (dharmas) are also void, because obJects always change, are born 
and die away, with no self-nature. We should clearly realize that this 1s not because obJects, 
upon disintegration, become void and non-existent; but, rather, because, being 1llusory, their 
True Nature 1s empty and void. Sentient beings, too, are like that. Therefore, anclient have 
said: “Why wait until flowers fall to understand that form 1s empty.” The practitioner, having 
clearly understood that beings and dharmas are empty, can proceed to recite the Buddha”s 
name with a pure, clear and bright mind, free from all attachments. Only when he cultivates 
in such an enliphtened frame of mind he be said to have “develop the Bodhi Mind.” 
Enlightened Mind must include the following awakenings: Fs¿, this body 1s not ME (self) or 
MINE (self-belonging), but 1s only a temperary collaboration of the four great elements (land, 
water, fire, and wind). Seconđ, the discriminating mind 1s the same way; 1t 1s the result from 
the combination of the six elements of form, sound, odor, flavor, touch and dharma. 
Therefore, 1t 1s also not ME or SELF-BELONGING either. If cultivators are able to penetrate 
and comprehend In this way, they will be able to eliminate the followings: a) Two types of 
bondage of SELF and SELF-BELONGING. Tf there 1s no “Self” or “Self-belonging,” then the 
Self-Form, or the characteristic of being attached to the concept of self wIll be eliminated 
immediately. b) Sự “Chấp có nơi người khác” hay “Nhơn Tướng” cũng không: The Otherˆs 
Form or the characteristic of clinging to the concept of other people does not exIst either. c) 
The Sentient Beings Form or the characteristic of clinging to the existence of all other 
senfient beings will no longer exist. d) The RecIplent-Form 1s also eliminated. Because these 
four form-characteristics of sentient beings no longer exist, the practitioners will attain 
Enlightenment. 
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Những lời Phật dạy trong kinh điển Pali đều nhắm vào việc giải thoát mọi khổ đau phiền não 
của con người ngay trong đời nầy. Các lời Phật dạy đều có một chức năng giúp đỡ con người 
tìm phương cách khơi dậy các thiện tâm để giải thoát các ác tâm đối lập với chúng vốn chế 
ngự tâm thức con người. Chẳng hạn như năm thiển chỉ thì giải thoát năm triển cái; từ bi thì 
giải thoát sân hận; vô tham thì giải thoát lòng tham; trí tuệ thì giải thoát sĩ mê; vô ngã tưởng, 
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vô thường tưởng, và khổ tưởng thì giải thoát ngã tưởng, thường tưởng, và lạc tưởng, vân vân. 
Tịnh Độ Tông cho rằng trong thời Mạt Pháp, nếu tu tập các pháp môn khác mà không có Tịnh 
Độ, rất khó mà đạt được giải thoát ngay trong đời nầy. Nếu sự giải thoát không được thực 
hiện ngay trong đời nầy, thì mê lộ sanh tử sẽ làm cho hạnh nguyện của chúng ta trở thành 
những tư tưởng trống rỗng. Phật tử thuần thành nên luôn cẩn trọng, không nên ca ngợi tông 
phái mình mà hạ thấp tông phái khác. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng tất cả chúng ta là 
Phật tử và cùng tu theo Phật, dù phương tiện có khác, nhưng chúng ta có cùng giáo pháp là 
Phật Pháp, và cùng cứu cánh là giác ngộ giải thoát và thành Phật—AlI the Buddha's teachings 
recorded In the Pali Canon are aimed at liberating human beings" sufferings and afflictions in 
this life. They have a function of helping human beings see the way to make arise the skilful 
thought, to release the opposite evil thought controlling their mind. For example, the five 
meditaive mental factors releasing the five hindrances; compassion releasing 1ll-wIll; 
detachment or greedilessness releasing gøreediness; wisdom releasing 1llusion; perception of 
selflessness, impermanence and suffering releasing perception of selfishness, permanence and 
pleasure, and so on. The Pure Land Sect believes that during this Dharma-Ending Age, If 1s 
difficult to attain enlightenment and emancipation In this very life IŸ one practices other 
methods without following Pure Land at the same time. If emancipation 1s not achieved in this 
lifetime, one”s crucial vows will become empty thoughts as one confinues to be deluded on the 
path of Birth and Death. Devoted Buddhists should always be very cautious, not fo praIse 
one”s school and downplay other schools. Devoted Buddhists should always remember that 
we all are Buddhists and we all practice the teachings of the Buddha, though with different 
means, we have the same teachinss, the Buddha's Teachings; and the same goal, 
emancipation and becoming Buddha. 
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Theo Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, có hai lối tu hành: Thứ nhất là Nan Hành Đạo. Nan hành 
đạo là chúng sanh ở cõi đời ngũ trược ác thế nầy đã trải qua vô lượng đời chư Phật, cầu ngôi 
A Bệ Bạt Trí, thật là rất khó được. Nỗi khó nầy nhiều vô số như cát bụi, nói không thể xiết; 
tuy nhiên, đại loại có năm điều: Ngoại đạo dẫy đầy làm loạn Bồ Tát pháp. Bị người ác hay 
kẻ vô lại phá hư thắng đức của mình. Dễ bị phước báo thế gian làm điên đảo, có thể khiến 
hoại mất phạm hạnh. Dễ bị lạc vào lối tự lợi của Thanh Văn, làm chướng ngại lòng đại từ 
đại bi. Bởi duy có tự lực, không tha lực hộ trì, nên sự tu hành rất khó khăn; ví như người què 
yếu đi bộ một mình rất ư là khó nhọc, một ngày chẳng qua được vài dặm đường. ?hứ nhì là 
Dị Hành Đạo. Dị hành đạo là chúng sanh ở cõi nầy nếu tin lời Phật, tu môn niệm Phật 
nguyện về Tịnh Độ, tất sẽ nhờ nguyện lực của Phật nhiếp trì, quyết định được vãng sanh 
không còn nghi. Ví như người nương nhờ sức thuyền xuôi theo dòng nước, tuy đường xa ngàn 
dặm cũng đến nơi không mấy chốc. Lại ví như người tầm thường nương theo luân bảo của 
Thánh Vương có thể trong một ngày một đêm du hành khắp năm châu thiên hạ; đây không 
phải do sức mình, mà chính nhờ thế lực của Chuyển Luân Vương. Có kẻ suy theo lý mà cho 
rằng hạng phàm phu hữu lậu không thể sanh về Tịnh Độ và không thể thấy thân Phật. Nhưng 
công đức niệm Phật thuộc về vô lậu thiện căn, hạng phàm phu hữu lậu do phát tâm Bồ Đề 
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cầu sanh Tịnh Độ và thường niệm Phật, nên có thể phục diệt phiền não, được vãng sanh, và 
tùy phần thấy được thô tướng của Phật. Còn bậc Bồ Tát thì cố nhiên được vãng sanh, lại thấy 
tướng vi diệu của Phật, điều ấy không còn nghi ngờ chi nữa. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói: 
“Tất cả các cõi Phật đều bình đẳng nghiêm tịnh, vì chúng sanh hạnh nghiệp khác nhau nên 
chỗ thấy chẳng đồng nhau.—According to The Commentary on the Ten Stages of 
Bodhisattvahood, there are two paths of cultivation: the Difficult Path and the Easy Path. 
Fữst, the difficult path refers to the pracfices of sentlent beings In the world of the five 
turbidities, who, throuph countless Buddha eras, aspire to reach the stage of Non- 
Retrogression. The difficulties are truly countless, as numerous as specks of dust or øraIns of 
sand, too numerous to Iimagine; however, there are basically five maJor kinds of difficulties: 
Externalists are legion , creating confusion with respect to the Bodhisattva Dharma. Evil 
beings destroy the practitloner”s good and wholesome virtues. Worldly merits and blessings 
can easily lead the practitioner astray, so that he ceases to engage In virtuous practices. Ít 1s 
easy to stray onto the Arhat”s path of self-benefit, which obstructs the Mind of great loving 
kindness and great compassion. Relying exclusively on self-power, without the aid of the 
Buddhaˆs power, make cultivation very difficult and arduous; 1t 1s like the case of a feeble, 
handicapped person, walking alone, who can only go so far each day regardless of how mụuch 
effort he expends. Secøonđ, the easy path of cultivation means that, 1 sentlent beings 1n this 
world believe in the Buddha”s words, practice Buddha Recitation and vow to be reborn 1n the 
Pure Land, they are assisted by the Buddha's vow-power and assured of rebirth. This 1s 
similar to a person who floats downstream In a boat; althouph the distance may be thousands 
of miles far away, his destination will be reached sooner or later. Similarly, a common being, 
relying on the power of a “universal mornach' or a delty, can traverse the five continenfs 1n a 
day and a night, this 1s not due to his own power, but, rather, to the power of the monarch. 
Some people, reasoning according to “noumenon,”` or principle may say that common beings, 
being conditioned, cannot be reborn In the Pure Land or see the Buddhaˆs body. The answer 
1s that the virtues of Buddha Recitation are “unconditioned” good roots. Ordinary, Iimpure 
persons who develop the Bodhi Mind, seek rebirth and constantly practice Buddha Recitation 
can subdue and destroy afflictions, achieve rebirth and, depending on their level of 
cultivation, obtain vision of the rudimenfary aspects of the Buddha (the thirty-two marks of 
greatness, for example). Bodhisattvas, naturally, can achieve rebirth and see the subtle, 
loftier aspects of the Buddha, 1.e., the Dharma body. There can be no doubt about this. Thus 
the Avatamsaka Sutra sftates: “All the various Buddha lands ar equally purely adorned. 
Because the karmic practices of sentient beings differ, their perceptions of these lands are 
different.” 
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Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: “Lắng 
nghe! Lắng nghe cho kỹ! Ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam 
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cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh nầy, cho đến đọc 
tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường ngợi khen 
chiêm lễ thời kẻ ấy được hai mươi tám điều lợi ích như sau đây: Các hàng trời rồng thường 
hộ niệm. Quả lành càng ngày càng thêm lớn. Chứa nhóm nhân vô thượng của các bậc Thánh. 
Mãi không còn thối thất đạo Bồ Đề. Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ. Những bệnh tật không 
đến được nơi thân. Khỏi những tai nạn về lửa và nước. Không bị hại bởi nạn trộm cướp. 
Người khác thấy đến liền sanh lòng cung kính. Các hàng quỷ thần theo hộ trì. Đời sau thân 
nữ sẽ chuyển thành thân nam. Đời sau sẽ làm con gái hàng Vương Giả, Đại Thần. Thân 
tướng xinh đẹp. Phần nhiều được sanh về cõi trời. Hoặc làm bậc vua chúa. Có trí sáng biết rõ 
việc trong những đời trước. Có mong cầu chi cũng đều được toại ý. Quyến thuộc an vui. Các 
tai vạ bất ngờ đều dứt sạch. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn. Đi đến đâu cũng đều không 
bị sự trở ngại. Đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ. Những người thân tộc đã chết có tội thời 
được khỏi khổ. Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng. Các bậc 
Thánh ngợi khen. Căn tánh lanh lợi thông minh. Giàu lòng từ mẫn. Rốt ráo thành Phật— 
According to the Earth Store Bodhisattva”s Original Vows Sutra, the Buddha told Empty 
Space Treasure Bodhisattva: “Listen attentively! Listen attentively! I shall enumerate them 
and describe them to you. If there are good men or women 1n the future who see Earth Store 
Bodhisattvaˆs image, or who hear this sutra or read or recife 1t; who use Iincense, fÏowers, 
food and drink, clothing, or gems as offerings; or If they praIse , gaze upon, and worship him, 
they will benefit in twenty-eight ways: Gods and dragons will be mindful of them and protect 
them. The fruits of their goodness will increase daily. They will accumulate superlor causes 
of Sagehood. They wIll not retreat from Bodhi. Their food and drink will be abundant. 
Epidemics wIll not touch them. They will not encounter disasters of fire and water. They will 
not have any difficulties with thieves or armed robbers. They will be respected by all who see 
them. They will be aided by ghosts and spirits. Women wIll be reborn as men. If born as 
women, they wIll be daughters of kings and ministers. They wIll have handsome features. 
They wIll often be born in the heavens. They may be emperors or kings. They will know theIr 
past lives. They wIll attain whatever they seek. TheIr families wIll be happy. All disasters 
wIll be eradicated. They will eternally be apart from bad karmic paths. They will always 
arrive at theIr destination. At night their dreams will be peaceful and happy. TheIr deceased 
ancestors will leave suffering behind. And they will receive the blessings from their past lives 
to aid their rebirth. They wIll be praised by the sages. They wIll be intelligent and they wIll 
have sharp faculties. They will have magnanimous, kind and sympathetic (compassionate) 
hearts. They w1ll ultimately realize Buddhahood. 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Hoan Hỷ Tâm gồm có 
hai tâm sau đây: Thứ nhất là Tùy Hỷ Tâm: Tùy hỷ là vui theo các sự vui vẻ và hạnh phúc 
của người. Tùy hỷ tâm dứt trừ được các chướng nghiệp về tật đố, ích kỷ, nhỏ nhen, vân vân. 
Thứ nhì là Hỷ Xả Tâm: Hỷ xả là vui mà tha thứ lỗi lầm của người khác. Hỷ xả tâm dứt trừ 
được các chướng nghiệp về hận thù, báo phục, vân vân——According to Most Venerable Thích 
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Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, rejoicing mind includes the 
following two minds: Firsí, Accepting Mind. Accepting means to feel happy for others” Joy 
and happiness. Accepting mind has the speclal characteristics that can eliminate varIous 
karmic obstructions Including Jealousy, stinginess, pettiness, etc. Second, Forgiving Mind. 
Forgiving means to forgive happlly others” mistakes and transgressions. Forgiving mind has 
the special characterisfIcs that can solve and destroy karmic obstructions Including vengeance 
and grudges. 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, sao gọi là Từ Bi 
Tâm? Từ bi là lòng xót thương cứu độ mà lìa tướng và không phân biệt chấp trước. Nghĩa là 
thương xót cứu độ mà không có hậu ý lợi dụng. Chẳng hạn như vì thấy người giàu đẹp, sang 
cả, vân vân, nên giả bộ “Từ Bi' để dụng ý và mưu tính các việc riêng tư có lợi cho mình. Đây 
chỉ được gọi là “Ái Kiến,' nghĩa là thấy giàu đẹp mà sanh khởi lòng thương theo lối trói buộc 
của chúng sanh, chớ không phải là Từ Bi. Chính tinh thần của lòng từ và sự bi mẫn mà Đức 
Phật dạy đã ảnh hưởng sâu sắc đến trái tim của vua A Dục, một đại hoàng đế Phật tử của Ấn 
Độ vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch. Trước khi trở thành một Phật tử, ông đã từng là một vị 
quân vương hiếu chiến giống như cha mình trước là vua Bình Sa Vương, và ông nội mình là 
vua Candaragupta. Khát vọng muốn bành trướng lãnh thổ của mình đã khiến nhà vua đem 
quân xâm lăng và chiếm cứ nước láng giểng Kalinga. Trong cuộc xâm lăng nầy, hàng ngàn 
người đã bị giết, trong khi nhiều chục ngàn người khác bị thương và bị bắt làm tù binh. Tuy 
nhiên, khi sau đó nhà vua tin nơi lòng từ bi của đạo Phật, ông đã nhận ra sự điên rổ của việc 
giết hại nầy. Vua A Dục cảm thấy vô cùng ân hận mỗi khi nghĩ đến cuộc thẩm sát khủng 
khiếp nầy và nguyện giã từ vũ khí. Có thể nói vua A Dục là vị quân vương duy nhất trong 
lịch sử, là người sau khi chiến thắng đã từ bổ con đường chinh phục bằng đường lối chiến 
tranh và mở đầu cuộc chinh phục bằng đường lối chánh pháp. Như chỉ dụ 13 khắc trên đá của 
vua A Dục cho thấy “Vua đã tra kiếm vào vỏ không bao giờ rút ra nữa. vì Ngài ước mong 
không làm tổn hại đến các chúng sanh.” Việc truyền bá tín ngưỡng từ bi của Đức Phật trên 
khắp thế giới phương Đông, phần lớn là do những nỗ lực táo bạo và không mệt mỏi của vua 
A Dục. Pháp Phật đã một thời làm cho tâm hồn người Á Châu trở nên ôn hòa và không hiếu 
chiến. Tuy nhiên, nền văn minh hiện đại đang xiết chặt trên các vùng đất Châu Á. Một điều 
mà ai trong chúng ta cũng phải chấp nhận là với đà tăng trưởng và phát triển của văn minh, 
thì sức sống nội tâm sẽ suy thoái, và con người ngày càng trở nên sa đọa. Với sự tiến triển 
của khoa học hiện đại rất nhiều thay đổi đã diễn ra, tất cả những thay đổi và cải tiến nầy, 
thuộc về lãnh vực vật chất bên ngoài, và có khuynh hướng làm cho con người thời nay ngày 
càng trở nên quan tâm đến nhục dục trần tục hơn, nên họ xao lãng những phẩm chất nơi tâm 
hồn, và trở nên ích kỷ hay vô lương tâm. Những đợt sóng văn minh vật chất đã ảnh hưởng 
đến nhân loại và tác động đến lối suy tư cũng như cách sống của họ. Con người bị trói buộc 
thậm tệ bởi giác quan của họ, họ sống quá thiên về thế giới vật chất đến nỗi không còn tiếp 
chạm được với cái thiện mỹ của thế giới bên trong. Chỉ có quan niệm sống từ bi theo lời Đức 
Phật dạy mới có thể lập lại sự quân bình về tinh thần và hạnh phúc cho nhân loại mà thôi— 
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According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡n The Thirteen Patriarchs of Pureland 
Buddhism, what ¡1s the “compassionate mind?” To be compassionate 1s to pity and to be 
empathetic, wishing to help and rescue others without having discriminations or attachment 
to varlous characteristics. This means “altruism' or to have mercy and compassion, wishing to 
help others but not to have any Intention of taking advantages. For Instance, seeing someone 
rịich, beautiful, etc, one pretends to be compassionate by helping, but having ulterior motIVes 
of self-gain. Thịs 1s called “Desirous Views,” or developing love and lust when seeing wealth 
and beauty according to binding ways of sentient beings; thus, to act In this way cannot be 
called being “compassionate.' It was the spirit of loving-kindness and compassion taught by 
the Buddha that touched the heart of King Asoka, the great Buddhist Emperor of India In the 
third century B.C. Before he became a Buddhist he was a warlike monarch like his father, 
King Bimbisara, and his grandfather, King Candragupta. Wishing to extend his territories he 
invaded and conquered Kalinga. In this war thousands were slain, while many more were 
wounded and taken captive. Later, however, when he followed the Buddha”s creed of 
compassion he realized the folly of killing. He felt very sad when he thought of the great 
slaughter, and gave up warfare. He 1s the only military monarch on record who after victory 
gave up conquest by war and Inaugurated conquest by righteousness. As his Rock Edict XIH 
says, “he sheathed the sword never to unsheath it, and wish no harm to living beings.” The 
spread of the Buddha”s creed of compassion throughout the Eastern world was largely due to 
the enterprise and tireless efforts of Asoka the Great. The Buddha-law made Asia mild and 
non-aggressive. However, modern cIvilization 1s pressing hard on Asian lands. lt is known 
that with the rise and development of the so-called civilization, man”s culture deterlorates 
and he changes for the worse. With the match of modern scilence very many changes have 
taken place, and all these changes and improvements, being material and external, tend to 
make modern man more and more worldly minded and sensuous with the result that he 
neglects the qualitles of the mind, and becomes self-interested and heartless. The waves of 
materialism seem to influence mankind and affect their way of thinking and living. People 
are so bound by theIr senses, they live so exclusively 1n the material world that they faIl to 
contact the good within. Only the love and compassion taught by the Buddha can establish 
complete menfal harmony and well-being. 
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Sáu vị Bồ tát hóa thân của Ngài Địa Tạng trong nhóm Địa Tạng của Thai Tạng Giới, mỗi vị 
kiểm soát một trong sáu đường sanh tử. Thứ nhấf là Đầu Đà Địa Tạng. Vị Bồ Tát Địa Tạng 
trong địa ngục tay cầm tràng phan hình đầu người. Thứ nhì là Bảo Châu Địa Tạng. Vị hóa 
thân của Bồ Tát Địa Tạng trong cõi ngạ quỷ, tay cầm ngọc bảo châu. Thứ ba là Bảo Ấn Địa 
Tạng. Vị hóa thân của Bồ tát Địa tạng trong cõi súc sanh, duỗi tay kết bảo ấn Như Ý. Thứ tư 
là Trì Địa Tạng. VỊ hóa thân của Bồ tát Địa Tạng trong cõi A Tu La, hai tay thường nâng quả 
đất (biểu tượng của sự nâng đỡ). Thứ năm là Trừ Cái Chướng Địa Tạng. Vị hóa thân của Bồ 
Tát Địa Tạng trong cõi người, trừ tám món khổ che lấp nhân loại. Thứ sáu là Nhật Quang Địa 
Tạng. Vị hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng trong cõi trời, dùng ánh sáng soi rọi khiến cõi nhân 
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thiên trừ được phiển não —§ix Bodhisattvas in the Ti-Tsang group of the Garbhadhatu, each 
controlling one of the six ways of sentient existence: Frsý, transformation body of Ti-Tsang 
Bodhisattva who deals with rebirth In the hells. Seconđ, transformation body of Ti-Tsang 
Bodhisattva who_ deals with rebirth 1n the realm of hungry ghosts. Thưrđ, transformation body 
of Ti-Tsang Bodhisatva who deals with rebith In the realm of animals. Fowth, 
transformation body of Ti-Tsang Bodhisattva who deals with rebirth in the realm of Asuras. 
Fựth. transformation body of Ti-Tsang Bodhisattva who deals with rebirth In the realm of 
human beings. Sixíh, transformation body of Ti-Tsang Bodhisattva who deals with the realm 
of devas. 
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Theo Kinh A Hàm thì Phật dạy rằng phàm một người khi đã chết thì thân thể trở nên lạnh giá 
vì hỏa đại đã tắt mất. Tuy nhiên, sau khi tắt thở rồi, nhưng trong thân thể cũng vẫn còn một 
chỗ nóng tối hậu trước khi hoàn toàn trở nên lạnh giá. Nơi nào Thần Thức thoát ra sau cùng 
thì nơi đó là nơi còn ấm sau cùng trong thân thể, và có sáu nơi tiêu biểu cho sáu đường tái 
sanh, hoặc nóng nơi đỉnh đầu, nóng ở mắt, nóng nơi ngực, nóng nơi bụng, nóng nơi đầu gối, 
hoặc nóng nơi hai lòng bàn chân. Thỉnh thoảng điểm nóng nầy vẫn còn nóng đến bốn năm 
tiếng đông hồ sau khi chết. Có sáu điểm nóng tối hậu tiêu biểu cho sự tái sanh nơi lục đạo: 
đảnh thánh, mắt sanh thiên, tim người, bụng ngạ quỷ, đầu gối bàng sanh, và lòng bàn chân địa 
ngục——The Buddha taught in the Agama sutfra that once death arrives, the body will turn cold 
because the “great fire” has already burned out. Even so, after all breathing has ceased, in the 
body there 1s one last warm spot before the entire body turns cold. The last warm spot 
represents the place where the conciousness of the deceased escaped the mortal body, and 
these warm spots may be at the crown of the head, the eye, the chest, the stomach, the knee, 
or the soles of both feet. Sometimes this warm spot will remain for as long as four to five 
hours after the person has died. There are six places In the body that represent the six paths 
of rebirth: the crown (warm spof) stands for sainthood or corwn enlightenment; eyes and 
forehead (warm spot), the spirit of that person has been reborn In the celestial (heaven) 
realms; heart 1s the last to remain warm, the spirit of that person has been reborn back among 
human beings; belly 1s the last to remain warm, the spirit of that person has been reborn 
among hungry ghosfs; knees are the last to remain warm, the spirit of that person has been 
reborn among animals; and soles of the feet are the last to remain warm, the spirit of that 
person has been fallen in the hell. 
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Ma sự là việc làm của ác ma, gây chướng ngại cho đạo Phật. Theo Hòa Thượng Thích Thiển 
Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, niệm Phật cũng có ma sự vì bởi ba nguyên nhân sau 
đây. Thứ nhất là không thông hiểu vững chắc về giáo lý. Thứ nhì nlà không gặp minh sư 
hay thiện hữu tri thức. Thứ ba là không biết tự xét lấy mình, đây là điểm quan yếu nhất trong 
ba điểm trên—Mara-deeds, especially in hindering Buddha-truth. According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, practicing 
Buddha Recitation also has the element of demonic obstructions, for the three reasons. Fs, 
not having a firm foundation and understanding of the Buddha's teachings. Secøond, not 
encountering a good knowledgeable advisor or having virtuous friends. Tưrđ, not knowing 
how to practice mental reflection of one”s self, or lacking self-awareness. This 1s the most 
crucial point among the three. 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có năm trường hợp mà 
hành giả vẫn có thể áp dụng cho mình khi tu tập niệm Phật hay thiển định. Hành giả niệm 
Phật có khi thấy các tướng song lại là ma cảnh; điều nầy là do nhân quả không tương ứng. 
Chẳng hạn như người đang quán tưởng Phật, đột nhiên thấy tướng mỹ nữ. Người tinh tấn 
niệm Phật mong thấy thắng cảnh ở Tây Phương, song chợt thấy một vùng nhà cửa ô tạp, nam 
nữ cùng các loài súc vật đi qua đi lại lăn xăn. Người mong thấy sen báu, nhưng bỗng thấy 
một cổ xe nhỏ. Do nhân quả không hợp nhau như thế, nên biết là cảnh ma. Có năm trường 
hợp; tuy nhiên, phải lấy tất cả năm điều kiện nầy để xét nghiệm, chớ không thể chỉ lấy một 
hay hai điều. Vì có những thiên ma hoặc thần tiên theo ngoại phái, muốn dắt dẫn ta hướng 
về đường lối của họ, nên giả hiện tướng chư Phật chư Bồ Tát để thuyết pháp. Tuy môn của 
họ không phải là con đường cứu cánh giải thoát, song họ có nghiệp lành, hoặc sức thiển định 
khá cao, nên hào quang phát ra cũng làm cho ta được mát mẻ êm dịu. Lại lối thuyết pháp 
của họ đôi khi cũng khuyên làm lành lánh dữ, giữ giới, ăn chay, niệm Phật, song có vài điểm 
sai khác không hợp với kinh Phật, phải nhận định kỹ và phải hiểu rõ giáo lý mới biết được. 
Chẳng hạn như họ cũng khuyên ăn chay niệm Phật, nhưng lại dạy phải vận hành câu niệm 
Phật khắp châu thân gọi là “Chuyển Pháp Luân' để khai mạch Nhâm, Đốc, và mở Nê Hoàn 
Cung. Đây là lối thuyết pháp của hàng ma ngoại đạo. Hoặc có loài ma hiện ra tướng Tăng 
bảo: “Phật đồng Phật xi măng không độ được nước, vì xuống nước phải chìm; Phật tượng 
Phật gỗ không độ được lửa, vì gặp lửa phải bị cháy; chỉ có Phật tâm mới không bị vật chi làm 
hoại. Tu được Phật Tâm thanh tịnh thì không cần phải tu thân khẩu nữa; cho nên dù ăn thịt 
uống rượu, có vợ con cũng vô hại. Lối tu thân và khẩu như giữ giới ăn chay, tụng kinh, trì 
chú, niệm Phật, là những cách khổ hạnh bó buộc vô ích.” Đây là lời thuyết pháp của hạnh 
tinh mị lâu năm, hoặc loài ma ái dục. Có những hạng ma ngoại đạo công năng tu khá cao, có 
thể dùng sức thiển định gia bị, khiến cho hành giả thân tâm được an định trong vòng bẩy 
ngày, hoặc hai mươi mốt ngày. Nhưng lối thuyết pháp của họ không siêu thoát, kết cuộc chỉ 
trong vòng ngã chấp. Cổ đức bảo: “Thấy ma không ma, ma liễn tự hoại; thấy quái không 
quái, quái liền tự bại.” Câu nầy có nghĩa là nếu thấy ma mà lòng không xao động sợ hãi, giữ 
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chánh niệm được vững vàng, hoặc chí tâm niệm, loài ma quái ấy không làm chi được, sẽ tự 
bỏ đi. Chẳng những khi thấy ma quái phải như thế, mà dù cho lúc tu hành được một phần kết 
quả, hay thấy thắng tướng, cũng đừng nên quá bi cảm, kinh ngạc hoặc vui mừng. Ví như ta có 
hạt kim cương làm rớt dưới đáy hồ, vì nước đục nên dò kiếm mãi vẫn mất tích. Nay nước 
lắng trong lại tìm thấy được, hạt kim cương ấy nguyên là của đã có, việc chi đến đỗi phải 
kinh ngạc, vui mừng? Người tu nếu tâm không bình tỉnh, quá bi thương, tất bị loài bi ma ám 
nhập làm cho thương tiếc mãi chẳng thôi. Nhưng nếu quá vui mừng, cũng bị loài ma hoan hỷ 
ám nhập, làm cho cười mãi như điên cuồng. Lại hành giả niệm Phật tuy cũng mong được 
thấy Thánh cảnh, nhưng đừng quá mơ tưởng ước ao, bởi niệm tức là đã cầu rồi. Nên giữ tâm 
trạng điểm tỉnh “cầu mà không cầu, không cầu mà cầu,” mới không bị sự mong cầu làm xao 
động. Cứ chí tâm niệm Phật, lâu ngày niệm lực thanh tịnh, đạo cảm ứng giao thông, tất thấy 
được Thánh cảnh. Nếu mãi để lòng mong ước, đó tức là vọng tưởng, ma sẽ thừa cơ len lỏi 
vào để phá hoại. Sau đây là chỉ tiết về Năm trường hợp về Ma Cảnh: Thứ nhất là các cảnh 
nhân quả không phù hợp, quán tướng nầy song thấy tướng khác, cầu cảnh nọ mà lại hiện 
cảnh kia, như trên vừa nói. Và lại, cảnh hiện ra không giống như trong kinh diễn tả, đều là 
cảnh ma. Thứ nhì là chư Phật chư Bồ Tát tâm từ bi trong sạch, cho nên dù các ngài có hiện 
tướng quỷ thần đến thử thách, ta vẫn cảm thấy an nhiên thanh tịnh. Trái lại, bẩn nghiệp các 
loài ma là phiền não hiểm ác, nên dù hiện tướng Phật đến khuyên dạy, ta tự cảm thấy xao 
động nóng nảy không yên. Thứ ba là ánh sáng của Phật làm cho ta cảm thấy êm dịu mát mẻ, 
lại không có bóng, không chói mắt. Ánh sáng của ma làm cho ta chói xót đôi mắt, bức rức 
không yên, và có bóng. Như trong Kinh Lăng Già đã diễn tả. Thứ tư là lời thuyết pháp của 
chư Phật chư Bồ Tát hợp với kinh điển, thuận theo chân lý. Lời của ma trái lẽ phải, không 
đúng với kinh Phật đã chỉ dạy. Thứ năm là Khi thắng tướng hiện ra, muốn khảo nghiệm, 
hành giả chỉ chánh ý tụng Bát Nhã Tâm Kinh, hoặc nhiếp tâm trì chú niệm Phật. Nếu là 
Thánh cảnh, càng niệm lại càng rõ ràng, vì vàng thật không sợ lửa. Nếu là ma cảnh, trì nệm 
một hồi nó liền ẩn mất, bởi tà không thể lấn chánh—According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, there are five circumstances 
which Pure Land practitioners or meditators can apply when practicing Buddha recitation or 
meditation. Sometimes the Buddha Recifation pracfitioner sees marks and forms which could 
actually be demonic realms. These are Instances where cause and effect do not correspond. 
For example, while visualizing the physical features of Amitabha Buddha, a practitioner may 
suddenly see the features of a beautiful woman. Another cultivator, diligently reciting the 
Buddhaˆs name In the hope of seeing auspicious scenes of the Pure Land, may unexpectedly 
see a slum area, with men, women and domestic animals running back and forth ¡ín all 
directions. Yet another practitioner, hoping to see precIous lotus blossoms In the Pure Land, 
suddenly sees a small cart instead. These are demonic realms, as cause and effect do not 
correspond. There are five criteria that can help us determine which events are real and 
which belong to the demonic realms. We should Judge evenfs by all five cIrcumstances, not 
Just one or two. Thịs 1s because there are many celestial demons, externalist deitles and 
Immortals who want to lead us therr way and therefore falsely take the appearance of 
Buddhas and Bodhisattvas preaching the Dharma. Although their cultivation 1s not the 
ultmate way leading to liberation, they may have good karma or fairly high level of samadhI. 
Thus, their light can also make us feel refreshed and peaceful. Moreover, their teachings at 
times also encourage the performance of good deeds, keeping the precepts, vegetarlanism 
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and Buddha Recttation. However, they diverge from the Buddhist sutras on certain crucial 
points, such as the need to escape Birth and Death. Only by exercising careful Judgment and 
understanding the Dharma in depth are we able to know. For example, certain externalist 
deifies urge vegetarianism and Buddha Recttation, but teach that the sacred words should be 
visualized as circulating throughout the body, this, they say, 1s “turning the Dharma wheel,` to 
release blockages In the energy system. This 1s the preaching of externalist demons. There 
are also demons who take the appearance of Elder Masters and say, “Buddha statues made of 
bronze or cement cannot vanquIsh water, because they sink in water; Buddha statues made of 
wood or paper cannot vanquIsh fire, because they would burn. Only the Mind-Buddha cannot 
be destroyed by anything. You need only cultivate the Mind-Buddha, striving to make It pure; 
there 1s no need to cultivate body and speech. Therefore, even eating meat and drinking 
wine, lusting and begetting children (n the case of monks and nuns) are no consequence. 
Cultivating body and speech through such restrictive, ascetic practices as precept-keeping, 
vegefarianism, Sutra, Mantra and Buddha Recitation 1s of no use and brings no benefit. This 
1S a typIcal teaching of some spirits of long years standing or demons of sexual lust. There are 
some types of demons who have reached a farrly hiph level of attainment and can use thetr 
pOWers Of concentration to help the practitioner reach a state of samadhi for a period oŸ seven 
or twenty-one days. However, their teaching does not lead to ultimate liberation and, In the 
end, cannot transcend the cycle of ego-attachment. Ancient masters have said: “When we see 
demons yet remain undisturbed, the demons self-destruct; when we see ghosts yet remain 
undisturbed, the ghosts are vanquished.” 'This sayIng means 1ƒ we see demons and ghosts but 
our minds are unmoved and unafraid, holding fast to correct thoughts or singlemindedly 
reciting the Buddhaˆs name, these demons and ghosts cannot hurt us in any way, and will 
leave of their own accord. Not only should we act in sụch a manner when seeing demons, but 
even when we achieve some resulfs or see auspicious marks during cultivation, we should not 
be moved to atonishment, sadness or Joy. Ít 1s as 1 we had lost a diamond at the bottom of the 
lake and because the water was murky, we were unable to recover 1t despIte our best efforts. 
However, once the water became still and transparent, we found 1t. Since the diamond had 
always belonged to us, why should we have been astonished and happy? If the cultivafor”s 
mind 1s not calm and peaceful and 1s overly øIven to sorrowful compassion, he wIll be harmed 
by the demon of sorrow and cry all the time. If he 1s given to too mụch happiness, he wIll be 
harmed by the demon of happiness and laugh all the time, as though Insane. Thus, although 
the Pure Land practitiloner may also hope to see transcendental realms and scenes, he should 
not long for or dream of them too much, because to recite 1s already to seek. He should be 
calm and seek but not seek, not seek but seek, so as to avoid disturbing his mind. He should 
Just earnestly recite the Buddhaˆs name and In time, when the power of his recitation 1s pure, 
there will be a response and he will witness auspicious realms. To continuously seek and 
hope for them ¡1s deluded thought which brings harm. The followings are Details of the FIve 
Circumstances: Ÿ7sí, instances where cause and effect do not sorrespond, such as visualizIing 
one mark but seeing another, hoping to see one realm but seeing another , as well as scenes 
and realms that do not resemble those described In the sutras, are all demonic realms. 
Second, Buddhas and Bodhisattvas have pure compasslon; therefore, even 1f they take the 
appearance of “demons' to test us, we still feel calm, at peace and pure. Demons, on the 
contrary, are ¡inherenfly evil and wicked; thus, even when they take the appearance of 
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Buddhas and Bodhisattvas, we feel agitated, angry and uneasy. Thirđ, the Buddhas' light 
makes us feel calm and refreshed; 1t has neither shadow nor a blinding effect on the eye. The 
light of demons, on the other hand, affects our eyes and makes us feel agitated rather than 
calm and peaceful; it also has shadows. The reference to the Buddhas” light in the 
Lankavatara Sutra 1llustrates this poInt. Fouríh, the teachings of the Buddhas and 
Bodhisattvas are 1n accord with the sutras and the truth. The words of demons are contrary to 
the truth and not In line with the sutras` teachings. #ÿ/ih, when an auspicious mark appears, 
the practitiloner who wishes to test it need only concentrate on reciting the Heart Sutra with a 
pure mind, or reciting a mantra or the Buddha's name with one-pointedness of mind. If the 
mark really 1s auspIcious, the more he recites, the clearer It becomes, because genuine gold 
1s not harmed by fire. If it belongs to the demonic realm, 1t disappears as he recites, because 
evil can never withstand the truth. 
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Theo Thượng Tọa Thích Hải Quang trong Thư Gửi Người Học Phật, ít thấy có người vì 
thực tình muốn thoát nẻo luân hồi, xa la sanh tử, cầu vãng sanh Tịnh Độ mà đến chùa tu 
hành. Có năm trường hợp đi chùa bất đắc dĩ. Dù thế nào đi nữa, việc tu hành như thế cũng 
gieo được nhân lành và phước đức về sau, còn tốt hơn là không tu hành hay không có tín tâm 
gì cả. Có người vì bệnh nặng mà đi chùa vái van cho mau qua chóng khỏi. Có người vì muốn 
cầu siêu trả hiếu cho cha mẹ mà đi chùa tụng kinh niệm Phật. Có người vì cầu cho nhà cửa, 
sự nghiệp vững bền mà đến chùa lạy Phật, cúng dường. Có người vì sợ tai nạn mà đến chùa 
vái nguyện ăn chay niệm Phật. Có người vì muốn trả cho rồi các lời vái van đã lỡ phát 
nguyện khi trước—According to Venerable Thích Hải Quang ¡n the Letters to Buddhist 
Followers, there are very few people who honestly wish to escape the cycle of rebirths, be 
liberated from birth and death, to seek rebirrth to the Pureland to come to temple to cultivate. 
There are five reasons that Buddhists reluctantly go to temple. No matter what reasons, such 
cultivation 1s still producing some wholesome deeds, 1s still better than no cultivation or 
having no faith. Some people go to the temple to pray to quickly overcome their sickness or 
ailment. Some people go to the temple to chant sutras and practice Buddha Recitation with 
the purpose to pray for their deceased parents as a way to repay their parents' kindness. 
Some people come to the temple to prostrate to Buddha and make offerings with the purpose 
to pray for their homes and daily subsistence to remain prosperous. Some people are afraid of 
calamitles and disasters so they come to the temple to vow to become vegefarians. Some 
people come to the temple because they wish to repay something they vowed before when 
they experienced hardshIps. 
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Quán Sát Chánh Hạnh là quán sát về Tây Phương Tịnh Độ. Có năm chánh hạnh đảm bảo 
vãng sanh Tây Phương Cực Lạc: Thứ nhất là Tụng đọc chánh hạnh: Tụng đọc Kinh A Di Đà, 
Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thứ nhì là Quán sát chánh hạnh: Quán 
sát về Tây Phương Tịnh Độ. Thứ ba là Lễ bái chánh hạnh: Lễ bái Đức Phật A Di Đà. Thứ tư 
là Xưng danh chánh hạnh: Xưng tụng hồng danh Đức Phật A Di Đà. Thứ năm là Tán thán 
cúng dường chánh hạnh: Tán thán cúng dường Đức Phật A DI Đà ——Contemplation or 
meditation on the Pure Land, methods of proper courses to ensure the bliss of the Pure Land. 
There are five proper courses to ensure the bliss of the Pure Land: F#st, intone the three 
sutras (Amitabha, Iniinite Life, Meditation on the Infimte Life). Secondđ, contemplate on the 
Pure Land. Thirđ, worship solely Amitabha. Fowrfh, invoke the name of Amitabha Buddha. 
Fựth. extol and make offerings to Amitabha Buddha. 
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Tịnh Độ Tông là một truyển thống Phật giáo phổ cập tại vùng Đông Á, mà những tín đổ cố 
gắng tu tập để được vãng sanh về cõi Cực Lạc, cõi Phật của Đức Phật A Di Đà. Những tín đồ 
của truyền thống này xem truyền thống như là “sự tu tập dễ dàng,” bởi vì nó không đòi hỏi 
sự tu tập thiển định khó khăn để đạt tới Phật quả như trong Phật Giáo Đại Thừa ở Ấn Độ. 
Thay vào đó, hành giả nhờ vào tha lực của Đức Phật A Di Đà. Tông phái này dựa vào lời 
nguyện thứ 18 trong Kinh A Di Đà, trong đó Ngài hứa rằng những ai tín tâm tin tưởng nơi 
Ngài sẽ được vãng sanh về cõi Tịnh Độ của Ngài và sẽ đạt thành Phật quả tại đây một cách 
dễ dàng. Tín đổ của tông phái này thường biểu lộ niềm tin bằng cách trì nệm danh hiệu của 
Đức Phật “Nam Mô A Di Đà Phật.” Trường phái này tự truy nguyên nguồn gốc của mình từ 
thời Ngài Huệ Viễn, vị sơ tổ của truyền thống Tịnh Độ Trung Hoa, truyền thống cho rằng 
chính Ngài Long Thọ là vị tổ đầu tiên tại Ấn Độ. Ngày nay, rất nhiều Phật tử ở Trung Hoa, 
Đại Hàn, Nhật và Việt Nam thực hành theo Tịnh Độ tông vì không cần phải được truyền giới 
mà vẫn được vãng sanh Cực Lạc. Họ tin rằng ngay cả những người tại gia cũng được vãng 
sanh về đây. Có năm cửa hành đạo của tông phái Tịnh Độ: Lễ Bái Môn hay thân niệm, Khen 
Ngợi Môn hay khẩu niệm, Tác Nguyện Môn hay quyết định Vãng Sanh niệm, Quán Sát Môn 
hay thiển định Vãng Sanh niệm, Hồi Hướng Môn hay hồi hướng niệm—Pure Land School is 
a Buddhist tradition popular in East Asia, whose adherents strive for rebirth in Sukhavati, the 
“buddha-realm” (buddha-ksetra) of Amitabha Buddha. This 1s regarded by 1ts adherents as an 
“easy practice,” because 1t does not require the difficult meditations that are considered 
necessary for the atfainment of buddhahood In Indian Mahayana Buddhism. Instead, 
practitioners rely on the “other-power” of Amitabha. Thịs 1s based on Amitabhaˆs eighteenth 
vow as reported in the Sukhavati-Vyuha-Sutra, in which he promised who have faith in him 
wIll be reborn In his pure pure land and attain Buddhahood easily. Adherents of this school 
commonly demonstrate this faith by chanting the nien-fo (Nembutsu (Jap) or “Praise to 
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Amitabha Buddha.” The school traces 1tself back to Hui-Yuan (344- 416), the first Chinese 
patrlarch of the tradition, which claims Nagarjuna as 1s first Indian patrlarch. Nowadays, 
many Buddhist followers in China, Korea, Japan and Vietnam are practitioners of the Pure 
Land sect because they don”t have to be ordained in order to be reborn in the Pure Land. 
They believe that even lay people can also be reborn there. There are five devotlonal gates 
of the Pure Land sect: Worship of Amitabha with the body, Invocation with the mouth, 
Resolve the mind to be reborn in the Pure Land, Meditation on the glorles of the Pure Land, 
and Resolve to bestow one”s merifs (works on superogation on all creatures). 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, trên đường tu không tỉnh 
tấn thì thôi, nếu dụng công tinh tấn, nhứt định có cảnh giới. Cảnh giới nầy có hai loại trong 
và ngoài khác nhau: Cảnh giới thứ nhất là Nội Giới. Nội cẳnh giới cũng gọi là tự tâm cảnh 
giới, vì cảnh giới nầy không phải từ bên ngoài vào, mà chính do nơi công dụng trong tâm 
phát hiện. Những người không hiểu rõ lý “Vạn pháp duy tâm” cho rằng tất cả cảnh giới đều 
từ bên ngoài đến, là lối nhận định sai lầm. Bởi khi hành giả dụng công đến mức tương ưng, 
dứt tuyệt ngoại duyên, thì chủng tử của các pháp tiểm tàng trong tạng thức liền phát ra hiện 
hạnh. Với người niệm Phật trì chú, thì công năng của Phật hiệu và mật cú đi sâu vào nội 
tâm, tất gặp sự phản ứng của hạt giống thiện ác trong tạng thức, cảnh giới phát hiện rất là 
phức tạp. Các cảnh ấy thường hiện ra trong giấc mơ, hoặc ngay trong khi tỉnh thức lúc đang 
dụng công niệm Phật. Nhà Phật gọi trạng thái nầy là “A Lại Da Biến Tướng.” Trong giấc 
mơ, nếu do chủng tử ác phát hiện, hành giả hoặc thấy các loài sâu trong mình bò ra, hoặc 
thấy nơi thân có loại nhiều chân giống như bò cạp, rết, mỗi đêm mình gở ra năm bẩy con; 
hoặc thấy các loài thú ma quái, cảnh tượng rất nhiều không tả xiết được! Đại khái người 
nhiều nghiệp tham nhiễm, bỏn xẻn, hiểm độc, thường thấy tướng nam nữ, rắn rết, hoặc dị 
loại sắc trắng. Người nhiều nghiệp sân hận, thường thấy cọp beo, hoặc dị loại sắc đỏ. Người 
nhiều nghiệp si mê, thường thấy loài súc vật, sò ốc, hoặc dị loại sắc đen. Tuy nhiên, đây chỉ 
là ước lược, không phải tất cả đều nhứt định như thế. Nếu do chủng tử lành phát hiện, hành 
giả thấy cây cao hoa lạ, thắng cảnh tươi tốt trang nghiêm, mành lưới châu ngọc; hoặc thấy 
mình ăn các thứ thơm ngon, mặc đồ trân phục, ở cung điện báu, hay nhẹ nhàng bay lướt trên 
hư không. Tóm lại, trong tâm của chúng sanh có đủ chủng tử mười pháp giới; chủng tử lành 
hiện thì thấy cảnh Phật, Bồ Tát, Nhơn, Thiên; chủng tử ác hiện thì thấy cảnh tam đồ tội khổ. 
Như người kiếp trước có tu theo ngoại đạo, thường thấy mình phóng ra luồng điển, hoặc xuất 
hồn đi dạo chơi, tiếp xúc với các phần âm nói về chuyện thạnh suy, quốc sự. Hoặc có khi 
tâm thanh tịnh, trong giấc mơ thấy rõ việc xãy ra đôi ba ngày sau, hay năm bảy tháng sẽ đến. 
Đại khái người đời trước có tu, khi niệm Phật liền thấy cảnh giới lành. Còn kẻ nghiệp nhiều 
kém phước đức, khi mới niệm Phật thường thấy cảnh giới dữ; trì niệm lâu ngày ác tướng mới 
tiêu tan, lần lượt sẽ thấy điểm tốt lành. Về cảnh trong khi thức, nếu hành giả dụng công đến 
mức thuần thục, có lúc vọng tình thoạt nhiên tạm ngưng, thân ý tự tại. Có lúc niệm Phật đến 
bốn năm giờ, nhưng tự thấy thời gian rất ngắn như khoảng chừng đôi ba phút. Có lúc đang trì 
niệm, các tướng tốt lạ hiện ra. Có lúc vô ý, tinh thần bỗng nhiên được đại khoái lạc. Có lúc 
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một động một tịnh, thấy tất cả tâm và cảnh đều không. Có lúc một phen thấy nghe, liền cẩm 
ngộ lý khổ, không, vô thường, vô ngã, dứt tuyệt tướng ta và người. Những tướng trạng như 
thế nhiều không thể tả xiết! Có một Phật tử đang khi thức ngồi trong đêm tối niệm Phật, 
thoạt thấy dưới đất khắp nền nhà mọc lên hai loại hoa đỏ trắng cao tới thành giường, trên hư 
không hoa rơi xuống như mưa. Có vị đang khi quỳ niệm Phật, bỗng thấy trước bàn Phật hiện 
ra đóa hoa sen đỏ, từ búp lần lần nở tròn, độ mười lăm phút sau liền tan biến. Có một Phật tử 
đang khi niệm Phật, cảnh giới xung quanh bỗng ẩn mất, trước mắt hiện ra biển nước mênh 
mông, êm tịnh không sóng gió, trên mặt biển mọc lên vô số hoa sen nhiều màu, đóa nào 
cũng to lớn; kế đó tướng biển ẩn mất, hiện ra cảnh núi non cỏ hoa tươi tốt, cổ thụ sum suê, có 
một ngôi chùa nguy nga tráng lệ; tiếp theo tướng chùa núi lại ẩn mất, hiện ra cảnh lưới châu, 
kết lại rồi đứt, đứt rồi kết lại. Đại loại có rất nhiều cảnh tướng như thế. Những cảnh tướng 
như thế gọi là nội cảnh giới hay tự tâm cảnh giới, do một niệm khinh an hiện ra, hoặc do 
chủng tử lành của công đức niệm Phật trì chú biến hiện. Những cảnh nầy thoạt hiện liền mất, 
hành giả không nên chấp cho là thật có rồi để tâm lưu luyến. Nếu sanh niệm luyến tiếc, nghĩ 
rằng cảnh giới ấy sao mà nhẹ nhàng an vui, sao mà trang nghiêm tốt đẹp, rồi mơ tưởng khó 
quên, mong cho lần sau lại được thấy nữa, đó là điểm sai lầm rất lớn. Cổ nhân đã chỉ trích 
tâm niệm nầy là “gải trước chờ ngứa.” Bởi những cảnh tướng ấy do sự dụng công đắc lực tạm 
hiện mà thôi, chớ không có thật. Nên biết khi người tu dụng công đến trình độ nào tự nhiên 
cảnh giới ấy sẽ hiện ra. Ví như người lữ hành mỗi khi đi qua một đoạn đường, tất lại có một 
đoạn cảnh vật sai khác hiển lộ. Nếu như kẻ lữ hành chưa đến nhà, mà tham luyến cảnh bên 
đường không chịu rời bước, tất có sự trở ngại đến cuộc hành trình, và bị bơ vơ giữa đường 
chẳng biết chừng nào mới về đến nhà an nghỉ. Người tu cũng như thế, nếu tham luyến cảnh 
giới tạm, thì không làm sao chứng được cảnh giới thật. Thẳng như mơ tưởng đến độ cuồng 
vọng, tất sẽ bị ma phá, làm hư hại cả một đời tu. Kinh Kim Cang nói: “Phàm có những tướng 
đều là hư vọng; nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai.” (phàm sở hữu tướng 
giai thị hư vọng; nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai). “Có những tướng” không 
phải “những tướng có” thuộc về pháp hữu vi sanh diệt, bởi các tướng ấy chẳng tự bảo rằng 
mình có hay không, thật hay giả, chỉ do kẻ chưa ngộ đạo lý động niệm phân biệt, chấp cho là 
có, không, thật, giả, nên mới thành ra hư vọng. Đến như bậc tham thiển khi nhập định, thấy 
định cảnh mênh mang rỗng không trong suốt, tự tại an nhàn, rồi sanh niệm ưa thích; hay khi 
tỏ ngộ được một đạo lý cao siêu, rồi vui mừng chấp giữ lấy, cũng đều thuộc về “có tướng.” 
Và đã “có tướng” tức là có hư vọng. “Thấy các tướng” là thấy những tướng lành, dữ, đẹp, 
xấu, dơ, sạch, có, không, Phật, chúng sanh, cho đến cảnh ăm ấm, sáu trần, vân vân, “chẳng 
phải tướng,” nghĩa là thấy mà đừng chấp trước cũng đừng phủ nhận, cứ để cho nó tự nhiên. 
Tại sao không nên phủ nhận? Bởi các tướng tuy hư huyễn, nhưng cũng chẳng phải là không; 
ví như bóng trăng đáy nước, tuy không phải thật có, nhưng chẳng phải không có tướng hư 
huyễn của bóng trăng. Cho nên trong khi tu, nếu thấy các tướng hiện, đừng lưu ý, cứ tiếp tục 
dụng công; ví như người lữ hành, tuy thấy cảnh bên đường, nhưng vẫn tiến bước để mau về 
đến nhà. “Tức thấy Như Lai” là thấy bản tánh Phật, hay thấy được đạo vậy. Tóm lại, từ các 
tướng đã kể trên, cho đến sự nhứt tâm, lý nhứt tâm, đều là nội cảnh giới. Cảnh giới nầy có 
hai phương diện là Tương Tự và Phần Chứng. Cảnh tương tự là tạm thấy rồi liền mất. Cảnh 
phần chứng là một khi được tất được vĩnh viễn, vì đã chứng ngộ được một phần chân như. 
Không luận nội cảnh hay ngoại cảnh, nếu là tương tự đều không phải là chân cảnh giới, mà 
gọi là thấu tiêu tức, nghĩa là không thấu được một phần tin tức của chân tâm. Người thật phát 
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lòng cầu giải thoát, chớ nên đem tướng thấu tiêu tức nhận làm chân cảnh giới. Thấu tiêu tức 
ví như cảnh trời âm u râm tối, hốt nhiên có trận gió thổi làm mây đem tạm tan, hé ra một 
chút ánh thái dương, kế đó mây đen lại che khuất. Lại như người xưa cọ cây lấy lửa, trước 
khi lửa bật lên, tất có tướng khói phát hiện. Chân cảnh giới ví như ánh thái dương sáng suốt 
giữa trời trong tạnh, và như lúc cọ cây đã lấy được lửa. Tuy nhiên, cũng đừng xem thường 
thấu tiêu tức, vì có được tướng nầy, mới chứng minh xác thực có chân cảnh giới. Nên từ đó 
gia công tinh tấn, thì chân cảnh giới mới không xa. Cảnh giới thứ nhì là Ngoại giới. Ngoại 
cảnh giới là cảnh không phải do nội tâm hiện ra, mà từ bên ngoài đến. Hoặc có hành giả 
thấy Phật, Bồ Tát hiện thân thuyết pháp, khuyến tấn khen ngợi. Hoặc có hành giả đang khi 
niệm Phật, thoạt nhiên tâm khai, thấy ngay cõi Cực Lạc. Hoặc có hành giả đang tịnh niệm 
thấy chư thần tiên đến, chắp tay vi nhiễu xung quanh tổ ý kính trọng, hoặc mời đi dạo chơi. 
Hoặc có hành giả thấy các vong đến cầu xin quy-y. Hoặc có hành giả khi mức tu cao, bị 
ngoại ma đến thử thách khuấy nhiễu. Như khi xưa có một Phật tử căn tánh ngu tối, song 
thường kính niệm Đức Quán Thế Âm. Một đêm nằm mơ thấy Bồ Tát đến bảo nên thường 
tham cứu bài kệ sau đây, lâu ngày sẽ được khai ngộ: 

“Đại trí phát nơi tâm 

Nơi tâm chỗ nào tìm 

Thành tựu tất cả nghĩa 

Không cổ cũng không kim 
Những tướng trạng kể trên đều gọi là ngoại cảnh giới. Có người hỏi: “Thấy Phật thấy hoa 
sen, có phải là cảnh ma chăng? Kỳ thật, nếu nhân quả phù hợp, thì quyết không phải là cảnh 
ma. Bởi tông Tịnh Độ thuộc về “Hữu Môn,” người niệm Phật khi mới phát tâm, từ nơi tướng 
có mà đi vào, cầu được thấy Thánh cảnh. Đến khi thấy hảo tướng, đó là do quả đến đáp 
nhân, nhân và quả hợp nhau, quyết không phải là cảnh ma. Trái lại, như Thiền tông, từ nơi 
“Không Môn” đi vào, khi phát tâm tu liền quét sạch tất cả tướng, cho đến tướng Phật tướng 
Pháp đều bị phá trừ. Bậc thiển sĩ không cầu thấy Phật hoặc hoa sen, mà tướng Phật và hoa 
sen hiện ra, đó là nhân quả không phù hợp. Quả không có nhân mà phát hiện, đó mới chính 
là cảnh ma. Cho nên người tu thiển luôn luôn đưa cao gươm huệ, ma đến giết ma, Phật đến 
giết Phật, đi vào cảnh chân không, chẳng dung nạp một tướng nào cả—According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism ¡in Theory and Practice, iŸ we are 
not diligent and do not exert efforts along the path of cultivation, nothing usually happens; 
however, If we are diligent and exert a great deal of effort, we will definitely witness 
different realms. These two realms either come from within the mind or are caused by 
outside sources. The firsf realim 1s the Internal Realm. Internal realms are also called “realms 
of the Self-Mind” because they do not come from outside, but develop from the mind. Those 
who do not clearly understand the truth that “the ten thousand dharmas are created by the 
mind,” think that all realms come from the outside. This 1s wrong. When the practitioner 
reaches the stage of mutual interpenetration of mind and realms, completely severing 
external conditions, the seeds of latent dharmas In the Alaya conscilousness suddenly 
manifest themselves. For the Buddha Recitation or mantra-chanting pracftitioner, the power of 
the Buddha's name or the mantra penetrates deep 1nto the mind, eliciting a reaction from the 
wholesome or evil seeds In the Alaya conscIousness. The realms that result are very complex 
and usually appear In dreams, or even when the practitioner 1s awake and striving to recite 
the Buddha”s name. In Buddhism, this condition 1s called “Changing manifestatlons of the 
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Alaya conscIousness.” In the dreaming scenes, 1f the events or scenes result from evil seeds, 
the practitioner may see varlous specles of worms crawling out of his body, or wifness 
himself, night after nipht, removing from his body six or seven loathsome creatures with 
many limbs, such as scorplons or centipedes. Or else, he may see various species of wild 
animals and or spirits or ghosts. Such realms are Iinnumerable and cannot al be described. In 
genral, Individuals sreatly afflicted with greed, who are miserly and wicked, usually see 
marks of men and women, snakes and serpents and odd specles with white features and 
forms. Those harboring a great deal of anger and resentment usually see tigers and leopards 
or strange specIes with red forms and features. Those who are heavily deluded usually see 
domestic animals, clams, oysters, snails or đifferent specles with black forms and features. 
The above, however, 1s merely indicative; 1t does not mean that everything will be exactly as 
described. If the scenes In his dream come from good wholesome seeds, the pracfIfIoner sees 
tall trees and exotic flowers, beautiful scenery, bright adorned with nets of pearls. Or else, he 
sees himself eating succulent, fragrant food, wearing ethereal garments, dwelling in palaces 
of diamonds and other precious substances, or flying high in open space. Thus, In summary, 
all the seeds of the ten Dharma Realms are found In the minds of sentient beings. If 
wholesome seeds manifest themselves, practiloners view the realms of Buddhas, 
Bodhisattvas, human, and celestial beings; 1ƒ evil karma 1s mamfested, they witness scenes 
from the wretched three Evil Paths. lIf the cultivator has followed externalist ways In past 
lives, he usually sees his body emitting electric waves, or his soul leaving the body to roam, 
meeting demons, ghosts and the like, to discuss politics and the rise and fall of countries and 
empires. On the other hand, when the practitlonerˆs mind 1s pure, he will know 1n his dreams 
about events that wIlÏl occur three or fours days, or seven or eight months, hence. In general, 
those who have cultivated In previous lives wIll immediately see auspIclous realms when 
reciting the Buddhaˆs name. Those with heavy karma, lacking merit and virtue, wIll usually 
see evil realms when they begin Buddha Recitation. In time, these evil omens will disappear 
and gradually be replaced with auspicIous omens. If the practitioner”s efforts have reached a 
high level, there are times during his walking hours when all deluded feelings suddenly cease 
for a while, body and mind being at ease and free. Àt other times, the practitioner may recI(e 
for four or five hours but feel that the time was very short, perhaps two or three minutes. Or 
else, at times during recifation, wholesome omens wIll appear. At other times, unconscIously, 
his mind experiences great contentment and bliss. Sometimes, he realizes for a split second 
that mind and realm are both empty. At other times, Just by hearing or seeing something 
once, he becomes awakened to the truth of suffering, emptiness, impermanence and No-Self, 
completely severing the marks of self and others. These occurrences are foo numerous to be 
fully described! A layman was once reciting the Buddha”s name while seated in the dark. 
Suddenly he saw two types of flowers, red ones and white ones, springing up all over the 
floor, reaching as hiph as the edge of his bed; meanwhile, other flowers were dropping like 
rain from the sky. Another layman, while kneeling down to recite the Buddha's name, 
suddenly saw a red lotus flower appear before the altar, Its bud gradually opening up and 
disappearing after a few minutes. There was yet another layman who, during recttation, 
would suddenly see everything around him disappear. In front of his eyes would appear the 
scene of an immense ocean, calm and still, with no wind or waves whatsoever; countÏess 
huge, multicolored lotus blossoms would spring up on the ocean surface. Afterward, the 
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ocean scene would disappear, to be replaced by scenes of mountains, with verdant herbs and 
flowers, luxurlant century-old trees, and, by and by, a temple complex, sumptuous and 
magmificent. Then the temple and mountains would disappear, to be replaced by scenes of 
Jewelled nets coming together then drawing apart, drawing apart then coming together again. 
There are, in general, many such scenes. Visionary scenes such as the above, called “internal 
realms” or “realms of the Self-Mind,” have thetr origin in a thought of peace and stillness, or 
are caused by wholesome seeds generated by Buddha or Mantra Recitation. They appear 
suddenly and are lost immediately. The practitioner should not be attached to them, thinking 
that they are real, nor should he remember them fondly. It is an extreme mistake to develop 
nostalgia for them, thinking how ethereal, calm and peaceful, beautiful and well-adorned 
they were, they day-dream about them, unable to forget them, longing for their reappearance. 
The ancients have criticized such thoughfs as “scratching in advance and waiting for the Itch.” 
Thịs 1s because these scenes have their origin in diligent exertion and appear temporarlly. 
They have no true existence. We should realize that when the practitioner eXxerts a certain 
level of efforts, the scenes and features particular to that level will appear naturally. Take the 
example of a traveller who views different scenery as he passes along varlous stretches of 
the road. If he has not reached home, yet develops such an attachment and fondness for a 
particular scene along the road that he refuses to proceed, his travel will be impeded. He will 
then be helplessly lost in the midst of his Journey, not knowing when he wIll finally return 
home to rest. The practitioner 1s like that traveller; If he becomes attached to and fond of 
temporary realms and scenes, he wIlÏ never attain the true realms. Were he to dream of them 
to the point of Insanity, he would be destroyed by demons and waste an entire lifetime of 
practice! The Diamond Sutra states: “Everything In this world that has marks 1s 1llusory; tO 
see marks as not marks 1s fo see the Tathagata.” Everything that has marks refers here to 
compounded, conditioned dharmas. Tose marks canot be said either to exist or not fO ©XISt, Or 
to be true or false. Delusion arIise precisely because unenliphtened sentient beings 
discriminate, become attached and think that these marks exist or do not exiIst are reaÌ Or are 
false. Even the fondness which some Zen practitioners develop for samadhi, upon entering 
concentration and experiencing this immense, empty, still, transparent, peaceful and free 
realm, falls Into the category of “having marks.” The same 1s true when these practitioners, 
once awakened to a certain lofty, transcendental principle, Jjoyfully øgrasp at 1t. Once there are 
marks, there 1s delusion. “lo see marks” means to see such marks as auspIcious or evil, øood 
or bad, dirty or clean, existent or non-existent, Buddha or sentlent beings, even the realms of 
the Five Skandas or the Six Dusts, etc. “As not marks” means seeing but neither becoming 
attached to nor reJecting them, Just letting everything be. Why should we not reJect them? It 
1S because makrs, while 1llusory, are not non-exIstent. This 1s not unlike the reflection of the 
moon In the water. Although the reflected moon 1s not real, this does not mean that there 1s no 
1llusory mark of moonlight. Therefore, 1Ï we see marks appear while we are cultivating, we 
should disregard them and redouble our efforts, Just like the traveller, who views varied 
scenery en route but must push forward to reach home quickly. “To see the Tathagata” 1s to 
see the original Buddha Nature, to see the Way. In summary, all states of mind, from those 
described above to the state of one-pointedness of mind, belong to the category of “internal 
realms.” These realms have two aspects: “Attainment-like” and “Partial attainmenI.” 
“Attanment-like” realms appear temporarly and disappear Immediately. “Partial 
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attainmenf” realms are those that once achieved, we have forever, because we have actually 
aftained a part of True Thusness. Regardless of whether it 1s internal or external, 1Ÿ It 1s 
“attainment-like” 1t is not a True Realm; 1t 1s merely a full understanding of some of the 
manifesfations of the True Mind. Practitioners who truly seek liberation should not confuse 
these aspects, taking attainment-like marks for the True Realm. Attainmernt-like marks are 
like a dark, leaden sky which suddenly clears, thanks to the winds which temporarily push 
away the dark clouds, letting a few rays of sunlight through before the sky becomes overcast 
again. They also resemble the “mark” of smoke Just before the fire, that people used to get 
when they rubbed two pieces of wood together. The True Realm can be likened to the bright 
sunlight in a clear and calm sky. It 1s like rubbing pIieces of wood together and already having 
fire. However, we should not underestimate attainment-like marks, as they demonstrate the 
øenuine existence of the True Realm. If, from that level, we diligently redouble our efforts, 
the True Realm 1s not that far away after all. The second reaửm 1s the External realm. 
External realms are realms which are not created by the mind, but come from the outside. For 
example, some practiioners might see Buddhas and Bodhisattvas appearing before them, 
preaching the Dharma, exhorting and praising them. Others, while reciting the Buddha”s 
name, suddenly experience an awakening and Iimmediately see the Land of Ultimate Bliss. 
Some: practitioners, in the midst of their pure recitation, see deities and Immorfals arrive, Jjoin 
hands and circunambulate them respectfully, or invite them for a leisurely stroll. Still other 
practitioners see “wandering souls of the dead” arrive, seeking to take refuge with them. Yet 
others, having reached a hiph level In their practice, have to endure challenges and 
harassment from external demons. For example, there was once a layman of rather dull 
capacities who constantly woeshipped Avalokitesvara Bodhisattva. During a dream one night, 
he saw the Bodhisattva urging him to meditate on the following stanza, and in time he would 
experience a Great Awakening: 

“Great wIsdom develops from the mind 

Where In the Mind can 1t be found? 

To realize all meanings, 

ls to have neither past nor present.” 
The realms and manifestations summarized above are called “External realms.” Some might 
ask, “Fo see Buddhas and lotus blossoms 1s 1t not to see demonic apparitions?” If cause and 
effect coincide, these are not “demonic realms.” This 1s because the Pure Land method 
belongs to the Dharma Door of Existence; when Pure Land practitioners first develop the 
Bodhi Mind, they enter the Way through forms and marks and seek to view the celestial 
scenes of the Western Pure Land. When they actually witness these auspIcIous scenes, If 1s 
only a matter of effects corresponding to causes. lf cause and effect are in accord, how can 
these be “demonic realms?” In the Zen School, on the other hand, the practitioner enters the 
Way through the Dharma Door of Emptiness. Right from the beginning of his cultivation, he 
wIpes out all marks, even the marks of the Buddhas or the Dharma are destroyed. The Zen 
practitioner does not seek to view the Buddhas or the lotus blossoms, yet the marks of the 
Buddhas or the lotus blossoms appear to him. Therefore, cause and effect do not correspond. 
For something to appear without a corresponding cause 1s indeed the realm of the demons. 
Thus, the Zen practitioner always holds the sword of wisdom aloft. If the demons come, he 
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kills the demons; If the Buddha comes, he kills the Buddha, to enter the realm of True 
Emptiness 1s not to tolerate a single marKk. 
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Chỉ một tâm nầy mà có đủ đầy bốn cõi. Từ Lục Phàm Tứ Thánh đều do tâm nầy tạo ra. Cái 
tâm có thể tạo ra thiên đường, tạo ra địa ngục. Tâm làm mình thành Phật, thì cũng chính tâm 
nầy làm mình thành ngạ quỷ, súc sanh, hay địa ngục, Bồ Tát, Duyên Giác hay Thanh Văn. Vì 
mọi thứ đều do tâm tạo, nên mọi thứ đều chỉ ở nơi tâm nầy. Nếu tâm muốn thành Phật thì 
Phật Pháp Giới là quyến thuộc của mình. Các pháp giới khác lại cũng như vậy. Người con 
Phật chân thuần phải thấy như vậy để nhất cử nhất động từ đi, đứng, nằm, ngồi lúc nào cũng 
phải chế phục mình theo đúng lễ nghĩa của một người con Phật. Phật tử chân thuần nên luôn 
nhớ rằng chỉ vì tâm niệm không chuyên nhất, ý chí không kiên cố, cứ tùy theo duyên cảnh 
mà xoay chuyển để rồi bị cảnh giới dẫn dắt gây tội tạo nghiệp. Chúng ta quên mất mục đích 
tu hành của chúng ta là tu để thành Phật, thành Bồ Tát, hay thành bất cứ quả vị Thánh nào 
trong Tứ Thánh. Thay vào đó, chúng ta chỉ biết tạo ra địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh mà 
thôi. Phật hay ma đều do một niệm sai biệt mà ra. Phật thì có tâm từ, ma thì có tâm tranh 
thắng bất thiện. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Vị Bồ tát Ma ha Tát thấy rằng thế 
giới chỉ là sự sáng tạo của tâm, mạt na và ý thức; rằng thế giới được sinh tạo do phân biệt sai 
lầm bởi cái tâm của chính mình; rằng không có những tướng trạng hay dấu hiệu nào của một 
thế giới bên ngoài mà trong đó nguyên lý đa phức điều động; và cuối cùng rằng ba cõi chỉ là 
cái tâm của chính mình —This single mind encompasses the four kinds of lands ¡in their 
totality. From the Six Common Dharma Realms to the Four Dharma Realms of the Sages are 
not beyond the present thought in the Mind. The mind can create the heavens as well as the 
hells. The mind can achieve Buddhahood, but it can also turn into a hungry ghost or an 
animail, or fall into the hells. It can be a Bodhisattva, a Pratyekabuddha, or a Sravaka. Since 
everything 1s made from the mind, nothing goes beyond the mind. lfÝ we want to create 
Buddhas in our minds, we become part of the retinue of the Dharma Realm of the Buddhas. 
The other Dharma Realms are the same way. Sincere Buddhists should always see this and 
pay attention to all daily activitles from walking, standing, lying down, or sitting... We must 
regulate ourselves In accord with propriety of a true Buddhist. Sincere Buddhists should 
always remember that we create more and more karmas and commit more and more sins 
because we are not concentrated and determined. We get dragged Into situations until we 
forget what we want to do. We forget our goal 1s to cultivate to become a Buddha, a 
Bodhisattva, or any of the four kinds of the sages. Instead, we only know how to create hells, 
hungry ghosts, and animals, etc. Thus, Buddhas and demons are only a single thought apart. 
Buddhas are kind and compassionate, while demons are always competitive with 
unwholesome thoughts. In the Lankavatara Sutra, the Buddha taught: “The Bodhisattva- 
mahasattvas sees that the triple world 1s no more than the creation of the cifta, manas, and 
mano-vijnana, that it 1s brought forth by falsely discriminating one”s own mind, that there are 
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no signs of an external world where the principle of multiplicity rules, and finally that the 
triple world 1s Just oneˆs own mind.” 
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Hành giả tu Tịnh Độ cũng nên biết về một vị cổ Phật có tên là Quán Thế Âm, người nguyện 
đời đời làm một vị Bồ Tát cứu độ chúng sanh. Quán Thế Âm Bồ Tát, vị đứng bên trái của 
Phật A Di Đà. Quán Thế Âm là người nghe âm thanh cầu khẩn mà đến cứu độ. Ngài là một 
trong bốn vị đại Bồ Tát của Phật giáo Đại thừa. Ba vị kia là Bồ Tát Phổ Hiển, Địa Tạng và 
Văn Thù. Ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là ngày mười tám trong tháng. Đức Quán Thế 
Âm có mười hai lời nguyện cứu độ chúng sanh. 7 nhất là Nam Mô hiệu Viên Thông, danh 
Tự Tại, Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện: Ngài được xưng tặng là “hiểu biết 
đầy đủ,” “thong dong hoàn toàn.” Ngài đem phép tu hành mà khuyến độ khắp cùng chúng 
sanh. Thứ nhì là Nam Mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quán Âm Như Lai thường cư Nam 
Hải nguyện: Ở trong một niệm tâm được tự tại vô ngại, Ngài thường ở bể phương Nam để 
cứu độ chúng sanh. Thứ ba là Nam Mô Ta Bà U Minh giới Quán Âm Như Lai tầm thanh cứu 
khổ nguyện: Ngài luôn ở cõi Ta Bà và cõi U Minh để cứu độ kẻ nào kêu cứu tới Ngài. Thứ 
£# là Nam Mô hàng tà ma, trừ yêu quái Quan Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện: Ngài 
có khà năng trừ khử loài tà ma yêu quái, và đủ sức cứu người gặp nguy hiểm. Thứ năm là 
Nam Mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quán Âm Như Lai cam lộ sái tâm nguyện: Ngài 
lấy nhành dương liễu dịu dàng nhúng vào nước ngọt mát trong cái bình thanh tịnh để rưới tất 
cả lửa lòng cùa chúng sanh. 7# sáu là Nam Mô Đại Từ Bi năng Hỷ Xả, Quán Âm Như Lai 
thường hành bình đẳng nguyện: Thương xót người đói và sẵn lòng tha thứ, Ngài không phân 
biệt kể oán người thân, tất cả Ngài đều coi như nhau. 7 bảy là Nam Mô trú dạ tuần vô tổn 
hại, Quán Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện: Đêm ngày đi khắp đó đây để cứu giúp chúng 
sanh ra khỏi các sự tổn hại, Ngài nguyện cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác địa ngục, 
ngạ quỷ và súc sanh. Thứ £ám là Nam Mô vọng Nam nham cầu lễ bái, Quán Âm Như Lai, 
già tỏa giải thoát nguyện: Nếu ai quay về núi hướng Nam mà hết lòng cầu nguyện thì dầu có 
bị gông cùm xiểng xích cũng được thoát khỏi. Tu chín là Nam Mô tạo pháp thuyển du khổ 
hãi, Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện: Dùng phép tu hành để làm chiếc thuyền, 
Ngài đi củng khắp trong biển khổ để độ hết chúng sanh. ?hứ mười là Nam Mô tiền tràng 
phan, hậu bảo cái, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện: Nếu ai câu nguyện và tu 
hành theo Nsài chỉ dẫn, khi rời bổ xác thân nầy thì sẽ có phướn dài đi trước, tràng lọng quý 
giá theo sau, để rước về Tây Phương. Thứ mười một là Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh 
giới, Quán Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện: Ở cảnh giới của Đức Vô Lượng Thọ, tức Đức 
A Di Đà, Ngài đã được cho biết trước là về sau Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà ở ngôi vị 
đó. Thứ mười hai là Nam Mô đoan nghiêm thân vô tỷ trại, Quán Âm Như Lai quá tu thập nhị 
nguyện: Được thân hình nghiêm trang không ai so sánh được với Ngài, ấy là kết quả của sự 
tu theo mười hai nguyện lớn nầy—Practitioners of Buddha Recitations should also know 
about an ancient Buddha name Avalokitesvara, who vows to be a Bodhisattva forever to save 
beings. Kuan-Yin, standing on the left side of Amitabha Buddha. Avalokitesvara 1s one who 
contemplates the sound of the world. He 1s one ofthe four great bodhisattvas of Mahayana 
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Buddhism. Three other bodhisattvas are Samantabhadra, Kshitigarbha and ManJushri. Day 
dedicated to His manifestation (to a Buddha's vital sprrIt) 1s the eighteenth of the month. 
Avalokitesvara Bodhisattva has twelve vows to save beinsgs: is, Namo, the Greatly 
Enlightened, well known for great spiritual freedom, the Avalokitesvara Tathagata”s vow of 
Imnmense propagaton. Secøond, Namo, single-minded 1n liberatlon, Avalokitesvara 
Tathagata”s vow to often dwell in Southern Ocean. Thrđ, Namo, the dweller of Saha World, 
the Underworld, Avalokitesvara Tathagata's vow to follow the prayer sounds of sentient 
beings to alleviate pains and sufferings. fourtfh, Namo, the destroyer of evil spirits and 
demons, Avalaokitesvara Tathagata”s vow to eliminate dangers. Fÿh, Namo, the holy water 
bottle and willow branch, Avalokitesvara Tathagata”s vow to provide comfort and purIfication 
Of senflent beings” minds with sweet holy water. Srx/h, Namo, the greatly compassionate and 
forgiving Avalkitesvara Tathagata”s vow often to carry out conducts with complete faIrness 
and equality. Seyenfh, Namo, In all times without abandonment, Avalokitesvara Tathagata”s 
vowW fo try to eliminate the three realm. E/ghứh, Namo, Potala Mountain, essential to worshIp, 
Avalokitesvara Tathagata'`s vow to break from the bondage of shackles and chains to find 
liberation. Mữzh, Namo, the creator of the dharma-vessel traveling the ocean of sufferings, 
Avalokitesvara Tathagata`s vow to rescue and aid all sentient beings. Teníh, Namo, the 
holder of flags and parasols, Avalokitesvara Tathagata”s vow to protect and deliver sentient 
beiIngs to the Western Pure Land. Eleyenfh, Namo, the world of the Infimte Life Buddha, 
Avalokitesvara Tathagatas vow to have Amitabha Buddha give the prophecy of 
Buddhahood. 7Twejfh, Namo, the Iincomparable adornng body 1n the three worlds, 
AvaloKitesvara Tathagata”s vow to complete the twelve vows fo rescue senfient beIngs. 
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Tam Tôn Phật Tịnh Độ gồm có: Di Đà (A Di Đà Trung Tôn, bậc toàn bi toàn trí), Quán Âm 
(Quán Âm tả biên, hiện thân của lòng đại bi), và Thế Chí (Thế Chí hữu biên, hiện thân của trí 
tuệ). Ba vị nầy được gọi là Tam Tôn trong thế giới Cực Lạc. Đại Thế Chí hơi giống với Mục 
Kiền Liên—Three Buddha ¡in the Pure Land (the three Amitabha honoured ones): Amitabha 
Buddha, In the center, whose mercy and wIsdom are perfect; Avalokitesvara bodhisattva, on 
the left, who 1s the embodiment of mercy; and Mahasthamaprapta, on the right, the 
embodiment of wisdom. They are called the three holy ones of the western region. He has 
doubtfully identified with Maudgalyayana. 
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Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Thế Tôn và chư Bồ Tát đã thuyết giảng rộng rãi về công đức 
của Bồ Để tâm: “Cửa yếu vào đạo trước phải phát tâm. Việc yếu tu hành, trước nên lập 
nguyện.” Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập nguyện bến chắc, thì dù trải qua vô lượng 
kiếp, vẫn y nhiên ở trong nẻo luân hồi; dù có tu hành cũng khó tinh tấn và chỉ luống công khổ 
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nhọc. Do đó nên biết muốn học Phật đạo, quyết phải phát Bồ Đề Tâm không thể trì hưởn. Do 
đó khi xưa Đại Sư Tỉnh Am bên Trung Quốc đã soạn ra bài phát nguyện “Phát Bồ Đề Tâm 
Văn” để khuyến khích tứ chúng. Trong ấy, ngài đã theo các tâm nguyện mà trình bày sự phát 
tâm thành tám cách, Tà, Chánh, Chân, Ngụy, Đại, Tiểu, Thiên, Viên. Trong tám cách nầy, 
Tà, Ngụy, Thiên, Tiểu nên bỏ; Chân, Chánh, Viên, Đại nên theo. Được như thế mới gọi là 
phát Bồ Đề Tâm đúng cách. Cách phát tâm Bồ Đề thứ nhất là Tà. Có những người tu không 
tham cứu tự tâm, chỉ biết theo bên ngoài, hoặc cầu danh lợi, đắm cảnh vui hiện tại, hay mong 
quả phước trong tương lai mà phát lòng Bồ Đề. Trong đời sống, đây là hạng người chỉ một bể 
hành theo “Sự Tướng” mà không chịu xoay vào “Chân Tâm.” Phát tâm như thế gọi là TÀ. 
Trên đây là lối phát tâm của đa phần các người tu, tại gia và xuất gia, trong thời mạt pháp 
nầy. Những người như thế có nhan nhãn ở khắp mọi nơi, số đông như các sông Hằng. Cách 
phát tâm Bồ Đề thứ nhì là Chánh. Như chẳng cầu danh lợi, không tham cảnh vui cùng mong 
quả phước, chỉ vì thoát vòng sanh tử, lợi mình lợi sanh mà cầu đạo Bồ Đề. Đây là hạng người 
trên không cầu lợi dưỡng, dưới chẳng thích hư danh, vui hiện thế không màng, phước vị lai 
chẳng tưởng. Họ chỉ vì sự sanh tử mà cầu quả Bồ Đề. Phát tâm như thế gọi là CHÁNH. Đây 
là lối phát tâm của bậc tu hành chân chánh, chỉ cầu mong giải thoát. Lối phát tâm và cách tu 
hành nầy đời nay khó thể nào thấy được, họa hoằn lắm trong muôn ngàn người tu mới có 
được một hay hai vị mà thôi. Cách phát tâm Bồ Đề thứ ba là Chân. Mỗi niệm trên vì cầu 
Phật đạo, dưới vì độ chúng sanh, nhìn đường Bồ Đề dài xa mà không khiếp, thấy loài hữu tình 
khó độ nhưng chẳng sờn. Tâm bêển vững như lên núi quyết đến đỉnh, như leo tháp quyết đến 
chót. Những bậc nầy, niệm niệm trên cầu Phật dạo, tâm tâm dưới độ chúng sanh. Nghe thành 
Phật dù lâu xa chẳng sợ, chẳng lui. Phát tâm như thế gọi là CHÂN. Cách phát tâm Bồ Đề thứ 
tư là Ngụy. Có tội lỗi không sám hối chừa cải, ngoài dường trong sạch, trong thật nhớp nhơ, 
trước tinh tấn sau lười biếng. Dù có tâm tốt nhưng còn xen lẫn lợi danh, có pháp lành song bị 
tội lỗi làm ô nhiễm. Phát tâm mà còn những điều nầy, gọi là NGỤY. Đây là lối phát tâm của 
hầu hết người tu hành trong thời mạt pháp nầy. Cách phát tâm Bồ Đề thứ năm là Đại. Cõi 
chúng sanh hết, nguyện mới hết; đạo Bồ Đề thành, nguyện mới thành. Phát tâm như vậy gọi 
là ĐẠI. Đây là lối phát tâm của hàng Đại Thừa Pháp Thân Đại Sĩ Bồ Tát, hay bậc Thánh 
Tăng Bồ Tát, đã đắc được vô sanh pháp nhẫn, chuyển pháp luân bất thối trong mười phương 
pháp giới. Cách phát tâm Bồ Đề thứ sáu là Tiểu. Xem tam giới như tù ngục, sanh tử như oan 
gia, chỉ mong mình mau giải thoát, chẳng muốn độ người. Phát tâm theo quan niệm nầy gọi là 
TIỂU. Đây là cách phát tâm của bậc Thánh nhân trong hàng nhị thừa Thanh Văn và Duyên 
Giác. Lối phát tâm nầy tuy là được giải thoát ra ngoài tam giới, chứng được Niết Bàn, nhưng 
vẫn bị Phật quở là đi ra ngoài con đường hạnh nguyện độ sanh của Bồ Tát và Phật. Cách phát 
tâm Bồ Đề thứ bảy là Thiên. Thấy chúng sanh và Phật đạo ở ngoài tự tánh, rồi nguyện độ 
nguyện thành, đường công hạnh chẳng quên, sự thấy hiểu không dứt. Phát tâm như thế gọi là 
THIÊN. Đây là cách phát tâm sai lầm của những vị tu hành mà quả vị chứng đắc vẫn còn 
nằm trong ba cõi sanh tử, chớ chưa giải thoát được, họ chỉ tu hành để đạt được cảnh giới cao 
hơn như lên cõi sắc giới hay vô sắc giới, vì các vị ấy chưa thông đạt lý “ngoài tâm không 
pháp, ngoài pháp không tâm.” Cách phát tâm Bồ Đề thứ tám là Viên. Biết chúng sanh và 
Phật đạo đều là tự tánh, nên nguyện độ nguyện thành, tu công đức không thấy mình có tu, độ 
chúng sanh không thấy có chúng sanh được độ. Các bậc nầy dùng tâm rỗng như hư không mà 
phát nguyện lớn như hư không, tu hành rộng như hư không, chứng đắc như hư không, cũng 
chẳng thấy có tướng “không.” Phát tâm như thế gọi là VIÊN. Đây là lối phát tâm của các 
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hàng Đăng Địa Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát, và Nhứt Sanh Bổ Xứ Bồ Tát. Sau cùng các vị nầy 
chứng được quả vị Phật với đầy đủ thập hiệu —The Buddha and Bodhisattvas broadly 
explained the virtue of Bodhi Mind in The Avatamsaka Sutra: “ “The principal door to the Way 
1s development of the Bodhi Mind. The principal criterion of practice 1s the making of vows.” 
lf we do not develop the broad and lofty Bodhi Mind and do not make firm and strong vows, 
we wWill remain as we are now, in the wasteland of Birrth and Death for countless eons to 
come. Even If we were to cultivate during that period, we would find it difficult to persevere 
and would only waste our efforts. Therefore, we should realize that In following Buddhism, 
we should definitely develop the Bodhi Mind without delay. That 1s why Great Master Hsing 
An composed the essay tiled “Developing the Bodhi Mind” to encourage the fourfold 
assembly to follow when practicing Buddhism. In 1t, the Master described eight approaches to 
developing the Bodhi Mind, depending on sentient beings” vows: “erroneous, correct, frue, 
false, great, small, Imperfect, perfect.” Among the eight ways of developing the Bodhi Mind, 
we should not follow the “erroneous, false, imperfect, and small ways. We should Instead 
follow the “true, correct, perfect, and great” ways. Such cultivation 1s called developing the 
Bodhi Mind 1n a proper way. The ƒirst way 0ƒ, development 0ƒ the Bodhi Mind ¡s 
ERRONEOUS. Some 1ndividuals cultivate without meditating on the Self-Nature. They Just 
chase after externals or seek fame and profit, clinging to the fortunate circumstances of the 
present time, or they seek the fruifs of future merits and blessings. In life there are cultIvatOrS 
who cultivate only according to the “Practice form characteristics,” refusing to reflect 
Iinternally to “Examine the True Nature.” Such development of the Bodhi Mind ¡1s called 
"“Erroneous," or “False.” The above 1s truly the way the maJjority of cultivators, lay and 
clergy, develop their minds In the present day Dharma Ending Age. They are everywhere 
similar to the abundance of sands of the Ganges. The second way 0ƒ development 0ƒ the Bodhi 
Mimnd is CORRECT. Not seeking fame, profit, happiness, merit or blessings, but seeking only 
Buddhahood, to escape Birth and Death for the benefit of oneself and others. These are 
cultivators who, above do not pray for luxury, below do not yearn for fame, not allured by the 
pleasures of the present, do not think of the merits in the future. In contrast, they are only 
concerned with the matter of life and death, praying to attain the Bodhi Enlightenmernt fruit. 
Such development of the Bodhi Mind ¡s called “Correct,” or “Proper.” The above 1s the way 
of developing the mind according to true cultivators praying for enlightenment and liberation. 
With this way of developing the mind and cultivation, 1t 1s difficult to find nowadays. In 
hundreds and thousands of cultivators, it would be fortunate to find Just one or fwo such 
cultivators. The third way 0ƒ development 0ƒ the Bodhi Mind ¡is TRUE. Aiming with each 
thought to seek Buddhahood “above” and save sentient beings “below,” without fearing the 
long, arduous Bodhi path or being discouraged by sentient beings who are difficult to save, 
with a mind as firm as the resolve to ascend a mountain to 1ts peak. These cultivators who, 
thought after thought, above pray for Buddhahood; mind after mind, below rescue sentient 
beings; hearing to become Buddha wIll take forever, do not become fearful and wish to 
regress. Such development of the Bodhi Mind 1s called “true.” The ƒourth way oƒ development 
0ƒ the Bodhi Mind is FALSE. Not repenting or renouncing our transøressions, appearing pure 
on the outside while remaining filthy on the inside, formerly full of vigor but now lazy and 
lax, having øood Intentions intermingled with the desire for fame and profit, practicing good 
deeds tainted by defilements. Such development of the Bodhi Mind 1s called “false.” This 1s 
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the way the majority of cultivators develop the mind 1n the Dharma Ending Aøge. The fjƒth 
way 0ƒ development 0ƒ the Bodhi Mind ¡s GREAT. Only when the realm of sentlent beings 
has ceased to exist, would one”s vows come to an end; only when Buddhahood has been 
realized, would one”s vows be achieved. Such development of the Bodhi Mind ¡1s called 
“øreat.” Above 1s the way of developing the mind of those In the rank of Mahayana Great 
Strensth Dharma Body Maha-Bodhisattvas, or Bodhisattva Saintly Masters, who have 
already attained the “Non-Birth Dharma Tolerance” and have turned the non-retrogressing 
Dharma Wheel in the ten directions of infinite unIverses. The sixfh way 0ƒ developrnent oƒ the 
Bodhi Mind ¡is SMALL. Viewing the Triple World as a prison and Birth and death as 
enemies, hoping only for swift self-salvatlon and being reluctant to help others. Such 
development of the Bodhi Mind 1s called “small.” The above 1s the way of developing the 
mind for those cultivators who practice Hinayana Buddhism or Lesser Vehicle, Sravaka-Yana 
and Pratyeka-Buddha-Yana. With this method of developing mind, even though liberation 
from the cycle of rebirths will be attained, escape from the three worlds, and attain Nirvana. 
However, the Buddha criticized them as traveling outside the path of conducts and vows of 
rescuing sentient beings of the Bodhisattvas and Buddhas of Mahayana or Greater Vehicle. 
The seventh way 0ƒ development 0ƒ the Bodhi Mind ¡s IMPERFECTED. Viewing sentient 
beings and Buddhahood as outside the Self-Nature while vowing to save senfIent beings and 
achieve Buddhahood; engaging In cultivation while the mind 1s always discriminating. Such 
development of the Bodhi Mind ¡s called “imperfected” or “biased.” The above way of 
developing the mind is false, belonging to those who cultivated achievements still leave them 
trapped in the three worlds of the cycle of rebirths, and they will not find true liberation and 
enliehtenment. These people only cultivate to ascend to higher Heavens of Form and 
Formlessness because they have not penetrated fully the theory of “outside the mind there 1s 
no dharma, outside the dharma there 1s no mind.” The eighíh way oƒ development 0ƒ the 
Bodhi Mind ¡s PERFECT. Knowing that sentient beings and Buddhahood are the Self-Nature 
while vowing to save sentient beings and achieve Buddhahood; cultivating virtues without 
seeing oneself cultivating, saving sentient beings without seeing anyone being saved. These 
people use that mind of emptiness similar to space to make vows as gøreaf as space, fO 
cultivate conducts as vast as space, and finally to attain and achieve similar to space, yet do 
not see the characteristics of “emptiness.” Such development of the Bodhi Mind 1s called 
“perfect.” The above 1s the way of developing the mind of those In the rank of those at the 
Ten Grounds Maha-Bodhisattvas, those who complete Enlightenment Maha-Bodhisattva, and 
One-Birh Maha-Bodhisattva. And finally, they attan the Ulumate Enlightenment of 
Buddhahood with ten designations. 


(222) “24. 4¿ 2o ?/âw¿ 26x zìx “7/0 
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Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, có tám lý do không nên ăn thịt 
được nêu ra trong Kinh Lăng Già: Lý đo thứ nhất, tất cả chúng sanh hữu tình đều luôn luôn 
trải qua những vòng luân hồi và có thể có liên hệ với nhau trong mọi hình thức. Một số chúng 
sanh đó rất có thể giờ đang sống dưới hình thức những con vật thấp kém. Trong khi hiện tại 
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chúng đang khác với chúng ta, tất cả chúng đều cùng một loại với ta. Giết và ăn thịt chúng tức 
là giết hại chúng ta vậy. Con người không thể cảm nhận điều nầy nếu họ quá nhẫn tâm. Khi 
hiểu được sự kiện nây thì ngay cả các loài La Sát cũng không nở ăn thịt chúng sanh. Một vị 
Bồ Tát xem chúng sanh như con một của mình, không thể mê đắm trong việc ăn thịt. Lý đo 
thứ nhì, cốt tủy của Bồ Tát đạo là lòng đại bi, vì nếu không có lòng đại bi thì Bồ Tát không 
còn là Bồ Tát nữa. Do đó kẻ nào xem người khác như là chính mình và có ý tưởng thương xót 
là làm lợi ích cho kể khác cũng như cho chính mình, thì kẻ ấy không ăn thịt. Vị Bồ Tát vì 
chơn lý nên hy sinh thân thể, đời sống, và tài sản của mình; vị ấy không ham muốn gì cả; vị 
ấy đầy lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh hữu tình và sẵn sàng tích lũy thiện hạnh, thanh tịnh 
và tự tại đối với sự phân biệt sai lầm, thì làm sao vị ấy có thể có sự ham ăn thịt được? Làm 
sao vị ấy có thể mắc phải những thói quen ác hại của các loài ăn thịt được? ký đo thứ ba, thói 
quen ăn thịt tàn nhẫn nây làm thay đổi toàn bộ dáng vẻ đặc trưng của một vị Bồ Tát, khiến da 
của vị ấy phát ra một mùi hôi thối khó chịu và độc hại. Những con vật khá nhạy bén để cảm 
thấy sự đến gần của một người như vậy, một người mà tự thân giống như loài La Sát, và 
chúng sẽ sợ hãi mà tránh xa. Do đó, ai bước vào con đường từ bi phải nên tránh việc ăn thịt. 
Lý do thứ tư, nhiệm vụ của một vị Bồ Tát là tạo ra thiện tâm và cái nhìn thân ái về giáo lý 
nhà Phật giữa các chúng sanh thân thiết của ngài. Nếu họ thấy ngài ăn thịt và gây kinh hãi 
cho thú vật, thì tâm của họ tự nhiên sẽ tránh xa vị ấy và cũng tránh xa giáo lý mà vị ấy đang 
thuyết giảng. Kế đó họ sẽ mất niễm tin về Phật giáo. Lý do thứ năm, nếu vị Bồ Tát mà ăn thịt 
thì vị ấy sẽ không thể nào đạt được cứu cánh mình muốn, vì vị ấy sẽ bị chư Thiên, những vị ái 
mộ và bảo hộ, ghét bỏ. Miệng của vị ấy sẽ có mùi hôi, vị ấy có thể ngủ không yên; khi thức 
dậy, vị ấy không cảm thấy sảng khoái; những giấc mộng của vị ấy sẽ đầy dẫy những điều bất 
tường; khi vị ấy ở một nơi vắng vẻ riêng biệt một mình trong rừng, vị ấy sẽ bị ác quỷ ám ảnh; 
vị ấy sẽ bị rối ren loạn động; khi có một chút kích thích là vị ấy hoảng sợ; vị ấy sẽ luôn bệnh 
hoạn, không có khẩu vị riêng, cũng như không có sự tương đồng giữa việc ăn uống và tiêu 
hóa; quá trình tu tập tâm linh của vị ấy luôn bị gián đoạn. Do đó ai muốn làm lợi mình và lợi 
người trong sự tu tập tâm linh, đừng nên nghĩ đến việc ăn thịt thú vật. Lý đo thứ sáu, thịt của 
thú vật dơ bẩn, chẳng sạch sẽ chút nào để làm nguồn dinh dưỡng cho một vị Bồ Tát. Nó đã hư 
hoại, thối rữa và dơ bẩn. Nó đầy cả ô uế và khi bị đốt nó phát ra mùi làm tổn hại bất cứ ai có 
sở thích tinh tế về các thứ thuộc về tâm linh. Lý đo thứ bảy, về mặt tâm linh, người ăn thịt chia 
xẻ sự ô uế nầy. Khi xưa khi vua Sư Tử Tô Đà Bà vốn thích ăn thịt, khi ông bắt đầu ăn thịt 
người làm cho thần dân của ông chán ghét. Ông bị đuổi ra khỏi vương quốc của chính ông. 
Thích Đề Hoàn Nhân, một vị Trời, có lần biến thành một con diều hâu và đuổi theo một con 
bồ câu, do bởi ông có một quá khứ dơ bẩn là đã từng là một kẻ ăn thịt. Sự ăn thịt không những 
làm ô uế cuộc sống cá nhân, mà nó còn làm ô uế cuộc sống của con cháu sau nầy nữa. Lý đo 
thứ tám, đồ ăn thích hợp của một vị Bồ Tát mà tất cả hàng Thánh Hiễn đi theo chân lý trước 
đây đều công nhận là gạo, lúa mì, lúa mạch, tất cả các thứ đậu, bơ lọc, dầu, mật, và đường 
được làm theo nhiều cách. Ở chỗ nào không có sự ăn thịt, sẽ không có người đồ tể sát hại đời 
sống của chúng sanh và sẽ không có ai phạm những hành động nhẫn tâm trong thế giới nầy—— 
According to Zen Master Suzuki in Studies in The Lankavatara Sutra, there are eIghft reasons 
for not eating animal food as recounted in The Lankavatara Sutra: The first reason, all 
senftlent beings are constantly going through a cycle of transmigration and stand to one 
another In every possIble form of relationship. Some of these are living at present even as the 
lower animals. While they so differ from us now, they all are of the same kind as ourselves. 
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To take their lives and eat theIr flesh 1s like eating our own. Human feelings cannot stand this 
unless one 1s quite callous. When this fact 1s realized even the Rakshasas may cease from 
eating meat. The Bodhisattva who regards all beings as If they were his only child cannot 
indulge 1n flesh-eating. The second reason, the essence of Bodhisattvaship 1s a great 
compassionate heart, for without this the Bodhisattva looses his being. Therefore, he who 
regards others as If they were himself, and whose pityIng thought 1s to benefit others as well 
as himself, ought not to eat meat. He 1s willing for the sake of the truth to sacrifice himself, 
his body, his life, his property; he has no greed for anything; and full of compassion towards 
all sentient beings and ready to store up good merit, pure and free from wrong discrimination, 
how can he have any longing for meat? How can he be affected by the evil habits of the 
carniIvorous races? The fhird reason, this cruel habit of eating meat causes an entire 
transformation In the features of a Bodhisattva, whose skin emits an offensive and poIsonous 
odour. The animals are keen enough to sense the approach of such a person, a person who Is 
like a Rakshasa himself, and would be frightened and run away from him. He who walks In 
compassion, therefore, ought not to eat meat. The ƒourfh reason, the mission of a Bodhisattva 
1S fO create among his fellow-beings a kindly heart and friendly regard for Buddhist teaching. 
lf they see him eating meat and causing terror among animals, their hearts wIll naturally turn 
away from him and from the teaching he professes. They will then loose faith in Buddhism. 
The fÙth reason, 1Ÿ a Bodhisattva eats meat, he cannot afttain the end he wishes; for he wIll be 
alienated by the Devas, the heavenly beings who are his spiritual sympathizers and 
protectors. His mouth will smell bad; he may not sleep soundly; when he awakes he 1s not 
refreshed; his dreams are filled with inauspicious omens; when he 1s in a deserted place, all 
alone 1n the woods, he wIll be haunted by evil spirits; he wIll be nervous, excitable at least 
provocations; he will be sickly, have no proper taste, digestion, nor assimilation; the course of 
his spiritual discipline will be constantly ¡Interrupted. Therefore, he who 1s Intent on 
benefitting himself and others In their spiritual progress, ought not to think of partaking of 
animal flesh. The sixíh reason, ammail food 1s filthy, not at all clean as a nourishing agency 
for the Bodhisattva. It readily decays, putrefies (spoIls), and taInts. It is filled with pollutions, 
and the odour of it when burned 1s enough to InJure anybody with refined taste for things 
spiritual. The seventh, reason, the eater of meat shares 1n this pollution, spiritualy. Once King 
Sinhasaudasa who was fond of eating meat began to eat human flesh, and this alienated the 
affections of his people. He was thrown out of his own kingdom. Sakrendra, a celestial being, 
once turned himself into a hawk and chased a dove because of his past taint as a meat-eater. 
Meat-eating not only thus pollutes the lie of the individual concerned, but also his 
descendants. The eighfh reason, the proper food of a Bodhisattva, as was adopted by all the 
previous saintly followers of truth, 1s rice, barley, wheat, all kinds of beans, clariiied butter, 
oil, honey, molasses and sugar prepared In various ways. Where no meat 1s eaten, there wIll 
be no butchers taking the lives of living creatures, and no unsympathetic deeds wIll be 
committed in the world. 
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Con số tám mươi bốn ngàn là một con số biểu tượng, tiêu biểu cho vô số pháp môn của Phật. 
Tuy nhiên, chúng ta chọn pháp môn nào thích hợp với chúng ta nhất. Chúng ta không bao giờ 
bài bác bất cứ pháp môn nào khác. Mặc dù pháp môn khác không thích hợp với chúng ta, nó 
có thể thích hợp với khả năng của người khác—Eighty-four thousand is a symbolic number, 
which represents a countless number of the Buddha Dharma-door. However, we choose the 
Dharma-door that suits our potentials. We should never ridicule any other Dharma-door 
because even though 1t does not suIt us, 1t may suit someone else”s potentials. 


(21242222) “24w “?/àw( Sám ?726¿ 
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Nếu hành giả không do công tu trong hiện đời hay nghiệp lành về kiếp trước, tất khi lâm 
chung kẻ ấy đã niệm Phật với lòng sám hối tha thiết cùng cực. Nên Ngài Vĩnh Minh nói: “Vì 
thể nhân duyên vốn không, nên nghiệp thiện ác chẳng định; muốn rõ đường siêu đọa, phải 
nhìn nơi tâm niệm kém hơn. Cho nên một lượng vàng ròng thắng nổi bông gòn trăm lượng, 
chút lửa le lói đốt tiêu rơm cổ muôn trùng.”—]f rebirth is not due to efforts at cultivation in 
this lfe nor good karma from previous lives, the cultivator, at the time of death, must have 
recited the Buddhaˆs name with a mind of utterly sincere repentance. Thus, Elder Master 
'Yung Ming has said: “Since the nature of causes and conditions 1s intrinsically empty, good or 
bad karma 1s not fixed. In determining the path of salvation or perdition, we should consider 
whether the state of mind 1s slowly transcendental at the time of death. This 1s analagous to 
an ounce of pure gold which 1s worth mụuch more than a hundred times 1ts weight 1n cotton 
wool, or a small, 1solated flame, which can reduce a pile of straw, enormous beyond 
reckoning, to ashes. 


(24242222) “2 (⁄4¿ 6ế 2é 7fe«wêw 
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Đây là lời nguyện thứ 22 của đức Phật A Di Đà: Nếu tôi được làm Phật, thì các chúng Bồ Tát 
ở các cõi Phật các phương khác sanh lại nước tôi, rốt cuộc ắt tới Nhứt sanh bổ xứ. Trừ ra cái 
bổn nguyện của mình, tự tại hóa ra, vì cớ chúng sanh muốn được cứu độ nên thệ nguyện rộng 
lớn, kiên như áo giáp sắt, chứa chan cội đức, độ thoát hết thảy, du hành đến các cõi Phật, tu 
hạnh Bồ tát, cúng dường chư Phật Như Lai mười phương, khai hóa cho vô lượng chúng sanh 
đông như cát sông Hằng, khiến cho lập nên cái đạo chánh chơn, không chi trên được, cao tột 
hơn cái hạnh của các địa vị tầm thường, hiện ra mà tu tập cái đức Phổ Hiền. Nếu chẳng được 
vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh gíac—This is the twenty-second vow of Amitabha Buddha: 
I shall not attain supreme enlightenment 1f any Bodhisattvas in my land on their way to øreat 
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bodhi would fail to reach the stage of being only one lifetime away from Buddhahood. Thịs 
excludes those Bodhisattvas with great vows who wear the armor of vigor for the sake of 
senfient beings; who strive to do beneficial deeds and cultivate great nirvana; who perform 
the deeds of a Bodhisattva throughout all Buddha-lands and make offerings to all Buddhas, 
the Tathagatas; and who establish as many sentient beings as the sands of the Ganges In 
supreme enlightenmert. This also excludes those who seek liberation by following the path 
of Samantabhadra, devoting themselves to Bodhisattvas” practices even more than those who 
have attained the stage of being only one lifetime away from Buddhahood. 


(2424224) “?⁄a«á “2,4 “?/âw “2âôw 
2a 74 Badự awd 2l(d(xá 


Có lẽ khi vài người thấy chúng ta ngồi niệm Phật, họ sẽ hỏi tại sao chúng ta lại phí thời giờ 
như vậy. Đối với họ niệm Phật không có nghĩa lý gì cả; nhưng với chúng ta là những người tu 
tập niệm Phật, thì niệm Phật là cốt yếu và rất có ý nghĩa trong đời sống của mình. Suốt cả 
ngày, rồi mỗi ngày trong tuần, mỗi tuần trong tháng, mỗi tháng trong năm... chúng ta bận rộn 
lu bù với công việc. Theo Phật giáo, tâm của chúng ta hành xử như con vượn chuyền cây, 
không chịu ở yên và luôn nhảy nhót; vì thế mà người ta gọi nó là “tâm viên”. Đây là những lý 
do khiến tại sao chúng ta phải ngôi lại để niệm hồng danh Phật. Để quân bình đời sống, 
chúng ta cần phải có lúc ngồi yên lặng niệm Phật để tập chấp nhận và thử nghiệm thay vì 
hướng ngoại cầu hình, chúng ta nhìn vào bên trong để tự hiểu mình hơn. Qua tịnh tọa niệm 
Phật với câu lục tự Di Đà, chúng ta cố gắng giữ cho cái tâm viên nầy đứng yên, giữ cho nó 
tĩnh lặng và thanh tịnh. Khi tâm ta đứng yên, chúng ta sẽ nhận thức rằng Phật ở ngay trong 
tâm mình, rằng cả vũ trụ ở trong ta, rằng tự tánh và Phật tánh không sai khác. Như vậy điều 
quan trọng nhất trong việc tu tập niệm Phật là nó có thể giúp giữ cho tâm mình được yên tịnh, 
một việc có lẽ dễ hiểu nhưng không dễ làm chút nào cả. Thế nhưng thực hành là quan trọng 
hơn cả; cái hiểu biết tự nó không có giá trị gì cả nếu chúng ta không chịu đem cái hiểu biết ra 
mà thực hành. Phương pháp niệm Phật là một phương pháp có khoa học, chúng ta học bằng 
cách thực hành và bằng kinh nghiệm của chính chúng ta. Tại sao chúng ta phải tu tập niệm 
Phật? Một lý do khác khiến tại sao chúng ta nên tu tập niệm Phật là vì niệm Phật là một trong 
những đỉnh cao nhất trong tu tập Phật giáo. Nhờ niệm Phật mà chúng ta chẳng những có thể 
thanh tịnh thân tâm, mà còn đạt được trí huệ giải thoát nữa. Hơn nữa, nhờ niệm Phật mà 
chúng ta có khả năng đạt được cái gọi là trạng thái nhất tâm bất loạn, từ đó chúng ta có thể 
thấy được vạn sự vạn vật như thật, từ đó khởi lòng từ bi, khiêm cung, nhẫn nhục, kiên trì, và 
biết ơn, vân vân—Ease of body and mind or tranquility of body and mind. Perhaps when 
some people see us sitting in Buddha recifation, they ask us why we are wasting our time. To 
them Buddha recifation 1s meaningless; but to us who practice Buddha recifation, 1t 1s an 
essential and very meaningful part of our lives. All day long, every day of the week, every 
week of the month, and every month of the year, we are so busy with our business or 
OCcupation. According to Buddhism, our mind behaves like a monkey, restless and always 
Jumping; 1t 1s therefore called a “monkey-mind'. These are reasons why we have to sit In 
Buddha recitation. To g1ve balance to our lives 1t is necessary to sIt quietly to recite Buddha's 
name, to learn to accept and experlence rather than to look outward for forms, we look within 
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1n order to understand ourselves better. Through Buddha recitation with six words of A-mi-ta- 
bha-Bud-dha, we try to keep that monkey-mind still, to keep 1t calm, quiet and pure. When 
our mind 1s still, we wIll realize that the Buddha 1s 1nside us, that the whole unIverse 1s 1nside 
us and that our true nature Is one with the Buddha nature. So the most Important task In 
Buddha recitation 1s that 1t can help to keep our minds quiet, a task which may be simple to 
understand but 1s not simple to practice at all. Yet practice 1s all Iimportant; knowing by 1tself 
has no value at all If we do not put our knowledge Into practice. The method of Buddha 
recitation 1s the sclentfific method, that 1s to say we learn by doïng, by our own experience. 
Another reason fo cause us to practice Buddha recitation 1s that Buddha recifation 1s one of 
the “peaks" of practice in Buddhism. Through Buddha recitation, we can not only pur1fy our 
body and mind, but also attain wisdom of emancIpation. Furthermore, through Buddha 
recitatlon we can attain the so-called one-mind-unconfused sfate; from that we can see things as 
they really are, and we can generate inside ourselves compassion, modest, patient, tolerance, 
COurage, and gratitude, and so on. 


(2442) *?⁄4 “?⁄4e “đe (ăw 
Scwoc (fya¿v£ 


Thu thúc lục căn và theo dõi cảm giác của mình là một sự thực tập tốt đẹp. Lúc nào chúng ta 
cũng phải chú tâm tỉnh thức, ghi nhận mọi cảm giác đến với mình, nhưng đừng thái quá. Hãy 
đi, đứng, nằm, ngồi và hành xử một cách tự nhiên. Dầu biết rằng đối với hành giả niệm Phật 
thì lúc nào cũng không rời câu Lục Tự Di Đà, nhưng đừng quá thúc ép việc tịnh tọa nệm Phật 
của mình, cũng đừng quá bó buộc chính mình vào trong một khuôn khổ định sẵn nào đó. Quá 
thúc ép cũng là một hình thức của tham ái. Hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn chịu đựng là điều kiện 
cần thiết của hành giả. Nếu chúng ta hành động một cách tự nhiên và chú tâm tỉnh thức thì trí 
tuệ sẽ đến với chúng ta một cách tự nhiên—Sense restraint is proper practice. We should be 
mindful of it throughout the day. But do not overdo 1t. Walking, eating, lying, sitting, and 
acting naturally. Though we know that for a practiioner of Buddha Recitatlons, he or she 
should never leave behind the six characters of Amitabha, but try not to force so hard on the 
siting Buddha Recitations, for to force our sitting Buddha Recitations or force ourselves Into 
awkward patterns 1s another form of craving. Patience and endurance are necessary. lÝ we actf 
naturally and are mindful, wisdom will come naturally. 


(242422) ”?⁄4‹¿w 24a 
“2z¿£¿w2 (awd(t(awe (24/¿cád Éựy 7⁄auoxa6(e (2dtcd(MófAwcco 


Có hành giả không gặp cảnh nghịch mà lại gặp cảnh thuận, như cầu gì được nấy, nhưng sự 
thành công đều thuộc duyên ràng buộc chớ không phải giải thoát. Có vị khi phát tâm muốn 
yên tu, bỗng cảnh danh lợi sắc thanh chợt đến, hoặc nhiều người thương mến muốn theo 
phụng sự gần bên. Thí dụ người xuất gia khi phát tâm tu, bỗng có kẻ đến thỉnh làm tọa chủ 
một ngôi chùa lớn; hoặc như người tại gia, thì có thơ mời làm tổng, bộ trưởng, hay một cuộc 
làm ăn mau phát tài. Đây là những cảnh thuận theo duyên đời quyến rủ người tu, rồi dẫn lần 
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đến các sự phiền toái khác làm mất đạo niệm. Người ta chết vì lửa thì ít, mà chết vì nước lại 
nhiều, nên trên đường tu cảnh thuận thật ra đáng sợ hơn cảnh nghịch. Cảnh nghịch đôi khi 
làm cho hành giả tỉnh ngộ, dễ thoát ly niệm tham nhiễm, hoặc phẫn chí lo tu hành. Còn cảnh 
thuận làm cho người âm thầm thối đạo lúc nào không hay, khi bừng tỉnh mới thấy mình đã lăn 
xa xuống dốc. Theo đạo Phật, thuận khảo lắm khi lại là những trở ngại cho hành giả. Người 
xưa nói: “Việc thuận tốt được ba. Mê lụy người đến già.” Lời nầy đáng gọi là một tiếng 
chuông cảnh tỉnh. Thế nên duyên thử thách của sự thuận khảo rất vi tế, người tu cần phải lưu 
ý—Some pracfitioner do not encounter adverse circumstances, but on the contrary, meet with 
favorable circumstances, such as having their wishes and prayers fulfilled. However, such 
successes belong to the category of “binding” conditions, rather than conditions conducIve to 
liberation. Thus, Just as some practiioners set their minds to peaceful cultivation, they 
suddenly encounter opportuniies leading to fame and fortune, “beautful forms and 
enchanting sounds.` Or else, family members, relatives and supporters seek to follow and 
serve them on their retreats. For example, a monk who has made up his mind to cultivate in 
earnest may suddenly be requested to become the abbot of a large temple complex. Or else, 
a layman may unexpectedly receive a letter Inviting him to become a minister heading such 
and such a government department, or offering him a chance to participate In a business 
venture which promises a quick profit. These Instances, all of which are advantageous under 
mundane circumstances, are seductive to the culfivator, and maygradually lead to other 
complications. Ultimately, he may forget his hiph aspirations and retrogress. As the saying 
øoes, more lives are lost in a flood than in a fire. Thus, on the path of cultivation, favorable 
circumstances should be feared more than unfavorable ones. Unfavorable events sometimes 
awaken the practitioner, making 1t easler for him to escape thoughts of attachment and 
redouble his efforts In cultivation. Favorable events, on the other hand, may make him quletly 
retrogress, without being aware of it. When he suddenly awakens, he may discover that he 
has slipped far down the slope. According to Buddhist doctrine, favorable circumstances are 
sometimes obstacles fo practiioners on their path of cultivation. The anclents have said: 
“Even two or three favorable ciIrcumstances may cause one to be deluded until old age.” This 
saying 1s trully a ringing bell to wake cultivators up. Therefore, challenge of favorable events 
1S very subtle, practitloners need to pay close attention to them. 


(2212422) “2 Đạ 6dêx #Vx 
.%2«á d( ?wáo(cwcee awá /x¿áe 


Đây là nơi trú ngụ tạm thời của những người mong cầu vãng sanh Tịnh Độ nhưng vẫn còn 
bám víu vào khả năng của mình, không thể tin tưởng hoàn toàn vào tha lực của đức Phật A 
Di Đà. Những người được tái sanh vào các xứ biên địa của cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di 
Đà không gặp được Tam Bảo, không nghe được Phật pháp trong 500 năm—The land of 
temporary habitation for those who aspire to the Pure Land but, still being attached to theIr 
own power, and cannot fully trust the other power (of Amitabha Buddha). The border land to 
Amitabha”s Pure Land, where the lax and haughty are detained for 500 years. 
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Hai cách giải thoát trong Tịnh Độ Tông: Thứ nhất là Hoành Xuất, tu tập bằng trì trai giữ giới 
và tu hành thiển định mà hành giả được sanh vào cõi hóa độ phương tiện. Tứ nhì là Hoành 
Siêu, tu tập bằng cách nghe bản nguyện của Đức Phật A Di Đà mà phát tín tâm niệm hồng 
danh của ngài sẽ được vãng sanh vào cõi báo độ chân thực—Two ways of attaining 
liberation In the Pure Land Sect: Firs, by discipline to attain to temporary nirvana. Second, 
happy salvation to Amitabha”s paradise throueh trust in him. 


(22242) “2⁄4 2/(áx 
Øa¿c s( 72x 


Tâm thanh tịnh hay không dính mắc vào đâu, nghĩa là vọng động không sanh khởi (biết rõ 
mình chẳng trụ, chẳng đắm, nhờ đó sự sáng suốt chân thực khai phát và cắt đứt mọi phiển 
não). Cửa thanh tịnh đi vào Niết Bàn (tâm thanh tịnh không dính mắc vào đâu), một trong Lục 
Diệu Môn. Đối với hành giả tu Thiên, "Tịnh Môn" có nghĩa là tẩy sạch mọi hành cấu vi tế và 
toàn thiện Siêu Trí đã khai mở trong hành giả. Kỳ thật, các pháp tu "Quán Môn", "Hoàn 
Môn", và "Tịnh Môn" không phải pháp tu Thiển định mà là pháp tu Trí tuệ. Tu "Quán Môn" 
là để quán tưởng tính không nơi chúng hữu tình; tu "Hoàn Môn" là để quán tưởng tánh không 
của chư pháp "cụ thể"; và tu "Tịnh Môn" là để quán tưởng tính không của nhị nguyên lưỡng 
phân và nhiếp tâm mình vào chân như bình đẳng. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng chỉ 
bằng cách tu tập tính không mà bất cứ hình thức thiển định nào của Phật giáo cũng đều được 
hoàn thiện —Contemplation by pacifying the mind. Gate of purity to nirvana, one of the sIx 
wonderful doors. For Zen practitioners, practicing of "Purity Practice” means to cleanse the 
subtle “defilement-of-doing”, and to perfect and complete the Transcendental Wisdom that 
has blossomed within him. In fact, "Observation”", "Returning”, and "Purity” practices are 
actually not "Dhyana" but "Prajna" practices: the Observation Practice 1s to observe the 
voidness of sentient being; the Returning Practice, to observe the voidness of ”concrete” 
things (dharmas); and the Purity Practice 1s to observe the voidness of dichotomy and to 
merge one's mind with the all-embracing Equality. Zen practitioners should always remember 
that 1t 1s only through practice of Voidness that any form of Buddhist meditation 1s brought to 
completion. 
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Sự Hiểu Biết Phát Giáo Của Hdnh Giỏ Tịnh Độ 
Pure Land Prdcfitioners “ 
Œnderstanding of Buddhism 


(2) z» đ4ay 
“2a z16otadw (vaw. 2ca£ 
(2z (?- đ- f) sœ ⁄x¿ 2⁄vv) 


(22) 5a 2v 7tac “24x Táo 
“2/dttự- “2u /4«e/6dc(0«o 2lFaéo 


Ba mươi hai tướng tốt của Phật hiện lên do thiện nghiệp từ nhiều đời trước: bàn chân bằng 
thẳng; chỉ dưới bàn chân có ngàn cái xoáy trôn ốc như hình cả ngàn cây căm bánh xe; ngón 
tay dài, đầu ngón nhỏ và nhọn; tay chân đều mềm dịu; trong kẻ tay kẻ chân có da mỏng như 
lưới giăng; gót chân đầy đặn; trên bàn chân nổi cao đầy đặn; bắp vế tròn như bắp chuối; khi 
đứng hai tay dài quá đầu gối; nam căn ẩn kính; thân hình cao lớn và cân phân; lỗ chân lông 
thường ánh ra sắc xanh; lông trên mình uốn lên trên; thân thể sáng chói như vàng kim; quanh 
mình thường có hào quang chiếu ra một tầm; da mỏng và mịn; lòng bàn chân, bàn tay, hai vai 
và trên đỉnh, bẩy chổ ấy đều đây đặn; hai nách đây đặn; thân thể oai nghiêm như sư tử; thân 
thể ngay thẳng: hai vai tròn trịa cân phân; bốn mươi cái răng; răng trắng, trong, đều và khít 
nhau; bốn răng cửa lớn hơn; gò má nổi cao như hai mép của sư tử; nước miếng đủ chất thơm 
ngon; lưỡi rộng dài, mềm mỏng, khi le ra đến chân tóc; giọng nói thanh nhã nghe xa, như 
giọng nói của Đức Phạm Thiên; mắt xanh biếc; lông nheo dài; có chòm lông trắng thường 
chiếu sáng giữa hai chân mày; thịt nổi cao trên đỉnh đầu như buối tóc. Trong kinh Hoa 
Nghiêm, đức Phật dạy: Này ông Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào, Như Lai có thể được nhìn qua 
hảo tướng hay không? Bạch Đức Thế Tôn, không thể nào nhìn Như Lai bằng hảo tướng. Tại 
sao? Vì Như Lai đã nói hảo tướng không phải là hảo tướng (sắc tức vị không). Đoạn Đức Phật 
nói với Tu Bồ Đề, “Chư tướng đều là hư vọng. Nếu ông thấy tướng không tướng tức là ông 
thấy Như Lai vậy.” Này ông Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào, Như Lai có thể được nhìn qua 32 
hảo tướng hay không? Bạch Đức Thế Tôn, không thể nào nhìn Như Lai bằng 32 hảo tướng. 
Tại sao? Vì Như Lai đã nói 32 hảo tướng tức thị không phải là 32 hảo tướng —Thrity two 
forms of Sakyamuni Buddha or thirty-two characteristic physiological marks which attribute a 
natural reward for a specific kind of good karma the Buddha creates during many past lives: 
level and full feet; thousand-spoke wheel-sign on each of his feet; long slander fingers; pÏiant 
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(soft supple) hands and feet; toes and fingers finely webbed, fine webbing lacing his fingers 
and toes; full-sized heels, well set and even heels; arched top feet or arched Insteps; thighs 
like a royal stag; hand reaching below the knees, long graceful hands which reach below the 
knees; well-retracted male organ; height and stretch or arms equal; every hair-root dark 
colored, imperial blue hair roots; body hair graceful and curly (curls upward); golden-hued 
body, body of the color of true gold; ten-foot halo around him or ten foot aura encircling him; 
solf smooth skin; two soles, two palms, two shoulders, and crown well-rounded (distinctive 
and full); below armpits well-filed; lion-shaped body or upper torso like that of a royal lion; 
erect and upright body; full and round shoulders like a Banyan tree; forty teeth; teeth white 
even and close; four canine teeth pure white; lion-Jawed; saliva improving the taste of all 
food; tongue long and broad (vasÐ; volce deep and resonant which emits Brahma-pure 
sounds; eyes deep (violet) blue; eye lashes like a royal bull; a white urna or curl between the 
eybrows emitting light; and an usnisa or fleshy protuberance on the crown. In the Flower 
Adornmernt Sutra, the Buddha taught: Subhuti, what do you think, can the Tathagata be seen 
by his physical marks? No, World Honored One, the Tathagata cannot be seen by his physical 
marks. Anh why? It is because the physical marks are spoken of by the Tathagata as no 
physical marks. Then the Buddha said to Subhuti, “All with marks 1s empty and false. lf you 
can see all marks as no marks, then you see the Tathagata.” Subhuti, what do you think, can 
the Tathagata be seen by means of the Thirty-two Marks? No, World Honored One, the 
Tathagata cannot be seen by means of the Thirty-two Marks. Anh why? It 1s because the 
Thirty-two Marks are spoken of by the Tathagata as no Thirty-two Marks. 


(222) 8a 2/4 ?%ad 2xa “2(áw (0ña Đức Đ/ệt 
“70tg- “/uo ca6awoc foddeo 


Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã bạch trước Phật về 
ba mươi hai ứng thân của ngài như sau: “Bạch Thế Tôn! Bởi tôi cúng dường Đức Quán Thế 
Âm Như Lai, nhờ Phật dạy bảo cho tôi tu pháp “Như huyễn văn huân văn tu kim cương tam 
muội với Phật đồng một từ lực, khiến tôi thân thành 32 ứng, vào các quốc độ.” Ba mươi hai 
ứng thân diệu tịnh, vào các quốc độ, đều do các pháp tam muội văn huân, văn tu, sức nhiệm 
mầu hình như không làm øì, tùy duyên ứng cảm, tự tại thành tựu. Ba mươi hai tướng hảo của 
đức Phật bao gồm: Thứ nhất là nếu có Bồ Tát vào tam ma địa, tinh tấn tu vô lậu, mà muốn 
được thành tựu, tôi sẽ hiện Phật thân vì họ nói pháp, khiến họ được giải thoát. Thứ nhì là 
nếu có hàng hữu học cầu đạo tịch tịnh diệu minh, mà muốn được thành tựu, tôi sẽ hiện thân 
độc giác, vì họ nói pháp khiến họ được giải thoát. Thứ ba là nếu có hàng hữu học cầu đoạn 
12 nhân duyên, các duyên đoạn, thắng tính hiện ra tròn đầy, tôi sẽ hiện thân Duyên Giác 
trước người đó nói pháp, khiến được giải thoát. Tứ ứ là nếu có hàng hữu học cầu chứng 
tính không của tứ đế, tu đạo nhập diệt, thắng tính hiện ra tròn đầy, tôi sẽ hiện thân Thanh 
Văn trước người đó nói pháp, khiến được giải thoát. Thứ năm là nếu có chúng sanh nào tỏ 
biết lòng dâm dục, không phạm tới bụi nhơ của dâm dục, thân trở nên thanh tịnh, tôi sẽ hiện 
thân Phạm Thiên trước người đó nói pháp, khiến được giải thoát. Thứ sáu là nếu có chúng 
sanh muốn làm Thiên Chủ thống lĩnh chư Thiên, tôi sẽ hiện thân Đế Thích trước người đó 
nói pháp, khiến được thành tựu. Thứ bảy là nếu có chúng sanh muốn được thân Tự Tại bay 
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đi chơi mười phương, tôi sẽ hiện thân Trời Tự Tại nói pháp, khiến được thành tựu. Thứ tám 
là nếu có chúng sanh muốn được Tự Tại bay đi giữa hư không, tôi sẽ hiện thân Trới Đại Tự 
Tại trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu. 7b chín là nếu có chúng sanh muốn 
thống lĩnh các quỷ thần, cứu họ các cõi nước, tôi sẽ hiện thân Trời Đại Tướng Quân trước 
người đó nói pháp, khiến được thành tựu. Thứ mười là nếu có chúng sanh muốn thống lĩnh 
thế giới, bảo hộ chúng sanh, tội sẽ hiện thân Tứ Thiên Vương trước người đó nói pháp, khiến 
được thành tựu. Thứ mười một là nếu có chúng sanh muốn sinh về cung Trời, sai khiến quỷ 
thần, tôi sẽ hiện thân Thái Tử của Tứ Thiên Vương trước người đó nói pháp, khiến được 
thành tựu. Thứ mười hai là nếu có chúng sanh ưa làm vua cõi người, tôi sẽ hiện thân Nhân 
Vương trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu. Thứ mười ba là nếu có chúng sanh ưa 
làm chủ các dòng quí tộc, được mọi người tôn nhường, tôi sẽ hiện thân Trưởng Giả trước 
người đó nói pháp, khiến được thành tựu. Thứ mười bốn là nếu có chúng sanh ưa nói chuyện 
đạo lý, sống đời trong sạch, tôi sẽ hiện thân Cư Sĩ trước người đó nói pháp, khiến được thành 
tựu. Thứ mười lăm là nếu có chúng sanh ưa quản trị quốc độ, coi công việc bang ấp, tôi sẽ 
hiện thân Tể Quan trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu. Thứ mười sáu là nếu có 
chúng sanh ưa thuật số, thích triết lý, tôi sẽ hiện thân Bà La Môn trước người đó nói pháp, 
khiến được thành tựu. Thứ mười bảy là nếu có vị nam tử nào ưa học pháp xuất gia, giữ gìn 
giới luật, tôi sẽ hiện thân Tỳ Kheo trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu. Thứ mười 
tám là nếu có vị nữ nhân nào ưa học pháp xuất gia, giữ gìn giới cấm, tôi sẽ hiện thân Tỳ 
Kheo Ni trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu. Thứ mười chín là nếu có vị thiện 
nam nào muốn giữ năm giới, tôi sẽ hiện thân cư sĩ trước người đó nói pháp, khiến được thành 
tựu. Thứ hai mươi là nếu có vị nữ nhân nào muốn giữ năm giới, tôi sẽ hiện thân nữ cư sĩ 
trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu. Thứ hai mươi mốt là nếu có người đàn bà 
nào muốn lập thân cầm quyền trong gia đình, tôi sẽ hiện thân nữ chủ, phu nhân, mệnh phụ, 
đại gia trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu. Thứ hai mươi hai là nếu có chúng 
sanh nào muốn giữ trong sạch, không từng dâm dục, tôi sẽ hiện thân đồng nam trước người 
đó nói pháp, khiến được thành tựu. Thứ hai mươi ba là nếu có người con gái nào muốn giữ 
mãi trinh tiết, tôi sẽ hiện thân đồng nữ trước người đó nói pháp, khiến được thành tựu. Thứ 
hai mươi bốn là nếu có vị Trời nào thích ra khỏi cảnh Trời, tôi sẽ hiện thân Trời, vì vị đó nói 
pháp, khiến được thành tựu. Thứ hai mươi lăm là nếu có vị Rỗng nào thích ra khỏi loài đó, 
tôi sẽ hiện thân Rồng mà nói pháp, khiến được thành tựu. Thứ hai mươi sáu là nếu có loài 
Dược Xoa nào muốn ra khỏi loài ấy, tôi sẽ hiện thân Dược Xoa mà nói pháp, khiến được 
thành tựu. Thứ hai mươi bảy là nếu có loài Càn Thát Bà nào muốn ra khỏi loài ấy, tôi sẽ 
hiện thân Càn Thát Bà nói pháp, khiến được thành tựu. Thứ hai mười tám là nếu có vị A Tu 
La nào muốn ra khỏi loài ấy, tôi sẽ hiện thân A Tu La nói pháp, khiến được thành tựu. Thứ 
hai mươi chín là nếu có vị Khẩn Na La nào muốn ra khỏi loài ấy, tôi sẽ hiện thân Khẩn Na 
La nói pháp, khiến được thành tựu. Thứ ba mươi là nếu có vị Ma Hầu La Già nào muốn ra 
khỏi loài ấy, tôi sẽ hiện thân Ma Hầu La Già nói pháp, khiến được thành tựu. Thứ ba mươi 
mối là nếu có người ưa ở cõi người, tôi sẽ hiện thân người nói pháp, khiến được thành tựu. 
Thứ ba mươi hai là nếu có loài không phải người, hoặc hữu hình, hoặc vô hình, hoặc có 
tưởng, hoặc không tưởng, muốn thoát khỏi cõi của họ, tôi sẽ hiện giống họ mà nói pháp, 
khiến được thành tựu —According to The Surangama Sutra, book Six, Avalokitesvara 
Bodhisattva vowed In front of the Buddha about his thirty-two response bodles as follows: 
“World Honored One, because I served and made offerings to the Thus Come One, Kuan 
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Yin, Ireceived from that Thus Come One a transmission of the vaJra samadhi of all being like 
an Illusion as one becomes permeated with hearing and cultivates hearing. Because I gained 
a power of compassion Identical with that of all Buddhas, the Thus Come Ones, [ became 
accomplished in thirty-two response-bodies and entered all lands.” The wonderful purity of 
thirty-two_ response-bodies, by which one enters 1nto all lands and accomplishes self-mastery 
by means of samadhi of becoming permeated with hearing and cultivating hearing and by 
means of the miraculous strength of effortlessness. The Thirty-two response bodies 1nclude: 
Fữrst, 1f there are Bodhisattvas who enter samadhi and vigorously cultivate the extinction of 
oufflows, who have superior understanding and manifest perfected penetration, I will appear 
in the body of a Buddha and speak Dharma for them, causing them to attain liberation. 
Second, 1Ÿ there those who are studying, who are tranguIl and have wonderful clarity, who are 
superior and miraculous and manIfest perfection, I will appear before them in the body of a 
solitarilly enlightened one and speak Dharma for them, causing them to attain liberation. 
Third, 1f there are those who are studying, who have severed the twelve causal conditions, 
and, having severed the conditions, reveal a supreme nature, and who are superior and 
wonderful and manifest perfection, [ wIll appear before them In the body of one enlightened 
to conditions and speak Dharma for them, causing them to attain liberation. Fouríh, 1f there 
are those who are studying, who have attained the emptiness of the four truths, and 
cultivating the Way, have entered extinction, and have a superior nature and manifest 
perfection, I will appear before them in the body of a Sound-Hearer and speak Dharma for 
them, causing them to attain liberation. #ih, 1f there are living beings who wish to have theTr 
minds be clear and awakened, who do not engage In mundane desires and wish to purIfy theIr 
bodies, [ will appear before them ¡n the body of a Brahma King and speak Dharma for them, 
causing them to attain liberation. Sixíh, 1f there are living beings who wish to be the 
Heavenly Lord, leader of Heavenly beings, [ will appear before them In the body of a Shakra 
and speak Dharma for them, enabling them to accomplish their wIsh. Seyenfh, 1f living beIngs 
wish to attain physical self-mastery and to roam throughout the ten directions, [ will appear 
before them In the body of a god from the Heaven of Self-Mastery and speak Dharma for 
them, enabling them to accomplish their wIsh. Eighứh, 1f there are living beings who wish to 
aftain physical self-mastery and fly through space, [ wIll appear before them In the body of a 
god from the Heaven of Great Self-Mastery and speak Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish. Ninth, 1f there are living beings who are fond of. ruling over ghosfs 
and spirits in order to rescue and protect their country, I[ wIll appear before them In the body 
of a great Heavenly General and speak Dharma for them, enabling them to accomplish theIr 
wish. Tenth, 1ƒ there are living beings who like to govern the world in order to protect living 
beings, I will appear before them In the body of one of the Four Heavenly Kings and speak 
Dharma for them, enabling them to accomplish their wish. leyenfh, 1f there are living 
beings who enjoy being born in the Heavenly palaces and to command ghosts and spirits, I 
wIll appear before them In the body of a Prince from the kingdoms of the Four Heavenly 
Kings and speak Dharma for them, enabling them to accomplish their wish. Twelƒfth, 1f there 
are living beings who would like to be kings of people, I will appear before them In the body 
of a human king and speak Dharma for them, enabling them to accomplish their wish. 
Thirfeenth, 1f there are living beings who enjJoy being heads of households, whom those of 
the world_ venerate and yield to, I will appear before them In the body of an elder and speak 
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Dharma for them, enabling them to accomplish their wish. Fowrfeenfh, 1Ÿ there are living 
beings who delight in discussing the classics and who keep themselves lofty and pure, [ wIll 
appear before them 1n the body of an upasaka and speak Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish. Fjeenfh, 1f there are living beings who enJoy governing the country 
and who can handle matters of state decisively, I wIll appear before them In the body of an 
official and speak Dharma for them, enabling them to accomplish their wish. Sixfeenfh, 1f 
there are living beings who like reckoning and Iincantation and who wish to guard and protect 
themselves, I wIll appear before them In the body of a Brahman and speak Dharma for them, 
enabling them to accomplish their wIsh. Seyenfeenfh, 1Ÿ there are men who want to leave the 
home-life and uphold the precepts and rules, I will appear before them In the body of a 
Bhikshu and speak Dharma for them, enabling them to accomplish their wish. Eighfeenth, 1f 
there are women who would like to leave the home-life and hold the pure precepts, I will 
appear before them In the body of a Bhikshuni and speak Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish. Ninefeenfh, 1f there are men who want to uphold the five precepts, l 
wIll appear before them In the body of an upasaka and speak Dharma for them, enabling 
them to accomplish their wish. Twenfieth, 1Ÿ there are women who wIsh to base themselves 1n 
the five precepts, [ will appear before them In the body of an upasika and speak Dharma for 
them, enabling them to accomplish theIr wish. Twewfy-firsf, 1Ÿ there are women who øovern 
Iinternal affairs of household or country, I will appear before them In the body of a queen, 
first lady, or noblewoman and speak Dharma for them, enabling them to accomplish theIr 
wish. TWwenfy-second, 1f there are virgin lads, I will appear before them 1n the body of a pure 
youth and speak Dharma for them, enabling them to accomplish their wish. Twen£y-third, 1f 
there are maidens who want to remain virgins and do not wish to marry, [ wIll appear before 
them In the body of a gracious lady and speak Dharma for them, enabling them to accomplish 
their wish. Twenfy-ƒfourth, 1f there are Heavenly beings who wish to escape their Heavenly 
destiny, I wIll appear before them In the body of a god and speak Dharma for them, enabling 
them to accomplish their wish. Twenfy-ƒfiƒfh, 1f there are dragons who want to quit theTr lot of 
being dragons, I will appear before them In the body of a dragon and speak Dharma for them, 
enabling them to accomplish their wish. Twenfy-sixfh, 1f there are Yakshas who want to get 
out of their present fate, [ wIll appear before them In the body of a Yaksha and speak 
Dharma for them, enabling them to accomplish their wish. Twewmfy-sevenfh, 1Ÿ there are 
Gandharvas who wish to be freed from their destiny,I will appear before them In the body of 
a Gandharva and speak Dharma for them, enabling them to accomplish their wish. Tweny- 
cighth, 1Ÿ there are Asuras who wish to be liberated from their destiny, I will appear before 
them n the body of an Asura and speak Dharma for them, enabling them to accomplish their 
wish. Twenfy-ninfh, 1f there are Kinnaras wo wIsh to transcend therr fate, I wIll appear before 
them In the body of a Kinnara and speak Dharma for them, enabling them to accomplish theIr 
wish. Thirfieth, 1ƒ there are Mahoragas who wIsh to be freed from therr destiny, I wIll appear 
before them ¡n the body of a Mahoraga and speak Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish. Thưrfy-firsí, 1Ÿ there are living beings who like being people and want 
to continue to be people, I wIll appear before them In the body of a person and speak Dharma 
for them, enabling them to accomplish their wish. Thr£y-second, 1f there are non-humans, 
whether with form or without form, whether with thought or without thought, who long to be 
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{reed from thetr destiny, I will appear before them In a body like theirs and speak Dharma for 
them, enabling them to accomplish their wish. 


(2?) 5a ?fq«gêx 2f4âw /át Sawé( ((dăxo 27f24d@, 
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Theo Duy Thức Học, ngoài những trở ngại của ngoại duyên, còn có ba nguyên nhân phát 
sanh chướng nghiệp cho người tu. Thứ nhất là Sức Phản Ứng Của Chủng Tử Nghiệp. Trong 
tạng thức của ta có chứa lẫn lộn những nghiệp chủng lành dữ. Khi niệm Phật hay tham thiền, 
ta huân tập hạt giống công đức vô lậu vào, tất cả nghiệp chủng kia phải phát hiện. Ví như 
một khu rừng rậm nhiều thú, nếu có cư dân khai hoang, tất cả cây cối bị đốn, các loài thú 
đều ra. Cảnh tướng và phiển não chướng duyên do nghiệp chủng phát hiện cũng thế. Thứ nhì 
là Tự Gây Chướng Nạn vì không am tường giáo pháp. Có những vị tu hành chẳng am tường 
giáo lý, không hiểu những tướng của nội tâm và ngoại cảnh đều như huyễn, chưa phát minh 
thế nào là chân và vọng, nên nhận định sai lầm. Do đó đối với cảnh duyên trong ngoài sanh 
niệm tham chấp, vui mừng, thương lo, sợ hãi, mà tự gây chướng nạn cho mình. Thứ ba là 
Không Vững Lòng Bền Chí Nên Thối Lui. Lại ví như người theo họa đồ đi tìm mỏ vàng, 
đường xá phải trải qua non cao, vực thắm, đồng vắng, rừng sâu, bước hành trình tất phải 
nhiều công phu và gian lao khổ nhọc. Nếu người ấy không vững lòng, không biết tùy sức tùy 
hoàn cảnh mà nhẫn nại uyển chuyển, tất phải thối lui. Hoặc có khi bỏ cuộc ghé vào một 
cảnh tạm nào đó, hay chết giữa đường. Lộ trình tu tập cũng thế, hành giả tuy y theo kinh giáo 
mà thực hành, song nếu không biết tùy sức tùy hoàn cảnh mà nhẫn nại uyển chuyển, sự lập 
chí không bền lâu, tất sẽ thất bại —According to The Mind-Only School, apart from the 
obstacles caused by external factors, there are three other causes of karmic obstructions. 
Frsf, the reaction of evil karmic seeds. Various evil and wholesome karmic seeds are stored 
randomly In our Alaya consciousness. When we recite the Buddha”s name or meditate, we 
accumulate the seds of transcendental virtue, and therefore, evil karmic seeds have to 
emerge. For example, If a dense forest full of wild beasts 1s cleared for habifation, trees and 
shrubs are cut down, causing these beasts to flee out of the forest. The development of 
afflicions and obstacles from evil karmic seeds 1s similar. Second, creating obstacles for 
themselves due to lack of full understanding of the Dharma. There are cultivators who 
practice without fully understanding the Dharma, not realizing that the manifestations of the 
inner mind and the environmernt are 1llusory nor discovering what 1s true and what 1s false. 
They therefore have wrong views. Because of this, they develop thoughts of attachment, 
happiness, love, worry and fear, creating obstacles for themselves when they are faced with 
objects and conditons within themselves or In the outside world. 77/wrđ, not flexible and 
patlent. Take the case of a man who follows a map, hoping to find a gold mind. The path that 
he takes crosses high mountains, deep ravines, empty open stretches and dense forests, an 
1tInerary naturally requiring much labor, hardship and adversity. If his mind 1s not steady, and 
he does not adapt  himself to the circumstances and his own strength, he 1s bound to 
retrogress. Alternatively, he may abandon his search, stop at some temporary location, or 
even lose his life enroute. The path of cultivation 1s the same. Although the practitioner may 
follow the sutras, If he 1s not flexible and patient, ready to change according to his own 
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strength and circumstances, and 1f his determination 1s weak, he will certainly fail. Thịs 
obstacle, in the end, 1s created by himself alone. 
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Chúng sanh có vô số nỗi khổ. Tuy nhiên, trong “Khổ Đế” của Đức Thế Tôn có tám điều đau 
khổ căn bản. Thứ nhất là Sanh Khổ hay ngay khi còn trong bụng mẹ, con người đã có ý thức 
và cảm thọ. Thai nhi cũng cảm thấy sung sướng và đau khổ. Khi mẹ ăn đồ lạnh thì thai nhi 
cảm như đang bị đóng băng. Khi mẹ ăn đồ nóng, thai nhi cảm như đang bị thiêu đốt, vân vân. 
Thai nhi sống trong chỗ chật hẹp tối tăm nhơ nhớp, vừa lọt lòng đã kêu khóc oa oa. Rồi từ đó 
khi lạnh, nóng, đói, khát, côn trùng cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Huệ nhãn của Phật 
thấy rõ những chi tiết ấy, nên ngài xác nhận sanh đã là khổ. Chính vì thế cổ đức có nói: 
“Vừa khỏi bào thai lại nhập thai, 

Thánh nhân trông thấy động bi ai! 

Huyễn thân xét rõ toàn nhơ nhớp. 

Thoát phá mau về tánh bản lai.” 

(Niệm Phật Thập Yếu —Hòa Thượng 

Thích Thiển Tâm) 
Thứ nhì là Già Khổ hay chúng ta khổ đau khi chúng ta đến tuổi già, đó là điều tự nhiên. Khi 
đến tuổi già, cảm quan con người thường hết nhạy bén; mắt không còn trông rõ nữa, tai 
không còn thính nữa, lưng đau, chân run, ăn không ngon, trí nhớ không còn linh mẫn, da mỗi, 
tóc bạc, răng long. Dù cho bực thanh niên tuấn nhã, hay trang thiếu nữ tiên dung, khi đến 
tuổi nây âu cũng: 

“Bao vẻ hào hoa đâu thấy nữa. 
Một thân khô kiệt nghĩ buồn tênh!” 

Lắm kẻ tuổi già lú lẩn, khi ăn mặc, lúc đại tiểu tiện đều nhơ nhớp, con cháu dù thân, cũng 
sanh nhàm chán. Kiếp người dường như kiếp hoa, luật vô thường chuyển biến khi đã đem 
đến cho hương sắc, nó cũng đem đến cho vẻ phai tàn. Xét ra cái già thật không vui chút nào, 
thân người thật không đáng luyến tiếc chút nào! Vì thế nên Đức Phật bảo già là khổ và Ngài 
khuyên Phật tử nên tu tập để có khả năng bình thản chịu đựng cái đau khổ của tuổi già. Thứ 
ba là Bệnh Khổ hay có thân là có bịnh vì thân nầy mở cửa cho mọi thứ bịnh tật. Vì vậy bịnh 
khổ là không tránh khỏi. Có những bệnh nhẹ thuộc ngoại cảm, đến các chứng bệnh nặng của 
nội thương. Có người vướng phải bệnh nan y như lao, cùi, ung thư, bại xụi. Trong cảnh ấy, tự 
thân đã đau đớn, lại tốn kém, hoặc không có tiền thuốc thang, chính mình bị khổ lụy, lại gây 
thêm khổ lụy cho quyến thuộc. Cái khổ về bệnh tật nầy nó đau đớn hơn cái đau khổ do tuổi 
già gây ra rất nhiều. Hãy suy gẫm, chỉ cần đau răng hay nhức đầu nhẹ thôi mà đôi khi cũng 
không chịu đựng nổi. Tuy nhiên, dù muốn hay không muốn, chúng ta cũng phải chịu đựng cái 
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bệnh khổ nây. Thậm chí Đức Phật là một bậc toàn hảo, người đã loại bỏ được tất cả mọi ô 
trược, mà Ngài vẫn phải chịu đựng khổ đau vật chất gây ra bởi bệnh tật. Đức Phật luôn bị 
đau đầu. Còn căn bệnh cuối cùng làm cho Ngài đau đớn nhiều về thể xác. Do kết quả của 
việc Đề Bà Đạt Đa lăn đá mong giết Ngài. Chân Ngài bị thương bởi một mảnh vụn cần phải 
mổ. Đôi khi các đệ tử không tuân lời giáo huấn của Ngài, Ngài đã rút vào rừng ba tháng, 
chịu nhịn đói, chỉ lấy lá làm nệm trên nên đất cứng, đối đầu với gió rét lạnh buốt. Thế mà 
Ngài vẫn bình thản. Giữ cái đau đớn và hạnh phúc, Đức Phật sống với một cái tâm quân 
bình. 7# # là Tử Khổ hay là sự khổ trong lúc chết. Tất cả nhân loại đều muốn sanh an 
nhiên chết tự tại; tuy nhiên, rất ít người đạt được thỏa nguyện. Khi chết phần nhiều sắc thân 
lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn. Thân đã như thế, tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc ruộng 
vườn của cải, buôn rầu phải la bỏ thân quyến, muôn mối dập dôn, quả thật là khổ. Đa phần 
chúng sanh sanh ra trong tiếng khóc khổ đau và chết đi trong khổ đau gấp bội. Cái chết 
chẳng ai mời mà nó vẫn đến, và không ai biết nó sẽ đến vào lúc nào. Như trái rơi từ trên 
cây, có trái non, trái chín hay trái già; cũng vậy, chúng ta chết non, chết lúc tuổi thanh xuân 
hay chết lúc già. Như mặt trời mọc ở phía Đông và chỉ lặn về phía Tây. Như hoa nở buổi 
sáng để rồi tàn vào buổi chiều. Đức Phật dạy: “Cái chết không thể tránh được, nó đến với tất 
cả mọi người chứ không chừa một ai. Chỉ còn cách tu tập để có thể đương đầu với nó bằng sự 
bình thản hoàn toàn. 7# năm là Ái Biệt Ly Khổ: Thương Yêu Xa Lìa Khổ. Không ai muốn 
xa lìa người thân thương; tuy nhiên, đây là điều không tránh được. Người thân chúng ta vẫn 
phải chết và chúng ta phải xa họ trong khổ đau tuyệt vọng. Cảnh sanh ly tử biệt với người 
thân yêu quả là khổ. Nếu chúng ta chịu lắng nghe lời Phật dạy “Cảnh đời có hợp có tan” thì 
đây là dịp tốt cho chúng ta thực tập hạnh “bình thản.” 7b sáu là Oán Tắng Hội Khổ. Phải 
chịu đựng người mà mình không ưa, người mình ghét, người thường hay chế nhạo phỉ báng và 
xem thường mình quả là khó; tuy nhiên, chúng ta phải luôn chịu cảnh nầy trong cuộc sống 
hằng ngày. Lại có nhiều gia đình bà con họ hàng thường không đồng ý kiến, nên thường có 
sự tranh cãi giận ghét buôn phiền lẫn nhau. Đó khác nào sự gặp gỡ trong oan gia, thật là khổ! 
Chính vì thế mà Đức Phật khuyên chúng ta nên cố gắng chịu đựng, và suy nghĩ rằng có lẽ 
chúng ta đang gặt hái hậu quả của nghiệp riêng của mình ở quá khứ hay hiện tại. Chúng ta 
nên cố gắng thích nghi với hoàn cảnh mới hoặc cố gắng vượt qua các trở ngại bằng một số 
phương tiện khác. 7 bảy là Cầu Bất Đắc Khổ. Lòng tham của chúng ta như thùng không 
đáy. Chúng ta có quá nhiều ham muốn và hy vọng trong đời sống hằng ngày. Người nghèo 
thì mong được giàu; người giàu mong được giàu hơn; kẻ xấu mong đẹp; người đẹp mong đẹp 
hơn; người không con mong được có con. Những ước mong nầy là vô kể, chúng ta không thể 
nào mãn nguyện đâu. Thế nên cầu bất đắc là khổ. Thứ tám là Ngũ Ấm Thạnh Suy Khổ. Có 
thân là có bịnh đau hằng ngày. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ấm thuộc về thân, 
còn bốn ấm kia thuộc về tâm. Nói một cách đơn giản đây là sự khổ về thân tâm hay sự khổ 
về sự thạnh suy của thân tâm. Điều thứ tám nầy bao quát bảy điều khổ kể trên: thân chịu 
sanh, già, bệnh, chết, đói, khát, nóng, lạnh, vất vả nhọc nhằn. Tâm thì buồn, giận, lo, thương, 
trăm điều phiền lụy. Ngày trước Thái Tử Tất Đạt Đa đã dạo chơi bốn cửa thành, thấy cảnh 
già, bệnh, chết. Ngài là bậc trí tuệ thâm sâu, cảm thương đến nỗi khổ của kiếp người, nên đã 
la bỏ hoàng cung tìm phương giải thoát—Human beings have countless sufferings; however, 
Sakyamumi Buddha explained the eight basic causes of suffering: Fisí, Suffering of Birth or 
birth 1s suffering. While still in the womb, human beings already have feelings and 
conscIousness. They also experience pleasure and pain. When the mother eats cold food, the 
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embryo feels as though 1t were packed in Ice. When hot food 1s Ingested, 1t feels as thouph 1t 
were burning, and so on. The embryo, living as 1t 1s in a smaill, dark and dirty place, 
1mmediately lets out scream upon birth. From then on, all it can do 1s cry when 1t feels cold, 
hot, hungry, thirsty, or suffers Insect bites. Sakyamuni Buddha ¡n his wisdom saw all this 
clearly and In detail and therefore, described birth as suffering. The ancient sages had a 
saying In this regard: 
“As soon as senfIent beIngøs escape one 

womnb, they enter another, 

Seeing this, sages and saints are deeply 

moved to such compassionl 

The 1llusory body 1s really full of filth, 

SwWIftly escaping from 1t, we refurn to our 

Original Nature.” 

(The Pure Land Buddhism in Theory and 

Practice—Most Ven. Thích Thiển Tâm). 
Second, Suffering of Old Age or old age 1s suffering. We suffer when we are subJected to old 
age, which 1s natural. As they reach old age, human beings have diminished their faculties; 
their eyes cannot see clearly anymore, theIr ears have lost their acuity, their backs ache 
easily, their legs tremble, eating 1s not easy and pleasurable as before, their memorles faIl, 
therr skin dries out and wrinkles, hair becomes gray and white, their teeth ache, decay and 
fall out. In old age, many persons become confused and mixed up when eating or dressing or 
they become uncontrollable of themselves. Their chidren and other family members, 
however close to them, soon grow tired and fed up. The human condition 1s like that of a 
flower, ruled by the law of impermanence, which, 1f It can bring beauty and fragrance, also 
carries death and decayin I1ts wake. In truth, old age 1s nothing but suffering and the human 
body has nothing worth cherishing. For this reason, Sakyamuni Buddha said: old age 1s 
suffering! Thus, he advised Buddhists to strive to cultivate so they can bear the sufferings of 
old age with equanimity. Tzrd, Suffering of Disease (sIckness), or to have a body 1s to have 
disease for the body 1s open to all kinds of diseases (sickness 1s suffering). So the suffering of 
disease 1s Inevitable. Those with small ailments which have an external source to those 
dreadful diseases coming from Inside. Some people are afflicted with incurable diseases such 
as cancers or delibitating ailments, sụch as osteoporosIs, etc. In such condition, they not only 
experience physical pain, they also have to spend large sums of money for treatment. Should 
they lack the required funds, not only do they suffer, they create additional suffering for theIr 
families. The sufferings caused by diseases 1s more painful than the sufferings due to old age. 
Let imagine, even the slightest tootache or headache 1s sometimes unbearable. However, 
like or dislike, we have no choIce but bearing the suffering of sickness. Even the Buddha, a 
perfect being, who had destroyed all defilements, had to endure physical suffering caused by 
disease. The Buddha was consfantly subJectd to headaches. His last 1llness caused him much 
physical suffering was a wound In his foot. As a result of Devadattaˆs hurling a rockK to Kill 
him, his foot was wounded by splinter which necessiated an operation. When his disciples 
disobeyed his teachings, he was compelled to retire to a forest for three months. In a foreston 
a couch of leaves on a rough ground, facing fiercing cold winds, he maintained perfect 
cequnimrity. In pain and happiness, He lived with a balanced mind. Fowrfh, Suffering of Death, 
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or death 1s suffering. All human beings desire an easy birth and a peaceful death; however, 
very few of us can fulfill these conditions. At the time of death, when the physical body 1s 
generally stricken by disease and In great pain. With the body in this state, the mind 1s paniIc- 
stricken, bemoaning the loss of wealth and property, and saddened by the impending 
separation from loved ones as well as a multitude of similar thoughts. This 1s indeed 
suffering. Sentient beings are born with a cry of pain and die with even more pain. The death 
1S unwanted, but 1t still comes, and nobody knows when 1t comes. As fruits fall from a tree, 
ripe or old even so we die 1n our Iinfancy, prIme of mankind, or old age. As the sun rises 1n the 
East only to set in the West. As Flowers bloom In the morning to fade in the evening. The 
Buddha taught: “Death 1s inevitable. It comes to all without exception; we have fo cultivate 
so that we are able to face 1t with perfect equanimty.” Fÿh, Suffering due to Separation 
from Loved Ones (parting with what we love), or parting with what we love 1s suffering. No 
one wanís to be separated from the loved ones; however, this 1s inevitable. We still lose our 
loved ones to the demon of death, leaving them helpless and forsaken. Separatlon from 
loved ones, whether In life or through death, 1s indeed suffering. If we listen to the Buddha”s 
teaching “All association In life must end with separation.” Here 1s a good opportunity for us 
to practice “equanimty.” Sixíh, Suffering due to Meeting with the Uncongenmial (meeting 
with what we hate). Meeting with what we hate 1s suffering. To endure those to whom we are 
opposed, whom we hate, who always shadow and slander us and look for a way to harm us Is 
very hard to tolerate; however, we must confront this almost daily In our life. There are many 
families in which relatives are not of the same mind, and which are constantly beset with 
đisputes, anger and acrimony. This 1s no different from encountering enemies. This 1s indeed 
suffering! Thus, the Buddha advised us to try to bear them, and think this way “perhaps we 
are reaping the effects of our karma, past or present.” We should try to accommodate 
ourselves to the new situatlon or try to overcome the obstacles by some other means. 
Seyenfh, Suffering due to Unfulfilled Wishes (unattained aims). Unabling to obtain what we 
wish 1s suffering. Our greed 1s like a container without the bottom. We have so many desires 
and hopes In our lives. The poor hope to be rich; the rịch hope to be richer; the ugly desire for 
beauty; the beauty desire for beautier; the childless pray for a son or daughter. Such wishes 
and hopes are Innumerable that no way we can fulfill them. Thus, they are a source of 
suffering. Eighứh, Suffering due to the Raging Aggregates (all the 1lls of the five skandhas). 
All the illnesses of the five skandhas 1s suffering. To have a body means to experience paIn 
and diseases on a daily basis. Pain and disease also means suffering. The five skandas or 
aggregates are form, feeling, perception, volition and consciousness. The skandas of form 
relates to the physical body, while the remaining four concern the mind. Simply speaking, this 
1s the suffering of the body and the mind. The suffering of the skandas encompasses the 
seven kinds of suffering mentioned above. Our physical bodies are subJect to birth, old age, 
disease, death, hunger, thirst, heat, cold and weariness. Qur mind, on the other hand, are 
afflicted by sadness, anger, worry, love, hate and hundreds of other vexatlons. Ít once 
happened that Prince Siddhartha having strolled through the four gates of the city, wIitnessed 
the misfortunes of old age, disease and death. Endowed with profound wisdom, he was 
touched by the suffering of human condition and left the royal palace to find the way of 
liberation. 
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Bát Phong còn gọi là Bát Pháp, hay Bát Thế Pháp. Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, có tám ngọn gió khuấy lên dục vọng, làm cắn trở hành giả trên bước đường tu tập giác 
ngộ. Chúng còn được gọi là Bát Pháp Thế Gian vì chúng cứ theo nhau tiếp diễn khi thế giới 
còn tổn tại. Sự vừa ý khi vinh, khi được..., và sự phẫn uất khi nhục thua. Sở dĩ gọi là “Bát 
Phong” vì chúng là tám ngọn gió làm ngăn trở sự phát triển của hành giả trên bước đường 
giác ngộ và giải thoát. Thứ nhất là Đắc hay được lợi. Người ta luôn có khuynh hướng bám 
víu lấy lợi lộc, danh thơm, tiếng khen, và vui sướng; ngược lại, ghét bỏ sự thua lỗ, tiếng xấu, 
sự chê trách, và khổ đau. Thật vậy, đời là một chuỗi được thua, nhưng con người chỉ thỏa 
mãn nếu được và khổ sở nếu thua, chính vì thế mà cứ mãi khổ sở. Cuộc đời nếu mãi được thì 
cười thua thì khóc, thì cuộc đời không đáng để sống nữa. Chính vì thế mà Đức Phật dạy: 
“Trong mọi ngang trái, ta phải tổ ra có tinh thần mạnh và can đảm, duy trì tỉnh thần quân 
bình thích hợp. Cuộc đời của những người tại gia phải có lúc lên lúc xuống khi tranh đấu với 
đời, muốn ít bị thất vọng, con người phải sẵn sàng chấp nhận điều tốt cũng như điều xấu.” 
Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một mệnh phụ quý phái cúng dường thực vật cho ngài Xá 
Lợi Phất và chư Tăng. Trong khi đang dâng thực phẩm cúng dường, bà nhận được giấy báo 
tin bất hạnh đã xãy ra cho gia đình bà. Không chút rối loạn, bà bình nh bỏ lá thư vào túi rồi 
vẫn tiếp tục dâng thức ăn đến chư Tăng làm như không có chuyện gì xãy ra. Một nô tỳ mang 
bình sữa để cúng dường, ngạc nhiên đến nỗi trợt té làm bể bình sữa vì ngỡ rằng khi nghe tin 
nầy chắc chắn bà nầy sẽ không khỏi khổ đau phiền não. Nghĩ rằng thế nào bà nầy cũng buôn 
vì cái bình bị vỡ, ngài Xá Lợi Phất liền khuyên giải bà và nói rằng tất cả những gì có thể vỡ 
được thì một ngày nào đó cũng sẽ bị vỡ. Bà nói: “Thế nào là cái mất không đáng kể? Tôi 
vừa nhận được tin bất hạnh đã xãy ra cho gia đình tôi. Tôi chấp nhận, tôi vẫn bình tĩnh. Tôi 
vẫn tiếp tục hầu hạ quý ngài mặc dù nhận được tin buồn.” Sự dũng cảm của người đàn bà 
nầy thật đáng được ca ngợi. Thứ nhì là Thất hay Bất Đắc. Bất đắc có nghĩa là thua lỗ hay 
thua kém. Đức Phật dạy: “Phật tử nên can đảm chấp nhận sự thua thiệt. Ta phải trực diện với 
sự thua lỗ một cách bình thản và lấy nó làm một cơ hội để trau dôi những đức hạnh cao 
siêu.” Trong thời Đức Phật còn tại thế, một lần ngài đi khất thực tại một làng. Do sự can 
thiệp của Ma vương, Đức Phật không nhận được chút đồ ăn nào cả. Khi Ma vương hỏi châm 
biếm, “Ngài có đói không?” Đức Phật vui vẻ giải nghĩa thái độ tinh thần của những ai thoát 
khỏi mọi chướng ngại, Ngài đáp: “Sung sướng thay, chúng ta sống không bị điều gì chướng 
ngại. Ta thường sống an vui như các vị thần ở cõi Trời Quang Âm. Một dịp khác, Đức Phật 
và các đệ tử của Ngài an cư vào mùa mưa tại một ngôi làng theo lời mời của một người Bà 
La Môn. Người nầy quên hẳn việc tiếp tế thực vật cho Đức Phật và Tăng Già. Trong suốt ba 
tháng, ngài Mục Kiễển Liên đã phải xung phong dùng thần thông đi xin đồ ăn, thế mà Đức 
Phật không hề có một lời phàn nàn và chịu dùng cỏ khô của ngựa do một ông lái ngựa cúng 
dường. Thử ba là Vĩnh hay Danh Văn, có nghĩa là danh thơm hay vinh dự. Chúng ta luôn 
thích thú với vinh và luôn ghét nhục. Danh dự làm ta vui sướng và nhục làm chúng ta buồn 
khổ. Chúng ta ham thích trở nên nổi tiếng. Nhiều người ao ước thấy hình ảnh của mình trên 
tạp chí bằng bất cứ giá nào. Chúng ta rất vui mừng khi thấy những hoạt động của mình được 
đem ra quảng bá, dù những sinh hoạt ấy hoàn toàn không có nghĩa lý gì, và đôi khi chúng ta 
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quảng bá quá mức. Chúng ta phải công nhận rằng bản chất tự nhiên của con người là cảm 
thấy sung sướng và hạnh phúc khi danh của ta lan rộng. Nhưng qua kinh nghiệm thực tế, danh 
dự nào rồi cũng sẽ qua đi, chúng sẽ tiêu tan thành mây khói trong môt sớm một chiều. Muốn 
có danh dự, nhiều người sẵn sàng lo lót hay cho các món tiền lớn lao cho những người có 
quyển hành để làm cho thiên hạ biết đến; một số người trưng bày lòng hảo tâm bằng cách 
cúng dường cả trăm chư Tăng Ni, nhưng họ lại hoàn toàn lạnh nhạt trước sự đau khổ của 
người nghèo, hay láng giểng thiếu thốn. 7b £ư là Nhục, Ác Văn hay tiếng nhơ hay sự hủy 
báng. Chắc chắn chúng ta sẽ không nghe lọt tai hay xao động khi phảẩi chịu những điều nhục 
nhã. Lần nữa, đây là bản chất tự nhiên của con người. Phải mất nhiều thời gian mới xây dựng 
được vinh dự, nhưng vinh dự nầy có thể bị vùi chôn trong nháy mắt. Chuyện nây dễ hiểu vì 
bản chất con người là luôn thích khen mình chê người. Không ai có được miễn trừ những lời 
chê trách. Bạn có thể sống một đời như Đức Phật, nhưng bạn vẫn không được miễn trừ những 
lời phê bình, tấn công hay mạ ly. Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài là một người nổi tiếng nhất 
về đức hạnh, nhưng cũng là người bị nói xấu nhiều nhất thời bấy giờ. Một số người chống đối 
Đức Phật đã phao tin về một phụ nữ thường ngủ lại đêm trong tu viện, nhưng họ đã thất bại 
trong âm mưu hèn hạ nầy. Thế là họ quay sang phao tin Đức Phật và các đệ tử của Ngài đã 
giết chết người đàn bà và chôn xác trong đống rác hoa héo tàn trong tu viện. Tuy nhiên, về 
sau nầy chính những người nầy đã xác nhận chính họ là thủ phạm. Thứ năm là Tán Thán hay 
tiếng khen. Khen nếu đáng giá thì nghe rất bùi tai. Nếu không đáng giá, như trường hợp nịnh 
bợ, tuy thích thú mà thực chất là lừa bịp. Tuy nhiên, chúng chỉ là những vang vọng, không tạo 
ảnh hưởng gì nếu chúng không đến tai chúng ta. Từ quan điểm trần thế, lời khen có thể đem 
lại đặc ân đặc lợi hay đặc quyền. Tuy nhiên, bậc đại trượng phu không cần đến nịnh bợ, và 
cũng không mong muốn được người khác nịnh bợ. Cái gì đáng khen, họ khen, không đố ky. 
Cái gì đáng trách, họ trách không khinh thường mà vì muốn sửa đổi người. Tóm lại, những gì 
đáng tán tụng nên tán tụng một cách nghiêm chỉnh. Thứ sáu là Chê Trách. Đa phần phàm 
phu chỉ chực tìm cái xấu mà không bao giờ tìm cái tốt và cái đẹp của người khác. Đức Phật 
dạy: “Người nói nhiều bị chê, người nói ít bị chê, người im lặng cũng bị chê. Trong thế giới 
nầy không ai là người không bị chê.” Trên thế gian nầy, trừ Đức Phật ra, không có ai hoàn 
toàn tốt, mà cũng không ai hoàn toàn xấu. Chê dường như là một di sẳẩn của con người, vì con 
người ta có thể phục vụ và tận tình giúp đổ người khác bằng tất cả tấm lòng; tuy nhiên những 
người được giúp đở chẳng những lại quay sang tìm lỗi của người đã từng mang công lãnh nợ 
để cứu giúp mình, mà còn vui mừng trước sự suy sụp của người ấy. Một lần Đức Phật được 
một vị Bà La Môn mời đến nhà để cúng dường. Khi Đức Phật đến, thay vì làm cho Ngài vui, 
hắn đã thóa mạ Đức Phật bằng những lời hết sức thô tục. Đức Phật hỏi: “Này ông Bà La 
Môn, có phải khách đến thăm nhà ông không?” Người Bà La Môn trả lời: “Phải.” Đức Phật 
nói: “Ông làm gì khi khách đến?” Người Bà La Môn nói: “Ổ! Tôi sửa soạn một bữa tiệc 
thịnh soạn.” Đức Phật lại hỏi: “Nhưng nếu khách không ăn được thì ông phải làm sao với 
những thực vật ấy?” Người Bà La Môn đáp: “Thì chúng tôi phải vui vẻ chia nhau ăn.” Đức 
Phật nói: “Tốt! Này ông bạn Bà La Môn, ông mời ta đến đây để cúng dường mà ông lại đối 
xử với ta bằng những lời thóa mạ. Ta không nhận chút nào cả. Làm ơn nhận lại.” Qua câu 
chuyện trên, chúng ta thấy Đức Phật từ bi, không trả thù trả oán. Ngài khuyến khích: “Hận 
thù không thể chấm dứt được hận thù mà chỉ có tình thương mới chấm dứt được hận thù.” 
Trong lịch sử, không có một vị đạo sư nào được hết sức khen ngợi mà cũng bị kịch liệt công 
kích, chửi rủa và chê trách như Đức Phật. Khi Đức Phật đến một xóm Bà La Môn để hóa 
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duyên khất thực, Ngài đã bị buộc tội giết một phụ nữ với sự giúp đở của các đệ tử của Ngài. 
Những người không phải là Phật tử tố cáo và công kích Ngài đến nỗi ngài A Nan phải thưa 
với Phật là nên đời đi làng khác. Nhân đó, Đức Phật bảo A Nan: “Này A Nan! Nếu những 
người dân làng ấy cũng ngược đãi chúng ta thì sao?” Ông A Nan đáp: “Thưa Thế Tôn, thì 
chúng ta lại di chuyển tới một làng khác nữa.” Đức Phật bèn nhắc ngài A Nan: “Này A Nan! 
Nếu cứ làm như vậy thì tất cả xứ Ấn Độ này cũng không có chỗ cho chúng ta dung thân. Hãy 
kiên nhẫn. Những ngược đãi, chửi mắng đó sẽ tự động chấm dứt.” Đức Phật dạy: “Người tự 
giữ được im lặng trước những lời tấn công chửi bới và lạm dụng, người đó đang ở ngay tại 
Niết Bàn dù rằng chưa đạt đượt Niết Bàn thực sự.” Thứ bảy là Khổ hay buôn khổ. Trạng thái 
khổ não bức bách thân tâm (tâm duyên vào đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, duyên vào đối 
tượng không vừa ý thì cảm thấy khổ). Đức Phật dạy khổ nằm trong nhân, khổ nằm trong quả, 
khổ bao trùm cả thời gian, khổ bao trùm cả không gian, và khổ chi phối cả phàm lẫn Thánh, 
nghĩa là khổ ở khắp nơi nơi. Khổ nằm trong nhân: Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả, nghĩa 
là chúng sanh vì mê mờ nên chỉ khi nào quả khổ tới mới lo sợ, khi đang gây nhân khổ thì lại 
không nhận thấy, mà vẫn cứ thản nhiên như không, nhiều khi lại cho là vui sướng. Khổ nằm 
trong quả: Gây nhân nào gặt quả nấy, đó là định luật tự nhiên, thế nhưng trên đời có ít người 
công nhận như vậy, ngược lại còn than trời trách đất cho những bất hạnh của họ. Khổ bao 
trùm cả thời gian: từ vô thỉ đến nay, cái khổ của chúng sanh chưa bao giờ dứt, đây là một 
phần của định luật nhân quả luân hồi (cứ nhân tạo quả, rồi trong quả có nhân, cứ thế mãi 
không bao giờ ngừng nghỉ). Khổ bao trùm cả không gian: ở đâu có vô minhthì ở đó có khổ. 
Vô minh khônh những chỉ bao trùm trong thế giới nầy mà nó còn trùm khắp vô lượng thế 
giới. Khổ chi phối cả phàm lẫn Thánh: chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A tu la phải 
khổ sở vô cùng. Loài người bị tham sân si chi phối cũng bị lặn ngụp trong biển khổ. Chư 
Thiên cũng không tránh được khổ vì ngũ suy tướng hiện. Cho đến các hàng Thánh Tu Đà 
Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, Thanh Văn, Duyên Giác, vân vân, vì còn mê pháp, nên 
không tránh khỏi nỗi khổ biến dịch sinh tử. Xem thế nỗi khổ lớn lao vô cùng. Riêng chỉ các 
vị Bồ Tát nhờ lòng đại bi, thường ra vào sinh tử, lấy pháp lục độ để cứu độ chúng sanh, mà 
vẫn ở trong Niết Bàn tự tại. Thứ fám là Lạc hay vui sướng. Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi 
Diệu Pháp), lạc là một yếu tố thiển na có nghĩa là an lạc hay hạnh phúc yên tĩnh. “Sukha” 
đồng nghĩa với “Somanassa.” Đây là trạng thái thích thú không liên quan đến lạc thú vật 
chất. “Sukha” nầy chính là hậu quả của sự từ bỏ thú vui vật chất. Dù nghĩa của “Phỉ” và 
“Lạc” liên hệ mật thiết với nhau, chúng vẫn khác biệt nhau, “ph” 
cho hành giả trạng thái cảm nghe hứng thú trong để mục), còn “Lạc” là cẩm giác giúp cho 
hành giả thỏa thích hưởng thọ đề mục. Phỉ được so sánh với một khách lữ hành đi trong sa 
mạc mệt mỏi thấy xa xa có một ốc đảo (trạng thái vui mừng trước khi thật sự thọ hưởng). Khi 
đến tận ốc đảo tắm rửa và uống nước thỏa thích là “Lạc.” Lạc giúp ta đối đầu với những 
triỀn cái trạo cử và lo âu trong tu tập —According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses 
of the Buddha, there are eight winds or influences (or worldly conditions) which fan the 
passlons and prevent cultivators from advancing along the right path to enlightenment. They 
are also called the Eight Worldly States. They are so called because they continually succeed 
each other as long as the world persists; the approval that has the gain, etc., and the 
resentment that has the loss, etc. They are so called “Eight Winds” because they prevent 
people from advancing along the right path to enlightenment and liberation. Advantage, gain, 
prosperity, or benefit. People are often swayed either by their attachmeint to gain, fame, 
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praIse, and pleasure, or by thetr aversion to loss, diserace, blame, and suffering. In fact, lHiíe 1s 
a process of gain and loss, but people only satisfy with gain and feel miserable with loss; 
therefore, people continue to suffer. IÝ life 1s a continuous process of temporary happiness of 
gain and suffering of loss, life would not worth living any more. Thus, the Buddha taught: “lt 
1s under adverse circumstances one should remain high and moral courage and maintain 
proper equilibrium. Our life, especially that of lay people, has ups and downs while struggling 
1n dally activities, in order for us to have less disappintment, we should be prepared to accept 
both the good and the bad.” In the time of the Buddha, a noble lady was offering food to the 
Venerable Sariputra and some other monks. While serving them, she received a nofte sfating 
that certain misfortunes had affected her family. Without becoming upset, she calmly kept the 
note In her waist-pocket and continued to serve the monks as 1f nothing had happened. A 
maid who was carrying a pot of ghee to offer to the monks was so sfartled that she slipped 
and broke the pot of ghee. Thinking that the lady would naturally fell sorry at the loss, 
Venerable Sariputra consoled her, saying that all breakable things are bound to break. The 
wise lady remarked: “Bhante, what 1s this trivial loss? [ have Just received a note stating 
certain misfortunes have occurred in my family. I accepted without losing my balance. I am 
serving you all despite the bad news.” Such barve courage of the lady should be highly 
commended. Secønđ, loss means decline or not gaIning. The Buddha taught: Buddhists should 
courageously accept losses. One must face these losses with equanimity and take them as an 
opportunity to cultivate our sublime virtues. At the time of the Buddha, once the Buddha went 
seeking alms In a village. Owing to the Iintervention of Mara, the Buddha dịd not obtain any 
food. When the Mara questioned the Buddha rather sarcastically whether he was hungry or 
not, the Buddha solemnly explained the mental attitude of those who were free from 
1mpediments, and replied: “Ah, happily do we live, we who have no Impediments. Feeders of 
Joy shall wee be even as the gods of the Radiant Realm.” On another occasion, the Buddha 
and his disciples observed the rainy season In a village at the invitatlon of a brahmin who, 
however, completely fogot to attend the needs of the Buddha and the Sangha. Throughout the 
period of three months, although Venerable Mogsgallana volunteered to obtain food by his 
psychic powers, the Buddha making no complaint, was contented with the fodder of horses 
offered by a horse dealer. T#zrd, fame or honor. We always welcome honour or fame and 
dislike dishonour. Honour gladdens our heart; dishonour disheartens us. We desire to become 
famous. We long to see our pictures in the papers. We are greatly pleased when our 
activifles, however Insignificant, are øIven publicity. Sometimes we seek undue publicity too. 
We must agree that human natue 1s to feel pleasant and happy when our fame 1s spread far 
and wide. But through our practical experience, fame and glory are passing away; sooner or 
later they wIll vanish. To obtain honour, some are prepared to offer gratificatlon or gøIve 
substantial donatlons to those in power. For the sake of publicity, some exhibit their 
generosity by giving alms to a hundred monks and nuns and even more, but they may be 
totally indifferent to the sufferings of the poor and the needy In the neighbourhood. Fourih, 
bad repute, defame (defamation), dissgrace, shame, or malign. We will surely perturbed when 
receiving dishonour. This 1s again the human nature. It takes a long long time to build up a 
good reputation, but in no time the hard-earning good name can be ruined. This matter 1s not 
difficult to understand because human nature 1s always like that, we always like to pralse 
ourselves and to dishonour others. Nobody 1s exempt from the 1ll-famed remark even the 
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Buddha. You may live the le of a Buddha, but you will not be exempt from critIcisms, 
attacks, and Insults. At the time of the Buddha, the Buddha was the most famous for his 
virtues, but he was the one who received the most cri(Iicisms, aftacks and Insults. Some 
antagomists of the Buddha spread a rumour that a woman used to spend the night in the 
monastery, but they failed because noone believed them. Having failed in this mean attempt, 
thay spread false news among the people that the Buddha and his disciples murdered that 
very woman and hid her corpse 1n the rubbish-heap of withered flowers within the monastery. 
The conspirators admitted that they were the culprits. Fÿj?b, pralse or laudation. Praise, 1Í 
worthy, 1s pleasing to the ears. If unworthy, as 1n the case of flattery, though pleasing, If 1s 
deceptive. However, they all are sounds which will produce no effect If they do not reach our 
ears. From a worldly standpoint, a word of pralse may bring forth special grace, special 
benefit, or special authority. The wise man do not resort to flattery; nor do they wish to be 
flattered by others. The praiseworthy, they pralse without being envious. The blameworthy, 
they blame not contemptuously but out of compassion with the obJect of reforming others. In 
summary, the pralseworthy, one should pralse serlousnessly. Vÿữh, blame, censure, 
đisparagemernt, ridicule. Most of ordinary people are prone to seek the ugliness 1n others but 
not the good and beautiful. The Buddha says: ““hose who speak much are blamed, those who 
speak little are blamed, and those who are silent are also blamed. In this world there 1s none 
who 1s not blamed.” In this world, except the Buddha, nobody 1s perfectly good and nobody 1s 
totally bad. Blame seems to be a universal legacy of people, for one may serve and help 
others to the best of one”s ability; however latter, those very persons whom one has helped 
wIll not only find fault with him who once Iincurred debts or sold property to save them; but 
they will also reJoice 1n his downfall. On one occasion, the Budha was Invited by a brahmin to 
his house for alms. When the Buddha arrived at his house, Instead of entertaining the Buddha, 
he poured a torrent of abuse with the filthiest words. The Buddha politely Inguired, “Do 
ViSIfors come to your house, good Brahmin?” The brahmin said: “Yes.” The Buddha asked: 
“What do you do when the visitors come?” The brahmin replied: “Oh, we prepare a 
sumpftuous feast.” If they don't eat the food you serve, then what would you do?” The 
brahmin said: “We gladly partake of it.” The Buddha then said: “Well, good Brahmin, you 
have Invited me for alms and you have entertained me with abuse. [ accept nothing. Please 
take 1t back.” Throuph this story, we see that the Buddha did not retaliate. The Buddha 
exhorts: “Hatreds do not cease through hatreds but through love alone they cease.” In history, 
there was no teacher so highly praised as the Buddha and so severely criticized, reviled and 
blamed as the Buddha. When the Buddha arrived at a Brahman village to beg for alms, non- 
Buddhists accused the Buddha and his disciples of murdering a woman, and they criticized 
the Buddha to such an extent that the Venerable Ananda appealed to the Buddha to leave for 
another village. The Buddha said: “How, Ananda, If those villagers also abuse us?” Ananda 
replied: “Well then, Lord, we wIll proceed to another village.” The Buddha then reminded 
Ananda: “Then, Ananda, the whole of India will have no place for us. Be patilent. These 
abuses wIll automatically cease.” The Buddha says: “He who can keep silent himself when 
attacked, insulted and abused, he 1s In the presence of Nirvana although he has not yet 
attained Nirvana.” Seyenfh, misery, sorrow, suffering, unsatisfying (bitterness, distress, 
unhappiness). The Buddha teaches that suffering 1s everywhere, suffering 1s already enclosed 
1n the cause, suffering from the effect, suffering throughout time, suffering pervades space, 
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and suffering governs both philistine and saint. Suffering 1s already enclosed In the cause: lt 
1s sald that the Bodhisattva fears the cause while the philistine fears the effect. In fact, human 
beings do not care about the cause when doing what they want. They only fear when they 
have to suffer from their wrong-doings. Suffering from the effect: we always reap what we 
have sown. This 1s a natural law, but some people do not know 1f; instead they blame God or 
deities for their misfortune. Suffering throughout time: humankind has suffered from time 
Iimmemorial till now, because suffering never ceases; I† 1s part of the law of causality. 
Suffering throughout space: suffering goes together with Ignorance. Since Ignorance Is 
everywhere, In this world as well as in the Innumerable other worlds, sufering also follows 1t. 
Suffering governs both philistine and saint: those people who are damned in Hell, In the 
realm of the starved ghosts, the animals, and Asura undergo all kinds of suffering. Human 
beings driven by greed, anger, and ignorance are condemned to suffer. Deities, when theIr 
bliss 1s over, suffer from their decay body. All saints of Hinayana school, except the Arhats, 
including the Stream Enterer, the Once-Returner, the Non-Returner who are still Infatuated 
with therr so-called attainment, are subJect to the suffering from the cycle of birth and death. 
Only the Bodhisattvas are exempt from suffering since they voluntarily engage themselves In 
the cycle In order to save people with thelr six Noble Paramita Saving Devices. Eighíh, 
Pleasure (happiness, bliss, Joy). According to the Abhidharma, “Sukha” 1s a Jhana factor 
meaning pleasant mental feeling. It 1s identical with “Joy” or “bliss.” Sukha 1s identical with 
Somanassa, Joy, and not with the sukha of pleasant bodily feeling that accompanles 
wholesome-resultant body-conscIousness. This “Sukha” rendered as bliss, 1s born detachment 
Írom sensual pleausres; It is therefore explained as unworldly or spiritual happiness 
(mramisasukha). Though “Piti” and “Sukha” are closely connected, they are distinguished in 
that “PItUI” 1s a conative factor belonging to the agsregate of mental formations, while 
“Sukha” 1s a feeling belong to the aggregate of feeling. “PIti” 1s compared to the delight a 
weary traveler would experience when coming across an oasIs, “Sukha” to his pleasure after 
bathing and drinking. “Sukha” helps us encountering the hindrances of restlessness and worry 
1n our cultivation. 
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Bảy loại xả bỏ: tâm tánh bình đẳng, xả bỏ ghét thương; xả bỏ kẻ thân người thù; xả bỏ lỗi lầm 
thương ghét gây ra bởi tham, sân, si; xả bỏ lo âu về lợi tha; xả bỏ chấp tướng; xả bỏ mọi vui 
sướng của mình, đem thí cho người; làm lợi cho kẻ khác mà không mong đền đáp —Seven 
kinds of detachment or riddances: cherishing non and nothing, no relatons with others, 
riddance of love and hate, riddance of anxiety about the salvation of others, riddance of the 
clinging of form, g1ving to others, and benefitting others without hope oŸ return. 
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Có bảy đấng Như Lai theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Sơ—Seven Ancient Buddhas 
according to Early Buddhist Tradition: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là vị Phật duy 
nhất, mà là một trong nhiều Đức Phật đã từng xuất hiện ở thế giới nầy trong nhiều kiếp. Sự 
hiểu biết về những vị Phật không được ghi nhận trong lịch sử dường như ngày càng gia tăng 
theo thời gian. Tuy nhiên, theo truyền thuyết Phật giáo, nguyên thủy có bảy vị Phật tất cả. 
Ba vị Phật trong thời quá khứ Trang Nghiêm Kiếp bao gồm: Thứ nhất là Tỳ Bà Thi Phật: 
Tên của vị Phật đầu tiên trong bảy vị cổ Phật, mà Đức Thích Ca Mâu Ni là vị thứ bẩy (Thắng 
Quan, Chủng Chủng Quan, Chủng Chủng Kiến. Hồi 91 kiếp sơ trước Hiển Kiếp, có vị Phật 
tên là Tỳ Bà Thi).Thứ nhì là Thị Khí Phật: Vị Phật thứ 999 của kiếp cuối cùng mà Đức Thích 
Ca Mâu Ni đã từng gặp. Vị Phật thứ hai trong bảy vị Phật quá khứ, sanh tại Quang Tướng 
Thành. Thứ ba là Tỳ Xá Phù Phật: Trong Kinh Trường A Hàm, Tỳ Xá Phù là Đức Phật thứ 
1000 trong kiếp trước, vị Phật thứ ba trong bẩy vị cổ Phật, bậc đã hai lần độ được 130.000 
người. Bốn vị Phật trong thời Hiển Kiếp bao gồm: Thứ ứ là Ca-la-ca-tôn (Câu Lưu Tôn) 
Phật: Vị Phật thứ nhất trong các vị Phật trong (1000 vị Phật) Hiền kiếp, vị Phật thứ tư trong 
bảy vị cổ Phật. Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ chín, về thuở quá khứ, có đức Phật ra 
đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của đức 
Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái, hoặc tán thán, người nầy nơi pháp hội của một ngàn 
đức Phật trong Hiển Kiếp làm vị Đại Phạm Vương, đặng Phật thọ ký đạo Vô thượng cho. 
Thứ năm là Câu Na Hàm Mâu Ni Phật: còn gọi là Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Na Già Mâu Nị, 
hay Cát Nặc Già Mâu Ni. Đây là vị Phật thứ hai trong năm vị Phật Hiển kiếp, vị Phật thứ 
năm trong bảy vị Phật quá khứ. Tứ sáu là Ca Diếp Phật: Phật Ca Diếp là vị Phật thứ ba 
trong năm vị Phật hiển kiếp, là vị Phật thứ sáu trong bảy vị Phật thời cổ. Thứ bảy là Thích Ca 
Mâu Ni Phật. Ngoài ra, còn có bảy Đấng Như Lai theo truyền thống Tịnh Độ: A Di Đà Như 
Lai, Cam Lộ Vương Như Lai, Quán Âm Như Lai, Diệu Sắc Thân Như Lai, Bảo Thắng Như 
Lai, Li Bố Úy Như Lai, và Quảng Bác Thân Như Lai (Đa Bảo Như Lai)—Sakyamuni Buddha 
1s not the only Buddha in the universe, but on of many Buddhas who appeared In this world 
throughout the aeons. Knowledge of the non-historical Buddhas seems to have ørown as time 
went on. However, according to Buddhist legends, originally, there were seven Buddhas. 
Three Buddhas in the past glorlous kalpa Iinclude: Fsí, Vipasyin Buddha (Ủniversally 
Preaching): The first of the seven Buddhas of antiquity, Sakyamuni being the seventh. 
Second, Sikhin Buddha (Fire): The 909*° Buddha of the last (preceeding) kalpa, whom 
Sakyamum 1s said to have met. The second of the seven Buddhas of antiquity, born in 
Prabhadvaja as a Ksatriya. Thứrd, Visyabhu Buddha (AII BenevolenÐ: According to The 
Long Discourses of the Buddha, Visvabhu was the last 1,000” Buddha of the preceding kalpa, 
the third of the Sapta Buddha, who converted on two occasions 130,000 persons. Four 
Buddhas In the present or Bhadra kalpa Include: Fouríh, Krakucchanda Buddha (present 
kalpa, Gold W1zard), the first of the Buddhas of the present Bhadrakalpa, the fourth of the 
seven anclent Buddhas. According to the Earth Store Bodhisattva Sutra, Chapter 9, In the 
past, a Buddha named Krakucchanda appeared In the world. If a man or woman hears this 
Buddhaˆs name and sincerely beholds, worships, or pralses him, that person will become the 
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king of the Great Brahma Heaven In the assemblies of the one thousand Buddhas of the 
Worthy Aeon, and will there recelve a superlor predicion. Fÿ?h, Kanakamuni Buddha 
(present kalpa, Golden WIzard), the second Buddha in the five Buddhas of the Bhadrakalpa, 
and the fifth of the seven anclent Buddha. Sixíh, Kasyapa Buddha (Drinking Brightness), the 
thrd of the five Buddhas of the psent kalpa, the sixth of the seven ancient Buddhas. Seyenth, 
Sakyamumi Buddha (present kalpa Benevolence and Serenity).Besides, there are seven 
Anclent Buddhas according to the Pure Land Tradiion: Amitabha Tathagata, Kanlu Wang 
Tathagata, Kuan Yin Tathagata, Wonderful Body Tathagata, Ratnasambhava Tathagata, 
Non-Fearfulness Tathagata, and Prabhutaratna Tathagata. 
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Bổn nguyện là lời nguyện từ nguyên bổn của một vị Bồ Tát khi Ngài khởi đầu sự nghiệp 
theo Bồ Tát Đạo của Phật Giáo Đại Thừa. Lời nguyện của Bồ Tát nguyện thành Phật độ 
chúng sanh. Bốn Mươi Tám Lời Nguyện của Phật A Di Đà khi Ngài còn là Bồ Tát Pháp 
Tạng. Một trong những lời nguyện nầy có nguyện nếu bất cứ chúng sanh nào chịu niệm hồng 
danh của Ngài từ mười đến một trăm lần vào lúc sắp lâm chung, thì Ngài sẽ tiếp dẫn về Tây 
Phương Cực Lạc. Trong tất cả các lời nguyện của Ngài có nói “Nếu không như thế, tôi 
nguyện sẽ không thành Chánh Đẳng Chánh Giác.” Đó là trong quá khứ, còn bây giờ Ngài 
Pháp Tạng Bồ Tát đã thành Phật; như vậy, tất cả các lời nguyện của Ngài đã thành hiện 
thực. Bất cứ ai có đủ đầy Tín, Nguyện, và Hạnh đủ đây để sẽ được bảo đảm vãng sanh Cực 
Lạc —An original vow (Purvapranidhana (skt) made by a Bodhisattva when he begins his 
career to follow Bodhisattvayana In the Mahayana Buddhism. Original Vow, vow_ of the 
Buddha or Bodhisattva, the vow which Bodhisattvas make when they resolve to become 
Buddha and save all sentilent beings. The forty-eight vows of Amitabha Buddha. The 
Buddha's Original Vows refer to the Amitabha Buddha”s Forty-eight Great Vows, which He 
made while He was still a Maha-Bodhisattva named Dharma Store (Dharmakara) cultivating 
for Buddhahood. One of His vows was 1Ÿ any sentient being recites His name from ten to one 
hundred times upon death, He wIll come and deliver that being to the Ultimate Bliss World. 
In all of His vows, He always ended with the same line: “If this does not happen, Í vow not to 
attain the Ultimate Enlightenment.” That was in the past, the Dharma Store Maha- 
Bodhisattva 1s now a Buddha (Amitabha Buddha); thus, this means his vows have all came 
true. Anyone who has Faith, Vow, and Practice 1s guaranteed to gain rebirth to His Pureland. 
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Những lời Phật dạy về “Buông Lung” trong kinh Pháp Cú: Không buông lung đưa tới cõi bất 
tử, buông lung đưa tới đường tử sanh; người không buông lung thì không chết, kể buông lung 
thì sống như thây ma (21). Kẻ trí biết chắc điều ấy, nên gắng làm chứ không buông lung. 
Không buông lung thì đặng an vui trong các cõi Thánh (22). Không buông lung, mà ngược lại 
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cố gắng, hăng hái, chánh niệm, khắc kỷ theo tịnh hạnh, sinh hoạt đúng như pháp, thì tiếng 
lành càng ngày càng tăng trưởng (24). Bằng sự cố gắng, hăng hái không buông lung, tự khắc 
chế lấy mình, kẻ trí tự tạo cho mình một hòn đảo chẳng có ngọn thủy triều nào nhận chìm 
được (25). Người ám độn ngu sĩ đắm chìm trong vòng buông lung, nhưng kẻ trí lại chăm giữ 
tâm mình không cho buông lung như anh nhà giàu chăm lo giữ của (26). Chớ nên đắm chìm 
trong buông lung, chớ nên mê say với dục lạc; hãy nên cảnh giác và tu thiển, mới mong đặng 
đại an lạc (27). Nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo sợ gì. Bậc Thánh Hiển khi bước 
lên lầu cao của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ kẻ ngu si ôm nhiều lo sợ, chẳng khác nào khi lên được 
núi cao, cúi nhìn lại muôn vật trên mặt đất (28). Tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh 
táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến bỏ lại sau con ngựa gầy hèn 
(29). Nhờ không buông lung, Ma Già lên làm chủ cõi chư Thiên, không buông lung luôn luôn 
được khen ngợi, buông lung luôn luôn bị khinh chê (30). Tỳ kheo nào thường ưa không buông 
lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta ví họ như ngọn lửa hồng, đốt tiêu tất cả kiết sử từ lớn chí 
nhỏ (31). Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta biết họ là 
người gần tới Niết bàn, nhất định không bị sa đọa dễ dàng như trước (32). Người nào thành 
tựu các giới hạnh, hằng ngày chẳng buông lung, an trụ trong chính trí và giải thoát, thì ác ma 
không thể dòm ngó được (57). Chớ nên theo điều ty liệt, chớ nên đem thân buông lung, chớ 
nên theo tà thuyết, chớ làm tăng trưởng tục trần (167). Hăng hái đừng buông lung, làm lành 
theo Chánh pháp. Người thực hành đúng Chánh pháp thì đời nây vui đời sau cũng vui (168). 
Nếu buông lung thì tham ái tăng lên hoài như giống cỏ Tỳ-la-na mọc tràn lan, từ đời nầy tiếp 
đến đời nọ như vượn chuyền cây tìm trái (334)—The Buddha°s teachings on “Giving free 
rein to one”s emotion” In the Dharmapada Sutra: Heedfulness (Watchfulness) 1s the path of 
1mmortality. Heedlessness 1s the path of death. Those who are heedful do not die; those who 
are heedless are as 1f already dead (Dharmapada 2I). Those who have distinctly understood 
this, advance and reJoice on heedfulness, delight in the NÑirvana (Dharmapada 22). If a man Is 
earnest, energetic, mindful; his deeds are pure; his acts are considerate and restraint; lives 
according to the Law, then his glory will increase (Dharmapada 24). By sustained effort, 
earnestness, temperance and self-control, the wise man may make for himself an island 
which no flood can overwhelm (Dharmapada 25). The ignorant and foolish fall into sloth. 
The wise man guards earnestness as his greatest treasure (Dharmapada 26). Do not indulge In 
heedlessness, nor sink into the enJoyment of love and lust. He who 1s earnest and medifative 
obtains great Joy (Dharmapada 27). When the learned man drives away heedlessness by 
heedfulness, he 1s as the wIse who, climbing the terraced heights of wisdom, looks down upon 
the fools, free from sorrow he looks upon sorrowing crowd, as a wise on a mountain peak 
surveys the Ignorant far down on the ground (Dharmapada 28). Heedful among the heedless, 
awake among the sleepers, the wIse man advances as does a swIft racehorse outrun a weak 
Jade (Dharmapada 29). It was through earnestness that Maghavan rised to the lordship of the 
gods. Earnestness 1s ever praised; negligence 1s always despised (blamed) (Dharmapada 30). 
A mendicant who delights in earnestness, who looks with fear on thoughtlessness, cannot fall 
away, advances like a fire, burning all his fetters both great and small (Dharmapada 31). A 
mendicant who delights in earnestness, who looks with fear on thoughtlessness, cannot fall 
away, he Is In the presence of Nirvana (Dharmapada 32). Mara never finds the path of those 
who are virtuous, careful in living and freed by right knowledge (Dharmapada 57). Do not 
follow the evil law, do not live in heedlessness. Do not embrace false views, do not be a 


622 


world-upholder (Dharmapada 167). Eagerly try not to be heedless, follow the path of 
righteousness. He who observes this practice lives happily both in this world and in the next 
(Dharmapada 168). Craving grows like a creeper which creeps from tree fo tree Just like the 
Ipnorant man wanders from life to life like a fruit-loving monkey in the forest (Dharmapada 
334). 
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Giáo pháp căn bản của nhà Phật là phải trấn tỉnh kểm cột tâm viên ý mã. Khi buồn ngủ thì 
tìm chỗ yên tĩnh, tắt đèn và nằm xuống nghỉ ngơi cả thân lẫn tâm. Trong đạo Phật, chúng ta 
thường nghe nói về buông xả và không bám víu vào thứ gì. Như vậy Đức Phật muốn dạy gì 
về buông xả? Ngài muốn nói trong cuộc sống hằng ngày không cách chi mà chúng ta buông 
mọi vật mọi việc. Chúng ta phải nắm giữ sự việc, tuy nhiên đừng cố bám víu vào chúng. Thí 
dụ như chúng ta phải làm ra tiền cho chỉ tiêu trong đời sống, nhưng không bám víu vào việc 
làm ra thật nhiều tiền mà bất chấp đến việc làm ra tiền bằng cách nào. Hành giả làm bất cứ 
việc gì cũng nên làm với cái tâm xả bỏ. Đừng nên kỳ vọng sự đền đáp hay tán dương. Nếu 
chúng ta xả bổ một ít, chúng ta sẽ có một ít bình an. Nếu chúng ta xả bỏ được nhiều, chúng ta 
sẽ có nhiều bình an. Nếu chúng ta xả bổ hoàn toàn, chúng ta sẽ được bình an hoàn toàn. 
Trong Thiền, hành vi 'buông bỏ' chỉ cho đức tính đũng cảm dám mạo hiểm; nó giúp hành giả 
nhảy vào cái xa lạ nằm ngoài cương giới của nhận thức tương đối. Điều này có vẻ dễ dàng 
thực hiện, nhưng thực tình đó là khả năng hành động chung quyết của một hành giả, vì nó chỉ 
được thực hiện bao lâu chúng ta hoàn toàn xác tín rằng không còn đường lối nào khác để giải 
quyết cục diện. Chúng ta luôn biết mình có một sợi dây ràng buộc, tưởng là mong manh, 
nhưng đến lúc bức thử mới hay nó chắc biết dường nào. Nó cứ níu kéo chúng ta không dứt 
khi chúng ta muốn buông bỏ. Hành giả nên luôn cẩn trọng!—A basic teaching of the Buddha 
on how to calm and rein in the “mnonkey” mind. When we feel asleep, Just lie down In a quIet 
place, put the lights out and let go our minds and bodies. In Buddhism, we have always been 
hearing about letting go and not clinging to anything. What does the Buddha mean on letting 
go? He means In dally actIvitles, no way we can let go everything. We have to hold on things; 
however, try not to cling to them. For example, we try to make money for our living 
expenses, but not try to cling on making a lot of money to accumulate regardless of the means 
of making the money. Practioners do everything with a mind that lets go. Do not expect any 
pralse or reward. If we let go a little, we will have a liftle peace. If we let go a lot, we wIll 
have a lot of peace. If we let go completely, we will know complete peace and freedom. In 
Zen, this 'abandonment' means the moral courage of taking risks; 1t helps practitloners 
plunging Into the unknown which lies beyond the topography of relative knowledge. Thịs 
'abandonment' may seem an easy thing to do, but after all It 1s the last thing any practitioner 
can do, for 1t is done only when we are most thoroughly convinced that there 1s no other way 
to meet the situation. We are always conscIous of a tie, which we thought 1fs slender, but we 
wIll see how strong It is when we try to cut 1t off. It is always holding us back when we wish 
to let go. Zen practitioners should always be careful! 
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Theo ngài Di Lặc trong Tối Thượng Luận, có bốn giai đoạn để chữa một chứng bệnh. Để một 
bệnh nhân được lành bệnh, trước hết người đó phải biết mình đang mang bệnh, nếu không thì 
sẽ không có sự mong muốn chữa bệnh. Một khi đã nhận biết mình có bệnh thì tất nhiên 
người đó sẽ cố tìm biết những nguyên nhân gây ra bệnh và những gì làm cho bệnh nặng 
thêm. Một khi đã xác định được những điều nầy thì người ấy chắc chắn sẽ tìm cách trị bệnh 
và sẵn lòng dùng tất cả các loại thuốc men và phương pháp điều trị cần thiết. Thứ nhất là 
căn bệnh cần được chẩn đoán. Thứ nhì là những nguyên nhân gây ra bệnh cần được loại trừ. 
Thứ ba là một trạng thái khỏe mạnh cần phải được đạt tới. Thứ £ là Phương pháp chữa trị 
cần được áp dụng. Chúng ta có thể áp dụng phương cách của ngài Di Lặc vào việc nhổ bỏ 
tận gốc khổ đau và phiền não. Ngài Di Lặc đã sử dụng sự tương tự của một người bệnh để 
giải thích cách đạt được giác ngộ theo Phật pháp. Cũng giống như người bệnh, ngay từ đầu 
niềm khao khát được thoát khỏi sự khổ đau phiền não sẽ không khởi sinh nếu mình không 
nhận ra là mình đang khổ đau phiền não. Vì vậy việc thực hành trước tiên của Phật tử thuần 
là phải nhận biết trạng thái hiện thời của mình là khổ đau phiền não, thất vọng, và không 
thỏa mãn. Chỉ khi đó mình mới có thể đi tìm nguyên nhân và điều kiện đã gây ra những khổ 
đau và phiển não nầy. Sự khổ đau phiền não cần phải được nhận biết. Các nguyên nhân gây 
ra khổ đau phiển não cần phải được loại trừ. Sự chấm dứt khổ đau phiền não cần phải được 
đạt tới. Con đường tu tập để chấm dứt khổ đau phiền não cần phải được thực hành. Phật giáo 
cho rằng tất cả chúng sanh đều đang bệnh, bệnh trầm trọng, nhưng Phật giáo không bi quan 
yếm thế khi nói như vậy. Trong bài pháp đầu tiên trong vườn Lộc Uyển, Đức Phật đã nhấn 
mạnh đến sự phát triển tuệ giác về khổ đau và con đường thoát khổ. Theo Đức Phật, bệnh có 
thuốc thì chúng ta cũng có một lối thoát và chúng ta thật sự có khả năng tự giải thoát khỏi 
mọi khổ đau phiền não. Tuy nhiên, cũng giống như việc tìm hiểu nguyên nhân của một căn 
bệnh, việc thấu hiểu được bản chất của khổ đau phiền não là hết sức thiết yếu, vì có thấu 
hiểu được vững vàng về khổ đau và phiển não thì chúng ta mới thật sự khao khát mong được 
giải thoát khỏi chúng—According to Maitreya in the Uttaratantra, there are four stages to 
curing an illness. In order for a sick person to get well, the first step 1s that he or she must 
know that he or she 1s Ill, otherwise the desire to be cured wIll not arise. Once that person 
acknowledges that he or she 1s sick, then naturally he or she wIll try to find out what caused 
the disease and what makes his or her condition even worse. When he or she has identified 
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these, he or she will try to find methods to cure the đisease and 1s willing to take all the 
medicatons and remedies necessary: Firsý, the disease need be diagnosed. Second, the 
causes of the illness must be eliminated. Tưrởđ, a healthy state must be achieved. Fourth, 
methods of curing an i1llness (remedy) must be Iimplemented. We can apply Meitreya's 
methods In uprooting our sufferings and afflictions. Meitreya uses the analogy of a sick 
person to explain the way in which realization based on the Buddha-dharma. In the same way 
with a sick person, unless we know that we have sufferings and afflictions, our desire to be 
Í{ree from sufferings and afflictions will not arise In the first place. So the first step we musf 
take as practicing Buddhists 1s to recognize that we do have sufferings and afflictions, 
Írustration and unsatisfactoriness. Only then will we wish to look into the causes and 
conditions that ø1ve rise to these sufferings and afflictions: We must recognIze our sufferings 
and afflictions. We must try to eliminate the causes of our sufferings and afflictions. We must 
achieve the elimination of our sufferings and afflictions. We must cultivate the path of 
elimination of our sufferings and afflictions. Buddhism says that all sentilent beings are 
currently 1l, seriously 1ll; however, Buddhism 1s not pessimistic. In His first Discourse 1n the 
Deer Park, the Buddha emphasized on developing 1nsight Into the nature of suffering and the 
way out. According to the Buddha, there exist medications for 1lÏnesses, so there 1s a way out 
and 1t Is actually possible to free oneself from it. However, In the same way with the 
understanding of causes of a disease, 1t 1s so crucial to realize the nature of sufferings and 
afflicions because the stronger and deeper we understand about our sufferings and 
afflictions, the stronger our aspiration to attain freedom from them becomes. 
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Đạo Phật chết là đạo Phật qua những hình thức tổ chức rườm rà, nghi lễ cổ điển, cúng kiến, 
kinh kệ bằng những ngôn ngữ xa lạ làm cho giới trẻ hoang mang. Từ đó giới trẻ nhìn về 
những ngôi chùa như một viện dưỡng lão của ông già bà cả, cho những người thiếu tự tin, 
hoặc cho những thành phần mê tín dị đoan. Ngoài ra, đạo Phật chết có mặt khi giáo lý nhà 
Phật chỉ được nói suông chứ không được thực hành. Nói rằng tin Phật chưa đủ; nói rằng biết 
giáo lý nhà Phật chỉ để nói thì thà là đừng biết. Thời gian bay nhanh như tên bay và ngày 
tháng bay qua như thoi đưa. Sóng trước đùa sóng sau. Cuộc đời lại cũng qua đi nhanh như 
vậy. Vô thường chẳng chừa một ai, tuổi già theo liền bên tuổi trẻ trong từng lúc, và chẳng 
mấy chốc chúng ta rồi sẽ già và hoại diệt chẳng để lại dấu vết gì. Phật tử thuần thành nên 
luôn nhớ rằng nếu chỉ tin suông theo Phật mà không hành trì, cũng không hơn gì tin theo đạo 
Phật chết. Điều này cũng giống như chúng ta đi vào một nhà hàng để đọc thực đơn chơi cho 
vui chứ không kêu món để ăn, chẳng có lợi ích gì cho mình cả. Vì thế, chúng ta nên luôn nhớ 
rằng Đạo mà không được thực hành là Đạo chết hay Đạo cùng; đức mà không đạt được bởi 
tu tì chỉ là đức giả—Dead Buddhism ¡is a kind of Buddhism with its superfluous 
Organizations, classical rituals, multi-level offerings, dangling and incomprehensible sutras 
written In strange languages which puzzle the young people. In their view the Buddhist 
pagoda 1s a nursing home, a place especially reserved for the elderly, those who lack self- 
confidence or who are superstituous. Furthermore, there exists a dead Buddhism when the 


625 


Buddhadharma 1s only In talking, not in practice. It's not enough to say that we believe 1n the 
Buddha; 1t s better not to know the Buddhadharma than knowing 1t only for talking. Time flies 
really fast like a flying arrow, and days and months fly by like a shuttlecock. The water 
waves follow one after another. LIÍe 1s passing quickly in the same mamner. [mpermanence 
avoids nobody, youth 1s followed by old age momernt after moment, and we gradually return 
to the decay and extinction of old age and death, leaving no trace or shadow. Sincere 
Buddhists should always remember that If we merely believe in Buddhism without practicing, 
1fs no better than believing in a dead Buddhism. It's like going Into a restaurant and reading 
the menu to enJoy ourselves without ordering any food for eating. It does not benefit us In the 
least. Thus, we should always bear 1n mind that 1f the Way 1s not put In pracfice, 1s a dead or 
dead-end Way; If the virtue 1s not achieved by cultivating, 1s not a real virtue. 
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Theo Kinh Hoa Nghiêm, có hai sắc thái của đời sống Phật tử. Thứ nhất là Phát Bồ Đề tâm 
hay làm trối dậy khát vọng mong cầu giác ngộ tối thượng. Phát Bồ Đề tâm trong Phạn ngữ là 
“Bodhicittapada,” nói cho đủ là “Anuttarayam-Samyaksambodhi-cittam-utpadam,” tức là 
phát khởi “Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác Tâm.” Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật 
dạy: “Trong thế gian nây ít ai có thể nhận biết một cách sáng tỏ Phật Pháp Tăng là gì; ít ai 
thành tín bước theo Phật Pháp Tăng; ít ai có thể phát tâm vô thượng bồ để; tu hành Bát Nhã 
lại càng ít nữa. Tinh tấn tu hành Bát Nhã cho đến địa vị Bất Thối Chuyển và an trụ trong Bồ 
Tát Địa lại càng ít hơn gấp bội.” Thứ nhì là Thực hành đạo Bồ Tát, tức là hạnh của Bồ Tát 
Phổ Hiền. Thiện Tài Đông Tử (Sudhana) sau khi đã phát tâm dưới sự chỉ dẫn của Ngài Văn 
Thù, từ đó về sau cuộc hành hương của ông hoàn toàn nhắm vào việc hỏi thăm cách thức 
thực hành hạnh Bồ Đề (bodhicarya). Cho nên ngài Văn Thù nói với đệ tử của mình, khi ngài 
chỉ thị Thiền Tài Đồng Tử ra đi cho một cuộc lữ hành trường kỳ và gian khổ: “Lành thay! 
Lành thay! Thiện nam tử! Sau khi đã phát tâm mong cầu giác ngộ tối thượng, bây giờ lại 
muốn tìm học hạnh của Bồ Tát. Thiện nam tử, ít thấy có ai phát tâm mong cầu giác ngộ tối 
thượng, mà những ai sau khi đã phát tâm mong cầu giác ngộ tối thượng lại còn tìm học hạnh 
của Bồ Tát, càng ít thấy hơn. Vì vậy, thiện nam tử, nếu muốn thành tựu Nhất Thiết Chủng 
Trí, hãy tinh tấn thân cận các bậc thiện hữu tri thức (kalyanmitra).” Theo Kinh Bát Nhã, sau 
khi phát tâm Bồ Để là thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Trong khi theo Hoa Nghiêm thì sự thực 
hành đó được thắt chặt với công hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát và sinh hoạt của sự giác ngộ 
được đông hóa với Phổ Hiển Hạnh —According to the Avatamsaka Sutra, there are two 
aspects of the Buddhist life. F sứ, raising the desire for supreme enlightenment. The Sanskrit 
phrase for “the desire for enliphtenment” 1s “bodhicittotpada,” which 1s the abbreviation of 
“Anufftarayam-samyaksambodhi-cittam-utpadam,' that 1s, “to have a mind raised to supreme 
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enlightenment.` In the Avatamsaka Sutra, the Buddha taught: “Ihere are only a few people In 
this world who can clearly perceive what the Buddha, Dharma, and Sangha are and faithfully 
follow them; fewer are those who can raise their minds to supreme enlightenment; fewer still 
are those who practIce prajnaparamita; fewer and fewer still are those_ who, most steadfastly 
practicing praJnaparamita and finally reaching the stage of no-turning back, abide In the state 
of Bodhisattvahood. Secøonđ, practicing the life of the Bodhisattva, that 1s, the Bodhisattva 
Samantabhadra. Sudhana, the young pilgrim had his first awakening of the desire (cittotpada) 
under the direction of ManJusri, and his later pilgrimage consisted wholly 1n Inquiries Into 
living the life of enlightenment (bodhicarya). So says ManJusri to his disciple when he sends 
Sudhana off on his long, arduous “Pilsrim”s Progress': “Well done, well done, Iindeed, son of 
a good family! Having awakened the desire for supreme enlightenment, you now wish to 
seek for the life of the Bodhisattva. Oh! Son of a good family, 1t 1s a rare thing to see beIings 
whose đesire 1s raised to supreme enlipghtenment; but 1t 1s a still rarer thing to see beings who, 
having awakened the desire for supreme enlightenment, proceed to seek for the life of the 
Bodhisattva. Therefore, oh, son of a good family, 1ƒ you wish to attain the knowledge which 1s 
possessed by the All-knowing one, be ever assiduous fo get associated with good friends 
(kalyanamitra). In the PraJnaparamita Sutra, after the awakening of the desire for supreme 
enlightenment 1s the practice of Prajnaparamitas. In the Avatamsaka Sutra, this practice 1s 
deeply associated with the le of the Bodhisattva known as Samantabhadra, and the 
Bodhicarya, the life of enlightenment, 1s identified with the Bhadracarya, the life of Bhadra, 
that 1s Samantabhadra. 
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Đây là hạnh nguyện thứ chín trong Phổ Hiển Thập Hạnh Nguyện. Hằng thuận chúng sanh là 
tùy thuận chúng sanh mọi loài mà thật hành cúng dường và cung kính như cha mẹ, hoặc như 
các bậc Bồ Tát hay Phật. Nếu chúng sanh bịnh thì chúng ta làm lương y; nếu chúng sanh lạc 
đường thì chúng ta vì họ mà chỉ cho con đường chánh; nơi đêm tối chúng ta vì họ mà làm 
đuốc sáng, người cần ăn chúng ta cho ăn; người cần uống chúng ta cho uống, vân vân. Tùy 
thuận chúng sanh là tùy thuận chư Phật, cúng dường chúng sanh là cúng dường chư Phật, làm 
cho chúng sanh hạnh phúc là làm cho chư Phật hoan hỷ——This ¡s the ninth of the ten conducts 
and vows of Samantabhadra Bodhisattva. To accommodate and benefit all living beings 
means we wIll accord with and take care of all living beings, making offerings to all living 
beings as 1ƒ we made offerings to all Buddhas, honors and serves them as 1Ÿ we honored and 
served all Buddhas and Bodhisattvas. We should be a good doctor for the sick and suffering, 
lead those who have lost their way to the right road, be a bright light for those In the dark 
night, give food to the hungry, give drink to the thirsty, and so on. IÝ we accord with living 
beings, then we accord with and make offerings to all Buddhas. If honor and serve living 
beings, we then honor and serve the Thus Come Ones. lf we make living beings happy, we 
are making all 'Thus Come ÔOnes happy. 
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Nếu bạn muốn gặt quả vị Phật, bạn phải gieo chủng tử Phật. Hình đẹp xấu thế nào, bóng 
hiện trong gương cũng như thế ấy, lời Phật dạy muôn đời vẫn thế, biết được quả báo ba đời, 
làm lành được phước, làm dữ mang họa là chuyện đương nhiên. Người trí biết sửa đổi hình, 
kẻ dại luôn hờn với bóng. Trước cảnh nghịch cảnh thuận cảnh, người con Phật chơn thuần 
đều an nhiên tự tại, chứ không oán trời trách đất —If you want to reap the “Buddhahood,” 
you must sow the Buddha-seed. A mirror reflects beauty and ugliness as they are, the 
Buddha's Teachings prevail forever, knowing that requital spans three generations, obviously 
good deeds cause good results, evil deeds causes evil results. The wIse know that 1t 1s the 
obJect before the mirror that should be changed, while the dull and ignorant waste time and 
effort hating and resenting the Image in the mirror. Encountering good or adverse 
circumstances, devoted Buddhists should always be peaceful, not resent the heaven nor hate 
the earth. 
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Hồi hướng có nghĩa là chuyển công đức thiện lành của một người hay một vật, đến cho một 
người hay một vật khác. Hồi hướng công đức là mục tiêu hay hướng đi mà Bồ Tát và Phật đã 
tận tụy tu hành cứu độ chúng sanh. Đây là một trong những ý niệm đặc biệt nhất trong Phật 
Giáo Đại Thừa. Sau khi niệm Phật, hành giả phải dùng tâm chí thành hồi hướng. Hành giả có 
thể nguyện phát tâm Bồ để, một lòng quy mạng Đức A Di Đà, và sanh về cõi Tây phương 
Tịnh Độ. Sau đó hành giả dùng tâm chí thành lập lại lời nguyện thứ 18 trong Tứ Thập Bát 
nguyện của Đức A Di Đà như sau: “Nếu chúng sanh nào muốn về nước ta, hết lòng xưng 
danh cho đến mười lần, như không được sanh về, ta thể không thành Phật.” Sau khi lập lại lời 
nguyện của Phật xong, hành giả tự phát nguyện: “Con nguyện nương nhờ Phật lực, dứt trừ 
chướng ngại, tội diệt phước sanh, lúc lâm chung biết trước ngà y giờ, cũng như được Phật và 
Thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh, thượng phẩm thượng sanh, chóng ngộ Phật thừa cứu độ 
chúng sanh muôn loài ”—To turn something from one person or thíng to another. 
'Transference of merit, the goal or direction of bodhisattva or Buddha which devotes all merIts 
to the salvation of others. This 1s one of the most outstanding ideas of Mahayana Buddhism. 
After recitaton with an utterly sincere mind, practictioner should transfer the merits by 
promising to develop the Bodhicitta (Bodhi mind) and earnestly taking refuge in Amitabha 
Buddha and seeking rebirth in the Pure Land, then making the 18” vow of Amitabha Buddha 
as follows: “If any sentient beings wishing to be reborn in my land, recite my name with 
utmostf sincerity up to ten times, yet doesn't achieve rebirth, I will not become a Buddha.” 
After repeating the 18” vow of Amitabha, practictioner should make a self-vow as follow: “I 
Vvow fo seek the assistance of the Buddha's compassionate power to transgression and all 
other obstructions, at the same time to develop merifs and virtues. [ will have the ability to 
know In advance the day and time of my passing away, I will then be welcome and escorted 
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by Amitabha Buddha and all saints, to swiftly awaken the Buddhahood and rescue all other 
senfient beings.” 
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Khẩu nghiệp là nghiệp nơi miệng, một trong ba nghiệp. Hai nghiệp kia là thân nghiệp và ý 
nghiệp. Theo lời Phật dạy thì cái quả báo của khẩu nghiệp còn nhiều hơn quả báo của thân 
nghiệp và ý nghiệp, vì ý đã khởi lên nhưng chưa bày ra ngoài, chứ còn lời vừa buông ra thì 
liền được nghe biết ngay. Dùng thân làm ác còn có khi bị ngăn cẩn, chỉ sợ cái miệng mở ra 
buông lời vọng ngữ. Ý vừa khởi ác, thân chưa hành động trợ ác, mà miệng đã thốt ngay ra lời 
hung ác rồi. Cái thân chưa giết hại người mà miệng đã thốt ra lời hăm dọa. Ý vừa muốn 
chưởi rủa hay hủy báng, thân chưa lộ bày ra hành động cử chỉ hung hăng thì cái miệng đã 
thốt ra lời nguyễn rủa, dọa nạt rồi. Miệng chính là cửa ngõ của tất cả oán họa, là tội báo nơi 
chốn a tỳ địa ngục, là lò thiêu to lớn đốt cháy hết bao nhiêu công đức. Chính vì thế mà cổ 
nhân thường khuyên đời rằng: “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất,” hay bệnh cũng từ 
nơi cửa miệng mà họa cũng từ nơi cửa miệng. Nói lời ác, ắt sẽ bị ác báo; nói lời thiện, ắt sẽ 
được thiện báo. Nếu bạn nói tốt người,bạn sẽ được người nói tốt; nếu bạn phỉ báng mạ ly 
người, bạn sẽ bị người phỉ báng mạ ly, đó là lẽ tất nhiên, nhân nào quả nấy. Chúng ta phải 
luôn nhớ rằng “nhân quả báo ứng không sai,” mà từ đó can đẩm nhận trách nhiệm sữa sai 
những việc mình làm bằng cách tu tập hầu từ từ tiêu trừ nghiệp tội, chớ đừng bao giờ trách 
trời oán người. Hành giả tu Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng Cổ đức và Thánh nhân có dạy về chín 
loại nghiệp báo của khẩu nghiệp như sau: Thứ nhất là miệng niệm hồng danh chư Phật cũng 
như nhả ra châu ngọc, sẽ quả báo sanh về cõi Trời hay cõi Tịnh Độ của chư Phật. Thứ nhì là 
miệng nói ra lời lành cũng như phun ra mùi hương thơm, ắt sẽ được quả báo mình cũng được 
người nói tốt lành như vậy. Thứ ba là miệng nói ra lời giáo hóa đúng theo chánh pháp, cũng 
như phóng ra hào quang ánh sáng phá trừ được cái mê tối cho người và cho mình. Thứ tư là 
miệng nói ra lời thành thật cũng như cấp cho người lạnh lụa tốt cho họ được ấm áp thoải mái. 
Thứ năm là miệng nói ra lời vô ích cũng như nhai nhai mạt cưa, phí sức chứ không ích lợi gì 
cho mình cho người. Nói cách khác, cái gì không hay không tốt cho người, tốt hơn là đừng 
nói. Thứ sáu là miệng nói ra lời dối trá, cũng như lấy giấy che miệng giếng, ắt sẽ làm hại 
người đi đường, bước lầm mà té xuống. Thứ bẩy là miệng nói ra các lời trêu cợt bất nhã, 
cũng như cầm gươm đao quơ múa loạn xã nơi kẻ chợ, thế nào cũng có người bị quơ trúng. 
Thứ tám là miệng nói ra lời độc ác cũng như phun ra hơi thúi, ắt sẽ bị quả báo mình cũng sẽ 
bị xấu ác y như các điều mà mình đã thốt ra để làm tổn hại người vậy. Thứ chín là miệng nói 
ra các lời dơ dáy bẩn thỉu cũng như phun ra dòi tửa, ắt sẽ bị quả báo chịu khổ nơi hai đường 
ác đạo là địa ngục và súc sanh. Hành giả tu Tịnh Độ nên luôn nhớ và phát triển tâm biết sợ 
và gìn giữ khẩu nghiệp của mình. Cùng một lời nói mà khiến cho người trọn đời yêu mến 
mình; cũng cùng một lời nói mà khiến cho người ghét hận, oán thù mình trọn kiếp. Cùng một 
lời nói mà khiến cho nên nhà nên cửa; cũng cùng một lời nói mà khiến cho tán gia bại sản. 
Cùng một lời nói mà khiến cho nên giang sơn sự nghiệp; cũng cùng một lời nói mà khiến cho 
quốc phá gia vong. Theo Long Thơ Tịnh Độ, cư sĩ Long Thơ nói: Miệng niệm Phật, như nhả 
châu ngọc; sẽ được cái quả báo sanh về cõi trời hay nước Phật (khẩu tụng Phật danh, như thổ 
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châu ngọc; Thiên đường, Phật quốc chi báo). Các bậc Thánh Hiền xưa, lời nói ra như phun 
châu nhả ngọc, để tiếng thơm muôn đời. Còn chúng ta ngày nay, nếu như không nói ra được 
các lời tốt đẹp ấy, thà là làm thinh, quyết không nói những lời ác độc và vô bổ. Miệng nói ra 
việc lành như phun ra mùi hương thơm; sẽ được cùng tốt y như điều mình khen nói cho người 
vậy (khẩu thuyết thiện sự, như phún thanh hương; xứng nhơn trường đồng). Miệng thốt ra lời 
giáo hóa, dạy dỗ cho người, như phóng ra ánh sáng đẹp đẽ, phá trừ hết ngu si, tăm tối của tà 
ma ngoại đạo (khẩu tuyên lưu giáo hóa, như phóng quang minh, phá nhơn mê ngữ). Miệng 
thốt ra lời thành thật, như lấy vải lụa quý mà trải ra; bố thí cho người dùng qua cơn lạnh lẽo 
thiếu thốn (khẩu ngữ thành thật, như thơ bố bạch; thiệt tế nhơn dụng). Miệng nói ra điều 
không đầu vô ích cho mình và cho người, như nhai mạc cưa, cây gỗ; chi bằng làm thinh để 
tỉnh dưỡng tinh thân; nghĩa là khi không có điều hay lẽ thật để nói, thì cách tốt nhất là đừng 
nên nói gì cả (khẩu đàm vô ích, như tước mộc tiết; bất như mặc dỉ dưỡng khí). Miệng nói lời 
dối trá, khinh người, như lấy giấy đậy trên miệng giếng; hại kẻ đi đường không thấy té xuống 
chết. Điều nầy cũng giống như giăng bẫy giết người vậy (khẩu ngôn khi trá, như mông hảm 
tỉnh; hành tắc ngộ nhơn). Miệng nói lời trêu ghẹo, trửng giởn, như múa đao kiếm nơi kẻ chợ, 
thế nào cũng cò người bị thương hay chết (khẩu háo hí ngược, như trạo đao kiếm; hữu thời 
thương nhơn). Miệng nói lời ác độc, vô luân, như phun hơi thúi; sẽ chịu quả báo xấu ngang 
bằng với lời mình đã nói cho người. Miệng nói lời dơ dáy, bẩn thu, như phun ra dồi tửa; sẽ bị 
quả báo nơi tam đồ ác đạo từ địa ngục, ngạ quỷ, đến súc sanh (khẩu đạo uế ngữ, như lưu thơ 
trùng; địa ngục súc sanh chỉ đạo)—Karma of the mouth (talk, speech), or the work of the 
mouth, one of the three karma. The others are karma of the body (thân nghiệp) and karma of 
thought (ý nghiệp). According to the Buddhaˆs teachings, the karmic consequences of speech 
karma are much greater than the karmic consequences of the mind and the body karma 
because when thoughts arise, they are not yet apparent to everyone; however, as soon as 
words are spoken, they will be heard Iimmediately. Using the body to commit evil can 
sometimes be impeded. The thing that should be feared 1s false words that come out of a 
mouth. Às soon as a wicked thought arises, the body has not supported the evil thought, but 
the speech had already blurted out vicious slanders. The body hasn”t time to Kkil, but the mìnd 
already made the threats, the mind Just wanted to Insult, belittle, or ridicule someone, the 
body has not carried out any drastic actions, but the speech 1s already rampant In 1s maliclous 
verbal abuse, etc. The mouth 1s the gate and door to all hatred and revenge; It 1s the karmic 
retribution of of the Avichi Hell; It 1s also the great burning oven destroying all of one's 
virtues and merits. Therefore, ancients always reminded people: “Diseases are from the 
mouth, and calamities are also from the mouth.” If wickedness 1s spoken, then one will suffer 
unwholesome karmic retributions; 1Ÿ goodness 1s spoken, then one will reap the wholesome 
karmic retributions. If you praIse others, you shall be praised. lf you 1nsult others, you shall 
be Insulted. It's natural that what you sow 1s what you reap. We should always remember 
that the “theory of karmic retrIbutions” 1s flawless, and then courageously take responsIbility 
by cultivating so karmic transgressions wIll be eliminated gradually, and never blame Heaven 
nor blaming others. Pure Land practitioners should always remember that Ancients and 
Saintly beings have taught about nine kinds of karma of the mouth as follows: First, mouth 
chanting Buddha Recitation or any Buddha 1s like excreting precious Jewels and gemstones 
and will have the consequence of being born In Heaven or the Buddhas" Purelands. Second, 
mouth speaking good and wholesomely 1s like praying exquisite Íragrances and one wIll 
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aftain all that was said to people. Third, mouth encouraging, teaching, and aiding people 1s 
like emitting beautiful liphts, destroying the false and Iignorant speech and dark minds for 
others and for self. Fourth, mouth speaking truths and honesty 1s like using valuable velvets to 
give warmth to those who are cold. Fifth, mouth speaking without benefits for self or others 1s 
like chewing on sawdust; 1t 1s like so much better to be quiet and save energy. In other words, 
1f you don't have anything nice to say, 1t 1s best not to say anything at all. Sixth, mouth lying 
to ridicule others 1s like using paper as a cover for a well, killing travelers who fall into the 
well because they were not aware, or setting traps to hurt and murder others. Seventh, mouth 
Joking and poking fun 1s like using words and daggers to wave In the market place, someone 
1s bound to get hurt or die as a result. Eighth, mouth speaking wickedness, Immorality, and 
evil 1s like spitting foul odors and must endure evil consequences equal to what was said. 
Ninth, mouth speaking vulgarly, crudely, and uncleanly 1s like spitting out worms and 
maggots and wIll face the consequences of hell and animail life. Pure Land practitioners 
should always remember to develop the mind to be frightened and then try to guard our 
speech-karma: A saying can lead people to love and respect you for the rest of your life; also 
a saying can lead people to hate, despite, and become an enemy for an entire life. ÀA saying 
can lead to a prosperous and successful life; also a sayIng can lead to the loss of all wealth 
and possessions. A saying can lead to a greatly enduring nation; also a saying can lead to the 
loss and devastaion of a natlon. According to the Lung-Shus Pureland Buddhism 
Commentary, lay follower Lung Shu said: Mouth chaning Buddha Recitation 1s like 
©xcreting precious Jewels and gemstones and will have the consequence of being born In 
Heavens or the Buddhas` Purelands. The spoken words of saints, sages, and enlightened 
beings of the past were like gems and Jewels, leaving behind much love, esteem, and respect 
†rom countless people for thousands of years Into the future. As for us nowadays, 1Ý we cannot 
speak words like Jewels and gems, then 1t 1s best to remain quIiet, be determined not to fOss 
out words that are wicked and useless. Mouth speaking good and wholesomely 1s like 
Spraying exquisite fragrances and one wIill attain all that was said to people. Mouth 
encouraging, teaching, and aiding people 1s like emitting beautiful lights, destroying the false 
and ignorant speech and dark minds of the devil and false cultivators. Mouth speaking of 
truths and honesty 1s like using valuable velvets to give warmith to those who are cold. Mouth 
speaking without benefits for self or others 1s like chewing on sawdust; 1t 1s so mụuch betfter to 
be quiet and save energy. Ít 1s to say 1f you don”t have anything nice to say, 1t 1s best not to 
say anything at all. Mouth lying to ridicule others 1s like using paper as a cover for a well, 
kiling travelers who fall into the well because they were not aware. Ït 1s similar to setting 
traps to hurt and murder others. Mouth Joking and poking fun 1s like using swords and 
daggers to wave In the market place, someone 1s bound to get hurt or die as the result. Mouth 
speaking of wIckedness, Immorality, and evil 1s like spitting foul odors and must endure evIl 
consequences equal to what was said. Mouth speaking vulgarly, foully, uncleanly 1s like 
spItting out worms and maggots and wIll face the consequences of the three evil paths from 
hells, hungry ghosts to animals. 
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Kiếp nầy và nhơn quả theo Kinh Nhân Quả: Kiếp nầy canh cô quạnh quẻ cũng vì kiếp trước 
hay hãm hại người khác. Kiếp nầy câm, điếc, đui mù cũng vì kiếp trước hay phỉ báng (người 
tụng đọc) kinh điển Đại Thừa. Kiếp nây chẳng tu còn đợi đến kiếp nào? Kiếp nầy có xe có 
ngựa vì tiền kiếp hay sửa cầu vá lộ. Kiếp nầy con cháu đầy đàn cũng nhờ tiền kiếp hay 
phóng sanh lợi vật. Kiếp nầy được kính trọng nể vì cũng nhờ tiển kiếp hay kính trọng nể vì 
người khác. Kiếp nầy hay gây hờn chuốc não cho người, kiếp sau sẽ bị cọp beo rắn hãm hại. 
Kiếp nầy hay nói thị phi, kiếp sau câm điếc không ra một lời. Kiếp nầy giàu có với quần là 
áo lụa cũng vì tiền kiếp hay cúng dường vải và áo cho chư Tăng Ni. Kiếp nầy hại người để 
hưởng lợi thì kiếp sau làm thân trâu ngựa để đến trả và cuối cùng bị giết làm thịt. Kiếp nầy 
hạnh phúc vì kiếp trước không làm khổ người khác. Kiếp nây hay khinh miệt người, kiếp sau 
sanh vào chỗ hạ tiện cho người miệt khinh. Kiếp nầy hay ly gián đố ky kẻ khác, Kiếp sau hôi 
thúi không ai tới gần. Kiếp nầy không đau ốm bịnh hoạn cũng nhờ kiếp trước hay giúp đở 
thuốc men cho người nghèo. Kiếp nây không tin Phật Pháp, kiếp sau câm điếc để không 
nghe gì. Kiếp nầy đem thân làm tôi tớ người cũng vì kiếp trước hay hành hạ tôi tớ hay nợ 
nần không trả. Kiếp nầy làm thân trâu ngựa cũng vì kiếp trước ác độc và giựt nợ. Kiếp nầy 
lường gạt giựt tiền chùa, kiếp sau phải làm thân trâu, bò, heo chó để đền trả. Kiếp nầy ngược 
đãi súc vật, kiếp sau sanh thân súc vật đền trả. Kiếp nầy nhà cao cửa rộng nhờ tiền kiếp hay 
cúng dường gạo thóc cho chùa. Kiếp nầy no cơm ấm áo vì tiền kiếp hay giúp đở người 
nghèo. Kiếp nầy nói xấu người tu, kiếp sau mang thân làm thần lần tắc lưỡi mỗi đêm. Kiếp 
nầy phú quí thịnh vượng vì tiền kiếp hay xây chùa cất miễu cũng như dựng nhà chẩn tế. Kiếp 
nầy thấy nạn mà cười, kiếp sau hoạn nạn triển miên một đời. Kiếp nầy thấy nguy không cứu, 
kiếp sau phải mang thân tù đày. Kiếp nầy thông minh đại trí cũng nhờ tiền kiếp hay tụng knh 
niệm Phật. Kiếp nầy trường thọ cũng nhờ kiếp trước hay phóng sanh lợi vật. Kiếp nầy tướng 
mạo khôi ngô cũng nhờ kiếp trước tay thành tâm dâng hoa cúng Phật. Kiếp nầy vinh hiển 
làm quan cũng vì tiền kiếp đắp vàng tượng Phật. Kiếp nầy vu oan giá họa cho người, kiếp 
sau sẽ bị người vu oan giá họa để hãm hại—Present life and cause and effect according to 
Cause and Effect Sutra: Being all alone In this life 1s the consequence of harming other 
people with a wicked mind in previous life. Being dumb, deaf, or blind In this life 1s the 
consequence of slandering (people who read or recIte) Mahayana sutras In previous life. If 
we do not cultivate In this life, then when will we do so? Having the previlege to ride on a 
horse or travel In luxurous sedan cars In this life 1s the consequence of one”s contribution 
made to public welfare by building the bridges and reparring the roads In his previous HIfe. 
Having so many children and grandchildren in this life 1s the consequence of setting Íree 
birds, animals as welÏ as doIing good deeds to other beings In previous life. Being respecfful in 
this life 1s the consequence of paying respect to other people In previous life. To create 
hatred and afflictions to other people In this life, next life will be harmed by tigers, bears or 
snakes. Frequent gossip In this life, will be born dumb and deaf in the next life. Being so rịch 
as to wear 1n sIlk fabrics or in satin dress In this life 1s the consequence of one”s offerings of 
robes to the monks and nuns In his previous life. To benefit oneself by bringing harm to 
others, next life wIll become a buffalo or a horse to pay retribution and at the end of the life 
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wIll be killed for meat. Being happy In this life 1s the consequence of not causing physical or 
mental harm or damage to any being In previous life. To look down upon other people 1n this 
life, wIll be reborn In the mean and poor family and looked down by other people In the next 
le. To be Jealous of others or to cause disputes among other people, wIll have a body with 
bad odour (nobody dares to come near) In the next life. Being free from 1llness In this life 1s 
the consequence of donating medicines to the poor In previous life. Don't believe In the 
Buddhist doctrines 1n this life, will be dumb and deaf. (not be able to read and hear) In the 
next life. Working as a servant In this life 1s the consequence of ill-treating servanfs or not 
payIng debts In previous life. Becoming a cow or horse 1n this life 1s the consequence of 
wicked deeds and not paying debts In previous life. To deceive the monks and nuns to get the 
money from the temple In this life, wIll become a buffalo, a cow, a pIg or even a dog to pay 
retrIbution in the next life. To maltreat animals, will be reborn as animals to pay retribution In 
the next lie. Being so rịch as to be able to live in luxurlous life 1s the consequence of 
offerings rice to the temples 1n previous life. Being sufficient with food and dress In this life 1s 
the consequence of giving alms to the poor in one”s previous life. To slander the monks and 
nuns (not to slander the Triratna) 1n this life, will be reborn as a lizard to click the tongue 
every night. Being sufficlent with luck, nobility and prospertty 1n this life 1s the consequence 
Of one”s øenerous offerings made In the consfruction of the temples and monasferies as well 
as building of the shelters for the needy in previous life. To feel happy when seeing the 
misfortunes of others In this life, wIll be In constant troubles and sicknesses In the next life. 
'To refuse to rescue others when they are in danger, will have the bad fate of staying In prison 
1n the next life. Being full of great Intelligence and wisdom 1n this life 1s the consequence of 
praying and reciting Amitabha Buddhaˆs name In previous life. Enjoying longevity In this life 
1s the consequence of setting free animals as well doing good deeds to other people In 
previous life. Being so beautiful and dignified in outer aspectfs In this life 1s the consequence 
Of sincere offerings flowers to the Buddha (statue or image) 1n previous life. Holding the 
positlon of hiph ranking officer In this life 1s the consequence of one”s decorating the statue of 
the Buddha with gold leaf in his previous life. To bring harm to others by spreading false 
rumours, will be harmed by false rumours in the next life. 
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Cổ nhân Đông phương có dạy: “Nhân ư vạn vật tối linh,” tuy nhiên, đối với Phật giáo, bất cứ 
sinh mạng nào cũng đều quý và có giá trị như nhau. Nghĩa là không sinh mạng nào quý hơn 
sinh mạng nào. Theo kinh Ưu Bà Tắc, Phật giáo đồng ý trong mọi loài thì con người có được 
các căn và trí tuệ cần thiết. Phật giáo cũng đồng ý rằng điều kiện của con người không quá 
cực khổ như những chúng sanh ở địa ngục hay ngạ quỷ. Với Phật giáo, sanh ra làm người là 
chuyện khó. Nếu chúng ta sanh ra làm người, với nhiều phẩm chất cao đẹp, khó có trong đời. 
Vì vậy chúng ta phải cố gắng làm cho kiếp sống này trở nên có ý nghĩa hơn. Ngoài ra, con 
người có trí thông minh. Phẩm chất quý báu này giúp chúng ta có thể tìm hiểu được ý nghĩa 
đích thực của cuộc sống và tu tập giác ngộ. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng kiếp sống 
kế tiếp của chúng ta như thế nào là tùy vào những hành động và những thói quen mà chúng ta 
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thành lập trong hiện tại. Vì vậy mục đích của chúng ta ngay trong kiếp này hoặc là giải thoát 
khỏi luân hôi sanh tử, hoặc là trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Và hơn hết, là chúng 
ta biến cuộc sống quý báu này thành một đời sống viên mãn nhất trong từng phút từng giây. 
Muốn được như vậy, khi làm việc gì mình phải ý thức được mình đang làm việc ấy, chứ không 
vọng động. Theo quan điểm Phật giáo, chúng ta đang có kiếp sống của con người với nhiều 
phẩm chất cao đẹp khó có trong đời. Vì vậy mà chúng ta nên làm cho kiếp sống này có ý 
nghĩa hơn. Thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng kiếp con người mà mình đang có là chuyện 
đương nhiên và vì vậy mà chúng ta hay vương vấn níu kéo những cái mà chúng ta ưa thích và 
sắp xếp mong cầu cho được theo ý mình, trong khi sự việc vận hành biến chuyển theo quy 
luật riêng của chúng. Suy nghĩ như vậy là không thực tế và khiến chúng ta phẩi phiển muộn. 
Tuy nhiên, nếu chúng ta ý thức rằng chúng ta đang có những phẩm chất cao quý và ý thức 
rằng mọi việc trong cuộc sống của chúng ta đang diễn ra một cách tốt đẹp thì chúng ta sẽ có 
một cái nhìn tích cực và một cuộc sống an vui hơn. Một trong những phẩm chất cao quý mà 
chúng ta đang có là trí thông minh của con người. Phẩm chất quý báu này khiến chúng ta có 
thể hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và cho phép chúng ta tiến tu trên đường đi đến 
giác ngộ. Nếu tất cả các giác quan của chúng ta như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân còn 
nguyên vẹn thì chúng ta có thể nghe chánh pháp, đọc sách về chánh pháp và suy tư theo 
chánh pháp. Chúng ta thật may mắn được sanh ra trong thời đại lịch sử mà Đức Phật đã thị 
hiện và giảng dạy Chánh pháp. Từ thời Đức Phật đến nay, chánh pháp thuần khiết này đã 
được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Chúng ta cũng có cơ may có nhiều vị đạo sư có phẩm 
hạnh dạy dỗ, và những giáo đoàn xuất gia với những cộng đồng pháp lữ chia sẻ lợi lạc và 
khuyến tấn chúng ta trên bước đường tu tập. Những ai trong chúng ta có may mắn sống trong 
các xứ sở ấp ủ bảo vệ tự do tôn giáo nên việc tu tập không bị giới hạn. Hơn nữa, hiện nay hầu 
hết chúng ta đều có cuộc sống không quá nghèo khổ, thức ăn đồ mặc đây đủ và chỗ ở yên ổn, 
đó là cơ sở để chúng ta tiến tu mà không phải lo lắng về những nhu cầu vật chất. Tâm thức 
chúng ta không bị các tà kiến hay định kiến che chắn quá nặng nề, chúng ta có tiểm năng để 
làm những việc lớn lao trong cơ hội hiện tại, chúng ta phải trân trọng, phải khai triển cái nhìn 
dài hạn cho cuộc tu tập này vì kiếp sống hiện tại của chúng ta rất ngắn ngủi. Phật tử thuần 
thành phải luôn nhớ rằng tâm thức chúng ta không dừng lại khi chúng ta rủ bỏ xác thân tứ đại 
này. Tâm thức chúng ta không có hình dạng hay màu sắc, nhưng khi chúng rời thân hiện tại 
vào lúc chúng ta chết, chúng sẽ tái sanh vào những thân khác. Chúng ta tái sanh làm cái gì là 
tùy thuộc vào những hành động trong hiện tại của chúng ta. Vì vậy mà một trong những mục 
đích của kiếp mà chúng ta đang sống là chuẩn bị cho sự chết và những kiếp tương lai. Bằng 
cách đó, chúng ta có thể chết một cách thanh thản với ý thức rằng tâm thức chúng ta sẽ tái 
sinh vào cảnh giới tốt đẹp. Một mục đích khác mà chúng ta có thể hướng tới trong việc sử 
dụng kiếp sống này là đạt đến sự giải thoát hay giác ngộ. Chúng ta có thể chứng quả vị A La 
Hán, giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử; hoặc chúng ta có thể tiếp tục tu tập để trở thành vị 
Phật Chánh đẳng Chánh giác, có khả năng làm lợi lạc cho mọi người một cách có hiệu quả 
nhất. Đạt đến sự giải thoát, dòng tâm thức của chúng ta sẽ được hoàn toàn thanh tịnh và 
không còn những tâm thái nhiễu loạn. Chúng ta sẽ không còn sân hận, ganh ty hay cao ngạo 
nữa; chúng ta cũng sẽ không còn cảm thấy tội lỗi, lo lắng hay phiển muộn nữa, và tất cả 
những thói hư tật xấu đều tan biến hết. Hơn thế nữa, nếu có chí nguyện đạt đến sự giác ngộ vì 
lợi ích cho tha nhân thì lúc ấy chúng ta sẽ phát khởi lòng từ ái đối với chúng sanh muôn loài, 
và biết làm nững việc cụ thể để giúp đỡ họ một cách thích hợp nhất. Cũng còn một cách khác 
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nhằm lợi dụng cái thân quý báu này là phải sống một đời sống viên mãn nhất trong từng giây 
từng phút. Có nhiều cách để làm được như vậy. Thứ nhất là phải sống trong chánh niệm trong 
từng giây từng phút, tức là hiện hữu trọn vẹn ở đây và ngay bây giờ trong từng hành động. 
Khi chúng ta ăn chúng ta tập trung trong việc ăn, cảm nhận được mùi vị và độ nhu nhuyễn 
của thức ăn; khi bước đi chúng ta đặt tâm ý trong những cử động liên quan đến việc di 
chuyển, không để cho tâm thức chúng ta lông bông với những tạp niệm. Khi chúng ta lên lầu, 
chúng ta có thể suy nghĩ, “Ta nguyện giúp cho mọi người được sinh vào cảnh giới tốt đẹp, 
được thăng hoa, được giải thoát và giác ngộ.” Khi chúng ta rửa chén hay giặt đồ, chúng ta có 
thể tâm niệm, “Ta nguyện giúp cho mọi người có được tâm thức thanh tịnh, không còn những 
tâm thái nhiễu loạn và u mê.” Khi trao vật gì cho ai, chúng ta có thể tâm niệm, “Nguyện rằng 
ta có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của chúng sanh.” Chúng ta có thể chuyển hóa một cách 
sinh động trong từng hành động với mong ước mang lại hạnh phúc cho người khác. Theo Kinh 
Tứ Thập Nhị Chương, Chương 38, Đức Phật hỏi một vị Sa Môn: “Sinh mạng của con người 
tôn tại bao lâu?” Vị Sa Môn đáp: “Bạch Thế tôn, trong vài ngày.” Phật nói: “Ông chưa hiểu 
Đạo.” Đức Phật hỏi một Sa môn khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: 
“Bạch Thế Tôn, khoảng một bữa ăn.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức Phật lại hỏi một vị 
khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng một hơi 
thở.” Phật khen: “Hay lắm! Ông là người hiểu Đạo.” Trong Kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: 
Được sinh làm người là khó, được sống còn là khó, được nghe Chánh pháp là khó, được gặp 
Phật ra đời là khó ( 182). “Mùa mưa ta ở đây, đông hạ ta cũng ở đây,” đấy là tâm tưởng của 
hạng người ngu si, không tự giác những gì nguy hiểm (286). Người đắm yêu con cái và súc 
vật thì tâm thường mê hoặc, nên bị tử thần bắt đi như xóm làng đang say ngủ bị cơn nước lũ 
lôi cuốn mà không hay (287). Một khi tử thần đã đến, chẳng có thân thuộc nào có thể thế 
thay, dù cha con thân thích chẳng làm sao cứu hộ (288)—The Eastern anclent said: “Man 1s 
the most sacred and superior being,” however, to Buddhism, any living being”s lIÍe 1S precIous 
and of the same value. That 1s to say no being”s life 1s more preclous than the other”s. 
According to the Upasaka Sutra, Buddhism agrees that In all living beings, man 1s endowed 
with all necessary facultes, Intellipence. Buddhism also agrees that conditions of human 
beiIngs are not too miserable as those beings In the hell or the hungry ghosts. To Buddhism, 
human life 1s difficult to obtain. If we are born as human beings with many qualities, difficult 
to attain. We should try to make our lives meaningful ones. Besides, human beings have 
Iintelligence. This precious quality enables us to Investigate the true meaning of life and to 
practice the path to enlightenment. Devout Buddhists should always remember that what 
rebirth we will take depends on our present actions and habits. Thus, our purpose 1n this very 
lie 1s to attain liberation or enlightenmernt, either becoming liberated from cyclic existence 
(Arhats), or becoming fully enlightened Buddhas. Most of all, we should be able to take 
advantage of our precIous human lives to live to the fullest, moment by momert. To achieve 
this, we must be mindful of each moment, not being In the here-and-now when we act. 
According to Buddhist point of view, we have preclous human lives, endowed with many 
qualities to attain. Because of this, we can make our lives highly meaningful. We often take 
our lives for granted and dwell on the things that arent going the way we would like them to. 
Thinking thịs way 1S unrealistic and makes us depressed. However, If we think about the 
qualities we do have and everything that 1s going well, we”lI have a different and more Joyful 
perspective on life. One of our greatest eadowments 1s our human intelligence. This precIous 
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quality enables us to investigate the meaning of life and to practice to advance on the path to 
enlightenmert. If all of our senses, eyes, ears, mentfal... are Intact, we are able to hear the 
Dharma, read books on 1t, and think about 1ts meaning. Were so lucky to be born in an 
historical era when the Buddha has appeared and taught the Dharma. These teachings have 
been transmitted in a pure from teacher to student in lineages steming back to the Buddha. 
We have the opportunity to have qualified spiritual masters who can teach us, and there are 
communities of ordained people and Dharma friends who share our Interest and encourage us 
on the path. Those of us who are fortunate to live In countries that cherish religious freedom 
aren”t restricted from learning and practicing the path. In addition, most of us don”t live In 
desperate poverty and thus have enough food, clothing and shelter to engage In spiritual 
practice without worrying about basic material needs. Qur minds arenˆt heavily obscured with 
wWrong views and we are Interested in self-development. We have the potential to do great 
things with our present opportumty. But to appreclate this, we must develop a long-term 
Vision for our cultivation because our present lives are only a short one. Devout Buddhists 
should always remember that our mindstreams don”t cease when our physical bodies die. Our 
minds are formless entities, but when they leave our present bodies at the time of death, they 
wIll be reborn in other bodies. What rebirth we”ll take depends on our present actions. 
Therefore, one purpose of our lives can be to prepare for death and future lives. In that way, 
we can die peacefully, knowing our minds wIll be propelled towards good rebirths. The other 
way that we can utilize our lives 1s to attain liberation or enlightenment. We can become 
arhats, beings liberated from cyclic existence, or we can go on to become fully enlightened 
Buddhas, able to benefit others most effectively. Attainng liberation, our minds will be 
completely cleansed of all disturbing attitudes. Thus we”ll never become angry, Jealous or 
proud again. We no longer feel guilty, anxious or depressed, and all our bad habits will be 
gone. In addition, 1ƒ we aspire to attain enlightenmernt for the benefit of everyone, we'lI have 
spontaneous affection for all beings, and wIll know the most approprlate ways to help them. 
AIlso another way to take advanfage of our preclous human lives 1s fo live life to the fullest, 
moment by momernt. There are several ways to do this. One 1s to be mindful of each moment, 
being In the here-and-now as we act. When we eat, we can concentrate on eating, noting the 
taste and texture of the food. When we walk, we concentrate on the movementfs 1nvolved In 
walking, without letting our minds wander to any other thoughts. When we øo upsfalrs, we 
can think, “may [I lead all beings to fortunate rebirths, liberation and enlightenment.” While 
washing dishes or clothes, we think, “may I help all beings cleanse their minds of disturbing 
attitudes and obscurations.” When we hand something to another person, we think, “May I be 
able to satisfy the needs of all beings.” We can creatively transform each action by 
generating the wish to bring happiness to others. According to the Sutra In Forty-TWwo 
Sections, Chapter 38, the Buddha asked a Sramana: “How long 1s the human lifespan?” He 
replied: “A few days.” The Buddha said: “You have not yet understood the Way.” The 
Buddha asked another Sramana: “How long 1s the human lifespan?” The other replied: “The 
space of a meal.” The Buddha said: “You still have not yet understood the Way.” The 
Buddha then asked another Sramana: “How long 1s the human lifespan?” The last one 
replied: “The length of a single breath.” The Buddha said: “Excellent! You understand the 
Way.” In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: It is difficult to obtain birth as a human 
being; 1t 1s difficult to have a life of mortals; 1t 1s difficult to hear the Correct Law; 1t 1s even 
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rare to meet the Buddha (Dharmapada 182). Here I shall live in the rainy season, here In the 
winter and the summer. These are the words of the fool. He fails to realize the danger (of hIs 
final destination) (Dharmapada 286). Death descends and carrles away that man of drowsy 
mind greedy for children and cattle, Just like flood sweeps away a sleeping village 
(Dharmapada 287). Nothing can be saved, nor sons, nor a father, nor even relatives; there 1s 
no help from kinsmen can save a man from death (Dharmapada 288). 
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Theo Phật giáo, có sáu thứ ác. Thứ nhất là Ác Thời hay kiếp ô uế, kiếp dơ bẩn. Thời kỳ ác 
trược, thời kỳ của bệnh hoạn, nghèo đói và giặc giã. Thứ nhì là ác thế giới (Ta Bà). Thứ ba là 
ác chúng sanh. Thứ £ là ác kiến, kiến giải ác hay sự thấy hiểu xấu ác với những quan niệm 
sai lầm và cố chấp (sự suy lường điên đảo về tứ diệu đế làm ô nhiễm trí tuệ). Thứ năm là ác 
phiền não, phiển não gây ra bởi ác kiến hay tà kiến (do ác kiến suy nghĩ đảo điên mà thành 
tính, ngăn cản thiện kiến rồi hành động tà vạy gây ra ác nghiệp). Thứ sáu là ác tà vô tín thạnh 
thời, tà kiến và không có tín tâm cường thạnh sẽ dẫn đến phạm tội ác—According to 
Buddhism, there are six kinds of evil. Fsí, the kalpa of Impurify (age of ImpurIty or Impure 
kalpa), degenerate, corrupt; and age of disease, famine, and war. The second kind gƒ evil 1s 
an evil world. The third kind oƒ evil 1s a malefactor (evil doer, ev1Il person, wrong doer). The 
ƒourth kimd oƒ evil 1s a wrong views (heterodox, Wrong 0r p€rverse) mean seeing O0r 
understanding in a wrong or wicked and grasping manner. The fffh kimd 9ƒ evil 1s affliction 
which 1s caused by false views. The sixth kind ogƒ evil is wrong view and ƒathlessness that 
wIll lead to commit wrong deeds. 
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Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về Lục Báo 
như sau: “Ông A Nan! Chúng sanh vì lục thức tạo nghiệp, bị chiêu lấy ác báo theo sáu căn 
ra.” Lục báo bao gồm: kiến báo (chiêu dẫn ác nghiệp), văn báo (chiêu dẫn ác quả), khứu báo 
(chiêu dẫn ác quả, khứu nghiệp nầy giao kết, lúc chết thấy độc khí đầy dẫy xa gần. Thần thức 
nương theo khí vào vô gián địa ngục), vị báo (chiêu dẫn ác quả. VỊ nghiệp nầy giao kết, lúc 
chết thấy lưới sắt phát ra lửa dữ, cháy rực khắp thế giới. Thần thức mắc lưới vào ngục vô 
gián), xúc báo (chiêu dẫn ác quả; xúc nghiệp nầy giao kết, lúc chết thấy núi lớn bốn phía họp 
lại, không có đường đi ra, thần thức thấy thành lớn bằng sắt, các rắn lửa, chó lửa, cọp, gấu, sư 
tử, những lính đầu trâu, quỷ la sát đầu ngựa cầm thương đao, lùa người vào thành đến ngục vô 
gián), tư báo (chiêu dẫn ác quả; tư nghiệp nầy giao kết, lúc chết thấy gió dữ thổi hư nát quốc 
độ. Thần thức bị thổi bay lên hư không, theo gió rơi vào ngục vô gián)—In the Surangama 
Sufra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about the six retributions as follows: 
“Ananda! Living beiIngs create karma with their sIx consciousnesses. The evil retributlons 
they call down upon themselves come from the six sense-organs.” SIx retributions include: 
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retrIbution of seeing (which beckons one and leads one to evil karmas), retrIbution of hearing 
(which beckons one and leads one to evil ends), retribution of smelling (which beckons one 
and leads one to evil ends. The karma of smelling intermingles, and thus at the time of death 
one Íirst sees a poIsonous smoke that permeates the atmosphere near and far. The deceased 
one”s spiritual consclousness wells up out of the earth and enters the unintermittent hell), 
retribution of tasting (which beckons and leads one to evil ends. This karma of tasting 
intermingles, and thus at the time of death one first sees an Iron net ablaze with a raging fire 
that covers over the entire world. The deceased one”s spIritual conscIousness passes down 
through this hanging net, and suspended upside down, It enters the unintermittent hell), 
retribution of touching (which beckons and leads one to evil ends; the karma of touching 
1nterminsles, and thus at the time of death one first sees huge mountains closing 1n on one 
{rom four sides, leaving no path of escape, the deceased one”s spiritual consciousness then 
Sees a vast Iron city. Flery snakes and fiery dogs, wolves, lions, ox-headed jail keepers, and 
horse-headed rakshasas brandishing spears and lances drive 1t Into the I1ron city toward the 
unintermittent hell), and retribution of thinking (which beckons and leads one to evil ends; the 
karma of thinking Intermingles, and thus at the trme of death one first sees a foul wind which 
devastates the land; the deceased one”s spiritual consciousness 1s blown up Into space, and 
then, spiraling downward, 1t rides that wind straight 1nto the unintermittent hell). 
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Sáu cảnh đối lại với lục căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là cảnh trí, âm thanh, vị, xúc, ý tưởng 
cũng như thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và tâm phân biệt. Ngoại cảnh giới 
là cảnh không phải do nội tâm hiện ra, mà từ bên ngoài đến. Cảnh là nơi tâm vin vào đó mà 
chạy theo gọi là cảnh, như pháp là nơi ý thức vin vào gọi là pháp cảnh, sắc là nhãn thức vin 
vào đó gọi là sắc cảnh, thanh là nơi nhĩ thức vin vào gọi là thanh cảnh, vân vân. Không bị 
ngoại cảnh chi phối, đó chính là có tu. Ngược lại, nếu bị ngoại cảnh chuyển, ấy là đọa lạc. 
Ngoại cảnh còn là điều kiện hay hoàn cảnh bên ngoài khiến cho người ta làm việc ác. Tất cả 
những trở ngại và bất toàn không do những điều kiện bên ngoài, mà là do tâm tạo. Nếu 
chúng ta không có sự tỉnh lặng nội tâm, không có thứ gì bên ngoài có thể mang lại hạnh phúc 
cho chúng ta—The six obJective fields of the six senses of sight, sound, smell, taste, touch 
and idea or thought; rupa, form and colour, 1s the field of vision; sound of hearing, scent of 
smelling, the five flavours of tasting, physical feeling of touch, and mental presentation of 
discernment. External realms are realms which are not created by the mind, but come from 
the outside. Á prospect, reglon, terrItory, surroundings, views, circumstances, environment, 
area, field, sphere, environments and conditions, 1.e. the sphere of mind, the sphere of form 
for the eye, of sound for the ear, etc. lf you can remain unperturbed by external states, then 
you are currently cultivating. On the contrary, 1ƒ you are turned by external states, then you 
wIll fall. External states are also external conditions or circumstances which stir or tempt one 
to do evil. Problems and dissatisfaction do not develop because of external conditions, but 
from our own mind. If we don”t have Internal peace, nothing from outside can bring us 
happiness. 
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Sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng lục căn hay lục 
chúng sanh giống như những con thú hoang bị nhốt và lúc nào cũng muốn thoát ra. Chỉ khi 
nào chúng được thuần hóa thì chúng mới được hạnh phúc. Cũng như thế chỉ khi nào sáu căn 
được thuần lương bởi chân lý Phật, thì chừng đó con người mới thật sự có hạnh phúc. Hành 
giả tu tập Tịnh Độ nên luôn chuyên cần tu tập cho sự thanh tịnh của sáu giác quan. Sáu căn 
thanh tịnh nghĩa là tiêu trừ tội cấu từ vô thủy để phát triển sức mạnh vô hạn (như trường hợp 
Đức Phật). Sự phát triển tròn đây nầy làm cho mắt có thể thấy được vạn vật trong Tam thiên 
Đại thiên thế giới, từ cảnh trời cao nhất xuống cõi địa ngục thấp nhứt, thấy tất cả chúng sanh 
trong đó từ quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng như nghiệp lực của từng cá nhân. Hành giả Tịnh Độ 
nên luôn nhớ rằng lý do khiến con người đọa địa ngục, làm ngạ quỷ, hoặc súc sanh, vân vân, 
không ngoài sự chi phối của lục căn. Con người sở dĩ sanh làm a tu la, sanh lên cõi trời hay 
sanh vào cõi người cũng không ngoài tác dụng của sáu căn nầy. Đồng ý lục căn giúp chúng 
ta sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày, nhưng chúng lại là tác nhân chính rước khổ đau 
phiền não vào thân tâm của chúng ta. Chúng chính là những nhân tố chính khiến chúng ta 
gây tội tạo nghiệp, để rồi cuối cùng phải bị đọa vào các đường dữ cũng vì chúng. Chúng ta 
đừng cho rằng mắt là vật tốt, giúp mình nhìn thấy, bởi vì chính do sự giúp đỡ của mắt mà 
sanh ra đủ thứ phiển não, như khi mắt nhìn thấy sắc đẹp thì mình sanh lòng tham sắc đẹp, 
tham tới mức dầu đạt hay không đạt được cái sắc ấy mình vẫn bị phiền não chế ngự. Ngay cả 
tai, mũi, lưỡi, thân, và ý cũng đều như vậy. Chúng khiến mình phát sanh đủ thứ phiền não. 
Chính vì thế mà Đức Phật khuyên chúng đệ tử của Ngài như thế nầy: “Các con phải tu làm 
sao cho trên không biết có trời, giữa không biết có người, dưới không biết có đất.” Tu như thế 
nào mà trời, đất và người không còn ảnh hưởng đến lục căn, đông tây nam bắc cũng không 
còn ảnh hưởng đến lục căn, ấy chính là lúc chúng ta giải thoát khổi mọi chướng ngại. Theo 
Kinh Sa Môn Quả trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy về một vị Tỳ Kheo Hộ Trì Các 
Căn: “Thế nào là vị Tỳ Kheo hộ trì các căn? Khi mắt thấy sắc, Tỳ Kheo không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, khiến nhãn căn không được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện khởi lên, Tỳ Kheo tự chế ngự nguyên nhân 
ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, thân 
cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng 
riêng. Nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất 
thiện pháp khởi lên, Tỳ Kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý 
căn. Vị ấy nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên hưởng lạc thọ nội tâm, không vấn đục—§ix 
bases of menfal activitles: eye, ear, nose, tongue, body and mind. Zen practitioners should 
always remember that the sIx senses or sIX organs of sense are likened to six wIld creatures 
1n confinement and always struggling to escape. Only when they are domesticated will they 
be happy. So 1s it with the six senses and the taming power of Buddha-truth. Pure Land 
practitioners should always diligently practice to pur1fy the six sense organs. The sIX Organs 
and therr purification in order to develop their unlimited power and Interchange (in the case 
of Buddha). This full development enables the eye to see everything In a great chiliocosm 
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{rom 1ts highest heaven down to 1ts lowest hells and all the beings past, present, and future 
with all the karma of each. Pure Land practiioners should always remember that the six 
faculties are the main reasons that cause human beings to fall into hells, to be reborn In the 
realm of the hungry ghosts, or animals, asuras, devas, or human beings, etc. It 1s apreeable 
that the six faculties that help us maintain our dally activities, but they are also the main 
factors that bring sufferings and afflictions to our body and mind. They are the main agenfs 
that cause us to create unwholesome karma, and eventually we will fall Into evil ways 
because of them. Do not think that the eyes are that great, Just because they help us see 
things. It is exactly because of their help that we give rise to all kinds of sufferings and 
afflictions. For Instance, when we see an attractive person of the opposite sex, we become 
greedy for sex. lf we do not get what we want, we wIll be afflicted; and If we get what we 
want, we will also be afflicted. The other faculties, ear, nose, tongue, body and mind are the 
same way. They make one give rise to many sufferings and afflictions. Therefore, the 
Buddha advised his disciples thus: “You should cultivate until you are unaware of heaven 
above, people In between, and earth below.” If we cultivate until the time heaven, earth, 
people, east, west, south, north, etc., can no longer Iimpact our six faculties, then at that point 
we are liberated from all hindrances. According to the Samannaphala Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, the Buddha taught about “a guardian of the sense-door.” How does 
a monk become a guardian of the sense-door? Here a monk, on seeing a visible obJect with 
the eye, does not grasp at Its maJor signs or secondary characteristics. Because greed and 
sorrow, evil unskilled states, would overwhelm him If he dwelt leaving this eye-faculty 
unguarded, so he practises guading 1t, he protects the eye-faculty, develops restraint of the 
eye-faculty. On hearing a sound with the ear...; on smelling an odour with the nose...; on 
tasting a flavour with the tongue...; on feeling an obJect with the body...; on thinking a 
thought with the mind, he does not grasp at 1s maJor signs or secondary characteristics, he 
develops restraint of the mind-faculty. He experlences within himself the blameless bliss that 
comes from maintaining this Ariyan guarding of the faculties. 
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Theo A Tỳ Đàm của tông Câu Xá, có sáu căn nhân trong thuyết nhân quả: năng tác nhân 
(yếu tố dẫn đạo trong sự phát sinh một hậu quả), câu hữu nhân (loại nhân mà trên hai yếu tố 
luôn luôn cùng hành sự với nhau), đồng loại nhân (nhân trợ giúp những nhân khác cùng loại 
với nó), tương ưng nhân (nhân xuất hiện bất cứ lúc nào, từ bất cứ động lực nào, đối với bất cứ 
sự kiện nào, trong bất cứ cơ hội nào, và trong bất cứ trường hợp nào), biến hành nhân (nhân 
luôn luôn liên hệ với những tà kiến, hoài nghi hay vô minh, tạo ra tất cả những sai lầm của 
con người), và dị thục nhân (tạo ra kết quả của nó trong một đời sống khác, như khi những 
thưởng phạt nhận lãnh được trong trong đời kế tiếp sau khi chết). Cũng theo Câu Xá Tông 
trong A Tỳ Đàm Luận, có bốn trợ duyên trong luật Nhân Quả: Thứ nhất là Nhân Duyên. 
Nhân duyên hoạt động như một căn nhân, không có sự phân biệt nào giữa căn nhân và trợ 
duyên, thí dụ nước và gió tạo ra sóng. Thứ nhì là Thứ Đệ Duyên. Thứ đệ duyên là loại duyên 
diễn ra trong trật tự, cái nầy tiếp theo cái kia, những hậu quả đến trực tiếp và bình đẳng sau 
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những nhân trước, như những làn sóng nầy kế tiếp theo những làn sóng khác. Thứ ba là Sở 
Duyên Duyên. Sở duyên duyên có một đối tượng hay môi trường khi một nguyên nhân diễn 
ra, thí dụ những làn sóng được tạo ra do ao, hô, sông, biển hay tàu bè. Thứ tư là Tăng Thượng 
Duyên. Tăng thượng duyên là nguyên nhân có quyền năng nhất trong việc đưa những nguyên 
nhân tôn tại đến chỗ cực thành; thí dụ, làn sóng cuối cùng làm lật đổ con thuyển trong một 
cơn bão. Tăng thượng duyên và năng tác duyên là hai nguyên nhân quan trọng nhất. Năng tác 
nhân tự nó là tăng thượng duyên—According to the Abhidharma of the Kosa School, there 
are six chief causes In the Theory of Causal Relation: the active cause as the leading factor In 
the production of an effect, the co-existent cause, more than two factors always working 
together, the similar-specIes cause, a cause helping other causes of 1ts kind, the concomitant 
Cause, appearing at any time, from any motive, with regard to any facf, on any occasion and 
in any environment, the universally prevalent cause, a cause always connected with wrong 
views, doubts or ignorance which produces all the errors of men, and the cause ripening 1n a 
different life, a cause which produces 1s effect in a different life, as when retributions are 
obfained In the life after death. Also according to the Kosa School In the Abhidharma, there 
are four sub-causes In the theory of Causal Relation: First, hetu-pratyaya or the cause sub- 
cause which acts as chief cause (hetu-pratyaya), there being no distinction between the chief 
cause and the secondary cause, 1.e., the water and the wind cause a wave. Second, 
samanantra-pratyaya or the Immediate sub-cause, occuring 1n order, one after another, 
consequences coming Iimmediately and equally after antecedents, as waves following one 
after another. Third, alambana-pratyaya or the obJective sub-cause, which has an obJect or 
€nvironmernt as a concurring cause, as waves are conditioned by a basiIn, a pond, a river, the 
sea, or a boat. Fourth, adhipati-pratyaya or the upheaving sub-cause which 1s the most 
powerful one to bring all the abiding causes to a culmination, as the last wave that upsets a 
boat In a storm. Among these four causes, the cause sub-cause and the upheaving cause are 
the most Important ones. The active cause 1s Itself the upheaving sub-cause. 


(2242) 4 (ă» “?⁄44 
2sad (œx St v¿awó đ( Scwoe 


Thức ăn cho sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Thức ăn cho nhãn căn là ngủ; cho nhĩ căn 
là âm thanh; cho tỷ căn là mùi hương; cho thiệt căn là hương vị; cho thân căn là sự xúc chạm 
êm địu; và cho ý căn là chư pháp. Hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng lục căn hay lục chúng 
sanh giống như những con thú hoang bị nhốt và lúc nào cũng muốn thoát ra. Chỉ khi nào 
chúng được thuần hóa thì chúng mới được hạnh phúc. Cũng như thế chỉ khi nào sáu căn được 
thuần lương bởi chân lý Phật, thì chừng đó con người mới thật sự có hạnh phúc —Food for six 
bases of menftal activities: eye, ear, nose, tongue, body and mind. Food for the eyes 1s the 
sleep; for the ears 1s the sound; for the nose 1s the smell; for the tongue 1s the taste; for the 
body 1s the smooth touch; and for the mind 1s the dharma. Zen practitioners should always 
remember that the six senses or siXx Organs of sense are likened to six wild creafures In 
confinement and always struggling to escape. Only when they are domesficated will they be 
happy. So 1s 1t with the six senses and the taming power of Buddha-truth. 
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Theo Bồ Tát Địa Trì Kinh, có sáu loại phương tiện thiện xảo. Thứ nhấf là Tùy Thuận Xảo 
Phương Tiện, nghĩa là thuận theo căn cơ chúng sanh mà răn dạy, khiến họ tin tưởng ưa thích; 
thuyết pháp rất sâu mà dễ hiểu cho mọi người. 7h nhì là Lập Yếu Xảo Phương Tiện, nghĩa 
là hứa cho chúng sanh tài sản ruộng nương (xe Hưu, xe Trâu) mà họ mong muốn, để dần dân 
khiến họ thực hành thiện pháp. 7bứ ba là Dị Tướng Xảo Phương Tiện, nghĩa là khi họ chẳng 
tòng thuận thì làm ra vẻ giận dữ quở trách khiến họ phải sợ mà sữa đổi. ?hứ £ là Bức Bách 
Xảo Phương Tiện, nghĩa là đối với những kẻ phạm giới thì có hình thức trừng phạt khiến họ 
la bỏ ác pháp. Thứ Năm là Báo Ân Xảo Phương Tiện, nghĩa là cho tài vật để họ sinh tâm 
cúng dường bố thí. Thứ sáu là Thanh Tịnh Xảo Phương Tiện, nghĩa là từ trên cõi trời giáng 
sinh, rồi xuất gia học đạo, thành vô thượng Bồ Đề, khiến chúng sanh đều tín lạc và thanh 
tịnh—According to the Bodhisattva Practicing Ground Sutra, there are six able devices of 
Bodhisattvas: Fữs, preaching deep truths In simple form to lead on people gladly to believe. 
Second, promising people every good way of realizing their desires, of wealth. Tiưrd, 
showing a threatemng aspect to the disobedient to induce reform. Fourífh, rebuking and 
pumshing people with a like obJect. Fÿ?h, grantng wealth to Iinduce grateful offerings and 
almsgiving. Sixíh, descending from heaven, leaving home, attaining, and leading to Jjoy and 
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Sáu phương cách hay cửa ngõ kỳ diệu cho người tu Phật. Đại sư Trí Khải, khai tổ của Thiên 
Thai Tông Trung Hoa, đã giải thích phép luyện thở "sổ tức và tùy tức" rất rõ ràng trong quyển 
sách nổi tiếng của ngài có nhan để là "Lục Diệu Pháp Môn" hay "Sáu Lối Tuyệt Diệu Vào 
Giác Ngộ." Cái gọi là "Lục Diệu Pháp Môn" này được giảng giải bằng mười cách khác nhau 
từ nhãn quan của mười lãnh vực nghiên cứu riêng biệt, như thế có cả thảẩy sáu mươi khía cạnh 
đi vào nguyên tắc của "Lục Diệu Pháp Môn." Sau đây bản văn căn bản của "Lục Diệu Pháp 
Môn." Thứ nhất là Số Tức Môn, pháp môn thiển quán bằng cách đếm hơi thở để lắng đọng 
thân tâm. Thiển bằng phương pháp đếm hơi thở điều hòa thân tâm. Bạn có thể đếm từ một 
đến mười hay ngược lại (đây là một trong những phương pháp trọng yếu giúp ta định tĩnh) 
Thứ nhì là Tùy Tức Môn, quán tưởng bằng cách theo dõi hơi thở hay phương pháp theo dõi 
hay nương theo hơi thở (lắng tâm theo hơi thở, biết mình đang thở vào, biết mình đang thở ra). 
Thứ ba là Chỉ Môn hay pháp môn "Tập Trung Tâm Ý" hay tập trung vào chỉ quán để lắng 
tâm tĩnh lặng (đã quán sổ tức và tùy tức, hành giả phải cố gắng tu tập chỉ quán). Ngừng cả sổ 
tức và tùy tức để tập trung vào tâm ý. Trong giai đoạn này hành giả phải hoàn toàn không 
biết đến hơi thở và "dừng" tâm mình lại trên đầu mũi. Bấy giờ hành giả sẽ cảm thấy hết sức 
thanh thản và ổn định, rồi ít lâu sau đó cả thân lẫn tâm như tan biến vào hư vô. Đó là trạng 
thái "Thiền Định", một trạng thái hoàn toàn đình chỉ. Khi đạt được trạng thái này, hành giả 
phải luôn tự nhắc nhở rằng, mặc dầu kinh nghiệm "Thiền Định" là tuyệt vời, nhưng theo lời 
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cảnh cáo của đức Phật, mình không được chấp trước hay lần lữa trong trạng thái đó. Thứ £ư là 
Quán Tưởng Môn. Theo Tịnh Độ tông, quán tưởng vào một đề mục để trí tuệ sáng suốt và dứt 
trừ điên đảo mộng tưởng. Quán Kinh dạy: “Chư Phật Như Lai là thân pháp giới, vào trong tâm 
tưởng của tất cả chúng sanh. Cho nên khi tâm các bạn tưởng Phật, thì tâm ấy chính là 32 
tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình, tâm ấy là tâm Phật, tâm ấy chính là Phật. Biển chánh biến tri 
của Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh. Vì thế các bạn phải nhớ nghĩ và quán tưởng kỹ thân Đức 
Phật kia.” Thứ năm là Hoàn Môn, hay trở về với chính mình để biết cái tâm năng quán là 
không có thật. 7 sáu là Tịnh Môn, hay tâm thanh tịnh hay không dính mắc vào đâu, nghĩa 
là vọng động không sanh khởi (biết rõ mình chẳng trụ, chẳng đắm, nhờ đó sự sáng suốt chân 
thực khai phát và cắt đứt mọi phiển não)—Six wonderful strategies or doors for Buddhist 
cultivators. The great Master Chih I, the founder of the Tlen-Tai School of China, explained 
the "counting and following” breathing exercises very clearly in his celebrated book titled 
"Lu Miao Fa Men" or The Six Wondrous Entrances to Enlightenment. These so-called S1x 
Wondrous Entrances are Interpreted in ten different ways from the viewpoinfs of ten 
respective fields of study, thus making a total of sixty Items or angles of approach to the 
pñnnciple of the "Six Wondrous Entrances." Here are the fundamental text of the “"ŠS1x 
Wondrous Entrances": ý, contemplation by counting one”s breaths. The method of 
meditation pracfice through counting the breathing In order to calm mind and body. You can 
count from one fo ten or vise-versa. Seconđ, contemplation by following oneˆs breaths, in and 
out. Thirđ, contemplation by concentrating the mind, or stopping both counting and following 
the breathing and sfarting concenfrating the mind. In this stage, the practiioner should 
completely Ignore the breath and stop his mind on the tip of the nose. He will now feel 
extremely tranquil and steady, and soon both his body and mind will seem to have vanished 
I1nto nothingness. This 1s the stage of "Dhyana”, a stage of perfect cessation. When 1t has been 
reached, the practitioner should remind himself that, although the experience of "Dhyana” 1s 
wonderful, one should not, as Buddha has admonmished, cling to 1t or linger In 1t. Fourfh, 
contemplation by contemplating on any obJect to obfain wisdom and to eliminate delusions. 
According to the Pure Land Sect, meditaton by contemplating on any obJect to obtain 
wisdom and to eliminate delusions. The Meditation Sutra taught: “Every Buddha, Tathagata, 
1s One who 1s a Dharma realm Body and enters into the Mind of all beings. For this reason 
when you perceive the Buddha-state in your Minds, this indeed 1s the Mind which possesses 
the thirty-two signs of perfection and the eighty minor marks of excellence. It is the Mind 
that becomes Buddha; Iindeed, it 1s the Mind that 1s Buddha. The ocean of true and universal 
knowledge of all the Buddhas 1s born of Mind and thought. For this reason, you ought to apply 
your Mind with one thought to the meditaton on that Buddha. VWfh, contemplaton by 
returning to the mind, or to realize by Introspection that the thinker, or Introspecting agent, 1s 
unreal. Six/h, contemplation by pacifying the mind, gate of purIty to nirvana. 
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Sáu loại phiền não lớn. Thứ nhấf là Tham Phiền Não. Đây là loại phiển não gây ra bởi tham 
ái hay muốn có (nhiễm trước thành tính rồi sinh ra khổ nghiệp). Thứ nhì là Sân Phiển Não. 
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Đây là loại phiển não gây ra bởi sân hận (do căm ghét mà thành tính, dựa vào bất an và ác 
hành mà tạo thành nghiệp). Thứ ba là Si Phiển Não. Đây là loại phiển não gây ra bởi si mê 
(mê muội mờ ám về sự lý mà thành tính, dựa vào những nghi hoặc mà tác thành nghiệp). Thứ 
£ứ là Mạn Phiền Não. Đây là loại phiền não gây ra bởi kiêu ngạo (do thói cậy mình tài hơn 
người mà thành tính và sanh ra khổ nghiệp). Thứ năm là Nghi Phiển Não. Đây là loại phiển 
não gây ra bởi nghi hoặc (do ngờ vực về chân lý mà thành tính, từ đó ngăn cẩn tín tâm rồi 
hành động tà vạy mà thành nghiệp). 7# sáu là Ác Kiến Phiển Não. Đây là loại phiển não 
gây ra bởi ác kiến hay tà kiến (do ác kiến suy nghĩ đảo điên mà thành tính, ngăn cẩn thiện 
kiến rồi hành động tà vạy gây ra ác nghiệp)—The six great klesa, passion or distressers: 
EFirst, afflictions caused by desire or desire to have. Secønd, afflictions caused by resentment 
or anger. ??wrởđ, afflicions caused by stupidity or Ignorance. Fouwríh, afflicHons caused by 
pnde or self-conceit. Fÿfh, afflictions caused by doubt. Sixíh, afflictons caused by False 
VICWS. 
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Sáu đường luân hồi của chúng sanh (chúng sanh tạo các nghiệp khác nhau rồi bị nghiệp lực 
thúc đẩy, dẫn dắt đến sáu loại đầu thai, qua lại trong sáu nẻo, sanh rồi tử, tử rồi sanh, như 
bánh xe xoay vẫn, không bao giờ dừng nghỉ, hoặc vào địa ngục, hoặc làm quỷ đói, hoặc làm 
súc sanh, hoặc A Tu La, hoặc làm người, hoặc làm trời, Đức Phật gọi đó là luân chuyển trong 
lục đạo). Lục đạo bao gồm hạ tam đồ và thượng tam đồ. Hạ Tam Đồ hay ba đường dữ bao 
gồm: Địa Ngục Đạo, tiếng Phạn là Naraka, nghĩa là lãnh đủ mọi sự khổ não, không an vui. 
Đây là cảnh giới địa ngục. Đây là điều kiện sống thấp nhất và khốn khổ nhất. Chúng sanh 
(A-Lại-Da thức) bị đọa vào địa ngục vì những hành vi độc ác làm nhiều điều tội lỗi hại người 
hại vật (loại nầy ở chỗ tối tăm, bị tra tấn thường xuyên do tội hành nghiệp chiêu cảm). Trong 
cõi địa ngục thì sự khổ không có bút mực nào mà tả cho xiết. Ngạ Quỷ Đạo, tiếng Phạn là 
Preta. Đây là cảnh giới ngạ quỷ, nơi tái sanh của những kẻ tham lam, ích kỷ và dối gạt (trong 
các loài quỷ thì quỷ đói chiếm đa số. Các loài quỷ chịu quả báo không đồng, kẻ nào có chút 
ít phước báo thì được sanh nơi rừng núi, gò miếu; loài không có phước báo thì thác sanh vào 
những chỗ bất tịnh, ăn uống thất thường, bị nhiều nỗi khổ sở. Chúng sanh độc ác bị tái sanh 
vào ngạ quỷ, thấy suối nước như thấy máu mủ, cổ nhỏ như cây kim, bụng ỏng như cái trống 
chầu, có khi đồ ăn vừa vào đến miệng, đã trở thành than hồng, không thể nào nuốt được, 
chịu đại khổ não suốt đời cùng kiếp). Ở cõi ngạ quỷ chúng sanh thân thể xấu xa hôi hám, 
bụng lớn như cái trống, cổ nhỏ như cây kim, miệng phục ra lửa mỗi khi nuốc thức ăn, và chịu 
cảnh đói khát trong muôn ngàn kiếp. Súc Sanh Đạo, tiếng Phạn là Tiryagyoni, nghĩa là loài 
chúng sanh sanh ra để bị người đời hành hạ và ăn thịt. Đây là cảnh giới súc sanh, nơi tái sanh 
của những kẻ si mê, sa đọa, tửu sắc, bài bạc, đối trá và tà dâm (trên từ rồng, thú, cầm, súc; 
dưới đến thủy tộc và loài côn trùng, không bao giờ đi thẳng được như con người hay chư 
Thiên. Loài nầy thường giết hại và ăn thịt lẫn nhau, đồng loại thì ỷ mạnh hiếp yếu. Ngoài ra, 
chúng còn bị con người sai sử chuyên chở và đánh đập). Cõi bàng sanh như loài trâu, bò, lừa, 
ngựa bị sự khổ chở kéo nặng nề. Loài đê, heo, vịt, gà, thì bị sự khổ về banh da xẻ thịt làm 
thức ăn cho loài người. Các loài khác thì chịu sự khổ về ngu tối, nhơ nhớp, giết hại và ăn 
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uống lẫn nhau. Thượng Tam Đồ hay ba đường lành. Trong ba đường lành nầy thì hai đường 
người trời rất khó được sanh vào, trong khi bị đọa vào a-tu-la và hạ tam đồ thì lại dễ dàng và 
thông thường. A-Tu-La Đạo, tiếng Phạn gọi là Asura, nghĩa là tánh tình xấu xa, cũng có 
nghĩa là phước báo không bằng chúng sanh ở hai cõi người và trời. Đây là cảnh giới của 
những chúng sanh xấu ác, hay giận dữ, tánh tình nóng nảy, thích bạo động hay gây gỗ, và sĩ 
mê theo tà giáo (chúng sanh trong cảnh giới nầy cũng có phước báo, nhưng lại bị tham vọng, 
dối trá, kiêu mạn, là quả của những tiền nghiệp lấn lướt, nên tâm thường hay chứa đầy tức 
giận và chấp trước). Nhân Đạo hay cảnh giới của con người, hay thế giới của chúng ta, nơi 
mà những chúng sanh nào thọ trì ngũ giới sẽ được tái sanh vào (cõi nây chúng sanh khổ vui 
lẫn lộn, tuy nhiên, thường bị cảnh khổ sở thiếu thốn, đói khát, lạnh nóng, sợ sệt, vân vân. 
Bên cạnh đó lại phải bị những lo âu sợ sệt về sanh, lão, bệnh, tử, chia ly, thương ghét. Khổ 
thì có tam khổ như khổ khổ, hoại khổ, hành khổ; hoặc ngũ khổ như sanh khổ, già khổ, bệnh 
khổ, chết khổ, khổ vì phạm các tội mà bị trói buộc; hoặc bát khổ như sanh, già, bệnh, chết, 
ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm thạnh suy. Tuy cũng có những niềm vui, nhưng 
đây chỉ là niềm vui tạm bợ, vui để chờ buồn chờ khổ. Chúng sanh sanh vào cõi người, mà lại 
gặp được Phật pháp thì theo lời Phật dạy là một đại hạnh, vì đây là cơ hội ngàn năm một 
thuở cho cuộc tu giải thoát). Thiên Đạo, tiếng Phạn gọi là “Deva,” có nghĩa là sáng suốt, 
thanh tịnh, tự tại hay tối thắng. Thiên đạo hay cảnh giới chư thiên là nơi tái sanh của những 
chúng sanh nào giữ tròn năm giới, thực hành thập thiện nghiệp, và tránh thập ác (người sanh 
lên cõi trời thân được sáng suốt, vui nhiều hơn khổ, sự ăn mặc, cung điện, nhà cửa đều được 
sung sướng tốt đẹp, không thiếu thốn về vật chất). Cõi trời tuy vui vẻ hơn nhân gian, nhưng 
cũng còn tướng ngũ suy và những điều bất như ý —The six ways or conditions of sentient 
exiIstence or six miserable states (sentient beings revolve In the cycle of Birth and Death, 
along the six paths, liíe after life. These are paths of hell-dwellers, hungry ghosts, animals, 
tifanic demons or asuras, human beings and celestials). The six paths comprise of three lower 
paths and three upper paths. The three lower gatis, or three evil paths (Tri-AKusala) include: 
The state of being in Hell. This 1s the lowest and most miserable condition of existence. 
SenfIlent being (alaya-conscIousness) 1s condemned to stay in Hell due to his worse karma. In 
the hellish path, the sufferings there are so great that no words can describe them. The state 
of hungry ghosfs or starved ghosts realm where greedy, selfish and deceitful souls are reborn. 
In the path of hungry ghosfs, beings have ugly, smelly bodies, with bellles as big as drums and 
throafs as small as needles, while flames shoot out of their mouths. They are subJect to 
hunger and thirst for incalculable eons. The state of animals or animals” realm reserved for 
those souls who are dull-witted, depraved, or have committed fornication. The path of 
animals, such as buffaloes, cattle, donkeys and horses, 1s subJect to heavy toil. Other domestic 
animals, such as goats, pIgs, chicken and ducks, are subJect to be killed to make food for 
human beings. Still other animals suffer from stupidity, living In filth, and killing one another 
for food. The three upper gatis, or three good paths. Among the three upper gatis, rebirth in 
the celestial or human paths 1s difficult, while descend infto Asura path and other three lower 
gatis 1s easy and common. The state of angry demons or asuras” realm where those who are 
wicked, hot-tempered, violent or are Initiated into paganism (the path of asuras 1s filled with 
quarrelling and acrimonious competition). The state of human-beings or our earth, place 
where those who keep the basic five precepts are reborn. The state of gods or gods” realm 1s 
reserved to those who observe the five basic commandmernts and have practiced the Ten 
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Meritorious Action and abstained to do the Ten Evil Deeds. Although the celestial path 1s 
blessed with more happiness than our world, 1t is still marked by the five signs of decay and 
the things that go against our wIshes. 
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Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu điểm sống 
chung hòa hợp trong tự viện. Thứ nhất là Giới Hòa Đồng Tu hay luôn cùng nhau giữ giới tu 
hành. VỊ Tỳ Kheo, trước mặt hay sau lưng, không phá giới, không vi phạm, mà kiên trì tuân 
hành, không có tỳ vết, làm cho con người được giải thoát, được người tán thán, không uế tạp 
và hướng đến thiền định. Thứ nhì là Thân Hòa Đồng Trụ hay cùng một thân luôn cùng nhau 
lễ bái trong an tịnh. Vị Tỳ Kheo thành tựu từ ái nơi thân nghiệp, trước mặt hay sau lưng đối 
với các vị đồng phạm. Thứ ba là Kiến Hòa Đồng Giải hay cùng nhau bàn luận và lý giải giáo 
pháp (cùng chung kiến giải). Vị Tỳ Kheo sống đời được chánh kiến hướng dẫn, chơn chánh 
đoạn diệt khổ đau, vị ấy sống thành tựu với chánh kiến như vậy với các vị đồng phạm hạnh, 
trước mặt và sau lưng. Thứ £ là Lợi Hòa Đồng Quân hay cùng nhau chia đều những lợi lạc 
vật chất về ăn, mặc, ở và thuốc men (hay chia đều nhau về lợi, hành, học, thí). Đối với các đồ 
vật cúng dường một cách hợp pháp, cho đến đổ vật nhận trong bình bát, đều đem chia đồng 
chứ không giữ riêng. Thứ năm là Khẩu Hòa Vô Tranh hay cùng nhau tán tụng kinh điển hay 
nói những lời hay ý đẹp, chứ không bao giờ tranh cãi. VỊ Tỳ Kheo, trước mặt hay sau lưng, 
thành tựu từ ái nơi khẩu nghiệp đối với các vị đồng phạm. Thứ sáu là Ý Hòa Đồng Duyệt hay 
cùng nhau tín hỷ phụng hành giáo pháp nhà Phật. Vị Tỳ Kheo, trước mặt hay sau lưng, thành 
tựu từ ái nơi ý nghiệp đối với các vị đồng phạm. Phật tử Việt Nam, xin xem thêm chỉ tiết 
trong Bộ “Phật Học Phổ Thông” khóa II, bài thứ chín, trang 137—According to the 
Mahaparinbbana Sutta and Sangiti Sutta, there are six points of reverent harmony (SIx 
accordances) or unity in a monastery or convent or sixfold rules of conduct for monks and 
nuns 1n a monastery. The ƒirst accordance 1S precept concord, or observing the same precepts 
as others, or moral unity In observing the commandments (always observing precep(fs 
together). A monk who, In public and In private, keeps persistently, unbroken and unaltered 
those rules of conduct that are spotless, leading to liberation, praised by the wIse, unstained 
and conducive to concentration. The second accordance 1s living concord, or performing the 
same practices as others, or bodily unity in form of worship (Always living together 1n peace). 
A monk who, In public and In private, shows loving-kindness to thetr fellows 1n acts of body. 
The third accordance 1s 1dea concord, or sharing the same view as others, or doctrinal unty 1n 
views and explanations (Always discussing and obsorbing the dharma together). A monk who, 
in public and In private, continues In that noble view that leads to liberation, to the utter 
destruction of suffering. The ƒourth accordance 1s beneficial concord or economIc unity In 
commumity of goods, deeds, studies or chartty. They share with their virtuous fellows 
whatever they receive as a righfful gift, including the contents of their alms-bowls, which 
they do not keep to themselves. The flfth accordance 1s speech concord or kind speech or 
oral unity In chanting (never arguing). A monk who, in public and In private, shows loving- 
kindness to therr fellows 1n acts of speech. The sixth accordance 1s thinking concord or kind 
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heartedness, or mental unity in faith (Always being happy). ÀA monk who, in public or In 
private, shows loving-kindness to their fellows in acts of thought. For Vietnamese Buddhist 
believers, please see more detail in “Phật Học Phổ Thông” Volume II, Chapter 9, Page 137. 
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Theo Phật giáo, có sáu loại trí huệ. Thứ nhất là Văn Huệ. Đây là loại trí huệ mở ra do được 
nghe hiểu về chân lý trung đạo. Tứ nhì là Tư Huệ. Đây là loại trí huệ mở ra do tư duy về 
chân lý trung đạo. Tứ ba là Tu Huệ. Đây là loại trí huệ nhờ tu tập chân lý trung đạo mà 
được tu huệ. 7 £# là Vô Tướng Huệ. Đây là loại trí huệ mở ra do chứng được lý trung đạo, 
la nhị biên. Thứ năm là Chiếu Tịch Huệ, còn gọi là Tịch Chiếu Huệ, hay trí huệ của Bồ tát ở 
Đẳng Giác Vị đã quán triệt thực tánh và thực tướng của Niết Bàn. 7kứ sáu là Tịch Chiếu 
Huệ. Đây là loại trí huệ ở ngôi vị Phật chiếu khắp chúng sanh (từ cái thể của trung đạo mà 
khởi lên cái dụng của trung đạo) —There are six kinds of wisdom. #rsý, the wisdom of 
hearing and apprehending the truth of the middle way. Secondđ, the wisdom of thought. Thưrd, 
wisdom of observance. #øourfh, the wisdom of neither extreme. Fÿh, the wisdom of 
understanding of nirvana. Buddha-wisdom which comprehends nirvana reality and 1ts 
funcioning. Sixíh, the wisdom (assoclated with Buddha-fruiion) of making nirvana 
1lluminate all beings. 
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Sáu điều khó của chúng sanh. Thứ nhấf là Ngộ Phật Thế Nan hay sanh ra nhằm thời có Phật 
là khó. Tứ nhì là Văn Chánh Pháp Nan hay nghe được chánh pháp là khó. Thứ ba là Sanh 
Thiện Tâm Nan hay sanh được thiện tâm là khó. Thứ £ là Sanh Trung Quốc Nan hay được 
sanh ra trong xứ trung tâm là khó. Thứ năm là Đắc Nhân Thân Nan hay được thân người là 
khó. Thứ sáu là Toàn Căn Nan hay được đầy đủ các căn là khó—Six difficult things of living 
beings. Firsí, to be born 1n the Buddha-age 1s difficult. Seconđ, to hear the true Buddha-law 1s 
difficult. T”ưrd, to beget a good heart 1s difficult. Fowrífh, to be born In the central kingdom 1s 
difficult. Fÿfh:, to be In human form 1s difficult. Sixfh, to be perfect 1s difficult. 
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Sáu nhân sanh ra các pháp hữu vi. Pháp hữu vi sanh ra đều do sự hòa hợp của nhân và duyên. 
Thứ nhất là năng tác nhân hay lý do hiện hữu của mọi sự vật có thể có. Năng tác nhân có hai 
loại: dữ lực nhân và bất chướng nhân. Thứ nhì là câu hữu nhân hay tứ đại cùng thay phiên 
nhau làm nhân duyên. Luật hỗ tương, tức là tình trạng hỗ tương ảnh hưởng làm điều kiện cho 
nhau. Thứ ba là đồng loại nhân hay luật gieo gì gặt nấy. Thứ £ là Tương ưng nhân hay luật 


647 


tương ứng hay phối hợp. Thứ năm là Biến hành nhân hay luật tổng quát có thể áp dụng vào 
một số đặc tính tâm thức làm căn bản chung cho các đặc tính khác, hay tà kiến là nhân ảnh 
hưởng mọi hành động. 7 sáu là DỊ thục nhân hay quả mang lại khác với nhân. Đây là luật 
báo ứng hay kết quả. Theo Kinh Lăng Già, có sáu nhân: Thứ nhấf là Thường Hữu Nhân hay 
sự khả hữu của một sự vật trở thành nguyên nhân cho các sự vật khác. Thứ nhì là Tương Tục 
Nhân hay sự tùy thuộc lẫn nhau. Thứ ba là Tướng Nhân hay tính tương tục không gián đoạn 
của các tướng trạng. Tứ £ư là Năng Tác Nhân hay nhân tố tạo thành quyền lực tối cao như 
một đại vương. Thứ năm là Hiển Liễu Nhân hay điều kiện trong đó các sự vật được biểu hiện 
như là được ánh sáng chiếu rọi. Thứ sáu là Quán Đãi Nhân hay luật về sự gián đoạn—The 
sixfold division of causes of all conditioned things. Every phenomenon depends upon the 
union of the primary cause and conditional or environmenftal cause. There are six kinds: 
Fữrs, the reason that makes the existence of anything possible (karanahetu (skt). Effective 
causes of two kinds: empowering cause and non-resistant cause, as space does not resIst. 
Second, co-operatIve causes (sahabhuhetu (skt), as the four elements In nature, not one of 
which can be omitted. The law of mutuality, that 1s, the state of being mutually conditioned. 
Third, the law that like produces like (sabhagahetu (skt), or causes of the same kind as the 
effect, good producing good, etc. Fowrfh, the law of association (samprayuktahetu (skt) or 
mutual responsIve or associated causes, 1.e. mind and menftal conditions, subJect with obJect. 
Fựfh. the law of generality (sarvatragahetu (skÐ, which 1s applicable to certain mental 
qualities making the common ground for others, or universal or omnIpresent cause of illusion, 
as OŸ false views affecting every act. Sixfh, differential fruition (vipakahetu (skÐ, 1.e. the 
effect different from the cause, as the hells are from evil deeds. This 1s the law of retribution, 
or fruition. According to the Lankavatara Sutra, there are six causes: Ƒïst, the possIbility of 
anything becoming cause to others (bhavishayaddhetu (skÐ. Seconđ, mutual dependence 
(sambandha-hetu (skt). Thửrđ, uninterrupted continuity of signs (lakshana-hetu (skt). Fourth, 
a causal agency that wlelds supreme power like a great king (karana-hetu (skÐ. Fÿh, the 
condition in which things are manifested as 1f i1lluminated by a light (vyanjana-hetu (skt). 
Sixíh, the law of discontinuation (upeksha-hetu (skÐ). 
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Sáu thứ nhiễm tâm trong Khởi Tín Luận. Dù bản chất tâm là thanh tịnh không ô nhiễm, vô 
minh làm tâm ô nhiễm qua sáu thứ sau đây. Tbứ nhất là chấp tương ưng nhiễm. Chấp nhiễm 
cho rằng cái “dường như” là cái “thật.” Đây là giai đoạn cuối của Bích Chi Phật Địa (Thanh 
Văn và Duyên Giác) hay Tín Trụ Địa của Bồ Tát. Thứ nhì là bất đoạn tương ưng nhiễm hay 
ly cấu địa. Nhiễm chấp dẫn đến những nguyên nhân của khổ lạc. Thứ ba là phân biệt trí 
tương ưng nhiễm hay giai đoạn tâm phân biệt tất cả chư pháp. Thứ tư là Hiện sắc bất tương 
ưng nhiễm hay là giai đoạn tâm vô minh được giải thoát khỏi mọi sắc tướng. Thứ năm là 
năng kiến tâm bất tương ưng nhiễm. Đây là giai đoạn giải thoát khỏi mọi nỗ lực tỉnh thần. 
Thứ sáu là căn bổn nghiệp bất tương ưng nhiễm. Đây là giai đoạn cao nhất của Bồ Tát khi 
tiến vào Phật quả—The six mental taints of the Awakening of Faith. Though mind-essence is 
by nature pure and without stain, the condition of Ignorance or Innocence permits of taInt or 
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defilement corresponding to the following six phrases. is, the taint Interrelated to 
attachment, or holding the seeming for the real. Thịs 1s the final stage of sravakas and 
pratyeka-buddha or the stage of faith of bodhisattvas. Second, the stage of purity, the taint 
Interrelated to the persisting attraction of the cause of pain and pleasure. 7wrd, the taint 
Iinterrelated to the “particularizing intelligence” or the stage of spirituality, which discerns 
things within and without this world. Fourfh, the non-interrelated or prImary taint or the stage 
of emancipation from the material (ignorant mind as yet hardly discerning subject from 
object, of accepting an external world). Fÿh, the non-Interrelated or primary taint of 
accepting a perceptive mind. This 1s the stage of emancipation from mental effort. S?xfh, the 
non-interrelated or primary taint of accepting the idea of primal action or activity 1n the 
absolute. Thịis 1s the highest bodhisattva stage, entering the Buddhahood. 
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Sáu giai đoạn phát triển của Bồ Tát được nói rõ trong Thiên Thai Viên Giáo, đối lại với sáu 
giai đoạn phát triển hay Lục Vị của Biệt Giáo: Ngoại Phàm bao gồm Lý và Danh Tự. Thứ 
nhất là Lý Tức Phật, nghĩa là mỗi chúng sanh đều sẵn có Phật tánh. Thứ nhì là Danh Tự Tức 
Phật, nghĩa là từ trong danh tự mà lý giải thông suốt, tất cả những ai nghe và tín thọ phụng 
hành đều có thể thành Phật. Nội Phàm bao gồm quán hạnh, tương tự, phần chơn, và cứu cánh 
tức Phật. 7 ba là Quán hạnh Tức Phật, nghĩa là chẳng những lý giải mà còn thiển quán và 
y giáo phụng hành. Tứ # là Tương Tự Tức Phật, nghĩa là đem thực chứng đến gần chân lý 
tương tự như ở giai đoạn vô lậu thực sự (dựa vào quán lực tương tự mà phát chân trí và thấy 
tánh Phật. Thứ năm là Phần Chơn Tức Phật, cái chơn trí lần hồi mở ra, vén từng bức màn vô 
minh, tâm trí càng sáng tỏ thêm, lần lần đi đến chỗ sáng suốt hoàn toàn, được phần nào tốt 
phần đó. 7h sáu là Cứu Cánh Tức Phật. Hành giả phá trừ tất cả vô minh và phiền não để 
đạt tới toàn giác —The six stages of Bodhisattva developments as defined in the T”len-T”aI 
Perfect or Final Teaching, In contrast with the ordinary six developments as found In the 
Differentiated or Separated School: External Theoretical or Common to all. F#sứ, realization 
that all beings are of Buddha-nature. Secøonđ, the apprehension of terms. Thĩs 1s the first step 
in practical advance that those who only hear and believe are in the Buddha-law and 
potentially Buddha. Internal for all includes the laste four stages. T#zrđ, advance beyond 
terminology to meditation, or study and accordant acton. ouwrfh, semblance stage, or 
approxImation of truth and 1ts progressive experiential proof. Fÿfh, the real wisdom 1s 
gradually opened, the screen of Ignorance 1s gradually rolled up, the mind 1s clearer and 
clearer to totally clear. Sixíh, destroy all Ignorance and deluslions to attain Perfect 
enlightenment (Fruition of holiness). 
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(2-42) ?⁄ạc Đạo 2⁄4 2fạd, X) “74dvá 27v đâc 
Sdtewcc 20tÁ a -6(đfwév¿ So 


Đừng nói rằng không nói, âm thanh của sự im lặng cũng như sấm sét không khác. Hành giả 
Tịnh Độ chỉ nói khi cần thiết. Hãy nhìn đức Phật, ngài không trả lời những câu hỏi về tự tồn, 
không tự tổn, thế giới vĩnh cửu, vân vân. Theo Đức Phật, người giữ im lặng là người khôn 
ngoan vì tránh được hao hơi tổn tướng cũng như những lời nói tiêu cực vô bổ——A silence with 
a lighning sound. Pure Land practitioners should only speak when necessary. Lefs take look 
at the Buddha, Buddha Sakyamuni refrainned from giving a definitive answer to many 
metaphysical questions of his time (questions of self-exists, not self-exists, 1ƒ the world 1s 
eternal, or unending or no, etc). According to the Buddha, a silent person 1s very often a wise 
person because he or she avoIds wasting energy or negative verbiage. 


(24422) 2iám Đuàu “/(dận đại Ác Đạt Gồ "lát Cá 
26c zÊduaw€aoee (ox “/(0óc 2o rta¿w túc odtdoattuaédaoá 


Theo các nhà Nhất Thiết Hữu Bộ, có năm điều thuận lợi cho những ai đã đạt được Bồ Tát 
quả. Thứ nhấf là không sanh nơi cõi ác, mà chỉ ở cõi người hoặc cõi trời. Thứ nhì là không 
sanh trong nhà nghèo hoặc giai cấp thấp. Thứ ba là sanh làm người nam đạo đức, chứ không 
phải là phụ nữ. Thứ £ư là sáu căn hoàn hảo không thiếu kém. Thứ năm là nhớ những đời sống 
trước của chính mình mà không quên—According to Sarvastivadis, there are five advantages 
for those who attain the Bodhisattvahood: Fzsí, they are not born in woeful states, but only 
among gods and men. Secønđ, they are no more reborn 1n a poor or a low class family. Third, 
they are, by virtue, a man and not a woman. Fouríh, they are born In perfection free from 
physical defects. Fÿh, they can remember the previous lives of theiIr own and never forget 
them. 


(2222) 2i,/.4, 


Xa 


Từ sáng đến tối chúng ta thân tạo nghiệp, khẩu tạo nghiệp, và ý tạo nghiệp. Nơi ý hết tưởng 
người nầy xấu đến tưởng người kia không tốt. Nơi miệng thì nói thị phi, nói láo, nói lời thêu 
dệt, nói điều ác độc, nói đâm thọc, nói lưỡi hai chiều. Nghiệp là một trong các giáo lý căn 
bản của Phật giáo. Mọi việc khổ vui, ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp của 
quá khứ và hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp 
là gì? Nghiệp theo chữ Phạn là “karma' là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của 
nhân và quả. Luân lý hay hành động tốt xấu (tuy nhiên, từ 'nghiệp' luôn được hiểu theo 
nghĩa tật xấu của tâm hay là kết quả của hành động sai lầm trong quá khứ) xãy ra trong lúc 
sống, gây nên những quả báo tương ứng trong tương lai. Nghiệp không phải là tiền định mà 
cũng không phải là số mệnh. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là kết quả tạo nên bởi hành 
động và tư tưởng của chúng ta trong tiền kiếp. Đời sống và hoàn cảnh hiện tại của chúng ta 
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là sản phẩm của ý nghĩ và hành động của chúng ta trong quá khứ, và cũng thế các hành vi 
của chúng ta đời nay, sẽ hình thành cách hiện hữu của chúng ta trong tương lai. Theo định 
nghĩa của nghiệp thì quá khứ ảnh hưởng hiện tại, nhưng không át hẳn hiện tại vì với nghiệp, 
quá khứ và hiện tại đều như nhau. Tuy nhiên, cả quá khứ và hiện tại đều ảnh hưởng đến 
tương lai. Quá khứ là cái nền để đời sống tiếp diễn trong từng khoảnh khắc. Tương lai thì 
chưa đến. Chỉ có hiện tại là hiện hữu và trách nhiệm xử dụng hiện tại cho thiện ác là tùy nơi 
từng cá nhân. Nghiệp có thể được gây tạo bởi thân, khẩu, hay ý; nghiệp có thể thiện, bất 
thiện, hay trung tính (không thiện không ác). Tất cả mọi loại nghiệp đều được chất chứa bởi 
A Lại Da và Mạt Na thức. Chúng sanh đã lên xuống tử sanh trong vô lượng kiếp nên nghiệp 
cũng vô biên vô lượng. Dù là loại nghiệp gì, không sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. 
Không một ai trên đời nầy có thể trốn chạy được quả báo. Theo Kinh Tăng Nhất A Hàm, 
Đức Phật dạy: “Này các thầy Tỳ Kheo! Ý muốn là cái mà Như Lai gọi là hành động hay 
nghiệp. Do có ý mà ta hành động thân, khẩu và tư tưởng.” “Karma” là thuật ngữ Bắc Phạn 
chỉ “hành động, tốt hay xấu,” bao gồm luyến ái, thù nghịch, uế trược, sân hận, ganh ghét, etc. 
Nghiệp được thành lập từ những quan niệm của một chúng sanh. Chính tiềm năng ấy hướng 
dẫn mọi ứng xử và lèo lái hành vi cũng như tư tưởng cho đời nầy và những đời trước. Theo 
Phật giáo, nghiệp khởi lên từ ba yếu tố: thân, khẩu và ý. Chẳng hạn như khi bạn đang nói, đó 
là hành vi tạo tác bằng lời nói hay khẩu nghiệp. Khi bạn làm gì thì đó là hành vi tạo tác của 
thân hay thân nghiệp. Nếu bạn đang suy nghĩ điều gì thì đó là sự tạo tác bằng ý nghiệp. Ý 
nghiệp là sự tạo tác mà không hể có bất cứ sự biểu hiện nào của thân hay khẩu. Quan tâm 
hàng đầu của giáo thuyết đạo đức Phật giáo là những hành động do sự đắn đo suy nghĩ lựa 
chọn vì những hành động như vậy tất đưa đến những hậu quả tương ứng không tránh khỏi. 
Hậu quả có thể là vui hay không vui, tùy theo hành động nguyên thủy. Trong vài trường hợp 
kết quả đi liền theo hành động, và những trường hợp khác hậu quả hiện đến một thời gian 
sau. Vài nghiệp quả chỉ hiển hiện ở kiếp lai sanh mà thôi. Nghiệp là những hành vi tạo tác 
dẫn đến những hậu quả tức thời hay lâu dài. Như vậy nghiệp là những hành động thiện ác 
tạo nên trong lúc còn sống. Nghiệp không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Một cá 
nhân đến với cõi đời bằng kết quả những nghiệp đời trước. Nói một cách vắn tắt, nghiệp là 
“hành vi.” Tất cả mọi hành vi chúng ta làm đều tạo thành nghiệp. Bất cứ hành vi nào bao giờ 
cũng có một kết quả theo sau. Tất cả những gì của chúng ta vào lúc này đều là kết quả của 
nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Nghiệp phức tạp và nghiêm trọng. Các hành vi 
của chúng ta, dù nhỏ thế mấy, cũng để lại dấu vết về vật chất, tâm lý và hoàn cảnh. Những 
dấu vết để lại trong ta bao gồm ký ức, tri thức, thói quen, trí tuệ và tính chất. Những dấu vế 
này được tạo nên bởi sự chất chứa kinh nghiệm và hành vi trong suốt một thời gian dài. 
Những dấu vết mà các hành vi của chúng ta để lại trên thân thể của chúng ta thì còn thấy 
được, chứ chỉ có một phần những dấu vết trong tâm còn nằm trên bể mặt của tâm, còn đa 
phần còn lại đều được giấu kín trong tâm hay chìm sâu trong tiểm thức. Đây chính là sự phức 
tạp và nghiêm trọng của nghiệp. Theo Phật giáo, nghiệp không phải là số mệnh hay tiển 
định; nghiệp cũng không phải là một hành động đơn giản, vô ý thức hay vô tình. Ngược lại, 
nó là một hành động cố ý, có ý thức, và được cân nhắc kỹ lưỡng. Cũng theo Phật giáo, bất cứ 
hành động nào cũng sẽ dẫn đến kết quả tương ứng như vậy, không có ngoai lệ. Nghĩa là gieo 
øì gặt nấy. Nếu chúng ta tạo nghiệp thiện, chúng ta sẽ gặt quả lành. Nếu chúng ta tạo ác 
nghiệp, chúng ta sẽ lãnh quả dữ. Phật tử chân thuần nên cố gắng thông hiểu luật về nghiệp. 
Một khi chúng ta hiểu rằng trong đời sống nây mỗi hành động đều có một phản ứng tương 
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ứng và cân bằng, một khi chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả của hành động 
mình làm, chúng ta sẽ cố gắng kểm chế tạo tác những điều bất thiện. Nghiệp là sản phẩm 
của thân, khẩu, ý, như hạt giống được gieo trồng, còn quả báo là kết quả của nghiệp, như cây 
trái. Khi thân làm việc tốt, khẩu nói lời hay, ý nghĩ chuyện đẹp, thì nghiệp là hạt giống thiện. 
Ngược lại thì nghiệp là hạt giống ác. Theo Phật giáo, mỗi hành động đều phát sanh một hậu 
quả. Vì thế khi nói về “Nghiệp” tức là nói về luật “Nhân Quả.” Chừng nào chúng ta chưa 
chấm dứt tạo nghiệp, chừng đó chưa có sự chấm dứt về kết quả của hành động. Trong cuộc 
sống của xã hội hôm nay, khó lòng mà chúng ta có thể chấm dứt tạo nghiệp. Tuy nhiên, nếu 
phải tạo nghiệp chúng ta nên vô cùng cẩn trọng về những hành động của mình để được hậu 
quả tốt mà thôi. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy: “Muốn sống một đời cao đẹp, các con phải 
từng ngày từng giờ cố gắng kiểm soát những hoạt động nơi thân khẩu ý chớ đừng để cho 
những hoạt động nầy làm hại cả ta lẫn người.” Nghiệp và quả báo tương ứng không sai chạy. 
Giống lành sanh cây tốt quả ngon, trong khi giống xấu thì cây xấu quả tệ là chuyện tất nhiên. 
Như vậy, trừ khi nào chúng ta ta hiểu rõ ràng và hành trì tinh chuyên theo luật nhân quả hay 
nghiệp báo, chúng ta không thể nào kiểm soát hay kinh qua một cuộc sống như chúng ta ao 
ước đâu. Theo Phật Pháp thì không có thiên thần quỷ vật nào có thể áp đặt sức mạnh lên 
chúng ta, mà chúng ta có hoàn toàn tự do xây dựng cuộc sống theo cách mình muốn. Phật tử 
chơn thuần nên luôn nhớ rằng “Nghiệp” lúc nào cũng rất công bằng. Nghiệp tự nó chẳng 
thương mà cũng chẳng ghét, chẳng thưởng chẳng phạt. Nghiệp và Quả Báo chỉ đơn giản là 
định luật của Nguyên nhân và Hậu quả mà thôi. Nếu chúng ta tích tụ thiện nghiệp, thì quả 
báo phải là hạnh phúc sướng vui, chứ không có ma quỷ nào có thể làm hại được chúng ta. 
Ngược lại, nếu chúng ta gây tạo ác nghiệp, dù có lạy lục van xin thì hậu quả vẫn phải là 
đắng cay đau khổ, không có trời nào có thể cứu lấy chúng ta. Nghiệp mà chúng ta đang có có 
căn gốc rất sâu dày và phức tạp vô cùng. Nó bao gồm nghiệp cũ mà con người đã tích tập từ 
lúc khởi thủy. Chúng ta cũng sở hữu nghiệp cũ mà chính chúng ta đã tạo ra trong các đời 
trước và ở một mức độ nào đó, chúng ta mang nghiệp mà tổ tiên chúng ta đã tạo (với những 
ai cùng sanh ra trong một dòng họ hay cùng một quốc gia đều có những cộng nghiệp ở một 
mức độ nào đó). Và dĩ nhiên chúng ta mang “hiện nghiệp” do chính chúng ta tạo ra trong đời 
này. Phải chăng một người bình thường có thể thoát khỏi nghiệp và nhập vào trạng thái tâm 
thức của sự giải thoát hoàn toàn (hay thoát khỏi thế giới ảo tưởng) nhờ vào trí tuệ của chính 
người ấy? Điều này rõ ràng chứ không có gì để nghi ngờ. Nếu như vậy thì chúng ta làm sao 
để được như vậy? Tất cả những gì mà người ta đã kinh nghiệm, suy nghĩ và cảm nhận trong 
quá khứ vẫn tổn tại trong chiều sâu của tiềm thức. Các nhà tâm lý học công nhận rằng tiềm 
thức không chỉ gây một ảnh hưởng lớn vào tính chất và chức năng tâm lý của con người, mà 
còn tạo ra nhiều rối loạn khác nhau. Vì nó thường ở bên ngoài tầm của chúng ta nên chúng ta 
không thể kiểm soát tiểm thức chỉ bằng cách tư duy và thiển định suông được. Khi chúng ta 
gieo hạt tiêu thì cây tiêu sẽ mọc lên và chúng ta sẽ có những hạt tiêu, chớ không phải là 
những trái cam. Tương tự, khi chúng ta hành động thiện lành thì hạnh phúc phát sanh chớ 
không phải khổ đau. Khi chúng ta hành động bạo ác thì khổ đau đến chớ không phải là hạnh 
phúc. Một cái hạt mầm nhỏ có thể phát triển thành một cây to nhiều quả, cũng y như vậy 
một hành động nhỏ có thể gây ra những kết quả quả to lớn. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng 
tránh những hành động đen tối dù nhỏ, và cố gắng làm những hành động trong sáng dù nhỏ. 
Nếu không tạo nhân thì không bao giờ có quả. Nếu không gieo hạt thì không có cây. Một 
người đã không gây tạo nhân để có quả bị giết thì người ấy sẽ không chết ngay trong tai nạn 
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xe hơi. Đức Phật day: bạn là kẻ tạo nên số phận của chính bạn. Bạn không nên chỉ trích bất 
cứ ai trước những khó khăn của mình, khi mà chỉ có mình chịu trách nhiệm về cuộc đời của 
mình, tốt hơn hay tệ hơn, đều do mình mà ra cả. Những khó khăn và khổ não của bạn thực ra 
là do chính bạn gây ra. Chúng phát sinh do các hành động bắt nguồn từ tham, sân, si. Thực 
vậy, sự khổ đau là cái giá bạn phải trả cho lòng tham đắm cuộc sống hiện hữu và những thú 
vui nhục dục. Cái giá quá đắc mà bạn phải trả là sự khổ đau thể xác và lo âu về tinh thần. 
Tương tự như bạn trả tiền hằng tháng cho chiếc xe Chevrolet Corvette mới tinh để được sở 
hữu nó. Tiền trả hằng tháng là sự đau khổ về thân và tâm mà bạn phải chịu đựng, trong khi 
đó cái xe mới tinh kia được xem như là cơ thể nhờ đó mà bạn thụ hưởng các thú vui thế gian. 
Bạn phải trả giá cho sự thụ hưởng khoái lạc: không có thú vui nào mà không phải trả một cái 
giá đắc, thật là không mai mắn. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng, “biển có thể cạn, núi 
có thể mòn, nhưng nghiệp tạo từ muôn kiếp trước không bao giờ mất đi; ngược lại, nó kết 
thành quả, dù ngàn vạn năm trôi qua, cuối cùng mình cũng phải trả nghiệp.” Có người cho 
rằng “Tôi không chịu trách nhiệm cho những gì tôi đang là, vì mọi sự gồm trí óc, bản tánh và 
thể chất của tôi đều mang bản chất của cha mẹ tôi.” Quả thật ông bà cha mẹ có một phần 
trách nhiệm, nhưng phần lớn những đặc tính khác là trách nhiệm của chúng ta, đến từ kết quả 
của nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong những đời quá khứ. Hơn nữa, cái “ngã” đang hiện 
hữu sau thời thơ ấu của một người là kết quả của nghiệp mà chính người ấy đã tạo ra trong 
đời này. Vì thế mà trách nhiệm của các bậc cha mẹ rất giới hạn. ý niệm về nghiệp dạy 
chúng ta một cách rõ ràng rằng một người gặt lấy những quả mà mình đã gieo. Giả dụ hiện 
tại chúng ta không hạnh phúc, chúng ta có thể mất bình tnh và tỏ ra bực bội nếu chúng ta 
gán sự bất hạnh của chúng ta cho người khác. Nhưng nếu chúng ta xem nỗi bất hạnh trong 
hiện tại của chúng ta là kết quả của các hành vi của chính chúng ta trong quá khứ thì chúng 
ta có thể chấp nhận nó và nhận trách nhiệm về mình. Ngoài sự chấp nhận ấy, hy vọng ở 
tương lai sẽ tràn ngập trong tim chúng ta: “Tôi càng tích tụ nhiều thiện nghiệp chừng nào thì 
trong tương lai tôi sẽ càng có nhiều quả báo tốt chừng ấy. Được rồi, tôi sẽ tích tụ nhiều hơn 
nữa những thiện nghiệp trong tương lai.” Chúng ta không nên chỉ giới hạn ý niệm này trong 
các vấn đề của kiếp sống con người trong thế giới này. Chúng ta cũng có thể cảm thấy hy 
vọng về những dấu vết cuộc đời chúng ta sau khi chết. Đối với những người không biết Phật 
pháp, không có gì kinh khủng bằng cái chết. Mọi người đều sợ nó. Nhưng nếu chúng ta thật 
sự hiểu biết ý nghĩa của nghiệp quả thì chúng ta có thể giữ bình tĩnh khi đối diện với cái chết 
vì chúng ta có thể có hy vọng ở cuộc đời sau. Khi chúng ta không chỉ nghĩ đến mình, mà 
nhận ra rằng nghiệp do những hành vi của chính mình tạo ra sẽ gây một ảnh hưởng đến con 
cháu chúng ta thì tự nhiên chúng ta sẽ nhận thấy có trách nhiệm về hành vi của chính mình. 
Chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng chúng ta là các bậc cha mẹ, phải giữ một thái độ tốt trong đời 
sống hằng ngày để có một ảnh hưởng hay quả báo thuận lợi cho con cháu chúng ta. Chúng ta 
sẽ cảm thấy rõ ràng rằng chúng ta phải nói năng đúng đắn với con cái và nuôi nấng các em 
một cách thích đáng trong tình yêu thương. Khi chúng ta hành động, dù thiện hay ác, thì 
chính chúng ta chứng kiến rõ ràng những hành động ấy. Hình ảnh của những hành động nầy 
sẽ tự động in vào tiểm thức của chúng ta. Hạt giống của hành động hay nghiệp đã được gieo 
trồng ở đấy. Những hạt giống nầy đợi đến khi có đủ duyên hay điều kiện là nẩy mầm sanh 
cây trổ quả. Cũng như vậy, khi người nhận lãnh lấy hành động của ta làm, thì hạt giống của 
yêu thương hay thù hận cũng sẽ được gieo trồng trong tiểm thức của họ, khi có đủ duyên hay 
điều kiện là hạt giống ấy nẩy mầm sanh cây và trổ quả tương ứng. Đức Phật dạy nếu ai đó 
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đem cho ta vật gì mà ta không lấy thì dĩ nhiên người đó phải mang về, có nghĩa là túi chúng 
ta không chứa đựng vật gì hết. Tương tự như vậy, nếu chúng ta hiểu rằng nghiệp là những gì 
chúng ta làm, phải cất chứa trong tiểm thức cho chúng ta mang qua kiếp khác, thì chúng ta từ 
chối không cất chứa nghiệp nữa. Khi túi tiềm thức trống rỗng không có gì, thì không có gì 
cho chúng ta mang vác. Như vậy làm gì có quả báo, làm gì có khổ đau phiển não. Như vậy 
thì cuộc sống cuộc tu của chúng ta là gì nếu không là đoạn tận luân hồi sanh tử và mục tiêu 
giải thoát rốt ráo được thành tựu. Mọi thứ ác nghiệp từ vô thỉ đến nay, đều do tham, sân, sỉ ở 
nơi thân khẩu ý mà sanh. Dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo chẳng bao giờ tiêu mất, 
nhân duyên đây đủ thời quả báo mình lại thọ. Bởi thế nên phải biết nghiệp mình tạo ra thì 
thế nào cũng có báo ứng; chỉ là vấn đề thời gian, sớm mau chậm muộn, nhân duyên đủ đầy 
hay chưa mà thôi. Phật tử chân thuần nên luôn tin rằng khi ánh quang minh Phật Pháp chiếu 
sáng nơi thân của mình thì tam chướng (phiền não, báo chướng và nghiệp chướng) đều được 
tiêu trừ, giống như mây trôi trăng hiện, bản lai thanh tịnh của tâm mình lại bừng hiện vậy— 
From morning to nigpht, we create karma with our body, with our mouth, and with our mind. In 
our thoughts, we always think that people are bad. In our mouth, we always talk about other 
people”s rights and wronøs, tell lies, say Indecent things, scold people, backbite, and so on. 
Karma 1s one of the fundamental doctrines of Buddhism. Everything that we encounter In this 
life, good or bad, sweet or bitter, 1s a result of what we did 1n the past or from what we have 
done recently in this life. Good karma produces happiness; bad karma produces pain and 
suffering. So, what 1s karma? Karma 1s a Sanskrit word, literally means a deed or an action 
and a reaction, the conftinuing process of cause and effect. Moral or any good or bad action 
(however, the word “karma” 1s usually used in the sense of evil bent or mind resulting from 
past wrongful actions) taken while living which causes corresponding future retribution, 
either good or evil transmigration (action and reaction, the continuing process oŸ cause and 
effect). Karma 1s neither fatalism nor a doctrine of predetermination. Our present life 1s 
formed and created through our actions and thoughts In our previous lives. Our present life 
and circumstances are the product of our past thoughts and actions, and in the same way our 
deeds in this life will fashion our future mode of exIstence. According to the definition of the 
karma, the past influences the present but does not dominate 1t, for karma 1s past as welÏ as 
present. However, both past and present influence the future. The past 1s a background 
against which life goes on from moment to moment. The future 1s yet to be. Only the present 
moment exisfs and the responsibility of using the present momernt for good or bad lies with 
each Individual. ÀA karma can by created by body, speech, or mind. There are good karma, 
evil karma, and Indifferent karma. All kinds of karma are accumulated by the Alayavijnana 
and Manas. Karma can be cultivated through religIous practice (good), and uncultivated. For 
Senflent being has lived through Iinumerable reincarnations, each has boundless karma. 
Whatever kind of karma 1s, a result would be followed accordingly, sooner or later. No one 
can escape the result of his own karma. In the Anguttara Nikaya Sutra, the Buddha taught: 
“Oh Bhikkhus! Mental volition 1s what I call action or karma. Having volition one acts by 
body, speech and thought.” “Karma” 1s a Sanskrit term which means “Action, good or bad,” 
including attachments, aversions, defilements, anger, Jealousy, etc. Karma 1s created 
(formed) by that being”s conceptlons (samskara). This potential directs one behavior and 
steers the motives for all present and future deeds. In Buddhism, karma arises from three 
factors: body, speech and mind. For instance, when you are speaking, you create a verbal act. 
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When you do something, you create a physical act. And when you are thinking, you may 
create some mental actions. Mental actions are actions that have no physlcal or verbal 
manifestations. Buddhist ethical theory 1s primmarlly with volitional actlons, that 1s, those 
actions that result from deliberate choIce for such actions set in motion a serles of events that 
inevitably produce concordant results. These results may be either pleasant or unpleasant, 
depending on the original votion. In some cases the results of actions are experlenced 
Immediately, and In others they are only manifested at a later time. Some karmic results do 
not accrue (dồn lại) until a future life. Karmas are actions that lead to both immediate and 
long range results. All good and evil actions taken while living. Action and appropriate result 
of action. Karma 1s not limited by time or space. An Individual 1s coming 1nto physical life 
with a karma (character and environment resulting from his actlon in the past). Briefly, 
“karma” means “deed.” It is produced by all deeds we do. Any deed 1s Invariably 
accompanied by a result. All that we are at the present momenrt 1s the result of the karma that 
we have produced In the past. Karma 1s complex and serious. Our deeds, however triffling, 
leave traces physically, mentally, and environmernrfally. The traces left in our minds include 
memory, knowledge, habit, Intelligence, and character. They are produced by the 
accumulation oŸ our experiences and deeds over a long period of time. The traces that our 
deeds leave on our body can be seen easily, but only part of traces in our minds remain on the 
surface of our mind, the rest of them are hidden depths of our minds, or sunk In the 
subconscious mind. This 1s the complexity and serlousness of the Karma. According to 
Buddhism, a “karma” 1s not a fate or a destiny; neither 1s It a simple, unconscious, and 
1nvoluntary action. Ôn the contrary, 1t 1s an Intentional, conscIous, deliberate, and willful 
action. Also according to Buddhism, any actions wIll lead to similar results without any 
exceptfion. It 1s to say, “As one sows, so shall one reap.” According to one”s action, so shall be 
the fruit. lf we do a wholesome action, we wIll get a wholesome fruit. IÝ we do an 
unwholesome action, we will get an unwholesome result. Devout Buddhists should try to 
understand the law of karma. Once we understand that in our own life every action wIll have 
a similar and equal reaction, and once we understand that we wIll experlence the effect of 
that action, we wIll refrain from committing unwholesome deeds. Karma 1s a product of body, 
speech and mind; while recompense 1s a product or result of karma. Karma 1s like a seed 
sown, and recompense 1s like a tree grown with fruits. When the body does good things, the 
mouth speaks good words, the mind thinks of good 1deas, then the karma 1s a good seed. In 
the contrary, the karma 1s an evil seed. According to the Buddhist doctrines, every action 
produces an effect and 1t is a cause first and effect afterwards. We therefore speak of 
“Karma” as the “Law of Cause and Effect.” There 1s no end to the result of an action 1f there 
1s no end to the Karma. LIfe in nowadays socIety, It 1s extremely difficult for us not to create 
any karma; however, we should be very careful about our actions, so that their effect will be 
only good. Thus the Buddha taught: “To lead a good life, you Buddhists should make every 
effort to control the activitiles of your body, speech, and mind. Do not let these activities hurt 
you and others.” Recompense corresponds Karma without any exception. Naturally, good 
seed will produce a healthy tree and delicious fruits, while bad seed gIves worse tree and 
fruits. Therefore, unless we clearly understand and diligently cultivate the laws of cause and 
effect, or karma and result, we cannot confrol our lives and experience a life the way we wish 
to. According to the Buddha-Dharma, no gods, nor heavenly deities, nor demons can assert 
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their powers on us, we are totally free to build our lives the way we wish. According to 
Buddhist doctrines, karma 1s always Just. lí neither loves nor hates, neither rewards nor 
punishes. Karma and Recompense 1s simply the Law of Cause and Effect. If we accumulate 
good karma, the result will surely be happy and Joyous. No demons can harm us. In the 
confrary, IÝ we create evIl karma, no matter how mụuch and earnestly we pray for help, the 
result will surely be bitter and painful, no gods can save us. The karma that we have now 1s 
very deep-rooted and complex, and includes the former karma that human beings have 
accumulated since their beginning. We also possess the “former karma” that we have 
produced ourselves In previous existences and to some extent the “former karma” that our 
ancestors have produced (for those who were born In the same family, from generation to 
generation, or in the same country, would bear the same kinds of karma to some extent). And 
Of course we possess the “present karma” that we have produced ourselves In this life. Is 1t 
possIble for an ordinary person to become free from these karmas and enter the mental state 
of perfect freedom, escape from the world of illusion, by means of his own wisdom? This 1s 
clearly out of the question. What then, If anything, can we do about 1t? All that one has 
experienced, thought and felt in the past remains in the depths of one”s subconscIous mind. 
PsychologIsts recognize that the subconscious mind not only exerts a great influence on 
man”s character and his mental functions but even causes varlous disorders. because 1t 1s 
normally beyond our reach, we cannot control the subconscious mind by mere reflection and 
meditaton. When we plant a black-pepper seed, black-pepper plant grows and we wIll reap 
black-pepper, not oranges. Similarly, when we act positively, happiness follows, not 
suffering. When we act destructively, misery comes, not happiness. Just as small seed can 
ørow Into a huge tree with much fruit, small actions can bring large result. Therefore, we 
should try to avoid even small negative actlons and to create small negative ones. lf the 
cause 1sn”t created, the result does not occur. If no seed 1s planted, nothing grows. The person 
who hasnt created the cause to be killed, wont be even 1f he or she 1s In a car crash. 
According to the Buddha, man makes his own destiny. He should not blame anyone for hIs 
troubles since he alone 1s responsible for his own life, for either better or worse. Your 
difficulties and troubles are actually self-caused. They arise from actions rooted In greed, 
hatred and delusion. In fact, suffering 1s the prlce you pay for craving for existence and 
sensual pleasures. The price which comes as physical pain and mental agony 1s a heavy one 
to pay. It is like paying monthly payment for the brand new Chevrolet Corvette you own. 
The payment 1s the physical pain and mental agony you undergo, while the Corveffe 1s your 
physical body through which you experience the worldly pleasures of the senses. You have to 
pay the price for the enJoyment: nothing 1s really free of charge unfortunately. If we act 
positively, the happy result wIll eventually occur. When we do negative actions, the imprints 
arent lost even though they may not bring their results immediately. Devout Buddhists 
should always remember that, “the ocean”s water may dry up, mounfain may waste away, the 
actions done 1n former lives are never lost; on the contrary, they come to fruit though aeons 
after aeons pass, until at last the debt 1s paid.” Some people say “I am not responsIble for 
what I am because everything, Iincluding my brain, nature, and phystcal constitution, partake 
of the nature of my parents.” It*s no doubt that our parents and ancestors must be responsible 
for some of the nature of their descendants, but the maJority of other characteristics 1s the 
responsibility of the descendants themselves because beings coming Into existence with thetr 
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own karma that they have produced In their past lives. Moreover, the self that exIsts after 
one”s childhood 1s the effect of the karma that one has produced oneself in this world. So the 
responsibility of one”s parents 1s very limited. The idea of karma teaches us clearly that one 
wIll reap the fruits of what he has sown. Supposed that we are unhappy at present; we are apt 
to lose our temper and express discontent 1ƒ we attrIibute our unhappiness to others. But If we 
consider our present unhappiness to be the effect of our own deeds in the past, we can accept 
1t and take responsIbility for 1t. Besides such acceptance, hope for the future wells up strongÌy 
in our hearts: “he more good karma I accumulate, the happler I will become and the better 
recompense I will receive. All right, [ will accumulate much more good karma In the future.” 
We should not limit this Idea only to the problems of human life ¡In this world. We can also 
feel hope concerning the traces of our lives after death. For those who do not know the 
teachings of the Buddha, nothing 1s so terrible as death. Everyone fears 1t. But If we truly 
realize the meaning of karma-result, we can keep our composure 1n the face of death because 
we can have hope for our next life. When we do not think only of ourselves but realize that 
the karma produced by our own deeds exerts an Influence upon our descendants, we wIll 
naturally come to feel responsible for our deeds. We will also realize that we, as parenIs, 
must maintain a gøood attitude In our dally lives In order to have a favorable influence or 
recompense upon our children. We will feel strongly that we must always speak fo our 
children correctly and bring them up properly and with affection. When we act, either good or 
bad, we see our own actions, like an outsider who witnesses. The pictures of these actions 
will automatically imprint in our Alaya-vijnana (subconscilous mind); the seed of these 
actions are sown there, and await for enough conditions to spring up 1(s tree and fruIts. 
Similarly, the effect in the alaya-viJnana (subconscious mind) of the one who has received 
our actions. The seed of either love or hate has been sown there, waiting for enough 
conditions to spring up Its tree and fruits. The Buddha taught: “If someone give us something, 
but we refuse to accept. Naturally, that person wIll have to keep what they plan to give. This 
means our pocket 1s still empty.” Similarly, 1Ý we clearly understand that karmas or our own 
actions wIll be stored In the alaya-viJnana (subconscIous mind) for us to carry over to the neXf 
lives, we wIlÏ surely refuse to store any more karma in the “subconscIous mind” pocket. When 
the “subconscious mind” pocket 1s empty, there 1s nothing for us to carry over. That means we 
don't have any result of either happiness or suffering. As a result, the cycle of birth and eath 
comes to an end, the goal of liberation 1s reached. For all the bad karma created in the past 
are based upon beginningless greed, hatred, and stupidity; and born of body, mouth and mind. 
Even In a hundred thousand eons, the karma we create does not perish. When the conditions 
come together, we must still undergo the retribution ourlseves. This 1s to say the karma we 
Creafe 1s sure to bring a result, a corresponding retribution. lt is only a matfer of time. 1t 
depends on whether the conditions have come together or not. Sincere Buddhists should 
always belleve that once the great radiance of the Buddha-Dharma shines on us, it can 
remove the three obstructions and reveal our orIginal pure mind and nature, Just as the clouds 
disperse to reveal the moon. 
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(44492) ?iạád@, ?X(áx¿ ao Giờ 7á 
Xawa beo ?fe¿ eứ “đaoứ 


Nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. Mọi việc khổ vui, ngọt bùi trong 
hiện tại của chúng ta đều do nghiệp của quá khứ và hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì 
được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp theo chữ Phạn là 'karma' có 
nghĩa là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân và quả. Luân lý hay hành động 
tốt xấu (tuy nhiên, từ 'nghiệp' luôn được hiểu theo nghĩa tật xấu của tâm hay là kết quả của 
hành động sai lầm trong quá khứ) xảy ra trong lúc sống, gây nên những quả báo tương ứng 
trong tương lai. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là kết quả tạo nên bởi hành động và tư tưởng 
của chúng ta trong tiền kiếp. Đời sống và hoàn cảnh hiện tại của chúng ta là sản phẩm của ý 
nghĩ và hành động của chúng ta trong quá khứ, và cũng thế các hành vi của chúng ta đời nay, 
sẽ hình thành cách hiện hữu của chúng ta trong tương lai. Nghiệp có thể được gây tạo bởi 
thân, khẩu, hay ý; nghiệp có thể thiện, bất thiện, hay trung tính (không thiện không ác). Tất 
cả mọi loại nghiệp đều được chất chứa bởi A Lại Da và Mạt Na thức. Chúng sanh đã lên 
xuống tử sanh trong vô lượng kiếp nên nghiệp cũng vô biên vô lượng. Dù là loại nghiệp gì, 
không sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. Không một ai trên đời nầy có thể trốn chạy 
được quả báo. Thân thể chúng ta, lời nói, và tâm chúng ta đều tạo ra nghiệp khi chúng ta 
dính mắc. Chúng ta tạo thói quen. Những thói quen nầy sẽ khiến chúng ta đau khổ trong 
tương lai. Đó là kết quả của sự dính mắc của chúng ta, đồng thời cũng là kết quả của những 
phiến não trong quá khứ. Mọi tham ái đều dẫn đến nghiệp. Hãy nhớ rằng không phải chỉ do 
thân thể mà cả ngôn ngữ và tâm hồn cũng tạo điều kiện cho những øì sẽ xẩy ra trong tương 
lai. Trong quá khứ nếu chúng ta làm điều gì tốt đẹp, bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi chúng ta 
cũng sẽ thấy sung sướng, hãnh diện. Trạng thái sung sướng hãnh diện hôm nay là kết quả 
của những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Nói cách khác, những gì chúng ta nhận hôm nay 
là kết quả của nghiệp trong quá khứ. Tất cả mọi sự đều được điều kiện hóa bởi nguyên nhân, 
dầu đó là nguyên nhân đã có từ lâu hay trong khoảnh khắc hiện tại. Nếu chúng ta hành động 
thiện lành (tích cực) thì kết quả hạnh phúc sớm muộn gì cũng xuất hiện. Khi chúng ta hành 
động đen tối (tiêu cực), những dấu ấn xấu không bao giờ mất đi mặc dù chúng không đưa 
đến kết quả tức thì. Khi chúng ta hành động, dù thiện hay ác, thì chính chúng ta chứng kiến 
rõ ràng những hành động ấy. Hình ảnh của những hành động nầy sẽ tự động ¡n vào tiểm thức 
của chúng ta. Hạt giống của hành động hay nghiệp đã được gieo trồng ở đấy. Những hạt 
giống nầy đợi đến khi có đủ duyên hay điều kiện là nẩy mâm sanh cây trổ quả. Cũng như 
vậy, khi người nhận lãnh lấy hành động của ta làm, thì hạt giống của yêu thương hay thù hận 
cũng sẽ được gieo trồng trong tiểm thức của họ, khi có đủ duyên hay điều kiện là hạt giống 
ấy nẩy mầm sanh cây và trổ quả tương ứng. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng, “biển có 
thể cạn, núi có thể mòn, nhưng nghiệp tạo từ muôn kiếp trước không bao giờ mất đi; ngược 
lại, nó kết thành quả, dù ngàn vạn năm trôi qua, cuối cùng mình cũng phải trả nghiệp.” Khi 
chúng ta gieo hạt tiêu thì cây tiêu sẽ mọc lên và chúng ta sẽ có những hạt tiêu, chớ không 
phải là những trái cam. Tương tự, khi chúng ta hành động thiện lành thì hạnh phúc phát sanh 
chớ không phải khổ đau. Khi chúng ta hành động bạo ác thì khổ đau đến chớ không phải là 
hạnh phúc. Một cái hạt mầm nhỏ có thể phát triển thành một cây to nhiều quả, cũng y như 
vậy một hành động nhỏ có thể gây ra những kết quả quả to lớn. Vì vậy, chúng ta nên cố 
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gắng tránh những hành động đen tối dù nhỏ, và cố gắng làm những hành động trong sáng dù 
nhỏ——Karma ¡s one of the fundamental doctrines of Buddhism. Everything that we encounter 
1n this life, good or bad, sweet or bitter, 1s a result of what we did in the past or from what we 
have done recently In this life. Good karma produces happiness; bad karma produces paIn 
and suffering. So, what 1s karma? Karma 1s a Sanskrit word, literally means a deed or an 
action and a reaction, the confinuing process of cause and effect. Moral or any good or bad 
action (however, the word “karma" 1s usually used In the sense of evil bent or mind resulting 
Írom past wrongful actions) taken while living which causes corresponding future retribution, 
either good or evil transmigration (action and reaction, the continuing process of cause and 
effect). Our present life 1s formed and created through our actions and thoughts in our 
previous lives. Qur present life and circumstances are the product of our past thoughts and 
actions, and In the same way our deeds In this life will fashion our future mode of existence. 
A karma can by created by body, speech, or mind. There are good karma, evil karma, and 
indifferent karma. All kinds of karma are accumulated by the Alayavijnana and Manas. 
Karma can be cultivated through religious practice (good), and uncultivated. For Sentient 
being has lived through Iinumerable reincarnations, each has boundless karma. Whatever kind 
of karma 1s, a result would be followed accordingly, sooner or later. No one can escape the 
result of his own karma. Body, speech, and mind all make karma when we cling. We create 
habits that can make us suffer In the future. This 1s the fruit of our attachment, of our past 
defilement. Remember, not only body but also speech and menfal action can make conditions 
for future results. If we did some act of kindness In the past and remember It today, we wIll 
be happy, and this happy state of mind 1s the result of past karma. In other words, all things 
conditioned by cause, both long-term and moment-to-momett. [f we act positively, the happy 
result will eventually occur. When we do negative actions, the Imprints aren't lost even 
though they may not bring their results Immediately. When we act, either good or bad, we see 
our own acflons, like an outsider who witnesses. The pictures of these actlons will 
automatically Imprint in our Alaya-vijnana (subconscious mind); the seed of these actions are 
sown there, and awalIt for enough conditions to spring up 1fs tree and fruits. Similarly, the 
effect in the alaya-vijnana (subconscious mind) of the one who has received our actions. The 
seed of either love or hate has been sown there, waIting for enough conditions to spring up Ifs 
tree and fruits. Devout Buddhists should always remember that, “the ocean”s water may dry 
up, mountain may waste away, the actions done 1n former lives are never lost; on the 
contrary, they come to fruit though aeons after aeons pass, until at last the debt 1s paid.” 
When we plant a black-pepper seed, black-pepper plant grows and we will reap black- 
pepper, not oranges. Similarly, when we act positively, happiness follows, not suffering. 
When we act destructively, misery comes, not happiness. Just as small seed can grow Into a 
huge tree with much fruit, small actions can bring large result. Therefore, we should try to 
avoid even small negative actions and to create small negative ones. 
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Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm căn. Đây năm yếu tố chính làm phát 
khởi lên những thiện căn. Ngũ căn có thể là những cửa ngõ đi vào địa ngục, đồng thời chúng 
cũng là những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì từ đó mà chúng ta gây tội tạo nghiệp, 
nhưng cũng nhờ đó mà chúng ta có thể hành trì chánh đạo. 7hứ nhất là Tín Căn: Sự tin tưởng 
vững chắc nơi Tam Bảo và Tứ Diệu Đế. Tín căn còn có nghĩa là cái tâm tín thành. Niễm tin 
trong tôn giáo, không giống như việc học hỏi kiến thức, không thể khiến con người có khả 
năng cứu độ kẻ khác cũng như chính mình nếu người ấy chỉ hiểu tôn giáo về lý thuyết suông. 
Khi người ấy tin tự đáy lòng thì đức tin ấy sẽ tạo ra năng lực. Sự tín thành của một người 
không thể gọi là chân thật nếu người ấy chưa đạt được một trạng thái tâm thức như thế. Tứ 
nhì là Tấn Căn: Tinh tấn tu tập thiện pháp. Tấn căn có nghĩa là cái tỉnh thần tinh tấn đơn 
thuần và liên tục. Chỉ riêng lòng tín thành thì không đủ. Đời sống tôn giáo của chúng ta 
không thể là chân thực nếu chúng ta chưa duy trì lòng tín thành một cách đơn thuần và không 
ngừng nghỉ nỗ lực để tinh thần tôn giáo của chúng ta không bị yếu đi hay bị mất năng lực. 
Thứ ba là Niệm Căn: Nhớ tới chánh niệm. Niệm căn chỈ cái tâm luôn luôn hội tụ vào Đức 
Phật. Nói một cách thực tiễn, dĩ nhiên, chúng ta không thể hoàn toàn quên Đức Phật dù chỉ 
trong giây lát. Khi một học sinh chuyên chú học tập hay khi một người lớn miệt mài trong 
công việc, họ phải tập trung vào một đối tượng. Thực hành Phật pháp cũng như thế. Trong 
khi chuyên chú vào đối tượng riêng biệt, chúng ta suy nghĩ: “Ta được Đức Phật Thích Ca cho 
sống.” Khi chúng ta hoàn thành một công việc khó khăn và cảm thấy thanh thản, chúng ta 
cảm ơn Đức Phật, “Con thật quá may mắn, con được Đức Phật hộ trì.” Khi một ý nghĩ xấu 
lóc lên trong đầu hay khi bỗng dưng chúng ta cảm thấy nóng giận, chúng ta liền tự xét mình 
mà nghĩ: “Đây có phải là con đường đưa đến Phật quả chăng?” Cái tâm mọi lúc đều giữ lấy 
Đức Phật bên trong là “niệm căn.” Thứ £ là Định Căn: Định tâm lại một chỗ hay chuyên 
chú tâm vào một chỗ. Định căn là một cái tâm xác định. Một khi ta có lòng tin tôn giáo, 
chúng ta không bao giờ bị xao động vì bất cứ điều gì, dù thế nào đi nữa. Ta kiên nhẫn chịu 
đựng mọi sự ngược đãi và dụ dỗ, và ta vẫn mãi tin vào chỉ một tôn giáo mà thôi. Ta phải duy 
trì mãi sự quả quyết vững chắc như thế mà không bao giờ nản chí. Nếu chúng ta không có 
một thái độ tâm thức như thế thì chúng ta không thể được gọi là những con người với niềm 
tin tôn giáo. Thứ năm là Huệ Căn: Trí huệ sáng suốt không vọng tưởng hay sự hiểu biết hay 
suy nghĩ chân lý. Tuệ căn nghĩa là trí tuệ mà người có tôn giáo phải duy trì. Đây không phải 
là cái trí tuệ tự kỷ mà là cái trí tuệ thực sự mà chúng ta đạt được khi chúng ta hoàn toàn thoát 
khỏi cái ngã và ảo tưởng. Hễ chừng nào chúng ta có trí tuệ này thì chúng ta sẽ không đi lạc 
đường. Chúng ta cũng có thể nói như thế về niềm tin của chúng ta đối với chính tôn giáo, 
không kể đến cuộc sống hằng ngày. Nếu chúng ta bị ràng buộc vào một ham muốn ích kỷ, 
nhỏ nhặt, chúng ta có thể đi lạc vào một tôn giáo sai lầm. Tuy rằng chúng ta có thể tin sâu 
vào tôn giáo ấy, hết lòng tu tập theo tôn giáo ấy, giữ gìn nó trong tâm và tận tụy đối với nó, 
chúng ta cũng không được cứu độ vì giáo lý của nó căn bản là sai, và chúng ta càng lúc càng 
bị chìm sâu hơn vào thế giới của ảo tưởng. Quanh chúng ta có nhiều trường hợp về những 
người đi vào con đường như thế. Dù “tuệ căn” được nêu lên cuối cùng trong năm quan năng 
đưa đến thiện hạnh, nó cũng nên được kể là thứ tự đầu tiên khi ta bước vào cuộc sống tôn 


660 


giáo —According to the Sangtti Sutta 1n the Long Discourses of the Buddha, there are five 
roots or faculties (Pancendriyam (skt). These are the five roots that give rise to other 
wholesome dharmas. The five sense-organs can be entrances to the hells; at the same time, 
they can be some of the most Important entrances to the great enlightenment; for with them, 
we create karmas and sins, but also with them, we can practise the right way. Fữsí, Faith or 
virtue of belief (Sraddhendriya (skt): Sense of belief in the Triple Gem and the Four Noble 
Truths. Sraddhendriya also means the mind of faith. Faith in a religion, unlike intellectual 
learning, does not enable a believer to have the power to save others as well as himself 1f he 
understands It only 1n theory. When he believe from the depths of his heart, his belief 
produces power. His faith cannot be said to be true until he attains such a mental sfate. 
Second, Energy (vigor) or virtue of active vigor (Viryendriya (skt): Sense of endeavor 0r 
vigor fo cultivate good deeds. The spirit endeavoring purely and Incessantly. Faith alone 1s 
not enough. Our religious lives cannot be true unless we maintain our faith purely and 
constantly endeavor so that our religlous spirit does not weaken or lose 1s power. ?urd, 
Memory, mindfulness, or virtue of midfulness (Smrtindriya (skÐ: Sense of memory or right 
memory. The mind that always focuses upon the Buddha. Practically speaking, of course, If 1s 
Impossible for us to completely forget the Buddha for even a moment. When a student 
devotes himself to his studies or when an adult 1s entirely absorbed 1n his work, he must 
concentrate on one obJect. Doing so accords with the way to Buddhahood. While devoting 
ourselves to a parficular obJect, we reflect, “[ am caused to live by the Buddha.” When we 
complete a difficult task we feel relieved, we thank the Buddha, saying, “How lucky I am! I 
am protected by the Buddha.” When an evil thought flashes across our mind or we suddenly 
feel angry, we Instantly examine ourselves, thinking, “Is this the way to Buddhahood?” The 
mind that thus keeps the Buddha in mind at all times 1s “sense of memory.” Fowrth, 
Concentration or a sense of meditation (Samadhindriya (skt): Visionary meditation, samadhi, 
Or Virtue of concentration. The sense of meditation implies a determined mind. Once we have 
faith In a religion, we are never agifated by anything, whatever may happen. We bear 
patlently all persecution and temptation, and we continue to believe only in one religion. We 
must constantly maintain such firm determination, never becoming discouraged. We cannot 
be said to be real people with a religious faith unless we have such a mental attitude. Fb, 
Virtue of wisdom vor awareness (PraJnendriya (skt): Sense of wisdom or thinking of the truth. 
The wisdom that people of religion must maintain. This 1s not a self-centered wIsdom but the 
true wisdom that we obtain when we perfectly free ourselves from ego and illusion. So long 
as we have this wisdom, we will not take the wrong way. We can say the same thing of our 
belief in religion 1fself, not to mention 1n our daily lives. If we are attached to a selfish, small 
desire, we are apt to stray toward a mistaken religion. However, earnestly we may believe In 
1t, endeavoring to practice 1fs teaching, keeping 1t in mind, and devoting ourselves fo 1, we 
cannot be saved because of Its basically wrong teaching, and we sink farther and farther Into 
the world of illusion. There are many Instances around us of people following such a course. 
Although “sense of wIsdom” 1s mentioned as the last of the five organs leading man to øood 
conduct, 1t should be the first in the order in which we enter a religious lIfe. 
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Ngũ lực là năm sức mạnh hay khả năng tâm linh được phát triển bằng cách củng cố ngũ căn. 
Như vậy trong Phật giáo, lực là khả năng sử dụng các căn để nhận thức rõ về chân lý, chứ 
không phải là sở kiến phàm phu. Trong Phật giáo Đại Thừa, lực là Ba La Mật thứ tám trong 
mười Ba La Mật mà một vị Bồ Tát phải tu tập trên đường đi đến Phật quả. Lực Ba La Mật 
được phát triển ở địa thứ tám của Bồ Tát Địa. Ngoài ra, có mười lực mà người ta nói là duy 
nhất để giác ngộ thành Phật: 1) biết cái gì có thể và cái gì không thể, hoặc cái gì đúng, cái gì 
sai; 2) lực biết báo chướng trong tam thế (quá khứ, hiện tại, và vị lai); 3) lực biết tất cả định 
lực, giải thoát và thành tựu; 4) lực biết tất cả căn tánh của chúng sanh; 5) lực biết được sự 
hiểu biết của chúng sanh; 6) lực biết hết các cảnh giới của chúng sanh; 7) lực biết hết phần 
hành hữu lậu của lục đạo và biết luôn cả niết bàn; 8) lực biết tất cả các trụ xứ của các đời 
quá khứ; 9) lực biết sanh tử; 10) lực biết các lậu hoặc đã bị đoạn tận. Ngũ lực bao gồm: Thứ 
nhất là Tín lực: Sức mạnh của lòng tin có khẩ năng loại bổ mọi tà tín. Thứ nhì là Tấn lực: 
Sức mạnh của nghị lực giúp chúng ta vượt thắng mọi trở lực. Thứ ba là Niệm lực: Sức mạnh 
của sự cảnh giác hay là sự chú tâm đạt được nhờ thiển định. 7bứ £ là Định lực: Sức mạnh 
của Tam Ma địa nhằm loại bổ đam mê dục vọng. Thứ năm là Huệ lực: Sức mạnh của trí 
năng, dựa vào chân lý Tứ Diệu Đế dẫn đến nhận thức đúng và giải thoát —The five powers 
or faculties for any cultivator or the powers of five spiritual facultties (Panca-balami (p) which 
are developed through strengthening the five roots. Thus in Buddhism, power or ability 1s 
always used as the sense organs to discern the truth. In Mahayana Buddhism, it 1s the eighth 
“perfection” (paramita) of the tenfold list of perfections that a Bodhisattva cultivates on the 
path to Buddhahood. It is developed on the eighth bodhisattva level (bhumi). Besides, there 1s 
also a tenfold list of qualities that in both Theravada Buddhism and Mahayana are said to be 
unique tfo fully awakened Buddhas (Samyak-Sambuddha): 1) power of knowledge of what 1s 
possible and what 1s Iimpossible or the power to distinguish right from wrong (sthanasthana- 
Jnana-bala); power of knowledge of retributions of actions or the power of knowing karmic 
retributions throughout the three perlods of time (karma-vipaka-Jnana-bala); 3) power of 
knowledge of the concentrations, eight stages of liberations, meditative absorptions, and 
aftainments (dhyana-vimoksa-samadhi-samapatti-jnana-bala); 4) power of knowledge of the 
relative qualitles of beings or the power of complete knowledge of the powers and faculties 
of all beings (Indrya-parapara-jnana-bala); 5) power of knowledge of the varlous Intentions of 
beings or the power of complete knowledge of the desires or moral direction of every being 
(nanadhimukti-Jnana-bala); 6) power of knowledge of the varilous states of beings or the 
power of knowing the sfates of others (nanadhatu-Jnana-bala); 7) power of knowledge of the 
ways In which beings go everywhere within cyclic existence and nirvana (sarvatragamini- 
pratipaJjnana-bala); 8) power of knowledge of former abodes (purva-nivasa-Jnana-bala); 9) 
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power of knowledge of death and rebirth (cyutyu-papada-jnana-bala); 10) power of 
knowledge that the defilements have been extinguished (asrava-jnana-bala). Five powers 
include: sứ, the faith to believe or power of faith or force of belief which precludes all 
false belief. Second, the wIll to make the endeavor or power of zeal or force OŸ actIV€ VIøOT 
which leads to overcoming all obstacles. Tzrđ, the faculty of alertness or power of memory, 
or mindfulness, or force of mindfulness which 1s achieved through meditation. Fouwrfh, the 
ability to concenfrafe one”s mind or power of Meditation (Dhyana) or force of concenfration 
which leads to eliminate all passions and desires. Fÿh, the ability to maintain clear wisdom 
or power of Wisdom (awareness) or force of wIisdom which resfs on 1nsight Into the four noble 
truths and leads to the knowledge that liberates. 
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Uẩn theo Phạn ngữ (Skandha) có nghĩa là “nhóm, cụm hay đống.” Theo đạo Phật Skandha có 
nghĩa là thân cây hay thân người. Nó cũng có nghĩa là năm nhóm, năm hiện tượng hay năm 
yếu tố kết thành sự tổn tại của chúng sanh. Theo triết học Phật giáo, mỗi hiện hữu cá nhân 
gồm năm thành tố hay uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và vì chúng luôn thay đổi nên 
những ai cố gắng luyến chấp vào chúng sẽ phải chịu khổ đau phiền não. Tuy những yếu tố 
này thường được coi như là “sự luyến ái của các uẩn” vì, dù chúng là vô thường và luôn thay 
đổi, phàm phu luôn luôn phát triển những ham muốn về chúng. Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có năm nhóm cấu thành một con người (ngũ uẩn). Ngũ uẩn là năm thứ làm 
thành con người. Ngũ uẩn là căn đế của mọi si mê làm cho chúng sanh xa rời Phật Tánh hằng 
hữu của mình. Ngũ uẩn được coi như là những ma quân chống lại với Phật tính nơi mỗi con 
người. Sắc cùng bốn yếu tố tinh thần cùng nhau kết hợp thành đời sống. Bản chất thực sự của 
năm uẩn nầy được giải thích trong giáo lý của nhà Phật như sau: “Sắc tương đồng với một 
đống bọt biển, thọ như bọt nước, tưởng mô tả như ảo ảnh, hành như cây chuối và thức như một 
ảo tưởng. 7hứ nhất là Sắc uẩn, liên hệ tới mọi thứ vật chất, tính vật thể gồm bốn yếu tố, rắn, 
lỏng, nhiệt và di động; các giác quan và đối tượng của chúng. Ba uẩn liên hệ tới tâm vương: 
Uẩn /hứ nhì là Thọ uẩn, tính tri giác gồm tất cả các loại cảm giác sung sướng, khó chịu hay 
dửng dưng. Uẩn £hứ ba là Tưởng uẩn, ý thức chia các tri giác ra làm sáu loại (sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, và những ấn tượng tinh thần). Uẩn ## £ là Hành uẩn, khái niệm hay hành 
động bao gồm phần lớn những hoạt động tâm thần, ý chí, phán xét, quyết tâm, vân vân. Thứ 
năm là Thức uẩn, liên hệ đến tâm sở. Nhận thức bao gồm sáu loại ý thức nảy sinh từ sự tiếp 
xúc của giác quan tương ứng với một đối tượng tri giác. Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Nhì, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về Ngũ Ấm như sau: “Ông A Nan! Ông còn chưa biết hết 
thẩy các tướng huyễn hóa nơi phù trần đều do nơi vọng niệm phân biệt mà sinh ra, lại cũng 
do nơi đó mà mất. Huyễn vọng là cái tướng bên ngoài. Tính sâu xa vẫn là diệu giác minh. 
Như vậy cho đến ngũ ấm, lục nhập, từ thập nhị xứ đến thập bát giới, khi nhân duyên hòa hợp, 
hư vọng như có sinh. Khi nhân duyên chia rẽ, hư vọng gọi là diệt. Không biết rằng dù sinh 
diệt, đi lại, đều trong vòng Như Lai tạng trùm khắp mười phương, không lay động, không 
thêm bớt, sinh diệt. Trong tính chân thường ấy, cầu những sự đi, lại, mê, ngộ, sinh, tử, đều 
không thể được. Ông A Nan! Vì sao ngũ ấm là Như Lai tạng diệu chân như tính?” Thứ nhất là 
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Sắc Ấm. Đức Phật dạy: “Ông A Nan! Có người mắt lành nhìn lên hư không, lúc đâu không 
thấy chi. Sau đó mắt mỏi, thấy các hoa đốm nhảy rối rít lăng xăng ở giữa hư không. Sắc ấm 
cũng vậy. Ông A Nan! Các hoa đốm đó chẳng phải từ hư không mà đến, cũng chẳng phải từ 
con mắt mà ra. Thực vậy, ông A Nan, nếu nó từ hư không đến, thì sau nó phải trở lại vào hư 
không. Nhưng nếu có vật đi ra đi vào, thì không phải là hư không. Nếu hư không không phải 
là hư không, lại không thể để mặc cho hoa đốm sinh diệt. Cũng như thân thể của ông A Nan 
không dung nạp được thêm một A Nan nữa. Còn như hoa đốm từ con mắt ra, nếu quả thế, tất 
nhiên phải trở vào con mắt. Hoa đốm đã từ con mắt ra thì chắc chắn phải có tính thấy. Mà 
nếu có tính thấy, thì khi đi ra làm hoa đốm giữa hư không, khi quay trở lại phải thấy được con 
mắt. Còn nếu không có tính thấy, thì khi đi ra đã làm bóng lòa giữa hư không, đến khi trở về 
sẽ làm bóng lòa ở con mắt. Nếu vậy, khi thấy hoa đốm lẽ ra con mắt không mỏi. Sao lại chỉ 
khi thấy hư không rỗng suốt mới gọi là mắt lành? Vậy ông nên biết rằng sắc ấm hư vọng, vốn 
chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên.” Thứ nhì là Thụ Ấm. Đức Phật dạy: “Ông A 
Nan! Ví như có người tay chân yên ổn, thân thể điều hòa, không có cảm giác gì đặc biệt. 
Bỗng lấy hai bàn tay xoa vào nhau, hư vọng cảm thấy rít, trơn, nóng, lạnh. Thụ ấm cũng như 
vậy. A Nan! Những cảm xúc trên, không phải từ hư không đến, cũng không phải từ đôi bàn 
tay ra. Thật vậy, ông A Nan! Nếu từ hư không đến, thì đã đến làm cảm xúc bàn tay, sao 
không đến làm cảm xúc nơi thân thể. Chả lẽ hư không lại biết lựa chỗ mà đến làm cảm xúc? 
Nếu từ bàn tay mà ra, thì đáng lẽ không cần phải đợi đến hai tay hợp lại mới ra, mà lúc nào 
cảm xúc cũng ra. Lại nếu từ bàn tay mà ra, thì khi hợp lại, bàn tay biết có cảm xúc, đến khi 
rời nhau, cái cảm xúc tất chạy vào. Xương tủy trong hai cánh tay phải biết cẩm xúc đi vào 
đến chỗ nào. Lại phải có tâm hay biết lúc nào ra, lúc nào vào, rồi lại phải có một vật gọi là 
cảm xúc đi đi lại lại trong thân thể. Sao lại đợi hai tay hợp lại phát ra tri giác mới gọi là cảm 
xúc? Vậy nên biết: thụ ấm hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên.” Thứ 
ba là Tưởng Ấm. Đức Phật day: “Ông A Nan! Ví như có người nghe nói quả mơ chua, nước 
miếng đã chẩy trong miệng. Nghĩ đến trèo lên dốc cao, thấy trong lòng bàn chân đau mỗi. 
Tưởng ấm cũng như vậy. Ông A Nan! Nếu cái tiếng chua đó, không tự quả mơ sinh, không 
phải tự miệng ông vào. Thật vậy ông A Nan, nếu chua từ quả mơ sinh ra, thì quả mơ cứ tự nói 
là chua, sao lại phải đợi người ta nói. Nếu do miệng vào, thì miệng phải tự mình nghe tiếng, 
sao lại cần có lỗ tai? Nếu riêng tai nghe, sao nước miếng không chảy ra ở tai? Tưởng tượng 
mình leo dốc, cũng tương tự như thế. Vậy nên biết: tưởng ấm hư vọng, vốn chẳng phải tính 
nhân duyên hay tính tự nhiên.” Thứ tư là Hành Ấm. Đức Phật dạy: “Ông A Nan! Ví như dòng 
nước chảy mạnh, các sóng nối nhau, cái trước cái sau chẳng vượt nhau. Hành ấm cũng như 
vậy. Ông A Nan! Dòng nước như vậy, không phải do hư không sinh, không phải do nước mà 
có. Không phải là tính của nước, cũng không phải ra ngoài hư không và nước. Thật vậy, ông 
A Nan, nếu do hư không sinh, thì cả hư không vô tận trong mười phương đều thành dòng nước 
vô tận, mà thế giới bị chìm đắm. Nếu nhân nước mà có, thì tính của dòng nước chảy mạnh đó, 
lẽ ra không phải là tính nước; vì có tính riêng của dòng nước, chắc có thể chỉ rõ ràng. Còn nếu 
ra ngoài hư không và nước, thì không có gì ở ngoài hư không, mà ngoài nước ra không có 
dòng nước. Vậy nên biết: hành ấm hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự 
nhiên.” Thứ năm là Thức Ấm. Đức Phật dạy: “Ông A Nan! Ví như người lấy cái bình tần già, 
bịt cả hai miệng bình, rồi vác đầy một bình hư không, đi xa nghìn dậm, mà tặng nước khác. 
Thức ấm cũng như vậy. Ông A Nan! Cái hư không đó, không phải từ phương kia mà lại, cũng 
không phải ở phương nầy vào. Thật vậy, ông A Nan, nếu từ phương kia lại thì trong bình đó 
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đã đựng hư không mà đi, ở chỗ cũ lẽ ra phải thiếu một phần hư không. Nếu từ phương nầy mà 
vào, thì khi mở lỗ trút bính, phải thấy hư không ra. Vậy nên biết: thức ấm hư vọng, vốn chẳng 
phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên.” Phàm phu không nhìn ngũ uẩn như là những hiện 
tượng mà chúng ta lại nhìn chúng như một thực thể do bởi tâm mê mờ lừa dối chúng ta, do 
ham muốn bẩm sinh của chúng ta cho những thứ trên là của ta để thỏa mãn cái “Ngã” quan 
trọng của chúng ta. Đức Phật dạy trong Kinh Sati Patthana: “Nếu chịu nhẫn nại và có ý chí, 
bạn sẽ thấy được bộ mặt thật của sự vật. Nếu bạn chịu quay vào nội tâm và quán chiếu bể 
sâu của tâm khẩm, chú tâm nhận xét một cách khách quan, không liên tưởng đến bản ngã, và 
chịu trau dổi như vậy trong một thời gian, bạn sẽ thấy ngũ uẩn không phải là một thực thể mà 
là một loạt các tiến trình vật chất và tinh thần. Rồi bạn sẽ không còn lầm lẫn cái bể ngoài với 
cái thực. Bạn sẽ thấy ngũ uẩn phát sinh và biến đi một cách liên tục và nhanh chóng. Chúng 
luôn luôn biến đổi từng phút từng giây, không bao giờ tĩnh mà luôn động, không bao giờ là 
thực thể mà luôn biến hiện. Và Đức Phật dạy tiếp trong Kinh Lăng Già: “Như Lai không khác 
cũng không phải không khác với các uẩn.” Hành giả Tịnh Độ nên luôn ghi nhớ về Lý Nhị 
Không: Ngã không và Pháp không. Ngã không là biết rõ ngũ uẩn tiêu biểu cho thân tâm (sắc 
là thân, trong khi thọ tưởng hành thức là tâm), đều do nhân duyên hòa hợp sinh ra, khi nhân 
duyên chia la liền mất. Không có cái ngã thật nào làm chủ tể cả. Pháp không là cái hiểu 
chân chính về ngũ uẩn đương thể là không——Skandha in Sanskrit means “sroup, aggregate, or 
heap.” In Buddhism, Skandha means the trunk of a tree, or a body. Skandha also means the 
Íive ageøregates or Íive agsgregates of conditioned phenomena (constituents), or the five 
causally conditioned elemenfs of existence forming a being or entity. According to Buddhist 
philosophy, each individual existence 1s composed of the five elements and because they are 
constanfly chanching, so those who attempt to cling to the “self” are subJect to suffering. 
Though these factors are often referred to as the “agøregates of attachment” because they are 
1mpermanent and changing, ordinary people always develop desires for them. According to 
the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are five aggregates. The 
aggregates which make up a human beiIng. The five skandhas are the roots of all Ignorance. 
They keep sentient beings from realizing their always-existing Buddha-Nature. The five 
aggregates are considered as maras or demons fighting against the Buddha-nature of men. In 
accordance with the Dharma, life 1s comprised of five aggregates (form, feeling, perception, 
mental formation, consciousness). Matter plus the four mental factors classified below as 
feeling, perception, mental formation and consciousness combined together from life. The 
real nature of these five aggregates 1s explained in the Teaching of the Buddha as follows: 
“Matter 1s equated to a heap of foam, feeling 1s like a bubble, perception 1s described as a 
mirage, menfal formations are like a banana tree and consciousness 1s Just an 1llusion: The 
Jirst aggregdfe which 1s assoclated with materials (to be physical or form). Material or 
physical factors (Rupa or form or agegregate of matter),which include four elements of our 
own body and other material obJects such as solidity, fluidity, heat and motlon comprise 
matter. The aggregate of form Includes the five physical sense organs and the corresponding 
physical obJects of the sense organs (the eyes and visible obJects, the ears and sound, the 
nose and smell, the tongue and taste, the skin and tangIble obJects). Three agsgregates which 
are associated with mental functioning: The second aggregdfe, Vedana or feeling or 
sensation. Aøgsregate of feeling or sensatlon of three kinds pleasant, unpleasant and 
indifferent. When an obJect 1s experienced, that experience takes on one of these emotional 
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tones, either of pleasure, of displeasure or of indifference. The fbirđ aggregdfe, ŠSamjna or 
Sanna (thought, cognition, perception, thinking or aggregate of perception). ActIvity of 
recognition or identification or attaching of a name to an obJect of experience. Perceptions 
include form, sound, smell, taste, bodily impression or touch, and mental objects. The ƒourth 
daggregdfe, Samskara (Sankhara (p) or formation, Impression, or mental formation (aggregate 
of mental formation). À conditioned response to the obJect of experience Including volition, 
aftention, discrimination, resolve, etc. Fÿfh, Vijnana (Vinnana (p) or Consciousness which 1s 
associated with the faculty or nature of the mind (manas). Aggregate of conscIousness 
includes the six fypes of consclousness (seeing, hearing, smelling, tasting, touching and 
mental conscIousness). Awareness or sensIfIvify to an obJect, 1.e. the conscIousness assocIates 
with the physical factors when the eye and a visible obJect come Into confact, an awareness 
of a visible obJect occurs 1n our mind. ConscIousness or a turning of a mere awareness Into 
personal experlence 1s a combined function of feeling, perception and mental formation. 
According to the Surangama Sutra, book Two, the Buddha reminded Ananda about the five 
skandhas as folows: “Anandal You have not yet understood that all the defiling obJects that 
appear, all the 1llusory, ephemeral characteristIcs, spring up in the very spot where they also 
come to an end. They are what 1s called “i1llusory falseness.' But theIr nature 1s In truth the 
bright substance of wonderful enlightenment. Thus If 1s throughout, up to the five skandhas 
and the six entrances, to the twelve places and the eighteen realms; the union and mixture of 
Varlous causes and conditions account for their illusory and false existence, and the 
separation and dispersion of the causes and conditions result in their i1llusory and false 
exuinction. Who would have thought that production, extinction, coming, and going are 
fundamenrally the everlasting, wonderful light of the treasury of the Thus Come One, the 
unmoving, all-pervading perfection, the wonderful nature of true suchness!l If within the true 
and permanent nafture one seeks coming and going, confusion and enlightenment, or birth and 
death, there 1s nothing that can be obtained. Ananda! Why do I say that the five skandhas are 
basically the wonderful nature of true suchness, the treasury of the Thus Come One?” First, 
the form skandha. The Buddha taught: “Ananda! Consider this example: when a person who 
has pure clear eyes look at clear, bright emptiness, he sees nothing but clear emptiness, and 
he 1s quite certain that nothing exIsts wIthin 1t. IÝ for no apparent reason, the peson does not 
move hIs eyes, the staring wIll cause fatigue, and then of his own accord, he will see strange 
flowers in space and other unreal appearances that are wIld and disordered. You should know 
that 1t 1s the same with the skandha of form. Ananda! The strange flowers come neither from 
emptiness nor from the eyes. The reason for this, Ananda, 1s that 1f the flowers were to come 
from emptiness, they would return to emptiness. If there 1s a coming out and going In, the 
space would not be empty. lf emptiness were not empty, then it could not contain the 
appearance of the arisal and extinction of the flowers, Just as Anandaˆs body cannot contain 
another Ananda. If the flowers were to come from the eyes, they would return to the eyes. If 
the nature of the flowers were to come from the eyes, it would be endowed with the faculty 
Of seeing. IÝ it could see, then when 1t left the eyes it would become flowers In space, and 
when It returned 1t should see the eyes. If it did not see, then when 1t left the eyes it would 
obscure emptiness, and when It returned, it would obscure the eyes. Moreover, when you see 
the flowers, your eyes should not be obscured. So why 1t 1s that the eyes are said to be 'pure 
and bright when they see clear emptiness? Therefore, you should know that the skandha of 
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form 1s empty and false, because 1t neither depends on causes and conditions for existence 
nOr IS spontaneous In nature.” Second, the feeling skandha. The Buddha taught: “Ananda!l 
Consider the example of a person whose hands and feet are relaxed and at ease and whose 
enfire body 1s in balance and harmony. He 1s unaware of his life-processes, because there 1s 
nothing agreeable or disagreeable In his nature. However, for some unknown reason, the 
person rubs his two hands together in emptiness, and sensations of roughness, smoothness, 
cold, and warmth seem to arise from nowhere between his palms. You should know that If 1s 
the same with the skandha of feeling. Ananda! AlI this illusory confact does not come from 
emptiness, nor does 1t come from the hand. The reason for this, Ananda, 1s that 1Ý 1t came 
from emptiness, then since 1t could make contact with the palms, why wouldn't it make 
contact with the body? It should not be that emptiness chooses what 1t comes 1n contact with. 
lf it came from the palms, It could be readily felt without waiting for the two palms to be 
Joined. What 1s more, 1t It were to come from the palms, then the palms would know when 
they were joined. When they separated, the contact would return Into the arms, the wrists, the 
bones, and the marrow, and you also should be aware of the course of 1s entry. It should also 
be perceived by the mind because 1t would behave like something coming In and going out of 
the body. In that case, what need would there be to put the two palms together to experlence 
what 1s called “contact?' 'Therefore, you should know hat the skandha of feeling 1s empty and 
false, because 1t neither depends on causes and conditions for exIstence nor 1s spontaneous In 
nature.” Third, the skandha of thinking. The Buddha taupht: “Ananda! Consider the example 
Of a person whose mouth waters at the mention of sour plums, or the soles of whose feet 
tingle when he thinks about walking along a precipice. You should know that It 1s the same 
with the skandha of thinking. Anandal You should know that the watering of the mouth 
caused by the mention of the plums does not come from the plums, nor does It come from the 
mouth. “The reason for this, Ananda, 1s that 1 1t were produced from the plums, the plums 
should speak for themselves, why wait for someone to mention them? Tf it came from the 
mouth, the mouth ¡tself should hear, and what need would there be to wait for the ear? If the 
ear alone heard, then why doesn't the water come out of the ear? Thinking about walking 
along a precipice 1s explained in the same way. Therefore, you should know that the skandha 
of thinking 1s empty and false, since 1t neither depends upon causes and conditions for 
©XIstence, nor 1s spontaneous In nature. Fourth, the skandha of mental fromation. The Buddha 
taught: “Ananda! Consider, for example, a swIft rapids whose waves follow upon one another 
in orderly succession, the ones behind never overtaking the ones In front. You should know 
that 1t 1s the same with the skandha of mental formation. Ananda! Thus the nature of the flow 
does not arise because of emptiness, nor does 1t come 1nto exIstence because of the water. lt 
1S not the nature of water, and yet It is not separate from either emptiness or water. The 
reason for this, Ananda, 1s that 1ƒ 1t arose because of emptiness, then the inexhaustible 
emptiness throughout the ten directions wold become an inexhaustible flow, and all the 
worlds would inevitably be drown. If the swIft rapids existed because of water, then theIr 
nature would differ from that of water and the location and characteristics of 1†s existence 
would be apparent. If theiIr nature were simply that of water, then when they became still and 
clear they would no longer be made up of water. Suppose It were fo separate from emptiness 
and water, there Isn't anything outside of emptiness, and outside of water there 1sn”t any 
flow. Therefore, you should know that the skandha of mental formation 1s empty and false, 
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since 1t neither depends upon causes and conditions for existence nor 1s spontaneous 1n 
nature. Flifth, the skandha of consciousness. The Buddha taught: “Anandal Consider, for 
example, a man who picks up a kalavinka pitcher and stops up 1s two holes. He lift up the 
pItcher filled with emptiness and, walking some thousand-mile way, presents 1t to another 
country. You should know that the skandha of consciousness 1s the same way. Thus, Ananda, 
the space does not come from one place, nor does 1t go to another. The reason for this, 
Ananda, Is that IÝ 1t were to come from another place, then when the stored-up emptiness in 
the pitcher went elsewhere, there would be less emptiness 1n the place where the pitcher was 
originally. If it were to enter this region, when the holes were unplugged and the pitcher was 
turned over, one would see emptiness come out. Therefore, you should know that the 
skandha of consclousness 1s empty and false, since 1t neither depends upon causes and 
conditions for existence nor Is spontaneous In nature.” We, ordinary people, do not see the 
five aggregates as phenomena but as an entity because of our deluded minds, and our innate 
desire to treat these as a self in oder to pander to our self-Iimportance. The Buddha taught in 
the Sati Patthana Sutra: “If you have patience and the wIll to see things as they truly are. If 
you would turn inwards to the recesses of your own minds and note with Just bare attention 
(sati), not obJectively without proJecting an ego Into the process, then cultivate this practice 
for a sufficient length of time, then you wIll see these five agsøregates not as an entity but as a 
series of physical and mental processes. Then you wIl not mistake the superficial for the real. 
You wIll then see that these aggregates arise and disappear In rapid succession, never being 
the same for two consecutive momernts, never static but always In a state of flux, never being 
but always becoming.” And the Buddha continued to teach in the Lankavatara Sutra: “ “he 
Tathatagata 1s neither different nor nof-different from the Skandhas.” (Skandhebhyo-nanyo- 
nanayas-tathagata). Pure Land practiioners should always keep in mind on the Non-Dual 
Truth: No-Self and No-Dharma. No-Self (empty of self) means true understanding that the 
five skandas, which together represent body and mind, are all born of causes and conditions. 
When these come apart, body and mind Iimmediately disappear. There 1s no real 'self' as 
master. No-Dharma (empty of all phenomena) means true understanding that the five skandas 
are empty, not only because they are agsregates, but by theIr very natfure. 
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Thật là sai lầm khi nghĩ rằng nhân sinh quan và vũ trụ quan của đạo Phật là một quan niệm bi 
quan, rằng con người luôn sống trong tinh thần bi quan yếm thế. Ngược lại, người con Phật 
mỉm cười khi họ đi suốt cuộc đời. Người nào hiểu được bản chất thật của cuộc sống, người ấy 
hạnh phúc nhất, vì họ không bị điên đảo bởi tính chất hư ảo, vô thường của vạn vật. Người ấy 
thấy đúng thật tướng của vạn pháp, chứ không thấy như cái chúng dường như. Những xung đột 
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phát sanh trong con người khi họ đối đầu với những sự thật của cuộc đời như sanh, lão, bệnh, 
tử, vân vân, nhưng sự điên đảo và thất vọng nầy không làm cho người Phật tử nao núng khi họ 
sẵn sàng đối diện với chúng bằng lòng can đảm. Quan niệm sống như vậy không bi quan, 
cũng không lạc quan, mà nó là quan niệm thực tiễn. Người không biết đến nguyên tắc hằng 
chuyển trong vạn pháp, không biết đến bản chất nội tại của khổ đau, sẽ bị điên đảo khi đương 
đầu với những thăng trầm của cuộc sống, vì họ không khéo tu tập tâm để thấy các pháp đúng 
theo thực tướng của chúng. Việc xem những lạc thú là bển vững, là dài lâu của con người, dẫn 
đến biết bao nhiêu nỗi lo toan, khi mọi chuyện xãy ra hoàn toàn trái ngược với sự mong đợi 
của họ. Do đó, việc trau dồi, tu tập một thái độ xả ly đối với cuộc sống, với những gì liên 
quan đến cuộc sống thật là cần thiết. Thái độ xả ly hay thản nhiên vô chấp nầy không thể tạo 
ra những bất mãn, thất vọng và những xung đột nội tâm, bởi vì nó không chấp trước vào thứ 
nầy hay thứ khác, mà nó giúp chúng ta buông bỏ. Điều nây quả là không dễ, nhưng nó là 
phương thuốc hữu hiệu nhất nhằm chế ngự, nếu không muốn nói là loại trừ những bất toại 
nguyện hay khổ đau. Đức Phật thấy khổ là khổ, hạnh phúc là hạnh phúc, và Ngài giải thích 
rằng mọi lạc thú thế gian, giống như các pháp hữu vi khác, đều phù du và hư ảo. Ngài cảnh 
tỉnh mọi người không nên quan tâm quá đáng đến lạc thú phù du ấy, vì không sớm thì muộn 
cũng dẫn đến khổ đau phiền não. Xả là phương thuốc giải độc hữu hiệu nhất cho cả hai thái 
độ bị quan và lạc quan. Xả là trạng thái quân bình của Tâm, không phải là trạng thái lãnh 
đạm thờ ơ. Xả là kết quả của một cái tâm đã được an định. Thật ra, giữa thái độ bình thản khi 
xúc chạm với những thăng trầm của cuộc sống là điều rất khó, thế nhưng đối với người 
thường xuyên trau dỗi tâm xả sẽ không đến nỗi bị nó làm cho điên đảo, Hạnh phúc tuyệt đối 
không thể phát sinh nơi những øì do điều kiện và sự kết hợp tạo thành (các pháp hữu vi). 
Những gì chúng ta ấp ủ với bao nỗi hân hoan vào giây phút nầy, sẽ biến thành đau khổ vào 
giây phút kế. Lạc thú bao giờ cũng thoáng qua và không bền vững. Sự thỏa mãn đơn thuần 
của giác quan mà chúng ta gọi là lạc, là thích thú, nhưng trong ý nghĩa tuyệt đối của nó thì sự 
thỏa mãn như vậy không phải là điểu đáng mừng. Vui cũng là khổ, là bất toại nguyện, vì nó 
phải chịu sự chi phối của luật vô thường. Nếu có cái nhìn đầy trí tuệ như vậy, chúng ta sẽ thấy 
được các pháp đúng theo tính chất của nó, trong ánh sáng chân thật của nó, có thể chúng ta sẽ 
nhận ra rằng thế gian nầy chẳng qua chỉ là tuồng ảo hóa, nó dẫn những ai dính mắc vào nó đi 
lầm đường lạc lối. Tất cả những thứ gọi là lạc thú đều là phù du, là sự mở màn cho đau khổ 
mà thôi. Chúng chỉ nhất thời xoa dịu những vết lở lói thẩm hại của cuộc đời. Đây chính là 
những gì thường được hiểu là khổ trong đạo Phật. Do biến hoại, chúng ta thấy rằng khổ không 
bao giờ ngừng tác động, nó vận hành dưới dạng thức nầy hay dạng thức khác—lt is wrong to 
imagine that the Buddhist outlook on life and the world 1s a gloomy one, and that the Buddhist 
1s In low spIrit. Far from 1t, a Buddhist smiles as he walks through life. He who understands 
the true nature of life is the happlest Individual, for he 1s not upset by the evanescent 
(extremely small) nature of things. He tries to see things as they are, and not as they seem to 
be. Conflicts arise in man when he 1s confronted with the facts of life such as aging, 1llness, 
death and so forth, but frustration and disappointment do not vex him when he 1s ready to face 
them with a brave heart. This view of life 1s neither pessimistic nor optimistic, but the realistic 
view. The man who Ignores the principle of unrest In things, the Intrinsic nature of suffering, 
1s upset when confronted with the vicissitudes of life. Man”s recognition of pleasures as 
lasting, leads to much vexation, when things occur quite confrary to his expecfations. Ít 1s 
therefore necessary to cultivate a detached outlook towards life and things perfaining to HIÍe. 
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Detachment can not bring about frustration, disappointment and mental torment, because 
there 1s no clinging to one thing and another, but letting go. This indeed 1s not easy, but 1t 1s 
the sure remedy for controlling, If not eradicating, unsatisfacforiness. The Buddha sees 
suffering as suffering, and happiness as happiness, and explains that all cosmic pleasure, like 
all other conditioned attachings, 1s evanescent, Is a passing show. He warns man agaInst 
attaching too mụch Importance to fleeing pleasures, for they sooner or later beget discontent. 
Equanimity 1s the best antidote for both pessimism and optimism. Equanimity 1s evenness Of 
mind and not sullen indifference. It 1s the result of a calm, concentrated mind. I( 1s hard, 
indeed, to be undisturbed when touched by the realitles of life, but the man who cultivates 
truth 1s not upset. Absolute happiness can not be derived from things conditioned and 
compounded. What we hug ¡in great glee this moment, turns Info a source of dissafisfaction 
the next moment. Pleasures are short-lived, and never lasting. The mere gratification of the 
sense faculties we call pleasure and enJoymert, but in the absolute sense of the world such 
gratification 1s not happy. Joy foo 1s suffering, unsatisfactory; for 1t 1s transient. IÝ we with our 
Inner eye try to see things In their proper perspective, 1n their true light, we wIll be able to 
realize that the world 1s but an illusion that leads astray the beings who cling to it. All the so- 
called mundane pleasures are fleeting, and only an Introduction to pain. They gø1ve temporary 
relief from lifeˆs miserable ulcers. Thịs 1s what 1s known as suffering produced by change. 
Thus, we see that suffering never ceases to work, 1t functlons 1n some form or other and 1s 
always at WOIK. 
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Phật tử thuần thành có bốn thứ cần thành tựu. Thứ nhất là cần thành tựu Giới Đức được các 
vị Thánh ái mộ. Vị nây thành tựu giới đức được các bậc Thánh ái mộ, không bị hư hoại, 
không bị tì vết, được thực hành liên tục, không bị khiếm khuyết, khiến con người tự tại, được 
bậc Thánh tán thán, không bị nhiễm ô, hướng đến thiển định. Thứ nhì là thành tựu Lòng Tin 
Tuyệt Đối với Phật. Ở đây Thánh đệ tử thành tựu lòng tin tuyệt đối với Phật, đây là Thế 
Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật. Thứ ba là thành tựu Lòng Tin Tuyệt 
đối với Pháp. Vị nầy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp, đây là Pháp được Đức Thế 
Tôn khéo léo thuyết giảng, Pháp ấy là thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà 
thấy, có hiệu năng hướng thượng, chỉ người có trí mới tự mình giác hiểu. 7 ứ là thành tựu 
Lòng Tin Tuyệt Đối nơi Giáo Đoàn. VỊ ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối nơi chúng Tăng. 
Chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ diệu hạnh, đây đủ trực hạnh, đầy đủ như lý hạnh, 
đầy đủ chánh hạnh. Chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn này đáng cung kính, đáng tôn trọng, 
đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điển vô thượng ở đời. Ngoài ra, Phật tử 
thuần thành cần tu tập sáu điều nhằm khiến cho mình giữ tròn lục Ba La Mật. Thứ nhất là 
cúng dường để thành tựu đàn độ. Thứ nhì là hành trì giới luật: Học và hành trì giới giới luật 
đề thành tựu giới độ. Thứ ba là giữ lòng bi mẫn để thành tựu nhẫn độ. Thứ tư là tinh tấn hành 
trì thiện pháp hay siêng năng làm điều thiện để thành tựu tiến độ. Thứ năm là ở nơi cô liêu 
để thành tựu thiền độ. Thứ sáu là Pháp lạc, tức là vui học Phật pháp để thành tựu trí độ— 
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There are four Achievements for devout Buddhists. Firsf, achievement of morality dear to 
the Noble Ones. He 1s possessed of morality dear to the Noble Ones, unbroken, without 
defect, unspotted, without Inconsistency, liberating, praised by the wise, uncorrupted, and 
conducIve to concentration. Secøonđ, achievement of the unwavering confidence 1n the 
Buddha. Here, the Ariyan disciple 1s possessed of unwavering confidence in the Buddha, this: 
“This Blessed Lord 1s an Arahant, a fully-enlightened Buddha, endowed with wisdom and 
conduct, the Well-Farer, Knower of the worlds, incomparable Trainer of men to be tamed, 
Teachers of gods and humans, enlightened and blessed. T„rđ, achievement of unwavering 
confidence 1n the Dharma. He 1s possessed of unwavering confidence In the Dharma, thus: 
“Well-proclaimed by the Lord 1s the Dharma, visible here and now, timeless, Inviting 
1nspection, leading onward, to be comprehended by the wise each one for himself.” Fourth, 
achievement of unwavering confidence In the Sangha. He Is possessed of unwavering 
confidence In the Sangha, thus: “Well-directed 1s the Sangha of the Lord”'s disciples, of 
upright conduct, on the right path, on the perfect path. The Sangha of the Lord”s discIples 1s 
worthy of veneration, an unsurpassed field of merit in the world.” Besides, devout Buddhists 
should cultivate six things to keep the six paramitas perfectly. The first thing 1s worshipful 
offerings. The second thing 1s to study and practice the moral duties. The third thing 1s to keep 
“pIty” in heart in order to perfect the six paramitas. The fourth thing 1s to keep “zeal In 
goodness” In heart in order to perfect the six paramitas. The fifth thíng 1s fo sfay In an 
“isolation” in order to perfect the six paramitas. The sixth thing 1s to maintain “delight in the 
law” in order to perfect the sIx paramitas. 
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Lối mê tín như thờ đầu cọp, đầu trâu, hay thờ thần rắn rít, bình vôi ông táo, xin xâm, bói quẻ, 
vân vân. Đạo Phật là đạo của trí tuệ, thế nên, đạo Phật không bao giờ chấp nhận mê tín dị 
đoan; tuy nhiên, những tín ngưỡng và nghi lễ mê tín đã được đưa vào nhằm tô son điểm phấn 
cho tôn giáo để lôi kéo quần chúng, nhưng một lúc sau thì những dây leo được trồng để trang 
hoàng lăng tẫm đã leo phủ cả lăng tẫm, và kết quả là giáo lý tôn giáo bị gạt ra nhường chỗ 
cho những nghi thức mê tín. Mặc dù khoa học không phải là một trong những lời giảng chính 
trong Phật giáo, những giáo thuyết nhà Phật luôn đồng điệu với khoa học trong mọi thời kỳ. 
Albert Einstein đã từng khẳng định: “Nếu có một tôn giáo nào đương đầu được với nhu cầu 
của khoa học hiện đại, thì đó sẽ là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình 
để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bổ quan 
điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao trùm cả khoa học cũng như vượt 
qua khoa học.” Cũng theo Egerton C. Baptist: “Khoa học không thể đưa ra một sự quyết đoán 
nào. Nhưng Phật giáo có thể đương đầu với những thách thức của nguyên tử lực, vì kiến thức 
siêu việt của Phật giáo bắt đầu nơi, mà ở đó, khoa học kết thúc. Và đây là một chứng minh rõ 
ràng cho những ai đã từng nghiên cứu về Phật giáo. Chẳng hạn, xuyên qua thiển định, những 
cấu trúc nguyên tử có thể tìm thấy và được cảm nhận.”——This is a belief or rite unreasoningly 
upheld by faith such as venerating the head of tiger, and buffalo, the snake and centipede 
deities, the Lares, consulting fortuneteller, reading the horoscope, etc. Buddhism means 
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wIsdom, therefore, Buddhism never accept superstitions; however, superstiIous beliefs and 
rituals are adopted to decorate a religion In order fo attract the multitude. But after some 
time, the creeper which 1s planted to decorate the shrine outgrows and outshines the shrine, 
with the result that religIlous tenets are relegated to be the background and superstitlous 
beliefs and rituals become predominant. Even though Sclence 1s not one of the main 
teachings in Buddhism, Buddhist theorles are always In accord with sclence at all times. 
AIbert Einstein confirmed: “If there 1s any religion that would cope with modern sclentific 
needs, it would be Buddhism. Buddhism requires no revision to keep It up to date with recent 
scIlentific findings. Buddhism does not need to surrender I1fs views foO sclence, because If 
embraces sclence as well as goes beyond sclence.” Also according to Egerton C. Baptist: 
“Sclence can give no assurance. But Buddhism can meet the Atomic challenge, because the 
supermundane knowledge of Buddhism begins where sclence leave off. And this 1s clear 
enouph to anyone who has made a study of Buddhism. For, through Buddhist meditation, the 
afomIc constitudes making up matter have been seen and felt.” 
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Phiển não là con đường của cám dỗ và dục vọng sanh ra ác nghiệp (đây chính là khổ đau và 
ảo tưởng của cuộc sống), là nhân cho chúng sanh lăn trôi trong luân hồi sanh tử, cũng như 
ngăn trở giác ngộ. Tuy nhiên, theo Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là tông Thiên Thai, phiển 
não và bô đề là hai mặt của đồng tiền, không thể tách rời cái nầy ra khỏi cái kia. Khi chúng 
ta nhận biết rằng phiển não không có tự tánh, chúng ta sẽ không vướng mắc vào bất cứ thứ gì 
và ngay tức khắc, phiển não đã biến thành Bồ để (khi biết vô minh trần lao tức là bổ đề, thì 
không còn có tập để mà đoạn; sinh tử tức niết bàn, như thế không có diệt để mà chứng). 
Đồng ý lục căn giúp chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày, nhưng chúng lại là tác 
nhân chính rước khổ đau phiển não vào thân tâm của chúng ta. Chúng ta đừng cho rằng mắt 
là vật tốt, giúp mình nhìn thấy, bởi vì chính do sự giúp đỡ của mắt mà sanh ra đủ thứ phiền 
não, như khi mắt nhìn thấy sắc đẹp thì mình sanh lòng tham sắc đẹp, tham tới mức dầu đạt 
hay không đạt được cái sắc ấy mình vẫn bị phiển não chế ngự. Ngay cả tai, mũi, lưỡi, thân, 
và ý cũng đều như vậy. Chúng khiến mình phát sanh đủ thứ phiền não. Phạn ngữ “Klesa” 
nghĩa đen là sự đau đớn, bụi bậm bên ngoài, nỗi khổ đau, hay một cái gì gây đau đớn, và 
được dịch là phiển não. Vì không có gì gây đau đớn tâm linh bằng những ham muốn và đam 
mê xấu xa ích kỷ, nên “Agantuklesa còn được dịch là phiền não. Phiển não còn có nghĩa là 
những lo âu thế gian, dẫn đến luân hồi sanh tử. Chúng là những trở ngại như ham muốn, thù 
ghét, cao ngạo, nghi ngờ, tà kiến, vân vân, dẫn đến những hậu quả khổ đau trong tương lai 
tái sanh, vì chúng là những sứ giả bị nghiệp lực sai khiến. Klesa còn có nghĩa là “những yếu 
tố làm ô nhiễm tâm,” khiến cho chúng sanh làm những việc vô đạo đức, tạo nên nghiệp quả. 
Klesa còn có nghĩa là ô nhiễm hay tai họa, chỉ tất cả những nhơ bẩn làm rối loạn tinh thần, 
cơ sở của bất thiện, cũng như gắn liền con người vào chu kỳ sanh tử. Người ta còn gọi chúng 
là khát vọng của Ma vương. Muốn giác ngộ trước tiên con người phải cố gắng thanh lọc tất 
cả những nhơ bẩn nầy bằng cách thường xuyên tu tập thiển định hay niệm Phật. Đối với hành 
giả, phiền não còn là những trạo cử hay hối quá, một bất lợi khác gây khó khăn cho tiến bộ 
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tâm linh. Khi tâm trở nên bất an, giống như bầy ong đang xôn xao trong tổ lắc lư, không thể nào tập 
trung được. Sự bức rức nầy của tâm làm cẩn trở sự an tịnh và làm tắc nghẽn con đướng hướng thượng. 
Tâm lo âu chỉ là sự tai hại. Khi một người lo âu về chuyện nầy hay chuyện nọ, lo âu về những chuyện 
đã làm hay chưa làm, lo âu về những điều bất hạnh hay may mắn, tâm người ấy không thể nào an lạc 
được. Tất cả mọi trạng thái bực bội, lo lắng, cũng như bổn chỗn hay dao động nây của tâm đều ngăn 
cẩn sự định tỉnh của tâm. Có bốn cách cho người Phật tử hàng phục phiền não: Thứ nhất là 
hàng phục phiển não bằng tâm: Hàng phục phiền não bằng tâm bằng cách đi sâu vào thiền 
quán hay niệm Phật. Thứ nhì là hàng phục phiền não bằng quán chiếu nguyên lý của vạn 
hữu: Khi vọng tâm khởi lên mà tâm không thể điều phục được bằng thiển quán hay niệm 
Phật thì chúng ta nên tiến tới bước kế tiếp bằng cách quán sát nguyên lý của vạn hữu. Khi 
nào phiển não của những ham muốn phát triển thì chúng ta nên quán pháp bất tịnh, khổ, 
không và vô ngã. Khi nào sân hận khởi lên thì chúng ta nên quán từ bị, vị tha và tánh không 
của vạn pháp. Thứ ba là hàng phục phiền não bằng cách quán sát hiện tượng: Khi thiển 
quán, niệm Phật và quán sát không có hiệu quả cho một số người nặng nghiệp, hành giả có 
thể dùng phương cách rời bỏ hiện tượng, nghĩa là rời bỏ hiện trường. Khi chúng ta biết rằng 
cơn giận hay cơn gây gỗ sắp sửa bùng nổ thì chúng ta nên rời hiện trường và từ từ nhấp nước 
lạnh vào miệng (uống thật chậm) để làm dịu chính mình. 7kứ £ư là hàng phục phiền não 
bằng cách sám hối nghiệp chướng qua tụng kinh, niệm chú hay niệm hồng danh đức Phật A 
Di Đà. Theo Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là tông Thiên Thai, phiền não và bồ để là hai mặt 
của đồng tiền, không thể tách rời cái nầy ra khỏi cái kia. Khi chúng ta nhận biết rằng phiển 
não không có tự tánh, chúng ta sẽ không vướng mắc vào bất cứ thứ gì và ngay tức khắc, 
phiền não đã biến thành Bồ đề (khi biết vô minh trần lao tức là bồ để, thì không còn có tập 
để mà đoạn; sinh tử tức niết bàn, như thế không có diệt để mà chứng). Khi liễu ngộ được 
nghĩa lý của “phiền não tức bổ để” tức là chúng ta đã hàng phục được phiền não rồi vậy. 
Đức Phật vì thấy chúng sanh phải chịu đựng vô vàn khổ đau phiền não nên Ngài phát tâm 
xuất gia tu hành, tìm cách độ thoát chúng sanh thoát khổ. Phiển não xuất hiện qua sự vô 
minh của chúng ta, khi thì qua sắc tướng, khi thì tiểễm tàng trong tâm trí, vân vân. Trong đời 
sống hằng ngày, chúng ta không có cách chi để không bị khổ đau phiển não chỉ phối. Tuy 
nhiên, nếu chúng ta biết tu thì lúc nào cũng xem phiền não tức bồ để. Nếu chúng ta biết vận 
dụng thì phiển não chính là Bồ Đề; ví bằng nếu không biết vận dụng thì Bồ Đề biến thành 
phiền não. Theo Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa trong Pháp Thoại, Quyển 7, Bồ Đề ví như nước 
và phiền não được ví như băng vậy; mà trên thực tế thì nước chính là băng và băng chính là 
nước. Nước và băng vốn cùng một thể chứ chẳng phải là hai thứ khác nhau. Khi giá lạnh thì 
nước đông đặc lại thành băng, và lúc nóng thì băng tan thành nước. Vậy, nói cách khác, khi 
có phiển não tức là nước đóng thành băng, và khi không có phiền não thì băng tan thành 
nước. Nghĩa là có phiển não thì có băng phiển não vô minh; và không có phiền não thì có 
nước Bồ Đề trí tuệ. Chấm dứt khổ đau phiền não là mục đích quan trọng nhất của đạo Phật. 
Tuy nhiên không phải học mà chấm dứt được đau khổ, mà người ta phải thực hành bằng kinh 
nghiệm tự thân của chính mình. Khi chúng ta nói đến chấm dứt khổ đau phiền não trong đạo 
Phật, chúng ta muốn nói đến chấm dứt đau khổ ngay trong đời này kiếp này chứ không đợi 
đến một kiếp xa xôi nào. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng Niết Bàn theo Phật giáo đơn 
giản chỉ là nơi không có khổ đau phiển não. Vì vậy nếu chúng ta có thể tu tập tự thân để 
chấm dứt khổ đau phiền não, là chúng ta đạt được cái mà chúng ta gọi là “Niết Bàn ngay 
trong kiếp này.” Để chấm dứt khổ đau phiền não, người ta phải từ bỏ sự ham muốn ích kỷ. 


673 


Giống như lửa sẽ tắt khi không còn nhiên liệu châm vào thêm nữa, vì thế khổ đau sẽ chấm 
dứt khi không còn những ham muốn ích kỷ nữa. Khi ham muốn ích kỷ bị tận diệt, tâm của 
chúng ta sẽ ở trong trạng thái hoàn toàn an lạc. Chúng ta sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc. Người 
Phật tử gọi trạng thái này là “Niết Bàn.” Đây là trạng thái hỷ lạc vĩnh cửu, trạng thái hạnh 
phúc lớn nhất trong đời sống. Bát Chánh Đạo dẫn đến sự đoạn diệt khổ đau và phiền não 
được định rõ trong Tứ Diệu Đế là sự trình bày của Đức Phật về cái khổ mà tất cả chúng sanh 
đều phải trải qua. Nó thường được phân tách làm 3 thành phần chủ yếu: giới, định và tuệ. 
Một phương cách tương tự khác cũng giống như con đường này nhưng bắt đầu bằng bố thí. Bố 
thí làm nền móng cho trì giới và kế tiếp có thể giúp hành giả tiến xa hơn tới những nguyện 
vọng cao cả. Giới, định, tuệ là cốt lõi của sự tu tập tâm linh trong đạo Phật và không thể tách 
rời chúng được. Chúng không chỉ thuần túy là những phần phụ trợ với nhau giống như những 
cuống hoa, nhưng được hòa trôn với nhau giống như “muối trong đại dương” dẫn đến sự so 
sánh nổi tiếng của Phật giáo——Affliction is the way of temptation or passion which produces 
bad karma (life”s 1stress and delusion), causes one to wander In the samsara and hinder one 
from reaching enliehtenment. However, according to the Mahayana teaching, especially the 
T1en-T”aI sect, afflictions are Inseparable from Buddhahood. Affliction and Buddhahood are 
considered to be two sides of the same coin. When we realize that afflictions in themselves 
can have no real and independent existence, therefore, we don”t want to cling to anything, at 
that very moment, afflictions are bodhi without any difference. It is agreeable that the six 
faculties that help us maintain our daily activities, but they are also the main factors that bring 
sufferings and afflictions to our body and mind. Do not think that the eyes are that great, just 
because they help us see things. It 1s exactly because of their help that we give rise to all 
kinds of sufferings and afflictions. For Instance, when we see an atfractive person of the 
OppOSIte sex, we become greedy for sex. If we do not get what we want, we will be afflicted; 
and I1f we get what we want, we will also be afflicted. The other faculties, ear, nose, tongue, 
body and mind are the same way. They make one øgIve rise to many sufferings and afflictions. 
The Sanskrit term “Klesa” literally means “pain,” “external dust,” “affliction,” or “ something 
tormenting” and 1s translated as “affliction.” As there 1s nothing so tormenfing spiritually as 
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selfish, evil desires and passions, klesa has come to be understood chiefly in 1fs derivafIve 
sense and ex(ernal dust for agantuklesa. Afflictions also mean distress, worldly cares, 
Vvexations, and as consequent reincarnation. They are such troubles as desire, hate, stupor, 
pride, doubt, erroneous views, etc., leading to painful results in future rebirths, for they are 
karma-messengers executing 1ts purpose. Klesa also means “negative mental factors,” that 
lead beings to engage In non-virtuous actions, which produce karmic results. Klesa also 
means all defilements that dull the mind, the basis for all unwholesome actions as well as 
kinks that bind people to the cycle of rebirths. People also call Klesa the thirst of Mara. In 
order to aftain enlightenment, the number one priorIfy 1s to eliminate these defilements by 
practicing meditation or Buddha recitation on a regular basIs. For practitioners, afflictions are 
also restlessness and worry, another disadvantage that makes progress difficult. When the 
mind becomes restless like flustered bees 1n a shaken hive, it can not concentrate. This 
mental agitation prevents calmness and blocks the upward path. mental wOorry 1s Just as 
harmful. When a man worrles over one thing and another, over things done or left undone, 
and over fortune and misfortune, he can never have peace of mind. All this bother and worry, 
this fidgeting and unsteadiness of mind prevents concentration. There are four basic ways for 
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a Buddhist to subdue afflictions: Ƒ7rsf, subduing afflictions with the mind by going deep Into 
meditation or Buddha recitation. Secøonđ, subduing afflicions with noumenon: When deluded 
thoughts arise which cannot be subdued with mind through meditation or Buddha recttation, 
we should move to the next step by visualizing principles. Whenever afflictions of øreed 
develops, we should visualize the principles of impurity, suffering, Impermanence and no- 
self. When anger arises, we should visualize the principles of compassion, forgIveness and 
emptiness of all dharmas. Tzrởđ, subduing afflicions with phenomena: When meditation, 
Buddha recitaion and Noumenon don”t work for someone with heavy karma, leaving 
phenomena (external form/leaving the scene) can be used. That 1s to say to leave the scene. 
When we know that anger or quarrel 1s about to burst out, we can leave the scene and slowly 
sip a glass of water to cool ourselves down. Fowrfh, subduing afflictions with repentance and 
recitafion sutras, mantras, or reciting the noble name of Amitabha Buddha. According to the 
Mahayana teaching, especlally the Tien-T”ai sect, afflicions are Inseparable from 
Buddhahood. Affliction and Buddhahood are considered to be two sides of the same coin. 
When we realize that afflictions 1n themselves can have no real and Iindependent existence, 
therefore, we don't want to cling to anything, at that very moment, afflictions are bodhi 
without any difference. Once we thoroughly understand the real meaning of “Afflictions are 
bodhi”, we”ve already subdued our own afflictions. The Buddha witnessed that all sentient 
beings undergo great sufferings, so He resolved to leave the home-lIfe, to cultivate and find 
the way to help sentient beings escape these sufferings. Afflictions manifest themselves 
through our Ignorance. Sometimes they show In our appearance; sometimes they are hidden 
1n our minds, etc. In our daily life, we cannot do without sufferings and afflictions. However, 
1Í we know how to cultivate, we always consider “afflictions 1s Bodhi”. If we know how to 
use 1í, affliction 1s Bodhi; on the contrary, If we do not know how to use 1t, then Bodhi 
becomes affliction. According to Late Most Venerable Hsuan-Hua In Talks on Dharma, 
volume 7, Bodhi 1s analogous to water, and affliction to Ice. lce and water are of the same 
substance; there 1s no difference. In freezing weather, water wIll Ífreeze I1nto Ice, and in hot 
weather, Ice wiÏll melt into water. When there are afflictions, water Íreezes Into Ice; and when 
the afflictions are gone, Ice melts Into water. It 1s to say, having afflictions 1s having the 
affliction-ice of Ignorance; having no afflictions 1s having the Bodhi-water of wisdom. The 
end of sufferings and affliction 1s the most Iimportant goal of Buddhism; however, this cannot 
be done through studying, but one must practice with your personal experiences. When we 
speak of the end of sufferings and afflictions in Buddhism, we mean the end of sufferings and 
afflictions In this very life, not waiting until a remote life. Sincere Buddhists should always 
remember that Nirvana In Buddhism 1s simply a place where there are no sufferings and 
afflictions. So 1ƒ we can cultivate ourselves to eliminate sufferings and afflictions, we reach 
what we call “Nirvana In this very life.” To end sufferings and afflictions, selfish desire must 
be removed. Just as a fire dies when no fuel 1s added, so unhappiness will end when the fuel 
of selfish desire 1s removed. When selfish desire 1s completely removed, our mind wIll be In 
a state of perfect peace. We shall be happy always. Buddhists call the state in which all 
suffering 1s ended “Nirvana”. lIt 1s an everlasting state of great Joy and peace. It 1s the 
greatest happiness In life. The Eightfold Path to the Cessation of Duhkha and afflictions, 
enumerated In the fourth Noble Truth, is the Buddha's prescription for the suffering 
experienced by all beings. lt is commonly broken down Info three components: moralIty, 
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concentration and wisdom. Another approach identifies a path beginning with charity, the 
virtue of giving. Charity or generosify underlines morality or precept, which in turn enables a 
person to venture Into higher aspiratlons. Morality, concentration and wisdom are the core of 
Buddhist spiritual training and are Inseparably linked. They are not merely appendages to 
each other like petals of a flower, but are Intertwined like “salt In great ocean,” to Invoke a 
famous Buddhist simIle. 
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Mười hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiển theo kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn (Phổ Hiền 
Thập Giả Kính). Nhứt giả lễ kính chư Phật: Lời nguyện đẳnh lễ hết thảy chư Phật có nghĩa 
là đảnh lễ vô số chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là niềm tin sâu xa của 
vị Bồ Tát và ngài cảm thấy như lúc nào ngài cũng đang ở trước mặt chư Phật và đảnh lễ 
bằng cả thân, khẩu và ý của ngài. Ngài sẽ đẳnh lễ từng Đức Phật không mệt mỏi cho đến khi 
tận cùng vũ trụ. Nhị giả xưng tán Như Lai: Lời nguyện tán thán chư Như Lai có nghĩa là một 
vị Bồ Tát sẽ luôn luôn tán thán chư Như Lai trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài sẽ 
trình diện trước mặt từng Đức Như Lai với sự hiểu biết thâm sâu và một nhận thức sáng 
suốt. Bấy giờ cái biển công đức của Như Lai sẽ được tán thán bằng giọng điệu nhuần nhuyễn 
và hùng biện; mỗi giọng điệu biểu hiện một tiếng nói vô tận và mỗi tiếng nói phát ra một 
biển ngôn từ trong mọi hình thức có thể có được. Vị Bồ Tát sẽ tiếp tục sự tán thán nầy sẽ 
tiếp tục không ngừng nghỉ cho đến khi thế giới tận cùng mà không cẩm thấy mệt mỗi. Tư 
giả quảng tu cúng đường: Lời nguyện quảng tu cúng dường cho chư Phật, có nghĩa là một vị 
Bồ Tát sẽ luôn quảng tu cúng dường đến từng Đức Phật trong vô số Đức Phật ba đời, quá 
khứ, hiện tại và vị lai. Sự cúng dường bao gồm những thứ hoa, tràng hoa, âm nhạc, lọng, y, 
áo và tất cả những loại hương liệu, dầu thơm và nhiều thứ khác, và cúng dường bằng một số 
lượng lớn như mây hay núi. Vị Bồ Tát sẽ đốt lên mọi thứ dầu với một số lượng sánh như biển 
trước mỗi Đức Phật trong vô số các Đức Phật nầy. Nhưng trong tất cả những thứ cúng dường 
mà người ta có thể thực hiện như thế đối với một Đức Phật thì sự cúng dường tốt nhất là cúng 
dường Pháp, tức là tự mình tu tập theo giáo lý, gây lợi lạc cho chúng sanh, chịu khổ đau cho 
chúng sanh mọi loài, nuôi dưỡng thiện căn, thực hiện mọi công việc của một vị Bồ Tát, và 
đồng thời không xa rời lý tưởng chứng ngộ. Cúng dường vật chất không bằng một lượng vô 
cùng nhỏ của cúng dường Pháp, vì hết thảy chư Phật đều được sinh ra do sự cúng dường 
Pháp, vì đây là sự cúng dường thật sự, vì thực hành pháp là thành tựu cao tột mà người ta có 
thể dâng lên một Đức Phật. Một vị Bồ Tát sẽ thực hiện liên tục những cúng dường nầy đối 
với từng Đức Phật, không mệt mỏi, không ngừng nghỉ cho đến khi tận cùng thế giới. 7ý giả 
sám hối nghiệp chướng: Lời nguyện sám hối mọi tội lỗi mà chính mình đã phạm từ vô thỉ và 
từ đó loại trừ mọi nghiệp chướng của mình là cần thiết trong tu tập vì mọi tội lỗi đều do bởi 
tham, sân, si từ thân, khẩu, ý của chính mình. Nay thú nhận và sám hối những tội lỗi nầy. 
Theo Đức Phật, nếu thực sự những tội lỗi nây là vật chất thì chúng có thể trải đầy khắp đến 
tận cùng bờ mé vũ trụ mà vẫn chưa hết. Bây giờ một vị Bồ Tát sám hối sạch tận đáy lòng 
mà nguyện rằng sẽ không bao giờ tái phạm như thế nữa, vì từ đây ngài sẽ luôn an trụ trong 
giới luật thanh tịnh mà tích tập đủ mọi thứ công đức. Và ngài sẽ không bao giờ mệt mỏi với 
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điều nầy cho đến khi nào thế giới cùng tận. Wgñ giả tùy hỷ công đức: Về lời nguyện tùy hỷ 
công đức, có nghĩa là một vị Bồ Tát phải luôn thống thiết với mọi chúng sanh về bất cứ mọi 
điều thiện mà họ suy nghĩ, cảm nhận và thực hành. Tất cả chư Phật đều đã trải qua những 
khó khăn vô cùng trước khi các ngài đạt được toàn giác. Từ sự phát khởi đầu tiên về ý tưởng 
chứng ngộ, chư Phật không bao giờ ngần ngại tích tập mọi công đức hướng đến sự đạt thành 
quả vị Phật, các ngài không bao giờ khởi lên một ý nghĩ về vị kỷ ngay cả phải hy sinh thân 
mạng và những gì thuộc về thân mạng ấy. Giờ đây một vị Bồ Tát cảm thấy một niềm hỷ lạc 
thâm thiết đối với những hạnh nguyện của chư Phật, không những các ngài chỉ cảm thấy như 
thế đối với chư Phật mà thôi, mà đối với bất cứ hành động công đức nào của chúng sanh, dù 
không quan trọng, các ngài thảy đều hoan hỷ. Với lời nguyện nầy vị Bồ Tát sẽ không bao giờ 
mệt mỏi khi đem chúng ra thực hành cho đến khi thế giới cùng tận. Lực giả thỉnh chuyển 
pháp luân: Lời nguyện thỉnh cầu của một vị Bồ Tát đến từng Đức Phật trong vô số Đức Phật 
chuyển bánh xe Pháp, không mệt mỏi, không ngừng nghỉ đến tận cùng thế giới. Thất giả 
thỉnh Phật trụ thế: Lời nguyện của một vị Bồ Tát đến từng Đức Phật trong vô số các Đức 
Phật đừng nhập Niết Bàn. Ngài sẽ thỉnh cầu điều nầy ngay cả với các vị Bồ Tát, A La Hán, 
Thanh Văn hay Bích Chị, vì ngài muốn chư vị thượng đẳng nây tiếp tục sống đời và tiếp tục 
gây lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Ngài sẽ tiếp tục thỉnh cầu không mệt mỏi cho đến tận cùng 
thế giới. Bát giả thường tùy học Phật: Vị Bồ Tát nguyện học hỏi từ một đời của một Đức 
Phật ở trong cõi Ta Bà nầy ngay chính lúc ngài phát khởi ý tưởng về giác ngộ, đã sẵn lòng 
không bao giờ ngưng việc thực hành, dù cho phải hy sinh thân mạng của chính mình vì việc 
phổ độ chúng sanh. Thái độ cung kính đối với pháp đã thể hiện qua cách như lấy da mình 
làm giấy, lấy xương mình làm bút, lấy máu mình làm mực mà chép nên kinh điển Phật chất 
cao bằng núi Tu Di, ngay cả đến thân mạng mà các ngài cũng không màng, huống là cung 
vàng điện ngọc, vườn cây, làng mạc và các thứ bên ngoài. Do tu tập mọi hình thức nhẫn 
nhục, cuối cùng ngài đạt được giác ngộ tối thượng dưới cội Bồ Đề. Sau đó ngài thể hiện mọi 
loại thần thông hay khả năng tâm linh, mọi loại biến hóa, mọi khía cạnh của Phật thân, và 
đôi khi đặt mình trong Bồ Tát, Thanh Văn, Bích Chi; đôi khi trong hàng Sát Đế Lợi, Bà La 
Môn, gia chủ, cư sĩ; đôi khi trong hàng Thiên, Long, và phi nhân. Hễ chỗ nào ngài xuất hiện, 
ngài đều thuyết giảng hết sức biện tài bằng một giọng nói như sấm để đưa tất cả chúng sanh 
đến chỗ thành thục theo sự ước muốn của họ. Cuối cùng ngài tự tổ ra là nhập Niết Bàn. Tất 
cả các giai đoạn nầy của cuộc sống của một Đức Phật, vị Bồ Tát quyết phải học tập như là 
những mẫu mực cho chính cuộc đời mình. Vị Bồ Tát phải luôn thường tùy học Phật, không 
mệt mỏi, cho đến khi tận cùng thế giới. Cửu giả hàm thuận chúng sanh: Trong vũ trụ nầy, 
đời sống thể hiện ra trong vô số hình thức, người nầy khác với người kia trong cách sinh ra, 
hình tướng, thọ mạng, xưng danh, khuynh hướng tâm linh, trí tuệ, ước vọng, xu hướng, cách 
cư xử, y phục, thức ăn, đời sống xã hội, thể cách cư trú, vân vân. Tuy người ta khác nhau như 
thế, vị Bồ Tát vẫn nguyện sống phù hợp với từng chúng sanh để giúp đở họ, để chăm lo đến 
các nhu cầu của họ, cung kính họ như cha mẹ mình, hay như chư A La hán, chư Như Lai mà 
không phân biệt ai là ai trong sự kính trọng nầy. Nếu họ bị bệnh, ngài sẽ là một thây thuốc 
đối với họ. Nếu họ đi lạc đường, ngài sẽ chỉ cho họ con đường đúng. Nếu họ bị rơi vào cảnh 
nghèo khó, ngài sẽ cấp cho họ một kho tàng. Ngài cứ như thế mà cung cấp lợi lạc cho chúng 
sanh, tùy theo các nhu cầu của họ, vì vị Bồ Tát tin rằng bằng cách phục vụ tất cả chúng sanh, 
ngài phục vụ tất cả chư Phật; bằng cách cung kính tất cả chúng sanh, làm cho họ hoan hỷ, 
ngài đã cung kính và làm cho chư Phật hoan hỷ. Một trái tim đại từ bi là bản thể của Như 
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Lai, chính do bởi các chúng sanh mà trái tim từ bi nầy phát khởi, và do bởi trái tim từ bi nầy 
mà ý tưởng về sự chứng ngộ được phát khởi, và do bởi sự phát khởi nầy mà sự chứng ngộ tối 
thượng được đạt thành. Vị Bồ Tát nguyện sẽ hàm thuận chúng sanh, không mệt mỏi, cho đến 
khi tận cùng thế giới. Thập giả phổ giai hồi hướng: Bất cứ công đức nào mà vị Bồ Tát thu 
thập được bằng cách chân thành đảnh lễ chư Phật và bằng cách thực hành mọi thứ công hạnh 
trên, các công hạnh nầy sẽ được chuyển giáo cho lợi lạc của hết thảy chúng sanh đầy khắp 
trong vũ trụ nây. Ngài sẽ hồi hướng tất cả mọi công đức của ngài như thế vào việc làm cho 
chúng sanh cảm thấy an ổn, không bị bệnh tật, tránh xa các hành động xấu ác, thực hành mọi 
hành động tốt, sao cho nếu có sự ác nào thì đều bị ngăn chận và con đường đúng dẫn đến 
Niết Bàn được mở ra cho Trời và người. Nếu có chúng sanh nào đang chịu khổ vì các kết quả 
của ác nghiệp mà họ đã phạm trong quá khứ thì vị Bồ Tát sẽ sẵn sàng hy sinh gánh lấy mọi 
đau thương cho họ để họ được giải thoát khỏi nghiệp và cuối cùng làm cho họ thể chứng sự 
giác ngộ tối thượng. Vị Bồ Tát nguyện sẽ hồi hướng mọi công đức nầy cho kẻ khác, không 
mệt mỏi cho đến tận cùng thế giới —Bodhisattva Samantabhadra”s ten vows in the Lotus 
Sutra, Chapter Universal Door. Firs is to worship and respect all Buddhas: By the vow to 
pay reverence to all the Buddhas 1s meant that a Bodhisattva wIll pay reverence to an 
inconceivable number of Buddhas In the past, present and future with his pure body, speech 
and mind. He will salute every one of them without feeling fatigue until the end of the 
universe. Secøond is fo make prdise f0 The Thus Come Ones: By the vow to pralse all the 
Tathagatas 1s meant that a Bodhisattva will always praise an Iinnumerable number of 
'Tathagatas In the past, present and future. A Bodhisattva will present himself before each one 
of these Buddhas with a deep understanding and a clear perception. The ocean of merIfs of 
the Tathagata wIll then be praised with an exquisie and eloquent tongue, each tongue 
©xpressing a sea of inexhaustible voices, and each voice articulating a sea of words in every 
form possible. A Bodhisattva wIll go on to praise the Buddhas without feeling fatigue and 
without cessation until the end of the world. Tird is to practice profoundly (vastly) the giving 
0ƒƒferings (to cultivate the giving of offerings): By the vow to make all kinds of offerings to 
the Buddhas 1s meant that a Bodhisattva will always make offerings to an inconceivable 
number of. Buddhas In the past, present, and future. The offering consists of flowers, wreaths, 
music, umbrellas, garments, and all kinds of incense and ointment, and many other things, and 
all these offerings In such a large quantity as 1s equal to clouds or fo a mountain. A 
Bodhisattva will also burn before every one of the Iinnumerable Buddhas all sorts of oil in 
such a measure as compares to an ocean. But of all the offerings one could thus make to a 
Buddha the best 1s that of the Dharma, which 1s to say, disciplining oneself according to the 
teaching, benfitting all beings, accepting all beings, suffering pains for all beings, maturing 
every root of goodness, carrying out all the works of a Bodhisattva, and at the same time not 
keeping himself away from the thought of enlightenment. The material offerings, no matter 
how big, are not equal even to an infinitesimal fraction of the moral offerings (dharmapuJa), 
because all Buddhas are born of moral offerings, because these are the true offerings, 
because the practicing of the Dharma means the perfection of an offering one could make to 
a Buddha. A Bodhisattva will continuously make offerings to every one of the innumerable 
Buddhas without feeling fatgue. Wourth ¡is to repent and reform dÏl karmic hindrances 
(aus): The vow to repent all one”s own sins (committed by oneself) and thereby to get rid of 
oneˆ”s karma-hindrance 1s necessary because whatever sins committed by us are due to our 
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greed, anger, and Ignorance done by the body, speech, and mind. Now we make full 
confession and repent. According to the Buddha, all these sins, If they were really 
substantial, are thought to have filled the universe to 1fs utmost ends and even over-flowing. 
Now a Bodhisattva vows to repent without reserve from the depth of his heart, vowing that 
such sins will never be committed again by him, for from now on, he will always abide in the 
pur€ precepfts amass every sort of merit. And of this he will never get tired even to the end of 
the world. Fữth is to rejoice and ƒollow in merif and vữfue (compliantly reJolce 1n merit and 
virtue): By the vow to reJoice and follow the merit and virfue 1s meant that a Bodhisattva 
should always be in sympathy with all beings for whatever good things they think, or feel, or 
do. All the Buddhas had gone through untold hardships before they attained full 
enlightenment. Since their first awakening of the thought of enlightenment, they never 
hesitated to accumulate all the merit that tended towards the attainment of the goal of theIr 
life, they never raised a thought of egotism even when they had to sacrifice therr life and all 
that belonged to them. Now a Bodhisattva vows to feel a sympathetic Joy for all these doings 
of the Buddhas. He does this not only with the Buddhas, but for every possible deed of merit, 
however significant, executed by any being In the path of existence, of any class of truth- 
seekers. ÀA Bodhisattva with this vow wIll never be tired of putting 1t into practice till the end 
of the world. S?xíh ¡s to requesf that the Dharma wheel be furned (request the turning of the 
Dharma Wheel): By the vow that a Bodhisattva will ask every one of the inconceivable 
number of Buddhas to revolve the Wheel of the Dharma, without feeling tired and without 
cease unHil the end of the world. Seyenth is fo request that the Buddha remain ín the world 
(request the Buddhas dwell in the world): À Bodhisattva vows to ask every one of the 
inconceivable number of Buddhas not to enter into Nirvana 1ƒ any 1s so disposed. He wIll ask 
this even of any Bodhisattvas, Arhats, Sravakas, or Pratyekabuddhas; for he wishes these 
superior beings to confinue to live in the world and keep on benefitting all beings. He will 
keep requesting this until the end of the world. Eigbhíh is to ƒollow the Buddha'”s teaching 
always (follow the Buddhas in study): A Bodhisattva vows to learn from the life of a Buddha 
who In this Saha World ever since his awakening of the thought of enlightenment have never 
ceased from exercising himself ungrudginply, not even sparing his own life, for the sake of 
universal salvation. His reverential attitude towards the Dharma had been such as to make 
paper of his skin, a brush of his bones, and Ink of his blood wherewith he copIed the Buddhist 
sutras to the amount of Mount Sumeru. He cared not even for his life, how much less much 
less for the throne, for the palaces, gardens, villages, and other external things! By practicing 
every form of mortification he finally attained supreme enlightenment under the Bodhi-tree. 
After this, he manifested all kinds of psychical powers, all kinds of transformations, all 
aspects of the Buddha-body, and placed himself sometimes among Bodhisattvas, sometImes 
among Sravakas, and Pratyekabuddhas, sometimes among Kshatriyas, among Brahmans, 
householders, lay-disciples, and sometimes among Devas, Nagas, human beings, and non- 
human-beings. Whenever he has found, he preached with perfect eloquence, with a volce 
like thunđer, 1n order to bring all beings Into maturity according to their aspiratlons. Finally, 
he showed himself as entering Into Nirvana. All these phases of the life of a Buddha, the 
Bodhisattva 1s determined to learn as models for his own life. A Bodhisattva should always 
follow the Buddha's teaching without feeling tired, until the end of the world. Minh is fo 
constanfly accord with all living Đeings (to forever accord with living beings): In this 
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universe, life manifests 1tself in innumerable forms, each one differing from another In the 
way Of Ifs birth, in form, In the duration of life, in name, in mental disposition, 1n intelligence, 
1n asptration, 1n 1nclination, in demeanor, 1n garmernt, in food, 1n social life, in the mode of 
dwelling, etc. However, no matter different they are, the Bodhisattva vows to live in 
accordance with the laws that govern everyone of these beiIngs In order to serve them, to 
mimster to their needs, to revere them as his parents, as his teachers, or Arahts, or as 
Tathagatas, making no distinction among them in this respect. If they are sick, he wIll be a 
good physIcian for them; 1f they go astray, he wIll show them the right path; 1ƒ they are sunk 
in poverty, he will supply them with a treasure; thus uniformly giving benefits to all beings 
according to their needs, because a Bodhisattva 1s convinced that by serving all beings, he 1s 
serving all the Buddhas, that by revering all beings, by making them glad, he 1s revering and 
gladdening all the Buddhas. A great compassion heart 1s the substance of Tathagatahood and 
1t 1S because of all beings that this compassilonate heart is awakened, and because of this 
compassionate heart the thought of enliphtenment 1s awakened, and because of this 
awakening supreme enlightenmernt 1s aftained. ÀA Bodhisattva vows to forever accord with all 
beings without feeling tired unu] the end of the world. Tenfh is to transƒer alÏ merit and vitue 
umiversally (to universally transfer all merit and virtue): Whatever merifs the Bodhisattva 
acquires by payIng sincere respect to all the Buddhas and also by practicing all kinds of 
meritorious deeds as above mentioned, they wIll all be turned over to the benefits of all 
beings In the entire universe. He wIll thus turn all his merits towards making beings feel at 
ease, free from diseases, turn away from evil doinss, practice all deeds of goodness, so that 
every possible evil may be suppressed and the right road to Nirvana be opened for the gods 
and men. If there be any beings who are suffering the results of their evIl karma commitfed In 
the past, the Bodhisattva will be ready to sacrifice himself and bear the pains for the 
miserable creatures in order to release them from karma and finally make them realize 
supreme enliehtenment. A Bodhisattva vows to transfer all merit and virtue universally 
without feeling tired until the end of the world. 
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Phước đức là kết quả của những việc làm thiện lành tự nguyện, còn có nghĩa là phước điền, 
hay hạnh phước điển. Phước đức do quả báo thiện nghiệp mà có. Phước đức bao gồm tài sản 
và hạnh phước của cõi nhân thiên, nên chỉ là tạm bợ và vẫn chịu luân hồi sanh tử. Tu phước 
bao gồm những cách thực hành khác nhau cho Phật tử, như thực hành bố thí, in kinh ấn tống, 
xây chùa dựng tháp, trì trai giữ giới, vân vân. Tuy nhiên, tâm không định tĩnh, không chuyên 
chú thực tập một pháp môn nhứt định thì khó mà đạt được nhất tâm——MEerit is the result of 
the voluntary performance of virtuous actions, also means field of merit, or field of happiness. 
All good deeds, or the blessing arising from good deeds. The karmic result of unselfish action 
either mental or physical. The blessing wealth, intelligence of human beings and celestial 
realms; therefore, they are temporary and subJect to birth and death. Cultivate to gather 
merifs includes various practices for a Buddhist such as practicing charity, distributing free 
sutras, building temples and stupas, keepIng vegeterlan diet and precept(s, etc. However, the 
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mind 1s not able to focus on a single individual practice and 1t 1s difficult to achieve one- 
poIntedness of mind. 
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Những vui sướng hay đau khổ trong kiếp nầy là ảnh hưởng hay quả báo của tiền kiếp. Thế 
cho nên cổ đức có nói: “Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim 
sanh tác giả thị.” Có nghĩa là muốn biết nhân kiếp trước của ta như thế nào, thì hãy nhìn xem 
quả báo mà chúng ta đang thọ lãnh trong kiếp nầy. Muốn biết quả báo kế tiếp của ta ra sao, 
thì hãy nhìn vào những nhân mà chúng ta đã và đang gây tạo ra trong kiếp hiện tại. Một khi 
hiểu rõ được nguyên lý nây rồi, thì trong cuộc sống hằng ngày của người con Phật chơn 
thuần, chúng ta sẽ luôn có khả năng tránh các điều dữ, làm các điều lành. Hết thẩy các pháp 
hữu vi là trước sau nối tiếp, cho nên đối với nguyên nhân trước mà nói thì các pháp sinh ra 
về sau là quả. Quả báo sướng khổ tương ứng với thiện ác nghiệp. Tuy nhiên, theo tông Hoa 
Nghiêm, chư Bồ Tát vì thương sót chúng sanh mà hiện ra thân cảm thụ hay nghiệp báo thân, 
giống như thân của chúng sanh để cứu độ họ——The pain or pleasure resulting in this life from 
the practices or causes and retributions of a previous life. Therefore, ancIent virtues said: “lf 
we wish to know what our lives were like In the past, Just look at the retributlons we are 
experiencing currently in this life. lÝ we wish to know what retributilons wIll happen to us In 
the future, Just look and examine the actions we have created or are creating in this life.” lf 
we understand clearly this theory, then In our dally activitles, sincere Buddhists are able to 
avoid unwholesome deeds and practice wholesome deeds. The effect by causing a further 
effect becomes also a cause. Karma-reward; the retribution of karma (good or evll). 
However, according to the Hua-Yen sect, the body of karmaic retribution, especially that 
assumed by a bodhisattva to accord with the conditions of those he seeks to save. 


(2222) 24m 724 
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Sám là cảm thấy hổ thẹn với những lỗi lầm đã phạm phải trong quá khứ. Hối là cải sửa, quyết 
tâm sửa đổi để không còn tái phạm trong tương lai nữa. Sám nghĩa là sám trừ cái lỗi lầm xưa, 
cảm thấy hổ thẹn với những lỗi lầm đã phạm phải trong quá khứ. Hối là cải sửa, quyết tâm 
sửa đổi để không còn tái phạm nữa. Sám hối hay Sám ma có nghĩa là thân nên kiên trì nhẫn 
nại nói ra những lỗi lầm của mình, và thỉnh cầu tiền nhân tha thứ. Hơn nữa, sám hối là sự thú 
lỗi về những hành động đã qua của mình, những sai lầm về vật lý và tâm lý, tâm ta được 
thanh tịnh do sự sám hối như vậy, và vì nó giải thoát cho ta khỏi một cảm giác tội lỗi nên ta 
cảm thấy dễ chịu hơn. Sám hối hay Sám ma có nghĩa là thân nói ra những lỗi lầm của mình, 
phát tâm hổ thẹn ăn năn, đem ba nghiệp thân khẩu ý ra mà chí thành sám hối. Sám hối là một 
trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà nội tâm chúng ta luôn được gội 
rữa. Sám hối là hạnh nguyện thứ tư trong Phổ Hiền Thập Hạnh Nguyện. Sám hối nghiệp 
chướng là vì từ vô thỉ tham, sân, si đã khiến thân khẩu ý tạp gây vô biên ác nghiệp, nay đem 
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trọn cả ba nghiệp thanh tịnh thân, khẩu và ý thành tâm sám hối trước mười phương tam thế 
các Đức Như Lai. Người Phật tử luôn luôn tu tập sám hối nghiệp chướng nơi thân khẩu ý: Thứ 
nhất là Sám Hối Thân Nghiệp hay nơi thân tỏ bày tội lỗi, phát lồ cầu được tiêu trừ, rồi dùng 
thân ấy mà hành thiện nghiệp như bố thí cúng dường, vân vân. Thứ nhì là Sám Hối Khẩu 
Nghiệp hay nơi khẩu tỏ bày tội lỗi, phát lỗ cầu được tiêu trừ, rồi dùng khẩu ấy mà niệm Phật, 
tụng kinh, hay ăn nói thiện lành, vân vân. Thứ ba là Sám Hối Ý Nghiệp hay nơi ý phải thành 
khẩn ăn năn, thể không tái phạm——Remorse or repentance (confession) on previous wrong 
actions and reforming or turning away from the future errors. Repentance (confession and 
reform) means repenting of past errors, feeling a øreat sense of shame and remorse for the 
transgresslons we made In the past (repent misdeeds and mental hindrances or karmic 
obstacles). Reform means turning away from the fufure errors, resolving to Improve oneself 
and never making those mistakes agaIn. Patlence or forebearance of repentance or regret for 
error. In addition, repenfance 1s the confession of our own past physical and mental misdeeds, 
our minds are purified by such repentance, and because 1t Írees us from a sense of sin, we 
feel greatly refreshed. Repenftance or regret for error. From Infinite reincarnations 1n the past 
to the present, to feel ashame, be remorseful, and bring forth the three karmas of body, 
speech and mind to repent sincerely. Repentance 1s one of the most entrances to the great 
enlightenment; for with 1t, the mind within 1s always stilled. Repenftance 1s the fourth of the 
ten conducts and vows of Ủniversal Worthy Bodhisattva. Repent misdeeds and menfal 
hindrances means from beginningless kalpas 1n the past, we have created all measureless and 
boundless evil karma with our body, mouth and mind because of greed, hatred and Ignorance; 
now we bow before all Buddhas of ten directions that we completely purify these three 
karmas. Buddhists always practice repentance 1n three karmas (body, speech, and mind) 
karmas: First, Repenfance on the Body Karma or the body openly confesses all transgresslons 
and pray for them to disappear, and then use that body to practice wholesome actions, such as 
alms gIvings, offerings, etc. Second, Repenftance on the Speech Karma or the speech openly 
confesses all transgressions and pray for them to disappear, and then use that speech to 
practice Buddha Recitation, chant sutras, speak wholesomely, etc. Third, Repentance on the 
Mind Karma or the mind must be genuine, remorseful, vowing not to revert back to the old 
Ways. 
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Sự hòa hợp giữa sáu căn với sáu trần. Tứ nhấf là mắt phải hòa hợp với vật thấy. Thứ nhì là 
tai phải hòa hợp với âm thanh nghe. Thứ ba là mũi phải hòa hợp với mùi ngửi. 7ý íư là lưỡi 
phải hòa hợp với vị được nếm. Thứ năm là thân phải hòa hợp với vật tiếp xúc. Tứ sáu là ý 
phải hòa hợp với điều suy nghĩ—The six unions of the six sense organs with the six objects of 
the senses. rsí, the eye 1s In union with the obJect seen. Secønđ, the ear 1s in union with the 
sound heard. Thửrđ, the nose 1s In union with the smell smelt. Fowrfh, the tongue 1s In union 
with the taste tasted. Fÿh, the body 1s in union with the thing touched. Szx£b, the mind 1s In 
union with the thouphit. 
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Sân hận là sự đáp lại cảm xúc đối với việc gì không thích đáng hay không công bằng. Nếu 
không đạt được cái mình ham muốn cũng có thể đưa đến sân hận. Sân hận liên hệ tới việc tự 
bảo vệ mình. Tuy nhiên, theo giáo thuyết nhà Phật thì sân hận tự biểu lộ trong nó một tư 
cách thô lỗ, phá mất hành giả một cách hữu hiệu nhất. Chính vì thế mà trong kinh Pháp Cú, 
Đức Phật dạy để chế ngự sân hận, chúng ta phải phát triển lòng từ bi bằng cách thiển quán 
vào lòng từ bi. Theo Phật giáo, căn bản của sự sân giận thường thường là do sự sợ hãi mà ra. 
Vì khi chúng ta nổi giận lên thường chúng ta không còn sợ hãi điều gì nữa, tuy nhiên, đây chỉ 
là một loại năng lượng mù quáng. Năng lượng của sự giận dữ có tính cách tàn phá và không 
xây dựng được chuyện gì hết. Thật vậy, giận dữ thái quá có thể dẫn đến việc tự mình kết 
liễu đời mình. Vì vậy Đức Phật dạy: “Khi mình giận ai, hãy lui lại và ráng mà nghĩ đến một 
vài điều tốt của người ấy. Làm được như vậy, cơn giận tự nó sẽ nguôi đi.” Có một người 
đang chèo một chiếc thuyền ngược dòng sông vào một sáng sương mù dày đặc. Bỗng nhiên, 
ở chiều ngược lại, anh ta chợt thấy một chiếc thuyền đang đi ngược lại, chẳng những không 
muốn tránh mà lại còn đâm thẳng đến thuyền của mình. Người đàn ông la lớn: "Coi chừng!" 
nhưng chiếc thuyền kia vẫn đâm thẳng vào và suýt làm chìm thuyền của anh ta. Người đàn 
ông giận dữ lên tiếng chưởi rủa người bên chiếc thuyền kia. Nhưng khi anh ta nhìn kỹ lại thì 
anh ta thấy bên chiếc thuyền kia chẳng có một ai. Charlotte Joko Beck viết trong quyển 
'Không Có Thứ Gì Đặc Biệt Cả': "Trong mỗi người chúng ta, có một con cá mập sát thủ. Và 
nó là nỗi sợ hãi mà chúng ta chưa trải nghiệm. Cái cách mà bạn đang che dấu nó là tỏ ra dễ 
thương, làm nhiều việc và tuyệt vời với mọi người, mong rằng không ai biết được con người 
thật của chính bạn, vốn là một kẻ đang sợ muốn chết. Khi chúng ta để lộ ra các lớp phẫn nộ, 
không nên điên cuồng lên. Chúng ta không nên trút cơn giận của mình lên người khác. Trong 
tu tập chân chánh, cơn giận dữ chỉ là một khoảnh khắc thời gian rồi sẽ qua đi. Nhưng trong 
một khoảnh khắc thời gian ngắn, chúng ta cảm thấy không được dễ chịu cho lắm. Tất nhiên 
là không tránh khỏi như thế; chúng ta sẽ trở nên lương thiện hơn, và cái kiểu giả tạo bên 
ngoaì của chúng ta bắt đầu biến đi. Tiến trình này không kéo dài mãi mãi, nhưng trong suốt 
thời gian đó, cảm giác thật là khó chịu. Có khi chúng ta có thể nổ bùng lên, nhưng như thế 
vẫn tốt hơn là trốn chạy hoặc che dấu phản ứng của chính mình. Hành giả tu Thiền nên luôn 
nhớ rằng sân hận là một trong tam độc, hay một trong ba ngọn lửa đang đốt cháy tâm. Sân 
hận cũng là một trong những phiển não hay căn nguyên gây ra đau khổ. Sân hận là nhiên 
liệu đốt cháy cả rừng công đức của kẻ tu hành. Người tu phải luôn chế ngự sân hận và phát 
triển lòng từ bi trong tâm. Cũng như trường hợp của tham dục, do bởi không tác ý như lý mà 
sân hận phát sanh, khi sân hận phát sanh nếu không được ngăn chặn sự sinh sôi nẩy nở của 
nó, nó sẽ làm cho tâm chúng ta cùn nhụt và che lấp mất trí tuệ của chúng ta. Sân hận làm 
méo mó tâm và các tâm sở của nó, vì vậy nó cản trở sự tỉnh giác và đóng mất cửa giải thoát. 
Bên cạnh đó, hành giả tu Thiển phải để ý thật kỹ hơi thở của mình bởi vì chắc chắn có cái 
gọi là đặc tính hỗ tương giữa tâm và khí (hơi thở), như thế có nghĩa là một cái tâm hay hoạt 
động tinh thần nào đó phải đi kèm với một hơi thở hay khí có đặc tính tương đương, dầu là 
thánh hay phàm. Chẳng hạn như một tâm trạng, tình cảm hay tư tưởng đặc biệt nào đó luôn 
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luôn có một hơi thở có đặc tính và nhịp điệu tương đương đi kèm theo, thể hiện hay phản 
ảnh. Vì thế, sân hận không những chỉ phát sinh một cảm nghĩ khích động, mà cả một hơi thơ 
thô tháo nặng nề. Trái lại, khi có sự chủ tâm lặng lẽ vào một vấn đề trí thức, tư tưởng và hơi 
thở cũng biểu hiện một sự bình tịnh như vậy——Anger ¡s an emotional response to something 
that 1s Inappropriate or unJust. If one does not obtain what one 1s greedy can lead to anger. 
Anger Is an emotion Involved in self-protection. However, according to Buddhist doctrines, 
anger manIfests Itself in a very crude manner, destroying the practitioner in a most effective 
way. Thus, according to the Buddha”s teachings In the Dharmapada Sutra, to subdue anger 
and resentment, we must develop a compassionate mind by meditating on loving kindness, 
pIty and compassion. According to Buddhism, the basis of anger 1s usually fear for when we 
øet angry we feel we are not afraid any more, however, this Is only a blind power. The 
energy of anger, If If*s not so destructive, 1t may not be of any constructfive. In fact, extreme 
anger could eventually lead us even to taking our own life. Thus the Buddha taught: “When 
yOu are angry at someone, let step back and try to think about some of the positive qualities 
of that person. To be able to do this, your anger would be reduced by 1s own.” A man was 
rowing his boat upstream on a very misty morning. Suddenly, he saw another boat coming 
downstream, not trying to avoid him. Ít was coming straight at him. He shouted, "Be careful!" 
but the boat came right into hìm, and his boat was almost sunk. The man became very angry, 
and began to shout at the other person, to give him a piece of his mind. But when he looked 
closely, he saw that there was no one 1n the other boat. Charlotte Joko Beck wrote In 'Nothing 
Special': "There's a killer shark In everybody. And the killer shark 1s unexperienced fear. 
'Your way 0Ÿ covering 1t up 1s to look so nice and do so much and be so wonderful that nobody 
can possibly see who you really are, which 1s someone who 1s scared to death. As we uncover 
these layers of rage, Ifs Iimportant not to act out; we shouldnt Inflict our rage on others. In 
øenuine practice, our rage 1s simply a stage that passes. But for a time, we are more 
uncomfortable than when we started. Thats Inevitable; we re becoming more honest, and our 
false surface style 1s beginning to dissolve. The process doesnIt go on forever, but 1t certainly 
can be most uncomfortable while 1t lasts. Occasionally we may explode, but thats better than 
evading or covering our reaction." Zen practitioners should always remember that hatred 1s 
one of the three fires which burn In the mind until allowed to die for fuelling. Anger 1s also 
one of the mula-klesa, or root causes of suffering. Anger manifests Itself in a very crude 
mamner, destroying the practitioner 1n a most effective way. To subdue anger and resentment, 
we must develop a compassionate mind. As in the case of lust or sense-desire, If 1s unWIse Or 
unsystematic attention that brings about 1ll-will, whích when not checked propagates 1tself, 
saps the mind and clouds the vision. It distorts the entire mind and 1ts properties and thus 
hinders awakening to truth, and blocks the path to freedom. Lust and ill-will based on 
Ipnorance, not only hamper mental growth, but act as the root cause of strife and dissension 
between man and man and nation and nation. Besides, Zen practfiioner should always pay 
close atfention to your breathing because there 1s surely a so-called reciprocal character of 
mind and breathing (Prana), which means that a certain type of mind or mental actIVIty 1S 
1nvariably accompanied by a breathing of corresponding character, whether transcendental or 
mundane. For Instance, a particualr mood, feeling, or thought 1s always accompanied, 
manifested, or reflected by a breathing of corresponding character and rhythm. Thus anger 
produces not merely an ¡inflamed thought-feeling, but also a harsh and accentuated 
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"rouphness”" of breathing. On the other hand, when there 1s a calm concenfratlon on an 
1ntellectual problem, the thought and the breathing exhibit a like calmness. 
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Ba cõi hiện hữu: Thứ nhấi là Dục giới. Cõi của dục vọng, bao gồm sáu cõi trời dục giới và 
những cảnh giới người, a tu la, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Tứ nhì là Sắc giới. Cõi vẫn 
còn bị giới hạn bởi sắc pháp nhưng không còn dục vọng. Tiêu biểu là cõi trời tứ thiển. Thứ ba 
là Vô sắc giới. Cõi không còn dục vọng và không còn bị giới hạn bởi sắc pháp —Three worlds 
or three spheres of existence: Ƒrs, kamadhatu or the world of desire 1s so called because Ifs 
inhabifants are ruled by varlous desires. The realm of sensuous desire of sex and food. It 
Iincludes the six heavens, the human world, asuras, animals, hungry ghosts, and hells. Second, 
rupadhatu or the realm of form. Being In the world of form have material form, but 1t 1s above 
the lust world (free from desires). Ít 1s represented In the fourth Heavens or Brahmalokas (tứ 
thiển thiên). Thử, arupadhatu or the formless realm of pure spirit. The world of formless ¡s 
Íree from both desire and the restrictions of matter. There are no bodies, palaces, things. 
Where the mind dwells In mystic contemplation. 
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Dục giới, sắc giới và vô sắc giới đang thiêu đốt chúng sanh với những khổ đau không kể xiết. 
Tam giới giống như nhà lửa đang hừng hực cháy. Chương ba, kinh Pháp Hoa, đức Phật dạy: 
“Ba cõi không an, giống như nhà lửa, đầy dẫy khổ đau. Thật là đáng sợ!” Tuy vậy, có lúc 
nhiều người đạt ngộ nhờ hoàn cảnh như họa, phúc, nghịch, thuận, khổ, vui, vân vân. Đối với 
người trí, những người biết cách thích ứng một cách uyển chuyển với những hoàn cảnh và 
khéo an theo số phận, thì với họ cảnh dầu là họa, nghịch và khổ cũng biến thành phúc, thuận 
và vui. Chính vì vậy mà người trí luôn bình an với mình và người, hiểu biết mệnh số của con 
người, nên không oán trời trách người, dầu gặp phải cảnh ngộ nào cũng an nhiên và bình 
thản. Cổ đức có câu: “Cảnh giàu sang thì an theo giàu sang; cảnh nghèo hèn thì an theo 
nghèo hèn; cảnh thô lỗ cộc cằn thì an theo thô lỗ cộc cần; cảnh hoạn nạn thì an theo hoạn 
nạn.” Dâu hành giả đã tu tập trong một thời gian dài, nhưng chưa thông hiểu cốt lõi Phật 
pháp, vì vậy vẫn còn bị cuống cuồng một khi gặp nghịch cảnh. Trong vũ trụ này, cao rộng và 
sáng ngời, có gì hơn Trời Đất, hai vầng nhật nguyệt. Nhưng mặt trời lên đến đỉnh rồi cũng 
phải lặn; mặt trăng một khi đầy rồi lại khuyết. Ngay cả núi non cao vút có lúc biến thành vực 
thẳm và biển cả hóa nương dâu. Tình cảnh của con người cũng giống như vậy: thịnh suy thay 
đổi là lẽ thường. Chúng sanh trong ba cõi, đặc biệt là chúng sanh trong cõi Ta Bà nây, luôn 
bị những sự khổ não và phiền muộn bức bách. Sống chen chúc nhau trong đó như ở giữa một 
căn nhà đang bốc cháy, dẫy đây hiểm họa, chẳng biết còn mất lúc nào. Ấy thế mà mọi người 
chẳng biết, chẳng hay, cứ mãi nhởn nhơ vui thú của ngũ dục, làm như không có chuyện gì 
xãy ra cả. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ vậy để lúc nào cũng chuyên cần tinh tấn tu hành 
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cầu giải thoát. Thí dụ về nhà lửa đang cháy, một trong bảy ngụ ngôn trong Kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa, trong đó ông Trưởng giả dùng để dẫn dụ những đứa con vô tâm bằng những 
phương tiện xe dê, xe nai, xe trâu, đặc biệt là Bạch Ngưu Xa. Dục giới, sắc giới và vô sắc 
giới đang thiêu đốt chúng sanh với những khổ đau không kể xiết. Tam giới giống như nhà lửa 
đang hừng hực cháy. Chúng sanh trong ba cõi sống chen chúc nhau trong đó như ở giữa một 
căn nhà đang bốc cháy, dẫy đây hiểm họa, chẳng biết còn mất lúc nào. Ấy thế mà mọi người 
chẳng biết, chẳng hay, cứ mãi nhởn nhơ vui thú của ngũ dục, làm như không có chuyện gì 
xãy ra cả. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ vậy để lúc nào cũng chuyên cần tinh tấn tu hành 
cầu giải thoát. Thật vậy, chúng ta thấy cuộc sống trên cõi đời nầy nào có được bình an lâu 
dài. Thảm cảnh xãy ra khắp nơi, binh đao, khói lửa, thiên tai, bão lụt, đói kém, thất mùa, xã 
hội thì dẫy đây trộm cướp, giết người, hiếp dâm, lường gạt, vân vân không bao giờ thôi dứt. 
Còn về nội tâm của mình thì đầy dẫy các sự lo âu, buồn phiễn, áo não, và bất an. Trong kinh 
Pháp Cú, câu 146, Đức Phật dạy: “Lầm sao vui cười, có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn 
luôn bị thiêu đốt? Ở trong chỗ tối tăm bưng bít, sao không tìm tới ánh quang minh?”—The 
three realms of Desire, Form and Formless realms scorching sentient beings, such sufferings 
are limitless. The triple worlds as a burning house. In the Lotus Sutra, Chapter 3, the Buddha 
taught: “There 1s no peace in the Triple Realm. It 1s like a burning house, full of suffering. It 
1s friphtening indeed! Nevertheless, many Individuals at times achieve awakening through 
such cIrcumsfances as misfortune or blessings, conflict or harmony, suffering or Joy, etc. The 
means of achieving awakening are not fixed. To the wise, who know how to adapt flexIbly to 
ciIrcumstances and are at peace with their lot, there 1s no suffering that 1s not Joy, no conflict 
that 1s not harmony, no misfortune that 1s not blessing. Therefore, the wise man 1s always at 
peace with himself and others, understands human destiny, does not resent the heavens or 
blame his fellow beings andis always even-tempered, peaceful and calm, regardless of 
circumstances. AncIent virtues had saying: “In circumstances of wealth and nobility, he 1s at 
peace with wealth and nobility; In circumstances of poverty and deprivation, he 1s at peace 
with poverty and deprIvation; 1n circumstances of rudeness and vulgarity, he 1s at peace with 
rudeness and vulgarity; In circumstances of adversity and misfortune, he 1s at peace with 
adversity and misfortune.” Although practitioners have cultivated for a long period of time, 
but not yet thoroughly understand the essence of Buddhism, so they are still confused and 
frightened after a single Instance of adversity. There 1s nothing ¡n the universe vaster, hipher 
or brighter than Heaven and Earth, the sun and the moon. However, once the sun has reached 
1fs zenith, 1t begins to set; once the moon 1s full, it wanes. Even the very high mountains wIll 
1n time øIve way to deep ravines and the vast oceans will be replaced by fields of mulberry. 
The human condition 1s the same: the advantage and decline of our fortunes, as well as other 
changes, are merely the norm. Sentient beings In the three worlds, especially those In the 
Saha World, are hampered constantly by afflictions and sufferings. Living crowded in the 
suffering conditions of this Saha World 1s similar to living 1n a house on fire, full of dangers, 
le can end at any moment. Even so, everyone 1s completely oblivious and unaware, but 
confinues to live leisurely, chasing after the five desires, as 1f nothing was happening. Sincere 
Buddhists should always remember this and should always diligently cultivate to seek 
liberation. The burning house, one of the seven parables In the Wonder Lotus sutra, from 
which the owner tempts his heedless children by the device of the three kinds of carts (goat, 
deer and bullock), especially the white bullock cart. The three realms of Desire, Form and 
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Formless realms scorching sentient beings, such sufferings are limiless. The triple worlds as 
a burning house. Sentient beings In the three worlds, especially those in the Saha World, are 
hampered constantly by afflictions and sufferings. Living crowded 1n the suffering conditions 
of this Saha World 1s similar to living in a house on fire, full of dangers, life can end at any 
moment. Even so, everyone is completely oblivious and unaware, but continues to live 
leisurely, chasing after the five desires, as If nothing was happening. Sincere Buddhists 
should always remember this and should always diligently cultivate to seek liberation. 
Societies are filled with robberles, murders, rapes, frauds, deceptions, etc. All these confinue 
without any foreseeable end. To speak of our Individual mind, everyone 1s burdened with 
Worries, sadness, depression, and anxIeties, etc. In the Dharmapada Sutra, verse 146, the 
Buddha taught: “How can there be laughter, how can there be Joy, when the whole world 1s 
burnt by the flames of passions and Iignorance? When you are living In darkness, why 
wouldn”t you seek the light?” The burning house, one of the seven parables In the Wonder 
Lotus sutra, from which the owner tempts his heedless children by the device of the three 
kinds of carts (goat, deer and bullock), especially the white bullock cart. 
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Trong Phật giáo, Tam Pháp Ấn là ba đặc tánh chẳng những là cốt lõi mà còn là phổ quát của 
cuộc sống. Đây là một phần quan trọng trong giáo lý của Đức Phật. Bất cứ Phật tử thuần 
thành nào tỉnh thức được tam pháp ấn là đã một bước tiến gần đến giác ngộ. Nhiều người 
không để ý, cũng giống như những giáo lý quan trọng khác như Tứ Diệu Đế, Bát Thánh Đạo, 
lý Nhân Duyên, Giới Định, Ngũ Uẩn, vân vân, kỳ thật tam pháp ấn cũng là một phần của tuệ 
học. Nói cách khác, một khi chúng ta am hiểu được lẽ thật của “Tam Pháp Ấn”, chúng ta đã 
đạt được trí tuệ cần thiết cho việc tu tập giải thoát. Nói là ba đặc tính, kỳ thật đây là ba chân 
của chiếc ghế “bản chất thật của vạn hữu” mà chân nầy liên quan mật thiết với chân kia. 
Nếu chúng ta thiếu mất một đặc tánh thì nguyên lý “Tam Pháp Ấn” trở nên vô nghĩa; hoặc 
giả như chiếc ghế kia thiếu một chân thì nó không thể nào đứng vững được. Đức Phật luôn 
nhấn mạnh đến “Tam Pháp Ấn” như là ba đặc tánh trọng yếu của đạo Phật, vì thứ nhất “Tam 
Pháp Ấn” luôn liên hệ đến cuộc sống, thứ nhì chúng luôn được tìm thấy trong cuộc sống, và 
thứ ba chúng là tiêu chuẩn được dùng để thẩm định chân giáo pháp trong Phật giáo (giáo lý 
nhà Phật luôn song hành với vô thường, khổ và vô ngã). Chính vì vậy mà khi Đức Phật nói 
cuộc sống nầy có ba đặc tính, Ngài muốn nhấn mạnh rằng ba đặc tính nầy lúc nào cũng hiện 
hữu torng cuộc sống, và chính ba đặc tính nầy giúp chúng ta biết được phải làm gì với cuộc 
sống để có được hạnh phúc miên viễn. 7hứ nhất là Vô Thường. Vô thường nghĩa là không 
thường, không mãi mãi ở yên trong một trạng thái nhất định mà luôn thay hình đổi dạng. Đi 
từ trạng thái hình thành, cao to, thấp nhỏ, tan rã, vân vân, đạo Phật gọi đây là những giai 
đoạn thay đổi đó là thành trụ hoại không. Tất cả sự vật trong vũ trụ, từ nhỏ như hạt cát, thân 
con người, đến lớn như trái đất, mặt trăng, mặt trời đều nằm trong định luật vô thường. Ngay 
từ buổi ban sơ, Phật giáo đã có một sự quan sát trực tiếp và không thiên vị từ kinh nghiệm 
trực tiếp của con người về vô thường. Ngay trong sự quan sát thường tình chúng ta có thể 
thấy được sự thay đổi của mùa màng, sự sanh tử của cây cỏ, thú vật và ngay cả con người. 
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Nếu chúng ta làm một cuộc quan sát kỹ hơn chúng ta sẽ thấy trong những con người, về cả 
vật chất lẫn tinh thần, cũng như tất cả mọi thứ khác, chỉ là tiến trình thay đổi từng lúc một. 
Hãy nhìn vào bản thân của chính chúng ta, chúng ta sẽ thấy rằng thân của chúng ta vô 
thường. Thân của chúng ta thay đổi không ngừng. Tâm chúng ta cũng bị vô thường chỉ phối, 
và mọi vật xung quanh chúng ta đều vô thường. Thứ nhì là Khổ hay trạng thái khổ não bức 
bách thân tâm (tâm duyên vào đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, duyên vào đối tượng không 
vừa ý thì cảm thấy khổ). Đức Phật dạy khổ nằm trong nhân, khổ nằm trong quả, khổ bao 
trùm cả thời gian, khổ bao trùm cả không gian, và khổ chi phối cả phàm lẫn Thánh, nghĩa là 
khổ ở khắp nơi nơi. Khổ nằm trong nhân, người ta nói Bổ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả, 
nghĩa là chúng sanh vì mê mờ nên chỉ khi nào quả khổ tới mới lo sợ, khi đang gây nhân khổ 
thì lại không nhận thấy, mà vẫn cứ thản nhiên như không, nhiều khi lại cho là vui sướng. Khổ 
nằm trong quả, gây tạo nhân nào thì gặt quả nấy, đó là định luật tự nhiên, thế nhưng trên đời 
có ít người công nhận như vậy, ngược lại còn than trời trách đất cho những bất hạnh của họ. 
Khổ bao trùm cả thời gian, từ vô thỉ đến nay, cái khổ của chúng sanh chưa bao giờ dứt, đây 
là một phần của định luật nhân quả luân hồi (cứ nhân tạo quả, rồi trong quả có nhân, cứ thế 
mãi không bao giờ ngừng nghỉ). Khổ bao trùm cả không gian, ở đâu có vô minh thì ở đó có 
khổ. Vô minh khônh những chỉ bao trùm trong thế giới nây mà nó còn trùm khắp vô lượng 
thế giới. Khổ chi phối cả phàm lẫn Thánh. Chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A tu la 
phải khổ sở vô cùng. Loài người bị tham sân si chi phối cũng bị lặn ngụp trong biển khổ. Chư 
Thiên cũng không tránh được khổ vì ngũ suy tướng hiện. Cho đến các hàng Thánh Tu Đà 
Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, Thanh Văn, Duyên Giác, vân vân, vì còn mê pháp, nên 
không tránh khỏi nỗi khổ biến dịch sinh tử. Xem thế nỗi khổ lớn lao vô cùng. Riêng chỉ các 
vị Bồ Tát nhờ lòng đại bi, thường ra vào sinh tử, lấy pháp lục độ để cứu độ chúng sanh, mà 
vẫn ở trong Niết Bàn tự tại. Thứ ba là Vô Ngã. Thuyết Vô Ngã có hai đặc tánh chính là pháp 
vô ngã và nhân vô ngã. Người Phật tử thuần thành không có kẻ thù bên ngoài, chỉ có bạn 
hiểu ta và bạn chưa hiểu ta mà thôi. Tuy nhiên, kẻ thù bên trong chính của mình chính là cái 
“Ta”. Cái “Ta” là kẻ thù lớn của Chân lý. Những ai yêu quý cái “Ta” không còn quan tâm 
giúp đỡ gì đến đồng loại mà chỉ muốn vơ vét hết mọi thứ cho riêng mình. Họ trở nên tàn bạo, 
tham lam, không chân thật, không lương thiện, và nhiễm trược. Chính cái Ngã ái đã gây ra 
mọi phiển não trên đời. Người nào yêu quý Chân lý, người ấy không thể nào tàn bạo hay 
tham lam; họ yêu thương, hòa nhã với tất cả mọi người; họ sẵn sàng ra tay giúp đỡ những ai 
lâm cảnh khốn cùng và trải rộng niễm hạnh phúc đến bất cứ nơi nào mà họ tới. Kẻ thù “Tự 
Ngã” rất khó chinh phục, nhưng Phật tử thuần thành không bao giờ chán nản. Nên nhớ, Đức 
Phật mà còn phải mất rất nhiều năm mới chinh phục được kẻ thù nầy trước khi Ngài giác 
ngộ. Chúng ta không có cách nào khác hơn là cũng phải chiến đấu y như Đức Phật. Thuyết 
tất định chỉ cho lý thuyết có sự quyết định của “định mệnh,” hay Thiên mệnh, hay thượng đế. 
Phật giáo chủ trương sự vắng mặt của một bản ngã thường hằng bất biến. Theo Kinh Duy Ma 
Cật, vô ngã có nghĩa là sự hiểu biết chơn chánh rằng thân gồm ngũ uẩn chứ không có cái gọi 
là “bản ngã trường tổn.” Tứ đại chỉ hiện hữu bởi những duyên hợp. Không có vật chất trường 
tôn bất biến trong thân nầy. Khi tứ đại hết duyên tan rã thì thân nầy lập tức biến mất. Vì vật 
chất do tứ đại cấu thành, trống rỗng, không có thực chất, nên con người do ngũ uẩn kết hợp, 
cũng không có tự ngã vĩnh cữu. Con người thay đổi từng giây từng phút. Theo giáo lý Tiểu 
Thừa thì “Vô Ngã” chỉ áp dụng cho loài người, nhưng trong Phật giáo Đại Thừa thì vạn hữu 
đều vô ngã. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật giáo, Đức Phật 
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xem thế giới nầy là thế giới của khổ đau, và Ngài đã dạy những phương pháp đối trị nó. Vậy 
cái gì đã làm thế giới nầy trở thành khổ đau? Lý do đầu tiên như Đức Phật đã dạy, là các 
pháp đều vô ngã, nghĩa là vạn vật, hữu tình hay vô tình, tất cả đều không có cái mà chúng ta 
có thể gọi là bản ngã hay thực thể. Chúng ta thử khảo sát con người. Một người không thể 
xem tinh thần hay hồn của y là một thực ngã. Y hiện hữu nhưng không thể nào nắm được cái 
thực thể của y, không thể tìm thấy được tinh thần của y, bởi vì sự hiện hữu của con người 
không øì ngoài cái “hiện hữu tùy thuộc vào một chuỗi nhân duyên." Mọi vật hiện hữu đều là 
vì nhân duyên, và nó sẽ tan biến khi những tác dụng của chuỗi nhân duyên ấy chấm dứt. 
Những làn sóng trên mặt nước quả là hiện hữu, nhưng có thể gọi mỗi làn sóng đều có tự ngã 
hay không? Sóng chỉ hiện hữu khi có gió lay động. Mỗi làn sóng đều có riêng đặc tính tùy 
theo sự phối hợp của những nhân duyên, cường độ của gió và những chuyển động, phương 
hướng của gió, vân vân. Nhưng khi những tác dụng của những nhân duyên đó chấm dứt, sóng 
sẽ không còn nữa. Cũng vậy, không thể nào có cái ngã biệt lập với nhân duyên được. Khi 
con người còn là một hiện hữu tùy thuộc một chuỗi nhân duyên thì, nếu y cố gắng trì giữ lấy 
chính mình và nhìn mọi vật quanh mình từ quan điểm độc tôn ngã là một điều thật vô lý. Mọi 
người phải từ bỏ cái ngã của mình, cố gắng giúp đỡ kẻ khác và phải nhận hức cái hiện hữu 
cộng đồng, vì không thể nào con người hoàn toàn hiện hữu độc lập được. Nếu mọi vật đều 
hiện hữu tùy thuộc vào một chuỗi những nhân duyên thì cái hiện hữu đó cũng chỉ là tùy 
thuộc điều kiện mà thôi; không có một vật chất nào trong vũ trụ nầy có thể trường tổn hay tự 
tại. Do đó Đức Phật dạy rằng vô ngã là yếu tính của vạn vật, và từ đó, đưa đến một lý thuyết 
nữa là vạn vật đều vô thường, là điều không thể tránh. Hầu hết mọi người đều dốc hết năng 
lực vào việc gìn giữ sự hiện hữu của mình và những tư hữu của họ. Nhưng thực ra, không thể 
nào tìm được trung tâm hiện hữu của nó, cũng không thể nào giữ nó đời đời được. Không vật 
nào là không biến chuyển, ngay cả trong một sát na. Không những nó bất ổn trong tương 
quan với không gian, mà nó cũng bất ổn trong tương quan với thời gian nữa. Nếu ta có thể 
tìm được một thế giới không có không gian và thời gian, thế giới đó mới thật là thế giới tự do 
chân thật, tức là Niết Bàn. Nếu như những nhà vật lý hiện đại xác nhận, không gian là một 
trong những số lượng biến đổi và thời gian là tương đối thì thế giới của không gian thời gian 
nầy là cái ngục tù mà chúng ta không thể nào thoát ra được, tức là chúng ta đã bị trói buộc 
trong vòng nhân quả rồi vậy. Khi nào con người chưa tìm được cái thế giới không bị hạn cuộc 
bởi thời gian và không gian, con người vẫn phải là một tạo vật khổ đau. Xác nhận rằng con 
người có thể đạt được cảnh giới đó, cảnh giới không bị hạn cuộc bởi thời gian và không gian 
là sứ mệnh của Phật Giáo. Lẽ dĩ nhiên không có gì có thể được xem như là không gian vô 
hạn và thời gian vô cùng. Ngay cả vật lý học ngày nay cũng nhìn nhận cái vô tận của thời 
gian và không gian. Tuy nhiên, Đức Phật đã xướng thuyết về lý tưởng Niết Bàn hay tịch diệt, 
theo nguyên tắc vô thường và vô ngã. Niết Bàn có nghĩa là hủy diệt sinh tử, hủy diệt thế giới 
dục vọng, hủy diệt những điều kiện thời gian và không gian. Sau hết, Niết Bàn có nghĩa là 
cảnh giới của giải thoát viên mãn. Vô ngã hay không có sự bất biến, vô thường hay không có 
sự trường tổn là trạng huống thật sự của sự hiện hữu của chúng ta. Niết Bàn theo nghĩa tiêu 
cực là hủy diệt, nhưng theo nghĩa tích cực là tròn đầy, là lý tưởng của chúng ta, ấy là sự giải 
thoát trọn vẹn——In BuddhIsm, the three characfer1stics of existence (three marks of exIstence) 
are not only the essential, but also universal in daily life. Any devout Buddhist who becomes 
aware of these three characterIstics 1s a step closer to enliphtenment. Many people are not 
aware of this, like the Four Noble Truths, the Eightfold Noble Path, the Principle of Cause 
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and Effect, Precepts and Samadhi, and so on. As a matter of fact, the three characterIstics Of 
exIstence are also part of what we call the doctrinal contents of wisdom. In other words, when 
we thoroughly understand the real meanings of the three characteristics of exIstence, we are 
reaching the wisdom that 1s necessary for the cultivation of liberation. Even though we speak 
of the three characteristics, we really speak of a three-legsed chatIr of the “real nature of 
things”. One characteristic or one leg of this chair 1s closely related to the other. lÝ we miss 
Just one characteristic, the principle of the three characteristilcs becomes meaningless; or 1ƒ 
the chair lacks one leg, It cannot stand steadily. The Buddha always emphasized on the 
“[hree Characteristics of existence” because, first, they refer to facts about the nature of 
©exIstence, second, they are always found In daily life, and third, they are standards that 
Buddhism uses to determine real teachings of Its own. So when the Buddha said that there are 
three characterisitcs of existence, He meant that these characteristcs are always present In 
exIstence, and that they help us to understand what to do with existence 1n order to have an 
eternal happiness for ourselves. #irs, Anitya 1s the state of not being permanernt, of lasting or 
exIsting only for a short time, of changing continually. Physical changes operating from the 
state of formation, to that of development, decay and disintepration are exact manIfestatlons 
of the law of transformation. All things In the universe, from the smaill grain of sand, the 
human body, to the big one such as the earth, moon and sun are governed by the aove law, 
and as such, must come through these four perlods. This process of changes character1Izes 
1mpermanence. From 1ts beginning, Buddhism has held that a direct, unbiased observation of 
human experIence on impermanence. Even on the level of ordinary observatlon we can see 
the change of seasons, the birth and death of plants, animals, and human beings. lf we make a 
little more Intensive observation we will see that human being, both physical and menftal, as 
well as all other things, are only changing process, In flux at every moment. Let”s take a look 
at our own personality, we will find that our bodies are Impermanent. They are subJect to 
constant change. Qur minds are also characterized by impermanence, and everything we see 
around us 1s Impermanent. Seconđ, Suffering or misery 1n physical body. The Buddha teaches 
that suffering 1s everywhere, suffering 1s already enclosed In the cause, suffering from the 
effect, suffering throughout time, suffering pervades space, and suffering governs both 
philistine and saint. Suffering 1s already enclosed In the cause; 1t 1s said that the Bodhisattva 
fears the cause while the philistine fears the effect. In fact, human beings do not care about 
the cause when doing what they want. They only fear when they have to suffer from theIr 
wrong-doings. Suffering from the effect, we always reap what we have sown. This Is a 
natural law, but some people do not know 1t; Instead they blame God or deities for their 
misfortune. Suffering throughout time, humankind has suffered from time Iimmemorial tiÌl 
now, because suffering never ceases; If 1s part of the law of causality. Suffering throughout 
space, suffering goes together with Ignorance. Since Ignorance 1s everywhere, In this world as 
well as In the innumerable other worlds, sufering also follows It. Suffering governs both 
philistine and saint. Those people who are damned In Hell, in the realm of the starved ghosts, 
the animals, and Asura undergo all kinds of suffering. Human beings driven by greed, anger, 
and I1gnorance are condemned to suffer. Deities, when their bliss 1s over, suffer from theIr 
decay body. All saints of Hinayana school, except the Arhats, including the Stream Enterer, 
the Once-Returner, the Non-Returner who are still infatuated with their so-called attainmernt, 
are subJect to the suffering from the cycle of birth and death. Only the Bodhisattvas are 


690 


exempt from suffering since they voluntarily engage themselves In the cycle In order fo save 
people with therr six Noble Paramita Saving Devices. T#zrd, egolessness or selflessness. The 
doctrine of no-self has two main characteristics: selflessness of things (dharma-nairatmya) 
and selflessness of person (pudgalanarratmya). Devout Buddhists have no external enemies. 
We only have friends, Iincluding those who understand us and those who have not yet 
understood us. However, our main Iinner enemy 1s the “Self”. The “Self” 1s the great enemy 
of Truth. Those who love “Self'” do not care to help their fellow beIngs, but desire everything 
for themselves alone. They become cruel, greedy, untruthful, dishonest and Impure. It 1s love 
of the Self that makes all the trouble in the world. People who love Truth cannot be unkind 
and greedy; they are loving and gentle to all they meet; they are willing to lend a helping 
hand to anyone In trouble, and spread happiness wherever they go. The enemy of “Self” 1s 
very difficult to conquer, but devout Buddhists are never discouraged. Remember, It took the 
Buddha a long time to do 1t. He had to fight with himself for many years to overcome this 
enemy and to become enlightened. We do not have any other method but doing the same 
thing as the Buddha dịd. Not-self, No-self, Egolessness, Non-Personality, Non-self, or Non- 
ego Determinism means the theory of being determined by fate, nature, or god. Buddhism 
believes In the absence of a permanent, unchaging self or soul, non-existence of a permanent 
self. According to the Vimalakirti Sutra, the body consIsts of the five elements or skandhas, 
which together represent body and mind, and there 1s no such so-called “self.”” Elements exIst 
only by means of union of conditions. There 1s no eternal and unchangeable substance in 
them. When these come apart, so-called “body” immediately disappears. Since the form 
which Is created by the four elements Is empty and without self, then the human body, 
created by the unification of the five skandhas, must also be empty and without self. Human 
body 1s In a transforming process from second to second. In Theravada, no-se]f 1s only applied 
to the person; 1n the Mahayana, all things are regarded as without essence. According to Prof. 
Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, the Buddha regarded this world as 
a world of hardship, and taught the ways to cope with 1t. Then what are the reasons which 
make 1t a world of hardship? The first reason, as given by the Buddha 1s that all things are 
selfless or egoless, which means that no things, men, animals and Iinanimate obJects , both 
living and not living, have what we may call the1r original self or real being. Let us consider 
man. A man does not have a core or a soul which he can consider to be his true self. A man 
exIsts, but he cannot grasp his real being, he cannot discover his own core, because the 
exIstence of a man 1s nothing but an “existence depending on a series of causations.” 
Everything that exIsfs 1s there because of causations; 1t will disappear when the effects of the 
causation cease. The waves on the water”s surface certainly exist, but can It be said that a 
wave has I1fs own self? Waves exist only while there 1s wind or current. Each wave has Ifs 
own characteristics according to the combination of causations, the intensity of the winds and 
currents and their directions, etc. But when the effects of the causations cease, the waves are 
no more. Similarly, there cannot be a self which stands independent of causations. As long as 
a man 1s an existent depending on a series 0Ÿ causations, 1t 1s unreasonable for him to try to 
hold on to himself and to regard all things around him from the self-centered poInt oŸ view. 
All men ought to deny their own selves and endeavor to help each other and to look for co- 
exIstence, because no man can ever be truly independernt. If all things owe theIr existence fo 
a S€rles Of causations, their existence 1s a conditional one; there 1s no one thing in the 
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universe that 1s permanent or independent. Therefore, the Buddhaˆs theory that selflessness 1s 
the nature of all things inevitably leads to the next theory that all things are impermanent 
(anitya). Men in general seem to be giving all of their energy to preserving their own 
exIstence and theIr possessions. But in truth 1t 1s impossible to discover the core of their own 
exIstence, nor 1s 1t possible to preserve 1t forever. Even for one moment nothing can stay 
unchanged. Not only 1s It Insecure In relation to space but It 1s also 1nsecure 1n relation to 
time. IÝ it were possible to discover a world which 1s spaceless and timeless, that would be a 
world of true freedom, 1.e., Nirvana. If, as the modern physicisfs assert, space 1s curved and 
time 1s relafive, this world oŸ space and time 1s our enclosed abode from which there 1s no 
escape; we are tied down In the cycles of cause and effect. Às long as men cannot discover a 
world which 1s not limited by time and space, men must be creatures of suffering. To assert 
that such a state, unlimied ¡In time and space, Is attainable by man 1s the message of 
Buddhism. Of course, there 1s no such thing as a limitless time. Even modern physical sclence 
does not recognize Infinifty In time and space. However, the Buddha brought forward his 
ideal, Nirvana (extinction), following his theorles of selflessness and Impermanence. Nirvana 
means extinction of life and death, extinction of worldly desire, and extinction of space and 
time conditions. This, in the last analysis, means unfolding a world of perfect freedom. 
Selflessness (no substance) and impermanence (no duration) are the real state of our 
exIstence; Nirvana (negatively extinction; positively perfection) 1s our ideal, that 1s, perfect 
†reedom, qulescence. 
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Ba mươi hai tướng tốt của Phật hiện lên do thiện nghiệp từ nhiều đời trước: bàn chân bằng 
thẳng; chỉ dưới bàn chân có ngàn cái xoáy trôn ốc như hình cả ngàn cây căm bánh xe; ngón 
tay dài, đầu ngón nhỏ và nhọn; tay chân đều mềm dịu; trong kẻ tay kẻ chân có da mỏng như 
lưới giăng; gót chân đây đặn; trên bàn chân nổi cao đầy đặn; bắp vế tròn như bắp chuối; khi 
đứng hai tay dài quá đầu gối; nam căn ẩn kính; thân hình cao lớn và cân phân; lỗ chân lông 
thường ánh ra sắc xanh; lông trên mình uốn lên trên; thân thể sáng chói như vàng kim; quanh 
mình thường có hào quang chiếu ra một tầm; da mỏng và mịn; lòng bàn chân, bàn tay, hai vai 
và trên đỉnh, bẩy chổ ấy đều đầy đặn; hai nách đầy đặn; thân thể oai nghiêm như sư tử; thân 
thể ngay thẳng; hai vai tròn trịa cân phân; bốn mươi cái răng; răng trắng, trong, đều và khít 
nhau; bốn răng cửa lớn hơn; gò má nổi cao như hai mép của sư tử; nước miếng đủ chất thơm 
ngon; lưỡi rộng dài, mềm mồng, khi le ra đến chân tóc; giọng nói thanh nhã nghe xa, như 
giọng nói của Đức Phạm Thiên; mắt xanh biếc; lông nheo dài; có chòm lông trắng thường 
chiếu sáng giữa hai chân mày; thịt nổi cao trên đỉnh đầu như buối tóc. Trong kinh Hoa 
Nghiệm, đức Phật dạy: “Này ông Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào, Như Lai có thể được nhìn qua 
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hảo tướng hay không?” Tu Bồ Đề đáp: “Bạch Đức Thế Tôn, không thể nào nhìn Như Lai 
bằng hảo tướng. Tại sao? Vì Như Lai đã nói hảo tướng không phải là hảo tướng (sắc tức vị 
không).” Đoạn Đức Phật nói với Tu Bồ Đề, “Chư tướng đều là hư vọng. Nếu ông thấy tướng 
không tướng tức là ông thấy Như Lai vậy. Này ông Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào, Như Lai có 
thể được nhìn qua 32 hảo tướng hay không?” Tu Bồ Đề đáp: “Bạch Đức Thế Tôn, không thể 
nào nhìn Như Lai bằng 32 hảo tướng. Tại sao? Vì Như Lai đã nói 32 hảo tướng tức thị không 
phải là 32 hảo tướng.”—Thrity two forms of Sakyamuni Buddha or thirty-two characteristic 
physiological marks (thirty-two marks of perfection) which attribute a natural reward for a 
specific kind of good karma the Buddha creates during many past lives: level and full feet; 
thousand-spoke wheel-sign on each of his feet; long slander fingers; pliant (soft supple) hands 
and feet; toes and fingers finely webbed, fine webbing lacing his fingers and toes; full-sized 
heels, well set and even heels; arched top feet or arched Insteps; thiphs like a royal stag; hand 
reaching below the knees, long graceful hands which reach below the knees; well-retracted 
male organ; height and stretch or arms equal; every hair-root dark colored, imperial blue haIr 
roofs; body hair graceful and curly (curls upward); golden-hued body, body of the color of 
true gold; ten-foot halo around him or ten foot aura encircling him; solf smooth skin; two 
soles, two palms, two shoulders, and crown well-rounded (distinctive and full); below armpits 
well-hlled; lion-shaped body or upper torso like that of a royal lion; erect and upright body; 
full and round shoulders like a Banyan tree; forty teeth; teeth white even and close; four 
canine teeth pure white; lion-jawed; saliva Improving the taste of all food; tongue long and 
broad (vasf); volce deep and resonant which emits Brahma-pure sounds; eyes deep (violet) 
blue; eye lashes like a royal bull; a white urna or curl between the eybrows emitting light; 
and an usnisa or fleshy protuberance on the crown. In the Flower Adornment Sutra, the 
Buddha taught: “Subhuti, what do you think, can the Tathagata be seen by his physical 
marks?” Subhuti replied: “No, World Honored One, the Tathagata cannot be seen by his 
physical marks. Anh why? It is because the physical marks are spoken of by the Tathagata as 
no phystcal marks.” Then the Buddha said to Subhuti, “All with marks 1s empty and false. If 
you can see all marks as no marks, then you see the Tathagata. Subhuti, what do you think, 
can the Tathagata be seen by means of the Thirty-two Marks?” Subhuti replied: “No, World 
Honored One, the Tathagata cannot be seen by means ofthe Thirty-two Marks. Anh why? It 
1S because the Thirty-two Marks are spoken of by the Tathagata as no Thirty-two Marks.” 
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Ba tụ giới của chư Bồ Tát, kể cả Bồ Tát tại gia. Ba tụ tịnh giới nây hàng Thanh Văn Duyên 
Giác Tiểu Thừa không có, mà chỉ có nơi các bậc Bồ Tát Đại Thừa. Ba tụ tịnh giới nầy nhiếp 
hết thảy Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Thứ nhất là Nhiếp luật nghi giới: Tránh làm việc ác bằng 
cách trì giới hay thâu nhiếp hết tất cả các giới chẳng hạn như 5 giới, § giới, 10 giới Sa Di, 250 
giới Tỳ Kheo, 348 giới Tỳ Kheo Ni, 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát, giữ kỹ không 
cho sai phạm một giới nào. Thứ nhì là Nhiếp thiện pháp giới: Là bậc Bồ Tát phải học hết tất 
cả pháp lành của Phật dạy trong các kinh điển, để biết rõ đường lối và phương cách “độ tận 
chúng sanh,” không được bỏ sót bất cứ pháp môn nào cả. Đây gọi là pháp môn vô lượng thệ 
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nguyện học. 7h ba là Nhiếp chúng sanh giới hay nhiêu ích hữu tình giới: Nghĩa là phải phát 
lòng từ bi làm lợi ích và cứu độ tất cả chúng sanh. Đây gọi là “Chúng sanh vô biên thệ 
nguyện độ —Three collections of pure precepts of the Bodhisattvas, Including lay 
Bodhisattvas. Those cultivating Hinayana's Sravaka Way do not have these three 
accumulations of purity precepts. Only Mahayana Bodhisattvas practice them. These three 
accumulations of pure precepts encompass the “Four Propagation Vows.”: Fsí, the pure 
precepts which include all rules and observances, or to avoid evil by keeping the discipline. 
Which means to gather all precepts such as five precepts, eipht precepts, ten precepts of 
Sramanera, 250 precepts of Bhiksus, 348 precepts of Bhiksunis, 10 major and 48 minor 
precepts of Bodhisattvas, and maintain them purely without violating a single precept. 
Second, the pure precept(s which 1nclude all wholesome dharmas. Accumulating wholesome 
precepts means Bodhisattvas who must learn all the wholesome dharmas that the Buddha 
taught In various sutras, so they will know all the clear paths and means necessary to “lead 
and guide sentient beings” to liberation and enlightenment. Thus, no matter how Insignificant 
a dharma teaching may seem, they are not to abandon any dharma door. This vow 1s made by 
all Mahayana practicing Buddhists that “Innumerable Dharma Door, I vow to master.” Third, 
the pure precepts which Include all living beings. This means to develop the compassionate 
nature to want to benefit and aid all sentient beIngs, and this 1s the vow “lInfinite sentient 
beinøgs, I vow to take across.” 
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Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về ba vị tiệm thứ 
như sau: “Nay ông muốn tu chứng pháp tam ma đề của Phật, cũng phải do cái bản nhân điên 
đảo loạn tưởng ấy mà lập ra ba tiệm thứ, mới có thể diệt trừ được. Ví dụ muốn đựng nước 
cam lộ trong một đồ sạch, phải lấy nước nóng, tro, và nước thơm súc rửa, trừ bỏ các căn độc. 
Thế nào gọi là ba tiệm thứ? Một là tu tập để trừ trợ nhân; hai là thật tu hành để bỏ cho hết 
chánh tính; ba là tinh tấn lên, trái với hiện nghiệp.” Thứ nhất là trợ nhân. Đức Phật nhắc: 
"Ông A Nan! Cả 12 loại sinh trong thế giới không thể tự toàn, phải nương vào bốn cách ăn mà 
sống còn. Đó là ăn bằng cách chia xé, ăn bằng ngửi hơi, ăn bằng suy nghĩ, ăn bằng thức. Vậy 
nên Phật nói tất cả chúng sanh đều nương nơi sự ăn mà sống còn. Ông A Nan! Tất cả chúng 
sanh ăn món ngon lành được sống, ăn món độc bị chết. Cho nên chúng sanh cầu tam ma địa 
phải dứt năm món tân thái trong đời. Phật dạy tại sao phải đoạn năm món tân thái: Năm món 
tân thái ấy, nấu chín mà ăn, hay phát tính dâm. Ăn sống thêm giận dữ. Những người ăn các 
món ấy, dù có thể giảng 12 bộ kinh, mười phương Thiên Tiên cũng chê hơi hôi, đều tránh xa. 
Tuy nhiên, lúc người đó ăn các món ấy, các loài quỷ đói thường đến liếm mép. Thường ở 
chung với quỷ, nên phúc đức ngày một tiêu mòn, hằng không lợi ích gì. Người ăn món đó mà 
tu tam ma địa, các vị Bồ Tát, Thiên Tiên mười phương thiện thần chẳng đến thủ hộ. Đại lực 
ma vương tìm được phương tiện, hiện làm thân Phật mà đến thuyết pháp. Chê bổ cấm giới, 
khen làm việc dâm, giận dữ, ngu si. Sau khi chết, tự làm quyến thuộc cho ma vương, hưởng 
hết phúc của ma, bị đọa vào ngục vô gián.' Ông A Nan! Người tu Bồ Đề, phải hoàn toàn dứt 
năm món tân thái. Đây gọi là đệ nhất tinh tấn tu hành tiệm thứ." Thứ nhì là Chính tính. Thế 
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nào là chính tính? Đức Phật nhắc nhở: "A Nan! Chúng sanh vào tam ma địa, trước phải giữ 
giới luật tỉnh nghiêm và thanh tịnh, phải hoàn toàn dứt tâm dâm, chẳng ăn thịt uống rượu, ăn 
đổ nấu chín và sạch, chớ ăn món còn hơi sống. Ông A Nan! Người tu hành mà chẳng đoạn 
dâm và sát sinh, không thể ra khỏi ba cõi. A Nan! Nên coi sự dâm dục như rắn độc, như giặc 
thù mình. Trước hết, phải giữ giới Thanh Văn, bốn khí, tám khí, giữ gìn thân không động. Sau 
lại tu luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát, giữ gìn tâm chẳng khởi. Cấm giới được thành tựu, thì 
đối với thế gian, hoàn toàn không còn nghiệp sinh nhau, giết nhau, không làm việc trộm cướp 
thì không bị mắc nợ cùng nhau, không phải trả nợ trước ở thế gian. Người thanh tịnh đó tu tam 
ma địa, ngay ở xác thân cha mẹ sinh, chẳng dùng phép Thiên nhãn, tự nhiên xem thấy mười 
phương thế giới, thấy Phật, nghe pháp của Phật, phụng trì ý chỉ của Phật, được đại thần thông, 
dạo đi mười phương, túc mệnh, thanh tịnh, không bị gian hiểm. Đó là đệ nhị tinh tiến tu hành 
tiệm thứ." Thứ ba là trái với hiện nghiệp. Thế nào là hiện nghiệp? Đức Phật nhắc nhở: "Ông 
A Nan! Người giữ cấm giới thanh tịnh đó, lòng không tham dâm, đối với lục trần bể ngoài, 
chẳng hay lưu dật. Nếu chẳng lưu dật, trở về chỗ bản nguyên. Đã chẳng duyên theo trần, căn 
không phối ngẫu. Ngược dòng trở về chân tính, sáu căn thọ dụng không hiện hành. Mười 
phương quốc độ trong sạch, sáng suốt, ví như trăng sáng chiếu qua ngọc lưu ly. Thân tâm 
khoan khoái, diệu viên bình đẳng, được rất an lành. Tất cả các đức “mật, viên, tịnh, diệu” của 
Như Lai đều hiện trong lòng người tu. Người đó liền được vô sanh pháp nhẫn. Từ đó lần lượt 
tiến tu, tùy theo hạnh mà an lập Thánh vị. Đây gọi là đệ tam tinh tiến tu hành tiệm thứ."— 
According to the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about the three 
gradual stages as follows: “Anandal As you cultivate towards certification to the samadhi of 
the Buddha, you wIll go through three gradual stages In order to get rid of the basic cause of 
these random thoughts. They work in Just the way that poisonous honey 1s removed from a 
pure vessel that is washed with hot water mixed with the ashes of incense. Afterwards 1t can 
be used to store sweet dew. What are the three gradual stages? The first 1s to correct one”s 
habits by getting rid of the aiding causes; the second 1s to truly cultivate to cut out the very 
essence of karmic offenses; the third 1s to Increase one”s vigor fo prevent the manIfestation of 
karma. The first gradual síage is the qiding cause. The Buddha reminded: "Ananda! The 
twelve categorles of living beings In this world are not complete 1n themselves, but depend 
on four kinds of eating; that 1s, eating by portIlons, eating by contact, eating by thought, and 
eating by conscIousness. Therefore, the Buddha said that all living beings must eat to live. 
Anandat All Iiving beings can live 1f they eat what 1s sweet, and they wIll die 1f they take 
poIson. Beings who seek samadhi should refrain from eating five pungent plants of this world. 
The Buddha explained in depth the 1lI-effects of eating pungent plants: 'Tf these five are eaten 
cooked, they increase one”s sexual desire; 1ƒ they are eaten raw, they Increase oneˆ”s anger. 
Therefore, even If people ¡n this world who eat pungent plants can expound the twelve 
divisions of the sutra canon, the gods and immorfals of the ten directions wIll stay far away 
{rom them because they smell so bad. However, after they eat these things, the hungry ghosfs 
wIll hover around and kiss their lips. Being always in the presence of ghosts, their blessings 
and virtue dissolve as the day go by, and they experience no lasting benefit. People who eat 
pungent plants and also cultivate samadhi wIll not be protected by the Bodhisattvas, gods, 
Immortals, , or good spIrits of the ten directions; therefore, the tremendously powerful demon 
kings, able to do as they please, wIll appear In the body of a Buddha and speak Dharma for 
them, denouncing the prohibitive precepts and praising lust, rage, and delusion. When theIr 
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lives end, these people wIll Join the retinue of demon kings. When they use up their blessings 
as demons, they wIll fall into the Unintermittent Hell" Anandal Those who cultivate for 
Bodhi should never eat the five pungent plants. This 1s the first of the gradual stages of 
cultivation." The second gradual stage is the proper nature. What 1s the essence of karmic 
offenses? The Buddha reminded: "Ananda! Beings who want to enter samadhi must first 
firmly uphold the pure precepts. They must sever thoughts of lust, not partake of wine or 
meat, and eat cooked rather than raw foods. Ananda! If cultvators do not sever lust and 
kiling, 1t wIll be Iimpossible for them to transcend the triple realm. Ananda! You should look 
upon lustful desire as upon a poisonous snake or a resentful bandit. First hold to the sound- 
hearer”s four or eight paraJikas in order to control your physical activity; then cultivate the 
Bodhisattvaˆs pure regulations In order to confrol your mental activity. When the prohibitive 
precepts are successfully upheld, one will not create karma that leads to trading places In 
rebirth and to killing one another 1n this world. If one does not steal, one will not be indebted, 
and one will not have to pay back past debts In this world. If people who are pure 1n this way 
cultivate samadhi, they will naturally be able to contemplate the extent of the worlds of the 
ten directions with the physical body given them by their parents; without need of the 
heavenly eye, they will see the Buddhas speaking Dharma and receIve In person the sagely 
Iinstruction. Obftaining spiritual penetrations, they wIll roam through the ten directions, gain 
clarity regarding past lives, and will not encounter difficulties and dangers. This 1s the second 
of the gradual stages of cultivation." The third gradual stage is the counfering mamlƒfestafions 
0ƒ the karma. What 1s the manifestation of karma? The Buddha reminded: "Ananda! Such 
people as these, who are pure and who uphold the prohibitive precepts, do not have thoughts 
of greed and lust, and so they do not become dissipated In the pursuit of the six external 
defiling sense-objects. Because they do not pursuit them, they turn around to their own 
source. Without the conditions of the defiling obJects, there 1s nothing for the sense-organs to 
match themselves with, and so they reverse ther flow, become one unmt, and no longer 
function In six ways. All the lands of the ten directions are as brilliantly clear and pure as 
moonlight reflected In crystal. Their bodies and minds are blissful as they experlence the 
equality of wonderful perfection, and they attain great peace. The secret perfection and pure 
wonder of all the Thus Come Ones appear before them. These people then obtain patlence 
with the non-production of dharmas. They thereupon gradually cultivate according to theIr 
practices, until they reside securely In the sagely positions. This 1s the third of the gradual 
stages of cultivation." 


(44222) “22w 2⁄4 Sẻ (âx 
“26xec 2Íaw- SccÁ(vọ 7tacfdce¿ 


Tổ Bồ Đề Đạt Ma, vị tổ thứ 28 dòng Thiển Ấn Độ và cũng là vị sơ tổ của dòng Thiền Trung 
Hoa đã dạy về tam vô sở cầu nhân sau cuộc nói chuyện với vua Hán Vũ Đế về tu hành tịnh 
hạnh vô cầu: không, vô tướng, và vô nguyện. Thật vậy, chư pháp hữu vi như ảo như mộng, 
sanh diệt, diệt sanh. Có cái gì thường hằng cho chúng ta theo đuổi? Hơn nữa, thế giới hiện 
tượng chỉ là tương đối, trong tai họa đôi khi có phước báo, trong phước báo có khi là tai họa. 
Thế nên người tu Phật nên luôn giữ tâm mình bình thản và không khuấy động trong mọi tình 
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huống, lên xuống hay họa phước. Giả dụ như một vị Tăng tu tập hẩm hiu nơi sơn lâm cùng 
cốc, ít người thăm viếng hoàn cảnh sống thật là khổ sở cô độc, nhưng cuộc tu giải thoát thật là 
tỉnh chuyên. Thế rồi ít lâu sau đó có vài người tới thăm cúng dường vì nghe tiếng phạm hạnh 
của người, túp lều năm xưa chẳng bao lâu biến thành một ngôi chùa đồ sộ, Tăng chúng đông 
đảo, chừng đó phước thịnh duyên hảo, nhưng thử hỏi có mấy vị còn có đủ thì giờ để tinh 
chuyên tu hành như thuở hàn vi? Lúc ấy cuộc tu chẳng những rõ ràng đi xuống, mà lắm lúc 
còn gây tội tạo nghiệp vì những lôi cuốn bên ngoài. Thế nên người tu Phật nên luôn ghi tâm 
pháp “Tam vô sở cầu nây”: không, vô tướng, và vô nguyện—Bodhidharma, the 28” Patriarch 
from India and also the 1Ÿ Patriarch in China taught about three Non-seeking practices or 
three doors of liberation: emptiness, signlessness, and wIshlessness. Trully speaking, worldly 
phenomena are dharmas are 1llusory and dream-like, born and destroyed, destroyed and born. 
So what 1s there which 1s true ever-lasting and worth seeking? Furthermore, worldly 
phenomena are all relative, In calamities are found blessings, in blessings there 1s misfortune. 
Therefore, Buddhist cultivators should always keep their minds calm and undisturbed in all 
situatlons, rising or falling, unfortunate or blessed. For example, when a monk cultivates 
alone In a deserted hut with few visitors. Although his living conditions are miserable and 
lonely, his cultivation 1s diligent. After a while, virtuous people learn of his situation and 
come to offer and seek for his guidance, his used-to-be hut now become a huge magnificient 
temple, filled with monks and nuns. By then, his blessings may be great, his cultivation has 
not only obviously declined, sometimes external events may attract him to causing more bad 
karma. Therefore, Buddhist cultivators should always keep In mind these three Non-seeking 
practices: emptiness, signlessness, and wishlessness. 


(441222) “24w P/á¿ ta Đếu Sự Coạw “/êw 
¿4t “7/đuQo tác 2fe6(e Ôwe ðo 2/ac(@((ve “7(a€ “đcaá ứo 
tác (4£ttxo /( s( /(eœe 


Theo Kinh Potaliya trong Trung Bộ Kinh, có tám pháp đưa đến sự đoạn tận: Thứ nhất, “^y cứ 
không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ”: Do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên? Ở đây, 
nầy gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Do nhơn những kiết sử nào ta có thể sát sanh, 
ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta sát sanh, không những ta tự trách mắng 
ta vì duyên sát sanh, mà các bậc có trí, sau khi tìm hiểu, cũng sẽ khiển trách ta vì duyên sát 
sanh, và sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên sát sanh. Thật là một 
kiết sử, thật là một triển cái, chính sự sát sanh nầy. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não nào 
có thể khởi lên, do duyên sát sanh, đối với vị đã từ bỏ sát sanh, những lậu hoặc, phiền lao 
nhiệt não như vậy không còn nữa.” Y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ,” do duyên 
như vậy, lời nói như vậy được nói lên. Thứ nhì, “y cứ không lấy của không cho, lấy của 
không cho cần phải từ bỏ.” Thứ ba, “y cứ nói lời chân thật, nói láo cần phải từ bổ.” Thứ tư, “y 
cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bỏ.” Thứ năm, “y cứ không tham dục, tham dục 
cần phải từ bỏ.” Thứ sáu, “y cứ không hủy báng sân hận, hủy báng sân hận cần phải từ bỏ.” 
Thứ bảy, *y cứ không phẫn não, phẫn não cần phải từ bổ.” Thứ tám, “y cứ không quá mạn, 
quá mạn cần phải từ bổ.”——According to the Potaliya Sutta in the Middle Length Discourses 
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of the Buddha, there are eight things In the Noble One”s Discipline that lead to the cutting off 
Of affalrs: Fsf, “with the support of the non-killing of living beings, the killing of living 
beIngs 1s to be abandoned.” So 1t was said. And with reference to what was this said? Here a 
noble disciple considers thus: “[ am practicing the way to abandoning and cutting off of those 
fetters because of which I might KiIll living beings. If I were to kill living beings, I would 
blame myself for doïng so; the wise, having Investigated, would censure me for doing so; and 
on the dissolution of the body, after death, because of killing living beings an unhappy 
destinaton would be expected. But this kiling of living beings 1s 1tself a fetter and a 
hindrance. And while taints, vexation, and fever might arise through the killing of living 
beings, there are no taints, vexation, and fever 1n one who abstains from killing living beings.. 
So 1t 1s with reference fo this that 1t was said: “With the support of the non-killing of living 
beings, the killing of hving beings 1s to be abandoned." Secøonđ, “with the support of taking 
only what 1s gIven, the taking of what 1s not g1ven 1s to be abandoned.” (the rest remains the 
same as In the first). Trở, “with the support of truthful speech, false speech 1s to be 
abandoned.” (the rest remains the same as In the first). Fourífh, “with the support unmaliclous 
speech, malicious speech 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In the first). 
Fựth., “with the support of refraining from rapaclous greed, rapaclous greed 1s to be 
abandoned.” (the rest remains the same as In the first). Six#b, “with the support of refraining 
{rom spiteful scolding, spiteful scolding 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as In 
the first). Seyenfh, “with the support of refraining from angry desparr, angry despair 1s to be 
abandoned.” (the rest remains the same as In the first). Eighíh, “with the support of non- 
arrogance, arrogance Is to be abandoned.” (the rest remains the same as In the first). 


(2122) “?4⁄ 
?fa£xe 


Tánh thường được dùng để chỉ cái nguyên lý tối hậu của sự hiện hữu của một vật hay một 
người hay cái mà nó vẫn còn tôn tại của một vật khi người ta lấy hết tất cả những gì thuộc về 
vật ấy hay người ấy đi mà tánh ấy vẫn thuộc về người ấy hay vật ấy một cách bất ngờ người 
ta có thể hỏi về cái mà nó có tính cách bất ngờ và cái có tánh tất yếu trong sự tạo thành một 
cá thể riêng biệt. Dù không nên hiểu “tánh” như là một thực thể riêng lẻ, như một hạt nhân 
còn lại sau khi bóc hết các lớp vỏ bên ngoài, hay như một linh hồn thoát khỏi thân xác sau khi 
chết. Tánh có nghĩa là cái mà nếu không có nó thì không thể có sự hiện hữu nào cả, cũng như 
không thể nào tưởng tượng ra nó được. Như cách cấu tạo tư dạng của nó gợi ý, nó là một trái 
tim hay một cái tâm sống ở bên trong một cá thể. Theo cách tượng trưng, người ta có thể gọi 
nó là “lực thiết yếu.”——Nature stands in most cases for the ultimate constituent, or something 
ultimate In the being of a thing or a person, or that which 1s left after all that accidenfally 
belongs to a thing 1s taken away from 1t. Ít may be questioned what 1s accidental and what Is 
essential in the constitution of an individual obJect. Though 1t must not be conceived as an 
individual entity, like a kernel or nucleus which 1s lef( when all the outer casings are 
removed, or like a soul which escapes from the body after death. Nature means something 
without which no exIstence 1s possible, or thinkable as such. Às 1fs morphological construction 
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suggests, It 1s “a heart or mind which lives” within an Individual. Figuratively, 1t may be called 
“vital force.. 


(22A2) “?4áuá “2 Eát Pyưí 
2⁄4/tvcá ?ÊÍafwee awé( (20woC(0(0W€00€0 


Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật dạy về Tánh thức không định như sau: “Những chúng 
sanh mà chưa được giải thoát, tánh thức của họ không định; hễ quen làm dữ thì kết thành 
nghiệp báo dữ, còn quen làm lành thời kết thành quả báo lành. Lầm lành cùng làm đữ tùy 
theo cảnh duyên mà sanh ra, lăn mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngớt, mê 
lầm chướng nạn trải đến kiếp số nhiều như vi trần. Ví như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng 
nước chảy, thoạt hoặc tạm được ra, rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những 
chúng sanh đó. Đời trước ông trót đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thệ rộng lớn, độ hết 
cả hàng chúng sanh bị tội khổ, thời Ta còn lo gì!”—According to the Earth Store Bodhisattva 
Sutra, the Buddha taught on unfixed natures and conscIousnesses as follows: “Living beIngs 
who have not yet obtained liberation have unfixed natures and consciousnesses. Their evil 
habits wIll reap karma, while their good habits will reap a corresponding fruit. Their good or 
evil acts arise in accordance with sfates, and they turn in the five paths without a moment”s 
rest. They pass through kalpas as numerous as motes of dust, confused, deluded, obstructed, 
and afflicted by difficulties, like fish swimming through nets that have been put In a stream. 
They may sÏlip free of them and so temporarily escape, but then, they agaIn are caught in the 
nefs. Ït 1s for beings such as these that I would be concerned; but since you are completing the 
vows you have made In the past, and for many kalpas have renewed these mighty oaths to 
take across vast numbers of such offenders, [ have no further cause for WOrry.” 


(4422) “2⁄44 “21⁄4 “2⁄4 “2âmw, “/âm '/ứo (l6 FẠẺ 
“74c ?fatwue da túc 2l(ddád, add Al(dcuá do Gddd(A 


Tánh là tâm, tâm là Phật. Tâm và tánh là một khi “ngộ,” nhưng khi “mê” thì tâm tánh không 
đồng. Phật tánh vĩnh hằng nhưng tâm luôn thay đổi. Tánh như nước, tâm như băng; mê khiến 
nước đóng băng, khi ngộ thì băng tan chảy trở lại thành nước—Mind and nature are the same 
when awake and understanding, but differ when the 1llusion. Buddha-nature 1s eternal, but 
mind 1s not eternal; the nature 1s like water, the mind 1s like 1ce; 1llusion turns nature to 
mental 1ce form, awakening melts 1t back to 1s proper nature. 


(A222) “2w zix đạc 7taxé 
?2(eaoawt /2xac€(ce d( tác 7l(dwá 
Tâm an lạc hạnh hay hạnh an lạc nơi tâm. Theo Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đưa ra 8 lời 


khuyên cho chư vị Bồ Tát như sau: “Thứ nhất, một vị Bồ Tát không nên chất chứa lòng đố ky 
hay lừa dối. Thứ hai vị ấy không khinh thường, nhục mạ những người tu tập theo Phật đạo 
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khác dù họ là những người sơ cơ, cũng không vạch ra những ưu hay khuyết điểm của họ. Thứ 
ba, nếu có người tìm cầu Bồ Tát đạo, vị ấy không làm cho họ chán nản khiến họ nghi ngờ và 
hối tiếc, cũng không nói những điều làm cho người ấy nhục chí. Tứ £, vị ấy không ham mê 
bàn luận về các pháp hoặc tranh cãi mà nên nỗ lực tu tập thực hành để cứu độ chúng sanh. 
Thứ năm, vị ấy nên nghĩ đến việc cứu độ tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau bằng lòng đại 
bi của mình. Thứ sáu, vị ấy nên nghĩ đến chư Phật như nghĩ đến những đấng từ phụ. Thứ bảy, 
vị ấy nên luôn nghĩ đến những vị Bồ Tát khác như những vị thầy vĩ đại của mình. Thứ tám, vị 
ấy nên giảng pháp đồng đều cho tất cả chúng sanh mọi loài.”—According to the Lotus Sutra, 
the Buddha gave eight advices to all Bodhisattvas as follows: “Fisf, a Bodhisattva does not 
harbor an envious or deceifful mind. Secøonđ, he does not slight or abuse other learners of the 
Buddha-way even If they are beginners, nor does he seek out their excesses and 
shortcomings. 7 irđ, 1f there are people who seek the Bodhisattva-way, he does not distress 
them, causing them to feel doubt and regret, nor does he say discouraging things to them. 
Fourth, he should not indulge 1n discussions about the laws or engage 1n dispute but should 
devote himself to cultivation of the practice to save all living beings. Fÿh, he should think of 
saving all living beings from the sufferings through his great compassion. S?x/h, he should 
thnk of the Buddhas as benevolent fathers. Sewenh, he should always think of the 
Bodhisattvas as his great teachers. Eighứb, he should preach the Law equally to all living 
beIngs.” 


(442222) “24w z4 “7,ứ “là “24/6 “vo 
?2eacd(d( awá owcewftated 2Ádwá 


Tâm là một tên khác của A Lại Da Thức (vì nó tích tập hạt giống của chư pháp hoặc huân tập 
các hạt giống từ chủng tử chủng pháp mà nó huân tập). Không giống như xác thân vật chất, 
cái tâm là phi vật chất. Chúng ta nhận thức được những tư tưởng và cảm nghĩ của chúng ta 
cùng nhiều điều khác bằng trực giác, và chúng ta kết luận sự hiện hữu của chúng bằng phép 
loại suy. Tâm là gốc của muôn pháp. Trong Tâm Địa Quán Kinh, Đức Phật dạy: “Trong Phật 
pháp, lấy tâm làm chủ. Tất cả các pháp đều do tâm sanh.” Tâm tạo ra chư Phật, tâm tạo thiên 
đường, tâm tạo địa ngục. Tâm là động lực chính làm cho ta sung sướng hay đau khổ, vui hay 
buồn, trầm luân hay giải thoát. Tâm an tịnh và tập trung là một điều rất tốt cho bất cứ người 
tu Phật nào. Phật tử thuần thành nên dùng tâm bình an, tĩnh lặng và tập trung nây để xem xét 
thân tâm. Ngay cả những lúc tâm bất an chúng ta cũng phải để tâm theo dõi; sau đó chúng ta 
sẽ thấy tâm an tịnh, vì chúng ta sẽ thấy được sự vô thường. Ngay cả sự bình an, tĩnh lặng cũng 
phải được xem là vô thường. Nếu chúng ta bị dính mắc vào trạng thái an tịnh, chúng ta sẽ đau 
khổ khi không đạt được trạng thái bình an tĩnh lặng. Hãy vứt bỏ tất cả, ngay cả sự bình an tĩnh 
lặng —“Mind” 1s another name for Alaya-viJnana. Unlike the material body, Iimmaterial mind 
1s Invisible. We are aware of our thoughts and feelings and so forth by direct sensation, and 
we Infer their existence In others by analogy. The mind 1s the root of all dharmas. In 
Contemplation of the Mind Sutra, the Buddha taught: “All my tenets are based on the mind 
that 1s the source of all dharmas." The mind has brought about the Buddhas, the Heaven, or 
the Hell. It 1s the main driving force that makes us happy or sorrowful, cheerful or sad, 
liberated or doomed. Peaceful and concenfrated mind 1s always good for any cultivator. 
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Devoted Buddhists should always make the mind peaceful, concentrated, and use this 
concentration to examine the mind and body. When the mind 1s not peaceful, we should also 
watch. Then we wIll know true peace, because we wIll see impermanence. Even peace must 
be seen as Impermanernt. If we are attached to peaceful states of mind, we will suffer when 
we do not have them. Give up everything, even peace. 


(44242?) “24w (áa 7tàwá đóá “2í Độ 
12c .Aadd /act(t(awee” Add 


(2z (?- Ó- f2) sø¿ (⁄œx+¿ f0 ¿. 252) 


(4X) “22. „+ 7,44 đ¿ 


2((uá 720duết add( ?CUMH(C ƒ0đuểt 
(See Tế Tỉnh: Tâm Lực Nghiệp Lực in Chapter XXIH (M)(H)) 


(4A2) “?⁄w, Ziáật, Cá“ (Á(dwạ SaxÁ “744 “22w 1á Sa¿ Biệt 
2ttvd, «ddía, awd £4(( tác “đíưư(xo te 2Êat V((cse«€ 


Ngoài tâm ra không có gì nữa; tâm, Phật và chúng sanh không sai khác. Đây là một giáo 
thuyết quan trọng trong Kinh Hoa Nghiêm. Tông Thiên Thai gọi đây là Tam Pháp Diệu. Tâm 
chúng ta luôn bị những vọng tưởng khuấy động, vọng tưởng về lo âu, sung sướng, thù hận, 
bạn thù, vân vân, nên chúng ta không làm sao có được cái tâm an tịnh. Trạng thái tâm đạt 
được do tu tập niệm Phật là trạng thái tịnh lự đạt được bởi buông bỏ được tạp niệm. Niệm 
Phật, trước tiên dùng để làm lắng dịu và loại bỏ luyến ái, hận thù, ganh ghét và si mê trong 
tâm chúng ta hầu đạt được trí tuệ siêu việt có thể dẫn tới đại giác. Một khi chúng ta đã đạt 
được trạng thái tịnh lự do tu tập niệm Phật cao độ, chúng ta sẽ tìm thấy được chân tánh bên 
trong, nó chẳng có gì mới mẽ. Tuy nhiên, khi việc nầy xảy ra thì giữa ta và Phật không có gì 
sai khác nữa—Outside the mind there 1s no other thing; mìnd, Buddha, and all the living, 
these three are not different. There 1s no differentiating among these three because all 1s 
mind. All are of the same order. This 1s an Important doctrine of the Hua-Yen sutra. The 
T1en-T”ai called “The Mystery of the Three Things.” Qur minds are constantly occupied with 
a lot of false thoughts, thoughts of worry, happIness, hatred and anger, friends and enemies, 
and so on, so we cannot discover the Buddha-nature within. The state of mind of “Buddha 
Recitation", first, 1s a sfate of quietude or equanimity gained through relaxation. To practice 
Buddha recitation in order to calm down and to eliminate attachments, the aversions, anger, 
Jealousy and the Ignorance that are in our heart so that we can achieve a transcendental 
wisdom which leads to enlightenment. Once we achieve a state of quietude through 
practicing of Buddha recitation, we will discover our real nature within; 1t is nothing new. 
However, when this happens, then there 1s no difference between us and the Buddha. 
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Tâm thái hay trạng thái tâm hay tâm cảnh hay tâm thần. Một đối tượng vật thể có gây phiển 
toái hay không thường thường tùy thuộc vào trạng thái tâm hơn là vào chính đối tượng đó. 
Nếu chúng ta cho rằng nó là phiển toái, thì nó phiền toái. Nếu chúng ta không cho rằng nó 
phiền toái thì nó không phiển toái. Tất cả đều tùy thuộc vào trạng thái tâm. Thí dụ như đôi 
khi trong tu tập niệm Phật chúng ta bị tiếng động quấy nhiễu. Nếu chúng ta nương theo và 
mắc kẹt vào chúng, chúng sẽ quấy rối việc tu tập niệm Phật của chúng ta. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta dứt bổ chúng khỏi tâm của chúng ta ngay khi chúng vừa mới khởi lên, thì chúng sẽ 
không tạo sự quấy nhiễu. Nếu chúng ta luôn đòi hỏi một cái gì đó từ cuộc sống, thì chúng ta 
sẽ không bao giờ thỏa mãn. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận cuộc đời là cái mà chúng ta đang 
là hay đang có, thì chúng ta sẽ luôn biết đủ. Có người tìm hạnh phúc trong vật chất; người 
khác lại cho rằng có thể có hạnh phúc mà không cần đến vật chất. Tại sao lại như vậy? Bởi vì 
hạnh phúc là một trạng thái của tâm, không thể đo được bằng số lượng tài sản. Nếu chúng ta 
biết đủ với những gì chúng ta đang là hay đang có, thì chúng ta sẽ luôn có hạnh phúc. Ngược 
lại nếu chúng ta không hài lòng với những øì chúng ta đang là hay đang có, thì bất hạnh luôn 
ngự trị trong ta. Tham dục không có đáy, vì dù đổ vào bao nhiêu thì tham dục vẫn luôn trống 
rỗng. Theo quyển Ba trụ Thiền, một hôm Thiền sư An Cốc Bạch Vân thượng đường dạy 
chúng: "Giả như tôi lấy áo trùm lên đầu và đưa hai tay lên trời. Nếu chỉ thấy hai tay tôi, bạn 
sẽ nghĩ rằng có hai vật thể. Nhưng khi tôi bổ áo trùm đầu ra, bạn thấy rằng tôi cũng là một 
con người, không chỉ là hai bàn tay. Cùng thế ấy, bạn phải hiểu rằng khi bạn nhìn các sự vật 
như những thực thể tách rời nhau, bạn chỉ được một nửa sự thật mà thôi... Lại hãy lấy một 
vòng tròn và tâm điểm. Không có tâm điểm, không có vòng tròn; không có vòng tròn, không 
có tâm điểm. Bạn là tâm điểm, vòng tròn là vũ trụ. Nếu bạn hiện hữu, vũ trụ hiện hữu, và nếu 
bạn biến mất, vũ trụ cũng biến mất theo. Mọi vật đều liên quan và phụ thuộc lẫn nhau. Cái 
hộp này trên bàn không hiện hữu một cách độc lập. Nó hiện hữu với đôi mắt tôi trông thấy 
nó, khác với cách bạn trông thấy nó, và lại khác với cách trông thấy của người kế tiếp. Do đó, 
nếu tôi bị mù, chiếc hộp không còn hiện hữu đối với tôi. Tất cả mọi hiện hữu đều tương đãi, 
vậy mà mỗi người chúng ta đều tạo ra một thế giới cho riêng mình, và mỗi người nhận thức 
theo tâm thái của chính mình." Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy: “Một kẻ với trạng thái tâm 
đầy tham dục dù sống trên trời cũng không thấy đủ; một người đã lìa tham dục dù phải ở dưới 
đất vẫn thấy hạnh phúc.”—Mental intelligence or spirt of mind. Whether something 
obJective 1s troublesome or not often depends on the state of mind rather than the obJect 
1tself. If we think that it 1s trouble, then 1t 1s trouble. If we do not think that 1t 1s trouble, then 1t 
1s not trouble. Everything depends on the mind. For example, sometimes during practicing of 
Buddha rectitation we are Interrupted by outside noises. If we dwell on them and cling to 
them, they will disturb our practicing of Buddha recitation, but 1ƒ we dismiss them from our 
minds as soon as they arise, then they will not cause a disturbance. lf we are always 
demanding something out of our life, then we wIll never be content. But 1ƒ we accept lIfe as 1t 
1s, then we know contentment. Some people seek happiness throush material things; other 
people can be happy without many material things. Why? Because happiness 1s also a stafe Of 
mind, not a quanfitive measure of possesslons. If we are satisfied with what we are and have 
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now, then we are happy. But If we are not satisfied with what we are and have now, that 1s 
where unhappiness dwells. The desire 1s bottomless, because no matter how much 1s put Into 
1f, 1t can never be filled up, 1t always remains empty. According to "The Three Pilars of Zen, 
one day Zen Master Hakuun-Yasutani (1885-1973) entered the hall to teach the assembly: 
"Suppose I cover my head with my robe and raise my hands In the air. lf you see only my 
hands, you are likely to think there are Just two obJects. But If [ uncover myself, you see that I 
am also a person, not merely two hands. In the same way, you must realize that to view 
obJects as separated entitles 1s only half the truth... Again, take a circle with a nucleus. 
Without the nucleus there 1s no circle, without the circle, no nucleus. You are the nucleus, the 
circle 1s the universe. lf you exist, the universe exists, and 1f you disappear, the unIiverse 
likewise đisappears. Everything 1s related and Interdependent. This box on the table has no 
independent exIstence. It exists In reference to my eyes, which see 1t differently from yours 
and differently again from the next persons. Accordingly, 1f [ were blind, the box would 
cease to exIst for me... All exIstence 1s relative, yet each of us creates his own world, each 
perceives according to the state of his own mind." The Sutra in Forty Two Chapters taught: 
“[hough a person with a state of mind filled with desires dwells in heaven, still that 1s not 
enouph for him; though a person who has ended desire dwells on the ground, still he 1s 
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Trí tuệ của tâm thức. Tâm và trí (tâm là thế, trí là dụng). Có một số từ ngữ Sanskrit và Ba Lĩ 
chỉ tâm như Mana, Citta, Vijnana, Vinnana. Tâm là một tên khác của A Lại Da Thức (vì nó 
tích tập hạt giống của chư pháp hoặc huân tập các hạt giống từ chủng tử chủng pháp mà nó 
huân tập). Không giống như xác thân vật chất, cái tâm là phi vật chất. Chúng ta nhận thức 
được những tư tưởng và cảm nghĩ của chúng ta cùng nhiều điều khác bằng trực giác, và chúng 
ta kết luận sự hiện hữu của chúng bằng phép loại suy. Tâm là gốc của muôn pháp. Trong 
Tâm Địa Quán Kinh, Đức Phật dạy: “Trong Phật pháp, lấy tâm làm chủ. Tất cả các pháp đều 
do tâm sanh.” Tâm tạo ra chư Phật, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm là động lực 
chính làm cho ta sung sướng hay đau khổ, vui hay buồn, trầm luân hay giải thoát. Tâm kết 
hợp chặt chẽ với thân đến độ các trạng thái tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự 
an vui của thân. Một số bác sĩ khẳng quyết rằng không có một chứng bệnh nào được xem 
thuần túy là thân bệnh cả. Do đó, trừ khi trạng thái tinh thân xấu nầy là do ác nghiệp do kiếp 
trước gây ra quá nặng, khó có thể thay đổi được trong một sớm một chiểu, còn thì người ta có 
thể chuyển đổi những trạng thái xấu để tạo ra sự lành mạnh về tinh thân, và từ đó thân sẽ 
được an lạc. Tâm con người ảnh hưởng đến thân một cách sâu xa, nếu cứ để cho tâm hoạt 
động một cách bừa bãi và nuôi dưỡng những tư duy bất thiện, tâm có thể gây ra những tai hại 
khó lường được, thậm chí có thể gây ra sát nhân. Tuy nhiên, tâm cũng có thể chữa lành một 
cái thân bệnh hoạn. Khi tâm được tập trung vào những tư duy chân chánh với tinh tấn và sự 
hiểu biết chân chánh thì hiệu quả mà nó tạo ra cũng vô cùng tốt đẹp. Một cái tâm với những 
tư duy trong sáng và thiện lành thật sự sẽ dẫn đến một cuộc sống lành mạnh và thư thái— 
Knowledge and mind or the wisdom of the mind (mind being the organ, knowing the 
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function). There are several Sanskrit and Pali terms for mind such as Mana, Citta, Vijnana, 
and Vinnana. “Mind” 1s another name for Alaya-vijnana. Unlike the materlal body, 
1mmaterial mind 1s Invisible. We are aware of our thoughts and feelings and so forth by direct 
sensation, and we Infer theIr existence In others by analogy. The mind 1s the root of all 
dharmas. In Contemplation of the Mind Sutra, the Buddha taught: “All my tenets are based on 
the mind that 1s the source of all dharmas." The mind has brought about the Buddhas, the 
Heaven, or the Hell. It is the main driving force that makes us happy or sorrowful, cheerful or 
sad, liberated or doomed. The mind 1s so closely linked with the body that mental states affect 
the bodyˆs health and well-being. Some doctors even confirm that there 1s no such thing as a 
purely physical disease. Unless these bad mental states are caused by previous evil acts, and 
they are unalterable, 1t 1s possible so to change them as to cause mental health and physical 
well-being to follow thereafter. Man”s mind influences his body profoundly. If allowed to 
function viciously and entertain unwholesome thoughts, mind can cause disaster, can even 
KiIH a being; but 1t can also cure a sick body. When mind 1s concentrated on right thoughts with 
right effort and understanding, the effect 1t can produce 1s Immense. À mind with pure and 
wholesome thoughts really does lead to a healthy and relaxed life. 
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Tâm (nhảy nhót loạn động) như con vượn, ý (chạy lung tung) như con ngựa. Tâm người loạn 
động như con vượn. Có ai đó hỏi vị Tăng làm sao nhìn vào tự tánh của mình. Vị Tăng đáp: 
“Lầm sao thấy được? Vì nếu có một cái lồng với sáu cửa số và một con khỉ trong đó. Nếu có 
ai gọi “khỉ ơi,` con khỉ liền trả lời, và nếu có ai khác lại gọi nữa “khỉ ơi' thì khỉ lại trả lời. Và 
cứ thế nó tiếp tục trả lời. Tâm con người lại cũng như thế ấy.”—The mind ¡s like a monkey, 
the thought 1s like a horse. The mind as Intractable as a monkey (as a restless monkey). 
Someone asks a monk on how to look 1nto one”s self-nature. The monk replies: “How can? 
For If there 1s a cage with six windows, in which there 1s a monkey. Someone calls at one 
window, “O, monkey,` and he replies. Someone else calls at another window, and again he 
replies. And so on. Human”s mind 1s no different from that monkey.” 


(24222?) “?⁄2« 2⁄4 
2⁄tcwta( ?feeatdaw 
Tâm buông xả hay không dính mắc. Theo Pháp sư Ôn, còn gọi là Pháp Vân (467-529), một 


danh Tăng Trung Hoa vào cuối thế kỷ thứ V đầu thế kỷ thứ VI, tâm vô có nghĩa là "Cái tâm 
phủ nhận muôn hiện tượng, nhưng muôn vạn sự vật không phải là không có mặt." Ý nghĩa của 


704 


lối giải thích này là khi kinh dạy rằng vạn pháp là Không, hành giả nên nhìn vào sắc và danh 
để thấy được chúng là Không, và tránh bị chúng trói buộc. Vì vậy mà gọi là "buông xả." Chỗ 
này không có nghĩa rằng hiện tượng bên ngoài là trống không, hoặc bối cảnh thuộc hiện 
tượng là trống không. Nói cách khác, hành giả nên để thế giới khái niệm và hiện tượng lắng 
đọng, nhưng điều này không có nghĩa là thế giới hiện tượng không có mặt một cách khách 
quan ngoài tâm. Theo Pháp sư Ôn: "Cái hữu là cái có hình sắc. Cái không là cái không có 
hình tượng. Cái có hình sắc không thể là vô, cái không có hình tượng không thể là hữu. Tuy 
nhiên Kinh nói rằng Sắc là Không. Điều này có ý nói đến sự lắng đọng của tâm chớ không hề 
có ý nói rằng sự vật thấy được bên ngoài là không." Đối với Nhị đế "Sự chiếu rọi trên sự vật 
thấy được là tục đế, và tâm không là chân đế."—Mental disengagement. According to 
Dharma Master Wen, also called Fa-Yun, a Chinese famous monk In the end of the fifth 
century and the beginning of the sixth century, menfal negation means: "the mind 1s negated 
with regard to myriad phenomena, but the myriad things are not non-exIstent." The meaning 
Of this Interpretation 1s that when the Sutras teach that all dharmas are empty, this means that 
one should seek physically and mentally to consider them vain and not be attached to them. 
Therefore, this 1s called "negation." This does not mean that outer phenomena are empty, or 
that the phenomenal obJects are empty. In other words, practitioners should empty the mind 
of conceptual thoughts and Images concerning phenomena, but this does not mean that 
phenomena have no obJective existence outside the mind. According to Dharma Master Wen, 
that which exIsts has form. That which has no existence has no Image. That which has form 
cannot be non-exIstent, and that which has no Iimage cannot be exIstent. However, the Sutras 
say that visible matter (rupa) has no Being. This merely refers to the cessation of thoupht, and 
does not mean that external visible matter 1s empty. Às for the two truths: "Reflection on the 
©exIstence of visible matter 1s the mundane truth, and mental negation 1s for the real truth.” 
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Trí hiểu biết hết thảy các hiện hữu. Toàn trí của Phật có hai phương diện, một gọi là Như Sở 
Hữu Trí, và một gọi là Tận Sở Hữu Trí. Như sở hữu trí có thể được hiểu là "ung thâm trí huệ' 
và 'Tận sở hữu trí có thể được hiểu là 'Hoành diện trí tuệ'. Tận sở hữu trí được biểu lộ rõ rệt 
bởi ngay chính tên của nó. Nó biểu thị phương diện toàn tri của Phật trí, có khả năng hiểu biết 
tất cả nên có phần khó được con người hiện đại hôm nay chấp nhận. Nhưng hành giả nên luôn 
nhớ rằng phàm trí của chúng ta thì có bờ có bến, còn cái biết của chư Phật là không bờ không 
bến; vì vậy, lấy cái có bờ bến mà theo đuổi cái không bờ bến, quả là vô vọng! Chính vì vậy 
mà đối với nhiều người Tận sở hữu trí có vẻ là một sự tình siêu nhiên và tâm trí con người 
không thể nào đạt đến được. Tuy nhiên, Phật giáo lại xác quyết rằng mỗi chúng sanh là một 
vị Phật sẽ thành, có khả năng đạt đến Phật quả, bao hàm cả cái tận sở hữu trí này, nếu người 
ấy tinh tấn nỗ lực một cách đứng đắn để đạt đến một trình độ nơi mà người ấy có thể chuyển 
biến những phương thức sai lầm mà cho đến nay tâm trí anh ta vẫn tư tưởng theo đó thành 
những hình thức mới, nâng tâm trí lên những cảnh giới mới và giải thoát nó khỏi tất cả những 
'chấp trước —The perfect Wisdom of Buddha has two facets, one called 'The Wisdom of 
Knowing the Thing as It Is, and the other called "The Wisdom of Knowing All. The former 
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may be understood as 'Vertical WIisdom' and the latter as Horizontal Wisdom'. The wisdom of 
knowing all 1s clearly Iindicated by the term Itself. It denotes the omnisclent aspect of 
Buddha's Wisdom, which 1s capable of knowing everything and 1s therefore rather difficult for 
modern people to accept. But, Zen practitioners should always remember that our ordinary 
knowledge 1s finite while Buddhas' knowledge 1s Infinite; to pursue infinite knowledge with 
this fimte knowledge 1s indeed hopelessl That 1s why to many people 1t seems that the 
Wisdom of Knowing All 1s something supernatural and beyond the reach of the human mind. 
However, Buddhism asserts that every sentlent being 1s a potential Buddha, capable of 
reaching Buddhahood, which includes this WIsdom of Knowing All, 1ƒ he makes a correct and 
sufficient effort to reach a level where he can transform all faulty patterns of thinking within 
which his mind has so far functioned Into new forms, elevating the mind to new horizons and 
{reeing 1t from all its former 'attachments'. 
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Tập khí có nghĩa là thói quen cũ, sự tích lũy ý nghĩ, tình cảm, việc làm và những dục vọng 
trong quá khứ, hay năng lực của thói quen. Mọi hành động mà một người làm ra đều có dấu 
ấn được lưu trữ trong mạt na thức. Về sau nầy những dấu ấn ngủ ngầm nây tự diễn bằng cách 
rời bỏ mạt na thức để đi vào a lại da thức khi được khuấy động bởi kinh nghiệm bên ngoài. 
Những ấn tượng của bất cứ hành động và kinh nghiệm quá khứ được ghi lại trong tâm chúng 
ta một cách vô ý thức. Tập khí còn có nghĩa là những tri giác quá khứ mà trong hiện tại chúng 
ta hồi tưởng lại; những kiến thức quá khứ được lưu trữ trong ký ức; hay những chất chồng của 
nghiệp, thiện và bất thiện từ những thói quen hay thực tập trong tiền kiếp. Sự khởi dậy của tư 
tưởng, dục vọng, hay ảo tưởng sau khi chúng đã được chế ngự. Dù đã dứt hẳn dục vọng phiển 
não nhưng tàn dư tập khí hay thói quen vẫn còn, chỉ có Phật mới có khả năng dứt sạch chúng 
mà thôi (theo Đại Trí Độ Luận, các vị ÀA La Hán, Bích Chị, Duyên Giác, tuy đã phá được ba 
món độc, nhưng phần tập khí của chúng còn chưa hết, ví như hương ở trong lò, tuy đã cháy 
hết rồi nhưng khói vẫn còn lại, hay củi dù đã cháy hết nhưng vẫn còn tro than chưa nguội. Ba 
món độc chỉ có Đức Phật mới vĩnh viễn dứt trừ hết sạch, không còn tàn dư). Người tu Tịnh Độ 
cốt yếu phải nhận định cho rõ rệt một vấn đề căn bản là “Tập khí. Niệm Phật, trước tiên có 
thể loại trừ tập khí, hay những thói xấu, để thanh lọc tâm tư, để giải trừ những thói xấu đố ky 
với những ai hơn mình. Hãy gạt bỏ hết những tâm tư đố ky và phiền não. Có như vậy, chân 
tâm sẽ tỏ lộ, trí tuệ sẽ hiển bày—Latent Karmic Imprints means old habit, habit energy or 
former habit, the accumulation of the past thoughts, affections, deeds, and passlons, or 
capability of the recollection of the past. Every action that a person does has an Imprint 
which 1s stored In the mana consclousness. These latencles express themselves later vy 
leaving the mana conscIousness and entering the alaya consciousness upon beIng stimulated 
by external experience. Latent Karmic Imprints also mean the Iimpression oŸ any past action 
Or ©Xperlence remaining unconsciously In the mind; the present consciousness of past 
perceptions; past knowledge derived from memory; or good or evil karma from habits or 
practice In a former existence——The uprising or recurrence of thoughts, passions or delusions 
after the passion or delusion has 1tself been overcome, the remainder or remaining influence 
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of illusion. The remnants of habits which persist after passion has been subdued, only the 
Buddha can eliminate or uproot them all. Pure Land practitioners should be clear about the 
basic problem of the “vasana" (old habits). We practice Buddha recitation, first to eliminate 
those bad habits and faults, to wash the mind so 1t can have clean and pure thoughfs, to purge 
ourselves of Jealousy towards worthy and capable Individuals, to bannish forever all thoughts 
of envy and obstructiveness, of Ignorance and afflictions. If we can do this, then our true 
mind, our wIsdom, wiÏll manIfest. 


(242222) “24t 2ø 
*Ats.ay 


Ganh ty là tật đố nghĩ rằng người khác có tài hơn mình hay ganh ghét với tài sản của người 
khác. Tánh của tật đố hay ganh ty là ganh ghét đố ky những gì mà người ta hơn mình hay sự 
thành công của người khác. Nguyên nhân đưa đến tật đố là không muốn thấy sự thành công 
của người khác. Ganh ty có thể là ngọn lửa thiêu đốt tâm ta. Đây là trạng thái khổ đau. Trong 
thiển quán, nếu chúng ta muốn đối trị ganh ty chúng ta cần nhìn thấy và cảm nhận nó mà 
không phê bình hay lên án vì phê bình và lên án chỉ làm tăng trưởng lòng ganh ty trong ta mà 
thôi—Jealousy means to be Jealous of another person thinking he or she has more talent than 
we do (to become envious of the who surpass us in one way or other), or envy of other”s 
pOossessions. Envy has the characteristic of being Jalous of other”s success. Its function 1s to be 
dissatisfied with otherˆs success. It 1s manifested as aversion towards that. Its proximate cause 
1s Oofher”s success. Jealousy can be a consuming fire In our mind, a state of suffering. In 
meditation, 1ƒ we want to eliminate Jealousy, we should see and feel It without Judgment or 
condemnation for Judgment and condemnation only nourish Jealousy 1n our mind. 


(A2421) “2⁄4 2c 
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Tham muốn của cải trần thế. Tham lam đối với tài sản người khác có nghĩa là tìm cách để 
chiếm đoạt vật không phải của mình. Tham lam còn được diễn dịch như là bị nhiễm ô và trói 
buộc vào ngũ dục. Khi tham lam nằm trong tâm ý của chúng ta thì không người nào khác thấy 
được vì nó vô hình vô tướng. Nhưng tâm tham này lại có thể khiến chúng ta làm những việc 
xu nịnh, đút lót, lừa đảo hay trộm cắp để đạt được những điều mà chúng ta mong muốn. Tham 
là căn bất thiện đầu tiên che đậy lòng tham tự kỷ, sự ao ước, luyến ái và chấp trước. Tánh của 
nó là bám víu vào một sự vật nào đó hay tham lam đắm nhiễm những gì nó ưa thích. Nghiệp 
dụng của nó là sự bám chặt, như thịt bám chặt vào chảo. Nó hiện lên áp chế khi chúng ta 
không chịu buông bỏ. Nguyên nhân gần đưa đến tham là vì chúng ta chỉ thấy sự hưởng thụ 
trong sự việc. Theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp, có hai điều kiện cần 
thiết để thành lập nghiệp tham lam: Thứ nhất là vật sở hữu của người khác. Thứ nhì là tâm 
thèm muốn, ước mong được làm chủ vật ấy. Cũng theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật 
và Phật Pháp, hậu quả tất yếu của tham lam là không bao giờ được mãn nguyện. Ngoài ra, 
tham ái hay tham dục đòi hỏi những sự ham muốn về vật chất như thèm ăn, thèm ngủ, thèm 
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ân ái, vân vân, là những khoái lạc về ngũ quan. Con người còn ham muốn để được thỏa mãn 
những nhu cầu về tinh thần như ham chiếm đoạt, ham phô trương, ham quyền lực, ham lợi lộc. 
Lòng ham muốn đắm mê không bao giờ biết ngừng, không bao giờ được thỏa mãn cả, như 
chiếc thùng không đáy. Để thỏa mãn dục vọng mà con người sanh ra vị kỷ, độc ác, làm hại, 
làm khổ người khác để mình được vui, được sung sướng. Vì lòng tham mà chúng ta không 
ngại xử dụng mọi thủ đoạn để đạt cho được mục đích, bất kể chuyện øì xảy đến cho người 
khác. Phật tử chúng ta nên thấy rõ vì không tu nên cõi đời trở thành một đấu trường mà nước 
mắt đổ như mưa rào, bể khổ dâng lên như nước thủy triều biển khơi. Hầu hết người đời 
thường định nghĩa hạnh phúc trần tục như là sự thỏa mãn của mọi tham dục. Tham dục trần 
thế là vô hạn, nhưng chúng ta lại không có khả năng nhận ra chúng và tham dục không được 
thỏa mãn thường gây ra khổ đau phiển não cho mình và cho người. Khi chúng ta chỉ phần nào 
thỏa mãn tham dục, chúng ta luôn có khuynh hướng tiếp tục theo đuổi chúng cho đến khi 
được thỏa mãn, chính vì vậy mà chúng ta càng gây nên khổ đau cho mình và cho người. Ngay 
cả khi đã thỏa mãn tham dục, chúng ta cũng khổ đau. Chúng ta chỉ nghiệm được chân hạnh 
phúc và an nhiên tự tại khi chúng ta có ít tham dục. Đây cũng là một trong những bước lớn 
đến bến bờ giải thoát của chúng ta. Những tư duy tham dục nầy rõ ràng làm chậm lại sự phát 
triển tinh thần. Nó khuấy động tâm và cẩn trợ sự định tĩnh. Tham dục phát sanh là do không 
chế ngự các căn, nghĩa là khi hành giả không biết, không phòng hộ các căn của chính mình, 
để cho những tư duy tham dục khởi lên khiến cho dòng tâm thức bị uế nhiễm. Chính vì vậy 
hành giả rất cần phải tỉnh giác canh chừng tham dục, loại triỀn cái che lấp mất cửa ngỏ đi vào 
giải thoát nầy). Hành giả Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng khi chúng ta tham dục thì sáu nẻo luân 
hồi sẽ xuất hiện, đó là các cõi Trời, cõi Người, cõi A Tu La, cõi Địa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc 
Sanh. Một khi sự tham dục gia tăng thì ba cõi thấp nhất trong sáu nẻo luân hồi sẽ xuất hiện, 
tức là các cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Nếu sự tham dục nghiêm trọng thì các cõi địa 
ngục sẽ xuất hiện. Nên nhớ lý do chúng ta không thể thoát luân hồi hay những nghiệp quả 
gây chướng ngại là vì chúng ta không chịu tu tập để chuyển hóa từ xấu sang tốt mà ngược lại, 
chúng ta còn đang gia tăng thêm ác nghiệp—Desire for and love of the things of this life or 
craving (greed, affection, desire). Vehement longing or desire or coveting others' 
pOSsessions 1s when we plan how to procure something belonging to another person. Raga 1s 
also Interpreted as tainted by and in bondage to the five desires. While coveting 1s a mental 
action no one else can see, 1t can lead us to flatter, bribe, cheat or steal from others to obtain 
what we desire. Greed, the first unwholesome root, covers all degrees of selfish desirre, 
longing, attachment, and clinging. Its characteristic 1s grasping an object. lts function 1s 
sticking, as meat stIcks to a hot pan. It 1s manifested as not øI1ving up. Ïts proximaft€e cause Is 
seeing enJoyment in things that lead to bondage. According to Most Venerable in The 
Buddha and His Teachinsgs, there are two conditions that are necessary to complete the evil 
Of covetousness: First, another”s possession. Second, adverting to 1t, thinking “would this be 
mine!”°  Also according to Most Venerable Narada in The Buddha and His Teaching, the 
inevitable consequence of covefousness 1s non-fulfilliment of one”s wishes. Besides, greed 
and lust are unrestrained desires for material possessions such as food, sleeping, sexual 
Intercourse, etc., all related to sensual pleasures. We also have a desire for appropr1ations, 
showing off, authority, and profits. Since they are like bottomless barrel, neither obsessIve 
greed nor desire can be stopped or satisfied. Through tricks, expedients, and manipulations 
we fry to reach our goal 1rrespective of whatever happens to others. We Buddhists must see 


708 


that greedy people are generally selfish, wicked, and prone to cause sufferings to others. Às a 
result, they transform this world Into a battlefield where tears are shed like streams, and 
sufferings rise like an ocean tide. Most people define happiness as the satisfaction of all 
desires. The desires are boundless, but our ability to realize them 1s not, and unfulfiilled 
desires always create suffering. When desires are only partially fulfilled, we have a tendency 
fo confinue to pursue until a complete fulfillment 1s achieved. Thus, we create even more 
suffering for us and for others. We can only realize the true happiness and a peaceful state of 
mind when our desires are few. This 1s one of the great steps towards the shore of liberation. 
Sensual thoughts definitely retard mental development. They disturb the mind and hinder 
concentration. Sensuality 1s due to non-restraint of the senses, which when unguarded give 
rIse to thoughts of lust so that the mind-flux 1s defiled. Therefore, there 1s an urgent need for 
the practitioner to be on his guard against this hindrance which closes the door to deliverance. 
Pure Land practiioners should always remember that when we cling to desires, the sIX 
realms of Samsara (reincarnation) of heavens, humans, asuras, hells, hungry ghosts and 
animals wIll appear. And as our desires Iincrease, the three lowest evil realms in the Samsara 
(hells, hungry ghosts, and animals) will appear. lf our desires are the most serlous and 
tenacious, the hell realm will appear. Remember that the reason why we are unable to 
transcend the cycle of birth and death and unable to sever our karmic obstacles 1s because we 
do not yet want to change from bad to good; on the contrary, we are constantly increasing bad 
karmas. 


(24242412) “?⁄aw đawm “2à Sáu Thận 
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Tham lam và sân hận vừa có thật mà cũng vừa là ảo tưởng. Những phiển não mà chúng ta 
thường gọi là tham ái, tham dục, tham lam, hay sân hận, sĩ mê, vân vân chỉ là những cái tên 
bề ngoài. Giống như trường hợp chúng ta gọi cái nhà nầy đẹp, cái kia xấu, to, nhỏ, vân vân đó 
không phải là sự thật. Những cái tên được gọi một cách quy ước như vậy khởi phát từ sự tham 
ái của chúng ta. Nếu chúng ta muốn một cái nhà lớn hơn chúng ta xem cái nhà mà chúng ta 
đang có là nhỏ. Lòng tham ái khiến chúng ta có sự phân biệt. Thật ra, chân lý không có tên 
gọi. Nó thế nào thì để nó thế ấy. Hãy nhìn sự vật theo đúng thực tướng của chúng, đừng định 
danh theo quan niệm thiên lệch của mình. Bạn là người đàn ông hay đàn bà chỉ là sự biểu 
hiện bên ngoài của sự vật. Thật ra, bạn chỉ là một sự kết hợp của nhiều yếu tố, là một tổng 
hợp của các uẩn biến đổi không ngừng. Khi bạn có một tâm hồn tự do, cổi mở, bạn không còn 
sự phân biệt nữa. Chẳng có lớn hay nhỏ, chẳng có tôi và anh. Chẳng có gì cả. Vô ngã hay 
không có một linh hồn vĩnh cửu. Thực ra cuối cùng thì chẳng có ngã hay vô ngã gì cả. Đó chỉ 
là những danh từ quy ước—The defilements we call lust or greed, anger and delusion, are Just 
outward names and appearances, Just as we call a house beautiful, ugly, big, small, etc. These 
are only appearances of things. If we want a big house, we call this one small. We creates 
such concepts because of our craving. Craving causes us to discriminate, while the truth 1s 
merely what Is. Look at It this way. Are you a person? Yes. This 1s the appearance of things. 
But you are really only a combination of elements or a group of changing aggregates. If the 
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mind 1s free It does not discriminate. No bịg and small, no you and me, nothing. We say 
“anatta” or “not selfˆ, but really, in the end, there 1s neither “atta` nor “anatta'. 


(2424222) “?⁄axé “7é 6c 
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Thanh tịnh bi có thể trừ điên đảo, vì nói pháp như thiệt. Thanh tịnh bị chẳng nhiễm trước sự 
vui của mình, vì cho khắp chúng sanh sự sung sướng. Thanh tịnh bi vì những chúng sanh tà 
định, mà nhiều kiếp chẳng bỏ hoằng thệ. Thanh tịnh bi chẳng cầu báo ân, vì tu tâm trong 
sạch. Thanh tịnh bi thọ sanh ở xứ nạn, với mục đích cứu độ chúng sanh bị nạn. Thanh tịnh bi 
thọ sanh ở đường lành vì thị hiện vô thường. Thanh tịnh bi không bạn bè, vì riêng mình phát 
tâm đó—Pure compassion 1s able to remove delusion by explainng the truth. Pure 
compassilon not clinging to personal pleasure, giving happiness to all sentient beings. Pure 
compassion for the sake of wrongly fixated sentient beings, never give up their vow of 
universal liberation. Pure compassion not seeking reward, purifying their mind. Pure 
compassion taking on birth in difficult situations, for the purpose of liberating sentient beings. 
Pure compassion taking on bírnth on pleasant conditions, to show Impermanence. Pure 
compassion without companion, as they make their determination indepedently. 


(442442222) “?⁄auá “2 đá Đức 
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Giới đức là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong tu tập niệm Phật, nên hành giả Tịnh 
Độ chơn thuần nhất định phải có giới hạnh trang nghiêm. Thước đo của sự tiến bộ trong tu tập 
là cách cư xử của hành giả với những người chung quanh. Nhờ thanh tịnh giới đức và đạo 
hạnh mà hành giả lúc nào cũng sống hòa ái và khoan dung với mọi người, chứ không cần thiết 
phải lui vào rừng sâu núi thắm, xa lánh mọi người. Thật vậy, lúc chung sống trong cộng đồng, 
chúng ta mới có cơ hội và điều kiện tu sửa giới hạnh của chính mình. Như vậy, người bắt đầu 
tu tập Tịnh Độ trước hết phải có khả năng sống tốt đẹp với mọi người trước khi rút vào nơi 
vắng vẻ để tu tập thâm sâu hơn. Nghĩa là bên cạnh tu tập niệm Phật, chúng ta phải luôn cố 
gắng sống tốt đẹp và hòa ái với mọi người trong cuộc sống hằng ngày. Hành giả tu Tịnh Độ 
nên luôn nhớ rằng chúng ta có rất nhiều tế hạnh mà chúng ta phải chuẩn bị trước cũng như 
trong khi tu tập niệm Phật. Cái mà chúng ta gọi là tế hạnh, nhưng kỳ thật những thứ nầy ảnh 
hưởng rất lớn trên đường tu tập của chúng ta. Khi chứng kiến sự thành công của người khác, 
chúng ta khởi tâm tùy hỷ; khi thấy người khác khổ đau, chúng ta khởi tâm thương xót và cảm 
thông. Khi thành công, mình phải luôn giữ tâm khiêm cung, vân vân. Đó là phong cách tốt 
đẹp của hành giả tu Tịnh Độ—Morality is one of the most important factors in practicing of 
Buddha recitation, so, a devout Pure Land practiioner must be a good virtue one. One”s 
practicing progress 1s valued from his or her behavior toward people around. Through the 
purification of morality and behavior, Pure Land practitioners always live peacefully and 
tolerantly with people, not necessarily retreat in deep Jungle to be away from people. In fact, 
while living In the commumity, we have chances and conditions to Improve our morality. 
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Therefore, a beginner of. practicing of Buddha recitation must be able to live together with 
everyone before turning 1nto solitude life for deeper practice. That 1s to say, beside practicing 
Buddha recitation, we use the rest of our time to live nicely and kindly to people. Pure Land 
practitioners should always remember that there are a lot of small virtues that need be 
prepared before and during we practice Buddha recitation. The so-called “small virtues” are, 
1n fact, play a big role on our way of cultivation. We would be happy with other”s success and 
sympathy with otherˆs miseries. We will keep ourselves modest when achieving success. 


(242222) “?⁄ax¿ ⁄24¿ 
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Bồ Tát ở ngôi nhân vị, tu hành vạn hạnh, cuối cùng chứng đắc A Nậu Đa La Ta Miệu Tam Bồ 
Đề (Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác) hay Phật giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. 
Trong thiển, thành Phật có nghĩa là hành giả hiểu được bản tính Phật của mình. Theo quan 
điển thiền, một người có thể thành Phật vì bao giờ người đó cũng là thế, do bản tính thật của 
người đó đồng nhất với bản tính Phật. Tuy nhiên, con người bị ý thức thông thường cầm tù 
nên không biết tới trạng thái nầy, do đó người ấy thấy dường như là mình thành Phật khi 
chứng ngộ được Phật tính lần đầu tiên. Theo Thiền sư Đạo Nguyên Hy Huyền (1200-1253) 
trong quyển Ánh Trăng Trong Giọt Sương: "Có một cách đơn giản để trở thành Phật. Nếu bạn 
tránh làm bất cứ việc gì bất thiện, nếu bạn không quá chấp vào sanh tử, nếu bạn từ bi với 
chúng sanh mọi loài, cung kính người già, tử tế với người trẻ, không gạt bổ cũng như không 
ham muốn bất cứ điều gì, không sắp đặt suy nghĩ hay lo âu, người ta sẽ gọi bạn là Phật. Đừng 
tìm bất cứ thứ gì khác."—To become Buddha and obtain deliverance from the round of 
mortality. To become Buddha, as a Bodhisattva does on reaching supreme perfect bodhi. In 
Zen, "becoming a Buddha” means a practitioner realizes his own Buddha-nature. According 
to the understanding of Zen, a man cannot become a Buddha because he always already a 
Buddha, that 1s, his true nature 1s identical with Buddha-nature. However, a man caupht In 
"everymans consciousness” 1s not aware of this fact and thus it seems to him as though he 
becomes a Buddha when he realizes his Buddha-nature for the first time. According to Zen 
Master Dogen in Moon In À Dewdrop: "“There 1s a simple way to become a Buddha: When 
you refrain from unwholesome action, are not attached to bìrnth and death, and are 
compassionate toward all sentient beings, respecfful to seniors and kind to Juniors, not 
excluding or desiring anything, with no designing thoughts or worrles, you will be called a 
Buddha. Do not seek anything else." 
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Theo Kinh Hữu Học trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã chỉ dạy về sự thành tựu bẩy diệu 
pháp: Thứ nhất là vị Thánh đệ tử có lòng tin và đặt lòng tin nơi sự giác ngộ của Như Lai: 
“Ngài là Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.” Thứ nhì là vị 
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nầy có lòng tàm, tự xấu hổ vì thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh; tự xấu hổ vì thành tựu 
ác, bất thiện pháp. 7ứ ba là vị nầy có lòng quý, tự sợ hãi vì thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác 
hạnh; tự sợ hãi vì thành tựu ác, bất thiện pháp. Thứ £ư là vị nầy là vị đa văn, nhớ nghĩ những 
điều đã nghe, tích tụ những điều đã nghe. Nghe những pháp nào, sơ thiện, trung thiện, có 
nghĩa, có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, những pháp như vậy, vị ấy 
nghe nhiều, thọ trì, đọc tụng bằng lời, được ý suy tư, được chánh kiến thể nhập. Thứ năm là vị 
ấy sống tinh cần tinh tấn, trừ bổ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, 
không từ bổ gánh nặng đối với các thiện pháp. Tứ sáu là vị ấy có niệm, thành tựu niệm tuệ 
tối thắng, nhớ lại, nhớ lại nhiều lần những gì đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Thứ bẩy là vị ấy có 
trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thành tựu Thánh thể nhập đưa đến chân chánh đoạn tận 
khổ đau—According to the Sekha Sutta in the Middle Length Discourses of the Buddha, the 
Buddha mentioned about seven good qualitles: Fisứ, here a noble disciple has faith and he 
places his faith In the Tathagata”s enlightenmernt thus: “The Blessed One 1s accomplished, 
fully enlightened, perfect In true knowledge and conduct, sublime, knower of words, 
incomparable leader of persons to be tamed, teacher of gods and humans, enlightened 
blessed.” Seconđ, he has shame; he 1s ashamed of misconduct In body, speech, and mind, 
ashamed of engaging In evil unwholesome deeds. 7#rđ, he has fear of wrong doïng; he 1s 
afraid of misconduct In body, speech, and mind, afraid of engaging In evil unwholesome 
deeds. Fourfh, he has learned much, remembers what he learned, and consolidates what he 
has learned. Such teachings as are good In the beginning, good in the middle, and good 1n the 
end, with the right meaning and phrasing, and affirm a holy life that 1s utterly perfect and 
pure-such teachings as these he has learned much of, remembered, recited verbally, 
Invesfigated with the mind and penetrated well by view. Fÿh, he 1s energetic in abandoning 
unwholesome states and in undertaking wholesome states; he 1s steadfast, firm 1n sfriving, not 
remiss In developing wholesome states. Sixíh, he has mindfulness; he possesses the highest 
mindfulness and skill; he recalls and recollects what was done long ago and spoken long ago. 
Seyvenfh, he 1s wise; he possesses wIsdom regarding rise and disappearance that 1s noble and 
peneftrative and leads to the complete destruction of suffering. 
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Con người trong thời cận đại hình như đang tìm kiếm hạnh phúc từ bên ngoài thay vì từ bên 
trong mình. Tuy nhiên, hạnh phúc không tùy thuộc nơi thế giới bên ngoài. Khoa học và kỹ 
thuật hiện đại hình như hứa hẹn sẽ biến thế giới này thành một thiên đường. Chính vì thế mà 
người ta không ngừng làm việc mong biến cho thế gian này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. 
Các nhà khoa học theo đuổi những phương thức cũng như thí nghiệm với nỗ lực và quyết tâm 
không ngừng nghỉ. Sự cố gắng của con người nhằm vén lên bức màn bí mật bao trùm thiên 
nhiên vẫn còn tiếp tục không khoan nhượng với thiên nhiên. Những khám phá và những 
phương tiện truyền thông hiện đại đã tạo nên những thành quả ly kỳ. Tất cả những cải thiện 
trên dù có mang lại thành quả lợi ích, đều hoàn toàn mang tính vật chất và thuộc về ngoại 
cảnh. Cho dù có những thành quả khoa học như vậy, con người vẫn chưa kiểm soát được tâm 
mình. Bên trong dòng chảy của thân và tâm, có những kỳ diệu mà có lẽ các nhà khoa học còn 
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phải cần đến nhiễu năm nữa để khảo sát—Modern man seems to seek happiness outside 
Iinstead of seeking 1t within. However, happiness does not depend on the external world. 
Science and technology seem to promise that they can turn this world info a paradise. 
Therefore, there 1s ceaseless work going on in all direcftions to Iimprove the world. SclientIsfs 
are pursuing their methods and experiments with undiminished vigour and determination. 
Man”s quest to unravel the hidden secrets of nature continued unbated. Modern discoveries 
and methods of communication have produced sfartling results. All these Improvements, 
thought they have their advantages and rewards, are entirely material and external. In spIte 
of all this, man cannot yet control his own mind, he 1s not better for all his sclentific progress. 
Within this conflux of mind and body of man, however, there are unexplored marvels to keep 
men of scIence occupied for many years. 
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Tháp và tượng theo quan điểm Phật giáo. Người ta thường cắm thấy có nhu cầu để nhớ những 
vật mà họ thương mến và kính ngưỡng dưới một hình thức mà họ có thể thấy được. Tỷ dụ như, 
hình ảnh để nhớ tới người thân. Quốc kỳ nhắc nhở những người trung thành với tổ quốc. Hình 
ảnh và quốc kỳ là những thí dụ về biểu tượng trong ký ức về phẩm chất của người hay vật 
được tiêu biểu. Chúng thành hình tiêu điểm của sự cảm nhận yêu thương, kính ngưỡng và 
trung thành. Cũng như vậy, bệ thờ ở nhà hay trong tự viện cũng là tiêu điểm cho người Phật tử 
tu hành. Ngay giữa bệ thờ , thường là hình tượng của Đức Phật. Hình tượng Phật có thể được 
làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như đá cẩm thạch, vàng, gỗ hay đất sét. Hình tượng Phật 
là một biểu tượng giúp cho chúng ta nhớ lại những phẩm chất cao quý của Ngài. Bệ thờ cũng 
có thể có những vật thờ đã nói trong kinh tiêu biểu cho Pháp. Một vài bệ thờ trưng bày hình 
tượng, hình ảnh của chư Thánh Tăng hay Thầy Tổ tiêu biểu trong cộng đồng Tăng già. Khi 
người Phật tử đứng trước bệ thờ, những vật thờ mà họ thấy đều giúp cho họ nhớ lại những 
phẩm hạnh nơi Đức Phật và Tăng già. Điều này khuyến tấn họ nên luôn tu trì để đạt được 
những phẩm hạnh ấy nơi chính họ—People often feel the need to remember the things they 
love and respect In a form that they can see. For Instance, a photograph 1s kept In order to 
remember a loved one. The national flag 1s a reminder of the loyalty people feel towards 
their country. The photograph and national flag are examples of symbols 1n remembrance of 
the qualities of the people or things that are being represented. They form the focal poInt of 
one”s feelings of love, respect and loyalty. In the same way, the shrine found in Buddhist 
homes or monasteries 1s a focal point of Buddhist observances. At the center of the shrine, 
there 1s usually an Iimage of the Buddha. The Iimage may be made of a varlety of materials 
such as marble, gold, wood or clay. The image 1s a symbol that helps to remember the noble 
qualities of the Buddha. The shrne may also have such obJects as a volume of Buddhist 
Scripture to represent the Dharma. Some shrines may display other items such as Images, 
pIctures or photographs of Buddhist monks and masters to represent the Sangha. When 
Buddhists stand before a shrine, the obJects they see on 1t help to remind them of the qualities 
that are found in the Buddha and the Sangha. This Inspires them to work towards cultivating 
these qualities In themselves. 
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Thuật ngữ “Thâm nhập Phật giáo” là khái niệm giáo pháp được thành hình bởi Wonhyo, theo 
đó các giáo thuyết khác nhau của những trường phái khác nhau trong Phật giáo trên căn bàn 
đều tương hợp với nhau. Tất cả đều chảy ra từ một nguồn, đó là bản chất căn bản của thực 
tướng. Điều này liên hệ với khái niệm mà ông đã đề ra “Sự hòa hợp của những bất hòa,” 
trong đó những tranh luận của giáo pháp giữa những truyền thống Phật giáo khác nhau đều 
được xem như là lạc hướng, vì tất cả đều can dự vào chỉ một thực tướng hiển hiện duy nhất 
làm nền tảng cho tất cả mọi hiện tượng. Ông tổng kết tư tưởng này trong câu sau cùng của 
quyển “Sự thiết yếu của Kinh Niết Bàn” của ông như sau: “Cũng nên biết là ý nghĩa của giáo 
thuyết của Đức Phật thật là thậm thâm, không có bờ mé. Vì thế, với những ai mong muốn 
chia chẻ ý nghĩa của kinh điển làm làm bốn hay giới hạn ý định của Đức Phật với năm thời 
kỳ, việc này cũng giống như việc lấy vỏ sò mà tát nước đại dương, hay việc muốn thấy các 
cõi trời qua ống hẹp vậy.”—The term “interpenetrated Buddhism” is a doctrinal concept 
formulated by Wonhyo (617-686), according to which the varlous teachings of different 
Buddhist schools are fundamentally compatible. All are said to flow from the same primordial 
source, the fundamental nature of reality. This was connected to his notion of “harmon1zation 
of disputes,” in which the doctrinal debates between different Buddhist traditions are viewed 
as misguided, since all of them participate In the single, unmanifest reality underlying all 
phenomena. He summarized this 1dea 1n the final sentence of his “Essentials of the Nirvana- 
Sutra: “lt should be known that the Buddha's meaning 1s deep and profound, with no 
limitations. Thus, for those who wish to divide the meanings of scriptures Into four teachings 
or limit the Buddha”s intent with five periods, this would be like using a snail”s shell to scoop 
out the ocean or trying to see the heavens through a narrow tube.” 
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Ác hữu còn gọi là tổn hữu, như bọn cướp giật hay băng đẳng bất lương. Người nào kết giao 
với ác hữu từ từ rồi cũng đi vào tà đạo. Xa lánh lương sư có nghĩa là không lắng nghe những 
lời khuyên bảo của thầy tốt. Những ai thân cận với ác hữu và xa lánh lương sư cuối cùng đều 
có khả năng làm những chuyện tà vạy—Evil friends are also called “harmful friends,” ï.e., 
gangsters, tramps, and so on. People associate with evil friends and gradually stray Info the 
wrong way themselves. Turning away from good teachers means refusing to listen to the 
teachers” exhortations. Those who assoclate with evil friends and turn away from good 
teachers will eventually be able to do all kinds of evil things and they act In upside-down 
Ways. 
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Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 37, Đức Phật dạy: “Đệ tử ta tuy xa ta nghìn dậm, 
mà luôn nghĩ đến và thực hành giới pháp của ta thì chắc chắn sẽ chứng được đạo quả. Ngược 
lại, kể ở gần bên ta, tuy thường gặp mà không thực hành theo giới pháp của ta, cuối cùng vẫn 
không chứng được đạo.”—According to the Sutra In Forty-Iwo Sections, Chapter 37, the 
Buddha said: “My disciples may be several thousands miles away from me but If they 
remember and practice my precepts, they wIll certainly obtain the fruits of the Way. On the 
contrary, those who are by my side but do not follow my precepts, they may see me 
consftantly but in the end they will not obtain the Way.” 
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Trong Phật giáo, có hai loại khổ: khổ về thể chất và khổ về tinh thần. Khổ về thể chất từ bên 
trong như bịnh hoạn sầu đau. Khổ về thể chất gồm có sanh, lão, bệnh, tử. Vâng, thật vậy, 
sanh ra đời là khổ vì cái đau đớn của bà mẹ và của đứa trẻ lúc mới sanh ra là không thể tránh 
được. Vì sanh ra mà những hình thức khác của khổ như già, bệnh, chết..., theo sau không thể 
tránh khỏi. Sự khổ đau về thể xác có nhiều hình thức. Trong đời ít nhất một vài lần con người 
đã nhìn thấy cảnh người thân già nua của mình đau đớn về thể xác. Phân lớn các khớp xương 
của họ đau đớn khiến họ đi lại khó khăn. Càng lớn tuổi, cuộc sống của người già càng thêm 
khó khăn vì họ không còn thấy rõ, không nghe rõ và ăn uống khó khăn hơn. Còn nỗi đau đớn 
vì bệnh hoạn thì cả già lẫn trẻ đều không chịu nổi. Đau đớn vì cái chết và ngay cả lúc sanh ra, 
cả mẹ lẫn con đều đau đớn. Sự thật là nỗi khổ đau về sanh, lão, bệnh, tử là không thể tránh 
được. Có người may mắn có cuộc sống hạnh phúc, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi 
họ phải kinh qua đau khổ mà thôi. Điều tệ hại nhất là không ai có thể chia xẻ nỗi đau khổ với 
người đang bị khổ đau. Tỷ như, một người đang lo lắng cho tuổi già của mẹ mình. Tuy nhiên, 
người ấy không thể nào thế chỗ và chịu đựng khổ đau thế cho mẹ mình được. Cũng như vậy, 
nếu một đứa trẻ lâm bệnh, bà mẹ không thể nào kinh qua được những khó chịu của bệnh 
hoạn của đứa nhỏ. Cuối cùng là cả mẹ lẫn con, không ai có thể giúp được ai trong giờ phút 
lâm chung cả—In Buddhism, there are two categories of sufferings: physical and mental 
sufferings. Sufferings from within such as sickness or sorrow. Physical sufferings include the 
suffering of birth, old age, sickness and death. Yes, indeed, birth 1s inevitablly suffering for 
both the mother and the Infant, and because 1t 1s from birth, other forms of suffering, such as 
old age, sickness and death Inevitably follow. Physical suffering takes many forms. People 
must have observed at one time or another, how their aged relatives suffer. Most of them 
suffer aches and pains In their Joints and many find it hard to move about by themselves. With 
advancing age, the elderly find life difficult because they cannot see, hear or eat properly. 
The pain of disease, which strikes young and old alike, can be unbearable. The pain of death 
brings much suffering. Even the momert of birth øgIves pain, both to the mother and the child 
who Is born. The truth 1s that the suffering of bírth, old age, sickness and death are 
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unavoidable. Some fortunate people may now be enJoying happy and carefree lives, but If 1s 
only a matter of time before they too will experience suffering. What 1s worse, nobody else 
can share this suffering with the one that suffers. For example, a man may be very concerned 
that his mother 1s growing old. Yet he cannot take her place and suffer the pain of aging on 
her behalf. Also, If a boy falls very 1ll, his mother cannot experience the discomfort of hIs 
1llness for him. Finally, neither mother nor son can help each other when the moment of death 
COIMGS. 
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Sự chấp vào thân xác hiện hữu của ngoại giáo. Ảo tưởng cho rằng thân mình là có thật, một 
trong ngũ kiến. Ý tưởng về một cái ngã, một trong tam kết. Có hai cách mà người ta có thể đi 
đến cái quan niệm cho rằng có sự hiện hữu thực sự của một cái ngã, một là sự tưởng tượng 
chủ quan, hai là quan niệm khách quan về thực tính. Tưởng rằng cái ngã của chính mình là 
lớn nhất và là tài sản quí báu nhất. Tin rằng cái ta là lớn nhất và vĩ đại nhất, nên mục hạ vô 
nhân. Chỉ có cái ta là quý báu nhứt mà thôi, người khác không đáng kể. Vì thế bằng mọi cách 
thỏa mãn tự ngã và chà đạp hay mưu hại người khác. Hành giả tu Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng 
thân ta hôm nay hay chánh báo chính là kết quả trực tiếp của tiền nghiệp; hoàn cảnh xung 
quanh chính là kết quả gián tiếp của tiền nghiệp. Con người hiện tại, tốt hay xấu, tùy thuộc 
vào kết quả của nghiệp đời trước, như phải giữ căn bản ngũ giới nếu muốn tái sanh trở lại làm 
người —The 1llusion of the body or self, one of the five wrong views. Thought of an ego, one 
of the three knots. There are two ways In which one comes to concerve the real existence of 
an ego, the one 1s subJective Imagination and the other the obJective conception of reality. 
Believe that our self 1s our øreatest and mosft precious possession 1n our eyes. We try by all 
means to satisfy to our self, Irrespective of others"” Interest of rights. Pure Land practitloners 
should always remember that body and environment (the body 1s the direct fruit of the 
previous life; the environment 1s the Indirect fruit of the previous life). Direct retribution of 
the individual”s previous existence, such as being born as a man 1s the result of keeping the 
five basic commandments for being reborn as a man. 
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Thân nghiệp tiêu biểu cho kết quả của những hành động của thân trong tiền kiếp. Tuy nhiên, 
thân nghiệp khó được thành lập hơn ý và khẩu nghiệp, vì như có lúc nào đó mình muốn dùng 
thân làm việc ác thì còn có thể bị luân lý, đạo đức hay cha mẹ, anh em, thầy bạn, luật pháp 
ngăn cẩn, nên không dám làm, hoặc không làm được. Vì thế nên cũng chưa kết thành thân 
nghiệp được. Hai nghiệp khác là khẩu và ý nghiệp. Trong Kinh Giáo Giới La Hầu La Ở Rừng 
Am Bà La trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy La Hầu La về “Phản Tỉnh Thân Nghiệp: 
“Này La Hầu La, khi ông muốn làm một thân nghiệp gì, hãy phản tỉnh thân nghiệp ấy như 
sau: “Thân nghiệp nầy của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến 
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hại cả hai; thời thân nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” 
Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh ông biết: “Thân nghiệp nầy ta muốn làm. Thân 
nghiệp nây của ta có thể đưa tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai; thời 
thân nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Một thân nghiệp 
như vậy, này La Hầu La, ông nhất định chớ có làm. Này La Hầu La, khi ông muốn làm một 
thân nghiệp, nếu sau khi phản tỉnh ông biết: “Thân nghiệp nầy ta muốn làm. Thân nghiệp nầy 
của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, , không thể đưa đến hại 
cả hai; thời thân nghiệp nầy là thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc.” Một thân 
nghiệp như vậy, này La Hầu La, ông nên làm. Này La Hầu La, khi ông đang làm một thân 
nghiệp, ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp nầy ta đang làm. Thân 
nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy 
là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Này La Hầu La, nếu trong khi 
phản tỉnh, ông biết: “Thân nghiệp nầy ta đang làm. Thân nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, 
đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, 
đem đến quả báo đau khổ.” Này La Hầu La, ông hãy từ bỏ một thân nghiệp như vậy. Nhưng 
nếu, này La Hầu La, trong khi phản tỉnh, ông biết như sau: “Thân nghiệp nầy ta đang làm. 
Thân nghiệp nầy của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả 
hai; thời thân nghiệp nầy là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Thân nghiệp như 
vậy, này La Hầu La, ông cần phải tiếp tục làm. Này La Hầu La, sau khi làm xong một thân 
nghiệp, ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp nầy ta đã làm, thân 
nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy 
là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Nếu trong khi phản tỉnh, này La 
Hầu La, ông biết như sau: “Thân nghiệp nầy ta đã làm. Thân nghiệp nầy đưa đến tự hại, đưa 
đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy là bất thiện đưa đến đau khổ, đem 
đến quả báo đau khổ.” Một thân nghiệp như vậy, này La Hầu La, ông cần phải thưa lên, cần 
phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước các vị Đạo Sư, hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí. 
Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong tương lai. Này La Hầu La, nếu 
trong khi phản tỉnh, ông biết như sau: “Thân nghiệp nầy ta đã làm. Thân nghiệp nầy không 
đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy 
thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Do vậy, này La Hầu La, ông phải an trú 
trong niềm hoan hỷ tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp—The karma 
operating In the body. The body as representing the fruit of action In previous existence. 
Body karma 1s difficult to form than thought and speech karma, for there are times when we 
wish to use our bodies to commit wickedness such as killing, stealing, and commiting sexual 
misconduct, but 1t 1s possible for theories, virtues as well as our parents, siblings, teachers, 
Ífriends or the law to impede us. Thus we are not carry out the bodyˆs wicked karma. The 
other two karmas are the karma of the mouth and of the mind. The Buddha taught Venerable 
Rahula about “Action With the Body" in the Ambalatthikarahulovada Sutta in the Middle 
Length Dicourses of the Buddha: Rahula, when you wish to do an action with the body, you 
should reflect upon that same bodily action thus: “Would this action that I wish to do with the 
body lead to my own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both? Is 1t 
an unwholesome bodily action with painful consequences, with painful results?” When you 
reflect, If you know: “This action that I wish to do with the body would lead to my own 
affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both; 1t 1s an unwholesome bodily 
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action with painful consequences, with painful results,” then you definitely should not do such 
an action with the body. When you reflect, 1f you know: ““Phis action that [ wish to do with the 
body would not lead to my own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of 
both; it is a wholesome bodily action with pleasant consequences, with pleasant results,” then 

you may do such an action with the body. Rahula, while you are doïng an action with 
the body, you should reflect upon that same bodily action thus: “Does this action that I am 
doing with the body lead to my own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction 
of both? Is it an unwholesome bodily action with painful consequences, with painful results?” 
Rahula, when you reflect, 1Ý you know: “This action that I am doing with the body leads to my 
own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both; 1t 1s an unwholesome 
bodily action with painful consequences, with painful results,” then you should suspend such 
a bodily action. But when you reflect, 1Ý you know: “This action that I am doïng with the body 
does not lead to my own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both; 1t 
1s a wholesome bodily action with pleasant consequences, with pleasant results,” then you 
may conftinue in such a bodily action. Rahula, after you have done an action with the body, 
you should reflect upon that same bodily action thus: “Does this action that I have done with 
the body lead to my own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both? 
Was it an unwholesome bodily action with painful consequences, with painful results?” When 
you reflect, If you know: “This action that I have done with the body leads to my own 
affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both; 1t was an unwholesome 
bodily action with painful consequences, with painful results,” then you should confess such a 
bodily action, reveal 1t, and lay 1t open to the Teacher or to your wise companions In the holy 
le. Having confessed 1t, revealed 1t, and laid it open, you should undertake restraint for the 
future. Rahula, but when you reflect, 1Ÿ you know: “This action that I have done with the body 
does not lead to my own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both; 1t 
was a wholesome bodily action with pleasant consequences, with pleasant results," you”can 
abide happy and glad, trainng day and night in wholesome sfates. 
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Thân tu tâm chẳng tu nghĩa là có một số người muốn có hình tướng tu hành bằng cách cạo tóc 
nhuộm áo để trở thành Tăng hay Ni, nhưng tâm không tìm cầu giác ngộ, mà chỉ cầu danh, cầu 
lợi, cầu tài, vân vân như thường tình thế tục. Tu hành theo kiểu nầy là hoàn toàn trái ngược 
với những lời giáo huấn của Đức Phật, và tốt hơn hết là nên tiếp tục sống đời cư sĩ tại gia— 
Body cultivates but mind does not meaning, there are people who have the appearance of 
true cultivators by becoming a monk or nun, but their minds are not determined to find 
enlightenment but Instead they yearn for fame, notorIety, wealth, etc Just like everyone In the 
secular life. Thus, cultivating in this way 1s entirely contradictory to the Buddha”s teachings 
and one 1s better off remaining In the secular life and be a genuine lay Buddhist. 
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Thập bất hối giới hay mười ác nghiệp. Nơi thân gồm có: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống 
rượu. Nơi khẩu gồm có: nói dối, nói lỗi của người Phật tử, tự cho mình hay giỏi và chê người 
dở, hèn mọn, sân hận, và hủy báng Tam Bảo. Tất cả nghiệp được kiểm soát bởi ba thứ thân, 
khẩu, ý. Có ba nghiệp nơi thân, bốn nghiệp nơi miệng, và ba nghiệp nơi ý. Thân Nghiệp: sát 
sanh, trộm cắp, và tà dâm. Khẩu Nghiệp: nói dối, nói lời mắng chửi hay nói lời thô ác, nói 
chuyện vô ích hay nói lời trau chuốt, và nói lưỡi hai chiều. Khẩu nghiệp rất ư là mãnh liệt. 
Chúng ta nên biết rằng lời ác còn quá hơn lửa dữ bởi vì lửa dữ chỉ đốt thiêu tất cả tài sản và 
của báu ở thế gian, trái lại lửa giận ác khẩu chẳng những đốt mất cả Thất Thánh Tài và tất cả 
công đức xuất thế, mà còn thêm chiêu cảm ác báo về sau nây. Ý Nghiệp: tham, sân, và sỉ. 
Lại có mười nghiệp ác được sắp xếp như sau: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, nói lưỡi 
hai chiều, nói lời phỉ báng, nói lời vô ích, tham, sân, và tà kiến—The ten rules which produce 
regrets (ten dark evil acts). In body includes: killing, stealing, fornicate or sexual misconduct 
(commit sexual Intercourse with prosfitutes), and to drink wine. In speech Includes: lying, to 
tell a fellow-Buddhist` sins, to praise onself and discredit others, be mean, be angry, and to 
defame the Triratna (Buddha, Dharma, Sangha/Fratermty). All karmas are controlled by the 
threefold deed (body, speech, and mind). Three deeds of the body, four deeds of the mouth, 
and three deeds of the mind. Action of Body: killing, stealing, and sexual misconduct. Action 
of Mouth: lying, insulting or coarsing abusive language, gøossiping and frivolous chattering, 
and to _slander or Speak with a double-tongue (to speak 1ll of one friend to another). The evil 
karma of speech 1s the mightiest. We must know that evil speech 1s even more dangerous 
than fire because fire can only destroy all material possessions and treasures of this world, 
but the firece fire of evil speech not only burns all the Seven Treasures of Enlightened 
beings and all virtues of liberation, but It will also reflect on the evil karma vipaka In the 
future. Action of Mind: greed or covetousness, hatred or loss of temper profanity, and 
Ipnorance. Ten wrongs arranged as follows: killing, stealing, committing adultery, telling lies 
or using obscene and lewd words or speech, speaking two-faced speech, abusive slandering, 
useless øossiping or chattering, øreed, anger, and devoting to wrong views. 
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Mười loại thiện tri thức: Đồng thiện tri thức (do thiện căn đồng thiện tri thức nguyện thành tựu 
như đây chớ thành tựu khác), Thiện trị thức tâm, Thiện tri thức hành, Thiện trị thức căn, Thiện 
tri thức bình đẳng, Thiện tri thức niệm, Thiện tri thức thanh tịnh, Thiện tri thức sở trụ, Thiện 
tri thức thành mãn, và Thiện tri thức bất hoại—Ten kinds of good-knowing advisors: Those 
who dedicate theIr roots of goodness to be the same as the enliphtened guides In terms of 
vows; they dedicate their roots of goodness to develop 1n this way and none other; in terms of 
mind; In terms of action; In terms of faculties; In terms of Iimpartlality; 1n terms of 
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mindfulness; in terms of purity; 1n terms of sfate; 1n terms of fulfilliment; and In terms of 
1ncorruptibility. 
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Mười hạnh lớn của Bồ Tát Phổ Hiển: Nhớ giả lễ kỉnh chư Phật. Nhị giả xưng tán Như Lai. 
Tưm giả quảng tu cúng dường. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Wgữ giả tùy hỷ công đức. Lực 
giả thỉnh chuyển Pháp Luân. 7hấí giả thỉnh Phật trụ thế. Bái giả thường tùy học Phật. Cửu giả 
hằng thuận chúng sanh. Thập giả phổ giai hồi hướng—Ten vows of Samantabhadra 
Bodhisattva: Fữs, worship and respect all Buddhas. Second, praise the Thus Come Ones. 
Thư, make abundant offerings. Fowrth, repent misdeeds and hindrances. Fÿfih, rejJoyce at 
others” merits and virtues. S7x#b, request the Buddha to turn the Dharma Wheel. Seyenfh, 
request the Buddha to remain 1n the world. Eighíh, follow the teachings of the Buddha at all 
times. Ninh, accommodate and benefit all sentient beings. Ten£h, transfer merifs and virtues 
universally. 
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Thập Địa Bồ Tát (Tam Thừa): Càn Huệ Địa, Tánh địa, Nhập nhơn địa (Nhẫn địa hay Bát 
Nhân Địa), Kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Bích Chi Phật địa, Bồ Tát địa, Phật 
địa. Thập Địa Bồ Tát: Mười địa vị Đại Thừa Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm: Hoan Hỷ địa 
(Paramudita-bhumi (skt), Ly Cấu địa (Vimala-bhumi (skt), Phát Quang địa (Prabhakari-bhumi 
(sk), Diễm Huệ địa (Archishmati-bhumi (skÐ, Cực Nan Thắng địa (Sudurjaya-bhumi (skÐ, 
Hiện Tiền địa (Abhimukhi-bhumi (skt), Viễn Hành địa (Duramgama-bhumi (skt), Bất Động 
địa (Acala-bhumi (skt, Thiện Huệ địa (Sadhumati-bhumi (skÐ, và Pháp Vân địa 
(Dharmamegha-bhumi (skt). Thập Địa Duyên Giác: Mười địa vị Duyên Giác Thừa hay mười 
giai đoạn tu tập của một vị Duyên Giác. Thứ nhất là Khổ Hạnh cụ túc địa hay giai đoạn tu 
hành khổ hạnh. Thứ nhì là Tự giác thậm thâm thập nhị nhơn duyên địa hay giai đoạn tu tập và 
thông hiểu mười hai nhơn duyên. Thứ ba là Giác Liễu Tứ Thánh đế địa hay giai đoạn tu tập 
Tứ Thánh đế. Thứ tư là Thậm thâm Lợi trí địa hay giai đoạn trí huệ phát triển thâm hậu. Thứ 
năm là Bát Thánh Đạo địa hay giai đoạn tu tâp Bát Thánh đạo. Thứ sáu là Giác Liễu Pháp 
Giới (Tam Pháp Giới) địa hay giai đoạn liễu pháp trong tam giới. Thứ bảy là Chứng tịch Diệt 
địa hay giai đoạn Niết bàn. Thứ tám là Lục Thông địa hay giai đoạn đạt được lục thông. Thứ 
chín là Triệt Hòa Mật địa hay giai đoạn đi đến trực giác. Thứ mười là Tập Khí Tiệm Bạc địa 
hay giai đoạn chế ngự những ảnh hưởng còn lại của thói quen trong quá khứ. Thập Địa 
Thanh Văn: Mười địa vị hay mười giai đoạn tu tập của Thanh Văn Thừa. Thứ nhất là Thọ 
Tam Quy địa. Trong giai đoạn nầy, hành giả bắt đầu bằng cách thọ tam quy ngũ giới. Thứ nhì 
là Tín địa hay giai đoạn tin tưởng hay cội rễ tin tưởng. Thứ ba là Tín pháp địa hay giai đoạn 
tín thọ Tứ Thánh Đế. Thứ tư là Nội phàm phu địa hay giai đoạn tu tập ngũ đình tâm quán. 
Thứ năm là Học tín giải địa hay giai đoạn Văn Tư Tu. Thứ sáu là Nhập Nhơn địa (Nhẫn địa) 
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hay giai đoạn thấy được chân lý (Srota-apanna). Thứ bảy là Tu Đà Hườn (Dự Lưu) địa hay 
giai đoạn Dự lưu hay Nhập lưu và chắc chắn được đạo quả Niết bàn. Thứ tám là Tư Đà Hàm 
(Nhất Lai) địa hay giai đoạn Nhứt Lai, chỉ còn tái sanh một lần nữa mà thôi (Sakrdagamin). 
Thứ chín là A Na Hàm (Bất Lai) địa hay giai đoạn Bất Lai (không còn tái sanh nữa). Thứ 
mười là A La Hán địa hay A La Hán quả—The “ften síages” 0ƒ the development oƒ a 
bodhisaftva imío a Buddha (ten Bodhisattva's progress or ten grounds): Dry or unfertilized 
stage of wisdom (Unfertilized by Buddha-truth or Worldly wisdom), the embryo-stage of the 
nature of Buddha-truth, the stage of patient endurances, the stage of freedom from wrong 
views, the sfage of freedom from the first six of nine delusions in practice, the stage of 
{reedom from the remaining worldly desires, the stage of complete discrImination 1n regard to 
wrong views and thoughts or the stage of an arhat, Pratyekabuddhahood, Bodhisattvahood, 
and Buddhahood. The fen síages 0ƒ Bodhisaffyabhumi: ]oyful stage or land oŸ Joy, or øround 
of happiness or delight; Immaculate stage or land of purIty, or ground of leaving filth (land of 
Íreedom from defilement), Radiant stage or land of radiance, or ground of emitting lipht; 
Blazing stage or the blazing land, or the ground of blazing wIisdom; Hard-to-conquer stage or 
the land extremely difficult to conquer, or the ground of invincibility, Face-to-face sfage or 
land In view of wisdom, or the ground of manifestation; Going-far-beyond stage or the far- 
reaching land, or the ground of traveling far; Immovable stage or the Iimmovable land; Good- 
thought stage or the land of good thoughts, or the ground of good wisdom; and Cloud of 
dharma stage or land of dharma clouds, or the ground of the Dharma cloud. The fen síages 0ƒ 
the pratyekabuddha: Fnrst, the stage oŸ perfect asceticism. Second, the staøe of mastery of the 
twelve links of causation. Third, the stage of the four noble truths. Fourth, the stage of deeper 
knowledge. Fifth, the stage of the eightfold noble path. Sixth, the stage of the three realms. 
Seventh, the stage of the nirvana. Eighth, the stage of the six supernatural powers. Ninth, the 
stage Of arrival at the Intuitive state. Tenth, the stage of mastery of the remaining influences 
of former habits. The fen síages for a hearer or ten Sravaka stages: First, the stage of 
Iinitlation as a disciple by taking (receiving) the three refuges In the Buddha, Dharma and 
Sangha and observing the basic five commandmentfs. Second, the stage of belief or faith-root. 
Third, the stage of belief in the four noble truths. Fourth, the stage of an ordinary disciple who 
observe the five basic contemplations. Fifth, the stage of those who pursue the three studies 
(Listening, Reflecting, Cultivating). Sixth, the stage of seeing the true way. Seventh, the 
stage of a definite stream-winner and assure Nirvana. Eighth, the stage of only one more 
rebirth. Ninth, the stage of no-return (no rebirth). Tenth, Arhatship or the stage of an arhat. 
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Ba La Mật, theo Phạn ngữ, có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Thập độ ba la mật là mười ba la mật đưa 
chúng sanh qua biển sanh tử để đi đến Niết bàn. Mười giai đoạn hoàn thiện tinh thần của chư 
Bồ tát trong tiến trình thành Phật. Chẳng những Thập độ Ba La Mật là đặc trưng cho Phật 
Giáo Đại Thừa trong nhiều phương diện, mà chúng còn gồm những cơ bản đạo đức chung cho 
tất cả các tôn giáo. Thập độ bao gồm sự thực tập và sự phát triển khả dĩ cao nhất. Vì vậy, thực 
hành mười Ba La Mật sẽ giúp hành giả vượt bờ mê qua đến bến giác. Mười ba la mật gồm có: 
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thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí huệ 
ba la mật, phương tiện ba la mật, nguyện ba la mật, lực ba la mật, và bát nhã ba la mật. Theo 
các nhà triết gia Du Già thì bốn thứ Ba La Mật sau cùng đều được xem là sự nhấn mạnh của 
Trí Tuệ Ba La Mật —According to the Sanskrit language, paramita means crossing-over. Ten 
Paramitas mean the six things that ferry one beyond the sea of mortality to nirvana. Ten 
stages of spIritual perfection followed by the Bodhisattva In his progress to Buddhahood. The 
ten virtues of perfection are not only characteristic of Mahayana Buddhism in many ways, 
they also contain virtues commonly held up as cardinal by all religIous systems. They consIst 
of the practice and highest possible development. Thus, practicing the ten paramifas will lead 
the practitoner to cross over from the shore of the unenlightened to the dock of 
enlightenment. 'The ten paramifas or ten virtues of perfection: dana-paramita (charity), moral 
conduct, ksanti-paramita (patience or forebearance), virya- paramita (energy or zealous 
progress), dhyana samadhi-paramita (meditation or concentration), wIsdom, upaya-paramita 
(skill-In-means or use of expedient or proper means), pranidhana-paramifa (vows for bodhi 
and helpfulness), bala-paramita (force of purpose), and prajna paramifta (real wisdom). 
According to the Yogacara philosophers all the last four paramitas are regarded as the 
amplification of the sixth paramita: 
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Theo truyền thống Phật giáo, đức Như Lai có mười danh hiệu: Thứ nhất là Như Lai: Như Lai 
là bậc đã hoàn toàn phản bổn hoàn nguyên. Bậc ấy dù có xuất hiện nơi đời, nhưng đã hoàn 
toàn thoát khỏi mọi hệ lụy và trói buộc của trần tục. Thứ nhì là Ứng Cúng: A-La-hán, người 
xứng đáng nhận sự cúng dường của chúng sanh và chư thiên. Theo Hòa Thượng K. Sri 
Dhammananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, Đức Phật dạy rằng một vị A La 
Hán phải tròn đây năm phương diện chánh sau đây: đã loại bỏ tất cả ô trược, đã tiêu diệt 
được tất cả những kẻ thù liên quan đến việc loại bỏ nhiễm trược, đã bẻ gãy tất cả những 
chiếc căm xe của bánh xe luân hồi, đáng được thọ nhận sự cúng dường và tôn vinh, không 
giữ bí mật đặc tính cũng như giáo lý giác ngộ của mình. Thứ ba là Chánh Biến Tri: Người 
hiểu biết thông suốt vạn pháp. Đức Phật được gọi là Chánh Biến Tri vì Ngài thấu rõ nhân 
sinh quan và vũ trụ quan (cuộc sống trên thế giới cũng như sự vận hành của vũ trụ), và Ngài 
đã khám phá ra Tứ Diệu Đế bằng sự liễu ngộ của chính mình. Ngài cũng khám phá ra luật 
Duyên Khởi và luật Nhân Quả, nghĩa là toàn bộ chơn lý của trần thế. Thứ tư là Minh Hạnh 
Túc: Người có đủ đầy trí đức. Đức Phật được tán thán không chỉ nơi toàn trí, mà còn toàn 
vẹn nơi giới hạnh nữa. Từ “Minh Hạnh Túc” có nghĩa là Đức Phật đã đạt được cái nhìn rõ 
ràng hoàn hảo và một tư cách đạo đức gương mẫu. Đức Phật có thể nhớ lại những lần tái 
sanh trong quá khứ và có thể nhìn lại tiền kiếp của Ngài và của người khác. Ngoài việc thấu 
suốt quá khứ, Đức Phật còn có một sức nhìn thật độc đáo nghĩa là có thể nhìn thấy tương lai 
và hình dung được tất cả vũ trụ bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Đức Phật còn có khả năng kểm chế 
hành động và lời nói, kểềm chế trong tác động của giác quan, điều độ trong việc dùng thực 
phẩm, tránh được việc ngủ quá nhiều, giữ được niềm tin trong sáng, biết xấu hổ khi phạm 
phải tội lỗi, biết sợ hãi khi phạm lỗi, biết khát vọng kiến thức, nghị lực, chánh niệm và sự 
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hiểu biết. Đấng Minh Hạnh Túc có đủ lòng từ bi và trí tuệ. Do nơi lòng từ bi mà Ngài có 
được năng lực phục vụ chúng sanh không mệt mỏi và dẫn dắt họ ra khỏi tội đồ lầm than. Do 
nơi trí tuệ mà Ngài nhận thức điều phải trái cho tất cả chúng sanh. Thứ năm là Thiện Thệ: 
Người luôn hướng thiện, không bao giờ thối chuyển. Đấng Thiện Thệ là đấng đang đi trên 
con đường tốt. Lời nói và phương cách của Ngài là không tổn hại và không thể nào chê trách 
được. Thứ sáu là Thế Gian Giải: Đấng có hiểu biết toàn diện về cả lý thuyết lẫn thực hành 
cho chúng sanh trong tam giới (dục, sắc, và vô sắc giới). Từ Thế Gian Giải không có tương 
đương trong Hoa ngữ, Anh ngữ hay Việt ngữ, nhưng đại ý Thế Gian Giải được xử dụng trong 
trường hợp Đức Phật như một bậc có kiến thức thế giới tuyệt vời, bậc đạo sư có kinh nghiệm, 
hiểu biết tất cả các khía cạnh của cuộc đới về cả vật chất lẫn tinh thần. Đức Phật chính là 
bậc đầu tiên nhận xét về hàng ngàn hệ thống thế giới trong vũ trụ. Khái cũng chính là bậc 
đầu tiên tuyên bố rằng thế giới này chẳng qua chỉ là khái niệm. Theo Ngài, việc đoán biết 
về nguồn gốc và nơi tận cùng của thế giới là vô nghĩa. Tất cả đều được tìm thấy trong phạm 
vi con người với nhận thức và ý thức. Thư bảy là Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu: 
Người đứng trên cả mọi loài trong ba cõi. Từ “Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu” có nghĩa 
là vô song hay không ai có thể vuợt hơn. Thứ tám là Thiên Nhơn Sư: Thầy dạy khắp trời 
người, dẫn dạy chúng sanh điều quấy lẽ phải. Bậc có thể dạy cho chúng sanh chánh kiến 
chánh tri thức để từ đó họ có thể có được trí tuệ hóa giải vô minh mà đạt thành giác ngộ. 
Thứ chín là Phật: Vị đã đạt được giác ngộ tối thượng. Từ Buddha có nghĩa là vị chủ tể toàn 
trí toàn thức, có những thần thông lạ thường, có thể thuyết phục người khác bằng sự thuyết 
giảng của mình. Từ Buddha cũng có nghĩa là tự mình tỉnh thức và giáo hóa cho người khác 
được tỉnh thức. Thứ mười là Thế Tôn: Đấng được chúng sanh trong các cõi kính trọng. Từ 
Bhagava thường được ghép với Buddho để chỉ “Đấng Thế Tôn” hay “Đấng Thiêng Liêng.”— 
According to Buddhist tradition, the Buddha has ten titles: The first tile is Tathagafa (Thus 
Come One): One who 1s completely original in nature. He appeared In this world, yet he was 
not really here since he was completely free from all bondage and attachments. The second 
tile ¡is Arhaf: One Worthy of Offerings or one who can take offerings from all sentilent 
beings, Including heavenly beings. According to Most Venerable K. Sri Dhammananda In the 
Gems of Buddhism Wisdom, the Buddha said that an Arahant must complete the following 
five aspects: Has discarded all defilements; has suppressed all the enemies connected with 
the eradication of defilements; has destroyed the spokes of the wheel of existence; 1s worthy 
of being offerings and paid homage; and withheld no secrets In his character or In his 
teachings of enlightenment. The fhird file ís Samyak-Sambuddha (Samma-sambuddho (p): 
One of Proper and Pervasive Knowledge or one who has deep and complete understanding of 
all dharmas; all knowing. The Buddha was designated as a Samyak-Sambuddha because He 
comprehended the all aspects of human life and cosmology (he comprehended the existence 
Of the world in 1†s proper perspective), and He discovered the Four Noble Truths through His 
own comprehension. He also discovered the Law of Dependent Origination and the Law of 
Cause and Effect, the whole truth of the universe. The fourth tifle is Vidya-carana-Sdmpanna 
(Vijja-carana-sampanno (p): One Complete in Clarity and Conduct or one who possesses all 
wisdom and virtue. The Buddha was praised as not only perfect in knowledge, but also 
perfect in conduct (or not only perfect in conduct, but also perfect in wisdom). The term 
“Vijja-carana-sampanno” means that the Buddha has a perfect clear vision and examplary 
good conduct. The Buddha could recall his past birth and trace back his previous existence as 
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well as that of others. Beside being able to recollect the past, the Buddha has a unique 
foresight of being able to see Into the future and visualize the whole universe at any momeI. 
In addition, the Buddha 1s also able to restrain his deeds and words, restrain 1n the absorption 
Of sense effects, moderate In the consumption of food, avoid excessIve sleep, maintain crystal 
clear vision 1n faith, realize of shame 1n committing evIl, realize of fear in committing evil, be 
thirsty for knowledge, energy, mindfulness and understanding. A Complete In Clarity and 
Conduct has both compassion and wisdom. Compassilon gives him the energy to serve 
mankind tirelessly and lead His followers away from evil and misery. Wisdom helps him 
realizes what 1s good and what 1s not good for sentlent beings. The th trtle is Sugdafa 
(Sugato (p): One who 1s always on the path toward goodness; never regreesing toward evil. A 
Sugata also means that one whose Path is good, his words and methods are harmless and 
blameless. The sixíh file is Lokavi (Lokavidu (p). Well Gone One who understands the 
World or one who has total understanding of theory and practice for all beings In the three 
worlds (desire, form, and formless). The term “Lokavidu” 1s applied to the Buddha as the one 
with exquisite knowledge of the world. The Buddha has experience, known and penetrated 
Iinto all aspects of worldly life, physical as well as spiritua. The Buddha was the first one who 
observed and declared that there were thousands of world systems In the universe. He was 
the first who declared that the world, Iincluding the whole universe. In His own wOords, 1f 1s 
regarded meaningless to speculate the origin and the end of the world. According to His 
views, the orIgin of the world, 1ts cessation and the path to the cessation thereof 1s to be found 
within human-beings” perception and conciousness. Ï#e seyenth fifle is Anufftara Purusda- 
Damya-Sarafhi: Unsurpassed Kmight (Taming and Subduing Hero). One who stands the 
highest among all beings In the Three Worlds. The term “Anuttaro-Pursia-Damma-Sarathi” 
means matcheless and unsurpassed. The eighth title is Sasfa-deva-Manusyanam: Teacher of 
Gods and Humans or one who 1s the master of all humans and heavenly beings, teaching 
them what 1s right and what Is wrong. One who 1s able to give all sentient beings the proper 
view and knowledge so they may gain wisdom to see through Ignorance, to aftain 
enlightenment. The ninh tile is Buddha: The Awakened One or one who has attained the 
Ultimate or Supreme Enliphtenment. The term Buddha means an omnisclent Master who 
pOSSesses extraordinary powers of being able to convince others through his teachings. The 
term Buddha also means “Self-Awakened” and “convincing others to be awakened.” The 
tenth tile is Lokanafha (Bhagava (p): World Honored Ône or one who has the most respect 
by all realms of existence. The term Bhagava ¡1s usually used together with Buddho as 
“Buddho-Bhagava” with the meaning of the “Blessed One” or the “Most Sacred One.” 


(222) “2⁄44 ®t Sử 
“7v Z72c£((đ1ó 


Mười kiết sử trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi sanh tử. Mười kiết sử này là ngã kiến, 
nghi hoặc, giới cấm thủ, tham dục, sân hận, tham sắc, tham vô sắc, kiêu mạn, trạo cử và vô 
minh—Ten fetters which bind sentient beings to the cycle of births and deaths. They are 
personality belief, sceptical doubt, clinging to mere rules and rituals, sensuous craving, IÌl- 
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wIll, craving for fine material existence, craving for Immaterial existence, concelt, 
restlessness, and Ignorance. 
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Mười sáu trạng thái của tâm: khổ pháp nhẫn, khổ pháp trí, khổ loại nhẫn, khổ loại trí, tập 
pháp nhẫn, tập pháp trí, tập loại nhẫn, tập loại trí, điệt pháp nhẫn, diệt pháp trí, diệt loại nhẫn, 
diệt loại trí, đạo pháp nhẫn, đạo pháp trí, đạo loại nhẫn, đạo loại trí. Mười lăm tâm đầu tiên 
dành cho những người đang trong tiến trình tới quả vị thứ nhất: “dự lưu.” Tâm thứ 16 dành cho 
người đã chứng quả “vị lưu.”—Sixteen mental states: patience with Dharmas of Suffering, 
wisdom concerning Dharmas of Suffering, patlence with Kinds of Suffering, wisdom 
concerning Kinds of Suffering, patience with Dharmas of Accumulation, wIisdom concerning 
Dharmas of Accumulation, patlence with Kinds of Accumulation, wIsdom concerning kinds of 
Accumulation, patence with Dharmas of Extinction, wisdom concerning Dharmas of 
Extinction, patlence with Kinds of Extinction, wisdom concernng Kinds of Extinction, 
patence with Dharmas of the Way, wisdom concerning Dharmas of the Way, patlence with 
Kinds of the way, wIsdom concerning Kinds of the way. The first fifteen minds are for those 
who are In the process towards the first fruit of “enter the stream.” The sixteenth mind 1s for 
those who are certified to the first fruit of “stream-enter”. 
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Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ ma của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát nên mau 
dùng phương tiện xa rời mười thứ ma nây. Ngũ uẩn ma, vì sanh các chấp thủ. Phiển não ma, 
vì hằng tạp nhiễm. Nghiệp ma, vì hay chướng ngại. Tâm ma, vì khởi ngã mạn cống cao. Tử 
ma, vì bỏ chỗ sanh. Thiên ma, vì tự kiêu căng phóng túng. Thiện căn ma, vì hằng chấp thủ. 
Ma tam muội, vì từ lâu say đắm. Thiện tri thức ma, vì khởi tâm chấp trước. Bồ Đề pháp trí 
ma, vì chẳng chịu xả la—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of demons of great enlightening beings. Enliphtening beings should apply 
appropriate means to quickly escape these demons. The demon of the clusters of mental and 
material elements, øIving rise to attachments. The demon of afflictions, perpetually confusing 
and defiling. The demon of actions, able to obstruct and Inhibit. The demon of mind, which 
ØIves rise fo pride. The demon of death, which abandons life. The demon of heaven, beIng 
self-indulgent. The demon of roots of goodness, because of perpetual clinging. The demon of 
concentration, because of long indulgence 1n the experience. The demon of spiritual teachers, 
because of giving rise to feelings of attachment. The demon of phenomenon of 
enlightenment, because of not wanting to relinquish It. 
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Mười phiển não hay nhiễu loạn trong cuộc sống tu hành: hào thế (thế lực), tà nhơn pháp 
(ngoại đạo pháp), hung hý (đùa giỡn hung ác), chiên đà la (chuyên nghề làm thịt), nhị thừa, 
bất nam, dục tưởng (tư tưởng dâm dục), nguy hại (một mình xông vô nhà người), cơ hiểm (chê 
bai việc làm của người), súc dưỡng (nuôi súc vật) —Ten disturbers of the religious life: 
domineering spiri, heretical ways, dangerous amusements, a butchers or other low 
OCCupations, asceficIlsm or selfish Hinayana salvation, the condition of an eunuch, lust, 
endangering the character by Iimproper Intimacy, contempt, and breeding animals for 
slaughter. 
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Mười hai hạng người chân thật hảo tâm bố thí. Làm việc lợi ích cho người mà chẳng cần trả 
ơn. Làm việc giúp đỡ cho người mà chẳng cần quả báo. Cúng dường cho người mà chẳng cần 
sự báo ơn. Tự nhún nhường để làm cho lòng muốn của kẻ khác được đầy đủ. Việc khó bỏ xả 
mà bỏ xả được. Việc khó nhịn mà nhịn được. Việc khó làm mà làm được. Việc khó cứu mà 
cứu được. Chẳng luận thân sơ, cũng vẫn cứ một lòng lấy cái tâm bình đẳng như nhau ra mà 
cứu giúp và làm đúng như sự thật. Hễ miệng nói tốt là thực hành được ngay lời nói tốt ấy, có 
nghĩa là ngôn hành tương ưng. Tâm hiển thường làm các việc tốt mà miệng chẳng khoe 
khoang. Ý nghĩ chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ cho người mà thôi, chớ chẳng cần danh vọng, 
khen tặng, hay lợi ích chi cho mình —Benefit others without asking for anything In return. 
Help others without wishing for something In return. Make offerings to others without wishing 
for compensation, not even to be thanked. Lower themselves, or less emphasis on self- 
Importance, so others” wishes will be fully realized. Let go of things that are difficult to let 
go. Tolerate things that are difficult to tolerate. Able to accomplish things that are difficult to 
accomplish. Able to rescue when 1t Is difficult to rescue. Do not discriminate between 
relafives or strangers, but mainfain an equal and fair mind in helping others as well as 
carrying out conducts that are proper to the truths. If able to speak of goodness, then they 
should be able to “make good” what they say. This means speech and action are consIstenf 
with one another. Kind and gentle souls who offen carry out wholesome conducts without 
boasting to everyone. Their only Intent 1s simply to help others. Otherwise, they do not hope 
for fame, praIse, notorIety or for self-benefits. 
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Thập nhị nhân duyên là một trong những giáo pháp căn bản của Phật giáo; mười hai móc 
nhân quả giải thích trạng thái luân hồi sanh tử của chúng sanh. Mười hai nhân duyên gồm có: 
vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, và lão tử. Vì vô minh mà 
tâm nầy vọng động. Vọng động là mắc xích thứ hai. Nếu tâm vọng động, mọi thứ vọng động 
từ từ sinh khởi là Hành. Do Hành mà có Tâm Thức, mắc xích thứ ba. Do Thức mà có Cảnh, là 
mắc xích thứ tư. Do cảnh mà khởi lên mắc xích thứ năm là Danh Sắc. Danh sắc hợp nhau lại 
để thành lập mọi thứ khác và dĩ nhiên trong thân chúng sanh khởi lên sáu căn. Khi sáu căn 
nầy tiếp xúc với nội và ngoại trần thì mắc xích thứ sáu là Xúc khởi dậy. Sau Xúc là mắc xích 
thứ bảy Cảm Thọ. Khi những vui, buồn, thương, giận, ganh ghét, vân vân đã được cảm thọ thì 
mắc xích thứ tám là Ái sẽ khởi sinh. Khi luyến ái chúng ta có khuynh hướng giữ hay Thủ 
những thứ mình có, mắc xích thứ chín đang trỗi dậy. Chúng ta luôn luôn nắm giữ sở hữu chứ 
không chịu buông bỏ, mắc xích thứ mười đang cột chặt chúng ta vào luân hồi sanh tử. Do Hữu 
mà có Sanh (mắc xích thứ mười một), Lão, Bịnh, Tử (là mắc xích thứ mười hai). Theo đạo 
Phật, mọi sự mọi vật trong vũ trụ không thể đứng riêng một mình mà có được; trái lại phải 
nương nhờ nhau mà thành. Riêng về loài hữu tình như con người thì do mười hai nhân duyên 
nương nhau mà thành một chuỗi sinh tử vô hạn, nối tiếp từ quá khứ đến hiện tại và vị lai. 
Muốn hiểu rõ guỗồng máy của của sự sinh tử luân hồi của kiếp người trong bể khổ trần gian, 
Phật tử nên thông đạt thuyết “Thập Nhị Nhân Duyên” và phải tìm hiểu phương pháp để diệt 
trừ cái vòng lẩn quẩn sinh tử luân hồi ấy. Nhân là công năng sinh trưởng tất cả sự vật, duyên 
là sự trợ giúp cho công năng được thực hiện. Cũng như gieo đậu được đậu, nhưng trước hết 
chúng ta phải có hạt đậu giống, gieo xuống đất, rồi nhờ ánh sáng mặt trời, mưa, tưới, bón 
phân, nhân công chăm sóc mới có sự nẩy mầm thành cây đậu, trái đậu. Hạt giống là nhân; 
đất, ánh sáng, nước, vân vân là duyên. Do nhân có duyên trợ giúp nên có quả. Theo Phật 
giáo, quả không bao giờ do một nhân duy nhất mà thành; nhiều nhân và nhiều duyên mới 
thành một quả. Vì vậy chúng ta có thể kết luận vạn vật trong vũ trụ nương nhau mà phát 
sanh, đây là định luật tất yếu. Thập Nhị Nhân Duyên là mười hai mắt xích trong vòng sanh 
tử. Nhân duyên sinh sản trong lệ thuộc. Tất cả các hiện tượng thể chất và tâm thần tạo thành 
sự sống của chúng sanh đều có những liên hệ phụ thuộc lẫn nhau. Đây là mười hai ràng buộc 
sinh linh vào luân hồi sinh tử. Hai mươi lăm thế kỷ về trước Đức Phật đã nói rằng: “Chúng 
sanh và thế giới là do nhân duyên kết hợp mà thành.” Câu nói ấy đã phủ nhận cái gọi là 
“Đấng Tạo Hóa” hay “Thượng Đế” sáng tạo ra muôn vật. Câu nói ấy đặt ra một cái nhìn 
khoa học và khách quan về thế giới thực tại hay “Duyên Khởi Luận.” Duyên khởi nghĩa là 
sự nương tựa hỗ tương lẫn nhau mà sinh thành và tổn tại. Không có cái gì có thể tự mình sinh 
ra mình và tự tổn tại độc lập với những sự vật khác. Tất cả mọi sự mọi vật trên thế giới nầy 
đều phải tuân theo định luật “Duyên Khởi” mà Thành, Trụ, Hoại và Không. Con người là 
một tiểu vũ trụ cũng không phải tự nhiên mà có, mà là do nghiệp lực kết hợp các duyên mà 
thành, và cũng nằm trong định luật “Thành Trụ Hoại Không.” Mười hai nhân duyên nây 
nghĩa lý rất thâm diệu. Đây là những cửa ngỏ quan trọng để cho chúng sanh bước vào Thánh 
quả, thoát khỏi sanh tử, trói buộc, và khổ não trong ba cõi sáu đường, để chứng thành quả vị 
Duyên Giác Thừa. Thứ nhất, vô minh có nghĩa là ngu dốt, hay hiểu sai lầm, không sáng, mê 
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muội, không đúng như thật, mờ ám. Ngoài ra, vô minh còn có nghĩa là hoặc, mê tối, mù 
quáng tối tăm. Vô minh còn có nghĩa là không hiểu được tứ diệu đế, không hiểu được thực 
chất và nguyên nhân khổ đau cuộc đời, không biết được diệt khổ, không biết được con đường 
diệt khổ. Từ vô minh sanh ra hành. Sự ngu dốt lầm nhận những hiện tượng huyễn hóa trên 
đời nầy mà cho rằng chúng là có thật. Thứ nøhì, hành có nghĩa là hành vi, hoạt động do vô 
minh phiển não nổi lên làm cho thân, khẩu, ý tạo tác các nghiệp lành dữ, tức là sẽ tự thắt 
vào vòng luân hồi sanh tử, hay tiến dần đến giải thoát. Từ hành sanh ra thức. Tứ ba, thần 
thức là phần tĩnh thần. Nếu chưa được giải thoát thì sau khi chết, thân xác tiêu tan, nhưng do 
thân khẩu ý tạo những nghiệp lành dữ, ý thức ấy sẽ đi theo tiến trình luân hồi mà đi vào 
bụng mẹ. Chỉ khi nào tam nghiệp đồng thanh tịnh thì người ấy được giải thoát. Từ ý thức ấy 
sanh ra một cái tên hay danh sắc. Tứ £, danh sắc. Sau khi sanh ra, nhờ vào ý thức mà chúng 
sanh ấy biết rằng nó có tên và thân thể, từ đó có ý thức về giác quan. Thứ năm, lục nhập hay 
sáu cơ quan bao gồm ngũ quan và tâm, nơi tiếp xúc với đối tượng bên ngoài. Thứ sáu, xúc 
hay sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, từ đó sanh ra cảm giác. Thứ bảy, thọ hay những cảm 
giác vui, buồn, sướng khổ. Qua cảm giác đưa tới sự ham muốn. Tứ tám, ái hay ham muốn 
vui sướng kéo dài. Từ ham muốn đưa đến trói buộc. Thứ chín, thủ hay chấp thủ vào những 
thứ mà mình ham thích. Thứ mười, hữu. Từ những tham dục mà chấp hữu, cố gắng làm chủ 
những gì mình muốn như tiền bạc, nhà cửa, danh vọng, vân vân. Qua chấp hữu mà “sanh” 
theo liền. Thứ mười một, sinh hay tái sanh, kết quả cuối cùng của nghiệp. Ái, thủ và hữu đưa 
đến những nguyên nhân ở hiện tại tháp tùng với sanh. Sanh duyên theo hoại diệt, khổ đau và 
chết. Thứ mười hai, lão tử. Trong đời sống mới mọi chúng sanh rồi phải già và chết. Lời 
Phật dạy về Thập Nhị Nhân Duyên: Tùy nơi Vô Minh mà phát sanh Hành: Từ nơi vô minh 
mà phát sanh ra các hành động điên đảo mê lầm. Tùy nơi Hành mà phát sanh Thức: Do nơi 
các hành động của thân khẩu ý hành xử sai quấy mà sanh ra cái thức tánh phân biệt phải 
quấy, vân vân. Tùy nơi Thức phát sanh Danh Sắc: Do nơi thức phân biệt sai quấy mà cảm 
thọ thành thân tứ đại hay danh sắc. Tùy nơi Danh Sắc phát sanh Lục Căn: Do nơi thân tứ đại 
mà sanh ra sáu căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, và ý. Tùy nơi Lục Căn phát sanh Xúc: Do nơi 
lục căn bất tịnh mà sanh ra các sự xúc cảm và va chạm với lục trần, sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, và pháp, như là sự xúc chạm thân mật giữa người nam và người nữ. Tùy nơi Xúc phát 
sanh Thọ: Từ nơi những cảm xúc trên mà sanh ra các sự thọ lãnh hay thọ dụng, như ham 
muốn sắc đẹp, ham muốn ăn ngon, vân vân. Tùy nơi Thọ phát sanh Ái: Thọ duyên ái, tức là 
do từ nơi các sự thọ nhận kia mà cảm ra những sự yêu ái, say mê, vân vân. Tùy nơi Ái phát 
sanh Thủ: Ái duyên thủ,tức là từ nơi yêu ái mà sanh ra sự chấp chặt, giữ lấy không chịu 
buông bỏ. Tùy nơi Thủ phát sanh Hữu: Thủ duyên hữu, tức là do từ nơi cái chấp giữ kia mà 
sanh cái tánh tư hữu, nghĩa là cái của ta, và cái không phải của ta, hay tất cả là của ta, chớ 
không phải của ngươi, vân vân. Tùy nơi Hữu có Sanh: Hữu duyên sanh, tức là do nơi tư hữu 
ấy mà phải trầm luân vào vòng luân hồi sanh tử, tức là đầu thai, chuyển kiếp, trôi lăn trong 
ba cõi sáu đường như một chúng sanh. Tùy nơi Sanh có Già Yếu Khổ Đau: Sanh duyên lão, 
tức là hễ có sanh là có thân tứ đại, và dĩ nhiên là có già yếu khổ đau. Tùy nơi Già yếu Khổ 
Đau mà lại Tử: Lão duyên tử, tức là hễ có già yếu khổ đau là cuối cùng có chết. Muốn diệt 
trừ vô minh chúng ta phải quán sát trạng thái sinh khởi trong quá khứ xa xưa và sự luân lưu 
của I2 nhân duyên trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Tuy nhiên, phàm phu chúng ta 
căn cơ thấp kém không thể làm những điều vừa kể trên được để trực tiếp diệt trừ vô minh 
gốc rễ như các vị Bồ Tát Đại Thừa, hay những vị Phật tương lai, nhưng chúng ta có thể diệt 
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trừ vô minh ngọn là “Ái, Thủ, và Hữu.” Vì thế, chúng ta phải cố gắng thực hiện sao cho 
không phát sinh tâm tham ái. Không tham ái mới không thủ hay không tìm cầu. Không tìm 
cầu nên không có hữu hay thọ quả sinh tử về sau nầy. Lời kế? luận của Đức Phật về Vô 
Minh: Hễ vô minh không sanh thì các hành trực thuộc khác cũng không có. Ví như hạt giống 
mà không có mộng thì chổi không sanh. Chỗi đã không sanh thì không có thân cây; thân cây 
đã không thì không có nhánh lá hoa quả chi cả. Tận diệt Vô Minh dẫn đến chấm dứt Hành: 
Do cái vô minh kia diệt, các hành động sai lầm cũng không do đâu mà có được. Chấm dứt 
Hành dẫn đến chấm dứt Thức: Do các hành động sai quấy của thân khẩu ý không còn, thì 
thức tánh phân biệt cũng không sao sanh khởi được. Chấm dứt Thức dẫn đến chấm dứt Danh 
Sắc: Một khi cái thức phân biệt phải quấy không sanh thời không có thân danh sắc. Chấm dứt 
Danh Sắc dẫn đến chấm dứt Lục Căn: Khi không có thân danh sắc thì lục căn cũng không 
thành. Chấm dứt Lục Căn dẫn đến chấm dứt Xúc: Khi thân lục căn bất tịnh không có, thời sự 
tiếp giao giữa nam nữ cũng như cảm xúc với lục trần cũng không có. Chấm dứt Xúc dẫn đến 
chấm dứt Thọ: Khi sự tiếp xúc với nhau không có, thì sự thọ lãnh cũng không có. Chấm dứt 
Thọ dẫn đến chấm dứt Ái: Khi sự thọ dụng không có thì không có yêu ái, thương mến, và 
ham mong, vân vân. Chấm dứt Ái dẫn đến chấm dứt Thủ: Do sự yêu ái không sanh thời sự 
chiếm hữu hay chấp giữ cũng không do đâu mà sanh khởi được. Chấm dứt Thủ dẫn đến chấm 
dứt Hữu: Do sự chấp giữ không còn, thời cũng không có cái của ta hay của người. Chấm dứt 
Hữu dẫn đến chấm dứt Sanh: Do cái của ta hay của người không còn, thời không còn tái sanh 
nữa. Chấm dứt Sanh dẫn đến chấm dứt Già Cả Bệnh Hoạn Khổ Đau: Khi sanh diệt, nghĩa là 
không có thân tứ đại, thời già cả, bệnh hoạn, khổ đau cũng không còn. Chấm dứt sanh còn 
dẫn tới chấm dứt Lão, Tử, Sầu Muộn, Ta Thán, Đau Khổ, Phiển Não, và Thất Vọng—The 
twelve links of causes and effects are one of the basic teachings of Buddhism; the twelve 
links of causes and effects which explain the samsaric sfate of sentilent beings' birth and 
death. The twelve links of “Cause and Effect” or “Karmic Causality” include: Ignorance 
(unenlightenment), action (moving, activity, conception, disposition), consciousness, name 
and form, six Organs (mắt,tai mũi, lưỡi, thân, ý/eye, ear, nose, tongue, body, mind, contact 
(touch), feeling or perception (sensation), thirst (desire or craving or attachment), øraspIng 
(laying hold of), being (existing or owning or possessing), birth, old age, 1llness and death. 
Because of Ignorance, the mind 1s moved. This Moving 1s the second link. If the mind 1s 
moved, it will move everything. So everything else comes Into being due to that Initial 
Moving. Subsequent to this Moving, the third link of Consclousness arises. Owing to the 
COnSCIOusness wrong views arise, that*s the fourth link. Because of the wrong views, arIsing 
the fifth hnk of Form and Name. Form (visible), Name (invisible) combine themselves 
together to form everything else and of course there arises the SIx Roots or Six Senses. When 
the six senses come Into con(act with the internal and external, the sixth link of Contact 
arises. After the arising of Contact, Perception or Feeling 1s brought forth. When happiness, 
unhappiness, anger, love, Jealousy, etc are all perceived, the eighth link of. attachment arises. 
When we attached to our perceptions, we have a tendency to øgrasp on whatever we have. It”s 
very difficult to detach ourselves from them, the ninth link of Grasping arises. We always 
grasp our feelings very strongly and never let go what we grasp In hands, the tenth link of 
Owning or Possessing arises to bind us tightly with the samsara. Subsequent to Owning, there 
WIll arise Birth (the eleventh link), Old Age, Illness and Death (the twelfth link). In the 
Buddhist view, nothing in the world can exist alone; 1t must depend on others to mainfain 1fs 
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presence. With regard to sentient being, especially human life, 1t is composed of twelve links 
1n the chain of Dependent Origination from the past to the present and future. To understand 
the mechanism of birth, death, and reIincarnation In this world, Buddhists should read and try 
to grasp the method of breaking this chain of Dependent Origination. The cause 1s the 
pnmary force that produces an effect. The condition 1s something indispensable to the 
production of effect. For Instance, 1ƒ we ørow beans, we will harvest beans, but first we must 
have bean seeds and sow them In the soil. With sunlight, rain, watering, fertilizers and care, 
the seed will grow, become a plant and finally produce beans. The seed 1s the cause; the soIl, 
sunlipht, and water are the conditlons. Cause combined with conditlons give effect. In 
Buddhist view, a unique cause cannot produce anything. It should be combined with some 
conditions to create effect. Therefore, we can conclude that all living beings and things In the 
universe are Interrelated in order to come 1nto being. Thịs 1s a “must.” The twelve nidanas 1s 
the twelve links of Dependent Origination—The twelve links In the chain of existence. 
Conditioned arising or Interdependent arising. All psychological and physical phenomena 
consfituting 1ndividual existence are interdependent and mutually condition each other. This 
1s the twelve-link chain which entangles sentient beings In samsara. TWwenty cenfturies ago, 
the Buddha said: “Humanity and the world are the cause and conditions to be linked and to 
become.” His words have denied the prsence of a Creator or God. They g1Ive us a scIentific 
and obJective outlook of the present world, related to the law of Conditioning. Ít means that 
everything 1s dependent upon conditions to come I1nto being or survive. In other words, there 
1s nothing that can be self-creating and self-existing, independent from others. All sentient 
beings, obJects, elements, etc., in this world are determined by the law of conditioning, under 
the form of formation, stabilization, deterioration, and annihilation. Man 1s a small cosmoas. 
He comes Into being not by himself but by the activation of the law of transformation. "The 
meaning of the Twelve Conditions of Cause-and-Effect are extremely deep and profound. 
They are important doors for cultivators to step Into the realm of enlightenmernt, liberation 
from the cycle of birth, death, bondage, sufferings, and afflictions from the three worlds and 
sIX paths, and to attain Pratyeka-Buddhahood. Fữs, Avidya means Ignorance, stupIdity, or 
unenlightenment. Avidya also means misunderstanding, being dull-witted Ignorant, not 
conforming to the truth, not bright, dubious, blind, dark. Avidya also means being dull-witted 
Ipgnorant not knowing the four noble truths, not knowing sufferings, the causes of sufferings, 
the mental state after severing sufferings, and the way to sever sufferings. Through Ignorance 
are conditioned volitional actions. Ignorance which mistakes the 1llusory phenomena of this 
world for realitles. Seconđ, action, activity, conception (disposition, volitional actions, karma 
formation, Iimpulse, moral conduct). Acting from I1gnorance would result in bad or favorable 
karma which Is conductive to reincarnation or liberation. Through volitlonal actions 1s 
conditioned conscilousness. Tirđ, vijnana means consciousness. lf not liberated yet, after 
death, the body decays, but the subJects knowledge commonly called soul follows 1fs 
reincarnation course 1n accordance with the three karmas of body, speech and mind. Only 
when his knowledge gains the status of purification, then he would be liberated from 
reIncarnation. Through consclousness are conditioned name and form. Fowríh, name and 
form, Iindividuality of things, or mind and matter. After birth, thanks to his consciousness, the 
subJect recognizes that he now has a name and a form (body). Through name and form are 
conditioned the six senses-organs. Fÿh, the six entrances, the six sense organs (eye——form, 
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ear—sound, nose——scent, tongue——taste, body——Texture, mind—mental obJect). He 1s now 
has five senses and mind to get 1n toụch with respective counterparts. Through the six senses- 
Organs 1s conditioned contact. S7x#Ö, contact, touch, feeling, or texture. Contact develops after 
the six senses-organs are made. Through contact 1s conditloned feeling. Seyenfh, receiving, 
perceiving or sensation. Contact provokes all kinds of feelings, feelings of Joy, sadness, 
pleasure or pain. Through feeling 1s conditloned craving. Eighíh, love, desire, Or cravIng. 
From the feeling of Joy and pleasure, the subJect tends to prolong It as much as possIble. 
Through craving condiioned clinging. Minh, laying hold of or grasping or clnging to 
exIstence. He becomes attached to what he likes or desires. Through clinging 1s conditioned 
the process of becominng. Ten£h, being, existence, or becoming and re-becoming. Driven by 
his desires, the subJect tries to take In possession of what he wants such as money, houses, 
fame, honor, etc. Through the process of becominng 1s conditioned bìrth. Eleyenfh, bírnth or 
rebrrth, the final outcome of karma. Craving, clinging and becoming make up the present 
causes which will accompany the subJect In his birth. Through birth are conditioned decay, 
sorrow and death. Twelffh, old age and death. In his new life, he will become old and die as 
every being does. The Buddha”s teachings on the Nidana: Dependent on lgnorance arises 
Conditioning Activitiles (ignorance gives rise to actions). lgnorance (stupidity or darkness) 
develops Into varlous crazy, chaotic, and delusional conducts and practices. Dependent on 
Conditioning Activities arises Relinking Consciousness (Actflons ø1ve rise to conscIousness). 
Improper and delusional actions of body, speech, and mind øgIve rise to a consciousness filled 
with discriminations of right, wrong, etc. Dependent on Relinking Conciousness arises Mind 
and Matter (consciousness gIves rIse to form name). Ít 1s fO say, consciousness  (false 
discriminations) leads to having a physical body or form-name. Dependent on Mind and 
Matter arises the Six Spheres of Sense (form name øIves rise to SIX enfrances). Ït 1s to say, 
the physical body gives birth to the six entrances of sight, hearing, scent, taste, body, and 
mind. Dependent on the Six Spheres of Sense arises Confact (sIX entrances gIve€ rise to 
Interactions). Ít 1s to say sIX entrances ø1ve rise fo interactions, or the Impure six faculties wIll 
breed attachments and wanting to connect with the six elements of form, sound, fragrance, 
flavor, touch, and dharma, such as sexual intimacles between a man and a woman. 
Dependent on Contact arises Feeling (Interaction gIves rise to reception), which means 
attachments and interactions with these elements breed yearnings to receive them, such as 
sipht yearn for beautiful forms, taste yearn for great delicacies, etc. Dependent on Feeling 
arises Craving (reception ø1ves rise to love). Ít 1s to say, having received and accepted such 
pleasures gIves rise to love, fondness, etc. Dependent on Craving arises Grasping (love gI1ves 
TISe fO possessIveness). Ït Is fo say, love øIves rise fo covetousness, fixation, unwilling to let 
go. Dependent on Grasping arises Becoming (possessiveness ø1Vves rise to exIstence). Ít 1s to 
say, from being possessive gIves rise to the characterisic of private existence by 
discriminating what 1s “mine” and what 1s not “mine,` or everything 1s mine and nothing 1s 
yours, etc. Dependent on Becoming arIses Birth (existence gives rise to birth). Ít 1s to say, 
having the concept of private existence gives rise to rebirth, which 1s to change lives, and 
conftinue drowning in the cycle of birth and death in the three worlds and six realms as a 
senfient being. Dependent on Birth arises Old Age and Sorrow (birth gIves rise to old age and 
sufferings). It 1s to say, If there 1s bírth, then there has to be a physical body of 
1mpermanence, and naturally, there 1s also old age and sufferings. Dependent on Old Age and 


731 


Sorrow arises Death (old age and sufferings gIve rise to death). It 1s to say, 1ƒ there are old 
age and sufferings, there 1s eventualy death. To eradicate Ignorance, we must go back to the 
past and observe the first step of the conditioning process and study how the twelve links 
operate in the past, present and future. However, as ordinary people, our level of 
understanding and practicing dharmas 1s still low; therefore, we cannot apply the first method 
Of eradicating Ignorance at the root like Bodhisattvas and Becoming-Buddhas, but we can do 
1t by eradicating desire, clinging, and becoming. Therefore, we must keep from amnIfesting 
any strong desire, covetousness for acquisition. Without such a desire, we will be freed from 
clinging. If we are not attached to anything, we will be liberated from the cycle of birth and 
death. The Buddha conclusion about Nidana: IŸ a seed does not germinate, a shoot will not 
rise, and 1f a shoot does not rise, then there wIll be no plant. And 1f there 1s no plant, there 
won't be any leaves and branches. The cessation of Igonorance leads to the cessation of 
Conditioning Activiftles (when Ignorance 1s extinguished, Action 1s extinguished). It 1s to say, 
1Í Ignorance ceases then all the false and mistaken conducts and practices wIll not transpire. 
The cessation of Conditioninng Activities leads to the cessation of relinking-Consciousness 
(when Action 1s extinguished, ConscIousness 1s extinguished). lt 1s to say, 1ƒ the improper and 
delusional actions of body, speech, and mind no longer exist, then the varlous 
conscIousnesses filled with discriminations will also cease. The cessatlon of Relinking- 
Consciousness leads to the cessaton of Mind and Matter (when consclousness 1S 
extinguished, form name 1s extinguished). It 1s to say, If the consclousness of false and 
mistaken discrIminations of right and wrong 1s no longer born, then there will not be a body of 
form name (there 1s no reincarnation or rebirth). The cessation of Mind and Matter leads to 
the cessation of the Six Spheres of Sense (when form name Is extinguished, the sIx enfrances 
are extinguished). It is to say, 1f the body of form-name does not exist, then the sIx enfrances 
of sipht, hearing, smell, taste, body, and mind cannot exist. The cessation of the S1x Spheres 
of Sense leads to the cessation of Contact (when the six entrances are extinguished, 
Interactions are extinguished). In other words, If the impure body of six faculties does not 
exIst, then the matter of lusts, attachments, and IntimacIes between men and women, and the 
desires for the six elements of form, sound, fragrance, flavor, touch, and dharma wIll also 
cease. The cessation of Contact leads to the cessaton of Feeling (when Interactlon 1s 
extinguished, reception 1s extinguished). In other words, If there are no Interactions and no 
connections, then there 1s no accepfance and reception. The cessation of Feeling leads to the 
cessation of Craving (when reception 1s extinguished, love 1s extinguished). In other words, 1ƒ 
acceptance and reception do not occur, then there 1s no love, fondness, or yearning, etc. The 
cessaton of Craving leads to the cessatlon of Grasping (when love 1s extinguished, 
pOSSessivenes 1s extinguished). That 1s to say, 1ƒ love and fondness do not rise, then there 1s 
no covefousness, fixation, or the unwillingness to let go, etc. The cessation of Grasping leads 
to the cessaion of Becoming (when possessiveness 1Is extinguished, existence Is 
extinguished). In other words, 1f the characferistic of private existence and the possessive 
nature do not exIst, then there 1s no separation of what belongs to me, and what belongs to 
others. The cessatlon of Becoming leads to the cessaton of Birth (when existence Is 
extinguished, rebirth 1s extinguished). This means, 1f the Ideas of what's mine and what”s 
yOurs cease, then there 1s no more rebirth and reincarnation. The cessation of Birth leads to 
the cessation of Old Age, Sickness and Sorrow (when birth 1s extinguished, old age, sickness, 
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and sorrow are also extinguished). In other words, 1f there 1s no birth, which means there 1s no 
physical body of impermanence, then there 1s no old age, sickness, and pain. The cessation of 
Birth also leads to the cessatlon of Old Age, Death, Sorrow, Lamentation, Pain, Grief, and 
Desparr. 
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Theo Kinh Pháp Hoa, có mười thứ như thị. Thứ nhất là như thị tướng. Đây là sự hiện hữu của 
tất cả sự vật nhất định có sắc tướng. Thứ nhì là như thị tánh. Hễ cái gì có sắc tướng thì nhất 
định có một bản tánh. Thứ ba là như thị thể. Hễ cái gì có bản tánh thì nhất định có một chất 
thể. Thứ tư là như thị lực. Hễ cái gì có một chất thể thì nhất định có năng lực. Thứ năm là 
như thị tác. Hễ cái gì có năng lực, nhất định nó tạo ra nhiều chức năng hướng ngoại khác 
nhau. Thứ sáu là như thị nhân. Vô số vật thỂ hiện hữu trong vũ trụ. Vì thế các chức năng 
hướng ngoại của chúng có liên hệ hỗ tương với tất cả các sự vật. Không có cái gì trong vũ trụ 
là một hiện hữu riêng lẻ, không có liên hệ với các sự vật khác. Chúng phụ thuộc lẫn nhau qua 
tác động hỗ tương của chúng, chúng tạo ra nhiều hiện tượng khác nhau. Nguyên nhân tạo ra 
những hiện tượng như thế được gọi là “như thị nhân.” Thứ bảy là như thị duyên hay nguyên 
nhân phụ như thế. Ngay cả khi có một nguyên nhân, nguyên nhân ấy cũng không tạo ra kết 
quả nếu nó không tiếp xúc với một cơ hội hay điều kiện nào đó. Chẳng hạn, lúc nào cũng có 
hơi nước trong không khí như là nguyên nhân chủ yếu của sương. Một cơ hội hay điều kiện 
như thế được gọi là “như thị duyên. Thứ tám là như thị quả. Khi một nguyên nhân chủ yếu 
gặp một duyên hay một nguyên nhân phụ thì một hiện tượng, hay kết quả được tạo nên. Đây 
gọi là “như thị quả.” Thứ chín là như thị báo. Một. kết quả không chỉ tạo ra một hiện tượng 
mà còn để lại một dấu vết hay tồn dư nào đó. Vì dụ như kết quả của việc thành hình sương 
mù sẽ gây một cảm giác thích thú cho người nào đó ưa thích cách sương mù tạo ra trên các ô 
kính cửa sổ, trong khi cũng kết quả ấy lại gây một cảm giác bực bội cho một người khác, có 
những vụ mùa bị hư hại vì sương. Cái chức năng để lại một dấu vết tồn dư được gọi là “như 
thị báo.” Thứ mười là như thị bổn mạt cứu cánh. Chín như thị vừa kể trên xảy ra liên tục 
trong xã hội và trong cái tổng thể là vũ trụ. Chúng liên hệ với nhau một cách phức tạp, khiến 
cho hầu hết trường hợp, con người không thể phân định được cái nào là nhân, cái nào là quả. 
Nhưng các như thị này không bao giờ không vận hành theo quy luật của chân lý phổ quát và 
không người nào, không sự vật nào hay chức năng nào thoát khỏi quy luật này. Mọi sự mọi 
vật đều vận hành theo luật “Thập Như Thị, từ tướng cho đến báo, tức là từ đầu cho đến cuối. 
Đây chính là ý nghĩa của “như thị bổn mạt cứu cánh” (hay tổng thể căn bản rốt ráo từ đầu đến 
cuối). Vì thế, mọi vật, kể cả con người và những liên hệ giữa các pháp với nhau đều được 
thiết lập bởi quy luật “Chư Pháp Thực Tính” hay “Thực Tính của Toàn Bộ Hiện Hữu.”— 
According to the Lotus Sutra, there are ten suchnesses. The first suchness is “Such a form”. 
This 1s the existence of all things Invariably has form. The second suchness ts “Such a 
nafure”. That which has form I1nvarlably has a nature. The fthird suchness is “Such an 
embodunenf”. That which has a nature 1nvariably has an embodimernt. The ƒourth suchness is 
“Suụch a pofency”. That which has an embodimert 1nvariably has potency. The ffth suchness 
1s “Such a funcfon”. That which has potency, 1t invariably produces varlous outwardly 
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directed functions. The sixth suchness is “Such a prừnary cause”. [nnumerable embodied 
substances exist In the universe. For this reason, their outward-directed functions are 
Iinterrelated with all things. Nothing In the universe 1s an 1solated existence having no relation 
to other things. All things have complicated connections with one another. They are 
1nterdependent and through therr Interaction cause various phenomena. AÁ cause that produces 
such phenomena 1s called “such a primary cause.” The seventh suchness is “Such a 
secondary cause”. Even when there exIsts a cause, 1t does not produce 1s effect until 1t 
comes Into confact with some occasion or condition. For Instance, there 1s always vapor In the 
aIr as the prImary cause of frost or dew. But 1f It has no secondary cause that brings 1t Into 
contact with the ground or the leaves of a plant, 1t does not become frost or dew. Such an 
Occasion or condition 1s called “Such a secondary cause.` The eighth suchness is “Such an 
@jƒect”. When a primary cause meets with a secondary cause, a phenomenon or effect 1s 
produced. This 1s called “such an effect.” The ninth suchness is “Such q recompense”. An 
effect not only produces a phenomenon but also Iinvariably leaves some trace or residue. For 
example, the effect of frost forming wIll give a pleasant feeling to one person who enJoys the 
patterns It makes on the window panes, while the same effect wIll ø1ve an unpleasant feeling 
to someone else whose crops have been damaged by 1t. The function of an effect leaving a 
trace or residue 1s called “such a recompense.” The fenth suchness is “Such a complete 
undamenfal whole ”. The nine suchnesses mentioned above occur 1ncessantly In society and 
in the universe as a whole. They are Interconnected In a complex manner, so that in most 
cases, man cannot điscern what 1s a cause and what 1s an effect. But those suchnesses never 
faill to operate according to the law of the universal truth, and no one, no thing, and no 
function can depart from this law. Everything functions according to the Law of the Ten 
Suchnesses, from form to recompense, namely from beginning to end. This 1s the meaning of 
“such a complete fundamental whole.” Thus, all things, including man and therr relations with 
one another are formed by this law of “Ihe Reality of AlI Existence.” 
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Mười chỗ niệm trong tu tập: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, niệm cảnh giới, niệm 
nơi tu hành vắng vẻ, niệm đô ấp, niệm hồng danh chư Phật, niệm học pháp Như Lai, niệm 
đoạn chư phiền não—The ten repetition of an invocation (Namo Amitabha). These ten 
Invocafilons wIll carry a dying man with an evil karma 1nto the Pure Land. A Bodhisattva”s ten 
obJects of thought or meditation (body, senses, mind, things, environment, monasfery, cIty Or 
district, good name, Buddha-learning, riddance of all passion and delusion): thought of the 
Impure body, thought of sufferings caused by senses, thought of Iimpermanent mind, thought 
of non-self. things, thought of non-stop changeable environment, thought of cultIvating In a 
monastery (thoupht of tranguility), thought of cultivating wherever opportun1fy arIses (even In 
a nolsy city or district), thoupht of names of all Buddhas, thought of learninng Buddha 
Dharma, and thought of riddance of all passion and delusion. 
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Mười ân hay mười hạnh nguyện Phật phổ cứu chúng sanh của chư Phật: Ân Phật tự hy sinh 
nhiều đời trước, ân vị tha bao la, ân đi vào cõi lục đạo Ta Bà mà cứu độ chúng sanh, ân làm 
xoa dịu những khổ đau của chúng sanh trong vòng sanh tử, ân bi sâu rộng, ân thị hiện nơi thân 
chúng sanh trang nghiêm để hóa độ họ, ân tùy căn cơ độ chúng, ân soi rạng Niết bàn khuyến 
khích chúng đệ tử, ân hy sinh hạnh phúc riêng mình, và ân để lại tam tạng kinh điển cho hậu 
thế tiếp tục phổ độ chúng sanh. Ngoài ra, chư Phật còn mười hạnh nguyện phổ cứu chúng 
sanh khác: Ân Cứu độ chúng sanh, ân hy sinh trong tiền kiếp, ân vị tha đến muôn loài, ân 
giáng trần cứu thế, ân cứu khổ và viễn ly sanh tử, ân soi rạng Chân lý cho nhân loại, ân Đại 
bi, ân tùy thuận hóa chúng, trước tiên là giáo pháp Tiểu Thừa rồi sau là giáo pháp Đại Thừa, 
ân Ân soi rạng Niết bàn cho chúng đệ tử, ân Ân Đại bi thương xót chúng sanh mà nhập niết 
bàn ở tuổi §0 thay vì 100 và để lại Tam Tạng kinh điển phổ cứu cứu chúng sanh—Buddhaˆs 
Iinitial resolve to universalize his salvaton: Buddha's self-sacriice In previous lives, 
complete altruism, his descent Into all the six states of existence for their salvation, relief of 
the living from distress and mortality, profound pity, revelatlon of himself in human and 
glorified form, teaching In accordance with the capacity of his hearers (first hinayana, then 
mahayana doctrine), reveal his nirvana to stimulate his discIples, pitying thought for all 
creatures (He died at 80 instead of 100. He left 20 years of his own happiness to hIs 
disciples), and grace of handing down the Tripitaka for universal salvation. Besides, other ten 
Buddha's Initial resolve to universalize his salvation: grace of Initial resolve to universalize 
(salvation), grace of self-sacrifice In previous lives, grace of complete altruism, grace of 
descending I1nto all the six states of exIstence for their salvation, grace of relief of the living 
Írom distress and mortality. grace of profound pIty, grace of revelation of himself in human 
and glorified form, grace of teaching In accordance with the capacity of his hearers, first 
Hinayan, then Mahayana doctrine, grace of revealing his nirvana to stimulate his disciples, 
and pitying thought for all creatures, in that dying at 80 instead of 100 he left twenty years of 
his own happiness to his disciples; and also the tripitaka for universal salvation. 
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Trong Phật giáo, mười phương có nghĩa là vũ trụ vô tận trong mười phương và mỗi phương 
tiêu biểu cho một sự kiện đặc biệt. Thứ nhất là Phương Đông. Nơi hội họp đầu tiên của chư 
Bồ Tát từ các nơi xa bên ngoài thế giới đại hải. Phương Đông còn tiêu biểu cho sự chứng 
nhập thâm sâu vào pháp giới. Thứ nhì là Phương Nam, tiêu biểu cho trì giữ Pháp giới. Thứ ba 
là Phương Tây, nơi có núi Tu Di và Vân-hóa địa, tiêu biểu cho sự uy nghi kỳ diệu của Tứ đức 
Niết bàn: thường, lạc, ngã, tịnh, làm tươi mát chúng sanh mọi loài. Thứ tư là Phương Bắc. Sự 
cúng dường của y áo tiêu biểu cho sự nhẫn nhục tĩnh lặng và cảm giác hổ thẹn. Người ta dùng 
những y áo nầy làm trang sức cho Pháp thân. Thứ năm là Phương Đông Bắc, đây là những túp 
lều tiêu biểu cho tinh thần Bi Trí trong nhà Phật. Thứ sáu là Phương Đông Nam. Ánh sáng 
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toàn hảo, có nghĩa là sự toàn hảo của trí tuệ mà không thiếu thực hành. Thứ bảy là Phương 
Tây Nam. Ánh sáng rực lên, chỉ cho trí tuệ thanh tịnh, bới lên và đốt cháy tất cả những bùi 
nhùi phiển não. Thứ tám là Phương Tây Bắc. Vì lợi ích của chúng sanh mà chư Bồ Tát thị 
hiện, phản ánh hình ảnh của chư Phật, sự xuất hiện nầy chỉ khởi lên từ những điều kiện (vì 
chúng sanh), chứ không có tính cách hiện hữu thật sự. Thứ chín là Hạ Phương. Phương nầy 
tiêu biểu cho Ba la mật mà vị Bồ tát thực hành, thần thông và những hạnh của chư Phật. Thứ 
mười là Thượng Phương. Nơi đây trả lời những câu hỏi về tiền kiếp của Phật Tổ và Thập ba 
la mật ——In Buddhism, “ten directions” means the endless universe 1n all đirections and each 
direction symbolizes a specIfic fact. The first Bodhisattva assembly from the East has come 
from a world very far away, beyond “seas of worlds.” 'This symbolizes profound cerfification 
Iinto the Dharma realm. The second Bodhisattva assembly from the south which symbolizes 
the upholding and maintaining of the Dharma. Third, the direction of West. Mount Sumeru 
and the transformation-clouds symbolize the wonderful loftiness of the four virtues of 
NIrvana: permanence, bliss, true self, and purity, which cool and refresh living beings. Fourth, 
the direction of North. The offering of garments 1s symbolic of still patlence and a sense of 
shame. One adorns the Dharma Body with such garments. Fifth, the direction of Northeast 
The different pavilions symbolize the dual benefits of compassion and wisdom. Sixth, the 
direction of Southeast. The perfection of light signifies the perfection of wisdom, but not 
lacking in practice. Seventh, the direction of Southwest. The blazing flames refer to pure 
wisdom which exhumes the tinder of delusion. Eighth, the direction of Northwest. For the 
sake of all living beings these Bodhisattvas manifest reflected images of all Buddhas, to show 
that such appearances arIlse only from conditions and do not have any actual exiIstence. 
Ninth, the Direction below. This refers to the Paramitas, the Bodhisattva practices, the1r 
Spiritual penetrations and the deeds of the Buddhas. Tenth, the Direction Above. Thịs passage 
answers quesflons concerning evenfs of the Buddhaˆs former lives and the ten Paramitas. 


(C42) ˆ?⁄44 “22 ZX¿ 
“2sv 2/bowe 7ó 


Mười tà kiến: thân kiến (ngã kiến và ngã sở kiến), biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm 
thủ kiến, tham, sân, ngã mạn, ngu si, và nghi hoặc——The ten wrong views: the view that there 
1S a real self and a mine and thine, extreme views (extinction or permanenc©), DerVerse VIews 
(which denying cause and effect, destroy the foundation of morality), stubborn perverted 
Views (viewing Inferior things as superlor or counting the worse as the betfer), rigid views In 
favor Of ripgorous ascetic prohibitions (covering oneself with ashes), desire, hate, pride, 
1pgnorance, and doubt (doubtfful views). 
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Mười ba lực của chư Bồ Tát: nhân lực, duyên lực, ý lực, nguyện lực, phương tiện lực, thường 
lực, hỷ lực, định lực, huệ lực, đa văn lực; lực trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiển định; lực 
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chánh niệm, chánh quán chư thông minh; lực Như pháp điều phục chư chúng sanh—The 
thirteen powers (balas) of Bodhisattvas of the Pure Land School: power of the causes, power 
of dependent conditions, power of the mind, power of the will (for good for onself and 
others), power of expedient means, power of the lmpermanence, power of Joy, power of 
meditation, power of the mind of wisdom or perfect understanding, power of broad study or 
hearing; power of observing commandments, endurance, effort and meditation; power of right 
mindfulness and right contemplation; and power of the True Law which can guide and save 
all sentient beings. 
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Mười mối lo sợ: sợ sa vào địa ngục; sa vào cầm thú đạo; sa vào nga quỷ đạo; sợ nghèo khổ; 
sợ bị lạm dụng, chửi rủa hay nói xấu; sợ bị bao trùm bởi ác dục; sợ rơi vào thanh văn duyên 
giác; sợ bị quấy nhiễu bởi thiên, nhân, long thần và phi nhân; sợ bị kẻ thù, độc thú, độc trùng, 
thực phẩm, lửa, sư tử, cọp beo, lang sói và người khác tấn công; và sợ bị rối loạn bởi tà kiến— 
Ten kinds of fears for any practitioners: fear of falling Into hell; into the realm of animals; 
I1nto the realm of hungry ghosts; fear of proverty; fear of being abused, rebuked or spoken 1ll 
of; fear of being covered by evil passlons; fear of falling Into the stages of sravakas and 
pratyeka-buddhas; fear of harassment by devas, humans, dragon gods, and other demi-gods; 
fear of attack by enemy soldiers, polsonous animals or Insects, foods and fire, lions, fIgers, 
wolves, and other people; fear of being confused by wrong views. 
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Bảy điều không thể tránh được: tái sanh (tái sanh chẳng thể tránh được), lão (già chẳng tránh 
được), bệnh (bịnh chẳng tránh được), tử (chết chẳng tránh được), hình phạt (tội chẳng tránh 
được), hạnh phúc thế gian (phước chẳng tránh được), và nhân quả (nhơn quả chẳng tránh 
được)—The seven unavoidables: rebirth, old age, sickness, death, punishment for sins, 
worldly Happiness, and consequences (cause and effect). 


(đ(^4^4) *?⁄4 63  7⁄4x 
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Tất cả các yếu tố giác ngộ hay thất giác chi đều đem lại lợi ích kỳ diệu. Một khi các yếu tố 
nầy được phát triển đây đủ sẽ có năng lực chấm dứt khổ đau phiền não. Đức Phật luôn nhắc 
nhở chúng đệ tử của Ngài như vậy. Điều nầy có nghĩa là vòng luân hồi sanh tử tạo bởi danh 
sắc sẽ hoàn toàn dừng nghỉ khi các yếu tố giác ngộ được phát triển đầy đủ. Ngoài ra, bẩy 
yếu tố giác ngộ cũng có công năng tiêu diệt những đạo binh ma. Bao lâu những đạo binh ma 
nầy còn hiện diện thì chúng ta vẫn còn bị lẩn quẩn trong vòng đau khổ tái sanh. Đức Phật và 
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những vị giác ngộ đã phát triển đầy đủ thất giác chi, đã thoát khỏi khổ đau trong vòng tam 
giới (dục giới, sắc giới và vô sắc giới). Bảy yếu tố giác ngộ được phát triển tròn đây sẽ giúp 
đưa hành giả đến sự an lạc của Niết Bàn. Vì vậy mà bảy yếu tố nầy luôn được xem như 
những linh dược, chúng tạo nên sức mạnh cho tâm chịu đựng được mọi thăng trầm vinh nhục 
của cuộc sống. Thêm vào đó, bảy yếu tố giác ngộ nầy cũng thường chữa trị được thân và tâm 
bệnh. Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bẩy giác chi hay thất bổ để phần. 
Phật tử tu hành thất giác chi đạt được những kết quả sau đây: Tất cả ác pháp đều được tiêu 
trừ; tất cả pháp lành càng ngày càng tăng trưởng; vì tu thiện bỏ ác nên luôn luôn được an lạc, 
không bị đau khổ; sẽ chứng quả thành Phật. Tuy nhiên, hành giả không nhờ nhìn trời nhìn đất 
mà được giác ngộ. Hành giả cũng không nhờ đọc sách hay học kinh điển mà được giác ngộ, 
cũng không phải nhờ suy nghĩ, không phải do mong ước mà sự giác ngộ sẽ bừng sáng trong 
tâm của hành giả. Có những điều kiện cần thiết để đưa hành giả đến giác ngộ. Làm thế nào 
để phát triển những yếu tố này? Muốn phát triển những yếu tố này phải tu tập giới, định, tuệ. 
Đức Phật dạy: “Này chư Tỳ Kheo, nếu Tứ Niệm Xứ được thực hành với nỗ lực, tinh tấn và 
thường xuyên thì những yếu tố giác ngộ sẽ tự động phát triển đầy đủ.” Tu tập Tứ Niệm Xứ 
không có nghĩa là đơn thuần nghiên cứu, suy nghĩ, hay nghe những bài pháp hay bàn luận về 
Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ phải được thực hành bằng cách quán sát chánh niệm một cách 
trực tiếp theo 4 phương pháp cho đến khi nào chánh niệm được thiết lập (chánh niệm về 
thân, về thọ, về tâm và về pháp). Chữ “Bojjhanga” xuất phát từ hai chữ “Bodhi” và “anga.” 
Chữ “Bodhi” có nghĩa là giác ngộ hay người giác ngộ, và chữ “anga” có nghĩa là nguyên 
nhân đưa đến sự giác ngộ. Một nghĩa khác của chữ “Bojjhanga” căn cứ trên một trong hai 
nghĩa gốc của từ Pali trên. Như vậy nghĩa khác của “Bojjhanga” là sự hiểu biết hay thấy 
được bốn chân lý và Bát Chánh Đạo. Tất cả hành giả đều hiểu Tứ Diệu Đế ở một mức độ 
nào đó, nhưng theo Phật giáo, hiểu biết chân chính về bốn chân lý ấy đòi hỏi một thời điểm 
chuyển biến đặc biệt của tâm thức, gọi là đạo tâm. Đó là một trong những tuệ cao nhất mà 
hành giả đạt được trong tu tập tập thiển quán vì nó bao gồm luôn cả kinh nghiệm về Niết 
Bàn. Một khi hành giả đã chứng nghiệm được điều này, tức là người ấy đã hiểu biết sâu xa 
về Tứ Diệu Đế, và như thế có nghĩa là hành giả đã có được các “Bồ Đề phần” bên trong 
mình. Một người như vậy được gọi là một bậc cao thượng. Như vậy “Bồ Đề Phần” hay những 
yếu tố của sự giác ngộ cũng là những phẩm chất của một bậc cao quý. Đôi khi người ta cũng 
biết đến những yếu tố giác ngộ này qua từ “Sambojjhangas,” tiếp đầu ngữ “sam” có nghĩa là 
tròn đầy hay hoàn hảo, đúng hay sự thật. Tiếp đầu ngữ này chỉ là sự xưng tụng chứ không 
thêm vào điều gì làm cho nó khác nghĩa đi cả. Thất Bồ Đề Phần bao gồm: Thứ nhất là 
Trạch Pháp Giác Chi: Trạch pháp hay nhiệt thành khảo sát giáo pháp hay hiện tượng. Trạch 
pháp là kiến thức sâu sắc và có tính cách phân tách đến chi tiết để thấu đạt trọn vẹn thực 
chất của tất cả các pháp hữu vi, vô tri vô giác hay hữu giác hữu tri, người hay chư Thiên. Đó 
là thấy đúng thực tướng của sự vật, thấy sự vật đúng trong bối cảnh của nó. Trạch pháp là 
phân tách tất cả các pháp hữu vi một cách rốt ráo, phân tách đến cùng tột những nguyên tố 
căn bản. Nhờ nhiệt thành phân tách và khảo sát như vậy mà ta có thể nhận thức rằng tất cả 
các pháp hữu vi đều trải qua những giai đoạn sanh, trụ, dị, diệt một cách nhanh chóng, đến 
độ khó có thể thấy được; toàn thể vũ trụ đều liên tục biến đổi, không hề tổn tại giống hệt 
trong hai khoảnh khắc kế tiếp nhau; mọi sự vật đều phải chịu sự chi phối của duyên, nhân, 
và quả. Những gì vô thường, bất ổn định đều đưa đến quả khổ. Không có cái gọi là “thực 
ngã,” hay một linh hồn trường tồn bất biến. Thực tướng của ba đặc tính vô thường, khổ và vô 
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ngã. Thứ nhì là Tinh Tấn Giác Chi: Tinh tấn là một tâm sở, mà cũng là chi thứ sáu của Bát 
Chánh Đạo, được gọi là “chánh tinh tấn.” Đức Phật không tự xưng là một đấng cứu thế có 
khả năng và sẵn sàng lãnh chịu tội lỗi của chúng sanh. Ngài chỉ là người vạch ra con đường, 
chứ Ngài không đi thế dùm ai được. Chính vì thế mà Ngài khuyên rằng mỗi người phải thành 
thật, nhiệt tâm, và nhứt quyết thành đạt mục tiêu mà mình muốn đến. Ngài cũng đã khuyên 
tứ chúng rằng: “Hãy tự lấy con làm hải đảo cho con, hãy lấy chính con làm nơi nương tựa cho 
con.” Như thế ấy, Đức Bổn Sư kêu gọi tứ chúng không nên ở lại vào ai khác ngoài mình. Bất 
luận ở vào trường hợp nào, người tu theo Phật không nên đánh mất niềm hy vọng và tinh tấn. 
Hãy nhìn tấm gương rạng ngời của Phật, Ngài không bao giờ thối chí, Ngài luôn dũng mãnh 
và tinh tấn, ngay từ thời Ngài còn là vị Bồ Tát. Nhiệm vụ của tinh tấn có bốn thứ (see Tứ 
Chánh Cần ¡n the same chapter). Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú, câu 280: “Người sống 
tiêu cực, uể oải, dã dượi, không tinh tấn chuyên cần, dâu còn trẻ tuổi và khỏe mạnh vẫn lười 
biếng, suy nhược và thiếu quyết tâm, con người lười biếng ấy không bao giờ tìm ra được con 
đường dẫn đến trí tuệ và giác ngộ, giải thoát.” Thứ ba là Hỷ Giác Chi (hỷ lạc): Hỷ giác chi 
là một tâm sở, và là một đức tánh có ảnh hưởng sâu rộng đến thân và tâm. Người thiếu đức 
“hỷ lạc” không thể tiến bước trên đường giác ngộ, vì trong người ấy lúc nào cũng mang máng 
một trạng thái lãnh đạm lạnh lùng trước thiện pháp, một thái độ bất mãn với thiển tập, một 
sự biểu lộ bất toại nguyện. Muốn tu tập đức “hỷ lạc,” hay tâm phỉ, hành giả cần luôn nhớ 
rằng hạnh phúc không tìm được từ vật chất bên ngoài, mặc dù chuyện lớn chuyện nhỏ bên 
ngoài luôn có ảnh hưởng đến tâm mình. Hạnh phúc chỉ có được nơi những người biết tri túc. 
Hành giả tu theo Phật nên luôn nhớ rằng có sự khác biệt lớn lao giữa thỏa thích và hạnh 
phúc. Thỏa thích: Cảm giác thích thú là cái gì tạm bợ nhất thời, chỉ thoáng qua rồi mất. Thỏa 
thích có thể là một dấu hiệu báo trước khổ đau phiển não, vì những gì mà ta ôm ấp tâng tiu 
trong khoảnh khắc nầy, có thể là nguồn đau khổ trong khoảnh khắc kế tiếp. Khi thấy một 
hình sắc, nghe một âm thanh, ngửi một mùi, nếm một vị, hay nhận thức một ý nghĩ, chúng ta 
thường bị các đối tượng của giác quan và trần cảnh kích thích, cũng như cảm thấy ít nhiều 
thỏa thích. Tuy nhiên, chúng chỉ là những hiện tượng phù du tạm bợ, vừa phát sanh đã hoại 
diệt. Hạnh phúc thật sự: Hạnh phúc thật sự không đến với chúng ta bằng cách bám víu hay 
nắm chắc lấy những vật vô tri hay hữu tri, mà chỉ đạt được bằng hạnh buông bỏ. Đức Phật đã 
từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, uy quyền tột đỉnh, để cuối cùng Ngài đạt được 
giác ngộ và giải thoát, chúng ta há có con đường nào khác? 7b £ư là Khinh An Giác Chi: An 
hay vắng lặng an tĩnh. Có hai loại khinh an: Thân an, an toàn thể các tâm sở, chớ không 
riêng phần thân thể vật chất. Nói cách khác, đây là trạng thái an tĩnh vắng lặng của sắc uẩn, 
thọ uẩn, tưởng uẩn, và hành uẩn. Tâm an, trạng thái an tĩnh vắng lặng của thức uẩn. Người 
đã trau dồi tâm khinh an vắng lặng sẽ không còn phiển lụy, bối rối hay cảm kích khi phải 
đương đầu với tám pháp thăng trầm của thế gian, vì người ấy nhận thức được trạng thái phát 
sanh và hoại diệt, cũng như tánh cách mong manh nhất thời của vạn hữu. Tâm khinh an vắng 
lặng là việc rất khó thực hiện vì tâm luôn có khuynh hướng không bao giờ ở yên một chỗ. 
Rất khó cột và kéo tâm trở lại. Kinh Pháp Cú, từ câu 33 đến 36, Đức Phật đã dạy: “Tâm ở 
trong trạng thái giống như con cá mới bị bắt ra khỏi nước và bị vứt lên đất khô. Nó luôn 
phóng nhảy bất định.” Bình tĩnh và trầm lặng không phải là một thái độ hèn yếu. Chỉ có 
những con người có văn hóa mới làm được chuyện nầy. Bình nh trầm lặng trước thuận cảnh 
không phải là điều khó, điều khó ở đây là người Phật tử phải luôn giữ tâm an tĩnh vắng lặng 
trước mọi nghịch cảnh. Làm được như vậy mới mong thành đạt được giác ngộ và giải thoát. 
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Thứ năm là Niệm Giác Chi: Niệm Giác chỉ hay trạng thái chánh niệm tỉnh thức qua quán 
chiếu. Đây là phương tiện hữu hiệu nhất để làm chủ lấy mình. Niệm có bốn (see Tứ Niệm 
Xứ in the same chapter). Con người không thể có chánh niệm nếu không kiểm soát những tác 
động của thân, khẩu và ý của mình. Nói cách khác, nếu không tinh chuyên hành trì giới luật 
thì không bao giờ có thể nói đến tỉnh thức được. Trong Kinh Trường A Hàm, lời di huấn tối 
hậu của Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn là: “Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. 
Hãy kiên trì chánh niệm để thành đạt giải thoát. Ngài Xá Lợi Phất trước khi nhập diệt cũng 
đã khuyên nhủ tứ chúng: “Hãy kiên trì chánh niệm để thành đạt giải thoát.” Trong Kinh 
Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật đã dạy: “Này chư Tỳ Kheo, Như Lai không thấy một pháp nào 
mà có nhiễu năng lực như sự chuyên cần chú niệm, để làm phát sinh những tư tưởng thiện 
chưa phát sanh, và làm tan biến những tư tưởng bất thiện đã phát sanh. Với người hằng có 
chánh niệm, những tư tưởng thiện, nếu chưa sanh sẽ phát sanh, và những tư tưởng bất thiện, 
nếu đã phát sanh sẽ tan biến.” Tứ sáu là Định Giác Chi: Khả năng giữ tâm tập trung không 
tán loạn. Tâm an trụ và tập trung vào để mục hành thiển. Tâm an trụ thấy sự vật đúng theo 
chân tướng của nó. Tâm an trụ có khả năng chế ngự được năm pháp triển cái: Người hành 
thiển hay người có nguyện vọng thành tựu giác ngộ, phải đương đầu với rất nhiều chướng 
ngại, đặc biệt là năm pháp gây trở ngại mạnh mẽ trong việc định tâm, và chận ngang con 
đường giải thoát. Định là trạng thái tâm ổn định vững chắc, có thể ví như ngọn đèn vững 
ngọn , không dao động, ở một nơi không có gió. Định có khả năng giữ các tâm sở trong trạng 
thái quân bình. Định giữ cho tâm ngay thẳng, không lay chuyển; tiêu trừ khát vọng chẳng 
những giúp tâm không vọng động, mà còn giúp mang lại sự thanh tịnh nơi tâm. Người quyết 
tâm trau dồi “định” phảẩi nghiêm trì giới luật, vì chính giới đức đạo hạnh nuôi dưỡng đời sống 
tâm linh và làm cho tâm an trụ vắng lặng. Thứ bẩy là Xả Giác Chi: Hoàn toàn xả bỏ, nghĩa 
là tâm không còn bị quấy nhiễu bởi nội chướng hay ngoại trần. Theo Vi Diệu Pháp, “xả” có 
nghĩa là trung lập, không thiên vị bên nào. Đó là trạng thái tâm quân bình chứ không phải 
tâm lãnh đạm thờ ơ, hay thản nhiên dửng dưng. Đây là kết quả của tâm định an tĩnh vắng 
lặng. Trong xã hội loạn động hôm nay, con người khó mà tránh khỏi những chao động khi 
phải va chạm thường xuyên với những thăng trầm của cuộc sống; tuy nhiên, người đã tu tập 
được “xả giác chỉ” nầy không còn nghe phiền lụy bực mình nữa. Giữa những phong ba bão 
tấp của cuộc đời như lợi lộc, lỗ lã, danh thơm, tiếng xấu, tán tụng, chê trách, hạnh phúc và 
khổ đau, người có tâm xả không bao giờ bị lay động. Trong Kinh Pháp Cú, câu 83, Đức Phật 
đã từng dạy: “Người tốt buông xả tất cả. Bậc Thánh nhân không nghĩ đến ái dục. Dầu hạnh 
phúc hay đau khổ bậc thiện trí không bổng bột cũng không để tinh thần suy sụp.” Người đã tu 
tập và trau dồi được tâm xả, luôn bình thản và tránh được bốn con đường sai lạc: tham aí, sân 
hận, yếu hèn, và si mê. Người tu tập và trau dồi được tâm xả luôn nhìn chúng sanh mọi loài 
một cách bình đẳng, không thiên vị—The Buddha always told His disciples: “All of the 
factors of enliphtenement bring extraordinary benefits. Once fully developed, they have the 
power to bring samsaric suffering to an end.” This means that the perpetual, cyclical birth and 
death of beings who are composed of mental and physical phenomena can come to a 
complete stop. Besides, these factors of enlightenment also have the capacity to pulver1ze 
mara”s armies, the destructive Inner forces which keep us bound on the wheel of suffering 
and rebirth. The Buddha and enlightened ones develop the factors of enlightenment and are 
thus able to transcend all three realms of sensual pleasures, realm of subtle forms and 
formless realms. When fully developed, these factors of enlightenmert bring practitioners to 
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aftain the peace and Joy of Nirvana. In this they are comparable to strong and effective 
medicine. They confer the strength of mind necessary to withstand the ups and downs of HIfe. 
Moreover, they often caure physical and mental illnesses. According to the SangIti Sutta In 
the Long Discourses of the Buddha, there are seven Limbs or factors of Enlightenment 
(Sapta-bodhyangami (skÐ, Sambojjhanga (p), or the seven Bodhi shares. Practicing the seven 
awakening states wIll result in the following achievements: Elimination of evil; development 
Of virtue; feeling of cheerfulness versus suffering; final enlightenment. However, one does 
not become enlightened by merely gazing Into the sky or looking around on the earth. One 
does not enlightened by reading or studying the scriptures, nor by thinking, nor by wishing for 
enlightened state to burst Into one”s mìnd. There are certain necessary conditons or 
prerequisites which cause enlightenment to arise. How can one develop these factors In 
himself or herself? By means of cultivation of precepts, meditation, and wisdom. The Buddha 
said: “Oh, Bhiksus, If the four foundations of mindfulness are practiced persistently and 
repeatedly, the seven types of “BojJjhangas” will be automatically and fully developed.” 
Practicing the four foundations of mindfulness does not sinply mean studying them, thinking 
of them, listening to discourses about them, nor discussing them. What we must do 1s be 
directly and experientially aware of the four foundations of mindfulness, the four bases on 
which mindfulness can be established. The word “Bojjhanga” 1s a Pali term for “factors of 
enlightenment.” It is made up of “Bodhi,” which means enlightenment or an enlightened 
person, and “anga,” Is a causative factor. Thus a “boJjhanga” 1s a causative factor of an 
enlightened being, or a cause for enliphtenment. A second sense of the word “BoJjhanga” 1s 
based on alternative meanings of 1ts two Pali roots. Thus the alternative meaning of bodhi 1s 
the knowledge that comprehends or sees the Four Noble Truths, and the Eightfold Noble 
Path. All practitioners come to understand the Four Noble Truths to some extent, but 
according to Buddhism, true comprehension of them requires a particular, transforming 
moment of conscIousness, known as path consciousness. This 1s one of the culminating 
Iinsights of meditation practice for it includes the experience of Nirvana. Ônce a pracfitioner 
has experienced this, he or she 1s deeply knows the Four Noble Truths, and thus 1s considered 
to contain the “bojJjihangas” Iinside him or herself. Such a person 1s called noble. Thus, 
“BoJjhangas” or enliphtenment factors also are parts or qualiles of a noble person. 
Sometimes they are known as the “SamboJjhangas,” the prefix “sam”” meaningful, complete, 
correct, or true. The prefix 1s an honorific and Intensifier, and adds no crucial difference 1n 
meaning. Seven limbs of Bodhyangas ¡include: F#sí, Selection of the proper dharma 
(Dharma-pravicaya-sambodhyanga (sktÐ, Dhammavicaya (p): Discrimination of true or false, 
or keen Investigation of phenomena (dharma). It 1s the sharp analytical knowledge of 
understanding the true nature of all constituent things, animate or Inanimate, human or divine. 
lt is seeing things in their proper perspective. It is the analysis of all component things Into 
ther fundamenftal elements, right down to their ultimates. Through keen analysis and 
Invesfigation, one understands that all compounded things pass through the inconceivably 
rapid moments of arising, reaching a peak and ceasing, Just as a river in flood sweeps to 
climax and fades away; the whole universe 1s constantly changing, not remaining the same 
for two consecuftive momens; all things 1n fact are subJect to conditions, causes and effects. 
What 1s Impermanent and not lasting producing painful or sorrow fruit. There doesn”t eXxIst a 
so-called permanent and everlasting soul or self. The true nature of the three characterIstics, 
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or laws Of transiency, sorrow, and non-self. Second, Constant effort (Virya-sambodhyanga 
(skÐ, Viriya (p): Energy, zeal or undeflected progress. It 1s a menfal property and the sixth 
limb of the Noble Eightfold Path, there called right effort. The Buddha has not proclaimed 
himself a saviour willing and able to take upon himself the evil of all sentient beings. He 1s 
only a Path-Revealer. Each one of us must put forth the necessary effort and work out his 
own deliverance with heedfulness. He cannot walk for anyone on this path. Thus he advised 
that each Buddhist should be sincerely zealous, strong and firm In the purpose of reaching the 
final aim. He also advised: “Be islands unto yourselves, be your own refuge.” Thus dịd the 
Master exhort his followers to acquire self-reliance. A follower of the Buddha should not 
under any circumstances relinquish hope and effort; for the Buddha was one who never øave 
up courage and effort even as a bodhisattva. The function of energy 1s fourfold (Four right 
efforts). In The Dhammapada Sutta, sentence 280, the Buddha taught: “The idler who does 
not strive, who, though, young and strong, 1s full of sloth, who 1s weak In resolution and 
thought, that lazy and Idle man wIll never find the way to wIsdom, the way to elightenment 
and deliverance.” Thirđ, Cheerfulness or high spnrits: (Pritl-sambodhyanga (skt), PItIi (p): Joy, 
happiness, rapture, or delight 1s a mental property, and is a quality which deeply influences 
both the body and mind. A man lacking In this quality cannot advance along the path to 
enlightenment. In him there will always arise sullen indifference to the Dharma, an aversion 
to the practice of medifation, and morbid manifestations. To practice “pIt” or Joy, Buddhist 
cultivators should always remember that happiness Is a matter of the mind and 1t should never 
be sought in external and material things, though they may be Iinstrumental in any way. Only 
those who possess the quality of contentment can experlence real happiness. Buddhist 
cultivators should always remember that there 1s a vast difference between pleasure and 
happiness. Pleasure, or pleasant feeling, 1s something very momentary and fleeting. Pleasant 
feeling may be an Indicative sign of suffering, for what we hug ¡In great glee this moment, 
may turn to be a source of suffering the next moment. Seeing a form, hearing a sound, 
perceiving an odour, tasting a flavour, feeling some tangible thing, cognizing an 1dea, we are 
usually moved, and from those sense obJects and mental obJects, we experlence a certain 
degree of pleasure. However, they are all temporary; they are only a passing show of 
phenomena. Real happiness: Real happiness or rapture does not come through grasping or 
clinging to things, animate or Inanimate, but from giving up. The Buddha left behind his 
glorious palace, beautful wife, good son, as well as kingdom authority, and became a 
homeless monk. Eventually he attained enlightenment and deliverance, do we have any other 
choices 1ƒ we wish to attain enlightenment and deliverance? Fowrth, Peaceful mind: Ease, 
tranquility, riddance of all grossness or weight of body or mind so that they may be light, free 
and at ease. There are two kinds of tranguility: Calm of the body (kaya-passaddhi (p), the 
calm of all mental properties rather than the only physical body. In other words, calm of the 
aggregates of form, feeling, perception, and the volitional activitles or conformations. Calm 
of the mind (citta-passaddhi (p), the calm of the mind, or the calm of the aggregate of 
COnscIousness. ÀA man who cultivates calm of the mind does not øget upset, confused or excited 
when confronted with the eight vicissitudes (8 winds or influences) of the world. He 1s able to 
understand the rise and fall (come into being and pass away), as well as the momenfary 
{ragility of all things. It 1s hard to tranguilize the mìnd. It trembles and 1t 1s unsteady, difficult 
to guard and hold back. In the Dhammapada, from sentece 33 to 36, the Buddha taught: ““[he 
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mind quivers like a fish Just taken from 1s watery home and thrown on the dry ground. lt 
wanders at wIll.” Calmness 1s not weakness. Only a person of culture 1s able to present the 
calm attitude at all times. I( 1s not so difficult to be calm under favourable cireumstances, but 
1t 1s Indeed difficult for a Buddhist to remain calm in the midst of unfavourable cIrcumstances. 
Only the calm mind can help the aspirant to achieve enlightenment and deliverance. Fÿh, 
Remembrance of the Dharma (Smrt-sambodhyanga (skt, sai (p): Mindfulness, 
relinquishment, or power of remembering the varlous states passed through In contemplation. 
lt is the instrument most efficacious In self-mastery. It 1s fourfold (see Tứ Niệm Xứ In the 
same Chapter). A person cannot be heedful unless he 1s fully controlling all his actions, 
whether they are mental, verbal or physical at every moment of his walking le. In other 
words, he must zealously observe all commandments required of him. In the Digha Nikaya 
Sutra, the Buddha”s final admonition to his disciples before entering the Nirvana: ““Iranslent 
are all component things. Work out your deliverance with mindfulness.” Venerable SarIpura 
also advised everybody with his last words: “Strive on with mindfulness fo obtain your 
deliverance.” In the Anguttara Nikaya Sutra, the Buddha taught: “Monks, I know not oŸ any 
other single thing of such power to cause the arising of good thoughts 1Ÿ not yet arisen, or to 
cause the waning of evil thoughts If already arisen, as heedfulness. In him who 1s heedful, 
good thoughts not yet arisen, do arise, and evil thoughts, If arisen, do wane.” Sixíh, 
Concentration ability (Samadhi-sambodhyanga (skÐ: Stability, concentration, or power fo 
keep the mind In a given realm undiverted. lt 1s only the tranqguilized mind that can easily 
concentrate on a subJect of meditation. The calm concenfrated mind sees things as they really 
are. The uniied mind brings the five hindrances under subJugation. Many are the 
Impediments that confront a meditator, an aspirant for enlightenment, especially the five 
hindrances that hinder concenfrative thoughts, and obstruct the way to deliverance. 
Concentration 1s the intensified steadiness of the mind comparable to an unflickering flame of 
a lamp In a windless place. Concentration has the ability to maintain the mind and the mental 
properties In a state of balance. It 1s concentration that fixes the mind aright and causes I† to 
be unmoved; dispels passions and not only helps the mind undisturbed, but also helps bring 
purity and placidity of mind. One who 1s Intent to practice “concentration” should always 
zealously observe Buddhist commandments, for 1t 1s virtue that nourishes mental life, and 
make 1t coherent and calm. Seyenth, Non-attachment ability (Upeksa-sambodhyanga (skÐ: 
Detachment, equanimity or complete abandonmernt, Indifferent to all disturbances of the sub- 
COnScIous or ecstatic mind. According to The Abhidharma, “equanimity” means neutrality. It 
Is mental equipoise and not hedonic Indifference. Equanimity 1s the result of a calm 
concentrative mind. In our nowadays violent sociIety, amidst the welter of experlence, gaIn 
and loss, good repute and ill-repute, praise and blame, happiness and suffering, a man with 
the mind of equanimity wIll never waver. In Dharmapada, sentence 83, the Buddha taught: 
“TIruly the good give up longing for everything. The good sages not with thoughfs of craving. 
Touched by happiness or by pain, the wise show neither elation nor depression.” A man who 
has reached perfect neutrality through the cultivation of equanimity, always avoids the 
following four wrong paths: the path of greed, the path of hate, cowardice, and delusion. A 
man who has reached perfect neutrality through cultivation of equanimity, always has hIs 
serene neutrality which enables him to see all beings Impartially. 
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Bảy loại bố thí: bố thí cho khách lạ hay cho người lận đận chốn tha hương; bố thí cho người đi 
đường; bố thí cho người ốm đau bịnh hoạn; bố thí cho người hầu bịnh (trông nom người bệnh); 
bố thí cho tịnh xá chùa chiển; bố thí (cúng dường) đồ ăn thường ngày cho chư Tăng Ni; tùy 
thời tùy lúc bố thí (nóng, lạnh, gió bão). Lại có bảy loại bố thí khác: bố thí thân hay dùng thân 
mình để phục vụ; bố thí tâm hay dùng tâm từ bi ban rãi cho người khác; bố thí mắt hay một 
cái nhìn nồng ấm có thể làm cho tha nhân cảm thấy an tịnh; bố thí hòa tu hay ban cho một nụ 
cười hiển hòa êm dịu; ngôn thí hay dùng lời ái ngữ nồng ấm làm cho người yên vui; sàng tọa 
thí hay bố thí chỗ ngồi; phòng xá thí hay cho phép ai ngủ qua đêm—Seven kinds of dana: 
almsgiving to visitors or callers; almsgiving to travellers; almsgiving to the sick; almsgIiving 
to the nurses; almsgiving to the monasfterles; almsgiving of daily food to the monks and nung; 
general almsgiving of clothing and food according to season. There are also seven other kinds 
of dana or almsgiving: the physical offering, this 1s to offer service by oneˆ”s labor; the 
spiritual offering, this 1s to offer a compassionate heart to others; offering of eyes, this 1s to 
offer a warm glance to others which wIll give them tranquility; the offering of countenance 
or to offer a soft countenance with smile to others; the oral offering or to offer kind and warm 
words to relleve others; the seat offering or to offer one”s seat to others; to offer the shelter or 
to let others spend the night at one”s home. 
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Bảy loại tâm sám hối: cảm thấy xấu hổ vì chưa thoát được luân hồi sanh tử; cảm thấy sợ hãi 
trước những khổ đau của địa ngục; tránh xa thế giới ác độc; mong câu xuất gia giác ngộ; tình 
thương không phân biệt; cảm vì ân đức của Phật; thiển quán để thấy rõ bản chất không thật 
của tội lỗi, tội lỗi khởi lên từ sự tà vạy và không có thực hữu—The seven mental attitudes in 
penitenfial meditation or worship: shame for not yet being free from mortality; fear of the 
paIins of hells; turning from the evil world; desire for renunciation and enlightenment; 
1mpartiality in love to all; gratitude to the Buddha; and meditation on the unreality of the sin- 
nature, that sin arises from perversion and that it has no real existence. 
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Thất Phật hay bảy vị cổ Phật, bao gồm ba vị Phật trong thời quá khứ Trang Nghiêm Kiếp: Tỳ 
Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật. Bốn vị Phật trong thời Hiển Kiếp: Ca-la-ca-tôn 
(Câu Lưu Tôn) Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật, và Thích Ca Mâu Ni Phật— 
Three Buddhas in the past glorlous kalpa: Vipasyin Buddha (Universally Preaching), Sikhin 
Buddha (Fire), Visyabhu Buddha (AII Benevolent). Four Buddhas In the present or Bhadra 
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kalpa: Krakucchanda Buddha (present kalpa—Gold W1zard), Kanakamuni Buddha (present 
kalpa—Golden WIzard), Kasyapa Buddha (Drinking Brightness), and Sakyamuni Buddha 
(present kalpa—Benevolence and Serenity). 
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Bảy tài sản của bậc Thánh Nhân: tín, tấn, tàm quý (hổ với bên ngoài và thẹn với bên trong), 
đa văn, xả (không chấp giữ trong tâm), định (tâm không dao động), và huệ. Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có thất thánh tài: tín tài, giới tài, tàm tài (xấu hổ khi tự mình làm 
lỗi), quý tài (xấu hổ khi người khác làm lỗi), văn tài, thí tài, và tuệ tài ——Seven Treasures of 
Enliphtened Beings: faithfulness, vigor, shamefulness, broad knowledge, forgiveness or 
abandonment, concentration or Samadhi, and wisdom. According to the Sangiti Sutta In the 
Long Discourses of the Buddha, there are seven Ariyan treasures: the treasure of faith, the 
treasure of morality, the treasure of moral shame, the treasure of moral dread, the treasure of 
learning, the treasure of renuncIation, and wIsdom. 
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Thất thù diệu sự hay bảy sự thù diệu. Theo Kinh Phúng Tụng trong trường Bộ Kinh, có bẩy sự 
thù diệu: tha thiết hành trì học pháp, và khát vọng hành trì học pháp trong tương lai; tha thiết 
quán pháp và khát vọng quán pháp trong tương lai; tha thiết điều phục các dục vọng và khát 
vọng điều phục các dục vọng trong tương lai; tha thiết sống an tịnh và khát vọng sống an tịnh 
trong tương lai; tha thiết sống tinh tấn và khát vọng sống tinh tấn trong tương lai; tha thiết 
quán sát tự niệm và khát vọng quán sát tự niệm và khát vọng quán sát tự niệm trong tương 
lai; tha thiết với kiến giải và khát vọng hiểu biết sở kiến trong tương lai—According to the 
Sangtti Sutta, there are seven grounds for commendations: keenly anxIous to undertake the 
training, and wants to persist in this; keenly anxious to make a close study of the Dhamma, 
and wants to persist in this; keenly anxIous to get rid of desires, and wants to persist In this; 
try to find solitude, and wants to persist In this; arouse energy, and wants to persist In this; 
develop mindfulness and discrimination, and wants to persist In this; and develop penetrative 
1nsight, and wants to persist In this. 
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Theo tự điển, “Thiên Đàng” có nghĩa là trú xứ của chư Thiên. Tuy nhiên, với người Phật tử, 
thiên đàng hay địa ngục đều ở đây, ở ngay trong thế giới này. Điều này có nghĩa là bạn có 
thể tạo ra thiên đàng hay địa ngục ngay nơi thế gian này. Thật là kỳ quặc khi tạo tác bao 
nhiêu ác nghiệp rồi chỉ đơn thuần tin tưởng hay cầu nguyện mà có được thiên đàng. Niễm tin 
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theo Phật giáo thật đơn giản, nếu bạn sống và hành xử hòa hợp với những nguyên lý đạo đức 
thì bạn có thể tạo được thiên đàng tại đây, ngay nơi thế gian này. Ví bằng ngược lại thì bạn sẽ 
tạo địa ngục cũng ngay trên thế gian này —According to dictionary, “heaven” means the 
dwelling place of the deity. However, for a Buddhist, both heaven and hell are right here, 
right in this world. That 1s fo say you can create your own heaven or hell right here In this 
world. IUs ridiculous to create all kinds of unwholesome deeds, then simply with faith or 
praying you can create a heaven. Buddhist belief in heaven 1s simple, 1f you live and act 
according to moral principles, you can create your own heaven right here in this world. If not, 
you can also create the hell on this earth 1tself. 
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Hành động có công đức hay nghiệp tạo ra bởi thiện đạo như ngũ giới thập thiện, sẽ đưa chúng 
sanh đến chỗ an lạc hạnh phúc. Thiện nghiệp là những nghiệp đưa đến vãng sanh Tịnh Độ. 
Theo Kinh Pháp Cú, câu 183, Đức Phật dạy: “Chớ làm các điều ác, gắng làm các việc lành, 
giữ tâm ý trong sạch. Ấy lời chư Phật dạy.” Thiện nghiệp sẽ giúp con người chế ngự được 
những phiền não khởi lên trong tâm. Ngược lại, nếu con người làm ác nghiệp sẽ phải nhận 
chịu các hậu quả khổ đau trong đời này hay đời kế tiếp —Good karma (meritorious action, 
wholesome activity, good deeds, skillful action, kusala karma) created by wholesome path 
such as pracficing of the five precepts and the ten wholesome deeds, which wIll result in 
happIness. Good karmas are deeds that lead to birth In the Pure Land. According to the 
Dharmapada Sutra, verse 183, the Buddha taught: Not to do evIl, to do good, to pur1fy one”s 
mind, this 1s the teaching of the Buddhas.” Kusala karmas or good deeds will help a person 
control a lot of troubles arising from his mind. Inversely, 1Ÿ a person does evil deeds he will 
receive bad results In this life and the next existence which are suffering. 
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Thiện có nghĩa là hiển và đạo đức, Tri là sự hiểu biết chơn chánh, còn Thức là thức tỉnh, 
không mê muội và tham đắm nơi các duyên đời nữa. Thế nên, thiện tri thức là người hiển, 
hiểu đạo, và có khả năng làm lợi lạc cho mình và cho người. Từ này dùng để chỉ bất cứ ai 
giúp người khác trên đường tu tập, một cách đặc biệt, dùng để chỉ vị giáo đạo, và cũng có thể 
bao gồm những vị thầy tôn giáo khác, nhưng nó cũng có thể được dùng để chỉ bất cứ ai cung 
cấp sự giúp đỡ hay lời khuyên hữu ích trên đường tu tập—A good friend or intimate (a good 
knowing friend), one well known and Intimate. Good 1s kind and virtuous, Friend 1s a person 
who 1s worthy of giving others advice, Knowledgeable means having a broad and proper 
understanding of the truths, Awakened means no longer mesmerized by destinies of lIfe. 
Thus, Good Knowledgeable (knowing) Friend or Advisor 1s a good person who has certain 
degree of knowledge of Buddhism and has the ability to benefit himself and others. This term 
refers to any people who help one on the path, specifically, this generally refers to one”s 
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preceptor, and may include other religIlous teachers, but 1t can also refer to anyone who 
provides useful help and advice on the path. 
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Thiểu dục là có ít dục lạc; tri túc là biết đủ. Thiểu dục tri túc là ít ham muốn mà thường hay 
biết đủ. Tri túc là bằng lòng với những điều kiện sinh hoạt vật chất tạm đủ để sống mạnh 
khỏe tiến tu. Tri túc là một phương pháp hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, để đạt được sự 
thảnh thơi của thân tâm và hoàn thành mục tiêu tối hậu của sự nghiệp tu tập. Ở đây “ham 
muốn” không chỉ gồm ham muốn tiền bạc và vật chất, mà còn mong ước địa vị và danh vọng. 
Ham muốn cũng chỉ về sự mong muốn được những người khác thương yêu và phục vụ. Trong 
đạo Phật, một người đã đạt đến mức độ tâm thức thâm sâu thì sẽ có rất ít các ham muốn mà 
có khi còn thờ ơ với chúng nữa là khác. Chúng ta cũng nên chú ý rằng một người như thế thờ 
ơ với những ham muốn thế tục, nhưng người ấy lại rất khao khát với chân lý, tức là người ấy 
có sự ham muốn lớn lao đối với chân lý, vì theo đạo Phật, thờ ơ với chân lý là biếng nhác 
trong đời sống. Thiểu dục cũng còn có nghĩa là thỏa mãn với những thâu đạt vật chất ít ỏi, tức 
là không cảm thấy buồn bực với số phận của mình và không lo lắng nhiều đến việc đời. Tuy 
nhiên, đây không có nghĩa là không quan tâm đến sự tự cải tiến của mình, mà là cố gắng tối 
đa với một thái độ không chán nản. Một người như thế chắc chắn sẽ được người chung quanh 
biết tới. Mà dù cho những người chung quanh có không biết tới đi nữa, thì người ấy cũng cảm 
thấy hoàn toàn hạnh phúc và theo quan điểm tâm linh thì người ấy đang sống như một vì vua 
vậy —Being content with few desires means having few desires; “tri túc” means being 
content. Knowing how to feel satisied with few possessions means being content with 
material conditlons that allow us to be healthy and strong enough to practice the Way. 
“Knowing how to feel satisfied and being content with material conditions” 1s an effective 
way to cut through the net of passions and desires, attain a peaceful state of body and mind 
and accomplish our supreme goal of cultivation. Here “desires” Iinclude not only the desire 
for money and material things but also the wish for status and fame. It also Indicates seeking 
the love and service of others. In Buddhism, a person who has attained the mental stage of 
deep faith has very few desires and 1s Indifferent to them. We must note carefully that though 
such a person 1s indifferent to worldly desires, he 1s very eager for the truth, that 1s, he has a 
great desire for the truth. To be Indifferent to the truth 1s to be slothful in life. To be content 
with few desires also means to be satisfied with litle materlal gain, that 1s, not to feel 
discontented with one”s lot and to be free from worldly cares. Nevertheless, this does not 
mean to be unconcerned with self-Improvement but to do oneˆ”s best In one”s work without 
discontent. Such a person wIll never be Ignored by those around him. But even 1ƒ people 
around him ignored him, he would feel quite happy because he lives like a king from a 
spiritual poInt of view. 
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Thời gian là một trong hai mươi bốn pháp bất tương ưng trong Duy Thức Học. Giáo thuyết 
Phật giáo về thời gian liên hệ thật gần với học thuyết về vô thường. Theo Phật giáo thì thời 
gian trôi đi không ngừng nghỉ, không ai có thể nắm bắt được thời gian. Khái niệm về tốc độ 
thời gian thay đổi trong những hoàn cảnh khác nhau, tùy theo tâm trạng của mình. Thời gian 
trôi qua nhanh hơn khi mình hạnh phúc, và có vẻ nó trôi qua chậm hơn khi mình khổ đau 
phiền não. Với Phật tử, một ngày mà không tu tập phước đức hay thiển định kể như là một 
ngày mất trắng. Điều này tương đương với việc đi tới nhà mồ bằng sự vô minh. Hành giả tu 
Tịnh Độ nên tận dụng tất cả những thời gian mình có được để tu tập và luôn nhớ rằng mục 
đích trước mắt của việc niệm Phật là đạt được nhất tâm, từ nhất tâm người ta có thể từ từ thấy 
tánh để rồi đạt được mục đích tối hậu là Phật quả—Time ¡is one of the twenty-four Non- 
interacive Activity Dharmas. The Buddhist teaching about time 1s closely related to the 
doctrine of Impermanence. According to Buddhism, time is moving ceaselessly. ÏIt 1s 
ungraspable. The concept of the speed of time changes in different situations, 1t 1s relatIve to 
our state of mind. It passes more quickly when we are happy and less quickly when we are 
unhappy and afflictive. To Buddhists, a day in which no meritorious deeds nor meditation can 
be achieved 1s a lost day. That is equivalent with going ftowards your own tomb with 
Ipnorance. Practitioners of Buddha recitation should maximize all the time that we have to 
practice, and always remember that the Intermediate goal of Buddha Recitation 1s to achieve 
one-pointed mind; from one-pointed mind gradually one can see one”s own nature or to 
achieve the ultimate goal of Buddhahood. 
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Lối sống thế tục có tính cách hướng ngoại, buông lung. Lối sống của một Phật tử thuần thành 
thì bình dị và tiết chế. Phật tử thuần thành có lối sống khác hẳn người thế tục, từ bỏ thói quen, 
ăn ngủ và nói ít lại. Nếu làm biếng, phải tinh tấn thêm; nếu cảm thấy khó kham nhẫn, chúng 
ta phải kiên nhẫn thêm; nếu cảm thấy yêu chuộng và dính mắc vào thân xác, phải nhìn những 
khía cạnh bất tịnh của cơ thể mình. Giới luật và tịnh tọa niệm Phật hỗ trợ tích cực cho việc 
luyện tâm, giúp cho tâm an tịnh, thu thúc, và nhất tâm. Nhưng bể ngoài thu thúc chỉ là sự chế 
định, một dụng cụ giúp cho tâm an tịnh. Bởi vì dù chúng ta có cúi đầu nhìn xuống đất đi nữa, 
tâm chúng ta vẫn có thể bị chi phối bởi những vật ở trong tầm mắt chúng ta. Có thể chúng ta 
cảm thấy cuộc sống nầy đây khó khăn và chúng ta không thể làm gì được. Nhưng càng hiểu 
rõ chân lý của sự vật, chúng ta càng được khích lệ hơn. Phải giữ tâm chánh niệm thật sắc bén. 
Trong khi làm công việc phải làm với sự chú ý. Phải biết mình đang làm gì, đang có cảm giác 
gì trong khi làm. Phải biết rằng khi tâm quá dính mắc vào ý niệm thiện ác của nghiệp là tự 
mang vào mình gánh nặng nghi ngờ và bất an vì luôn lo sợ không biết mình hành động có sai 
lầm hay không, có tạo nên ác nghiệp hay không? Đó là sự dính mắc cần tránh. Chúng ta phải 
biết tri túc trong vật dụng như thức ăn, y phục, chỗ ở, và thuốc men. Chẳng cần phải mặc y 
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thật tốt, y chỉ để đủ che thân. Chẳng cần phải có thức ăn ngon. Thực phẩm chỉ để nuôi mạng 
sống. Đi trên đường đạo là đối kháng lại với mọi phiển não và ham muốn thông thường——The 
worldly way 1s outgoing exuberant; the way of the devoted Buddhist”s life 1s restrained and 
controlled. Constantly work against the grain, against the old habits; eat, speak, and sleep 
little. If we are lazy, raise energy. If we feel we can not endure, raIise patilence. If we like the 
body and feel attached to 1t, learn to see it as unclean. Virtue or following precepts, and 
sitting in Buddha Recitations are aids to the practice. They make the mind calm, restrained, 
and one-pointed. But outward restraint is only a convention, a tool to help gain Inner 
coolness. We may keep our eyes cast down, but still our mind may be distracted by whatever 
enters our field of vision. Perhaps we feel that this life 1s too difficult, that we just can not do 
1t. But the more clearly we understand the truth of things, the more Incentive we will have. 
Keep our mindfulness sharp. In daily activity, the Important point 1s Intention. ; know what we 
are doing and know how we feel about 1t. Learn to know the mind that clings to ideas of 
purity and bad karma, burdens 1tself with doubt and excessive fear of wrongdoing. This, too, 
1s attachment. We must know moderation In our daily needs. Robes need not be of fine 
material, they are merely to protect the body. Food 1s merely to sustain us. The Path 
consfantly opposes defilemenfs and habitual desires. 
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Thuyết tiền định (định mệnh). Thuyết này tin rằng vận mệnh con người đã được định sẵn, vì 
thế không ai có thể thay đổi được. Phật giáo không để tâm đến các thuyết tất định hay bất 
định, bởi vì Phật giáo chủ trương lý thuyết tự do ý chí giữa các lãnh vực nhân sinh. Do đó, 
Phật giáo không liên hệ đến thuyết định mệnh, nó không chấp nhận sự hiện hữu của một định 
mệnh——Fatalism or determined period of life believes that one”s lot in life 1s predetermined, 
thus, no one can change. Buddhism has no concern with either determinism or 
determinateness because 1t 1s a religion of self-creation. It holds the theory of free will within 
the sphere of human beings. Buddhism, therefore, has nothing to do with fatalism, for 1t does 
not admit the existence of anything like destiny or the decree of fate. 
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“Vijnana” hay “Hồn Thần” là tên gọi khác của tâm thức. Tiểu Thừa lập ra sáu thức, Đại 
Thừa lập ra tám thức nầy đối với nhục thể gọi là “hồn thần,” mà ngoại đạo gọi là “linh hồn”. 
Thức là tên gọi khác của tâm. Thức có nghĩa là liễu biệt, phân biệt, hiểu rõ. Tâm phân biệt 
hiểu rõ được cảnh thì gọi là thức. Theo Phật giáo, '“Tánh” tức là “Phật.” “Thức” tức là “Thần 
Thức”, “Ý” tức là “Tâm Phân Biệt”, và “Tâm” tức là sự suy nghĩ vọng tưởng. Bản tánh thì 
lúc nào cũng quang minh sáng suốt, không có bỉ, không có thử, không đẹp, không xấu; không 
rơi vào số lượng hay phân biệt... Nhưng khi có “Thức” rồi thì con người lại bị rơi vào số 
lượng và phân biệt. “Ý” cũng tạo nên sự phân biệt, và đây chính là thức thứ sáu. Đây là thức 
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tương đối ô nhiễm. Trong khi thức thứ bảy và thức thứ tám thì tương đối thanh tịnh hơn. Có 
tám loại thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạt na, và a lại da thức. Về mặt cơ bản mà nói, 
thức không phải có tám loại dù nó có tám tên gọi. Thức chỉ là một nhưng lại có tám bộ phận 
khác nhau. Dầu có tám bộ phận khác nhau nhưng vẫn do chỉ một thức kiểm soát. “Vijnana” 
là từ Bắc Phạn thường được dịch là “Thức.” Đây là hành động phân biệt bao gồm sự hiểu 
biết, nhận biết, trí thông minh, và kiến thức. Thức gồm có tám thứ. Năm thứ đầu là kết quả 
của những hành động liên hệ đến ngũ căn. Thức thứ sáu bao gồm tất cả những cẩm giác, ý 
kiến và sự phán đoán. Thức thứ bảy là ý thức (cái ngã thâm thầm). Thức thứ tám là A Lại Da 
hay Tàng Thức, nơi chứa đựng tất cả những nghiệp, dù thiện, dù ác hay trung tính. Thức còn 
có nghĩa là sự nhận thức, sự phân biệt, ý thức, nhưng mỗi từ nầy đều không bao gồm hết ý 
nghĩa chứa đựng trong vijnana. Thức là cái trí hay cái biết tương đối. Từ nầy lắm khi được 
dùng theo nghĩa đối lập với Jnana trong ý nghĩa tri thức đơn thuần. Jnana là cái trí siêu việt 
thuộc các chủ để như sự bất tử, sự phi tương đối, cái bất khả đắc, vân vân, trong khi Vijnana 
bị ràng buộc với tánh nhị biên của các sự vật—Vijnana” is another name for 
“Conscilousness.” Hinayana considered the six kinds of consclousness as “Vijnana.” 
Mahayana considered the eight kinds of consciousness as “ViJnana.” Externalists considered 
“vijnana” as a soul. ConscIousness 1s another name for mind. Consclousness means the art of 
distinguishing, or perceiving, or recognizing, discerning, understanding, comprehending, 
distinction, ¡infelligence, knowledge, learning. It 1s Interpreted as the “mmind,” mental 
discernment, perception, in contrast with the obJect discerned. According to Buddhism, our 
“Nature” 1s the “Buddha”. The “Consciousness” 1s the “Sprrit”, the “Intention” or “Mano- 
vijnana” 1s the “Discriminating Mind”, and the “Mind” 1s what constantly engages In idle 
thinking. The “Nature” 1s originally perfect and bright, with no conception of self, others, 
beauty, or ugliness; no falling Iinto numbers and discriminations. But as soon as there Is 
“ConscIlousness”, one falls Iinto numbers and dđiscriminations. The “lntention” or “Mano- 
vijnana” also makes discriminations, and 1t 1s the sixth consciousness. It 1s relatively turbid, 
while the seventh and eighth conscIousnesses are relatively more pure. There are eight kinds 
Of conscIousness: eye, ear, nose, tongue, body, mind, klista-mano-viJnana, and alaya-v1jnana. 
Fundamentally speaking, conscIousness 1s not of eight kinds, although there are eight kinds In 
name. We could say there 1s a single headquarters with eight departments under 1t. Although 
there are eight departments, they are controlled by Just one single headquarters. “ViJnana” 1s 
a Sanskrit term generally translated as “consclousness.” Thịs 1s the act of distinguishing or 
discerning including understanding, comprehending, recognizing, intelligence, knowledge. 
There are eight consciousnesses. The first Íive arise as a result of the Interaction of the five 
Sense organs (eye, ear, nose, tongue, mind) and the five dusts (Gunas). The sixth 
conscIousness comes 1nfo play, all kinds of feelings, opinions and judgments wIll be formed 
(the one that does all the differentiating). The seventh consciousness (Vijnana) 1s the center 
of ego. The eiphth consiousness Is the Alayagarbha (a lại da), the storehouse of 
ConscIousness, or the storehouse of all deeds or actions (karmas), whether they are good, bad 
or neutral. “Vijnana” also means cognition, discrimination, conscIousness, but as any one of 
these does not cover the whole sense contained In ViJnana. Relative knowledge. This term 1s 
usually used as contrasted to Jnana in purely Intellectual sense. Jnana 1s transcendenfal 
knowledge dealing with such subJects as Immortality, non-relativity, the unatfained, etc., 
whereas ViJnana 1s attached to duality of things. 
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Hạng người học rộng nghe nhiều, mà lại không bao giờ biết y theo các điều đã nghe học đó 
mà tu sửa và thực hành. Nếu người học rộng nghe nhiều mà trong tâm không có đạo, tất 
nhiên kiến văn quảng bác do đó mà sanh khởi ra tánh tự cao, xem thường những kẻ khác có 
sự hiểu biết chẳng bằng mình. Dần dần kết thành cái tội khinh mạn, và đưa đến việc bài bác 
tất cả mọi lý luận trái ngược với sở kiến của mình. Chính vì thế mà sanh ra tâm “Tăng 
Thượng Mạn,” nghĩa là mình không hay mà cho rằng mình hay, không giỏi mà cứ cho là giỏi, 
không chứng mà cho là chứng; từ đó không chịu tu sửa gì cả. Hơn nữa, nếu chỉ muốn nghiên 
cứu Phật pháp với mục đích biết để chơi hay biết để đem sự hiểu biết của mình đi chất vấn 
Thây bạn, làm cho người chưa học tới cảm thấy lúng túng, không thể trả lời được, để từ đó 
cảm thấy tự mãn rồi cười chê, nhạo báng và tự cho mình là tài giỏi thì chẳng nên. Tuy nhiên, 
người có kiến thức rộng rãi về Phật pháp, lại tiếp tục nghiên cứu giáo lý của đạo Phật với 
mục đích học hỏi để hướng thượng và hồi tâm tu hành theo Phật, nguyện có ngày xa la được 
bể khổ sông mê, để bước lên bờ giác, thì quý hóa vô cùng, vì trong tương lai chúng ta sẽ có 
thêm một vị Phật. Hành giả tu Tịnh Độ nên tận dụng tất cả những thời gian mình có được để 
tu tập chứ không phải để gom góp những kiến thức phàm phu, và luôn nhớ rằng mục đích 
trước mắt của việc niệm Phật là đạt được nhất tâm, từ nhất tâm người ta có thể từ từ thấy tánh 
để rồi đạt được mục đích tối hậu là Phật quả—Those who have high education, but they are 
never willing to practice and cultivate the knowledge they gained. If those who have a broad 
education and vast knowledge, and who are well-read, but their minds lack faith in religion, 
naturally, this will often gIve rise to conceit, looking down on others as not being their equal 
in knowledge and understanding. Gradually, this becomes the offense of “arrogance,” which 
leads them to reJect any other thoughts and philosophies that oppose what they believe. This 
then gives rise to the mind of “Highest Egotism,” meaning they are talented, not cultivating 
for change but claim to others they cultivate for change, not attaining enliphtenment, but 
claim to have attained, etc. Furthermore, 1Ý you are Interested only in examining the Buddhist 
teachings with the Iintention of knowing 1t for fun, or use that knowledge and understanding 
to cause harm to others, causing people who have not well-learned to feel confused, unable 
fo answer quesflons you raise to them In order for you to lauph and ridicule with arrogance, 
assuming you are a man of great knowledge, then please do not do this. However, those who 
have vast knowledge, and continue to study and examine the philosophical teachings of 
Buddhism with the Intention of learning to strive for the highest peak and to gather their mind 
to cultivate the Buddha Dharma, and vow one day to escape the sea of suffering and the river 
Of Ignorance to cross over to the shore of enlightenment, then that would be excellent 
because In the future, we wIll have another “Future Buddha.” Practitioners of Buddha 
recitation should maximize all the time that we have to practice, not to accumulate ordinary 
knowledges, and always remember that the Intermediate goal of Buddha Recitation 1s to 
achieve one-pointed mind; from one-pointed mind gradually one can see one”s own nature or 
to achieve the ultimate goal of Buddhahood. 
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Cách giải quyết thực dụng của Phật giáo. Theo Kinh Chulamalunkya, Đức Phật đã bày tỏ rất 
rõ ràng về tính thực dụng trong cách giải quyết mọi vấn đề của Phật giáo. Đức Phật đã dùng 
câu chuyện ngụ ngôn về một người bị thương. Trong câu chuyện này, người bị thương bởi một 
mũi tên muốn biết ai là người bắn mũi tên, mũi tên bắn từ phía nào, mũi tên làm bằng xương 
hay bằng sắt, cái cung làm bằng loại gỗ gì trước khi người ấy cho rút mũi tên ra. Đức Phật 
muốn ám chỉ thái độ của những người muốn biết nguồn gốc của vũ trụ bất diệt hay không bất 
diệt, không gian có tận cùng hay không tận cùng, vân vân và vân vân, trước khi người ấy chịu 
tu tập một tôn giáo. Theo Đức Phật, đây là loại người chỉ biết nhàn đàm hý luận. Những 
người như vậy sẽ chết đi một cách vô tích sự chứ chẳng bao giờ họ có được câu trả lời về 
những câu hỏi không thích đáng, giống y như người đàn ông trong câu chuyện ngụ ngôn sẽ 
chết trước khi anh ta có được những câu trả lời mà anh ta muốn tìm về nguồn gốc và bản chất 
của mũi tên vậy. Chính vì thế, Đức Phật dạy: “Ưu tiên hàng đầu của con người là giảm thiểu 
hay loại bỏ khổ đau phiển não, chứ đừng phí thời giờ quý báu vào những đòi hỏi không thích 
đáng.” Hành giả tu Tịnh Độ nên tận dụng tất cả những thời gian mình có được để tu tập và 
luôn nhớ rằng mục đích trước mắt của việc niệm Phật là đạt được nhất tâm, từ nhất tâm người 
ta có thể từ từ thấy tánh để rồi đạt được mục đích tối hậu là Phật quả—According to the 
Chulamalunkya Sutra, the Buddha expressed very clearly about the pragmatic approach of 
Buddhism in everything. The Buddha himself made use of the parable of a wounded man. In 
the story, a man wounded by an arrow wishes to know who shot the arrow, the direction from 
which 1t came, whether the arrowhead 1s made of bone or steel, and what kind of wood the 
shaft is made of before he wIll let the arrow be removed. The Buddha wanted to imply the 
man”s attitude with the attitude of those who want to know about the origin of the universe, 
whether 1t 1s eternal or not, finite In space or not, and so on, before they will undertake to 
practice a religion. According to the Buddha, these people are people of idle talks and 
pleasure discusions. Such people will die uselessly before they ever have the answers to all 
therr 1rrelevant questions, Just as the man In the parable will die before he has all the answers 
he seeks about the origin and nature of the arrow. Thus the Buddha taught: “Mankind”s most 
Important priority 1s the reduction and elimination of suffering, and try not to waste the 
preciIous time on 1rrelevant Inquiries. Practitioners of Buddha recitation should maximize all 
the time that we have to practice, and always remember that the intermediate goal of Buddha 
Recitation 1s to achieve one-pointed mind; from one-pointed mind gradually one can see 
one”s own nature or to achieve the ultimate goal of Buddhahood. 
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Bồ Tát thượng thiện hay chúng sanh được sanh về Cực Lạc, thì bạn lành toàn là các bậc Bồ 


Tát thượng thiện, tuyệt tất cả các chướng nạn, ác duyên, lại không có ngoại đạo tà ma, nên 
tâm thường an tịnh. Đây là một trong năm lý do tại sao người vãng sanh Tịnh Độ không còn 
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bị thối chuyển nữa—In the Western Pure Land, all have the highest level Bodhisattvas. 
Those who are reborn in the Pure Land have the highest level Bodhisattvas as theIr 
companions and are free from all obstacles, calamities and evil conditions. Moreover there 
are no externalists or evil demons, so their Minds are always calm and still. This 1s one of the 
five reasons why those who are reborn in the Pure Land achieve non-retrogression. 
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Trộm đạo hay thâu đạo là một trong mười trọng tội của người Phật tử. Theo Thiển sư Philip 
Kapleau trong quyển Giác Ngộ Thiền, giới luật thứ hai cấm lấy những gì mà người ta không 
cho bạn. Nói cách khác, không được ăn cắp mà phải tôn trọng mọi thứ... Lạm dụng đồ vật 
cũng đi ngược lại tinh thần của giới luật thứ hai hoặc lối sống đạo đức. Lấy một quyển sách, 
chẳng hạn, mở toang ra làm cho bìa sách bị gãy và quyển sách bị hỏng cũng là một hình thức 
trộm cắp. Hành vi này cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với giá trị tối thượng của sự vật. Kinh 
doanh gian lận cũng là trộm cắp, chẳng hạn như trả lương thấp cho nhân viên. Nhưng vi tế 
hơn, đánh cắp thời gian của chính mình, đánh cắp thời gian dành cho những mục đích lớn của 
chính mình, phí phạm tài nguyên của mình hay của thế giới, cũng là vi phạm đối với giới luật 
này——Theft, one of the ten sins of a Buddhist. According to Zen Master Philip Kapleau in The 
Awakening to Zen, the second precept 1s to refrain from taking what 1s not given. Another 
way fo put If 1s, not to steal by to respect all things... To misuse things 1s also contradicfory to 
the spirit of this second precept or Item of good character. To take a book, for example, and 
lay It down open so that the spine breaks and the book, In time, 1s destroyed 1s also a form of 
stealing. It shows a lack of respect for the ultimate value of the article. Fraudulent business 
dealings would certainly come under this precept, as would the underpayment of employees. 
But, more subtly, stealing time from oneself and from ones own deepest purposes, 
squandđering resources, one's own and the world's, would also be a violation of this precept. 
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Tu Phước là những cách thực hành khác nhau cho Phật tử, như thực hành bố thí, in kinh ấn 
tống, xây chùa dựng tháp, trì trai giữ giới, vân vân. Tuy nhiên, tâm không định tĩnh, không 
chuyên chú thực tập một pháp môn nhứt định thì khó mà đạt được nhất tâm. Do đó khó mà 
vãng sanh Cực Lạc. Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: 
“Trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn cầu trăm ngàn muôn ức sự về 
hiện tại cùng vị lai, thời chỉ nên quy-y chiêm ngưỡng đảnh lễ, cúng dường, ngợi khen hình 
tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Được như thế thời nguyện những chi và cầu những chỉ thẩy 
đều thành tựu cả. Lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vận đức từ bi rộng lớn ủng hộ mãi cho; 
người đó trong giấc chiêm bao liền đặng ngài Địa Tạng Bổ Tát xoa đảnh thọ ký.” Hiếu 
dưỡng cha mẹ hay phụng dưỡng song thân là một trong bốn mảnh ruộng phước điển. Đức 
Phật dạy: “Con cái nên triệt để lưu ý đến cha mẹ. Khi cha mẹ lớn tuổi, không thể nào tránh 
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khỏi cảnh thân hình từ từ già yếu suy nhược bằng nhiều cách, làm cho họ không ngớt phải 
chịu đựng bệnh khổ làm suy nhược mỗi cơ quan trong hệ tuần hoàn. Điều này là tất nhiên 
không tránh khỏi. Dù con cái không bị bắt buộc phẩi chăm sóc cha mẹ già yếu bệnh hoạn, và 
cha mẹ chỉ trông chờ vào thiện chí của con cái mà thôi. Người Phật tử nên chăm sóc cha mẹ 
già bằng tất cả lòng hiếu thảo của mình, và người Phật tử nên luôn nhớ rằng không có một 
cơ sở nào có thể chăm sóc cha mẹ già tốt bằng chính gia đình mình.”—Praecfices oƒ blessing 
(Sundry pracfices) are varlous practices for a Buddhist such as practicing charity, distributing 
Íree sutras, building temples and stupas, keeping vegeterian diet and precepts, etc. However, 
the mind 1s not able to focus on a single Individual practice and 1t 1s difficult to achieve one- 
poIntedness of mind. Thus, 1t 1s difficult to be reborn in the Pure Land. According to the Earth 
Store Bodhisattva Sutra, The Buddha told Contemplator of the World ˆs Sounds Bodhisattva: 
“H good men and women In the future wish to fulfill hundreds of thousands of ten thousands 
of millions of wishes and to succeed in as many undertaking In both the present and the 
future, they should simply take refuge with, gaze upon, worship, make offerings to, and 
pralse the image of Earth Store Bodhisattva. In such a way, their wishes and what they seek 
wIll all be realized. Moreover, one may wish that Earth Store Bodhisattva, replete with hIs 
great compassion, will offer eternal protection. That person will then dream of the 
Bodhisattva rubing the crown of his head and bestowing a prediction of enlightenment.” To 
be dutiful to parents 1s one of the four fields for cultivating happiness (blessing). The Buddha 
taught: “Children should pay special attention to their parents. ÀAs parents age, 1t 1s inevitable 
that their bodies will gradually weaken and deteriorate In a varlety of ways, making them 
I1ncreasingly susceptible to physical illnesses that can affect every organ In their system. This 
1s natural and there 1s no escape. Even though, children have no forceful obligation to care for 
therr aged and sick parenfs, and aged parents have to depend on their children”s goodwll. 
Buddhists should take good care of their parents piously, and Buddhists should always 
remember that there 1s no better insfitution to care for the aged parents other than the family 
1fself.” 
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Tứ chánh cần là bốn phép siêng năng diệt trừ tội ác và phát triển điều thiện: Thứ nhấí là tỉnh 
tấn phát triển những điều thiện lành chưa phát sanh. Điều thiện chưa sanh, phải tinh cần làm 
cho sanh. Ở đây vị Tỳ Kheo khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục 
đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay cho sanh khởi. Thứ nhì là tinh tấn tiếp 
tục phát triển những điều thiện lành đã phát sanh. Điều thiện đã sanh, phải tinh cần khiến cho 
ngày càng phát triển. Ở đây vị Tỳ Kheo khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm 
với mục đích khiến cho các thiện pháp đã sanh có thể được tăng trưởng, được quảng đại viên 
mãn. Thứ ba là tỉnh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh. Điều dữ chưa sanh, phải 
tỉnh cần làm cho đừng sanh. Ở đây vị Tỳ Kheo khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, 
trì tâm với mục đích khiến cho các ác pháp từ trước chưa sanh không cho sanh. Thứ £ư là tỉnh 
tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh. Điều dữ đã sanh, phải tinh cần dứt trừ đi. Ở đây vị Tỳ 
Kheo khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các ác 
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pháp đã sanh được diệt trừ —Right effort of four kinds of restrain, or four essenfials to be 
practiced vigilantly: Fữsý, endeavor to start performing good deeds. Effort to Initiate virtues 
not yet arisen. Bringing forth goodness not yet brought forth (bring good Into existence). To 
produce mertt or to induce the doing of good deeds. Here a monk rouses his wIll, makes an 
effort, sirs up energy, exerts his mind and strives to produce unarisen wholesome mental 
states. ,Second, endeavor to perform more good deeds Effort to consolidate, Increase, and not 
deteriorate virtues already arisen. Developing goodness that has already arisen (develop 
exiIsting øgood). To increase merit when 1t was already produced. To encourage the growth 
and continuance of good deeds that have already started. Here a monk rouses hIs wIll, makes 
an effort, stirs up energy, exerts his mind and strives to maintain wholesome mental states 
that have arisen, not to let them fade away, to bring them to greater growth, to the full 
perfecHion of development. Trđd, endeavor to prevent evil from forming. Effort not to 
Initiafe sins not yet arisen. Preventing evil that hasn”t arIsen from arising (to prevent any evil 
{rom starting or arising). To prevent demerit from arising. Here a monk rouses his wIll, makes 
an effort, stirs up energy, exerts his mind and strives to prevent the arising of unarisen evil 
unwholesome mental states. Fowrfh, endeavor to eliminate already-formed evil. Effort to 
eliminate sins already arisen or putting an end to existing evil. To abandon demerit when 1t 
arIses. To remove any evil as soon as 1t starts. Here a monk rouses his will, makes an effort, 
Sfirs up energy, exerts his mind and sftrives to overcome evil unwholesome mental states that 
have arisen. 
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Tứ Diệu Đế hay bốn chân lý nhiệm mẫu trong giáo lý nhà Phật, nói rõ vì đâu có khổ và con 
đường giải thoát. Người ta nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng bài pháp đầu tiên về “Tứ 
Diệu Đế” trong vườn Lộc Uyển, sau khi Ngài giác ngộ thành Phật. Trong đó Đức Phật đã 
trình bày: “Cuộc sống chứa đầy đau khổ, những khổ đau đó đều có nguyên nhân, nguyên 
nhân của những khổ đau nầy có thể bị hủy diệt bằng con đường diệt khổ.” Thứ nhất là Khổ 
Đế hay sự thật về khổ. Mọi hiện hữu đều có bản chất khổ chứ không mang lại toại nguyện (sự 
khổ vô biên vô hạn, sanh khổ, già khổ, bịnh khổ, chết khổ, thương yêu mà phải xa ha khổ, 
oán ghét mà cứ gặp nhau là khổ, cầu bất đắc khổ, vân vân. Khổ đeo theo ngũ uẩn như sắc 
thân, sự cảm thọ, tưởng tượng, hình ảnh, hành động, tri thức). Thứ nhì là Tập Đế hay sự thật 
về căn nguyên của cái khổ. Tập Đế là sự thật rõ ràng về nguồn gốc của những nỗi khổ. Theo 
giáo lý nhà Phật, tham ái là nguyên nhân của đau khổ. Những dục vọng xấu xa nảy nở từ 
những việc vụn vặt trong gia đình, lan ra ngoài xã hội, và nổ lớn thành chiến tranh giữa các 
chủng tộc, giữa các quốc gia, hay giữa những phe nhóm của các quốc gia trên thế giới. Ngu sĩ 
là nguyên nhân của mọi cái khổ (sự ham sống làm cho chúng sanh cứ mãi chết đi sống lại, hễ 
ham sống tất ham vui sướng, ham quyên thế, ham tài sản, càng được càng ham). Thứ ba là 
Diệt Đế hay chân lý diệt khổ. Cứu cánh diệt khổ là Niết bàn tịnh tịch (nếu chịu hạ lòng tham 
xuống rỗi bỏ nó đi, hay trục nó ra khỏi mình thì gọi là diệt). Thứ tư là Đạo Đế hay chân lý về 
con đường diệt khổ, ấy là thực hành Bát Thánh đạo. Đức Phật đã dạy rằng: “Bất cứ ai chấp 
nhận Tứ Diệu Đế và chịu hành trì Bát Chánh Đạo, người ấy sẽ hết khổ và chấm dứt luân hồi 
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sanh tử.”—A fundamental doctrine of Buddhism which clarifies the cause of suffering and the 
way to emancipation. Sakyamumi Buddha 1s said to have expounded the Four Noble Truths In 
the Deer Park In Sarnath during his first sermon after attaining Buddhahood. The Buddha 
organized these ideas Into the Fourfold Truth as follows: “Life consists entirely of suffering; 
suffering has causes; the causes of suffering can be extinguished; and there exIsts a way fO 
extinguish the cause.” rsí, suƒƒfering or the pai:. The truth of suffering (all existence enftalls 
suffering). All existence 1s character1zed by suffering and does not bring satisfaction. Second, 
the truth oƒ qccumulafion. Truth oŸ the causes of suffering. According to Buddhist tenets, 
craving or desire 1s the cause of suffering. It creates dissension 1n the family and socIety that 
degenerates Into war between races, nations, and groups of natlons In the world. The truth of 
the origin of suffering or causes of suffering, or 1s location. All sufferings are caused by 
Ipnorance, which gIves rIse to craving and illusions (craving or grasping the wrong things), 1.e. 
craving for life, for pleasure, for power, for wealth; the more he earns, the more he wants. 
Third, the truth oƒ the cessafion gƒ su[ƒering (1s cessatlon) or the truth of dissoluton 
(extinction of suffering). There 1s an end to suffering, and this state of no suffering 1s called 
Nirvana. Kourth, the truth oƒ the PATH that leads to the cessation 0ƒ suƒƒfering (the way of 
cure) or the truth of the right way (the way of such extinction). To practice the Eight-fold 
Noble Truths. Buddha taught: “Whoever accepts the four dogmas, and practises the Eighfold 
Noble Path will put an end to births and deaths. 
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Tứ đại hay bốn yếu tố lớn cấu tạo nên vạn hữu. Bốn thành phần nầy không tách rời nhau mà 
liên quan chặt chẽ lẫn nhau. Tuy nhiên, thành phần nầy có thể có ưu thế hơn thành phần kia. 
Chúng luôn thay đổi chứ không bao giờ đứng yên một chỗ trong hai khoảnh khắc liên tiếp. 
Theo Phật giáo thì vật chất chỉ tổn tại được trong khoảng thời gian của 17 chập tư tưởng, 
trong khi các khoa học gia thì cho rằng vật chất chỉ chịu đựng được 10 phần 27 của một giây. 
Nói gì thì nói, thân thể của chúng ta chỉ là tạm bợ, chỉ do nơi tứ đại hòa hợp giả tạm lại mà 
hành, nên một khi chết đi rồi thì thân tan về cát bụi, các chất nước thì từ từ khô cạn để trả về 
cho thủy đại, hơi nóng tắt mất, và hơi thở hoàn lại cho gió. Chừng đó thì thần thức sẽ phải 
theo các nghiệp lực đã gây tạo lúc còn sanh tiền mà chuyển vào trong sáu nẻo, cải hình, đổi 
xác, tiếp tục luân hồi không dứt. Thứ nhất là Địa Đại (Kiên): Đất (tóc, răng, móng, đa, thịt, 
xương, thận, tim, gan, bụng, lá lách, phổi, bao tử, ruột, phẩn, và những chất cứng khác). Địa 
Đại là thành phần vật chất mở rộng hay thể nên của vật chất. Không có nó vật thể không có 
hình tướng và không thể choán khoảng không. Tính chất cứng và mềm là hai điều kiện của 
thành phần nầy. Sau khi chúng ta chết đi rồi thì những thứ nầy lần lượt tan rã ra thành cát 
bụi, nên nó thuộc về Địa Đại. Thứ nhì là Thủy Đại (Thấp): Nước (đàm, mủ, máu, mồ hôi, 
nước tiểu, nước mắt, nước trong máu, mũi dãi, tất cả các chất nước trong người nói chung). 
Không giống như địa đại, nó không thể nắm được. Thủy đại giúp cho các nguyên tử vật chất 
kết hợp lại với nhau. Sau khi ta chết đi rồi thì những chất nước nầy thảy đều cạn khô không 
còn nữa, nói cách khác chúng hoàn trả về cho nước. Thứ ba là Hỏa Đại (Noãn): Lửa (những 
món gây ra sức nóng để làm ấm thân và làm tiêu hóa những thứ ta ăn uống vào). Hỏa đại 
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bao gồm cả hơi nóng lạnh, và chúng có sức mạnh làm xác thân tăng trưởng, chúng là năng 
lượng sinh khí. Sự bảo tổn và phân hủy là do thành phần nây.Sau khi ta chết, chất lửa trong 
người tắt mất, vì thế nên thân xác dần dần lạnh. 7 £ là Phong Đại (Động): Gió (những 
chất hơi thường lay chuyển, hơi trong bao tử, hơi trong ruột, hơi trong phổi). Gió là thành 
phần chuyển động trong thân thể. Sau khi ta chết rồi thì hơi thở dứt bặt, thân thể cứng đơ vì 
phong đại đã ngừng không còn lưu hành trong cơ thể nữa——Four great elements of which all 
things are made (produce and maintain life). These four elements are Interrelated and 
inseparable. However, one element may preponderate over another. They constantly change, 
not remaining the same even for two consecufive moments. According to Buddhism, matter 
endures only for I7 thought-moments, while sclentists tell us that matter endures only for 
10/27” of a second. No matter what we say, a human body ¡is temporary; it is created 
artificially through the accumulation of the four elements. Once death arrives, the body 
deteriorafes to return to the soil, water-based substances will gradually dry up and return to 
the great water, the element of fire 1s lost and the body becomes cold, and the great wind no 
longer works within the body. At that time, the spirit must follow the karma each person has 
created while living to change lives and be reincarnated Into the six realms, altering Image, 
exchange body, etc In the cylce of births and deaths. Four constituenfs include: sứ, Prithin 
(Pathavi (p): Earth or solid matter. Prithin means the element of extension, the substratum of 
matter. Without It obJects have no form, nor can they occupy space. The qualities of hardness 
and softness are two conditions of this element. After death, these parts will decay and 
deteriorate to become soil. For this reason, they belong to the Great SoIl. Secøond, Apas (Apo 
(p): Water, fluidity, or liquid. Unlike the earth elemernt 1t 1s Intangible. It is the element which 
enables the scattered atoms of matter to cohere together. After death, these water-based 
subsfances will dry up. In other words, they have returned to water. 7zrđ, TJas (TeJo (p): Fire 
or heat. Fire element includes both heat and cold, and fire element possesses the power of 
maturing bodies, they are vitalizing energy. Preservation and decay are due to this element. 
After death, the element of fire 1s lost and the body gradually becomes cold. Fowr/h, Vayu 
(Vayo (p): Arr, wind, motlon, or energy of motion. Air element 1s the element of motion In 
the body. After death, breathing ceases, body functions become catatomic or completely rigid 
because the great wind no longer works within the body. 
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Tứ nhiếp pháp hay bốn pháp để dẫn dắt chúng sanh: bố thí (cho những thứ mà người khác cần 
hầu giúp họ có được yêu thương và hiểu thông chân lý), ái ngữ (tùy theo căn tánh của chúng 
sanh mà dùng lời lẽ tốt lành để dẫn dắt họ vào con đường đạo đức), lợi hành (khởi thiện hành 
về thân khẩu ý để làm lợi cho người khác để họ nhiếp thụ chân lý), đồng sự (tùy sự ưa thích 
của chúng sanh mà cùng hợp tác làm việc với nhau để giúp dẫn dắt họ đi vào chân lý)—Four 
ways of leading human beings to emancipation or four bases of popularity: øgiving (g1ving 
unsparingly what others need In order to lead them to love and receive the truth), pleasant 
speech (kind words which help beiIngs love and recerve the truth), beneficial conduct (conduct 
profitable to others, beneficial conduct which helps others love and receive the truth), and 
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engaging In the same work (cooperation with and adaptation of oneself to others, to lead 
them Into the truth). 
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Tứ Như Ý Túc hay Tứ Thần Túc (bốn điều nên biết đủ): Thứ nhất là Dục Như Ý Thần Túc 
(Dục Thần Túc) hay mong muốn phát triển thần thông như ý. Vị Tỳ Kheo tu tập dục thân túc, 
câu hữu với tinh tấn thực hiện Dục Thiền Định. 7bứ nhì là Niệm Như Ý Thần Túc (Tâm 
Thần Túc) hay mong muốn ghi nhớ phải thực hành chánh pháp. Ở đây vị Tỳ Kheo tu tập tâm 
thần túc câu hữu với tỉnh tấn thực hiện Tâm Thiền Định. Thứ ba là Tỉnh Tấn Như Ý Thần 
Túc (Cần Thần Túc) hay tinh tấn thực chứng thần thông. Ở đây vị Tỳ Kheo tu tập cần thần túc 
câu hữu với tinh tấn thực hiện Tinh Tấn Thiền Định. Thứ tư là Tư Duy Như Ý Thân Túc 
(Quán Thần Túc) hay mong muốn nhiếp tâm vào một đề mục. Ở đây vị Tỳ Kheo tu tập quán 
thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện Tư Duy Thiển Định —Four steps to rddhipada or 
supernatural powers or four sufficlences: Frsứ, song aspirafion or will, or sufficlence of 
desire or strong aspiration (chanda-rddhi-pada) or desire to develop magic or Infensive 
longing. Here a monk develops CONCENTRATION OEF INTENTION accompanied by effort 
of the wIll power. Second, tnfense concenfrafion (citta-rddhi-pada) or thoughts or sufficlence 
Of concentration or Intense concentration. In Buddhism, 1t means endeavor to remember to 
practice correct dharmas. Memory or Intense holding on to the position reached. Here a monk 
develops concentration of consciousness accompanied by effort of the thought power. Tưrd, 
cjfort to realize magic (virya-rddhi-pada) or vigor or exerflon or sufficlence of energy OT 
Iintensified effort. Here a monk develops concentration of energy accompanied by strenuous 
efforts. Fourfh, mediation on one subjecf (mimamsa-rddhi-pada) or Intense contemplation or 
meditation (investigation) or sufflence of contemplation (the state of dhyana or Intense 
contemplation). Here a monk develops concentration of Investigation accompamied by effort 
of deep thinking. 
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Tứ niệm xứ là bốn đối tượng quán chiếu hay bốn cơ sở chánh niệm. Tứ niệm xứ là giáo lý 
căn bản trong phần Đạo đế, nó liên quan mật thiết với ngũ uẩn, cũng như cho chúng ta thấy 
sự thật về Thân, Thọ, Tâm, và Pháp. Tứ niệm xứ bao gồm: Thứ nhất là Thân Niệm Xứ 
(Quán Thân Bất Tịnh): Quán và toàn chứng được thân nây bất tịnh. Bản chất của thân tâm 
chúng ta là bất tịnh, chứ không đẹp mà cũng chẳng Thánh thiện. Theo quan điểm tâm sinh lý 
thì thân thể con người là bất tịnh. Điều nầy không có nghĩa tiêu cực hay bi quan. Khách quan 
mà nói về thân thể con người, nếu chúng ta xem xét cho kỹ thì sẽ thấy rằng sự kết thành của 
thân nầy từ tóc, máu, mủ, phân, nước tiểu, ruột, gan, bao tử, vân vân, là hang ổ của vi khuẩn, 
là những nơi mà bệnh tật chờ phát triển. Thật vậy, thân chúng ta bất tịnh và bị hoại diệt từng 
phút từng giây. Quán thân cấu uế bất tịnh, phủ nhận ý nghĩ về “tịnh.” Ở đây vị hành giả 
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quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. Như 
trên ta thấy khi quán thân thì thân nầy là bất tịnh. Nó bị coi như là một cái túi da đựng đây 
những rác rưỡi dơ bẩn, và chẳng bao lâu thì nó cũng bị tan rã. Vì vậy chúng ta không nên 
luyến chấp vào thân nầy. 7 nhì là Thọ Niệm Xứ (Quán thọ thị khổ): Quán và toàn chứng 
được những cảm thọ là xấu xa, dù là cảm thọ khổ đau, vui sướng hay trung tính. Chúng ta 
kinh qua những cảm thọ tốt và xấu từ ngũ quan. Nhưng cảm thọ tốt chẳng bao lâu chúng sẽ 
tan biến. Chỉ còn lại những cảm thọ xấu làm cho chúng ta khổ đau phiền não. Không có thứ 
øì trên cõi đời nây hiện hữu riêng lẽ, độc lập hay trường cửu. Vạn hữu kể cả thân thể con 
người chỉ là sự kết hợp của tứ đại đất, nước, lửa, gió. Khi bốn thứ nầy liên hợp chặt chẻ thì 
được yên vui, ví bằng có sự trục trặc là khổ. Quán thọ thị khổ để phủ nhận ý nghĩ về “lạc.” Ở 
đây vị hành giả quán thọ trên các cảm thọ; thọ thị khổ, từ đó tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm 
để nhiếp phục tham sân trên đời. 7kứ ba là Tâm Niệm Xứ (Quán Tâm Vô Thường): Quán và 
toàn chứng được tâm là vô thường. Vô thường là bản chất chính yếu của vạn hữu. Vạn hữu 
kể cả thân tâm con người vô thường, từng giây từng phút biến đổi. Tất cả đều phải trải qua 
tiến trình sinh trụ dị diệt. Quán tâm vô thường, phủ nhận ý nghĩ về “thường.” Ở đây vị hành 
giả quán tâm trên tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. Thứ 
tứ là Pháp Niệm Xứ (Quán pháp vô ngã): Quán và toàn chứng vạn pháp vô ngã. Vạn pháp 
không có thực tướng, chúng chỉ là sự kết hợp của tứ đại, và mỗi đại không có tự tánh, không 
thể đứng riêng lẽ, nên vạn pháp vô ngã. Quán pháp vô ngã, chúng chỉ nương tựa vào nhau để 
thành lập, từ đó phủ nhận ý nghĩ về “Ngã.” Ở đây vị hành giả quán pháp trên các pháp, tinh 
cần, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời—Four subjects to be 
contemplated are four stages of memory or four subJects of reflection. Four foundations of 
mindfulness are related to the five skandhas as well as to our body, feeling, mind, and 
dharma. The four subjects to be contemplated ¡include: 7s, contemplation and full 
realization on the impurity of the body. The nature of our bodies and minds are Impure which 
1s neither holy nor beautiful. From psychological and physiological standpoint, human beIngs 
are Impure. This Is not negative or pessimistic. ObJectively speaking, IfÍ we examine the 
constituenfs of our bodies from the harr, blood, pus, excrement, urine, intestines, liver, and 
stomach, etc., they are dwelling places for many bacteria. Many diseases are awaiIting for the 
opportunity to develop. In fact, our bodies are Impure and subJect to decay. The body as an 
abode of mindfulness. Contemplation of the Iimpurity of the body, or to contemplate the body 
as impure. Midfulness of the body as impure and utterly filthy (consider the body 1s Impure). 
Thịs negates the Idea of “Purity.” Here a practitioner abides contemplating body as body, 
ardent, clearly aware and mindful, having put aside hankering and fretting for the world. As 
we see above, through contemplation we see that our body 1s not clean. Ït is viewed as a 
skinned bag containing dirty trash, that will soon be disintegrated. Therefore, we must not 
become attached to 1t. Seconđ, contemplation and full realization on the evils of sensations, 
no matter they are painful, Joyous, or indifferent sensatlons. We experience good and bad 
feelings from our five senses. But good feelings never last long; and sooner or later they wIll 
disappear. Only bad feelings remain from which we wIll suffer. Nothing in the universe can 
exIst Independently or permanently. All things including bodies of human beings are 
composed of four elements: earth, water, fire, and air. When there 1s a harmonious 
relatlonship among these four elements, there 1s peace. When the four elements are not In 
harmony, there 1s suffering. Feelings as an abode of mindfulness, or to contemplate all 
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feelings or sensations lead to suffering, or mindfulness of feeling as the cause of suffering. 
Sensatlon or consclousness as always resulting In suffering (receiving 1s self-binding. 
Consider feelings or the senses as a source of suffering). This negates the idea of “Joy.” Here 
a practitioner abides contemplating feelings as feelings, ardent, clearly aware and mindful, 
having put aside hankering and freting for the world. Thửđ, contemplaton and full 
realization on the evanescence or Impermanence of mind and thoughts (contemplating the 
1mpermanence of the thought). Impermanence 1s the key nature of all things. From moment to 
moment, all things in this universe, Iincluding human”s bodies and minds are In consfant 
transformation. Everything passes through a period of birth, maturity, transformation and 
destruction. Mind as an abode of mindfulness, or mindfulness of the mind as Impermanent, or 
to contemplate the mind as Impermanent. Ordinary mind 1s Iimpermanent, merely one 
sensation after another (mind 1s everchanging or consider the mind to be a constant state of 
flux). This negates the idea of “Permanence.” Here a practitioner abides contemplating mind 
as mind, ardent, clearly aware and mindful, having put aside hankering and fretting for the 
world. Fourfb, contemplatlon and full realization on the transiency selflessness of all 
elements (contemplating that all the dharmas are without their own nature, lack of self-ego, 
there 1s no such thing as an ego). Everything has no real nature, they are only a combination 
of the four elements, and each element 1s empty and without a self of 1tself, thus everything 1s 
without a self. Dharmas (real things and phenomena) as an abode of mindfulness, or 
mindfulness of dharmas as dependent, without self-entity, or to contemplate all things as 
being dependent, without self-nature or self-identity. Things 1n general as being dependent 
and without a nature of their own (things are composed and egoless or consider everything In 
the world as being a consequence of causes and conditions and that nothing remains 
unchanged forever). This negates the Idea of “Personality.” Here a practiioner abides 
contemplating mind-obJects as mind-obJects, ardent, clearly aware and mindful, having put 
aside hankering and fretting for the world. 
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Trong Phật giáo, ấn là tư thế của thân thể hay cử chỉ tượng trưng của bàn tay. Trong Phật 
giáo, mỗi vị Phật có cách để tay riêng, tương ứng với cử chỉ tự nhiên hay phương thức giảng 
dạy của vị Phật nầy. Theo Phật giáo, có tứ pháp ấn: Vô thường, khổ, vô ngã, và Niết Bàn. 
Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, khi ngũ dục lục trần nổi dậy 
hay tâm tham nhiễm ngũ dục lục trần, cách đối trị tổng quát là nên quán sát thuần thục bốn 
lý: bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. Khi quán xét từ thân, tâm, đến cảnh giới đều bất tịnh, 
khổ, vô thường và vô ngã, hành giả sẽ dứt trừ được tham nhiễm. Bởi chúng sanh thiếu mất trí 
huệ, thường sống trong sự điên đảo, không sạch cho là sạch, khổ cho là vui, vô thường cho là 
thường, vô ngã cho là ngã, rồi sanh ra mê say đắm nhiễm, nên Đức Phật dạy phải dùng “Tứ 
Ưu Đàn Na” để quán phá bốn sự điên đảo nầy. Chẳng hạn như phẩn uế, ta cho là thối tha 
nhơ nhớp, nhưng loài chó lợn vì nghiệp mê nhiễm, lại thấy là thơm sạch ngon, nên đua nhau 
tranh giành. Sự dục nhiễm ở nhơn gian, loài người cho là vui sạch đáng ưa thích, nhưng chư 
thiên cho là hôi tanh nhơ nhớp, chẳng khác chi ta thấy loài chó lợn ăn đồ ô uế. Sự dục nhiễm 
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của chúng sanh rất si mê điên đảo đại khái là như thế, nên người tu phải cố gắng lần lượt phá 
trừ. Thứ nhất là Bất Tịnh. Bất tịnh là chỉ cho thân không sạch, tâm không sạch, và cảnh 
không sạch. Thân không sạch là phải quán xét thân ta và người bên ngoài nhờ có lớp da che 
dấu, nhưng bên trong chỉ toàn là những thứ hôi tanh nhơ nhớp như thịt, xương, máu, mủ, đờm, 
dãi, phẩn, nước tiểu, vân vân. Đã thế mà các thứ nhơ nhớp bên trong còn bài tiết ra cửu 
khổng (chín lổ) bên ngoài. Suy xét kỹ, sắc thân của chúng sanh không có chi đáng ưa thích. 
Tâm không sạch là khi tâm sanh tham nhiễm, tất nó sẽ thành xấu xa nhơ bợn, chẳng khác chi 
hồ nước trong bị cáu bùn làm bẩn đục. Hồ nước đục không thể soi bóng sắc cây núi trời mây, 
tâm nhơ bợn làm mất hết thần thông trí huệ. Nên nhớ câu: “Biết tu hành chớ phí uổng công. 
Tâm bình tịnh thần thông trí huệ!” Người đã phát nguyện bước lên đường tu, phải lập chí lần 
lần dứt trừ tâm phiền não nhiễm dục từ thô đến tế. Cảnh không sạch là cảnh giới cõi ngũ 
trược đầy dẫy bùn đất, sỏi đá, chông gai, lại dung chứa vô số chúng sanh từ thân đến tâm đều 
nhơ bợn. Cho nên cảnh uế độ nầy không có chi đáng say mê tham luyến. Thứ nhì là Nhứt 
Thiết Hành Khổ bao gồm thân khổ, tâm khổ và cảnh khổ. Thân khổ là thân nầy đã nhơ nhớp, 
lại bị sự sanh già bệnh chết, nóng lạnh, đói khát, vất vả cực nhọc chi phối, làm cho khổ sở 
không được tự tại an vui.Tâm khổ là khi tâm ta khởi phiền não, tất bị lửa phiền não thiêu đốt, 
giây phiền não trói buộc, roi phiển não đánh đuổi sai khiến, khói bụi phiền não làm tăm tối 
nhiễm ô. Cho nên người nào khởi phiển não tất kẻ đó thiếu trí huệ, vì tự làm khổ mình trước 
nhất. Cảnh khổ là cảnh nầy nắng lửa mưa dầu, chúng sanh vất vả trong cuộc mưu sinh, mỗi 
ngày ta thấy trước mắt diễn đây những hiện trạng nhọc nhằn bi thẩm. Thứ ba là Nhất Thiết 
Hành Vô Thường bao gồm thân vô thường, tâm vô thường, cảnh vô thường. Thân vô thường 
là thân nầy mau tàn tạ, dễ suy già rồi kết cuộc sẽ phải đi đến cái chết. Người xưa đã than: 
“Nhớ thuở còn thơ dong ngựa trúc. Thoát trông nay tóc điểm màu sương.” Mưu lược dõng 
mãnh như Văn Chủng, Ngũ Tử Tư; sắc đẹp dễ say người như Tây Thi, Trịnh Đán, kết cuộc 
rồi cũng: “Hồng nhan già xấu, anh hùng mất. Đôi mắt thư sinh cũng mỏi buồn.” Tâm vô 
thường là tâm niệm chúng sanh luôn luôn thay đổi, khi thương giận, lúc vui buồn. Những 
niệm ấy xét ra hư huyễn như bọt nước. Cảnh vô thường là chẳng những hoàn cảnh chung 
quanh ta hằng đổi thay biến chuyển, mà sự vui cũng vô thường. Món ăn dù ngon, qua cổ 
họng rồi cũng thành không; cuộc sum họp dù đầm ấm, kết cuộc cũng phải chia tan; buổi hát 
vui rồi sẽ vãng; quyển sách hay, lần lượt cũng đến trang cuối cùng. 7 £ là Chư Pháp Vô 
Ngã. Chư pháp vô ngã là không có ta, không có tự thể, tự chủ. Điều nầy cũng gồm có thân 
vô ngã, tâm vô ngã và cảnh vô ngã. Thân vô ngã là thân nầy hư huyễn không tự chủ, ta 
chẳng thể làm cho nó trẻ mãi, không già chết. Dù cho bậc thiên tiên cũng chỉ lưu trụ được 
sắc thân trong một thời hạn nào thôi. Tâm vô ngã, chỉ cho tâm hư vọng của chúng sanh 
không có tự thể; như tâm tham nhiễm, niệm buồn vui thương giận thoạt đến rồi tan, không có 
chi là chân thật. Cảnh vô ngã là cảnh giới xung quanh ta như huyễn mộng, nó không tự chủ 
được, và bị sự sanh diệt chi phối. Đô thị đổi ra gò hoang, ruộng dâu hóa thành biển cả, vạn 
vật luôn luôn biến chuyển trong từng giây phút, cảnh nây ẩn mất, cảnh khác hiện lên—In 
Buddhism, “mmudra” means ritual gestures of the hands used in symbolic magic. In Buddhism, 
every Buddha ¡1s depicted with a characteristic gesture of the hands. Such gestures correspond 
to natural gestures of teaching, protecting and so on. In Buddhism, there are four seals of 
Correct views: lmpermanence, sufferinsg, selflessness, and Nirvana. According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, when the 
five desires and six dusts flare up, the general way to counteract them 1s through skillful 


761 


visualizaton of the four truths of Impurity, suffering, Impermanence, and no-self. For 
example, the human excrement that we consider fetid (bad smell) and dirty 1s regarded as 
fragrant, clean and succulent by animals such as Insects, dogs and pigs, because of theIr 
deluded karma. They therefore compete and strugsle to gobble it up. The defiled desires of 
this world are considered by humans as lovely and clean. However, the gods and immortals 
see them as foul-smelling, dirty and unclean, not unlike the way human beings regard dogs 
and pigs eating filthy substances. The various desires of sentient beings, defiled and upside 
down, are general thus. The practitioner should strive gradually to destroy them. Fữsí, 
Impurity of everything. This means that the body 1s Impure, the mind 1s Iimpure and the realm 
1S Impure. Impurity of the body means that we should reflect on the fact that beneath the 
covering layers of skin, our bodies and those of others are composed entirely of filthy, smelly 
substances such as meat, bones, blood, pus, phlegm, saliva, excrement, urine, etc. Not only 
that fluids are excreted through nine apertures. If we stop to think carefully, the physical body 
of sentient beings 1s hardly worth cherishing. Impurity of the mind means that once the mind 
develops thoughts of greed, 1t has already become evil and defiled, not unlike a limpid pond 
that has been polluted with dirt and sludge. The dirt pond cannot reflect the Images of trees, 
mountains, sky, clouds; likewise, a polluted mind has lost all spiritual powers and wisdom. 
Thus, we have the saying: “Once who knows how to cultivate does not waste his efforts; a 
peaceful, still mind will bring spiritual powers and wisdom.” Those who are determined to 
tread the Way should endeavour gradually to sever the mind of afflictions, polluted by greed 
1n Ifs øross and subtle aspects. The Impure realm 1s the world of the Five Turbidities, full of 
dit and mud, rocks and stones, spikes and thorns, which harbors countless sentlent beings 
defiled in body and mind. Therefore, this Impure world 1s not worth craving or clinging to. 
Second, Suffering of everything. Thĩs refers to the fact that the body undergoes suffering, the 
mind endures suffering and the environment 1s one of suffering. The suffering of the body 
means that our body 1s not only impure, If 1s subJect to birth, old age, disease and death, as 
well as to heat and cold, hunger and thirst, and other hardships that cause us to suffer, 
preventing us from being free and happy. The suffering of the mind means that when the 
mind 1s afflicted, it is necessarily consumed by the fire of afflictions, bound by the ropes of 
afflictions, struck, pursued and ordered about by the whip of afflictions, defiled and obscured 
by the smoke and dust of afflictions. Thus, whoever develops afflictions 1s lacking in wIisdom, 
because the first person he has caused to suffer 1s himself. The suffering of the environment 
means that this earth 1s subJect to the vagaries of the weather, scorching heat, frigid cold and 
pouring rain, while sentlent beings must toil and suffer day in and day out to earn a living. 
Tragedles occur every day, before our very eyes. Trđ, the lmpermanence of everything. 
Thịs means the impermanence of the body, the mind and the environment. lImpermanence of 
the body means that the body withers rapidly, soon grows old and delibitated, ending in death. 
The ancients have lamented: “Oh, that ttme when we were young and would ride bamboo 
sticks, pretending they were horses, in the twinkling of an eye, our hair 1s now spotted with 
the color of frost.” What happened to all those brave and intelligent young men and those 
beautiful and enchanting women of bygone days? They ended as in the following poem: 
“Rosy cheeks have faded, heros have passed away; young studenfs” eyes, foo, are weary and 
sad.” Impermanence of the mind means that the mind and thoughts of sentient beings are 
always changing, at times filled with love or anger, at times happy or sad. Those thoughts, 
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upon close scrutiny, are illusory and false, like water bubbles. Impermanence of the 
environment means that not only do our surroundings always change and fluctuate, but 
happiness, too, 1s Impermenent. Succulent food, once swallowed, loses all tastes; an 
emotional reunion, however, sweet and Joyful, ultimately ends In separation; a delightful 
party soon becomes a thing of past; a good book, too, gradually reaches the last pages. 
Fourfh, No-Self. This means that there 1s no self, no permanent nature per se and that we are 
not true masters of ourselves. This point, too, 1s divided 1nto the no-self body, the no-self 
mind, and the no-self environment. The no-self body means that this body 1s 1llusory, not 1fs 
own master. lt cannot be kept eternally young or prevented from decaying and dying. Even 
gods and Immortals can only postpone death for a certain period of time. The no-self of mind 
refers to the deluded mind of senfient beings, which has no permanent nature. For example, 
the mind of greed, thoughts of sadness, anger, love, and happiness suddenly arise and then 
disappear, there 1s nothing real. No-self of environment means that our surroundings are 
1llusory, passive and subJect to birth and decay. Cities and towns are In time replaced by 
abandoned mounds, mulberry fields soon give way to the open seas, every single thing 
changes and fluctuates by the second, one landscape disappears and another takes Ifs place. 


(02.24) “2% “2xx; zÂx 
2b Øueat 2uf/a 


Hành giả Tịnh Độ nên luôn nhớ ân điền gồm có ân cha mẹ, thây tổ, bậc trưởng thượng, chư 
Tăng Ni, để đáp lại những lợi lạc mà họ đã ban cho mình; đây là một trong ba loại phước 
điển. Theo Vô Lượng Thọ Kinh, Ân phước hay Thế phước gồm Hiếu dưỡng cha mẹ và tu 
hành thập thiện, bao gồm cả việc phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, và tu thập 
thiện. Hai loại phước khác là Giới phước bao gồm thọ tam quy, trì ngũ giới cho đến cụ túc 
giới, không phạm oai nghi; và Hành phước bao gồm tu hành phát bổ để tâm, tin sâu nhơn 
quả, hay đọc tụng và khuyến tấn người cùng đọc tụng kinh điển Đại thừa. Ân điền bao gồm: 
Thứ nhất là Ân Tam Bảo: Nhờ Phật mở đạo mà ta rõ thấu được Kinh, Luật, Luận và dễ bể 
tu học. Nhờ Pháp của Phật mà ta có thể tu trì giới định huệ và chứng ngộ. Nhờ chư Tăng tiếp 
nối hoằng đạo, soi sáng cái đạo lý chân thật của Đức Từ Phụ mà ta mới có cơ hội biết đến 
đạo lý. Chúng ta phước mỏng nghiệp dầy, sanh nhằm thời mạt pháp, khó lòng gia nhập giáo 
đoàn, khó lòng mà thấy được kim thân Đức Phật. May mà còn gặp được Thánh tượng. May 
mà đời trước có trồng căn lành, nên đời nầy nghe được Phật Pháp. Nếu như không nghe được 
chánh pháp, đâu biết mình đã thọ Phật Ân. Ân đức nầy biển thẳm không cùng, non cao khó 
sánh. Nếu ta không phát tâm Bồ Đề, giữ vững chánh pháp, cứu độ chúng sanh, thì dù cho thịt 
nát xương tan cũng không đến đáp được. Thứ nhì là Ân Cha Mẹ Thầy Tổ: Nhờ cha mẹ sanh 
ta ra và nuôi nấng dạy dỗ nên người; nhờ thầy tổ chỉ dạy giáo lý cho ta đi vào chánh đạo. 
Bổn phận ta chẳng những phải cung kính, phụng sự những bậc nầy, mà còn cố công tu hành 
cầu cho các vị ấy sớm được giải thoát . Cha mẹ sanh ta khó nhọc! Chín tháng cưu mang, ba 
năm bú mớm. Đến khi ta được nên người, chỉ mong sao cho ta nối dõi tông đường, thừa tự tổ 
tiên. Nào ngờ một số trong chúng ta lại xuất gia, lạm xưng Thích tử, không dâng cơm nước, 
chẳng đở tay chân. Cha mẹ còn ta không thể nuôi dưỡng thân già, đến khi cha mẹ qua đời, ta 
chưa thể đìu dắt thần thức của các người. Chừng hồi tưởng lại thì: “Nước trời đà cách biệt từ 
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dung. Mộ biếc chỉ hắt hiu thu thảo.” Như thế. đối với đời là một lỗi lớn, đối với đạo lại 
chẳng ích chi. Hai đường đã lỗi, khó tránh tội khiên! Nghĩ như thế rồi, làm sao chuộc lỗi? Chỉ 
còn cách “Trăm kiếp, ngàn đời, tu Bồ Tát hạnh. Mười phương ba cõi độ khắp chúng sanh.” 
Được như vậy chẳng những cha mẹ một đời, mà cha mẹ nhiều đời cũng đều nhờ độ thoát. 
Được như thế chẳng những cha mẹ một người, mà cha mẹ nhiều người, cũng đều được siêu 
thăng. Đành rằng cha mẹ sanh dục sắc thân, nhưng nếu không có thầy thế gian, ắt ta chẳng 
hiểu biết nghĩa nhân. Không biết lễ nghĩa, liêm sĩ, thì nào khác chi loài cầm thú? Không có 
thầy xuất thế, ắt ta chẳng am tường Phật pháp. Chẳng am tường Phật pháp, nào khác chi 
hạng ngu mông? Nay ta biết chút ít Phật pháp là nhờ ai? Huống nữa, thân giới phẩm đã 
nhuận phần đức hạnh, áo cà sa thêm rạng vẻ phước điển. Thực ra, tất cả đều nhờ ơn sư 
trưởng mà được. Đã hiểu như thế, nếu như ta cầu quả nhỏ, thì chỉ có thể lợi riêng mình. Nay 
phát đại tâm, mới mong độ các loài hàm thức. Được như vậy thì thầy thế gian mới dự hưởng 
phần lợi ích, mà thầy xuất thế cũng thỏa ý vui mừng. Thứ ba là Ân Thiện Hữu Tri Thúc: 
Nhờ thiện hữu tri thức mà ta có nơi nương tựa trên bước đường tu tập đây chông gai khó 
khăn. Đức Phật đã nói về thiện hữu tri thức trong đạo Phật như sau: “Nói đến Thiện Hữu Tri 
Thức là nói đến Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và Bích Chi Phật, cùng với những 
người kính tin giáo lý và kinh điển Phật giáo. Hàng thiện hữu tri thức là người có thể chỉ dạy 
cho chúng sanh xa lìa mười điều ác và tu tập mười điều lành. Lại nữa, hàng thiện hữu tri thức 
có lời nói đúng như pháp, thực hành đúng như lời nói, chính là tự mình chẳng sát sanh cùng 
bảo người khác chẳng sát sanh, nhẫn đến tự mình có sự thấy biết chơn thật (chánh kiến) và 
đem sự thấy biết đó ra mà chỉ dạy cho người. Hàng thiện hữu tri thức luôn có thiện pháp, tức 
là những việc của mình thực hành ra chẳng mong cầu tự vui cho mình, mà thường vì cầu vui 
cho tất cả chúng sanh, chẳng ra nói lỗi của người, mà luôn nói các việc thuần thiện. Gần gũi 
các bậc thiện hữu tri thức có nhiều điều lợi ích, ví như mặt trăng từ đêm mồng một đến rằm, 
ngày càng lớn, sáng và đầy đủ. Cũng vậy, thiện hữu tri thức làm cho những người học đạo 
lần lần xa la ác pháp, và thêm lớn pháp lành. Vì những lý do nầy, ân thiện hữu tri thức rất 
lớn nên chúng ta phải tu tập phát đại tâm, mới mong độ các loài hàm thức để trả ân cho các 
ngài. Thứ tư là Ân Chúng Sanh và Đàn Na Thí Chủ: Ta thọ ơn chúng sanh rất lớn. Không 
có người thợ mộc ta không có nhà để ở hay bàn ghế thường dùng; không có bác nông phu ta 
lấy gạo đâu mà ăn để sống; không có người thợ dệt, ta lấy quần áo đâu để che thân, vân 
vân. Ta phải luôn siêng năng làm việc và học đạo, mong cầu cho nhứt thiết chúng sanh đều 
được giải thoát. Ta cùng chúng sanh từ vô thỉ đến nay, kiếp kiếp, đời đời, đổi thay nhau làm 
quyến thuộc nên kia đây đều có nghĩa với nhau. Vì thế trong một đời chúng ta là quyến 
thuộc, mà đời khác lại làm kẻ lạ người dưng, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn liên hệ nhau 
trong vòng sanh tử luân hồi. Nay dù cách đời đổi thân, hôn mê không nhớ biết, song cứ lý mà 
suy ra, chẳng thể không đền đáp được? Vật loại mang lông, đội sừng ngày nay, biết đâu ta là 
con cái của chúng trong kiếp trước? Loài bướm, ong, trùng, dế hiện tại, biết đâu chúng là cha 
mẹ đời trước của mình? Đến như những tiếng rên siết trong thành ngạ quỷ, hay giọng kêu la 
nơi cõi âm ty; tuy ta không thấy, không nghe, song họ vẫn van cầu cứu vớt. Cho nên Bồ Tát 
xem ong, kiến là cha mẹ quá khứ. Nhìn cầm thú là chư Phật vị lai. Thương nẻo khổ lâu dài 
mà hằng lo cứu vớt. Nhớ nghĩa xưa sâu nặng, mà thường tưởng báo ân. Riêng các bậc xuất 
gia hôm nay, từ đổ mặc, thức ăn đến thuốc men giường chiếu đều nhờ đàn na tín thí. Đàn na 
tín thí làm việc vất vả mà vẫn không đủ sống, Tỳ Kheo sao đành ngồi không hưởng thụ? 
Người may dệt cực nhọc ngày đêm, mà Tỳ Kheo y phục dư thừa, sao lại không mang ơn đàn 


764 


na tín thí cho đặng? Thí chủ có lắm người quanh năm nhà tranh, không giây phút nào được an 
nhàn, trong khi Tỳ Kheo ở nơi nền rộng chùa cao, thong thả quanh năm. Đàn na tín thí đã 
đem công cực nhọc cung cấp sự an nhàn, thì chư Tỳ Kheo lòng nào vui được? Đàn na tính thí 
phải nhín nhút tài lợi để cung cấp cho chư Tỳ Kheo được no đủ, có hợp lý không? Thế nên 
Tỳ Kheo phải luôn tự nghĩ: “Phải vận lòng bi trí, tu phước huệ trang nghiêm, để cho đàn na 
tín thí được phước duyên, và chúng sanh nhờ lợi ích.” Nếu chẳng vậy thời nợ nần hạt cơm tất 
vải đền đáp có phân, phải mang thân nô dịch súc sanh để đến trả nợ nần—Pure Land 
practitioners should always remember the field of grace consists of parents, teachers, elders, 
monks, 1n return for the benefits they have conferred; one of the three blessing fields. 
According to The Infinite Life Sutra, filial piety toward one”s parenfs and support them, serve 
and respect one”s teachers and the elderly, maintain a compassionate heart, abstain from 
doing harm, and keep the ten commandments. The other two fields include the field of 
commandments for those who take refuge 1n the Triratna, observe other complete 
commandments, and never lower their dignity as well as miantaining a dignified conduct; and 
the field of practice for those who pursue the Buddha way (Awaken their minds a longing for 
Bodh), deeply believe in the principle of cause and effect, recite and encourage others to 
recite Mahayana Sutras. The four great debts include: sứ, the debt to the Triple Jewel 
(Buddha, Dharma, Sangha): Throuph the Buddhadharma sentient beings thoroughly 
understand sutras, rules, and commentaries. Also through the Buddhadharma sentient beings 
can cultivate to achieve wisdom and realization. And the Sangha provide sentlent beings 
opportunities fo come to the Buddha”s truth. Sentient beings with few virtues and heavy 
karma, born In the Dharma Ending Age. It is extremely difficult to become a member of the 
Sangha. It 1s Iimpossible to witness the Buddhaˆs Golden Body. Fortunately, owing to our 
planting good roots In former lives, we still are able to see the Buddhaˆs statues, stilI be able 
to hear and learn proper dharma. If we have not heard the proper dharma teaching, how 
would we know that we often receive the Buddhaˆs Blessings? For this grace, no ocean can 
compare and no mounfain peak can measure. Thus, If we do not vow to develop Bodhi Mind, 
or to cultivate the Bodhisattva's Way to attan Buddhahood, firmly mainfain the proper 
dharma, vow to help and rescue all sentient beings, then even !1f flesh 1s shredded and bones 
are shattered to pieces, 1t stll would not be enough to repay that great grace. Secondđ, the debt 
fo our parents and teachers: Parents give us lives; teachers teach us to follow the ripght ways. 
We should respect, serve and try to cultivate to repay the grace of the parents. Childbirth 1s a 
difficult and arduous process with nine months of the heavy weight of pregnancy, then much 
efforf 1s required fo raise us with a minimum of three years of breast feeding, staying up all 
night to cater our infantile needs, hand feeding as we get a litfle older. As we get older and 
become more mature, our parenfs invest all theiIr hopes we will succeed as adults, both In life 
and religion. Unexpectedly, some of us leave home to take the religlous path, proclaiming 
ourselves as Buddha”s messenger and, thus are unable to make offerings of food, drink nor 
can we help our parents with day to day subsistence. Even 1f they are living, we are unable to 
take care of them In their old age, and when they die we may not have the ability to guide 
therr spirits. Upon a moment of reflection, we realize : “Our worlds are now ocean apart, as 
grave lies melancholy in tall grass.” If this 1s the case, such 1s a great mistake In life, such a 
mistake 1s not small in religion either. Thus, with both paths of life and religion, great 
mistakes have been made; there 1s no one to bear the consequences of our transgressions but 
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ourselves. Thinking these thoughts, what can we do to compensate for such mistakes? 
Cultivate the Bodhisattva Way in hundreds and thousands of lifetimes. Vow to aid and rescue 
all sentient beings In the Three Worlds of the Ten Directions. If this 1s accomplished, not only 
our parents of this life, but our parents of many other lives wIll benefit to escape from the 
unwholesome paths. And not Just the parents of one sentient being, but the parents of many 
senflent beings wIll benefit to escape from evil paths. Even though our parents give birth to 
our physical beings, If not the worldly teachers, we would not understand right from wrong, 
virtue, ethics, etc. lf we do not know right from wrong, know how to be grateful, and have 
shame, then how are we any different from animals? If there were no spiritual teachers for 
guidance, obviously, we would not be able to understand the Buddha-Dharma. When we do 
not understand the Buddha-Dharma, the Doctrine of Cause and Effect, then how are we 
different from those who are 1gnorant and stupid? Now that we know a little bịt of virtue, how 
to be grateful, having shame, and somewhat understand the Buddha-Dharma, where did such 
knowledge come from? Moreover, some of us are fortunate enough to become Bhiksus and 
Bhiksunis, showering ourselves with precepts, cultivating and understanding the virtuous 
practices, wearing the Buddhist robe, and gaining the respect of others. Thus none of this 
would happen 1f not for elder masters. Knowing this, 1ƒ we pray for the “Lesser Fruits,” then 
we can benefit only ourselves. Therefore, we must develop the Great Bodhi Mind of a Maha- 
Bodhisattva to wish fo rescue and aid all sentient beings. Only then would our worldly 
teachers truly benefit, and our Dharma Masters truly be happy. Thứrđ, the debt to our spiritual 
{riends: The Buddha talked about being a Good Knowing Advisor in Buddhism as follows: 
“When speaking of the good knowledgeable advisors, this 1s referring to the Buddhas, 
Bodhisattvas, Sound Hearers, Pratyeka-Buddhas, as well as those who have faith in the 
doctrinne and sutras of Buddhism. The good knowledgeable advisors are those capable of 
teaching sentient beings to abandon the ten evils or ten unwholesome deeds, and to cultivafe 
the ten wholesome deeds. Moreover, the good knowledgeable advisors” speech 1s true to the 
dharma and their actions are øenuine and consistent with their speech. Thus, not only do they 
not KIll living creatures, they also tell others not to KiIlH living things; not only wIll they have 
the proper view, they also wIll use that proper view to teach others. The good knowledgeable 
advisors always have the dharma of goodness, meaning whatever actlons they may 
undertake, they do not seek for their own happiness, but for the happiness of all sentient 
beings. They do not speak of others” mistakes, but speak of virtues and goodness. There are 
many advantages and benefits to being close to the good knowledgeable advisors, Just as 
{rom the first to the fifteenth lunar calendar, the moon wIll gradually become larger, brighter 
and more complete. Similarly, the good knowledgeable advisors are able to help and 
influence the learners of the Way to abandon gradually the various unwholesome dharma and 
fo Increase greatly wholesome dharma. For these reasons, the debt to our spiritual friends 1s 
so øreat that we must cultivate develop the Great Bodhi Mind of a Maha-Bodhisattva to wish 
to rescue and aid all sentient beings. Fourífh, the debt of all sentient beings and donators: 
From Infinite eons to this day, from generation to generation, from one reincarnation to 
another, sentient beings and I have exchanged places with each other to take turns being 
relatives. Thus, in one life, we are family and In another we are strangers, but in the end we 
are all connected In the cycle of rebirths. Thus, though 1t 1s now a different life, our 
appearances have changed, having different names, families, and Ignorance has caused us to 
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forget; but knowing this concept, we realize we are all family, so how can we not 
demonsfrate gratitude to all sentient beings? Those animals with fur, bearing horns and 
antlers In this life, 1t 1s possible we may have been therr children in a former life. Insects such 
as butterflies, bees, worms, crickets of this life, may for all we know, be our parents of a 
former life. What about those who scream In agony In the realm of Hungry Ghosts; and those 
who cry In sufferings from the abyss of Hell. Even though our eyes cannot see and our ears 
cannot hear, they still pray and ask for our assistance. Therefore, the Bodhisattvas look upon 
bees and ants as their parents of the past; look upon animals as future Buddhas; have great 
compassion for those 1n the suffering realms, often finding ways to aid and rescue them; 
Remember the kindness of the past, and often think about finding ways to repay such 
kindness. Nowadays, especially Bhiksus and Bhiksunis who culuivate the Way are all 
dependent on the people who make charitable donations, from clothing, food, to medicine 
and blankets. These charitable people work hard, and yet they don”t have enough to live on. 
Bhiksus do nothing except enJoy the pleasure these gIfts, how can Bhiksus find comfort In 
therr doing so? People work assiduouslÌy to sew robes, not counting all the late nights. Bhiksus 
have abundance of robes, how dare we not apprecilate them? Laypeople live In huts, never 
finding a moment of peace. Bhiksus live In high, big temples, relaxing all year round. How 
can Bhiksus be happy In receiving such gifts knowing laypeople have suffered so? Laypeople 
set aside their earnings and profits to provide services to Bhiksus. Does this make sense? 
Therefore, Bhiksus must think: “I must be determined to cultivate for enliphtenment, practice 
to find the Budhist wisdom so charitable beings and sentient beings may benefit from 1t. If 
this 1s not the case, then every seed of rice and every Inch of fabric shall have theIr 
appropriate debts. Reincarnated Into the realm of animals, debts must be repaid. 
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Bốn điều tự làm tổn hại: Thứ nhất là Túc Dạ Bất Học hay thiếu thời không chăm học. Thứ 
nhì là Lão Bất Chỉ Dâm hay khi lớn tuổi không ngừng dâm dục. 7 ba là Đắc Tài Bất Thí 
hay giàu sang hay được của chẳng chịu bố thí. 7bứ £ là Bất Thụ Ngôn Phật hay hiện đời 
không chịu tiếp thụ và tu tập Phật pháp—The four self-injuries (self-raidings): Fsf, in youth 
not to study from morning till nigh(. Secøonđ, in advancing years not to cease sexual 
I1ntercourse. 7#zrđ, in wealth not being charitable. Fowrífh, 1n present life not to accept and 
practice the Buddhaˆs teaching. 
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Bốn Ưu Đàn Na bao gồm: Nhất thiết hành vô thường (vạn vật vô thường), nhất thiết hành 
khổ (mọi thứ đều đưa đến khổ đau), chư pháp vô ngã, và Niết bàn tịch diệt (chỉ có Niết bàn 
là vĩnh viễn, vô khổ và thanh tịnh). Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật 
Thập Yếu, khi ngũ dục lục trần nổi dậy hay tâm tham nhiễm ngũ dục lục trần, cách đối trị 
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tổng quát là nên quán sát thuần thục bốn lý: bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. Khi quán xét từ 
thân, tâm, đến cảnh giới đều bất tịnh, khổ, vô thường và vô ngã, hành giả sẽ dứt trừ được 
tham nhiễm. Bởi chúng sanh thiếu mất trí huệ, thường sống trong sự điên đảo, không sạch 
cho là sạch, khổ cho là vui, vô thường cho là thường, vô ngã cho là ngã, rồi sanh ra mê say 
đắm nhiễm, nên Đức Phật dạy phải dùng “Tứ Ưu Đàn Na” để quán phá bốn sự điên đảo nầy. 
Chẳng hạn như phẩn uế, ta cho là thối tha nhơ nhớp, nhưng loài chó lợn vì nghiệp mê nhiễm, 
lại thấy là thơm sạch ngon, nên đua nhau tranh giành. Sự dục nhiễm ở nhơn gian, loài người 
cho là vui sạch đáng ưa thích, nhưng chư thiên cho là hôi tanh nhơ nhớp, chẳng khác chỉ ta 
thấy loài chó lợn ăn đồ ô uế. Sự dục nhiễm của chúng sanh rất si mê điên đảo đại khái là 
như thế, nên người tu phải cố gắng lần lượt phá trừ. Thứ nhất là Bất Tịnh: Bất tịnh là chỉ cho 
thân không sạch, tâm không sạch, và cảnh không sạch. Thân không sạch là phải quán xét 
thân ta và người bên ngoài nhờ có lớp da che dấu, nhưng bên trong chỉ toàn là những thứ hôi 
tanh nhơ nhớp như thịt, xương, máu, mủ, đờm, dãi, phẩn, nước tiểu, vân vân. Đã thế mà các 
thứ nhơ nhớp bên trong còn bài tiết ra cửu khổng (chín lổ) bên ngoài. Suy xét kỹ, sắc thân 
của chúng sanh không có chi đáng ưa thích. Tâm không sạch là khi tâm sanh tham nhiễm, tất 
nó sẽ thành xấu xa nhơ bợn, chẳng khác chi hổ nước trong bị cáu bùn làm bẩn đục. Hồ nước 
đục không thể soi bóng sắc cây núi trời mây, tâm nhơ bợn làm mất hết thần thông trí huệ. 
Nên nhớ câu: “Biết tu hành chớ phí uống công. Tâm bình tịnh thần thông trí huệ!” Người đã 
phát nguyện bước lên đường tu, phải lập chí lần lần dứt trừ tâm phiền não nhiễm dục từ thô 
đến tế. Cảnh không sạch là cảnh giới cõi ngũ trược đầy dẫy bùn đất, sỏi đá, chông gai, lại 
dung chứa vô số chúng sanh từ thân đến tâm đều nhơ bợn. Cho nên cảnh uế độ nầy không có 
chỉ đáng say mê tham luyến. 7hứ nhì là Nhứt Thiết Hành Khổ: Thân khổ, tâm khổ và cảnh 
khổ. Thân khổ là thân nầy đã nhơ nhớp, lại bị sự sanh già bệnh chết, nóng lạnh, đói khát, vất 
vả cực nhọc chi phối, làm cho khổ sở không được tự tại an vui. Tâm khổ là khi tâm ta khởi 
phiền não, tất bị lửa phiền não thiêu đốt, giây phiển não trói buộc, roi phiền não đánh đuổi 
sai khiến, khói bụi phiển não làm tăm tối nhiễm ô. Cho nên người nào khởi phiển não tất kẻ 
đó thiếu trí huệ, vì tự làm khổ mình trước nhất. Cảnh khổ là cảnh nầy nắng lửa mưa dầu, 
chúng sanh vất vả trong cuộc mưu sinh, mỗi ngày ta thấy trước mắt diễn đầy những hiện 
trạng nhọc nhằn bi thẩm. Thứ ba là Nhất Thiết Hành Vô Thường: Thân vô thường, tâm vô 
thường, cảnh vô thường. Thân vô thường là thân nầy mau tàn tạ, dễ suy già rồi kết cuộc sẽ 
phải đi đến cái chết. Người xưa đã than: “Nhớ thuở còn thơ dong ngựa trúc. Thoát trông nay 
tóc điểm màu sương.” Mưu lược dõng mãnh như Văn Chủng, Ngũ Tử Tư; sắc đẹp dễ say 
người như Tây Thi, Trịnh Đán, kết cuộc rồi cũng: “Hồng nhan già xấu, anh hùng mất. Đôi 
mắt thư sinh cũng mỏi buôn.” Tâm vô thường là tâm niệm chúng sanh luôn luôn thay đối, khi 
thương giận, lúc vui buồn. Những niệm ấy xét ra hư huyễn như bọt nước. Cảnh vô thường là 
chẳng những hoàn cảnh chung quanh ta hằng đổi thay biến chuyển, mà sự vui cũng vô 
thường. Món ăn dù ngon, qua cổ họng rồi cũng thành không; cuộc sum họp dù đầm ấm, kết 
cuộc cũng phải chia tan; buổi hát vui rồi sẽ vãng; quyển sách hay, lần lượt cũng đến trang 
cuối cùng. Tứ £ư là Chư Pháp Vô Ngã: Chư pháp vô ngã là không có ta, không có tự thể, tự 
chủ. Điều nầy cũng gồm có thân vô ngã, tâm vô ngã và cảnh vô ngã. Thân vô ngã là thân 
nầy hư huyễn không tự chủ, ta chẳng thể làm cho nó trẻ mãi, không già chết. Dù cho bậc 
thiên tiên cũng chỉ lưu trụ được sắc thân trong một thời hạn nào thôi. Tâm vô ngã, chỉ cho 
tâm hư vọng của chúng sanh không có tự thể; như tâm tham nhiễm, niệm buồn vui thương 
giận thoạt đến rồi tan, không có chi là chân thật. Cảnh vô ngã là cảnh giới xung quanh ta như 
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huyễn mộng, nó không tự chủ được, và bị sự sanh diệt chi phối. Đô thị đổi ra gò hoang, ruộng 
dâu hóa thành biển cả, vạn vật luôn luôn biến chuyển trong từng giây phút, cảnh nầy ẩn mất, 
cảnh khác hiện lên—The four udanas ¡include: All is impermanent, all ¡s suffering, all things 
have no self, only Nirvana 1s permanent, Joy with a real soul and purity. According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, when the 
five desires and six dusts flare up, the general way to counteract them 1s through skillful 
visualizaton of the four truths of Impurity, suffering, Impermanence, and no-self. For 
example, the human excrement that we consider fetid (bad smell) and dirty 1s regarded as 
Íragrant, clean and succulent by animals such as Insects, dogs and pigs, because of theIr 
deluded karma. They therefore compete and strugsle to gobble 1t up. The defiled desires of 
this world are considered by humans as lovely and clean. However, the gods and immortals 
see them as foul-smelling, dirty and unclean, not unlike the way human beings regard dogs 
and pigs eating filthy substances. The various desires of sentient beings, defiled and upside 
down, are general thus. The practitioner should strive gradually to destroy them. Fữsí, 
Impurity: This means that the body 1s Impure, the mind 1s Iimpure and the realm 1s Impure. 
Impurity of the body means that we should reflect on the fact that beneath the covering layers 
of skin, our bodies and those of others are composed entirely of filthy, smelly substances such 
as meat, bones, blood, pus, phlegm, saliva, excrement, urine, etc. Not only that fluids are 
excreted through nine apertures. If we stop to think carefully, the physical body of sentient 
beings 1s hardly worth cherishing. Impurifty of the mind means that once the mind develops 
thoughts of greed, 1t has already become evil and defiled, not unlike a limpid pond that has 
been polluted with dirt and sludge. The dirt pond cannot reflect the Images of trees, 
mountains, sky, clouds; likewise, a polluted mind has lost all spiritual powers and wisdom. 
Thus, we have the saying: “Once who knows how to cultivate does not waste his efforts; a 
peaceful, still mind will bring spiritual powers and wisdom.” Those who are determined to 
tread the Way should endeavour gradually to sever the mind of afflictions, polluted by greed 
1n Ifs øross and subtle aspects. The Impure realm 1s the world of the Five Turbidities, full of 
dit and mud, rocks and stones, spikes and thorns, which harbors countless sentilent beings 
defiled in body and mind. Therefore, this Impure world 1s not worth craving or clinging to. 
Second, Suffering: Thịis refers to the fact that the body undergoes suffering, the mind endures 
suffering and the environment 1s one of suffering. The suffering of the body means that our 
body 1s not only Impure, 1t 1s subJect to birth, old age, disease and death, as well as to heat 
and cold, hunger and thirst, and other hardships that cause us to suffer, preventing us from 
being free and happy. The suffering of the mind means that when the mind 1s afflicted, It 1s 
necessarily consumed by the fire of afflictions, bound by the ropes of afflictions, struck, 
pursued and ordered about by the whip of afflictions, defiled and obscured by the smoke and 
dust of afflictions. Thus, whoever develops afflictions 1s lacking in wisdom, because the first 
person he has caused to suffer 1s himself. The suffering of the environment means that this 
earth 1s subJect to the vagarles of the weather, scorching heat, frigid cold and pouring rann, 
while sentient beings must toil and suffer day in and day out to earn a living. TragedIes occur 
every day, before our very eyes. f#irđ, Impermanence: This means the Impermanence of the 
body, the mind and the environment. Impermanence of the body means that the body withers 
rapidly, soon grows old and delibitated, ending In death. The ancients have lamented: “Oh, 
that tme when we were young and would ride bamboo sticks, pretending they were horses, in 
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the twinkling of an eye, our haIr 1s now spotted with the color of frost.” What happened to all 
those brave and intelligent young men and those beautiful and enchanting women of bygone 
days? They ended as In the following poem: “Rosy cheeks have faded, heros have passed 
away; young students” eyes, too, are weary and sad.” Impermanence of the mind means that 
the mind and thoughts of sentilent beings are always changing, at times filled with love or 
anger, at times happy or sad. Those thoughfts, upon close scrutiny, are illusory and false, like 
water bubbles. Impermanence of the environment means that not only do our surroundings 
always change and fluctuate, but happiness, too, 1s Impermenent. Succulent food, once 
swallowed, loses all tastes; an emotional reumion, however, sweet and Joyful, ultimately ends 
in separation; a delightful party soon becomes a thing of past; a good book, too, gradually 
reaches the last pages. Fowrt£h, No-Self: This means that there 1s no self, no permanent nature 
per se and that we are not true masfers of ourselves. This point, foo, 1s divided Into the no-self 
body, the no-self mind, and the no-self environment. The no-self body means that this body 1s 
1llusory, not I1ts own master. It cannot be kept eternally young or prevented from decaying and 
dying. Even gods and Immortals can only postpone death for a certain period of time. The no- 
self of mind refers to the deluded mind of sentient beings, which has no permanent nature. 
For example, the mind of greed, thoughts of sadness, anger, love, and happiness suddenly 
arise and then disappear, there 1s nothing real. No-self of environment means that our 
surroundinss are 1llusory, passive and subJect to birth and decay. Citles and towns are In time 
replaced by abandoned mounds, mulberry fields soon øIve way to the open seas, every single 
thing changes and fluctuates by the second, one landscape disappears and another takes Ifs 
place. 
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Tâm vô lượng là tâm rộng lớn không thể tính lường được. Tâm vô lượng không những làm lợi 
ích cho vô lượng chúng sanh, dẫn sinh vô lượng phúc đức và tạo thành vô lượng quả vị tốt 
đẹp trong thế giới đời sống trong một đời, mà còn lan rộng đến vô lượng thế giới trong vô 
lượng kiếp sau nầy, và tạo thành vô lượng chư Phật. Bốn tâm vô lượng, còn gọi là Tứ Đẳng 
hay Tứ Phạm Hạnh, hay bốn trạng thái tâm cao thượng. Được gọi là vô lượng vì chúng chiếu 
khắp pháp giới chúng sanh không giới hạn không ngăn ngại. Cũng còn được gọi là “Phạm 
Trú” vì đây là nơi trú ngụ của Phạm Chúng Thiên trên cõi Trời Phạm Thiên. Thứ nhất là Từ 
Vô Lượng Tâm hay lòng thương yêu vô cùng rộng lớn đối với toàn thể chúng sanh mọi loài, 
và gây tạo cho chúng sanh cái vui chân thật. Cái vui của thế gian chỉ là cái vui giả tạm, vui 
không lâu bền, cái vui ấy bị phiền não chi phối; khi tham sân sĩ được thỏa mãn thì vui; khi 
chúng không được thỏa mãn thì buồn. Muốn có cái vui chân thật, cái vui vĩnh viễn thì trước 
tiên chúng ta phải nhổ hết khổ đau do phiển não gây ra. “Từ” phải có lòng bi đi kèm. Bi để 
chỉ nguyên nhân của đau khổ và khuyên bảo chúng sanh đừng gây nhân khổ, từ để chỉ 
phương pháp cứu khổ ban vui. Tâm đem lại niềm vui sướng cho chúng sanh. Ở đây vị Tỳ 
Kheo với tâm đầy lòng từ trải rộng khắp nơi, trên, dưới, ngang, hết thẩy phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, vị ấy luôn an trú biến mãn với tâm từ, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. Từ vô lượng tâm còn có nghĩa là tâm ao ước mong muốn phúc lợi và hạnh phúc 
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của chúng sanh. Tâm nầy giúp đoạn trừ sân hận. Nổi khổ của chúng sanh vô lượng thì lòng từ 
cũng phải là vô lượng. Muốn thành tựu tâm từ nầy, Bồ Tát phải dùng đủ phương tiện để làm 
lợi lạc cho chúng sanh, trong khi hóa độ phải tùy cơ và tùy thời. Tùy cơ là quan sát trình độ 
căn bản của chúng sanh như thế nào rồi tùy theo đó mà chỉ dạy. Cũng giống như thây thuốc 
phải theo bệnh mà cho thuốc. Tùy thời là phải thích ứng với thời đại, với giai đoạn mà hóa 
độ. Nếu không thích nghi với hoàn cảnh và không cập nhật đúng với yêu cầu của chúng 
sanh, thì dù cho phương pháp hay nhất cũng không mang lại kết quả tốt. Trong Kinh Tâm Địa 
Quán, Đức Phật đã dạy về bốn thứ không tùy cơ là nói không phải chỗ, nói không phải thời, 
nói không phải căn cơ, và nói không phải pháp. Thứ nhì là Bi Vô Lượng Tâm hay tâm cứu 
khổ cho chúng sanh. Ở đây vị Tỳ Kheo với tâm đầy lòng bi mẫn trải rộng khắp nơi, trên, 
dưới, ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy luôn an trú biến mãn với tâm 
bi, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Bi vô lượng tâm còn làm tâm ta rung động khi 
thấy ai đau khổ. Tâm ao ước mong muốn loại trừ đau khổ của người khác, đối lại với sự tàn 
ác. Thứ ba là Hỷ Vô Lượng Tâm. Tâm vui mừng khi thấy người khác thoát khổ được vui. Ở 
đây vị Tỳ Kheo với đầy tâm hỷ trải rộng khắp nơi, trên, dưới, ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy luôn an trú biến mãn với tâm hỷ, quảng đại, vô biên, không 
hận, không sân. Hỷ tâm còn là tâm vui khi thấy người thành công thịnh vượng. Thái độ khen 
ngợi hay chúc mừng nầy giúp loại bổ tánh ganh ty bất mãn với sự thành công của người. Thứ 
tứ là Xả Vô Lượng Tâm. Xả bỏ là không luyến chấp khi làm lợi lạc cho tha nhân. Thói 
thường khi chúng ta làm điều gì nhất là khi được kết quả tốt, thì chúng ta hay tự hào, tự mãn, 
và đắc chí. Sự bất bình, cãi vã xung đột giữa người và người, nhóm nầy với nhóm khác cũng 
do tánh chấp trước mà nguyên nhân là do sự chấp ngã, chấp pháp mà ra. Đức Phật dạy rằng 
nếu có người lên án mình sai, mình nên trả lại họ bằng lòng thương, không nên chấp chặt. 
Khi họ càng cuồng dại thì chúng ta càng xả bỏ, luôn tha thứ cho họ bằng sự lành. Làm được 
như vậy là vui. Các vị Bồ Tát đã ly khai quan niệm chấp pháp, nên không thấy mình là ân 
nhân của chúng sanh; ngược lại, lúc nào họ cũng thấy chính chúng sanh mới là ân nhân của 
mình trên bước đường lợi tha mẫn chúng, tiến đến công hạnh viên mãn. Thấy chúng sanh vui 
là Bồ Tát vui vì lòng từ bi. Các ngài xả bỏ đến độ người gần xa đều xem bình đẳng, kẻ trí 
ngu đều coi như nhau, mình và người không khác, làm tất cả mà thấy như không làm gì cả, 
nói mà không thấy mình có nói gì cả, chứng mà không thấy mình chứng øì cả. Tâm xả bỏ 
mọi thứ vật chất cũng như vượt lên mọi cảm xúc. Ở đây vị Tỳ Kheo với đây tâm xả trải rộng 
khắp nơi, trên, dưới, ngang, hết thẩy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy luôn an trú 
biến mãn với tâm xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Xả vô lượng tâm còn được 
coi như là nơi mà chư Thiên trú ngụ. Đây là trạng thái tâm nhìn người không thiên vị, không 
luyến ái, không thù địch, đối lại với thiên vị và thù hằn—The mind is immeasurable. It not 
only benefit immeasurable living beings, bringing immeasurable blessings to them, and 
producing immeasurable highly spiritual attainments In a world, in one life, but also spreads 
all over Iimmeasurable worlds, in Iimmeasurable future lives, shaping up Immeasurable 
Buddha. The four immeasurables or Iinfinte Buddha-states of mind. Four Immeasurable 
Minds, the four virtues of Infinite øreatness, the four kinds of boundless mind, or four divine 
abodes. These states are called 1llimitables because they are to be radiated towards all living 
beings without limit or obstruction. They are also called brahmaviharas or divine abodes, or 
sublime states, because they are the mental dwellings of the brahma divinities in the Brahma- 
world: Fs, Immeasurable loving kindness or the greatest love dedicatedto all sentient 
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beiIngs, together with the desire to bring them Joy and happiness. Human Joy 1s tofally 
1mpermanent; it 1s governed by misery, that 1s, when our passions such as greed, anger, and 
Ipnorance are satisfied, we feel pleased; but when they are not satisfied, we feel sad. To 
have a permanent Joy, we must first sever all sufferings. Loving kindness generally øoes 
together with pity whose role 1s to help the subJects sever his sufferings, while the role of 
lovinng kindness 1s to save sentient beings from sufferings and to bring them Joy. 
Immeasurable Love, a mind of great kindness, or Infinite loving-kindness—Boundless 
kindness (tenderness), or bestowing of Joy or happiness. Here, a monk, with a heart filled 
with loving-kindness. Thus he stays, spreading the thought of loving-kindness above, below, 
and across, everywhere, always with a heart filled with loving-kindness, abundant, magmrfied, 
unbounded, without hatred or i1ll-will. The loving-kindness 1s also the wish for the welfare 
and happiness of all living beIngs. It helps to eliminate 1ll-will. To respond to immeasurable 
human sufferings, we should have Iimmeasurable loving kindness. To accomplish the heart of 
Immeasurable loving kindness, the Bodhisattvas have developed their immeasurable loving 
kindness by using all means to save mankind. They act so according to two factors, sDecIfic 
case and specific time. Specific case, like the physiclan who gIves a prescrIption according to 
the specific disease, the Bodhisattva shows us how fo put an end to our sufferings. SpecIfic 
time means the teachings must always be relevant to the era, period and situation of the 
sufferers and their needs. The Contemplation of the Mind Sutra teaches that we must avoid 
four opportune cases: What we say 1s not at the right place, what we say 1s not in the right 
time, what we say 1s not relevant to the spiritual level of the subJect, and what we say 1s not 
the right Buddhist Dharma. Secøonđ, Immeasurable compassion, a mind of great pIty, OT 
infinite compassion. Boundless pity, to save from suffering. Here a monk, with a heart filled 
with compassion. Thus he stays, spreading the thought of compassion, above, below, across, 
everywhere, always with a heart filled with compassion, abundant, magnmified, unbounded, 
without hatred or 1lI-will. Compassion also makes the heart quiver when other are subJect to 
suffering. It 1s the wIsh to remove the suffering of others, and 1t 1s opposed to cruelty. Thirđ, 
Immeasureable Inner Joy, a mind of great Joy, or Infinite Joy. Boundless Joy (gladness), on 
seeing others rescued from suffering. Here a monk, with a heart filled with sympathetic Joy. 
Thus he stays, spreading the thought of sympathetic Joy above, below, across, everywhere, 
always with a heart filled with sympathetic Joy, abundant, magnified, unbounded, without 
hatred or ill-will. Appreclative Joy 1s the quality of reJoicing at the success and prosperIty of 
others. lt 1s the congratulatory attitude, and helps to eliminate envy and discontent over the 
success of others. owrfh, Perfect equanimity or Iimmeasurable detachment. Detachment 1s 
the attitude of those who give up, forget, do not attach any Importance for what they have 
done for the benefit of others. In general, we feel proud, self-agsrandized when we do 
something to help other people. Quarrels, conflicts, or clashes between men or øroups oŸ men 
are due to passlons such as greed or anger whose source can be appraised as self-attachment 
or dharma-attachment. The Buddha taught that If there Is someone who misJudges us, we 
must feel pity for him; we must forgive him 1n order to have peace in our mind. The 
Bodhisattvas have totally liberated themselves from both self-attachment and dharma- 
attachment. When people enJoy material or spiritual pleasures, the Bodhisattvas also reJoIce, 
{rom their sense of compassion, pify, and Inner Joy. They always consider human beIngs as 
ther benefactors who have created the opportunitles for them to practice the Four 
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Immeasurable Minds on ther way to Enlightenment. In terms of the Immeasurable 
Detachment, the Bodhisattvas consider all men equal, the clever as the stupid, themselves as 
others, they do everything as they have done nothing, say everything as they have said 
nothing, attain all spiritual levels as they have attained nothing. Immeasurable Equanimity, a 
mind of great detachment, or Infinite equanimity. Limitless 1ndifference, such as rising above 
all emotions, or giving up all things. Here a monk, with a heart filled with equanimity. Thus 
he stays, spreading the thought of equanimity above, below, across, everywhere, always with 
a heart filled with equanimity, abundant, magnified, unbounded, without hatred or 1ll-will. 
Equanimity 1s also considered as a divine abode. It 1s the state of mind that regards others 
with impartiality, free from attachment and aversion. An Iimpartial attitude 1s I1ts chief 
characteristic, and 1t is opposed to favourItIsm and resentmernt. 
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Bốn phép nương vào để hiểu thấu Phật Pháp: Thứ nhất là Y pháp bất y nhân: Nương vào 
pháp chứ không nương vào người. Thứ nhì là Y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh: 
Nương vào kinh rõ nghĩa (viên giáo) chứ không nương vào kinh không rõ nghĩa (phần giáo). 
Thứ ba là Y nghĩa bất y ngữ: Nương vào nghĩa chứ không nương vào văn tự. Thứ £ là Y trí 
bất y thức: Nương vào trí tuệ trực giác chứ không nương vào tri thức phàm phu—The four 
trusts of Dharma or four basic principles for thorough understanding Buddhism: Ƒïrsf, Relying 
on the teaching, not on the person: 'Trust in the Law, not in men, or relying 1n on the teaching, 
not merely on any persons (relying on the teaching and not on the person who teaches 1t). 
Second, Rely on the complete teaching, not on the partial teaching: Trust In sutras containing 
ultimate truth, not incomplete one. Relying on the sutras that give ultimate teachings, not on 
those which preach expedient teachings (relying on discourses of definitive meaning, not on 
discourses of Interpretable meaming). Thửrđ, Relying on the meaning, not on the letter: Trust 
In truth, not in words (letters). Relying on the true meaning or spirit of Dharma statemert In 
sutra, not merely on the words of the statement (relying on the meaning of the teaching and 
not on the expression). Four/b, Rely on knowledge, not on conditioned consciousness: 'Trust 
in wisdom growing out of eternal truth and not in 1llusory knowledge. Relying on Intuitive 
wisdom, not on intellectual or normal understanding (relying on intuiftive wisdom and not on 
normaÌl conscIousnes§). 
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Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, sao gọi là Từ Bi Tâm? 
Từ bi là lòng xót thương cứu độ mà lìa tướng và không phân biệt chấp trước. Nghĩa là thương 
xót cứu độ mà không có hậu ý lợi dụng. Chẳng hạn như vì thấy người giàu đẹp, sang cả, vân 
vân, nên giả bộ “Từ Bi' để dụng ý và mưu tính các việc riêng tư có lợi cho mình. Đây chỉ 
được gọi là “Ái Kiến,' nghĩa là thấy giàu đẹp mà sanh khởi lòng thương theo lối trói buộc 
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của chúng sanh, chớ không phải là Từ Bi. Theo Kinh Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền Bồ Tát đã 
khai thị các vị Bồ Tát về mưới tâm đại bi. Thứ nhất, Bồ Tát quán sát thấy các chúng sanh 
không nơi nương tựa mà khởi tâm đại bi. Thứ nhì, Bồ Tát quán thấy chúng sanh tâm tánh 
chẳng điều thuận mà khởi đại bi tâm. Thứ ba, Bồ Tát quán thấy chúng sanh nghèo cùng khốn 
khổ, không có căn lành mà khởi đại bi tâm. Thứ tư, Bồ Tát quán thấy chúng sanh ngủ say 
trong đêm dài vô minh mà khởi tâm đại bi. Thứ năm, Bồ Tát quán thấy chúng sanh làm những 
điều ác mà khởi tâm đại bi. Thứ sáu, Bồ Tát quán thấy chúng sanh làm những điều ác mà còn 
thích lao mình thêm vào trong các sự ràng buộc khác nữa, mà khởi tâm đại bi. Thứ bảy, Bồ 
Tát quán thấy chúng sanh bị chìm đắm trong biển sanh tử mà khởi đại bi tâm. Thứ tám, Bồ 
Tát quán thấy chúng sanh bị vương mang tội khổ lâu dài mà khởi tâm đại bi. Thứ chín, Bồ Tát 
quán thấy chúng sanh không ưa thích pháp lành mà khởi tâm đại bi. Thứ mười, Bồ Tát quán 
thấy chúng sanh xa mất Phật pháp mà khởi tâm đại bi_—According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, what is the 'compassionate 
mind?” To be compassionate 1s to pity and to be empathetic, wishing to help and rescue others 
without having discrIiminations or attachment to various characteristics. This means “altruism” 
or to have mercy and compassion, wishing to help others but not to have any Imntention of 
taking advanfages. For Instance, seeing someone rich, beautiful, etc, one pretends to be 
compassionate by helping, but having ulterior motives of self-gain. Thịs 1s called “Desirous 
Views,” or developing love and lust when seeing wealth and beauty according to binding 
ways Of sentilent beings; thus, to act in this way cannot be called being “compassionate.' 
According to the Avatamsaka Sutra, Samantabhadra Bodhisattva shed light on why 
Bodhisattvas developed ten compassionate minds. First, Bodhisattvas observe sentient 
beings and seeing that they do not have any place to lean on to develop greaft compassIon. 
Second, Bodhisattvas observe sentient beings and seeing that they are not kind and good- 
natured to develop great compassion. Third, Bodhisattvas observe sentIent beings and seeing 
that they suffer In poverty without wholesome karma to develop great compassion. Fourth, 
Bodhisatvas observe sentient beings and seeing that they sleep soundly in the long night of 
binding Ignorance to develop great compassion. Fifth, Bodhisattvas observe sentient beings 
and seeing that they carry out wicked actions to develop great compassion. Sixth, 
Bodhisattvas observe sentient beings and seeing that they are already bound and tied down 
but are still fond of other bondage to develop great compassion. Seventh, Bodhisattvas 
observe sentient beings and seeing that they are drowning In the ocean of life and death to 
develop great compassion. Eighth, Bodhisattvas observe sentient beings and seeing that they 
are trapped enduring sufferings for an extensive period of time to develop great compassion. 
Ninth, Bodhisattvas observe sentient beings and seeing that they are not fond of wholesome 
dharma to develop great compassion. Tenth, Bodhisattvas observe sentient beings and seeing 
that they are far away and have lost the Buddha Dharma to develop great compassion. 
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Phật giáo xem con người là một chúng sanh rất nhỏ nhưng có tâm thức. Phật giáo xem 
con người là một chúng sanh rất nhỏ, không chỉ về sức mạnh mà còn về tuổi thọ. Con người 
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không hơn gì các sinh vật khác trong vũ trũ này ngoại trừ khả năng hiểu biết. Con người được 
coi như là một sinh vật có văn hóa, biết hòa hợp với sinh vật khác mà không hủy hoại chúng. 
Tôn giáo được con người đặt ra cũng với mục đích ấy. Mọi sinh vật sống đều chia sẻ cùng 
lực sống truyền cho con người. Con người và những sinh vật khác là một phần của sinh lực vũ 
trụ mang nhiều dạng thức khác nhau trong những kiếp tái sanh vô tận, chuyển từ người thành 
vật tới những hình thái siêu phầm và rồi trở lại trong một chu kỳ bất tận. Theo vũ trụ luận 
Phật giáo, con người chỉ đơn giản là một cư dân trên một trong những cảnh giới hiện hữu mà 
các chúng sanh khác cũng có thể đến sau khi chết. Thế giới con người là sự pha trộn vừa 
phải giữa hạnh phúc và khổ đau, con người ở trong một vị trí thuận lợi để tạo hay không tạo 
nghiệp mới, và như vậy con người có thể uốn nắn định mệnh của chính mình. Con người quả 
thực là người Sáng Tạo và người Cứu Tinh của chính mình. Nhiều người tin rằng tôn giáo từ 
trời đi xuống, nhưng người Phật tử biết rằng Phật giáo khởi thủy từ trái đất và tiến dần lên 
trời, lên Phật.” 

Theo đạo Phật, thì “nhân đạo” là con đường lý tưởng cho chúng sanh tu tập và đạt thành 
Phật quả, vì họ không phải thường xuyên chịu đựng khổ đau như các chúng sanh trong ba 
đường dữ (địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh), họ cũng không có những đời sống quá sung sướng 
của chư thiên để xao lãng việc tu tập. Ngược lại, họ chịu khổ đau vừa đủ để thấy được thực 
tánh của vạn hữu (vô thường, khổ và vô ngã). Vì vậy mà Đức Phật dạy, “con người có thể 
quyết định dành cuộc đời cho những mục tiêu ích kỷ, bất thiện, một hiện hữu suông rỗng, hay 
quyết định dành đời mình cho việc thực hiện các việc thiện làm cho người khác được hạnh 
phúc.” Trong nhiều trường hợp, con người cũng có thể có những quyết định sinh động để uốn 
nắn đời mình theo cách nầy hay cách khác; con người có cơ hội nghĩ đến đạo và giáo lý của 
Ngài hầu hết là nhằm cho con người, vì con người có khả năng hiểu biết, thực hành và đi đến 
chứng ngộ giáo lý. Chính con người, nếu muốn, họ có thể chứng nghiệm giác ngộ tối thượng 
và trở thành Phật, đây là hạnh phúc lớn không phải chỉ chứng đắc sự an tịnh và giải thoát cho 
mình, mà còn khai thị đạo cho nhiều người khác do lòng từ bi. Cơ hội được tái sanh làm con 
người rất ư là hãn hữu, chính vì thế mà Đức Phật dạy: “Được sinh ra làm người là điều vô 
cùng quý báu, một cơ hội lớn lao không nên để uống phí. Giả tỷ có một người ném vào đại 
dương một mảnh ván, trên mảnh ván có một lỗ hỏng, mảnh ván trôi dạt do nhiều luồng gió 
và nhiều dòng nước xô đẩy trên đại dương. Trong đại dương có một con rùa chột mắt, một 
trăm năm mới ngoi lên mặt biển một lần để thở. Dù cho mất cả một đại kiếp, con rùa cũng 
khó mà trồi lên mặt nước và chui vào lỗ hỏng của mảnh ván ấy. Cũng thế, nếu một khi người 
ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới đầy thống khổ hay hạ tam đồ, thì việc được tái sanh làm 
người cũng thật là hiếm hoi. Cũng theo Phật giáo, con người khác với con vật vì chỉ có con 
người mới có khả năng phát triển trí tuệ và hiểu biết phản ảnh được lý luận của mình mà 
thôi. Con người có nghĩa là một chúng sanh có khả năng hay có cái tâm để suy nghĩ. Mục 
đích chân chánh và thành thực của tôn giáo là giúp cho con người ấy suy nghĩ đúng để nâng 
con người ấy lên trên tầm của con vật và giúp con người đạt được hạnh phúc tối thượng.”—— 
Buddhism views man as a tiny being with consciousness. Buddhism views man as a tiny being 
not only 1n strength but also In life span. Man 1s no more than Just another creature but with 
Iintelligence that Inhabit universe. Man 1s regarded as a cultured living being because he can 
harmonIze with other creatures without destroying them. Religion was founded by men only 
for this purpose. Every creature that lives share the same life force which energIzes man. 
Man and other creatures are part of the same cosmic energy which takes varIous forms during 
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endless rebirths, passing from human to animail, to divine form and back again, motivated by 
the powerful craving for existence which takes them from bịrth to death and rebirth again In a 
never-ending cycle. In Buddhist cosmology, man 1s simply the Inhabitant of one of the 
exIsting planes that other sentient beings can go after death. Human world 1s a good, well- 
balanced mixture of pleasure and pain. Man 1s in a favorable position to creafte or not to 
create fresh karma, and thus 1s able to shape his own destiny. Man 1s In effect his own Creator 
and Savior. Many others believe that religion has come down from heaven but Buddhists 
know that Buddhism started on the earth and reached heaven, or Buddha. 

According to Buddhism, Manusya 1s considered to be ideal destiny for the attainment of 
Buddhahood, because humans are not plagued by the constant sufferings of beings of the 
lower three destinies (hell beings, hungry ghosts and animals), and they also do not have 
happy lives of gods to be lax In cultivation. In the contrary, they experlence enough suffering 
to become aware of the real nature of things (Impermanence, sffering, and non-self). Thus, 
the Buddha taught, “a man can decide to devote himself to selfish, unskilful ends, a mere 
©xIstence, or to øIve purpose to his life by the practice of skilful deeds which will make 
others and himself happy.” StiIH, in many cases, man can make the vital decision to shape his 
le In this way or that; a man can think about the Way, and 1t was to man that the Buddha 
gave most of his Important teachings, for men could understand, practice and realize the Way. 
]t is man who can experlence, If he wishes, Enlightenment and become as the Buddha and the 
Arahants, this 1s the greatest blessing, for not only the secure tranquillity of one person”s 
salvation 1s gained but out of compassion the Way 1s shown In many others. The opportunIty 
to be reborn as a human beiIng 1s so rare; thus the Buddha taught: “Supposing a man threw 
I1nto the ocean a piece of wood with a hole In It and it was then blown about by the varlous 
winds and currents over the waters. In the ocean lived a one-eyed turtle which had to surface 
once 1n a hundred years to breathe. Even in one Great Aeon 1t would be most unlikely In 
surfacing, to put 1ts head 1nto the hole In that piece of wood. Such 1s the rarity of gaining birth 
among human beings If once one has sunk Into the three woeful levels or three lower realms. 
Also according to Buddhism, man 1s different from animals because only man alone has 
developed hịs intelligence and understanding to reflect his reasoning. Man means a sentient 
being or one who has the ability or the mind to thìnk. The real and sincere purpose of religion 
1s to help man to think correctly 1n order to raise hìm above the level of the animail, to help 
him reach his ultimate goal of supreme happiness.” 
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Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Mười, ông A Nan sau khi nghe Phật dạy về ngũ ấm, 
đứng dậy lễ Phật, giữa đại chúng lại bạch Phật, “Như Phật dạy trong tướng ngũ ấm, năm thứ 
hư vọng làm gốc tưởng tâm. Chúng tôi chưa được Như Lai giảng giải kỹ càng. Có thể nào một 
lượt trừ hết năm ấm đó? Hay là thứ lớp trừ hết? Năm lớp đó đến đâu là giới hạn? Mong Đức 
Như Lai phát lòng đại từ, vì đại chúng nây, dạy cho tâm mục trong suốt, để làm con mắt 
tương lai cho tất cả chúng sanh trong đời mạt pháp.” Đức Phật đã dạy ngài A Nan về năm thứ 
vọng tưởng như sau: “Ông A Nan! Tinh chân diệu minh, bản chất viên tịnh chẳng phải sinh ra 
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và sinh tử các trần cấu, cho đến hư không thảy đều nhân vọng tưởng sinh khởi. Ấy gốc nơi 
bản giác diệu minh tinh chân, hư vọng phát sinh các thế giới. Như ông Diễn Nhã Đa nhìn hình 
mình trong gương, phát cuồng cho là mình không có đầu. Vọng vẫn không nhân. Trong vọng 
tưởng lập tính nhân duyên. Mê nhân duyên, nói là tự nhiên. Tính hư không thật là huyễn sinh. 
Nhân duyên và tự nhiên đều là vọng tâm của chúng sanh so đo chấp trước. Ông A Nan! Ông 
biết hư vọng khởi ra, nói là vọng nhân duyên. Nếu hư vọng vẫn không có, thì nói cái vọng 
nhân duyên vẫn là không phải có. Huống chi chẳng biết mà cho là tự nhiên. Vậy nên Như Lai 
cùng ông phát minh bản nhân của ngũ ấm, đồng là vọng tưởng.” Thứ nhất là Sắc Ấm Vọng 
Tưởng: Thân thể của ông, trước hết nhân cái tưởng của cha mẹ sinh ra. Cái tâm của ông 
không phải tưởng thì không thể đến trong tưởng ấy mà truyền mệnh. Như tôi đã nói trước; tâm 
tưởng vị chua, nước miếng chảy ra, tâm tưởng trèo cao thấy rợn. Bờ cao chẳng có, vật chua 
chưa đến, thân thể của ông quyết định không đồng loại với hư vọng được, tại sao nước dãi lại 
nhân nói chua mà ra? Bởi thế nên biết; ông hiện có sắc thân, đó là kiên cố vọng tưởng thứ 
nhất. Thứ nhì là Thụ ấm vọng tưởng: Như đã nói trên, trèo cao, tưởng tâm có thể khiến ông 
thấy rợn, bởi nhân lĩnh thụ ra, có thể động đến thân thể. Nay rõ ràng, thuận thì được lợi ích, 
nghịch thì chịu tổn hại, hai thứ dong ruổi nhau. Đó là hư minh, vọng tưởng thứ hai. ?hứ ba là 
Tưởng Ấm Vọng Tưởng: Bởi cái suy nghĩ nó sai sử sắc thân của ông. Thân chẳng phải đồng 
loại với niệm, thân ông nhân đầu bị theo các niệm sai sử? Đó là do mỗi thứ đều dùng hình 
dạng, tâm sinh ra thì thân dùng lấy, thân và tâm tương ứng. Thức là tưởng tâm, ngủ là chiêm 
bao, thì tưởng niệm của ông nó lay động cái vọng tình. Đó là dung thông, vọng tưởng thứ ba. 
Thứ tư là Hành Ấm Vọng Tưởng: Lý biến hóa không ngừng, trong mỗi niệm âm thầm dời 
đổi, móng tay đài, tóc mọc, khí hao mòn, hình dạng nhăn nhó, ngày đêm thay nhau, không hề 
hiểu biết. Ông A Nan! Việc đó nếu không phải là ông thì thế nào thân thể thay đổi? Còn nếu 
là ông, sao ông không biết? Các hành của ông niệm niệm không nghỉ. Thứ năm là Thức Ấm 
Vọng Tưởng: Cái tình minh trạm tịch, không lay động của ông, gọi là hằng thường. Đối với 
thân không vượt ra ngoài cái kiến văn giác tri. Nếu thực là tinh chân thì không dung để tập 
khí hư vọng. Nhân sau các ông đã từng có từ nhiều năm trước, thấy một vật lạ, trải qua nhiều 
năm, nhớ và quên đều không còn. Về sau bỗng dưng lại thấy cái vật lạ trước, ghi nhớ rõ ràng, 
chẳng hề sót mất. Trong cái tinh trạm liễu chẳng lay động, mỗi niệm bị huấn luyện, đâu có 
tính lường được. Ông A Nan! Nên biết rằng cái tinh trạn ấy chẳng phải chân, như dòng nước 
chẩy mạnh, xem qua như yên lặng. Chảy mau và chảy chẳng thấy, chứ không phải không 
chảy. Nếu chẳng phải tưởng căn nguyên, thì đâu lại chịu hư vọng tập khí. Chẳng phải ông 
dùng được lẫn lộn cả sáu căn, thì vọng tưởng đó không bao giờ dứt được. Cho nên hiện tại, 
trong kiến văn giác tri của ông, quán tập nhỏ nhiệm, thì trong cái trạm liễu, mường tượng hư 
vô. Đó là điên đảo thứ năm, vi tế suy tưởng. Hành giả tu Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng những 
thứ kể trên đều là điên đảo để không bị chúng quấy rầy, nên nhớ mục đích trước mắt của việc 
niệm Phật là đạt được nhất tâm, từ nhất tâm người ta có thể từ từ thấy tánh để rồi đạt được 
mục đích tối hậu là Phật quả——In the Surangama Sutra, book Ten, having heard the Buddhaˆs 
Iinstruction on the five skandhas, Ananda arose from his seat. He bowed and respectfully 
asked the Buddha: “The Buddha has told us that in the manifestation of the five skandhas, 
there are five kinds of falseness that come from our own thinking minds. We have never 
before been blessed with such subtle and wonderful instructions as the Tathagata has now 
given. Further, are these five skandhas destroyed all at the same time, or are they 
extinguished 1n sequence? What are the boundaries of these five layers? We only hope the 
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'Tathagata, out of great compassion, wIll explain this In order to purIfy the eyes and 1lluminate 
the minds of those In the great assembly, and In order to serve as eyes for living beings of the 
future.” The Buddha told Ananda, “the essential, true, wonderful brightness and perfect 
purIty of basic enlightenment does not admit birth and death, nor any mundane defilements, 
nor even empty space 1fself. All these are brought forth because of false thinking. The source 
of basic enlightenment, which 1s wonderfully bright, true, and pure, falsely gives rise to the 
material world, Just as YaJnadatta became confused about his head when he saw his own 
reflection In the mirror. The falseness basically has no cause, but In your false thinking, you 
Set up causes and conditions. But those who are confused about the principle of causes and 
conditions call It spontaneity. Even empty space 1s an Illusory creation; how much more so 
are causes and conditions and spontaneity, which are mere speculations made by the false 
minds of living beings. Ananda! If you perceive the arising of falseness, you can speak of the 
causes and conditions of that falseness. But If the falseness has no source, you will have to 
say that the causes and conditions of that falseness basically have no source. How much the 
more 1s ths the case for those who fail to understand ths and advocate 
spontanerty. Therefore, the Tathagata has explained to you that the fundamental cause of all 
five skandhas 1s false thnking.” Fữsi, the ƒalse thinking 0ƒ the form skandha: Your body”s 
1nifial cause was a thought on the part of your paren(s. But 1f you had not entertained any 
thought in your own mind, you would not have been born. Life 1s perpetuated by means of 
thought. As I have said before, when you call to mind the taste of vinegar, your mouth waters. 
When you think of walking along a precipice, the soles of your feet tingle. Since the 
precIpice doesn”t exist and there Isn”t any vinegar, how could your mouth water at the mere 
mention of vinegar, If It were not the case that your body oridinated from falseness. 
Therefore, you should know that your present physical body 1s brought about by the first kind 
of false thinking, which 1s characterized by solidity. Second, the ƒalse thinking oƒ the ƒeeling 
skandha: As described earlier, merely thinking about a hiph place can cause your body to 
tingle and ache. Due to that cause, feeling arise and affect your body, so that at present you 
pursue pleasant feelings and are repelled by unpleasant feelings. These two kinds of feelings 
that compel you are brought about by the second kind of false thinking, which 1s characterized 
by 1llusory clarty. Thủứrd, the ƒalse thinking oƒ the thinking skandha: Once your thoughts 
arise, they can control your body. Since your body 1s not the same as your thoughts, why 1s If 
that your body follows your thoughts and engages In every sort of grasping at objects. A 
thought arises, and the body grasps at things in response to the thought. When you are awake, 
your mind thinks. When you are asleep, you dream. Thus, your thinking 1s stirred to perceive 
false situatlons. This 1s the thưrd kind of false thinking, which 1s characterized by 
interconnectedness. Fowrth, the ƒalse thinking oƒ the ƒormafion skandha: The metabolic 
processes never sfop; they progress through subtle changes: your nails and haIr ørow, your 
energy wanes; and your skin becomes wrinkled. These processes continue day and night, and 
yet you never wake up to them. If these things aren”t part of you, Ananda, then why does 
your body keep changing? And 1f they are really part of you, then why aren”t you aware of 
them? Your formatlons skandha continues In thought after thought without cease. It 1s the 
fourth kind of false thinking which 1s subtle and hidden. Fÿjfh, the ƒalse thinking gƒ the 
consciousness skandha: TỶ you are pure, bright, clear, and unmoving sfate 1s permanent, then 
there should be no seeing, hearing, awareness, or knowing In your body. lÝ 1t is genuinely 
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pure and true, 1t should not confain habits or falseness. How does 1t happen, then, that having 
seen some unusual things in the past, you eventually forget 1t over time, until neither memory 
nor forgetfulness of 1t remain; but then later, upon suddenly seeing that unusual thing agann, 
you remember 1t clearly from before without forgetting a single detail? How can you keep 
track of the permeation that goes on 1n thought after thought In this pure, clear, and unmoving 
conscIousness? Ananda, you should know that this state of clarity 1s not real. It 1s like rapidly 
flowing water that appears to be still on the surface. Due to 1ts speed you cannot perceive the 
flow, but that does not mean 1t 1s not flowing. If this were not the source of thinking, then how 
could one be subJect to false habits? If you do not open and unife your sIX sense facultles so 
that they function interchangeably, this false thinking wIll never cease. Thats why your 
seeing, hearing, awareness, and knowing are presently strung together by subtle habits, so 
that within the profound clarity, existence and non-existence are both unreal. Thịs 1s the fifth 
kímd of upside-down, minutely subtle thinking. Practitioners of Buddha recitation should 
always remember that all these are upside-down thinkings, so we cannot be bothered by 
them; and remember the Intermediate goal of Buddha Recitation 1s to achieve one-pointed 
mind; from one-pointed mind gradually one can see one”s own nature or to achieve the 
ultimate goal of Buddhahood. 
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Vô Lượng Tứ đế hay Thiên Thai Tứ Đế do Đại Sư Thiên Thai trí Khải lập ra cho hàng Bồ Tát 
tu tập cứu độ chúng sanh. Một vị Bồ Tát phải thấy cuộc sống của chúng sanh chứa đầy đau 
khổ, những khổ đau đó đều có nguyên nhân, nguyên nhân của những khổ đau nây có thể bị 
hủy diệt bằng con đường diệt khổ. Đây là sự nhấn mạnh đến chỗ tất cả là không có chủ tế, 
nhưng vẫn có muôn hình tướng giả hiện, như Thiên Thai Trí Khải Đại sư đã nói trong một cõi 
cảnh mà có vô lượng khổ não như cõi người, thì biết làm sao mà tính kể cho hết những khổ 
não này trong các cảnh giới khác từ địa ngục lên đến cõi Phật. Có vô lượng khổ đau thì có vô 
lượng nhân gây tạo gồm "tham, sân, si, và những ô nhiễm từ thân, khẩu, và ý." Vì thế cho nên 
đường Đạo cũng muôn mặt, hoặc là những phân tích của giới khoa bảng, hoặc trí tuệ huyền 
vi, hoặc phương tiện vụng về hay thiện xảo, những đoạn đường quanh co hay bằng phẳng, dài 
hay ngắn, quyền giáo hay viên giáo. Sau cùng, có vô lượng hình tướng hoại diệt vì có vô 
lượng ảo vọng và ô nhiễm. Thiên Thai Trí Khải Đại sư đã nói ngay rằng tất cả chỉ là từ "lối 
nói tương đối", và không hể có sự khác biệt bởi vì tất cả đều thiếu một chủ tỂ. Tuy nhiên, 
"không phải là sai hoặc lầm khi nói đến vô số hình tướng khác biệt này", bao lâu hành giả 
còn thấy được rằng đây chỉ là tạm nói mà thôi. Đây cũng là cách chú giải câu kệ thứ ba trong 
Trung Quán Luận: "Diệc vi thị giả danh." Hành giả tu Tịnh Độ nên luôn nhớ lời dạy của ngài 
Trí Khải, hễ có vô lượng khổ đau thì cũng có vô lượng nhân gây ra đau khổ và những ô nhiễm 
từ thân, khẩu, và V, để tu tập và luôn nhớ rằng mục đích trước mắt của việc niệm Phật là đạt 
được nhất tâm, từ nhất tâm người ta có thể từ từ thấy tánh để rồi đạt được mục đích tối hậu là 
Phật quả—The four noble truths as immeasurable or Tien T'aïs Four Truths set up by Great 
Master Tien-T”ai Chih-I (538-597) for Bodhisattva-practitloners to save sentient beIngs. A 
Bodhisattva must be able to see sentient biengs' life consists entirely of suffering; suffering 
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has causes; the causes of suffering can be extinguished; and there exists a way to extinguish 
the cause. This 1s the standpoint that emphasizes that, although all things lack substantial 
Being, there are Immeasurable aspects to temporary conventional existence. As Tien Tai 
Great Master Chih-I points out, there are Immeasurable sufferings In only one realm of 
exIstence such as that of man, how much more so In all of the different realms of existence 
from hell to Buddha together. These Immeasurable sufferings have Iinnumerable causes, 
including "greed, anger, ipnorance, and the various defiled activiies of mind, body, and 
speech.” So also there must be Iinnumerable features to the path, such as scholastic analysIs, 
mystical Iinsight, clumsy and skillful means, ways which are crooked or straight, long or short, 
teachings which are provisional or complete. Finally, there are immeasurable features of 
extiInction, because there are Iinnumerable delusions and defilements to extinguish. T'ien ai 
Great Master Chih-I 1s quick to point out that all this 1s from the standpoint of “conventional 
speech,” and that ultimately there are no distinction because ultimately all are empty of 
substantial Being. Nevertheless, "1t 1s not a mistake nor a confusion to make these 
innumerable distinctions”, as long as one realizes that one 1s speaking conventionally. Thịis 1s 
the viewpoint expressed In the third phrase of the Mulamadhyamakakarika verse: "Again, It 
1S a conventional designation." Practitioners of Buddha recitation should always remember 
Great Master Chih-[s teachings, that these immeasurable sufferings have Iinnumerable 
causes, Including “sreed, anger, Ignorance, and the various defiled activitles of mind, body, 
and speech,” and always remember that the Intermediate goal of Buddha Recttation 1s to 
achieve one-pointed mind; from one-pointed mind gradually one can see one”s own nature or 
to achieve the ultimate goal of Buddhahood. 
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Hdnh Giả Tgi Gia Vd Lục Phương Hỏnh Tri 
ty Prdctitioners đnd Culfivgation In $S¡x ĐÐirecfions 


Theo Kinh Thi Ca La Việt, tín đồ đạo Bà La Môn mỗi sáng thường hay tắm rữa sạch sẽ rồi 
lễ lạy sáu phương, để cầu sanh về cõi sướng; Đức Phật đã nhân đó thuyết kinh Lễ Lục 
Phương cho họ: phương đông cần được hiểu là cha mẹ, phương nam cần được hiểu là sư 
trưởng, phương tây cần được hiểu là vợ con, phương bắc cần được hiểu là bạn bè, phương 
dưới cần được hiểu là tôi tớ và lao công, phương trên cần được hiểu là Sa Môn và Bà La 
Môn. Thứ nhất, Phương Đông cần được hiểu là cha mẹ. Đức Phật dạy: “Này gia chủ tử, có 
năm trường hợp, người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Đông. Người ấy nên nghĩ 
được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ. Tôi sẽ 
gìn giữ gia đình và truyền thống. Tôi bảo vệ tài sản thừa tự. Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ 
qua đời. Này gia chủ tử, được con phụng dưỡng như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến 
con theo năm cách: Ngăn chận con làm điều ác; khuyến khích con làm điều thiện; dạy con 
nghề nghiệp; cưới vợ xứng đáng cho con; đúng thời trao của thừa tự cho con. Này gia chủ tử, 
được con phụng dưỡng như phương Đông theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương 
tưởng đến con theo năm cách. Như vậy phương Đông được che chở, được trở thành an ổn và 
thoát khỏi các sự sợ hãi.” Thứ nhì, Phương Nam cần được hiểu là sư trưởng. Đức Phật dạy: 
“Này gia chủ tử, có năm cách, đệ tử phụng dưỡng các bậc sư trưởng như phương Nam như 
sau: đứng dậy để chào, hầu hạ thầy, hăng hái học tập, tự phục vụ thầy, chú tâm học hỏi nghề 
nghiệp. Này gia chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam theo năm cách như vậy, 
các bậc sư trưởng có lòng thương tưởng đến các đệ tử theo năm cách: huấn luyện đệ tử 
những gì mình đã được khéo huấn luyện, dạy cho bảo trì những gì mình được khéo bảo trì, 
dạy cho thuần thục các nghề nghiệp, khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc, bảo đảm nghề 
nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. Này gia chủ tử, như vậy là bậc sư trưởng được đệ tử phụng 
dưỡng như phương Nam theo năm cách và sư trưởng có lòng thương tưởng đến đệ tử theo 
năm cách. Như vậy phương Nam được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ 
hãi.” Thứ ba, Phương Tây cần được hiểu là vợ con. Đức Phật dạy: “Này gia chủ tử, có năm 
cách, người chồng phải đối xử với vợ như phương Tây bằng cách: kính trọng vợ, không bất 
kính đối với vợ, trung thành với vợ, giao quyển hành cho vợ, sắm đồ nữ trang cho vợ. Này gia 
chủ tử, được chồng đối xử như phương Tây theo năm cách như vậy, người vợ có lòng thương 
tưởng chồng theo năm cách: thi hành tốt đẹp bổn phận của mình, khéo tiếp đón bà con, trung 
thành với chồng, khéo gìn giữ tài sản của chồng, khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. 
Này gia chủ tử, người vợ được người chồng đối xử như phương Tây theo năm cách và người 
vợ có lòng thương tưởng chồng theo năm cách. Như vậy phương Tây được che chở, được trở 
thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi.” Thứ tư, Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè. Đức 
Phật dạy: “Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với bạn bè như phương Bắc 
bằng cách: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, và không lường gạt. Này gia chủ tử, được vị 
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thiện nam tử đối xử như phương Bắc theo năm cách như vậy, bạn bè cũng có lòng thương 
kính vị thiện nam tử theo năm cách: che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng, bảo trì tài sẳn 
của vị thiện nam tử nếu vị nầy phóng túng, trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam tử gặp 
nguy hiểm, không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp khó khăn, kính trọng gia đình của vị thiện 
nam tử. Như vậy các bạn bè được vị thiện nam tử đối xử như phương Bắc theo năm cách, và 
bạn bè cũng có lòng thương tưởng vị thiện nam tử theo năm cách. Như vậy phương Bắc được 
che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi.” Thứ năm, Phương Dưới cần được 
hiểu là tôi tớ, lao công. Đức Phật dạy: “Này gia chủ tử, có năm cách một vị Thánh chủ nhân 
đối xử với hạng nô bộc như phương Dưới: giao công việc đúng theo sức của họ, lo cho họ ăn 
uống và tiền lương, điều trị cho họ khi bệnh hoạn, chia xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ, thỉnh 
thoảng cho họ nghỉ phép. Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được Thánh chủ nhân đối xử như 
phương Dưới với năm cách kia, có lòng thương đối với vị chủ nhân theo năm cách như sau: 
dậy trước khi chủ thức dậy, đi ngủ sau khi chủ đi ngủ, tự bằng lòng với các vật đã cho, khéo 
làm các công việc, đem lại danh tiếng tốt đẹp cho chủ. Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được 
các vị Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới với năm cách, họ cũng có lòng thương đối 
với Thánh chủ nhân theo năm cách. Như vậy phương Dưới được che chở, được trở thành an 
ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi.” Thứ sáu, Phương Trên cần được hiểu là Sa Môn, Bà La 
Môn. Đức Phật dạy: “Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với các vị Sa Môn, 
Bà La Môn như phương Trên: có lòng từ trong hành động về thân, có lòng từ trong hành động 
về khẩu, có lòng từ trong hành động về ý, mở rộng cửa để đón các vị ấy, cúng dường các vị 
ấy các vật dụng cần thiết. Này gia chủ tử, các vị Sa Môn, Bà La Môn được vị thiện nam tử 
đối xử như phương Trên theo năm cách như vậy, cũng có lòng thương vị thiện nam tử theo 
năm cách sau đây: ngăn không cho họ làm điều ác, khuyến khích họ làm điều thiện, thương 
xót họ với tâm từ bi, dạy họ những điều chưa nghe, làm cho thanh tịnh điều đã được nghe, chỉ 
bày con đường đưa đến cõi Trời. Này gia chủ tử, các vị Sa Môn, Bà La Môn được thiện nam 
tử đối xử như phương Trên với năm cách, cũng có lòng thương thiện nam tử theo năm cách. 
Như vậy phương Trên được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi.”—— 
According to the Sagalaka Sutra, the brahman morning act of bathing and paying homage In 
the six directions; observing the “well-born” do this; the Buddha 1s said to have given the 
điscourse 1n the Worship In the ŠSix Directions Sutra: the east denotes mother and father, the 
south denotes teachers, the west denotes wife and children, the north denotes friends and 
companions, the nadir denotes servants and helpers, and the zenith denotes ascetics and 
Brahmins. Fsí, the East denotes mother and father. The Buddha taught: “There are five 
ways In which a son should minister to his mother and father as the Eastern direction: He 
should think having been supported by them, I wIll support them. I wIll perform their duties 
for them. I will keep up the family tradition. I will be worthy of my heritage. After my 
parents` deaths, I will distribute gifts on the their behalf. There are five ways in which the 
parents, so ministered to by their son as Eastern direction, will reciprocate: They wIll restrain 
him from evil; they wIll support him In doing good; they wIll teach hìm some skill; they wIll 
find him a suitable wife. In due time, they wIll hand over his inheritance to hìm. In this way 
the Eastern direction 1s covered, making 1t at peace and free from fear.” Second, the South 
denotes teachers. The Buddha taught: “Ihere are five ways in which pupils should minister to 
their teachers as the Southern direction: by rising to greet them, by serving them, by beIng 
aftentive, by waiting on them, by mastering the skIlls they teach. There are Íive ways In 
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which their teachers, thus ministered to by their pupills as the Southern direction, will 
recIprocate: they wIll give thorough Insfruction, make sure they have grasped what they 
should have duly grasped, given them a thorough grounding In all skills, recommend them to 
their friends and colleagues, provide them with security In all directlons. In this way the 
Southern direction 1s covered, making 1t at peace and free from fear.” Twrd, the West 
denotes wife and children. The Buddha taught: “There are five ways In which a husband 
should minister to his wife as the Western direction: by honouring her, by not disparaging her, 
by not being unfaithful to her, by giving authority to her, by providing her with adornmers. 
There are five ways In which a wife, thus ministered to by her husband as the Western 
direction, wIll recIprocate: by properly organizing her work, by being kind to the relatives, by 
not being unfaithful, by protecting husband”s property, by being skillful and diligent in all she 
has to do. In this way the Western direction 1s covered, making It at peace and free from 
fear.” Fourth, the North denotes friends and companions. The Buddha taught: ““There are five 
ways In which a man should minister to his friends and companions as the Northern direction: 
by giving alms, by kindly words, by looking after their welfare, by treating them like himself, 
by keeping his words. There are five ways in which friends and companions, thus 
administered to by a man as the Northern direction, will reciprocate: by looking after him 
when he 1s Iinattentive, by looking after his property when he Is Inattentive, by being a refuge 
when he Is afraid, by not deserting him when he 1s In trouble, by showing concern for his 
children. In this way the Northern directflon 1s covered, making 1t at peace and free from 
fear.” FựỰth, the Nadir denotes servants and helpers. The Buddha taught: “There are five 
ways In which a master should minister to his servants and workpeople as the Nadir direction: 
by arranging their work according to their strength, by supplying them with food and wages, 
by looking after them when they are 1ll, by sharing special delicacies with them, by letting 
them off work at the right time. There are five ways in which servants and workpeople, thus 
ministered to by their master as the Nadir, will reciprocate: they wIll get up before him, they 
wIll go to bed after him, take only what they are given, do their work properly, be bearer of 
his pratse and good repute. In this way the Nadir 1s covered, making 1t at peace and free from 
fear.” Sixh, the Zenith denotes ascetics and Brahmins. The Buddha taught: “There are five 
ways 1n which a man should minister to ascetics and Brahmins as the Zenith: by kindness in 
bodily deed, by kindness In speech, by kindness In thought, by keeping an open house for 
them, by supplying their bodily needs. The ascetics and Brahmins , thus ministered to by him 
as the Zenith, will recIlprocate In six ways: they wIll restrain him from evil, they will 
encourage him to do good, they will be benevolently compassionate toward him, they will 
teach him what he has not heard, they wll help hiìm pur1fy what he has heard, they wIll point 
out to him the way to Heaven. In this way the Zenith 1s covered, making 1t at peace and free 
†rom fear.” 
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Thiền và Tịnh độ không hai. Nếu liễu ngộ thì liễu ngộ cả hai; ví bằng mê mờ thì mê mờ cả 
hai, vì dù thiển hay tịnh độ cũng đều quy tâm, ngoài tâm không pháp. Hành giả tu Thiển nên 
luôn nhớ rằng dầu tu Thiển hay Tịnh Độ, người tu không nên an hưởng trên phước báo nhân 
thiên, mà phải quyết chí giác ngộ để thành Phật. Mục đích trước mắt của việc niệm Phật là 
đạt được nhất tâm, từ nhất tâm người ta có thể từ từ thấy tánh để rồi đạt được mục đích tối 
hậu là Phật quả. Niệm Phật ở một lỗ lông thấy vô lượng Phật khai ngộ tất cả tâm chúng sanh. 
Lại cũng như vậy, thiển tự nó không làm cho bất cứ chúng sanh nào thành Phật. Thiền là 
phương pháp thâm cứu và quán tưởng, hay là phương pháp giữ cho tâm yên tĩnh, phương pháp 
tự tỉnh thức để thấy rằng chân tánh chính là Phật tánh chứ không là gì khác hơn. Mặc dầu 
trong một đời giáo thuyết của đức Phật, Ngài đã thuyết giẳng vô số pháp môn, tất cả đều dựa 
trên những quả vị vừa kể trên. Vì vậy, truyền thống nhà Thiển chỉ thắng vào Tự Tâm, thấy 
Tánh thành Phật. Đây là con đường tắt hoàn hảo. Tuy nhiên, chúng ta đang nói theo quan 
điểm Pháp Thân sẵn có, có nghĩa là nói về lý, không trải sự tu qua nhân quả. Nếu chúng ta 
xem xét những mức độ tu tập và thành tựu khác nhau, thì giữa Thiển và Giáo không có gì 
khác biệt.” Những pháp môn khác tùy thuộc vào căn cơ của hành giả. Nếu họ chỉ muốn đạt 
đến quả vị giới hạn như A La Hán quả, thì những người đại căn không cần phải tu tập. Nếu 
muốn đạt đến quả vị lớn hơn, thì hạng căn cơ thấp kém không thể tu tập nỗi. Chỉ có phapl 
môn Tịnh Độ là trùm khắp ba căn đại, trung, và hạ. Bậc căn cơ siêu việt như các ngài Quán 
Âm, Thế Chí, Văn Thù và Phổ Hiền, không thể vượt ra ngoài, mà kẻ căn cơ thấp kém như kẻ 
phạm tội ngũ nghịch và thập ác và gieo nhân A tỳ địa ngục, cũng có thể tu tập được. Nếu mà 
đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy pháp môn này, thì chúng sanh trong thời Mạt Pháp 
chẳng có hy vọng gì thoát đường sanh tử. Trong cõi Ta Bà nầy, người ta có thể tu thiển, nếu 
như dứt trừ hết thấy hoặc nghiệp thì có thể vượt thoát sanh tử. Còn nếu như không thể dứt trừ 
được hết thảy hoặc nghiệp thì chẳng những đã không cậy vào sức của chính mình để giải 
thoát, mà cũng không nhờ vào Phật lực hay tha lực được vì thiếu Tín va Nguyện.Không thể 
trông cậy vào tự lực và tha lực, thì làm sao hành giả thoát được khổ đau của thế gian này? 
Trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn Quang dạy: “Hành giả Tịnh Độ nên biết rằng 
Pháp Thân Bồ Tát, những vị Bồ Tát ở địa cao, khi chưa thành Phật đều phải nhờ vào oai lực 
của Phật, huống chi là phàm phu đầy nghiệp chướng. Họ lại cân nhắc thích với không thích 
sức mình sức và không tìm sự trợ giúp nơi Phật lực? Lời nói có lẽ là cao vời, nhưng ngẫm lại 
hành vi theo đó thật là thấp kém! Sự khác biệt giữa tha lực và tự lực khác xa nhau như trời 
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cao và vực thắm. Lão Tăng hy vọng những người đồng tu nên suy xét kỹ lưỡng và lượng thứ 
cho những lời nói chân thành này của lão Tăng.”—Zen and Pure Land have always been 
non-dual. If we thoroughly understand one, we thoroughly understand both. lf we fail to 
understand one, we wIll fail on both, Zen or Pure Land focus on “Mind.” There are no 
dharmas outside the mind. Zen practitioners should always remember that no matter what 
Dharma-door you are practicing, Zen or the Pure Land, you should not enJoy the human or 
deva bless, but try hard to enter enlightenment and to become a Buddha. The Intermediate 
goal of Buddha Recifation 1s to achieve one-pointed mind; from one-pointed mind gradually 
one can see one”s own nature or to achieve the ultimate goal of Buddhahood. Enlightening 
Beings remember Buddhas because they see Infinie Buddhas In a single pore opening the 
minds of all sentient beings. Similarly, Zen 1s the method of meditation and contemplation, 
the method of keeping the mind calm and qulet, the method of self-realization to discover 
that the Buddha-nature 1s nothing other than the true nature. However, the contemplative 
traditions of Buddhism are not simple like that. Although Sakyamuni Buddha expounded 
countless methods throughout His teaching career, they are all based upon the varIous stages 
of Bodhisattvahood mentioned above. Thus, the Zen tradition points directly to the Self-Mind, 
seeing one's Nature and achieving Buddhahood. Thịs 1s a perfect, direct shortcut. However, 
we are speaking here from the viewpoint of the inherent Dharma Body, that 1s, principle or 
noumenon, bypassing phenomenal cultivation and attainment grounded In the law of Cause 
and Effect. lf we were to consider the different levels of cultvation and achievement, there 
would be no difference between Zen and the Sutra Studies method. Other methods depend on 
the capacitles of the practitioner. If they lead only to limited attainment such as Arhatship, 
those of high capacities need not practice them. If they lead to great atfainment, those of 
limited capacities cannot cultivate them. Only the Pure Land method embraces practitioners 
of all three capacites, hiph, moderate, and low. Supremely lofty beings, such as the 
Bodhisattvas Avalokitesvara, Mahasthamaprapta, ManJusri and Samantabhadra, cannot 
transcend 1t, while those of low capacitiles, who have committed the Five Grave Offenses or 
the Ten Evil Deeds and have sown the seeds of the Never-Ending Hell, can still participate In 
1t. If Sakyamumi Buddha had not taught this method, the maJority of sentient beings In the 
Dharma-Ending Age could not hope to escape the cycle of Birth and Death. In this Saha 
World, it may be possible to escape Birth and Death through meditation 1f all delusive karma 
1S eliminated. If, however, all delusive karma 1s not eliminated, the Zen follower not only 
cannot rely on his own strength or self-power to achieve liberation, he cannot rely on the 
Buddhas power or other-power to escape Birth and Death either for his lack of Faith and 
Vows. Unable to rely either on self-power or on other-power, how can he escape the 
sufferings of this world? In Letters From Patriarch Yin-Kuang, Great Master Yin-Kuang 
said: “Pure Land practitioners should know that even the Dharma Body Bodhisattva, 1.e., the 
higher level Bodhisattvas, must rely on the power of the Buddhas, not to mention ordinary 
beings such as ourselves, who are full of karmic obstructions. Who are we to keep weighing 
the pros and cons of our own strength, while failing to seek the Buddhas' help? Our words 
may be loffy, but upon reflection, the accompanying actions are low and wanting!l The 
difference between other-power and self-power 1s as great as the heavens and the abyssl I 
hope fellow-cultivators wIll carefully examine and forgIve my straightforward words.” 
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Thiền quán là phương cách khó thực tập. Phật dạy người tu Thiển trước tiên phải tu phép “Tứ 
Niệm Xứ,” quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Khi 
đã biết thân, thọ, tâm, pháp đều không sạch, khổ, vô thường và vô ngã, đều giả dối như mộng 
huyễn, thì chơn tánh sẽ tự hiển bày. Vài người cố gắng thật nhiều để tập trung tư tưởng và 
loại bổ những lôi cuốn bên ngoài, nhưng tâm họ vẫn bận bịu đủ thứ. Tuy nhiên, nếu họ cố 
gắng niệm Phật thì họ có thể dễ dàng đạt đến nhất tâm bất loạn. Hơn nữa, Kinh điển Tịnh Độ 
đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hành. Nếu có đây đủ tín, hạnh nguyện và dụng công niệm Phật, 
thì Phật A Di Đà và Thánh chúng sẽ gia hộ tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Là Phật tử, bạn 
có thể áp dụng bất cứ phương pháp nào mà Đức Phật đã đề nghị. Tuy nhiên, bạn phải vô cùng 
cẩn trọng khi chọn pháp môn trước khi thực hành. Một khi đã chọn pháp môn thích hợp nhất 
cho mình, bạn phải tinh chuyên tu hành pháp môn ấy cho đến rốt ráo. Có nhiều người luôn 
lang thang trong vọng tưởng. Hôm nay họ tu tập thiển quán, nhưng ngày mai nghe ai đó nói 
niệm Phật dễ vãng sanh lưu xá lợi với nhiều công đức nên họ bỏ thiển theo niệm Phật. Ítlâu 
sau đó, nghe nói công đức niệm chú là tối tuyệt, họ bèn ngưng niệm Phật và bắt đầu niệm 
chú. Cứ thế mà hôm nay họ theo pháp môn này, ngày mai họ theo pháp môn khác, để rồi cuối 
cùng họ chẳng được gì ngoài thân tâm rã rời. Phật tử thuần thành nên luôn cẩn trọng, chọn 
minh sư và pháp môn trước khi bắt đầu cuộc hành trình trở về đất Phật. Thiển và Tịnh độ 
không hai. Nếu liễu ngộ thì liễu ngộ cả hai; ví bằng mê mờ thì mê mờ cả hai, vì dù thiển hay 
tịnh độ cũng đều quy tâm, ngoài tâm không pháp. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng dầu tu 
Thiền hay Tịnh Độ, người tu không nên an hưởng trên phước báo nhân thiên, mà phải quyết 
chí giác ngộ để thành Phật. Nhiều đại thiển sư Trung Quốc đã ngộ bên Thiền vẫn âm thầm 
hành trì và hoằng hóa pháp môn niệm Phật. Trong số các vị nầy, có những vị đã đạt được đại 
ngộ như Thiền sư Vĩnh Minh, Thiên Y Hoài, Viên Chiếu Bản, và Tử Tân, vân vân. Đến như 
ngài Bách Trượng Hoài Hải, đệ tử kế thừa pháp của Thiển sư Mã Tổ Đạo Nhất ở Giang Tây, 
người mà những tòng lâm trong thiên hạ đều phải theo cách thức kiến lập thanh quy pháp 
chế. Từ xưa đến nay chưa có ai dám có lời thị phi hay trái với pháp chế nầy. Theo thanh quy 
của ngài, thì nghi thức tụng cầu cho những vị Tăng bệnh nặng có lời văn như sau: “Phải 
nhóm chúng lại, tất cả đồng tụng bài kệ tán Phật A Di Đà, rồi cao tiếng nệm Nam Mô A Di 
Đà Phật, hoặc trăm câu, hoặc ngàn câu. Khi niệm xong, hổi hướng phục nguyện rằng 'Nếu 
các duyên chưa mãn, sớm được an lành. Như hạn lớn đến kỳ, nguyện sanh về An Dưỡng 
Địa.” Đây rõ ràng là bằng chứng chỉ quy Tịnh Độ vậy. Lại trong nghi thức đưa những vị Tăng 
đã tịch có đoạn nói: “Đại chúng đồng niệm A Di Đà Phật hồi hướng phục nguyện rằng: Thần 
siêu cõi Tịnh, nghiệp dứt đường trần, thượng phẩm sen nở hiện kim thân, nhứt sanh Phật trao 
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phần quả ký.” Đến như lúc trà tỳ, trong thanh quy lại dạy: “Vị Duy Na chỉ dẫn khánh niệm 
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“Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật mười lần, đại chúng 
đồng xướng họa theo. Khi xướng xong lại hồi hướng rằng “Trước đây xưng dương mười niệm, 
phụ giúp vãng sanh.” Tất cả những thanh quy nhà Thiển vừa kể trên trong các thiển gia, 
chứng minh rõ ràng sự quy hướng Tịnh Độ của các ngài. Hành giả Tịnh Độ nên luôn ghi nhớ 
rằng các vị Đại Thiển Sư mà vẫn phải quy hướng về Tịnh Độ, còn chúng ta, những phàm 
nhân thì sao? Để khuyên hành giả chỉ nên nghiêm ngặt tu tập theo Tịnh Độ trong “Lá Thư Từ 
Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn Quang dạy: “Hành giả niệm Phật không nên tập theo lối tham cứu 
của cách tu thiển. Vì đệ tử nhà Thiển hầu hết đều không chú trọng về việc Tín Nguyện vãng 
sanh. Dầu có niệm Phật, họ chỉ chú trọng vào câu 'Ai là người niệm Phật? để cầu khai ngộ 
mà thôi. Hành giả Tịnh Độ nên niệm Phật chỉ với một mục đích duy nhất là cầu vãng sanh 
Tịnh Độ. Một khi đã thấy được đức Phật A Di Đà, thì tại sao còn phải lo chuyện chứng 
ngộ?”—Meditation 1s a difficult way to practise. The Buddha taught: “Zen practitloners who 
want to cultivate must, first of all, pracice the Four Foundatlons of Mindfulness, to 
contemplate the body 1s impure, all feelings as suffering, the ordinary mind as Impermanent 
and all phenomena as lacking self-nature. When we realize that body, feelings, mind and 
phenomena are Impure, the source of suffering, impermanent, without self-nature, false, 
dream-like and illusory, the True Thusness Nature will manifest itself. Some people have 
tried very hard to concenfrate and abandon all distractions, their mind 1s still preoccupied with 
all delusions. However, 1f they try to focus on recitation the Buddhaˆs name, they can reach 
single-mindedness. Furthermore, the Pure Land Sutras are simple and easy to understand and 
practice. If you are utterly sincere In your faith, conducts and vows with all efforts, you will 
be welcome by Amitabha Buddha and other SaInts In the Western Pure Land. As a Buddhist 
cultivator, you can apply any methods recommended by the Buddha; however, you must be 
very careful to choose the method that 1s most appropriate for you before you practice. Once 
you have chosen the most suitable method for you, you should stick to that method to the end. 
There a a lot of people with wandering thinking. Today they practice medifation, but 
tomorrow they hear that Buddha Recitation has a lot more merit and virtue, can leave relics 
and easily be reborn In the Pure Land... So they gIive up meditation and start reciting the 
Buddhaˆs name. Later, they hear the merit and virtue of reciting mantras 1s supreme, so they 
stop reciting the Buddha”s name and begin to recite the mantras. They keep changing the 
dharma-door, today this dharma door, and tomorrow the other dharma door. They end up 
achieving nothing but an exhausted body and mind. Sincere Buddhists should always be very 
careful in choosing a good teacher and dharma-door before starting the Journey of going back 
to the Buddha-land. Zen and Pure Land have always been non-dual. If we thoroughly 
understand one, we thoroughly understand both. If we fail to understand one, we wIll fail on 
both, Zen or Pure Land focus on “Mind.” There are no dharmas outside the mind. Zen 
practitioners should always remember that no matter what Dharma-door you are practicing, 
Zen or the Pure Land, you should not enJoy the human or deva bless, but try hard to enter 
enlightenment and to become a Buddha. Many great Zen masters in China, already achieved 
great enliphtenment in Zen, quietly practiced and propagated Pure Land Teachings. Among 
them are found many Elder Masters of high achievement, including Masters Yung Ming, 
Tien-I-Huai, Yuan-Chao-Pen, and Tzu-Shen, etc. Even Zen Master Pai-Chang-Huai-Hai, 
direct successor to the great Zen Master Ma-Tsu-Tao-I in Chiang-His. Zen communifies 
throughout the world are established on his model and have adopted the “Pure Rules” for 
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monasteries which he Instituted. Since ancIent tines, no one has dared to criticize or violate 
this set of rules. According to these rules, prayers for the benefit of seriously 1ll monks and 
nuns include the following passage: “The fourfold assembly should gather together, and all 
shall recIte verses of praise to Amitabha Buddha and chant his name from one hundred to one 
thousand times. At the end, the following words of transference should be read “If conditions 
have not yet come to an end, let him quickly recover. If the time of death has arrived, we 
pray that he will be reborn In the Pure Land." Thịs 1s clearly pointing the way back to the Pure 
Land.” Moreover, the liturgy for sending off deceased monks Includes this passage: “The 
great assembly should all recite the name of Amitabha Buddha In unison, transfering the 
merits and making the following vows: Let his soul be reborn In the Pure Land, his karma In 
the world of dust severed; let him be reborn In the upper lotus grade, with a golden body. 
May he also receive a prediction of Buddhahood in one lifetime.” Furthermore, at the time 
Of burial or cremation, the Pure Rules stipulate: “The monk In charge of the service should 
lead the way, striking the small bell, and recite the name of Amitabha Buddha ten times, with 
the great assembly following the unison. After recifation, the following words of transference 
should be read “We have Just intoned the Buddha”s name ten times to assist In rebirth.” AlI of 
the above mentioned Pure Rules clearly pointing the way back to the Pure Land. Pure Land 
practitioners should always keep In mind that great Zen Masters sfill have to clearly point the 
way back to the Pure Land, what about us, ordinary people? To advise practitioners to keep 
strictly on Pure Land practice, in Letters From Patrlarch Yin-Kuang, Great Master Yin- 
Kuang said: “Pure Land practitioners should not follow Zen medifation practices. This 1s 
because most Zen followers fail to stress the 1ssue of rebirth in the Pure Land through Faith 
and Vows. Even If they practice Buddha Recitation, they merely stress the koan "Who Is 
reciting the Buddha's name? seeking an awakening. Pure Land practitioners should recIte 
Amitabha Buddhas name for the sole purpose of achieving rebirth in the Pure Land. Once 
having seen Amitabha Buddha, why worry about not having experlenced and Awakening?” 
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Công án niệm Phật được dùng khi chúng ta coi nệm Phật À Di Đà như là một công án. Ngay 
trong phút giây hồng danh Phật được niệm ra, nó là điểm tập trung then chốt mà mọi nghi 
hoặc ảo tưởng phải được để qua một bên. Đồng thời tự hỏi coi ai là người đang niệm Phật? 
Khi dựa vào công án, mọi mê mờ vọng tưởng đều bị bức vỡ giống như những gút chỉ bị cắt 
đứt. Khi mà không còn gì nữa để cho những thứ nây tái xuất hiện, cũng là lúc ánh nhật quang 
phổ chiếu khắp trời. Khi ảo tưởng không khởi và mê mờ biến mất, lúc đó tâm ta tĩnh lặng và 
trong suốt. Thiển sư Sở Sơn Thiệu Kỳ (1404-1473) viết cho một đồ đệ: "Cái ý của tụng niệm 
là để biết rằng Phật tức tâm; nhưng tâm này là gì? Hãy xét xem từ đâu có tư tưởng khiến cho 
các ông đọc lên danh hiệu Phật; nó khởi lên ở chỗ nào? Nhưng các ông còn phải tiến xa hơn 
nữa và hãy nghỉ 'Ai' là kể muốn xét xem từ đâu có một nghĩ tưởng. Nó là tâm, là Phật hay là 
Vật? Các vị tôn túc bảo, không, chẳng phải cái nào hết. Vậy thì nó là cái gì?" Đó là lối các 
thiển sư nói về Niệm Phật, liên hệ đến sự tu tập công án, nếu có ai đó muốn chứng Thiền. 
Ngày nay có một số hành giả mong nhờ niệm Phật để được vãng sanh về cõi Tịnh Độ và tự 
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hỏi niệm Phật có khác Thiển hay không. Họ không hể nhận ra Thiển và niệm Phật không 
đồng mà đồng, vì mục đích của Thiền là thấu hiểu ý nghĩa của sự sống và mục đích của niệm 
Phật lại cũng như vậy. Thiển chỉ thắng vào tâm để thấy tánh thành Phật; trong khi đó, niệm 
Phật nhắm đi tới cõi Tịnh Độ vốn dĩ không khác hơn chính là tự tâm, và nhắm thấy rõ tự tánh 
vốn dĩ chính là đức Phật A Di Đà. Hòa Thượng Huyền Trụ nói: "Tham Thiển cốt soi sáng ý 
nghĩa của sống và chết, còn niệm Phật dạy cho thanh toán vấn để sống chết; hãy chọn một 
trong hai đường, bởi vì chẳng có tranh luận nào nổi lên ở đó. Đúng vậy, chẳng có tranh luận 
nào ở giữa hai đường, nhưng đừng có ôm lấy cả hai. Kẻ học Thiền cứ một mực theo Thiền, 
người niệm Phật hãy cứ khăng khăng niệm Phật. Nếu tâm bị phân chia giữa hai thứ, sẽ chẳng 
thành được gì cả. Cổ nhân đã nói có thí dụ về tình trạng phân tâm như thế với một người cố 
bước vào hai con thuyền cùng một lúc nhưng cuối cùng chẳng bước vào đâu được. Rồi ta, có 
lẽ chẳng có gì nguy hiểm, nhưng cái kẻ bước lên hai thuyền ấy có thể lâm vào tình trạng bất 
lợi bất cứ lúc nào, vì y có thể rơi vào khoảng giữa của hai chiếc thuyền nếu không tự cảnh 
tỉnh. Tôi chỉ có thể bảo các ông thế này 'trong niệm Phật chỉ để khởi bốn chữ A Di Đà Phật, 
vỏn vẹn chỉ có vậy, không nói gì khác, ít nữa đối với Thiển giả sơ cơ. Dĩ nhiên họ mù mờ, 
không rõ phải làm gì. Nhưng trong việc tham cứu công án, dạy rằng các ông ai cũng có cái 
'bản lai diện mục' vốn đồng với chư Phật, chỉ vì chúng ta không nhận ra ở trong mình. Hãy cố 
gắng tự mình soi xét, đừng nương tựa vào ai khác. Đây có thể bảo rằng các ông có đầu mối 
dẫn bước vào Thiền." Theo thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập II, một trong những vị 
thiển sư đầu tiên mang ý tưởng niệm Phật vào Thiển tông là thiển sư Vĩnh Minh Diên Thọ. 
Ngài rất chú trọng đến những hành giả tu Thiển chăm chỉ thực hành phép niệm Phật; chú 
trọng đến độ ngài bảo rằng những người theo học Thiển mà không có niệm Phật trong mười 
người hết chín người không thể đạt tới đích, còn những ai thực hành niệm Phật sẽ chứng đắc 
hoàn toàn chẳng sót một; nhưng tốt nhất là những người vừa hành Thiền vừa niệm Phật vì họ 
sẽ như cọp có thêm cặp sừng. Muốn hiểu rõ Vĩnh Minh nói gì trong câu này không phải là 
chuyện dễ; vì ngài không nói cho chúng ta biết về khía cạnh hành trì của nó; nghĩa là làm thế 
nào để thực hành cả Thiển và niệm Phật cùng lúc. Phải chăng ngài muốn nói là thực hành 
niệm Phật sau khi đắc Thiền, hay ngược lại? Vấn để hành trì này mà chưa được giải quyết thì 
chúng ta khoan hãy bài bác hay bênh vực Vĩnh Minh—The koan of Buddha Recifation uses 
the Invocation of Amitabha Buddha as a koan. At the very moment the name 1s uttered, 1t 
must be the focal point In respect to which all doubts and delusions are laid aside. At the 
same time you ask “Who 1s this person reciting the Amitabha”s name?” When you rely 
steadily on the koan, all 1llusions and confused thoughts will be broken down the way knotted 
threads are cut. When there 1s no longer any place for them to reappear, 1t 1s like the shinning 
sun In the sky. When 1llusion does not arise and delusions disappear, the mind ¡s all calm and 
transparent. Chu-shan Shao-ch1 writes to one of his disciples: “The Idea of the Invocation 1s 
to know that the Buddha 1s not other than your own mind; but what 1s this mind? See Into the 
whence of your thought which makes you utter the name of the Buddha; where does 1t 
originate? But you must go even farther than this and make Inquiries as to the 'who' of this 
person wanfts to see 1nto the whence of a thought. Is it mind, or Buddha, or matter? No, 1t 1s 
none of these, say the masters. What 1s it, then?” 'This 1s the way the masters dealt with the 
Buddha-recitation (Nembutsu) 1n connection with the koan exercise 1ƒ one wanted to master 
Zen. Nowadays, some practitloners desire by means of Buddha-recitation to be born 1n the 
Land of Purity and wonder 1f the Buddha-recifation 1s not to be distinguished from Zen. They 
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fail to recognize that Zen and Buddha-recitation are not the same and yet are the same; for 
the obJect of Zen 1s to understand what life means, and the obJect of Buddha-recifation 1s also 
the same. Zen directly points to the mind in every one of us , declaring that to see Into the 
nature of every being means atfaining Buddhahood; whereas Buddha-recitation aims at 
reaching the Land of Purity which 1s no other than one's own mind, and seeing into the 
original nature of every being which 1s Amitabha himself. Master Huan-chu says: “The study 
of Zen aims at elucidating the meaning of birth and death, whereas the Buddha-recitation 
proposes fo get settled with the question of death and bĩrth; choose either one of the 
pathways, for there 1s disputation to be aroused about them. Quite true, there 1s no disputation 
between the two, but do not allow yourself to keep both with you. Let the Zen devotee keep 
himself exclusively to Zen, and let the one who recites the Buddha-recitation keep 
exclusively to the Buddha-recitation. If the mind 1s divided between the two, neither wIll be 
aftained. There 1s a comparision drawn by an old master between such a divided mind and a 
man who tries to be 1n two boats simultaneously and 1s in neither. So far, there 1s no harm, 
perhaps, but a worse case may come to him at any moment, for he may fall between the two 
boats 1ƒ he does not look out for himself. I can only tell you that in the Buddha-recitation Just 
these four syllables are held up: A-mi-da-butsu, which Indicates no way, at least to Zen 
beginners, as to how to proceed with it. They are naturally at a loss, and faIl to know what to 
do with the subJect. But in the study of the koan you are told that you are each In possession 
of the orIginal face' which 1s the same as 1t 1s in all the Buddhas, only that in us 1t 1s not 
recognized. Try to see Into 1t all by yourself without depending on anyone else. In this It may 
be said that you have a kind of clue whereby to go on with your Zen." According to Zen 
master D.T. Suzuki In Essays In Zen Buddhism, Second Series (p.150), one of the first Zen 
masters to Introduce the Iidea of Buddha-recitation Into Zen was Yang-ming Yen-shou. He 
laid great Iimportance on Zen Yogins devoting themselves to the practice of the Buddha- 
recitation to this extent, that he declared that those who follow Zen wIthout Buddha-recitation 
may fail nine out of ten in their attainment of the final goal, whereas those who practice 
Buddha-recitation will all without exception come to realization; but the best are those who 
practice Zen and Buddha-recitation, for they wIll be like a tiger provided with horns. What 
'Yang-ming exactly means by this statement 1s not easy to comprehend, for he does not telÏ us 
as fo 1fs practical side; that 1s, how to practice both Zen and Buddha-recitation at the same 
time. Dịd he mean to practice the Buddha-recitation after the attainment of Zen, or vice- 
versa? Until this practical question 1s definitely settled, we may not venture either to refute or 
to defend Yang-ming. 
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Một hôm Hòa Thượng Hư Vân thượng đường dạy chúng: "Ngày trước đệ Thất Tổ Thanh 
Nguyên Hành Tư hỏi Lục Tổ: 'Phải tu tập thế nào để khỏi rơi vào phân biệt giai tầng?' Lục Tổ 
hỏi: 'Từ trước đến giờ ông làm gì? Hành Tư đáp: 'Thánh Đế cũng chẳng làm!' Lục Tổ nói: 
"Như vậy thì ông còn rơi vào phân biệt giai tầng gì nữa!' Hành Tư đáp: 'Thánh Đế còn chẳng 
làm, thì còn có giai tầng gì nữa?' Nghe vậy Lục Tổ biết đây là một bậc Pháp khí (người có 
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căn cơ hành được Phật Đạo). Còn bây giờ, các ông và tôi căn khí yếu kém, các đại tổ sư 
chẳng thể chẳng mượn phương tiện, dạy chúng ta tham một câu thoại đầu. Từ đời Tống về sau 
này, người niệm Phật rất nhiều, vì thế các đại tổ sư dạy tham câu thoại đầu: 'Ai là kể niệm 
Phật? Hiện tại khắp nơi mọi người theo cách tham thoại đầu này mà tu tập. Nhưng còn rất 
nhiều người vẫn chưa hiểu rõ, lại đem thoại đầu 'Ai là người niệm Phật này mà niệm đi nệm 
lại, hóa ra là niệm thoại đầu chứ chẳng phải là tham thoại đầu. Tham nghĩa là tham khán, tức 
là nhìn thấu và quan sát, bởi vậy hầu hết các Thiển Đường đều có treo bốn chữ 'Chiếu cố 
thoại đầu'. Chiếu là phản chiếu, cố là trông ngóng, tức là tự quay nhìn vào tự tánh. Vậy quay 
ngược cái tâm trí quen hướng ra tìm cầu ngoại vật mà nhìn vào mình, mới gọi là tham thoại 
đầu. Nói về thoại đầu thì 'Ai là người niệm Phật? là một câu nói. Câu nói ấy khi chưa được 
nói ra, gọi là thoại đầu, đã nói ra nó trở thành thoại vĩ. Chúng ta tham thoại đầu tức là tham 
chữ 'Ai' này, khi chưa khởi lên thì như thế nào? Ví dụ như tôi đang ngồi ở đây niệm Phật, 
bỗng có một người hỏi, 'Ai nệm Phật đó vậy?' Tôi đáp, "Tôi niệm Phật'. Lại hỏi, Người niệm 
Phật là ông, vậy thì ông niệm Phật bằng miệng hay bằng tâm. Nếu niệm bằng miệng thì khi 
ông ngủ sao lại chẳng niệm; nếu niệm bằng tâm, thì khi ông chết sao lại không niệm nữa. 
Nếu chúng ta đối với câu này có điều nghi ngờ, thì phải truy cứu cái chỗ nghi đó. Đối với 
người mới dụng công, không dễ gì quán cho đúng được, thế nhưng không nên sợ hãi, cũng 
không được có ý niệm giác ngộ hoặc cầu trí huệ gì cả. Trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” một 
hành giả Tịnh Độ tên là Võ Mộc đã viết cho Đại Sư Ấn Quang: “Võ Mộc tôi niệm Phật đã 
mười năm, mới biết chút ít về diệu nghĩa của nó. Thiết nghĩ phương pháp chỉ dạy về môn 
Niệm Phật trong các luận sớ của người xưa cũng như trong Văn Sao của tôn sư, đại để đều là 
phương tiện cho phàm nhân cơ năng hạn hẹp. Tuy nhiên, nếu những người như chúng con, 
được thông hiểu chương cú và đã quen với sự tu tập nơi tâm mình, nếu cứ dùng phương pháp 
này, chắc không thể sanh về Tịnh Độ! Theo thiển ý của con, những người niệm Phật cầu 
vãng sanh Tịnh Độ, trước tiên phải biết Niệm Phật đó là ai?' Vì chỉ khi nào thấy được chủ 
nhân ông, thì niệm Phật mới có chỗ dùng và sự vãng sanh mới có thể đoan chắc được! Chẳng 
riêng gì niệm Phật phải cần như thế, mà tụng kinh, trì chú đều phải đi theo đường này. Người 
đời nay khi nói đến niệm Phật thì nói: phải niệm cho thuần thục với tâm tập trung tột độ như 
chết, mới có thể vãng sanh. Họ không nhận thức nếu không rõ 'niệm Phật đó là ai?' thì làm 
sao niệm được thuần thục và tâm tập trung tột độ như chết được? Như vậy thì dầu cho có 
niệm mỗi ngày cả trăm ngàn lần, thì việc niệm như vậy với việc Sanh Tử có quan hệ gì đâu? 
Một số người thêm vào rằng người xưa thường chuyên chú về Trì Danh, chứ không tham cứu 
trong câu niệm Phật. Võ Mộc tôi thì ngược lại, nói: người xưa tu tập trì danh sau khi đã tham 
cứu xong rồi, hạng sơ cơ không nên bắt chước theo.' Ngày nay, mười người thì có hết chín 
người không rõ được ý chỉ ấy, thật là tệ hại! Con thường cạn lời khuyên bảo họ về điều này, 
nhưng vài cư sĩ lại nghĩ rằng con có tà kiến. Sự hiểu biết được diệu nghĩa của Phật pháp của 
họ đã chìm sâu đến nỗi chúng ta chỉ còn biết ngậm ngùi than thở! Nay con xin bày tổ nỗi 
lòng, xin tôn sư ấn chứng và mong đem nghĩa ấy giải rộng thêm ra. Đây là chuyện lợi lạc cho 
mọi người, chứ không chỉ riêng gì cho người viết bức thư này.” Đại Sư Ấn Quang dạy: “Sau 
khi đọc xong thư của ông, lòng lão Tăng xiết bao khen ngợi ông và chư thiện hữu! Tâm ông 
rất tốt, muốn cho mọi người đều thấy tánh bản lai, để được vãng sanh thượng phẩm liên hoa. 
Quán Kinh dạy: Đọc tụng kinh điển Đại Thừa, hiểu được Vô Thượng Nghĩa, phát Bồ Đề 
Tâm, khuyên nhắc người tu.' Đây chính là bản ý của ông. Tuy nhiên, nói Pháp cần phải thích 
hợp với căn cơ trình độ của thính chúng. Nếu không xét căn cơ, lầm cho pháp dược, thì nào 
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có khác chỉ một y sĩ kém cõi dùng lầm thuốc nên giết chết bệnh nhân. Ông nên biết rằng 
mặc dầu hai Pháp môn, Tịnh Độ và Thiển có cùng gốc rễ cội nguồn, song pháp tu lại khác 
nhau. Giáo pháp chính của Thiền lấy sự thấy bản lai diện mục làm tông, trong khi giáo pháp 
Tịnh Độ dùng Tín, Nguyện, và Niệm Phật cầu vãng sanh làm yếu chỉ. Nếu đa phần người ta 
là bậc thượng căn, thì lời của ông nói thật vô cùng có lợi. Tuy nhiên, xem xét kỹ lại, người 
thượng căn rất ít, kể trung và hạ căn quá nhiều. Trường hợp này, mà không dạy phát tín 
nguyện cầu vãng sanh Tịnh Độ, mà lại bảo tham cứu câu niệm Phật, đó là điều hại lớn. Vì 
nếu tham cứu được tỏ ngộ, vẫn là may mắn, song còn cần phải phát thêm nguyện thật thành 
khẩn cầu vãng sanh Tịnh Độ. Nếu tham cứu không thành, mà trong tâm luôn giữ quan niệm 
'ai là người đang niệm Phật' thì quyết khó cùng Phật cảm thông và chuyện nhờ được tiếp 
dẫn' sẽ mất đi. Người biết được 'niệm Phật đó là ai,' chính là các bậc đã tỏ ngộ, đã thấy suốt 
chân tánh. Đời nay, tham cứu đến chỗ đại triệt ngộ có được mấy ai? Tuy nhiên, đừng nói 
người khác. Ngay chính như ông và những bạn của ông cũng chưa từng đến địa vị ấy. Tại sao 
lão Tăng biết được? Vì nếu ông đã đến chỗ ấy, quyết không khi nào dám nói những câu: 
'phương pháp chỉ dạy về môn Niệm Phật trong các luận sớ của người xưa cũng như trong Văn 
Sao của tôn sư, đại để đều là phương tiện cho phàm nhân cơ năng hạn hẹp..., không rõ 'nñiệm 
Phật đó là ai' thì làm sao niệm được thuần thục và tâm tập trung tột độ như chết..., nệm mỗi 
ngày cả trăm ngàn lần, thì việc niệm như vậy với việc Sanh Tử có quan hệ gì..., người xưa tu 
tập trì danh sau khi đã tham cứu xong rồi, hạng sơ cơ không nên bắt chước theo.' Sự thật là 
tấm lòng của ông thật muốn cho mình và người đều được lợi lạc, song qua lời nói của ông thì 
chính ông đã sai lầm, lại khiến cho người khác lầm lạc theo. Từ đây về sau, xin đừng nói 
những lời ấy nữa. Nếu không, ông sẽ đóng ập và chôn vùi pháp môn rộng lớn độ khắp chúng 
sinh của chư Phật. Tội lỗi như thế ấy đồng với tội khinh báng Phật Pháp tăng. Ông phải nên 
cẩn trọng! Vì chỗ hiểu Pháp của ông không khéo tùy căn cơ, đem pháp thượng căn khuyên 
mọi người tu tập, nên cuối cùng nó thành ra thiên chấp một bên, sai lầm! Ông không nhận ra 
điều này, lại nghĩ rằng mình hiểu đúng diệu nghĩa của Pháp nên cầu xin ấn chứng. Lão Tăng 
tuy hèn kém, chẳng dám lầm khen ngợi hay hứa nhận, để rồi chính mình và mấy ông đều rơi 
vào tội kinh báng Tam Bảo. Như ông không tin lời của lão Tăng nầy, thì xin cứ tùy ý mỗi 
người tự đi theo đường lối riêng là xong. Lão Tăng chẳng dám bắt ép người khác bỏ đi sở 
kiến của mình để đi theo ý kiến thấp hèn của lão. Chẳng qua vì ông hỏi đến, nên lão Tăng 
phải e dè đưa ra vài quan điểm hạn hẹp nhưng chân thành của mình.” Hành giả tu Tịnh Độ 
có thể thanh tịnh tâm mình bằng thiển quán và có thể tham một công án nào đó để đạt ngộ. 
Tuy nhiên, các bạn nên luôn nhớ rằng tất cả thế gian và xuất thế gian pháp đều qui về “A Di 
Đà Phật.” Vì thế niệm Phật bằng miệng hay bằng tâm không là vấn để; vấn đề ở đây là mọi 
thứ đều mà hành giả phải nhớ ở đây là mọi thứ đều qui về Tịnh Độ. Có nghĩa là qui về một 
câu lục tự “Nam Mô A Di Đà Phật” mà công đức của nó là không thể nghĩ bàn. Hành giả tu 
Tịnh Độ luôn chấp trì hổng danh A Di Đà Phật, và qui tâm mình về Tịnh Độ, đó là tất cả 
những gì mà họ cần phải làm!—One day, Most Venerable Hsu Yun entered the hall to teach 
the assembly, "Once the so called Seventh Patriarch, Ching-yuan-hsing-szu, asked the Sixth 
Patriarch, Hui-neng, "Through what practice should one work that one may not fall Into a 
category?' The Sixth Patriarch replied, 'What have you been doing?' Hsing-szu answered, '] 
do not even practice the Holy Truth!' In that case, to what category do you belong?' said the 
SIxth Patriarch. 'Even the Holy Truth does not exIst, so how can there by any category?' said 
Hsing-szu. Hearing this answer, the Sixth Patriarch was Impressed by Hsing-szus 
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understanding. Now you and I, not being as highly endowed as the Patriarchs, are obliged to 
devise methods such as the 'practicing of the head phrase', which teach us to work on a 
specifically chosen koan problem crystallized Into a single sentence or head phrase. After the 
Sung Dynasty the Pure Land School became 1ncreasingly popular, and reciting the name of 
Buddha Amitabha became a widespread practice among the Buddhists Under these 
cIrcumstances, the great Zen Masters urged people to work on the head phrase of Who 1s the 
one who recItes the name of Buddha?' 'This head phrase then became, and still remains, the 
most popular of all. But there are still many people who do not understand how to practice 1t. 
Some are foolish enough to recite repeatedly the sentence 1tself! This head phrase practice 1s 
not a matter of reciting the sentence or concentrating on 1t. It 1s to "Tsan' the very nature of the 
senfence. "Tsan' means to look Iinto penetratingly and to observe. In the meditation hall of any 
monastery we usually find the following admonition posted on the walls: 'Observe and Look 
into your head phrase'. Here to observe' means to look at In reverse, that 1s, to look 
backward, and look Into' means fo put your mind penetratingly into the head phrase (hua- 
tou). Qur minds are used to going outside and sensing the things 1n the outer world. "Tsan' 1s to 
reverse this habit and to look inside. Who 1s the one who recites the name of Buddha?' 1s the 
'hua', the sentence. But before the thought of this sentence ever arises, we have the head 
(tou). Ás soon as 1f 1S uftered we have the sentence's taiIl or end (hua-we1). To 'tsan' this head 
phrase 1s to look Iinto the very idea of 'Who?', to penetrate 1nto the state before the thought 
ever arIses, and to see what this state looks like. It 1s to observe from whence the very 
thought of WWho' comes, to see what 1t looks like, and subtly and very gently to penetrate Into 
1. IÝ you can always adhere to your 'head phrase', you will naturally and easily master the 
work. Thus, all your habitual thoughts wIll automatically be subdued. It Is not easy for 
beginners to work well on the head phrase, but you should never become afraid of 
discouraged; neither should you cling to any thought of attaining Enlipghtenment. In Letters 
From Patriarch Yin-Kuang,' a Pure Land practitioner named Mu-Wu wrote to Great Master 
Yin-Kuang: “lt took some ten years of Buddha Recitation for me to know something of Its 
wonderful meaning. I venture to think that the Pure Land method, as taught in such writings 
as anclents commentaries and your Pure Land Letters, 1s, in general, an expedient for 
ordinary people of limited capacities. However, If people like ourselves, who are fully 
literate and accustomed to exercising our minds, follow this method, we certainly cannot be 
reborn In the Pure Land! According to my limited understanding, those who recite the 
Buddha's name seeking rebrrth In the Pure Land should first understand 'who 1s reciting the 
Buddha's name, ' because only when we discover the real Master will Buddha Recttation have 
meaning and rebirth to be assured. This does not apply only to Buddha Recitation. Anyone 
who recIfes sufras or chants manfras should also follow this path. Nowadays, those who teach 
Buddha Recifation say that we should recite in a mature way with an utterly focussed, 'as-If- 
dead' mind in order to achieve rebirth in the Pure Land. Do they not realize that I1 we are not 
clear as to 'who 1s reciting the Buddha's name,' we cannot recIfe In a mature way with an 'as- 
If-dead' mind? Even IÝ we were to recite one hundred thousand times each day, such 
recitation would have no relationship to the Issue of Birth and Death. Some people even add 
that 'ancient Masters generally concentrate on oral recitation rather than meditation on the 
Buddha's name.' L, on the contrary, would say: 'the ancients practiced oral recitation only after 
they had achieved success In meditation; those of limited capacifies should not try to emulate 


795 


them.' It is really too bad that, these days, nine out of ten practitioners faIl to understand this 
poInt. I always do my utmost to caution people about this, but some laymen even think that I 
have wrong views. Understanding of the subtle meaning of the Dharma has sunk to such 
depths that we can only lament and deplore the situation! [ am baring my heart to you today, 
and would beg you, Master, to certify my understanding and expand on this truth. This 1s for 
the benefit of everyone, and certainly not this writer alone.” Great Master Yin-Kuang said: 
“After reading your letter, [ cannot exhaust my praise nor commend you and your friends 
enouph for the thoughfs behind your letter! You have very øgood Intentions, wishing everyone 
to see his Original Nature so as to achieve rebirth in the upper lotus grades. The Meditation 
Sutra teaches: 'Recite the Mahayana sutras, understand the Supreme Meaning, develop the 
Bodhi Mind, counsel and exhort others to cultivate.' This must certainly be your Intention. 
Nevertheless, the Dharma should be adapted to the level of the listener. If through failure to 
examine his level. you administer the wrong remedy, you will be no different from an 
incompetent physiclian who KkIlls his patlents with the wrong medicine. You should know that 
although the two Dharma methods, Pure Land and Zen, have the same root and the same 
source, their methods of cultivation are different. The main tenet of Zen 1s to see one's 
Original Nature, while the teachings of Pure Land are Faith, Vows and Reciting the Buddha's 
name to achieve rebirth in the Pure Land. If most people today were of high capacIties, your 
words would indeed be extremely beneficial. However, on close examination, those of hiph 
capacifies are few and far between, while those of moderate and low capacitIes form the vast 
maJority. This being the case, failing to teach people to develop Faith and Vows seeking 
rebrrth in the Pure Land, while advising them to meditate on the Buddha s name as a koan 1s 
utterly detrimental. This 1s because, while awakening to the Way through meditation on the 
Buddha's name would be a fortunate development, an utterly sincere Vow for rebirth In the 
Pure Land would still be necessary. If meditation 1s unsuccessful and the mind constantly 
grasps at the koan 'who 1s reciting the Buddhas name,' correspondence between the 
practitioner and the Buddha will be extremely difficult to realize and the benefit of the 
'welcoming and escorting' Vow wIll be lost. Those who really know 'who 1s reciting the 
Buddha's name' are precisely those who have already awakened and clearly seen their True 
Nature. Nowadays, how many practitioners can meditate to the point of awakening to the 
Way (Great Awakening)? However, let us not talk about others. Even you and your friends 
have not reached that level. How do I know? It 1s because 1f you had, you would never have 
dared to make such statementfs as these 1n your letter: "The Pure Land method 1s an expedient 
for ordinary people of limited capactties..., not knowing who 1s reciting the Buddha'a name 1s 
not recifing In a mature way with an as-If-dead mind..., reciting a hundred thousand times a 
day has no relationshIp to the 1ssue of Birth and Death..., the ancIents practiced oral recitation 
only after they had achieved success In meditation-- those of limited capacities should not try 
to emulate them... In truth, while your Intention 1s to benefit yourself and others equally, 
through your words you have not only erred yourself, you have led others astray as wellL 
From now on, please desIst from such talk. Otherwise, you wIll slam the door on and bury the 
all-embracing method of the Buddhas to rescue sentient beings everywhere, preventing this 
method from being known far and wide. Such a transgression 1s tantamount to vilifying the 
Buddhas, the Dharma and the Sangha. You should be careful indeedl Since your 
understanding of the Dharma 1s not skillfully adapted to people's capacitiles, 1n that you 
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attempt to bring a high-level Dharma to everyone, If 1s in the end, a one-sided attachment, 
and a great mistakel Not realizing this, you think that you have correctly understood the 
subtle meaning of the Dharma and therefore seek my certification. This monk, although lowly 
and not erudite, would not dare to commend, acquIesce in and support such a request, which 
would cause all of us to fall into the error of vilifying the Three Treasures!l IÝ you do not 
believe the words of this old monk, let us part ways once and for all. I would not dare try 
forcing others to abandon thetr own 1deas and follow my lowly thoughts. It 1s only because of 
your letter that I have reluctantly offered some frank though limited views.” Pure Land 
practitioners can purIfy their minds through meditation and contemplation and Invesftigate a 
certain koan to attain enliphtenment; however, you should always remember that all 
mundane and supramundane dharmas return to “Amitabha Buddha.” So, the mouth recItes or 
the mind recites does not matter; the matter you should remember here 1s that everything 
returns to the Pure Land. It Is to say everything returns to one phrase of six words “Namo 
Amitabha Buddha” the merit of which 1s Iinconceivable. Pure Land practitioners always hold 
on fo the øgreat name of Amitabha Buddha, and return thier minds to the Pure Land, thats all 
they necd to do†l 
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Sanh từ đâu đến? Chết đi về đâu? Đời sống của chúng ta chính nó là một cuộc hành cước. "Từ 
đâu?" là tên của trạm khởi hành của chúng ta và "Về đâu?" là tên của nơi đến. Do đó mà 
Thiền sư Đại Huệ đã nhắn nhủ với một đệ tử cư sĩ của ông như sau: "'Sanh Thị Tùng Hà Xứ? 
Tử Khứ Đáo Hà Xứ?' Ai biết được cái 'Từ đâu và Về đâu' này mới là một Phật tử chân chánh. 
Nhưng mà ai là người biết được sinh và tử? Ai là kẻ chịu khổ sanh và tử? Ai là kẻ không biết 
sanh từ đâu đến và tử đi về đâu? Ai là người bỗng nhiên lãnh hội được cái 'Từ đâu và Về 
đâu?' Khi điều này chưa được hiểu một cách thông suốt thì hai mắt láo liên, tim đập thình 
thịch, gan cào ruột thắt in hình như có một quả cầu lửa đang lăn lên lăn xuống trong mình. Và 
một lần nữa, ai là người chịu đựng những hành hạ này? Nếu ông muốn biết người đó là ai, 
hãy lặn xuống chỗ sâu nhất trong nội tâm của mình, nơi trí năng không thể đến được, và khi 
ông đã biết rồi, ông sẽ biết rằng có một nơi 'sanh và tử' không chạm đến được." Hành giả tu 
Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng tất cả thế gian và xuất thế gian pháp đều qui về “A Di Đà Phật.” 
Vì thế sanh đến từ đâu không là vấn đề; vấn để là tử đi về đâu. Hành giả tu Tịnh Độ có thể 
thanh tịnh tâm mình bằng thiển quán; tuy nhiên, các bạn nên luôn nhớ rằng tất cả đều qui về 
Tịnh Độ. Có nghĩa là qui về một câu lục tự “Nam Mô A Di Đà Phật” mà công đức của nó 
không thể nghĩ bàn. Hành giả luôn chấp trì hổng danh, qui tâm Tịnh Độ, đó là tất cả những gì 
mà họ cần phải làm!—Where does the birth come from? Where does death go? Our life itself 
1S a form of travelling or pilgrimage or wandering from place to place. "Whence?" 1s the 
name of our starting station and "Whither?” 1s that of the arrival. Hence this admonition by 
Zen master Ta-Hui-Zong-Kao given to one of his lay-discIples as follows: ""Whence 1s birth? 
Whither 1s death?' He who knows this Whence and Whither' 1s said to be the true Buddhist. 
But who Is the one that knows birth and death? Who 1s the one that suffers birth and death? 
Who 1s the one that does not know whence birth 1s and whither death 1s? Who 1s the one that 
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suddenly comes to the realization of this Whence and Whither?' When this 1s not thoroughly 
understood, the eyes rove, the heart palpitates, the viscera writhe, as 1f a fire-ball were 
rolling up and down Inside the body. And who 1s the one, again, that undergoes this torture? If 
you want to know who this one 1s, dive down Into the depths of your being, where no 
Iintellection 1s possible to reach; and when you know 1t, you know that there 1s a place where 
neither birth nor death can touch.” Pure Land practitioners should always remember that all 
mundane and supramundane dharmas return to “Amitabha Buddha.” So, where the birth 
comes from, 1t does not matter; the matter 1s where death goes. Pure Land practitioners can 
pur1fy their minds through meditation; however, they should also remember that everything 
returns to the Pure Land. It is to say everything returns to “Namo Amitabha Buddha” the 
merit of which 1s Inconceivable. Pure Land practitioners always hold on to the great name of 
Amitabha Buddha, and return thier minds to the Pure Land, thafs all they need to dol 
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Nhiều đại thiển sư Trung Quốc đã ngộ bên Thiền vẫn âm thầm hành trì và hoằng hóa 
pháp môn niệm Phật. Trong số các vị nầy, có những vị đã đạt được đại ngộ như Thiển sư 
Vĩnh Minh, Thiên Y Hoài, Viên Chiếu Bản, và Tử Tân, vân vân. Đến như ngài Bách Trượng 
Hoài Hải, đệ tử kế thừa pháp của Thiển sư Mã Tổ Đạo Nhất ở Giang Tây, người mà những 
tòng lâm trong thiên hạ đều phải theo cách thức kiến lập thanh quy pháp chế. Từ xưa đến 
nay chưa có ai dám có lời thị phi hay trái với pháp chế nây. Theo thanh quy của ngài, thì nghi 
thức tụng cầu cho những vị Tăng bệnh nặng có lời văn như sau: “Phải nhóm chúng lại, tất cả 
đồng tụng bài kệ tán Phật A Di Đà, rồi cao tiếng nệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc trăm 
câu, hoặc ngàn câu. Khi niệm xong, hồi hướng phục nguyện rằng “Nếu các duyên chưa mãn, 
sớm được an lành. Như hạn lớn đến kỳ, nguyện sanh về An Dưỡng Địa.` Đây rõ ràng là bằng 
chứng chỉ quy Tịnh Độ vậy. Lại trong nghi thức đưa những vị Tăng đã tịch có đoạn nói: “Đại 
chúng đồng niệm A Di Đà Phật hồi hướng phục nguyện rằng: Thần siêu cõi Tịnh, nghiệp dứt 
đường trần, thượng phẩm sen nở hiện kim thân, nhứt sanh Phật trao phần quả ký.” Đến như 
lúc trà tỳ, trong thanh quy lại dạy: “Vị Duy Na chỉ dẫn khánh niệm “Nam Mô Tây Phương 
Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật mười lần, đại chúng đồng xướng họa theo. 
Khi xướng xong lại hổi hướng hướng rằng “Trước đây xưng dương mười niệm, phụ giúp vãng 
sanh.” Tất cả những thanh quy nhà Thiển vừa kể trên trong các thiển gia, chứng minh rõ 
ràng sự quy hướng Tịnh Độ của các ngài. Theo đại sư Diên Thọ, có bốn sự phối hợp giữa 
Tịnh Độ và Thiên. Trong thời Đại Sư Diên Thọ, người đời còn đang bị phân vân, ngờ vực 
giữa Thiền tông và Tịnh Độ, chưa biết phải tu môn nào để được kết quả chắc chắn, nên ngài 
Diên Thọ đã làm bài kệ “Bốn sự phối hợp giữa Tịnh Độ và Thiền ” để so sánh Tịnh Độ với 
Thiển Tông. Thứ nhất là “Hữu Thiển Vô Tịnh Độ,” thập nhân cửu thác lộ. Ấm cảnh nhược 
hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ (Có Thiền không Tịnh Độ, mười người chín lạc đường. Ấm 
cảnh khi hiện ra, chớp mắt đi theo nó). Thứ nhì là “Vô Thiền Hữu Tịnh Độ,” vạn tu vạn nhơn 
khứ. Đản đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ (Không Thiền có Tịnh Độ, muôn tu muôn 
thoát khổ. Vãng sanh thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ). Thứ ba là “Hữu Thiền Hữu Tịnh 
Độ,” do như đái giác hỗ. Hiện thế vi nhân sư, lai sanh tác Phật Tổ (Có Thiền có Tịnh Độ, như 
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thêm sừng mãnh hổ. Hiện đời làm thây người, về sau thành Phật Tổ). Thứ tư là “Vô Thiển 
Vô Tịnh Độ,” thiết sàng tinh đồng trụ. Vạn kiếp dữ Thiên sanh, một cá nhơn y hổ (Không 
Thiên không Tịnh Độ, giường sắt cột đồng lửa. Muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương 
tựa)—Many great Zen masters in China, already achieved great enliphtenment In Zen, 
quietly practiced and propagated Pure Land Teachings. Among them are found many Elder 
Masters of hiph achievemernt, including Masters Yung Ming, T”ien-I-Huai, Yuan-Chao-Pen, 
and Tzu-Shen, etc. Even Zen Master Pai-Chang-Huai-Hai, direct successor to the great Zen 
Master Ma-Tsu-Tao-I in Chiang-HIs. Zen communities throughout the world are established 
on his model and have adopted the “Pure Rules” for monasteries which he Instituted. Since 
ancient times, no one has dared to criticize or violate this set of rules. According to these 
rules, prayers for the benefit of seriously 1ll monks and nuns include the following passage: 
“The fourfold assembly should gather together, and all shall recite verses of pralse to 
Amitabha Buddha and chant his name from one hundred to one thousand times. At the end, 
the following words of transference should be read “If conditions have not yet come to an 
end, let him quickly recover. If the time of death has arrived, we pray that he will be reborn 
in the Pure Land." This 1s clearly pointing the way back to the Pure Land.” Moreover, the 
liturgy for sending off deceased monks Includes this passage: ““[he great assembly should all 
recite the name of Amitabha Buddha in unison, transfering the merits and making the 
following vows: Let his soul be reborn In the Pure Land, his karma in the world of dust 
severed; let him be rborn in the upper lotus grade, with a golden body. May he also recelve a 
prediction of Buddhahood 1n one lifetime.” Furthermơre, at the time of burial or cremation, 
the Pure Rules stipulate: “he monk In charge of the service should lead the way, striking the 
small bell, and recite the name of Amitabha Buddha ten times, with the great assembly 
following the unison. After recifation, the following words of transference should be read 
“We have just intoned the Buddha”s name ten times to assist In rebirth.” All of the above 
mentioned Pure Rules clearly pointing the way back to the Pure Land. According to great 
master Dien Suu, there are four Combinations between Pure Land and Zen. During the time 
of Den Suu, many Buddhists were skeptical and unclear about the differences between Zen 
and Pureland, not knowing which tradition to practfice to obtain guaranteed results; therefore, 
Den-Suu wrote a poem entitled “Four Clarificatilons” to make comparIsons. First, “having Zen 
but not having Pureland,” nine out of ten cultivators wIll be lost. When life images flash 
before death, In a split second, must follow that karma. Second, “without Zen but having 
Pureland,” thousand cultivators, thousand find liberation. Gain rebirth, witness Amitabha 
Buddha, what worry 1s there for not becoming awakened! Third, “Having Zen and having 
Pureland,” 1s similar to giving horns to a tiger. Present life one wIll be the master of men; In 
the future one will become Buddha and Patriarch. Fourth, “without Zen and without 
Pureland,” Iron beds and copper poles awaIt. In tens and thousands of lifetimes, having 
nothing to lean on. 
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Thí dụ thứ 45 của Bích Nham Lục. Một vị Tăng hỏi Triệu Châu: "Vạn Pháp Qui Nhất; Nhất 
Qui Hà Xứ (muôn pháp về một, một về chỗ nào)?" Triệu Châu đáp: "Ta ở Thanh Châu dệt 
được một tấm vải bố nặng bảy cân." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, nếu nhằm chỗ 
một kích động liền đi hội được, lỗ mũi các vị Hòa Thượng già ở mọi nơi, một lúc xổ xong, 
không làm gì được ông, tự nhiên nước dồn thành đầm. Nếu là nhảy nhót thì lão Tăng ở dưới 
gót chân ông. Chỗ tinh yếu của Phật pháp chẳng phải ở nhiều lời, chẳng phải ở nói lắm. Chỉ 
như vị Tăng này hỏi Triệu Châu "Muôn pháp về một, một về chỗ nào?" Triệu Châu lại đáp: 
"Ta ở Thanh Châu dệt được một tấm vải bố nặng bảy cân." Nếu nhằm trên ngữ cú mà biện thì 
lầm nhận định bàn tính (một tiêu chuẩn cố định). Nếu chẳng nhằm trên ngữ cú mà biện, tại 
sao lại nói thế ấy? Công án này tuy khó thấy mà dễ hội, tuy dễ hội lại khó thấy. Khó thì núi 
bạc vách sắt, dễ thì liễn đó tỉnh tỉnh, không có chỗ cho ông suy nghĩ phải quấy. Qua câu trả 
lời của Triệu Châu, rõ ràng Thiển muốn có một tâm hồn tự do và không bị trở ngại dầu là 
khái niệm về "một" hay "toàn thể" cũng đều là chướng ngại vật và một cái bẫy đe dọa đến sự 
tự do ban đầu của tinh thần. Giả sử, có người không trả lời được câu hỏi ngay lúc đó, mà trở 
về Thiển thất nghiển ngẫm rồi hôm sau trở lại trả lời Triệu Châu: "Bây giờ thì tôi đã có câu 
trả lời đúng cho câu hỏi của Thầy đây: 'Vạn pháp qui nhất, nhất qui vạn pháp." Nhưng có lẽ 
Triệu Châu sẽ nói: "Theo tỉnh thần nhà Thiển thì câu trả lời của ông đến quá trễ. Ông đáng 
lãnh ba chục hèo lâu rồi." Thiển hoàn toàn không thích hợp với những danh xưng như vậy. 
Trong Thiển, hoàn toàn không có đối tượng nào để nắm bắt, dầu đó là "Phật" hay "Bồ Tát". 
Thiển là đám mây phiêu lãng trên bầu trời. Không có con ốc nào có thể siết chặt được nó, 
không có sợi dây nào có thể trói nó được cả, nó mặc tình tự tại. Thoại này cùng câu Phổ Hóa 
nói "Ngày mai ở trong viện Đại Bi có trai," lại không có hai thứ. Một hôm, có vị Tăng hỏi 
Triệu Châu: "Thế nào là ý Tổ Sư từ Tây sang?" Triệu Châu đáp: "Cây bách trước sân." Vị 
Tăng thưa: "Hòa Thượng chớ đem cảnh chỉ người." Triệu Châu bảo: "Lão Tăng chẳng từng 
đem cảnh chỉ người." Xem kia thế ấy, nhằm chỗ cực tắc chuyển chẳng được, nếu chuyển 
được tự nhiên che trời che đất. Nếu chuyển chẳng được thì chạm đến liền thành kẹt. Hãy nói 
Triệu Châu có Phật pháp thương lượng hay không? Nếu nói có Phật pháp, Triệu Châu đâu 
từng nói tâm nói tánh, nói huyền nói diệu. Nếu nói không có chỉ thú Phật pháp, Triệu Châu 
chẳng từng cô phụ lời hỏi của ông. Đâu chẳng thấy Tăng hỏi Hòa Thượng Mộc Bình: "Thế 
nào là đại ý Phật pháp?" Mộc Bình đáp: "Trái đông qua này lớn như thế." Lại có một vị Tăng 
hỏi cổ đức: "Chỗ núi sâu vực thẳm vắng bặt không người, lại có Phật pháp hay không?" Cổ 
đức đáp: "Có." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là Phật pháp trong núi sâu?" Cổ đức đáp: "Cục đá 
lớn là lớn, nhỏ là nhỏ." Xem loại công án này lời kỳ quái tại chỗ nào? Đối với hành giả tu 
Thiền, Thiền không cần chúng ta suy nghĩ "tấm vải bố nặng bảy cân" có thần tính hay không. 
Vì nếu như thế thì Thiền sẽ rơi vào hệ thống triết học, và sẽ không còn là Thiển nữa. Kỳ thật, 
Thiền chỉ cảm giác sự ấm áp của lửa, cái lạnh giá của băng, vì khi trời lạnh thì chúng ta sẽ bị 
lạnh và tìm cách đi sưởi ấm. Trong Thiền, cảm giác là tất cả và cảm giác phải được hiểu theo 
ý nghĩa sâu sắc nhất hay hình thức thuần túy nhất. Và điều quan trọng nhất mà chúng ta phải 
luôn nhớ là Thiền là tri giác hoặc cảm giác chứ không phải trừu tượng hay trầm tư, nhưng 
Thiển lại mạnh mẽ bất chấp khái niệm. Chính vì vậy mà Thiển rất khó nắm bắt được. Cẩn 
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trọng! Đặc biệt hành giả niệm Phật nên theo gương Ngài Di Lặc Bồ Tát, bất luận ở đâu, bất 
luận gặp ai, đều cười và chắp tay niệm “A Di Đà Phật.” Bất kỳ người ta nói gì, người ta nói 
tốt, mình cũng “A Di Đà Phật” mà người ta nói xấu mình cũng vẫn “A Di Đà Phật.” Hành giả 
tu Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng tất cả thế gian và xuất thế gian pháp đều qui về “A Di Đà 
Phật.” Vạn pháp qui nhất, nhất qui về Tịnh Độ. Cái qui nhất này là qui về một câu lục tự 
“Nam Mô A Di Đà Phật” mà công đức không thể nghĩ bàn. Hành giả luôn chấp trì hổng 
danh, qui tâm Tịnh Độ, đó là tất cả những gì mà họ cần phải làm!——A monk asked Chao 
Chou, “The myriad things return to one. Where does the one return to?” Chao Chou said, 
"When I was in Chng Chou I made a cloth shirt. It weighed seven pounds." According to 
'Yuan-Wu nn the Pi-Yen-Lu, If you understand "going Iimmediately at one stroke," then you've 
pIerced the nostrils of the world's old teachers all at once, and they cant do a thing about you. 
Naturally where water goes, a channel forms. But I1f you vacillate and hesitate, the old monk 
Chao Chou 1s under your feet. The essential point of the Buddhist Teaching 1s not a matter of 
many words or verbose speech. A monk asked Chao Chou, “The myriad things return to one. 
Where does the one return to?” Yet Chao Chou answered him saying, "When I was in Chng 
Chou I made a cloth shirt; it weighed seven pounds." If you go to the words to discriminate 
you are mistakenly abiding by the zero point of a scale. If you dont go to the words to 
discriminate, what can you do about 1t that he did nevertheless speak this way? This case, 
though hard to see, 1s nevertheless easy to understand; though easy to understand, 1fs still 
hard to see. Insofar as 1ts hard, Ifs a silver mountain, an Iron wall. Insofar as IFS easy, you are 
directly aware. There 1s no place for your calculations of right and wrong. Through Chao- 
chou's reply, 1t 1s clear that Zen wants to have one's mind free and unobstructed; even the 
idea of "oneness” or "allness” 1s a stumbling-block and a strangling snare which threatens the 
original freedom of the spirit. Supposed, someone could not answer the question right at that 
moment, but went back to the meditation hall to reflect on the question, and came back the 
next day to answer Chao-chou: "Now I have the right answer to your question: “All things are 
Chao-chou might have 
said to him: "According to the spirIt oŸ Zen, your answer came much too late. You should 


to be returned to the One, and this One Is to be returned to all things. 


have received thirty blows a long time ago." Zen defies all such designations, even though 
these are "Buddhas" or "Bodhisattvas". In Zen, there Is no obJect upon which to fix the 
thought. Zen 1s a wafting cloud in the sky. No screw fasfens 1t, no string holds 1t; 1t moves as 1f 
pleases. This story 1s the same kind as the story of Pu Hua saying, “Tomorrow there's a feast 
at the Temple of Great Compassion." One day a monk asked Chao Chou, “What 1s the 
meaning of the Patriarch coming from the West?" Chao Chou saod, “The cypress tree In the 
garden." The monk said, "Don't use obJects to teach people with, Teacher." Chao Chou said, 
"Ƒve never use objJects to teach people." Observe how, at the ultmate point, where 1t 1s 
1mpossible to turn, he does turn, and spontaneously covers heaven and earth. If you cant turn, 
wherever you set foot on the road you get stuck. But say, dịd Chao Chou ever have 
discussions of Buddhist doctrine or not? If you say he did, when has he ever spoken of mind 
Or Of nature, of mysterles or of marvels? If you say he didnt have the source meaning of the 
Buddhist Teaching, when has he ever turned his back on anyone's question? Havent you 
heard: a monk asked Mu Pling, "What 1s the great meaning of the Buddhist Teaching?” Mu 
Ping said, "“This winter melon 1s so big.” Again: a monk asked an anclent worthy, "Deep In 
the mountains on an overhanging cHÍf, in a remote, Inaccessible, uninhabited place, 1s there 
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any Buddhist Teaching or not?" 'The anclent worthy said, “There 1s." The monk said, "What 1s 
Buddhist Teaching deep within the mountains?" The anclent worthy said, “The large rocks 
are large, the small ones small." When you look at such a case, where are the obscurities? 
Zen practiioners should always remember that Zen does not ask us to concenfrate our 
thought on the idea that a piece of "seven-pound cloth shirt" 1s divine. For when Zen does 
this, 1t commnts Ifself to a definite system of philosophy, and there 1s no more Zen. In fact, 
Zen Just feels fire warm and Ice cold, because when 1t freezes we shiver and welcome fire. In 
Zen, the feeling 1s all and all, and the feeling must be understood 1n 1fs deepesf sense or 1n IS 
purest form. And the most Important thing that Zen practitioners should always remember 1s 
that Zen perceives or feels, and does not abstract nor meditate, but Zen strongly defies 
concept-making. That 1s why Zen 1s difficult to grasp. Be carefull Especially, Pure Land 
practitioners should follow the example of Maitreya Bodhisattva, wherever he goes, whoever 
he meets, he still holds his palms together and recites “Namo Amitabha Buddha.” No matter 
what people say, people say good things, he still recites “Amitabha Buddha”; people say bad 
things, he still recites the same “Amitabha Buddha.” Pure Land practitioners should always 
remember that all mundane and supramundane dharmas return to “Amitabha Buddha.” The 
myriad things return to one, one returns to “Namo Amitabha Buddha” the merit of which 1s 
inconceivable. Pure Land practitioners always hold on to the great name of Amitabha 
Buddha, and return thier minds to the Pure Land, thafs all they need to dol 
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Một hôm, Thứ sử hỏi Lục Tổ: “Đệ tử thường thấy Tăng tục niệm Phật A Di Đà, nguyện 
sanh Tây Phương, thỉnh Hòa Thượng nói, được sanh nơi cõi kia chăng? Nguyện vì phá cái 
nghi nầy.” Tổ bảo: “Sử quân khéo lắng nghe, Huệ Năng sẽ vì nói. Thế Tôn ở trong thành Xá 
Vệ nói kinh văn Tây Phương dẫn hóa, rõ ràng cách đây không xa. Nếu luận về tướng mà nói, 
lý số có mười muôn tám ngàn, tức là trong thân có mười ác tám tà, liền là nói xa, nói xa là vì 
kẻ hạ căn, nói gần là vì những người thượng trí. Người có hai hạng, nhưng pháp không có hai 
thứ. Mê ngộ có khác, thấy có mau chậm. Người mê niệm Phật cầu sanh về cõi kia, người ngộ 
tự tịnh tâm mình. Sở dĩ Phật nói “tùy tâm tịnh liền được cõi Phật tịnh. Sử quân người phương 
Đông, chỉ tâm mình tịnh liền không có tội, tuy người phương Tây tâm không tịnh cũng có lỗi. 
Người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương Tây, còn người phương Tây tạo 
tội, nệm Phật thì cầu sanh về cõi nào? Phàm ngu không rõ tự tánh, không biết trong thân 
Tịnh độ, nguyện Đông nguyện Tây, người ngộ thì ở chỗ nào cũng vậy. Sở dĩ Phật nói “tùy 
chỗ mình ở hằng được an lạc. Sử quân, tâm địa chỉ không có cái bất thiện thì Tây phương 
cách đây không xa. Nếu ôm lòng chẳng thiện, niệm Phật vãng sanh khó đến. Nay khuyên 
thiện tri thức trước nên dẹp trừ thập ác tức là được mười muôn, sau trừ tám cái tà bèn qua 
được tám ngàn, mỗi niệm thấy tánh thường hành bình đẳng, đến như trong khẩy móng tay, 
liền thấy Đức Phật A Di Đà. Sử quân chỉ hành mười điều thiện, đâu cần lại nguyện vãng 
sanh, không đoạn cái tâm thập ác thì có Phật nào đón tiếp. Nếu ngộ được đốn pháp vô sanh, 
thấy Tây phương chỉ trong khoảng sát na. Còn chẳng ngộ, niệm Phật cầu vãng sanh, thì con 
đường xa làm sao đến được? Huệ Năng vì mọi người mà khiến cho quý vị thấy trong sát na 
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cõi Tây phương ở ngay trước mắt, quý vị có muốn thấy hay chăng?” Tổ bảo rằng: “Nầy đại 
chúng! Người đời tự sắc thân là thành, mắt tai mũi lưỡi là cửa, ngoài có năm cửa, trong có 
cửa ý. Tâm là đất, tánh là vua, vua ở trên đất tâm, tánh còn thì vua còn, tánh mất đi thì vua 
cũng mất. Tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm hoại. Phật nhằm ở trong tánh mà tạo, 
chớ hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh mê, tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật. Từ bi tức 
là Quán Thế Âm, hỷ xả gọi là Đại Thế Chí, hay tịnh tức là Đức Thích Ca, bình trực tức là 
Phật A Di Đà. Nhơn ngã ấy là Tu Di, tà tâm là biển độc, phiển não là sóng mói, độc hại là 
rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa trạnh, tham sân là địa ngục, ngu sỉ là súc sanh. 
Nầy thiện tri thức! Thường làm mười điều lành thì thiên đường liền đến, trừ nhơn ngã thì núi 
Tu Di ngã, dẹp được tham dục thì biển nước độc khô, phiển não không thì sóng mói mất, độc 
hại trừ thì rồng cá đều dứt. Ở trên tâm địa mình là giác tánh Như Lai phóng đại quang minh, 
ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh hay phá sáu cõi trời dục, tự tánh trong chiếu ba độc tức liền 
trừ địa ngục, vân vân., các tội một lúc đều tiêu diệt, trong ngoài sáng tột, chẳng khác với cõi 
Tây phương, không chịu tu như thế nầy làm sao đến được cõi kia?” Tổ bảo: “Nầy thiện tri 
thức! Nếu muốn tu hành, tại gia cũng được, không cần ở chùa, người ở tại gia mà hay hành 
như người ở phương Đông mà tâm được thiện, còn người ở chùa mà không tu cũng như người 
ở phương Tây mà tâm ác vậy. Chỉ tâm thanh tịnh tức là tự tánh Tây phương.”—One day, the 
Magistrate asked further, “Your disciple has often seen the Sangha and laity reciting 
“Amitabha Buddha,” vowing to be reborn In the West. Will the High Master please tell me 1ƒ 
they will obtain rebirth there and, so, dispel my doubts?” The Master said, “Magistrate, listen 
well. Hui Neng will explain It for you. When the World Honored One was in Shravasti City, 
he spoke of being led to rebirth in the West. The Sutra text clearly states, '“1t 1s not far from 
here.` lf we discuss 1fs appearance, It Is 108,000 miles away but In Iimmediate terms, If 1S 
explained as far distant for those of inferlor roots and as nearby for those of superior wisdom. 
There are two kinds of people, not two kinds of Dharma. Enlightenment and confusion differ, 
and seeing can be quick or slow. The deluded person recites the Buddha”s name, seeking 
rebirth there, while the enlightened person purifies his own mind. Therefore, the Buddha 
said, “As the mind 1s purified, the Buddhaland 1s purified.` Magistrate, If the person of the 
East merely purifies his mind, he 1s without offense. Even though one may be of the West, If 
his mind 1s Impure, he 1s at fault. The person of the East commits offenses and recites the 
Buddha's name, seeking rebirth in the West. When the person of the West commits offenses 
and recites the Buddha's name, in what country does he seek rebirth? Common, deluded 
people do not understand their self-nature and do not know that the Pure Land 1s within 
themselves. Therefore, they make vows for the East and vows for the West. To enlightened 
people, all places are the same. As the Buddha said, “In whatever place one dwells, there 1s 
constant peace and happiness'” Magistrate, If the mind-ground 1s only without 
unwholesomeness, the West 1s not far from here. If one harbors unwholesome thoughts, one 
may recIte the Buddha”s name but It wIll be difficult to attain that rebirth. Good Knowing 
Advisors, I now exhort you all to get rid of. the ten evils first and you will have walked one 
hundred thousand miles. Next get rid of the eight deviations and you will have gone eight 
thousand miles. If in every thought you see your own nature, always pracfIce impartiality and 
straiphforwardness, you will arrive In a finger-snap and see Amitabha. Magistrate, merely 
practice the ten wholesome acts; then what need will there be for you to vow to be reborn 
there? But 1f you do not rid the mind of the ten evils, what Buddha will come to welcome 
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you? If you become enlightened to the sudden dharma of the unproduced, you will see the 
West in an Instant. Unenlightened, you may recite the Buddha”s name seeking rebirth but 
since the road 1s so long, how can you traverse 1t? Hui-Neng wIll move to the West here In 
the space of an Instant so that you may see 1t right before your eyes. Do you wiIsh to see 1t?” 
The Master said, “Great assembly, the worldly person”s own physical body 1s the city, and the 
eye, ear, nose, tongue, and body are the gates. Outside there are five gates and Inside there 1s 
a gate of the mind. The mind 1s the “sround” and one”s nature 1s the “king.` The “king” dwells 
on the mind “ground.” When the nature 1s present, the king 1s present but when the nature 1s 
absent, there 1s no king. When the nature 1s present, the body and mind remain, but when the 
nature Is absent, the body and mind are destroyed. The Buddha 1s made within the self- 
nature. Do not seek outside the body. Confused, the self-nature 1s a living being: enlightened, 
1t 1s a Buddha. “Kindness and compassion” are Avalokitesvara and “sympathetic Joy and 
giving” are Mahasthamaprapta. “Purificationˆ 1s Sakyamumi, and “equanimity and directness” 
are Amitabha. “Others and self” are Mount Sumeru and “deviant thoughts` are the ocean 
water. “Afflictions” are the waves. “Crueltyˆ 1s an evil dragon. “Empty falseness" 1s ghosts and 
spirits. “Defilement” 1s fish and turtles, “greed and hatred” are hell, and “delusion” 1s 
animals.Good Knowing Advisors, always practice the ten good practices and the heavens can 
easily be reached. Get rid of others and self, and Mount Sumeru topples. Do away with 
deviant thought, and the ocean waters dry up. Without defilements, the waves cease. End 
cruelty and there are no fish or dragons. The Tathagata of the enlightened nature 1s on your 
own mind-ground, emitting a great bright light which outwardly 1lluminates and purifies the 
SIX gates and breaks through the six desire-heavens Inwardly, it illuminates the self-nature 
and casts out the three poisons. The hells and all such offenses are destroyed at once. 
Inwardly and outwardly, there 1s a bright penetration. This 1s no different from the West. But 
1f you do not cultivate, how can you go there?”" The Master said, “Good Knowing AdvIsors, If 
you wish to cultivate, you may do so at home. You need not be In a monastery. lf you live at 
home and practice, you are like the person of the East, whose mind 1s good. If you dwell in a 
monastery but do not cultivate, you are like the person of the West, whose mind 1s evIl. 
Merely purIfy your mind; that 1s the “West” of your self-nature.” 
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Duy tâm tịnh độ hay Pháp Giới Duy Tâm Tạo, chỉ một tâm nầy mà có đủ đầy bốn cõi. Từ 
Lục Phàm Tứ Thánh đều do tâm nầy tạo ra. Cái tâm có thể tạo ra thiên đường, tạo ra địa 
ngục. Tâm làm mình thành Phật, thì cũng chính tâm nầy làm mình thành ngạ quỷ, súc sanh, 
hay địa ngục, Bồ Tát, Duyên Giác hay Thanh Văn. Vì mọi thứ đều do tâm tạo, nên mọi thứ 
đều chỉ ở nơi tâm nầy. Nếu tâm muốn thành Phật thì Phật Pháp Giới là quyến thuộc của 
mình. Các pháp giới khác lại cũng như vậy. Người con Phật chân thuần phải thấy như vậy để 
nhất cử nhất động từ đi, đứng, nằm, ngồi lúc nào cũng phải chế phục mình theo đúng lễ nghĩa 
của một người con Phật. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng chỉ vì tâm niệm không chuyên 
nhất, ý chí không kiên cố, cứ tùy theo duyên cảnh mà xoay chuyển để rồi bị cảnh giới dẫn 
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dắt gây tội tạo nghiệp. Chúng ta quên mất mục đích tu hành của chúng ta là tu để thành Phật, 
thành Bồ Tát, hay thành bất cứ quả vị Thánh nào trong Tứ Thánh. Thay vào đó, chúng ta chỉ 
biết tạo ra địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh mà thôi. Phật hay ma đều do một niệm sai biệt mà 
ra. Phật thì có tâm từ, ma thì có tâm tranh thắng bất thiện. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
dạy: “Vị Bồ tát Ma ha Tát thấy rằng thế giới chỉ là sự sáng tạo của tâm, mạt na và ý thức; 
rằng thế giới được sinh tạo do phân biệt sai lầm bởi cái tâm của chính mình; rằng không có 
những tướng trạng hay dấu hiệu nào của một thế giới bên ngoài mà trong đó nguyên lý đa 
phức điều động; và cuối cùng rằng ba cõi chỉ là cái tâm của chính mình. Có người hỏi Thiển 
Sư Diên Thọ rằng cảnh “Duy Tâm Tịnh Độ” đầy khắp cả mười phương sao không hướng 
nhập mà lại khởi lòng thủ xả cầu về Cực Lạc, để tọa trên liên đài, như vậy đâu có khế hợp 
với lý vô sanh. Đã có tâm chán uế ưa tịnh như vậy thì đâu thành bình đẳng? Đại Sư đáp: 
Sanh “Duy Tâm Tịnh Độ” là phần của các bậc đã liễu ngộ tự tâm, đã chứng được pháp thân 
vô tướng. Tuy nhiên, theo kinh Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới, thì những bậc Bồ Tát chứng 
được Sơ Địa hay Hoan Hỷ Địa vào Duy Tâm Độ cũng nguyện xả thân để mau sanh về Cực 
Lạc. Vì thế phải biết rằng “Ngoài Tâm Không Pháp.” Vậy thì cảnh Cực Lạc đâu thể ở ngoài 
tâm. Về phần lý Vô Sanh và Tâm Bình Đẳng, dĩ nhiên lý thuyết là như vậy. Tuy nhiên, 
những kẻ đạo lực chưa đủ, trí cạn, tâm thô, tạp nhiễm nặng, lại gặp các cảnh ngũ dục cùng 
trần duyên lôi cuốn mạnh mẽ, dễ gì chứng nhập vào được. Cho nên những kẻ ấy cần phải 
cầu sanh Cực Lạc, để nhờ vào nơi cảnh duyên thắng diệu ở đó, mới mau chứng vào cảnh 
“Tịnh Độ Duy Tâm” và thực hành Bồ Tát đạo được. Hơn nữa, Thập Nghi Luận có dạy: Bậc 
trí tuy đã liễu đạt được Duy Tâm song vẫn hăng hái cầu về Tịnh Độ, vì thấu suốt sanh thể 
như huyễn không thể cầu tìm được. Đó mới gọi là chân thật vô sanh. Còn các kẻ ngu sĩ, 
người vô trí, không hiểu được lý đó, cho nên bị cái nghĩa “Sanh” ràng buộc, vì vậy khi nghe 
nói “Sanh” thì nghĩ rằng thật có cái tướng “Sanh.” Khi nghe nói “Vô Sanh” thì lại lầm hiểu là 
không sanh về đâu cả. Bởi vậy cho nên mới khởi sanh ra các niệm thị phi, chê bai, phỉ báng 
lẫn nhau, gây ra những nghiệp tà kiến, báng pháp. Những người như vậy, thật đáng nên 
thương xót! —The Pure Land 1s In your mind or this single mind encompasses the four kinds 
of lands in therr totality (The Dharma Realm 1s made from the Mind Alone). From the S1x 
Common Dharma Realms to the Four Dharma Realms of the Sages are not beyond the 
present thoupht in the Mind. The mind can create the heavens as well as the hells. The mind 
can achieve Buddhahood, but 1t can also turn Into a hungry ghost or an animail, or fall into the 
hells. It can be a Bodhisattva, a Pratyekabuddha, or a Sravaka. Since everything 1s made from 
the mind, nothing goes beyond the mind. If we want to create Buddhas in our minds, we 
become part of the retinue of the Dharma Realm of the Buddhas. The other Dharma Realms 
are the same way. Sincere Buddhists should always see this and pay attention to all daily 
activitles from walking, standing, lying down, or sitting... We must regulate ourselves In 
accord with propriety of a true Buddhist. Sincere Buddhists should always remember that we 
create more and more karmas and commit more and more sins because we are not 
concentrated and determined. We get dragged Info situaftions until we forget what we want to 
do. We forget our goal 1s to cultivate to become a Buddha, a Bodhisattva, or any of the four 
kinds of the sages. Instead, we only know how to create hells, hungry ghosts, and animals, 
etc. Thus, Buddhas and demons are only a single thought apart. Buddhas are kind and 
compassionate, while demons are always competitive with unwholesome thoughts. In the 
Lankavatara Sutra, the Buddha taught: “he Bodhisattva-mahasattvas sees that the triple 
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world 1s no more than the creation of the cItta, manas, and mano-vijnana, that 1t 1s brought 
forth by falsely discriminating one”s own mind, that there are no signs of an external world 
where the principle of multiplicity rules, and finally that the triple world 1s Just one”s own 
mind.” Someone asked Zen Master Yen-Shou that 1f the realm of “Pureland within the Mind” 
1s ubiquitous throughout the ten directions, why not try to penetrafe 1t instead of wanting the 
Pureland and abandoning the Impure Land praying to gain rebirth to the Ultimate Bliss World 
and sit on the lotus throne. Doing so not seem to be consistent with the theory of “No Birth.” 
If one has the mind of being tired of Impurity but 1s fond of purIty then that 1s not the mind of 
equality and non-discriminatlon? The Great Master replied: Pureland within the Mind 1s a 
state achieved only by those who have seen and penetrated the true nature and have attained 
the Non-Form Dharma Body. Despite this, according to the Buddha's Inconceivable 
(Unimaginable) World Sutra, those Bodhisattvas who have attained the First Ground Maha- 
Bodhisattva or ReJoIicing Ground to enter the world of “Everything within the Mind,” still vow 
to abandon theIr bodies to be born quickly to the Ultimate Bliss World. Thus, 1t 1s necessary 
to understand”No Dharma exists outside the Mind.” If this 1s the case, then the Ultimate Bliss 
World 1s not outside the realm of the Mind. As for the theory of no-birth and the mind of 
equality and non-discrimination, of course, 1n theory this 1s true. However, for those who still 
do not have enough spiritual power, have shallow wIsdom, Impure minds, are bound by heavy 
karma and afflictions; moreover when tempted with the five desires and the forces of life, 
how many actually will be able to attain and penetrate this theory. Therefore, these people, 
most senfient beings of this Dharma Ending Age, need to pray to gain rebirth to the Ultimate 
Bliss World so they can rely on the extraordinary and favorable conditions of that world In 
order to be able to enter quickly the realm of Pureland within the Mind and to practice the 
Bodhisattva's Conducts. Moreover, the book of commenfary “len Doubts of Pureland 
Buddhism” taught: Those who have wisdom and have already attained the theory of 
“Everything 1s within the Mind,” yet are still motivated to pray for rebirth to the Pureland 
because they have penetrated completely the true nature of non-birth is 1llusory. Only then 
can it be called the “true nature of non-birth.” As for the ignorant, those who lack wisdom 
and are Incapable of comprehending such a theory; therefore, they are trapped by the 
meaning of the world “Birth.” Thus, when they hear of bịrth, they automatically think and 
conceptualize the form characteristics of birth actually exist, when In fact nothing exIsfs 
because everything 1s an 1llusion. When they hear “Non-Birth,” they then mistakenly think of 
“Nothing being born anywhere!” Given this misconception, they begin to generate a mixture 
Of øossIp, criticism, and mockery; thus create varlous false views and then degrade the 
Dharma. Such people truly deserve much pityl 
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Tây phương Cực lạc vượt ngoài tam giới luân hồi. Đây là một trong những đất chính của Phật 
được trường phái Đại Thừa thừa nhận. Đức Phật A Di Đà lập ra Tây Phương Cực Lạc nhờ 
chính ngay công đức tu tập của Ngài. Trường phái Tịnh độ tin rằng việc trì nệm hồng danh 
của Ngài cho phép tín đổ vãng sanh về Tịnh Độ sống đời an lạc cho đến khi nhập Niết bàn. 


S06 


Có một lần, một người đàn bà nọ, không ai biết tên, đến buổi nghe thuyết giảng của thiển sư 
Bạch Ấn Huệ Hạc. Trong bài thuyết giảng, thiển sư nói: "Đức Phật nơi cõi Tây Phương Cực 
Lạc vốn tổn tại trong lòng mỗi người. Mỗi khi đức Phật hiển hiện, mọi sự trên thế gian đều 
bừng sáng. Nếu như có người hiểu được điều này, phát tâm hành trì nhất tâm bất loạn, người 
đó sẽ chứng đắc được cõi cực lạc tự tâm." Thế nào là nhất niệm nội quán? Vốn là cõi Phật Vô 
Lượng Quang, hào quang ấy phát ra như thế nào? Vốn là Phật tự tâm, vậy tánh của Phật là 
gì? Khi nghe xong những lời này, người đàn bà ấy thầm nghĩ: "Xem ra pháp tu quán này cũng 
chẳng khó khăn lắm." Trở về nhà, bà ta bắt đầu chuyên tâm hành trì nội quán cả ngày lẫn 
đêm, khi thức cũng như khi ngủ. Rồi một ngày nọ, bà ta chợt thấy tâm địa bừng sáng khi đang 
rửa nổi, bà tung chiếc nồi sang một bên, rồi đi tìm thiển sư Bạch Ẩn. Bà nói: "Tôi đã thấy 
Phật ngay trong tâm mình! Tôi đã thấy rồi! Hào quang khắp nơi. Thật là sáng ngời! Kỳ diệu 
thay! Kỳ diệu thay!" Bà ta vui mừng đến độ nhảy múa quay cuồng mà không hay biết. Thiển 
sư Bạch Ẩn nói: "Đây chỉ là lời nói của bà mà thôi, còn hố xí thì sao? Nó cũng tỏa sáng đấy 
chứ?" Người đàn bà đi lên và tát cho Bạch Ấn một cái. "Hóa ra lão trọc đầu này cũng chưa 
từng thấy qua!" Thiển sư Bạch Ấn bật cười ha hả —Sukhavati means the Western Land of 
Amitabha Buddha, the highest Joy, name of the Pure Land of Amitabha Buddha In the west. 
The Western Paradise which 1s outside the triple realm and beyond samsara and 
retrogression. The Western Paradise 1s one of the most Important of the Buddha-fields to 
appear In the Mahayana. Amitabha Buddha created the Pure Land by his karmic merit. The 
Pure Land sect believes that through faithful devotion to Amitabha and throuph reciftation of 
his name, one can be reborn there and lead a blissful life until entering Nirvana. Once a 
certain woman, whose name no one knows, attended a lecture by Hakunm. In his talk, the Zen 
master said, “The purely mental Pure Land, the Buddha In one's own being: once the Buddha 
appears, everything 1n the world radiates great light. If people want to perceive this, Just turn 
to your own heart and seek single-mindedly. Since 1t is a purely mental Pure Land, how 1s the 
Pure Land arrayed? Since it 1s the Buddha in one's own being, what characteristics and 
refinemenfs does the Buddha have?" Hearing this, the woman thought, “That 1s not too hard." 
Returning home, she began to look Into this day and night, bringing 1t to mìnd whether awake 
or asleep. Then one day, as she was washing a pot, she suddenly broke through. Tossing aside 
the pot, she went to see Hakuin. She said, "I have come across the Buddha In my own body. 
Everything radiates with lipht. Marvelousl Marvelousl" She was so happy that she was 
dancing with Joy. Hakuin said, “This 1s what you say, but what about a cesspool? Does that 
radiate light?" The woman went up and slapped Hakuin. “This old fellow 1snt through yet," 
she said. Hakuin roared with laughter. 
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Pháp môn Tịnh Độ lấy Tín, Hạnh, Nguyện làm giáo nghĩa. Chỉ khi có chân Tín và Nguyện 
thiết tha thì Hạnh mới được chuyên cần và thanh tịnh. Tuy nhiên, trở ngại thông thường nhất 
của phàm phu là chỉ chuyên cần khẩn thiết khi tai họa ập đến nhưng lại trây lười biếng trễ 
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lúc bình thường. Theo Đại Sư Ấn Quang trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” sống trong giai 
đoạn hiện tại không khác gì đang nằm yên trên một đống củi lớn, ở dưới lửa đã bắt đầu 
cháy. Mặc dầu chưa cháy đến thân, nhưng trong phút giây khói lửa sẽ mịt mù bao phủ mọi 
thứ, không cách chi chạy thoát. Nếu mấy ông vẫn cứ hững hờ và không lo lắng gì cả, không 
chuyên chú tìm sự giúp đỡ nơi câu niệm Phật, thì sự thấy hiểu của mấy ông quả là nông cạn! 
Khi tu tập những pháp môn khác nhau, tất phải đến chỗ “Hạnh khởi Giải tuyệt” trước khi có 
được lợi ích chân thật. Điều này không phải dành riêng cho phép Quán tưởng trong Tịnh Độ. 
Trong nhà Thiển, một công án chẳng có ý nghĩa gì trở thành “chính cuộc sống và cái tâm 
này” của hành giả, y để tất cả tâm trí vào đó, luôn thiển quán trên nó chẳng kể ngày tháng, 
cho đến khi triệt tiêu sự biện biệt và ảo kiến đối với cảnh trong cảnh ngoài, mới gọi là đại 
triệt ngộ. Đó chẳng phải là “Hạnh khởi Giải tuyệt” chứ là gì? Lục Tổ Thiển Tông Trung Hoa 
đã nói: “Chỉ cần xem kinh Kim Cang chúng ta cũng có thể làm sáng tâm và thấy được Chân 
Tánh.” Đây há chẳng phải là “Hạnh khởi Giải tuyệt” hay sao? Thuật ngữ “khởi” ở đây phải 
được hiểu theo nghĩa là “cực.” Chỉ khi nào cố gắng đến cùng cực hành giả mới có thể quên 
cả thân tâm và thế giới quanh mình, ở được trong một màu của sự tĩnh lặng hoàn toàn. Nếu 
sự tu tập của hành giả chưa đạt đến trình độ cao nhất, tuy tu tập quán niệm, song vẫn còn 
phân biệt chủ khách, hay tự thân và Phật. Hành giả sẽ chỉ một bể bận bịu vào việc sinh hoạt 
của phàm trần, hoàn toàn nằm trong cảnh giới phân biệt. Như vậy thì làm sao có được lợi ích 
chân thật? Đó là lý do tại sao khi cổ đức tham thiền, tâm tưởng giống như cây khô. Do đó mà 
đạo hạnh cao tuyệt truyền rộng khắp nơi, nhiều thế hệ về sau này tiếp tục ngưỡng mộ họ. 
Những lợi ích này đều từ một chữ “cực” mà ra cả. Người thời nay ưa thích nói suông, chứ ít 
chịu thực hành. Tu tập Tịnh Độ phải gồm cả lý lẫn sự, mà sự cần được nhấn mạnh hơn. Vì 
sao vậy? Vì người thông hiểu lý, thì toàn sự đều lý, cả ngày sự trì cũng tức là lý trì. Khi 
những người chưa hiểu rõ lý sự nghe nói đến lý trì, họ lại coi nghĩa đó như thâm sâu vi diệu. 
Họ cũng tìm thấy nó hợp với ý biếng trễ và không ưa phiển nhọc trong việc niệm Phật của 
mình. Do vậy mà họ lập tức chấp lý bỏ sự. Họ chẳng ngờ rằng việc bỏ sự thì lý cũng thành ra 
trống rỗng! —The tenets of the Pure Land method are Faith, Vows, and Practice. Only with 
true Faith and earnest Vows can Practice be assiduous and pure. However, the most common 
problem of ordinary people 1s to be diligent and earnest when catastrophe strikes but lax and 
remiss In normal times. According to Great Master Yin-Kuang In “Letters From Patriarch 
Yin-Kuang,” living In current period 1s no different from lying peacefully on a huge pile of 
dried wood under which a fire has already started. Thouph 1t has not yet reached the body, In 
no time flames and smoke will cover everything, leaving no possibility of escape. IÝ you are 
indifferent or careless, remiss In seeking help through reciting the Buddha's name, your 
understanding and perception are shallow Iindeed! When cultivating various Dharma methods, 
you must reach the level of “Development of True Practice, Perfection of Understanding” 
before you can receive real benefits. This 1s not unique to the Visualization Method of Pure 
Land. In Zen, a meaningless koan becomes the “very life and mind” of the cultivator, he puts 
his entire mind and thought Into 1t, constantly meditating on 1t, oblivious to the passage of 
time, be 1t days or months, until he reaches the point of extinguishing all discriminating, 
delusive views with respect to internal and external relams. Only then does he achieve Great 
Awakening. Is this not “Development of True Practice, Perfection of Understanding?” The 
SIxth Patriarch of Chinese Zen School has said, “Simply by reading the Diamond Sutra, we 
can I1llumine our Mind and see our True Nature.” Is this not “Development of True Practice, 
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Perfection of Ủnderstanding?” The word “development” should be understood here as 
“developing to the utmost.” Only by striving to the utmost can the cultivator forget altogether 
about body, mind and the world around him, remaining completely still and tranquil, as 
though of one hue. If your cultivation has not reach the highest level, you may practice 
Visualization and Recttation, but you wIll still be making distinction between subJect and 
obJect, yourself and the Buddha. You wIll be engaged In an entirely mundane, ordinary 
activity, entirely within the realm of discriminatory views and understanding. How can you, 
then, achieve true benefits? That 1s why, when the ancients were 1n meditation, their mind 
and thoughts were like withered trees. Thus, their lofty conduct was known far and wide and 
later generations confinue to admire and esteem them. These benefits are all due to the 
single word “utmost.” People today prefer empty talk; few care to cultivate. Pure Land 
practice should include both theory and practice, with a definite emphasis on practice. Why? 
lt is because for the person who thoroughly comprehends theory, all of practice 1s theory; 
practicing all day at the phenomenal level 1s practicing at the noumenal level. When those 
who lack clear understanding of noumenon and phenomena hear the words “practice at the 
noumenal level,” they consider the meaning to be profound and sublime. They also find 1t 
consonant with their lazy, lethargic minds, which loathe the effort and difficulties of Buddha 
Recitation. Thus, they Iimmediately grasp at noumenon and abandon the phenomenal. Little 
do they realize that when the [henomenal aspect 1s abandoned, noumenon becomes hollow 
and meaningless as welll 
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Trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn Quang dạy: “Niệm Phật tuy quí ở chỗ chuyên 
nhất, nhưng người cư sĩ hãy còn cha mẹ, và gia đình. Mặc dầu không nên quá cưỡng cầu tài 
sản và danh vọng, song người cư sĩ phải chu toàn bổn phận gia đình; không phải tu hành là bỏ 
tất cả. Nếu buông bỏ tất cả mà vẫn có thể cung cấp những thứ cần thiết cho cha mẹ và gia 
đình thì được, chẳng như thế là trái lại với đời và trái cả với Đạo. Với người cư sĩ tại gia, làm 
con phải hiếu, phải đem sự tu hành khuyên lơn cha mẹ để họ biết Niệm Phật và cầu vãng 
sanh Tịnh Độ. Nếu họ tu tập với lòng thành tín, chắc chắn họ sẽ đạt được vãng sanh. Một khi 
đã vãng sanh, họ sẽ siêu việt từ phàm lên Thánh, thoát Sanh TỬ luân hôi, gia nhập vào Liên 
Tn Hải Hội, thân cận đức Phật A Di Đà và cuối cùng đạt được Phật quả. Đao hiếu cõi phàm 
trần không thể nào sánh được với sự thành tựu này. Như có người đem pháp môn Tịnh Độ 
khuyên người khác tu niệm, thì công đức giáo hóa sẽ về hết phần mình. Trong buổi tương lai, 
sẽ vãng sanh lên nơi thượng phẩm hoa sen—In 'Letters From Patriarch Yin-Kuang,' Great 
Master Yin-Kuang said: “While the key to rebirth in the Pure Land 1s singlemindedness, you, 
as a layman, still have your parents and your family. Although you should not unduly seek 
wealth and honor, you should still fulfill your family obligations, for to cultivate the Dharma 
1s not to abandon everything. If you could let go of everything and still manage to provide for 
your parents and family, that would be all to the good. Otherwlise, 1t would be contrary not 
only to human morality but also to the Dharma. For a lay person, as a filial son, you should 
counsel your parents concerning cultivation, so that they may practice Buddha Recitation and 
seek rebirth in the Pure Land. If they can practice with Faith, they wIll surely achieve rebirth. 
Once reborn, they will transcend the mundane and enter sagehood, escape Birth and Death, 
Join the Ocean-wide Assembly, be close to Amitabha Buddha and eventually achieve 
Buddhahood. Mundane filiality cannot be compared with such an achievemert. lf anyone 
Wwere to advise others to cultivate the Pure Land method, the merits and virtues from such 
teaching would be entirely his. In the future, he would surely be reborn In the upper lotus 
grades.” 
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Theo Ấn Quang pháp sư, một bậc cao Tăng thời cận đại ở Trung Hoa, cũng đã bảo: “Sự cao 
siêu nhiệm mầu của pháp môn niệm Phật, chỉ có Phật với Phật mới hiểu biết hết được. 
Những kẻ khinh chê pháp môn niệm Phật, không phải chỉ khinh chê hạng ông già bà cả tu 
Tịnh Độ, mà chính là khinh chê luôn cả chư Phật và các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ 
Hiền, Mã Minh, và Long Thọ. Thời mạt pháp đời nay, chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp. Nếu 
ngoài môn Niệm Phật mà tu các môn khác, nơi phần gieo trí huệ phước đức căn lành thì có, 
nơi phần liễu sanh thoát tử trong hiện thế thì không. Tuy có một vài vị cao đức hiện những kỳ 
tích phi thường, song đó đều là những bậc Bồ Tát nương theo bản nguyện để dạy dỗ chúng 
sanh đời mạt pháp, như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói. Nhưng các vị ấy cũng chỉ vừa theo 
trình độ của chúng sanh mà thị hiện ngộ đạo chớ không phải chứng đạo. Chỉ riêng pháp môn 
Tịnh Độ, tuy ít người tu chứng được niệm Phật tam muội như khi xưa, nhưng có thể nương 
theo nguyện lực của mình và bản nguyện của Phật A Di Đà, mà đới nghiệp vãng sanh về cõi 
Tây Phương Cực Lạc. Khi về cõi ấy rồi thì không còn luân hồi, không bị thối chuyển, lần lần 
tu tập cho đến lúc chứng quả vô sanh.”—The Patriarch Yin Kuang, a Chinese Pure Land 
Master of recent times, also said: ““Phe magnificence and extraordinary nature of the Buddha 
Recitaton dharma can only be fully understood among the Buddhas. For those who look 
down on this dharma door of Buddha Recitation, not only wIll they belittle the “old men and 
elderly women” who are practicing Pureland, they will also belittle the Buddhas and the 
Maha-Bodhisattvas such as ManJusri, Samantabhadra, Asvaghosha, and Nagarjuna. In the 
current Dharma-Ending Age, sentient beings bear heavy karma and their minds are deluded. 
lf they practice other methods rather than Buddha Recitation, they can expect fo sow the 
seeds of merit, virtue and wisdom but not to escape the cycle of Birth and Death in thetr 
present lifetimes. Although there are a few Instances of great monks exhibiting extraordinary 
achievement, they are in reality transformation Bodhisattvas. In accordance with their vows, 
they act as examples for sentlent beings in the Dharma-Ending Age, as 1s taught In the 
Surangama Sutra (a key Zen text). Even then, these Bodhisattvas, adapting themselves to 
people's 'apacities, can only take the expedient appearance of having awakened to theWay, 
but not having attained Enlightenmert. In the specific case of Pure Land, very few sentient 
beings can achieve the Buddha Recitation Samadhi these days, compared to earlier times. 
However, through Buddha Rectitation, they can take their residual karma along with them to 
the Pure Land by relying on their own vows and those of Amitabha Buddha. Once there, they 
have escaped Birth and Death, achieved non-retrogression, and can progress In cultivation 
unfil they reach the stage of Non-Birth.” 
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Theo Đại Sư Ấn Quang, Chơn Niệm Phật có nghĩa là: 
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Mỗi câu tràng hạt Phật là Tâm 
Phật đã là Tâm chạy uổng tìm 
Bể Phật dung hòa Tâm với Cảnh 
Trời Tâm bình đẳng Phật cùng sanh 
Bỏ Tâm theo Phật còn mơ mộng 
Chấp Phật là Tâm chẳng trọn lành 
Tâm Phật nguyên lai đều huyễn giả 
Phật Tâm đồng diệt đến viên thành. 
According to Great Master Yin-Kuang, Truthful and genuine Buddha Recitation means: 
Each recitation overfilled with Buddha as the Mind 
Buddha 1s Mind, do not waste time searching. 
Buddhahood 1s Mind and Environment In harmony. 
Equality of Mind 1s the birth of a Buddha. 
Abandon the True Mind but wish to fllow Buddha 1s a delusional dream. 
Attach to Mind is Buddha wIll not lead to goodness. 
Mind, Buddha 1s innherently artificial and Ilusory. 
Buddha, Mind both eliminated, attains Perfection. 
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ đã chú giải bài kệ theo quan 
điểm tu tập của Tịnh Độ. Mỗi câu tràng hạt Phật là Tâm: Khi lần chuỗi niệm Phật, thì tâm 
phải thanh tịnh, nghĩa là miệng niệm, tai nghe rõ tiếng niệm Phật, và ý không suy nghĩ vu vơ, 
nói cách khác, chớ nên khởi sanh vọng tưởng, thì ngay đó mỗi câu niệm đều được cảm ứng 
đạo giao hay tương ưng với chư Phật. Đây chính là “Sự Tướng Hành Trì” là pháp thức niệm 
Phật của hàng liên hữu hiện nay. Phật đã là Tâm uổng chạy tìm: Phải biết Phật không phải 
từ bên ngoài đến, mà chính thật là do từ Tâm của mình mà thành. Vì cái tâm ấy nó bao hàm 
hết khắp cả mười phương pháp giới. Một tâm mà hay sanh ra tất cả. Nếu hành giả nhất quyết 
cầu Phật ở ngoài Tâm mình thì kẻ đó chưa rõ pháp môn “Lý Tánh Duy Tâm.” Cổ đức dạy: 
“Phật tại Tây Phương vốn chẳng xa. Tây phương ngay ở tại lòng ta.” Lại nữa, tam đô ác đạo 
vốn không xa, tam đồ ngay ở tại lòng ta. Cho nên hành giả luôn bình tâm kiểm điểm xem 
trong Tâm mình có Phật hay chỉ có Tam Đồ. Bể Phật dung hòa Tâm với Cảnh: Muốn được 
thành đạo giải thoát, chứng quả vị Đại Bồ Đề của Phật, hành giả phải dung hòa cả hai phần 
Sự và Lý. Phải biết Tâm là Lý vì nó vô hình vô tướng. Còn Sự là Cảnh vì nó có hình có 
tướng. Trời Tâm bình đẳng Phật cùng sanh: Hễ Tâm bình đẳng thì chính là Tâm Phật, vì 
các pháp đều bình đẳng, đều có đủ ba môn giải thoát là Không, Vô Tướng, và Vô Nguyện 
như nhau cả. Phật được gọi là đấng Bình Đẳng, vì đối với tất cả các loài chúng sanh, Ngài 
đều dùng lòng từ bi, thương xót và hóa độ giống y như nhau. Tổ muốn nhắc chúng ta trong tu 
hành cho được thành đạo phải dứt bỏ cái tâm phân biệt. Bỏ Tâm theo Phật còn mơ mộng: 
Như có kẻ nào tu hành mà cứ để cho cái Tâm của mình cứ luôn luôn chạy theo vọng tưởng, 
tức là phan duyên, quên mất cái Chân Tâm của mình đi, tu như thế mà muốn được thành đạo 
hay được Phật rước về chốn Tây Phương Cựu Lạc, thì kể đó chỉ là người mơ mộng mà thôi, 
quyết sẽ chẳng bao giờ thành Phật được. Phật tử chơn thuần phải để cho Tâm của mình luôn 
thanh tịnh thì mới hợp với Tâm của Phật và mới thấy được Phật. Chấp Phật là Tâm chẳng 
trọn lành: Người tu hành nào mà cứ luôn miệng nói lý rằng tâm tôi đã là Phật, cần chi phải 
tu hành, cần chi phải lạy Phật hay niệm Phật, cần chi phải tụnh kinh, xuất gia, thọ giới, cần 
chi phải đi chùa nghe pháp, vân vân. Vì thế nên không chịu tu theo cách Hành Trì Sự Tướng, 
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không chịu Y Giáo Phụng Hành. Ngược lại, Tâm chứa đầy những cống cao, ngã mạn, kẻ đó 
ắt chẳng được trọn lành. Khi lành chẳng được trọn, ắt phải là trọn ác. Tổ muốn nhắc chúng ta 
chớ nên nói lý suông “Phật là Tâm” trên đầu môi chót lưỡi, mà bỏ đi sự thực hành. T7âm 
Phật nguyên lai đều giả huyễn: Trong cái Chơn Như Pháp Tánh Giới ấy, thì Tâm cũng không 
có, nghĩa là Tâm bất khả đắc, Phật cũng bất khả đắc. Nếu người tu hành nào mà còn thấy có 
Phật có Tâm thì còn bị dính mắc vào trong các sự chấp trước, ắt sẽ không bao giờ giải thoát 
được. Tổ muốn khai thị cho chúng ta về Đệ Nhất Nghĩa Không là cảnh giới đại triệt, đại ngộ 
của các bậc Thánh nhân giải thoát, chứ không phải là cảnh giới của hàng phàm phu bạt địa 
chúng ta. Vì chúng ta là phàm phu chưa chứng đắc một chút gì cả nên cần phải chấp vào nơi 
sự tướng để mà tu. Nghĩa là thấy có vọng tâm cần dứt trừ, hay thấy có Phật để cầu tiếp dẫn. 
Phật Tâm đồng diệt đến viên thành: Nếu như ai mà tu chứng đắc đến được cảnh giới không 
còn thấy có Tâm nữa như ngài Huệ Khả trả lời đức Đạt Ma Tổ Sư “Tôi tìm Tâm không 
được,` hay không thấy có Phật, thì các bậc ấy đã chứng đạo và trở về được cái thể Nhứt 
Chơn rồi vậy. Bát Nhã Tâm Kinh gọi là “Ngũ uẩn giai không' tức là phủi chân bước lên bờ 
giải thoát—Most Venerable explained ¡in the Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism .in 
accordance with the cultivation In the Pure Land School. Each reciftafon overƒfilled with 
Buddha as the Mind: When Pureland cultivators count beads reciing Buddha, the Mind 
needs to be pure and qulescent; mouth recites Buddha, ear listens clearly to the sounds of 
Buddha Recitation, Mind does not wander and think about any thing else, in other words, do 
not let any delusional thought arise. If this is accomplished, ¡n that very moment, each 
recitation wIll be harmonious, establishing the “miraculous connections” with Buddha. Thịs 1s 
presently the “form-Practice,” which 1s the dharma practice of Buddha Recitaton Lotus 
cultivators. Buddha is Mind, do not wasíe ftừne searching: Ì( 1s 1mportant to understand 
Buddha does not come from the outside, but 1s attained from within the cultivatorˆs Mind. For 
the Mind encompasses all the ten directions of dharma realms (see Tâm I-H). One Mind can 
ØIve rise to everything. If anyone who cultivates but 1s determined to find Buddha outside of 
his or her Mind, then such a person 1s one who 1s not clear about the đharma door of “Theory 
Nature Is Within The Mind” or everything comes from the Mind. Old saints taught: “The 
Buddha In the West 1s Inherently not far, Western direction truly exists within our nature.” 
Moreover, 1t 1s necessary to know that the three domains, evil paths are Inherently not far, 
three domains truly exist from within our nature. Therefore, sincere cultivators Just calmly 
and peacefully re-examine our Minds to see I1f Buddha exists or the three domains and 
unwholesome paths exist. Buddhahood is Mind and Environment n harmony: lÝ anyone 
wishes to attain the Emancipation and the fruit of Ultimate Enlightenment of Buddhahood, it 
1S necessary to harmonIze both Practice and Theory. It 1s Immportant to understand that Mind Is 
Theory because 1t 1s formless, and Practice 1s Environment because 1t has form. Equalify 0ƒ 
Mimd is the birth oƒ Buddha: Tf the Equality of Mind exIsts then that 1s the Buddha”s Mind for 
all dharmas are equal, fair, non-biased, and are complete with the following three doors of 
emancipation and enlightenment of Emptiness, Non-Form, and Non-Vow. The Buddha 1s 
known as the “Equality One” because In associating with all sentient beings, He uses 
compassion, mercy, and empathy to transform and aid them regardless of their forms 
whether they are heavenly beings or are hell dwellers. The Patriarch wanted to remind all of 
us on the cultivated path, If anyone wishes to atfain enliphtenment, 1t 1s necessary tfO 
eliminate the “Discriminatory Mind.” Abandon True Mind but wish to ƒolow Buddha is a 
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delustonal drem: Anyone who cultivates for enlightenment but always continue to allow the 
Mind to follow delusional thoughts or distractions, allowing for the Mind to pull and dictate 
one”s being, and to forget about oneˆs True Mind or Buddha Nature. If cultivated In this way 
but wishes to attain the enlightened path, or have Buddha delivered to the Western Ultimate 
Bliss World, then such a person 1s only a delusional dreamer, such an Iindividual 1s certain 
never see the Buddha. Sincere cultivators should always allow their minds to be pure and 
quiescent in order to accord with the Mind of the Buddha, and once this happens they wIll see 
the Buddha. AfØfqch to Mind is Buddha then will not qffain goodness: For cultivators who 
often speak hollowly and only in Theory, such as my Mind 1s already Buddha, then what 1s 
the need for a cultivated path? What 1s the need for prostrating to Buddha, or reciting 
Buddhaˆs name? What 1s the need to chant sutra, leave home, or taking precepts? What 1s the 
need for going to temples to listen to the Dharma? Etc. Thus, they refuse to cultivate, refuse 
to apply the teaching to practice, and their minds are filled with egotism and conceit. Such 
people wIll never aftain goodness. If they never attain goodness, then clearly they wIll attain 
wickedness. The Patriarch would like to remind all of us that do not speak hollowly by saying 
“Buddha 1s Mind" and then abandon all “form practices and applications" because to say and 
to do SO one 1s guaranteed to “not attain goodness” on the cultivated path. Mind, Buddha ¡s 
tnherently articial and ilusory: In the Truc Dharma Realm Characteristic, the Mind does not 
exIstthe Buddha does not exIst either. Thus, 1ƒ any cultivator stIill sees or discriminates there 1s 
Buddha, there 1s Mind, that cultivator 1s still trapped and stucked in “attaching to forms and 
discriminations”` and will never attain liberation and enlightenment. The Patriarch wanted to 
open our Minds to follow the Highest and Most Deeply Penetrating Doctrine belonging In the 
realm of the “Great Enlightenment” of the Saintly Beings who have atfained liberation and 
does not belong to the realm of the unenlightened morfals such as ourselves. Because we are 
ordinary mortals who have not attained enliphtenmeint, If 1s necessary for us to be attached to 
the practice and form characteristics 1n order to cultivate, In other words, we need the dharma 
as means for us to attain enlightenment. This means we see the existence of the delusional 
mind needing to be eliminated, and we see the existence of Buddha 1n order to pray for 
deliverance. Buddha, Mind both eliminated=Attain Perƒfection: IÝ anyone 1s able to penetrate 
fully the state where the mind no longer exiIsts or no longer seen, as the way the Second 
Patriarch said to Bodhidharma “I cannot find the Mind,` or do not see the existence of 
Buddha; then such a person has attained enlightenment and has returned to Oneness of 
emptiness and Nirvana. The Heart Sutra refers to the Mind as the “Five Skandhas 
Emptiness.” If this 1s achieved, one has crossed over and landed on the shore of 
enlightenmernt. 
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Nếu hành giả luôn suy gẫm trên câu niệm Phật, sự tu hành sẽ được chuyên nhất. Hãy xem 
gương của người xưa, khi sắp lâm chung, thấy tướng địa ngục hiện ra, niệm Phật vài tiếng, 
liền thấy Phật đến tiếp dẫn vãng sanh. Sự lợi ích như thế, trọn một đời hoằng hóa của đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni, trong trăm ngàn muôn ức pháp môn, chỉ thấy ở pháp môn Niệm Phật. 
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Trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn Quang dạy: “Chín cõi chúng sanh rời pháp này, 
trên khó nỗi viên thành quả giác. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này, dưới không thể 
độ khắp quần mê. Nếu hành giả có lòng tin thấu đáo, tha thiết vì sự sinh tử không mống một 
niệm nghi hoặc, thì tuy chưa ra khỏi đời ác trược, đã chẳng phải là người ở lâu trong cõi Ta 
Bà, tuy chưa đến Liên Bang, nhưng sẽ là khách mới của miềnn Cực Lạc. Từ nay trở đi, khi 
thấy người đức hạnh, phái cố gắng làm cho bằng; gặp cơ hội hành thiện, đừng rụt rè. Làm 
sao có thể dần dà trễ nải để cho một lúc lầm lỗi mà để cả ngàn đời phải nuối tiếc hay sao? 
Chắc chắn người có khát vọng cao không thể làm làm cái 'thây ma biết chạy,' rỗi chết mục 
nát với cây cỏ. Phải nên tự mình cố gắng gấp bội vậy!”-——If practiioners always reflect on 
the Buddha's name, you cultivation wIll be focussed. Lets take examples of anclent people, 
who, on the verge of death, witnessed the marks of hell appear, whereupon they recited the 
Buddhas name several times with utmost sincerity and devotion. Immediately, they saw 
Amitabha Buddha coming to receive and guide them back to the Pure Land. Thịs beneficial 
Íeature exists only In the Pure Land method, out of all the countless methods taught by 
Sakyamumi Buddha throughout His teaching career. In Letters From Patriarch Yin-Kuang, 
Great Master Yin-Kuang said: “Tf the Nine Realms of sentient beings do not practice this 
method, they cannot easily perfect the fruits of Enlightenment, while 1f the Buddhas of the 
ten directions abandon this method, they cannot benfit the masseses far and wide. lf 
practitioners have utmost Faith and cultivate earnestly, seeking escape from Birth and Death, 
then even though you still have not left the evil, deluded world, you wIll not remain long In 
the Saha World either. While you may not have reached the Pure Land yet, you will soon be 
a new guest In the Land of Ultmate Bliss. From now on, when you meet virfuous persons, do 
yOur utmost to emulate them; when you encounfer an opportunify to practice good deeds, do 
not hesitate. How can you have the heart to procrastinate, lest the error of one moment lead 
to ten thousand lifetimes of regret? Surely those with high aspirations cannot tolerate being 
'walking corpses,' running aimlessly while alive and simply decaying after death, along with 
the grass and trees. Redouble your efforts and exert yourself!” 
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Các đức Như Lai đều lấy sự khổ làm thầy nên mới đạt được Vô Thượng Bồ Đề, chúng ta cũng 
phải lấy bệnh khổ làm phương thuốc để cầu thoát khỏi Luân hồi sanh tử. Chúng ta nên nhận 
ra rằng phàm phu có đủ thứ nghiệp hoặc ràng buộc, nếu không có những nỗi cơ khổ cùng tật 
bệnh tất sẽ đuổi theo sắc, thanh, danh, lợi, khó mà buông bỏ. Trong lúc đắc ý như thế, có ai 
chịu quay đầu nhìn lại, tưởng đến sự chìm đắm về sau này? Bậc Thánh Mạnh Tử đã nói: 
“Người nào sắp lãnh một trọng trách thiêng liêng, trước tiên phải nhọc nơi thân, phải khổ nơi 
trí, hoặc đói khát, khốn cùng, việc làm thất bại. Có như thế người ấy mới rèn luyện được ý chí 
nhẫn nại, vững bền, tài năng cao siêu xuất chúng. Như thế, con người được thành lập đa phần 
nhờ nghịch cảnh, và trong trường hợp ấy, chúng ta chỉ nên an lòng thuận chịu mà thôi. Nhưng 
trọng trách mà thầy Mạnh nói, chỉ là tước vị ở đời, mà còn phải khổ nhọc như thế mới làm 
nên; huống nữa là kẻ phàm phuthấp kém như chúng ta, muốn gánh vác công việc trên thành 
đạo Phật, dưới độ chúng sanh đó ư! Nếu như không bị một chút điên đảo vì nghèo bệnh, thì 
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tình trần lừng lẫy, tịnh nghiệp khó thành, gương tâm sẽ bị tối mờ, nhiều kiếp lăn trôi trong ác 
đạo, sự giải thoát trong tương lai chưa biết đâu là kỳ hạn! Cổ đức đã bảo: 'Ví chẳng một phen 
sương thấm lạnh, hoa mai chi dễ thoảng mùi hương!' Lời này chính là ý đó vậy. Chúng ta nên 
bền chí niệm Phật để mau tiêu túc nghiệp, chớ sanh lòng phiền não rồi oán trời trách người, 
cho nhân quả là hoang đường, chê Phật pháp không linh nghiệm. Nên biết rằng từ vô thỉ đến 
nay, chúng ta đã gây tạo nghiệp ác vô lượng, vô biên như Kinh Hoa Nghiêm đã nói: 'Giả như 
ác nghiệp có hình tướng, mười phương hư không chẳng thể dung chứa hết.' Thế thì sự tu trì lơ 
là chút ít, đâu dễ dứt trừ hoặc chướng hết được.”—The Buddhas view suffering as their 
teacher, thus achieving Ultimate Enlipghtenment. Likewise, we should consider illness as 
medicine, to escape Birth and Death. We should realize that human beings are bound by all 
kinds of karmic afflictions. Without the sufferings of poverty and i1llness, they wIll, by nature, 
pursue the world's of sight and sound, fame anf profit, finding 1t difficult to let go. Who would 
then willingly turn around to watch and ponder the state of perdition to come? The sage 
Mencius once said, “Those who wIll be entrusted with great talks should first endure hardship 
both in body and mind, suffering hunger and destitution or failure in their undertakings. Only 
then will they be able to forge their character, develop patience and endurance and attain 
outstanding abilities, beyond the ken of the multitude. Therefore, we should realize that 
human character 1s usually forged In adversity. If adversity cannot be avoided, we should 
remain at peace and practice forbearance. Moreover, In speaking of great tasks, the sage 
MencIus was referring merely to mundane undertakings. Even so, enduring hardship 1s 
necessary for success; how much more so when lowly beings such as ourselves undertake the 
great task of achieving Buddhahood and rescuing sentient beings! IÝ we are not tested to a 
certain extent by financial hardship and disease, our worldly delusions will know no bounds 
and our Pure Land practice will be difficult to perfect. With our Mind-mirror clouded, we will 
revolve for many eons In the evIl realms; not knowing when we will ever achieve liberationl 
The anclients have said: TÍ it were not for a period of penetrating cold, the plum blossom 
could never develop Ifs exquisite perfume†' 'This 1s the meaning of what I said earlier. We 
should persevere in reciting the Buddha's name, to eradicate past karma swiftly and avoid 
developing a mind of afflictons, resenting the Heavens, blaming our fellow beings, 
considering the law of Cause and Effect as a faIry tale and reJecting the Buddhas and theIr 
teachings as ineffective. We should know that from time Iimmemorial, we have all created 
Immeasurable evil karma. As the Avatamsaka Sutra states: 'Tf evil karma had physical form, 
the empty space of the ten directions could not confain 1t. Thus, how can haphazard, 
1ntermittent cultivation possibly annihilate all afflictions and obstructions?” 
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Sức tu của người thời nay phần nhiều bị phiền não ma hoặc ngoại ma phá hoại, chưa đủ để 
cho Thiên ma phải ra tay. Loại ma nầy chỉ đến với những vị tu cao. Nếu Thiên ma quyết phá, 
những vị sức tu tầm thường khó có hy vọng thoát khỏi. Trong Kinh Lăng Nghiêm, vì thương 
đường tu nhiều hiểm nạn, Đức Phật khuyên các hành giả tham thiển nên kiêm trì mật chú, để 
được nhờ thần lực gia hộ, thoát khỏi nạn ma thành tựu chánh định. Ấn Quang Đại Sư đã bảo: 
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“Mới xem qua dường như Kinh Lăng Nghiêm khác quan điểm với Tịnh Độ, nhưng xét nghĩ 
sâu mới thấy kinh nầy vô hình đã khen ngợi tuyên dương Tịnh Độ. Tại sao thế? Bởi bậc đã 
chứng đệ tam Thánh quả A Na Hàm mà còn có thể bị ma cảnh làm cho thối đọa, thì sự niệm 
Phật cầu sanh Tịnh Độ càng nổi bậc thêm tánh cách trọng yếu, trong ánh sáng nhiếp hộ của 
Đức A Di Đà không còn nạn ma nữa.”—€Considering the level of cultivation of today”s 
practitioners, they generally face harassment only from demons of afflictions or external 
demons. Such cultivators are not advanced enouegh to arouse opposition from celestial 
demons. However, should the latter set theIr minds to destroying someone, that person has 
litle hope of escaping harm, unless his cultivation 1s examplary. In the Surangama Sutra, 
Sakyamumi Buddha, out of compassion for cultivators faced with many dangers along the 
Way, advised those who practiced meditafion to recite mantras at the same time. This would 
enable them to rely on the power of the Buddhas to escape harm from demons and achieve 
correct samadhi. The Patriarch Yin Kuang once said: “At first glance, It would appear that the 
Surangama Sutra has a different viewpoint from Pure Land. However, upon closer scrutiny, 
that sutra, In 1s essence, actually praised and commended the Pure Land School. Why 1s this 
SO? If 1s because, If even those who have atfained the thírd level of sagehood can suffer 
retrogression caused by demons, we can see the crucial importance of Buddha Recifation and 
rebrrth In the Pure Land: in the gathering and helping light of the Lord Amitabha Buddha, 
there 1s no more danger of demons. 


(29) ấu Z2ase: độ 2o ?4wÁ @áÁ ?lôx 2lđệm 7t 
2+ X«aw¿( Ecaddwo (ox dd Ecc((a£(0w 


Ấn Quang Đại Sư khuyên người chuyên nhất niệm Phật cho tâm mình không còn tham luyến 
chi đến việc trần lao bên ngoài. Đừng quên cái chết đang rình rập bên mình chẳng biết xãy 
ra lúc nào. Nếu như không chuyên nhất niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, thì khi cái chết 
đến thình lình, chắc chắn là phải bị đọa vào trong tam đô ác đạo. Nơi đó phải chịu khổ có khi 
đến vô lượng chư Phật ra đời hết rồi mà vẫn còn bị xoay lăn trong ác đạo, không được thoát 
ly. Vì thế, hành giả lúc nào cũng phải nghĩ đến thân người mong manh, cái chết thình lình. 
Đời trước và đời nầy đã tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp, và luôn nghĩ đến sự khổ nơi tam 
đồ ác đạo đang đợi chúng ta, để luôn tỉnh ngộ mà tâm không còn tham luyến chi đến các 
cảnh ngũ dục, lục trần ở bên ngoài nữa—Great Master Ying-Kuang reminded Buddhist 
followers to singlemindedly recite the Buddha”s name 1f they wish for their mind not to be 
attaching and wandering to the external world. Do not forget that death is lurking and 
hovering over us, 1t can strike us at any momett. If we do not wholeheartedly concentrate to 
practice Buddha Recitation, praying to gain rebirth to the Western Pureland, then 1f death 
should come suddenly, we are certain to be condemned to the three unwholesome realms 
where we must endure Iinnumerable sufferings and sometime Infinite Buddhas have In turn 
appeared In the world, but we are still trapped In the evil paths and unable to find liberation. 
Thus, cultivators should always ponder the Impermanence of a human life, while death could 
come at any moment without warning. We should always think that we have committed 
infinie and endles unwholesome karmas In our former life and this life, and the sufferings 
awaiting for us in the unwholesome realms. Upon thinking all these, we wIll be awakened In 
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every moment, and we no longer have greed and lust for the pleasures of the five desires and 
six elements of the external world. 


(229) ấu 2as¿: 2ffạt Áugệm ?Áâsẹ 2á 2/Ádêw 
2⁄24- vdawe: €uetwtÁd(we oc¿ ?fa¿ Ôccưt Gự (Á(awcc 


Ngày nay chúng ta thấy nhiều người có niễm hạnh phúc và của cải lớn lao. Những thứ này từ 
đâu ra? Chúng không phải xảy đến do sự ngẫu nhiên hay may mắn mà chúng được tích lũy từ 
sự tu tập thiện nghiệp từ nhiều kiếp trước. Khi cơ duyên thích hợp khởi lên trong hiện kiếp, 
nhân có hiệu lực do đó sẽ tạo thành quả. Luật nhân quả hay sự tương quan giữa nguyên nhân 
và kết quả trong luật về “Nghiệp” của Phật giáo. Luật nhân quả hay sự tương quan giữa 
nguyên nhân và kết quả trong luật về “Nghiệp” của Phật giáo. Nhân là nguyên nhân, là năng 
lực phát động; quả là kết quả, là sự hình thành của năng lực phát động. Định luật nhân quả 
chi phối vạn sự vạn vật trong vũ trụ không có ngoại lệ Mọi hành động là nhân sẽ có kết quả 
hay hậu quả của nó. Giống như vậy, mọi hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là luật 
căn bản trong Phật giáo chi phối mọi hoàn cảnh. Luật ấy dạy rằng người làm việc lành, dữ 
hoặc vô ký sẽ nhận lấy hậu quả tương đương. Người lành được phước, người dữ bị khổ. 
Nhưng thường thường người ta không hiểu chữ phước theo nghĩa tâm linh, mà hiểu theo nghĩa 
giàu có, địa vị xã hội, hoặc uy quyển chánh trị. Chẳng hạn như người ta bảo rằng được làm 
vua là do quả của mười nhân thiện đã gieo trước, còn người chết bất đắc kỳ tử là do trả quả 
xấu ở kiếp nào, dầu kiếp nầy người ấy không làm øì đáng trách. Sự đáp trả lại cho các nhân 
nghiệp ác và thiện. Theo Phật giáo, những ai phủ nhận luật nhân quả luân hồi sẽ hủy hoại tất 
cả những trách nhiệm luân lý của chính mình. Theo Đại Sư Ấn Quang, mọi thứ có thể đạt 
được bằng sự thành thật vì thành thật sẽ mang lại lợi ích cho tự thân; và bằng sự tôn trọng 
người khác tức là làm lợi lạc cho người khác. Với sự thành thật và tôn trọng, chúng ta sẽ hòa 
hợp với mọi người. Để xã hội được hòa hợp, chúng ta cần phải hiểu nguyên lý nhân duyên 
và nghiệp quả. Để được người khác tôn trọng mình chúng ta cần phải tôn trọng người khác 
trước. Chúng ta cần phải sửa đổi tự thân để làm cho hoàn cảnh được tốt hơn. Nếu không làm 
như vậy thì chúng ta sẽ không tránh được những tai họa lớn trên thế giới, vốn dĩ là cộng 
nghiệp của chúng sanh. Suốt trong cuộc đời của Đại Sư Ấn Quang, ngài đã khuyến khích mọi 
người nghiên cứu về nhân duyên và nghiệp quả với sự hỗ trợ của Liễu Phàm Tứ Huấn. Ngài 
đã dành trọn đời mình cho việc giúp đỡ người khác. Nhưng đáng tiếc là nhiều người vì ham 
muốn lợi lộc thế gian thì nhiều, còn người tỉnh thức muốn sanh vào Tây Phương Tịnh Độ thì 
ít. Bằng việc phân phát những quyển cẩm nang như Kinh Thiện Ác Nhân Quả và Liễu Phàm 
Tứ Huấn. Đại Sư Ấn Quang đã cho thấy ngài là người có tâm đại từ bi và thành tâm giúp đỡ 
nhân loại. Ngài quả là một vị Bồ Tát, hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, xuất hiện nơi đời để 
hóa độ chúng sanh. Mặc dầu ngài đã qua đi, chúng ta, những hành giả Tịnh Độ, nên làm theo 
gương hạnh của ngài bằng cách giới thiệu và truyền bá pháp môn Tịnh Độ khắp thế giới với 
sự hỗ trợ của kỹ thuật hiện đại. Hy vọng việc làm này sẽ giúp giảm thiểu hay giải trừ những 
tai họa trên thế giới, vốn là hậu quả của những ác nghiệp nơi thân khẩu ý mà con người đã 
tạo ra trong nhiều ngàn năm qua. Nếu làm được như vậy chúng ta sẽ lập được vô lượng công 
đức—Today, we see many people with great fortune and Iimmense wealth. Where do these 
fortune and wealth come from? They do not happen by mere coincidence or luck. Rather they 
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are accumulated from the cultivation of good deeds in previous lifetimes, from the giving of 
wealth. The manifestations of misfortune and good fortune do not occur by chance but are 
due fo respective causes created In our Iinnumerable previous lifetimes. When the appropriate 
conditions arise in the present lifetime, they allow the cause to come Into effect and therefore 
produce the result. Law of cause and effect or the relation between cause and effect In the 
sense of the Buddhist law of “Karma”. Cause 1s a primary force that produces an effect; 
effect 1s a result of that primary force. The law of causation governs everything In the 
universe without exception. The law of causation (reality 1fself as cause and effect In 
momentary operation). Every action which 1s a cause will have a result or an effect. Likewise 
every resultant action or effect has Its cause. The law of cause and effect Is a fundamenfal 
concept within Buddhism governing all situations. The Moral Causation in Buddhism means 
that a deed, good or bad, or indifferent, brings 1ts own result on the doer. Good people are 
happy and bad ones unhappy. But in most cases “happiness” 1s undersftood not in 1fs moral or 
spiritual sense but in the sense of material prosperify, social position, or political influence. 
For Instance, kingshIp 1s considered the reward of one”s having faithfully practiced the ten 
deeds of goodness. If one meets a tragic death, he 1s thought to have committed something 
bad In his past lives even when he might have spent a blameless life in the present one. 
Retribution of good and evil karma or cause and effect in the moral realm have theIr 
corresponding relatlons. According to Buddhism, whoever denies the rule of “cause and 
effectf” will destroy all moral responsibility. According to Great Master Yin-Kuang, 
everything 1s attained through sincerity which 1s benefiting oneself; and respect which 1s 
benefiting others. With sincerity and respect, we wIll be in harmony with others. In order to 
achieve a peaceful and harmonious society, we need to understand the principle of cause, 
condition and effect. In order for others to respect us, we need to respect others Íirst, to 
change our ways to change the environment for the better. Otherwise, the great disaster In 
this world, being the shared karma of all sentient beings, cannot be averted. Thus, throughout 
his entire life, Master Yin-Kuang advocated the teachings of cause, condition and effect with 
the aid of materials such as the Sutra on Cause-Effect and Good-Bad Deeds, and the Four 
Lessons of Liao-Fan. He tirelessly advocated and wholeheartedly dedicated his life to 
helping all others. Regretfully, there are many who wish for worldly fortune, but there are 
few who are truly awakened and who vow to be born Into the Western Pure Land. By his 
free distribution of books such as Liao-Fans Four Lessons and other books on cause and 
effect, Master Yin-Kuang displayed a great heart of compassion and his devotion to helping 
humanity. He was indeed a Thus Come Bodhisattva, a manifestation of Great Strength 
Bodhisattva, who appeared In this world to help sentient beings. Although Master Yin-Kuang 
has passed on, we, Pure Land practitioners, can follow his example by Introducing and 
extensively propagating the Pure Land method throughout the world with the aid of modern 
technology. Hopefully, this can help to reduce or even eliminate the disasters 1n this world 
that are the results of improper thoughts, words or deeds commifted over the past many 
thousand years. In this way, our merits and virtues wIll be innumerable and Immeasurable. 
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Theo Ấn Quang pháp sư, một bậc cao Tăng thời cận đại ở Trung Hoa, cũng đã bảo: “Sự cao 
siêu nhiệm mầu của pháp môn niệm Phật, chỉ có Phật với Phật mới hiểu biết hết được. 
Những kẻ khinh chê pháp môn niệm Phật, không phải chỉ khinh chê hạng ông già bà cả tu 
Tịnh Độ, mà chính là khinh chê luôn cả chư Phật và các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ 
Hiền, Mã Minh, và Long Thọ. Thời mạt pháp đời nay, chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp. Nếu 
ngoài môn Niệm Phật mà tu các môn khác, nơi phần gieo trí huệ phước đức căn lành thì có, 
nơi phần liễu sanh thoát tử trong hiện thế thì không. Tuy có một vài vị cao đức hiện những kỳ 
tích phi thường, song đó đều là những bậc Bồ Tát nương theo bản nguyện để dạy dỗ chúng 
sanh đời mạt pháp, như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói. Nhưng các vị ấy cũng chỉ vừa theo 
trình độ của chúng sanh mà thị hiện ngộ đạo chớ không phải chứng đạo. Chỉ riêng pháp môn 
Tịnh Độ, tuy ít người tu chứng được niệm Phật tam muội như khi xưa, nhưng có thể nương 
theo nguyện lực của mình và bản nguyện của Phật A Di Đà, mà đới nghiệp vãng sanh về cõi 
Tây Phương Cực Lạc. Khi về cõi ấy rồi thì không còn luân hồi, không bị thối chuyển, lần lần 
tu tập cho đến lúc chứng quả vô sanh.” —The Patriarch Yin Kuang, a Chinese Pure Land 
Master of recent times, also said: “The magmificence and extraordinary nature of the Buddha 
Recitaton dharma can only be fully understood among the Buddhas. For those who look 
down on this dharma door of Buddha Recitation, not only will they belittle the “old men and 
elderly women” who are practicing Pureland, they wIll also belittle the Buddhas and the 
Maha-Bodhisattvas such as ManJusri, Samantabhadra, Asvaghosha, and Nagarjuna. In the 
current Dharma-Ending Age, sentient beings bear heavy karma and their minds are deluded. 
lf they practice other methods rather than Buddha Recitation, they can expect to sow the 
seeds oŸ merit, virtue and wisdom but not to escape the cycle of Birth and Death in thetr 
present lifetimes. Although there are a few Instances of great monks exhibiting extraordinary 
achievement, they are 1n reality transformation Bodhisattvas. In accordance with their vows, 
they act as examples for sentient beings in the Dharma-Ending Age, as 1s taught In the 
Surangama Sutra (a key Zen text). Even then, these Bodhisattvas, adapting themselves to 
people's apacities, can only take the expedient appearance of having awakened to theWay, 
but not having attained Enlightenment. In the specific case of Pure Land, very few sentient 
beings can achieve the Buddha Recitation Samadhi these days, compared to earlier times. 
However, through Buddha Recitation, they can take therr residual karma along with them to 
the Pure Land by relying on theIr own vows and those of Amitabha Buddha. Once there, they 
have escaped Birth and Death, achieved non-retrogression, and can progress 1n cultivation 
until they reach the stage of Non-Birth.” 
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Theo Đại Sư Ấn Quang, tổ thứ mười ba của Trung Quốc Tịnh Độ Liên Tông, muốn cho được 
nhứt tâm niệm Phật để có thể diệt được vô lượng tội chướng trong nhiều kiếp sanh tử, khi 
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niệm Phật hành giả phải làm những điều sau đây: 7# nhất là buộc tâm mình lại, đừng để 
cho tán loạn hay nghĩ tưởng vu vơ. Thứ nhì là mỗi câu niệm Phật phải nối tiếp nhau, không 
mau không chậm, đều đặn như giọt nước mưa trên mái nhà nhiễu xuống. Giọt trước không 
chờ giọt sau. 7ý ba là từng câu từng chữ niệm Phật phải cho thật rõ ràng. 7 £ư là miệng 
xưng niệm hồng danh, mắt chăm chú nhìn tượng Phật, tai nghe rõ tiếng niệm Phật của mình. 
Người niệm Phật phải thiết thực dụng công, trong tuyệt cả tướng thị phi nhơn ngã không thấy 
thân tâm, ngoài dứt hết tướng không sắc lục trần chẳng còn cảnh giới, duy có một câu Phật 
hiệu rõ ràng hiện tiền. Sự dụng công chí cực nầy, như người xưa đã nêu lên câu hỏi: “Trước 
mặt có cọp đữ, sau lưng có bầy chó sói, bên trái là vách núi cao, bên mặt là vực sâu thẳm; 
trong hoàn cảnh ấy hành nhân phải vượt đi ngả nào?” Bên Tịnh Độ bảo: “Ao sen bảy báu 
trước mặt, vạc dầu lò lửa phía sau, người niệm Phật phải nhứt hướng đi tới.” Khi tu hành chưa 
thấy có điểm tiến bộ nào, là bởi chính mình còn yếu hèn biếng trễ. Cũng trong tình trạng ấy, 
khi xưa ngài Đổng Sơn đã nghiêm trách trong chúng: 
“Người nay học đạo nghĩ mà than 

Ngoài cửa phân vân biết mấy ngàn 

Tưởng đến ngọc kinh triều Thánh chúa 

Giữa đường dừng bước ải đồng quang!” 
Nếu dụng công đến mức cùng cực, lâu ngày không gián đoạn, hành giả sẽ đi đến cảnh giới 
nhứt tâm. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, cảnh nhứt tâm bất 
loạn nầy có hai mức cạn sâu, gọi là Sự Nhứt Tâm, và Lý Nhứt Tâm. Sự nhứt tâm là thế nào? 
Khi hành giả chuyên tâm chú ý trên sáu chữ hồng danh, lâu ngày tất cả tạp niệm đều dứt 
bặt, lúc nằm ngồi đi đứng duy chỉ có một câu niệm Phật hiện tiền, gọi là cảnh giới Sự Nhứt 
Tâm. Đây là định cảnh của người tu Tịnh Độ, cũng ngang hàng với sự nhập định của các bậc 
tu thiển. Với thuyết Sự Lý Nhứt Tâm, Ngẫu Ích đại sư đã giản biệt tường tận. Ngài bảo: 
“Không luận sự trì hay lý trì; nệm đến hàng phục phiền não, kiến hoặc, tư hoặc không khởi 
hiện, là cảnh giới sự nhứt tâm. Như thế chẳng nói chi Lý nhứt tâm, với sự nhứt tâm người đời 
nay cũng chẳng dễ gì đạt đến được. Tuy nhiên, với công đức của câu niệm Phật cộng thêm 
sự chí thành hành trì, trong mỗi niệm sẽ diệt được một phần vô minh thêm một phần phước 
huệ, lần lần tất sẽ đi đến cảnh giới tốt. Và hành trì lâu ngày như thế, lo gì không tiến đến 
chỗ mỗi niệm khai ngộ, được hảo cảnh gọi là “Nhứt phiên để khởi nhứt phiên tân” hay một 
phen khởi niệm, một phen lộ bày cảnh giới mới. Cho nên, dù là căn tánh chúng sanh trong 
thời Mạt Pháp, nếu chí thành hành trì, trình độ Sự và Lý nhứt tâm đối với chúng ta không 
phải hoàn toàn ngoài tầm tay. Lý nhứt tâm là thế nào? Trên Sự Nhứt Tâm, nếu tiến thêm 
một bước, dụng công đến chỗ chí cực, ngày kia tâm địa rỗng suốt, thoát hẳn căn trần, ngộ 
vào thật tướng. Khi ấy hiện tại tức là Tây Phương Cực Lạc mà chẳng ngại gì riêng có cõi 
Cực Lạc, tánh mình chính là Di Đà cũng chẳng ngại gì riêng có Đức A Di Đà. Đây là cảnh 
giới Lý Nhứt Tâm. Địa vị nầy là cảnh “định huệ nhứt như” của người niệm Phật, ngang hàng 
với trình độ khai ngộ bên Thiền Tông. Không luận sự trì hay lý trì, niệm đến tâm khai, thấy 
rõ bản tánh Phật, là cảnh giới Lý Nhứt Tâm. Lý nhứt tâm không bị nhị biên làm loạn (không 
có đoạn kiến hay thường kiến) —According to Great Master Yin-Kuang, the thirteenth 
Patriarch of Chinese Pureland Buddhism Thirteen Patriarchs, 1Ý any practitioner wishes to 
achieve “singlemindedness” while reciting Buddha's name to eliminate infinite karmic 
offenses In many reincarnations In the past, 1t 1s necessary to do the following: Frsí, settle 
and focus the mind, don't let it become distracted, wander, or think aimlessly. Seconđ, each 
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line of Buddha Recitation must follow the previous one evenly, not too fast, not too sÏow, 
similar to a rain drop trickling down from the roof; the first drop does not waIt for the next 
one, the next drop does not Interfere with the first. f#zrđ, recIte each word and each phrase 
clearly. Fourfh, mouth chanting the Buddhaˆ”s name, eyes fixed on the Buddhaˆs statue, ear 
listening clearly to the sound of Buddha Recttation. The practitioner of Buddha Recitation 
should strive earnestly to achieve a dual goal. Internally, he should eliminate of right and 
wrong, mine and yours, becoming oblivious to body and mind. Externally, he should 
completely sever the marks of Emptiness, form and the Six Dusts, to the point where he no 
longer grasps at external realms, only the sacred name of Amitabha Buddha remains before 
him. This utmost exertion of effort was best described by the ancients with the following 
Iimage: “In front of him are ferocious tigers, behind a pack of wolves, on the left a high 
mountainside, on the right a deep precipice. In such a situation, in which direction should the 
practitioner escape?” The Pure Land School expresses the same idea with the words: “The 
seven-Jewelled lotus pond 1s In front of him, the cauldron of boiling oil above the fire pIt 1s 
behind him; the Buddha Recitation practiioner should proceed straight ahead. If the 
practiotioner does not see any sign of progress, I† 1s because he himself lacks strong will and 
1S lazy. In this connection, an Elder Master once sternly admonished the assembly: 
“The way people today seek the Dahrma 1s cause for lamentation, 

Sfill outside the door, they are puzzled In so many waysl 

Thinking they have reached the Sage-Emperorˆs Jade city, 

They have In fact stopped mid-way, at the mountain pass!” 
lf the practitioner exerts the utmost effort without interruption, he wilL, in time, arrive at the 
realm of one-pointedness of mind. According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The 
Pure Land Buddhism In Theory and Practice, this sphere of undivided attentiveness has two 
levels, superficial and subtle, called the level of phenomena and the level of noumenon. 
What 1s one-pointedness of mind at the level of phenomena? When the practitioner øIves 
undivided attention to the sacred name of Amitabha Buddha, all sundry thoughts are, In tine, 
eliminated. Whether he 1s reclining or sitting, walking or standing, only the sacred name 
appears before him. At that point, he has reached the realm of one-pointedness of mind at the 
level of phenomena. This 1s the concentration realm of the Pure Land practitioner, equivalent 
to the level of “phenomena-concentration” in Zen. Elder Master Ou-[ elucidated the question 
of one-pointedness of mind in the following way: “Regardless of whether we practice 
recitation at the noumenon or phenomena level, 1Ÿ we recite to the point where afflctions are 
subdued and delusions of views and delusions of thought no longer arise, this 1s the realm of 
one-poinfedness of mind at the level of phenomena. Thus, one-pointedness of mind 1s not an 
easy thing for people today to achieve, even at the level of phenomena, let alone at the level 
of noumenon. However, thanks to the virtues obtained through recitation and earnest practice, 
each utferance erases one part of delusion and engenders one part of merit and wisdom, 
gradually and naturally leading us to rebirth in an auspicious realm. If we practice In that 
mamner over a long period of time, why worry about not reaching the dtage where each 
thought awakens and enlightens, leading to auspicious realms? This Idea 1s expressed In the 
phrase “each time a new thought arises, a new realm appears.” Therefore, even though we 
possess only the limited capacities of sentlent beings in the Dharma-Ending Age, 1Ÿ we truly 
exert ourselves, one-pointedness of mind, both at the phenomena and noumenon levels, 1s not 
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completely beyond our reach. What 1s one-pointedness of mind at the noumenon level? lf we 
go a step beyond the level of phenomena and exert our utmost efforts, one day our mind will 
be completely empty, we will completely escape the dust of the senses and become 
awakened to the True Mark. At that time, the present moment 1s the Western Pure Land, and 
this does not contradict the specific existence of the Land of Ultimate Bliss; our nature 1s 
Amitabha Buddha, and this does not conftradict the specific existence of the Lord Amitabha 
Buddha. This 1s the realm of "one-pointedness of mind, noumenon level,” the realm of 
“concentration-wisdom being one and thus” of the Pure Land practitioner. This sfage 1s 
equivalent to the level of Great Awakening in Zen. Regardless of whether we pracfice at the 
noumenon or phenomena level, If we recite to the point where the mind 1s awakened and we 
clearly see the original Buddha Nature, this 1s the realm of one-pointedness of mind at the 
noumenon level. At the noumenon level we are no longer disturbed by dualities (that 1s, 
©xIstence or non-exIstence, exftinction or permanence, etc). 
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Về vô số kiếp về trước, đức Phật A Di Đà đã phát bốn mươi tám lời nguyện độ sanh, trong 
đó, lời nguyện thứ mười tám, đã nguyện: “Nếu sau khi ta thành Phật, tất cả chúng sanh nào 
trong mười phương thành khẩn muốn sanh vào nước ta, và nếu họ nghe danh hiệu ta, chí tâm 
xưng niệm cho đến mười lần, cầu sanh về Cực Lạc, như không được vãng sanh ta thệ không 
thành Phật.” Dầu đức Phật A Di Đà thệ nguyện độ sanh như thế, nhưng nếu chúng sanh 
không cần tiếp dẫn, Phật cũng chẳng biết làm sao? Tuy nhiên, bất cứ ai thành khẩn xưng 
danh hiệu của Ngài, nguyện lìa Ta Bà Khổ, đều được Ngài tiếp dẫn về cõi Tịnh Độ. Đức 
Phật A Di Đà oai lực rất lớn, có thể cứu vớt loài hữu tình ra khỏi hầm nhơ lao ngục nơi thế 
giới ô trược, dẫn họ vào cõi Cực Lạc, và giúp họ đi vào những cảnh giới của chư Phật, đồng 
sự thọ dụng của các đức Như Lai. Vì vậy, trong việc luận bàn về Pháp môn Tịnh Độ, quí vị 
nên làm một sự so sánh tổng quát về sự khó và dễ nơi tự lực của các pháp môn khác đối lại 
với tha lực của pháp môn Tịnh Độ. Nếu không, dầu không nghi pháp, quí vị cũng sẽ sinh ra 
nghi ngờ chính mình, và dầu còn một chút nghi ngờ cũng sẽ trở thành chướng ngại. Trong 
trường hợp như vậy, ngay khi có tu tập cũng chẳng được lợi lạc thật sự, chứ đừng nói chỉ là 
không tu. Vì lý do này, tín là tiêu chuẩn đầu tiên. Quí vị phải tin một cách khẳng quyết rằng 
Ta Bà thật là nơi đa tập Niệm Phậtu khổ, Tây Phương Tịnh Độ là cõi vui. Trong kinh A Di 
Đà Tiểu Bổn, đức Phật dạy: “Xá Lợi Phất, tại sao cõi nước ấy được gọi là Cực Lạc? Vì 
chúng sanh trong cõi ấy không chịu sự khổ; chỉ biết mọi thứ hỷ lạc; vì vậy nên được gọi là 
Cực Lạc.” Trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn Quang dạy: “Hãy nhìn vào một vị 
thái tử mới vừa sinh ra, tuy chưa chứng tổ được tài đức, mà vẫn sang trọng hơn quần thần, ấy 
là nhờ vào thế lực của dòng dõi hoàng gia. Lại cũng như vậy, những ai tu tập Niệm Phật với 
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đầy đủ Tín Nguyện, cho dù họ là phàm nhân, họ vẫn hơn đệ tử Nhị Thừa, vỉ họ biết đem tâm 
phàm tục gieo vào biển Giác, thầm hợp với diệu đạo, nhờ sức Phật A Di Đà, họ sẽ nhanh 
chóng đạt tới bất thối địa. Quí vị nên để ý, đừng cố lý luận với trí độ phàm phu, nhận lầm 
rằng 'tất cả những huyền diệu phi thường vượt ra ngoài sự hiểu biết thường tình nơi cõi Tây 
Phương là những chuyện thần thoại tiêu biểu cho Tâm Pháp, chớ không phải là cảnh thật. 
Với sự hiểu biết sai lầm này, tất quí vị sẽ mất điều lợi ích vãng sanh Tịnh Độ. Đây là sai lầm 
lớn, phải cẩn thận! Hành giả Tịnh Độ chơn thuần đã biết Ta Bà là khổ, Cực Lạc là vui, nên 
phát lòng thệ nguyện thiết thực, nguyện ha Ta Bà về Cực Lạc. Lòng nguyện ấy ví như người 
bị sa xuống hầm phân dơ dái cầu mau ra khỏi, hay như người trong lao ngục mong sớm quay 
về cố hương. Sự mong muốn như vậy cần phải thật khẩn thiết, vị tự sức mình không thể tự 
thoát khỏi. ”—Untold eons ago, Amitabha Buddha made forty-eight Vows to rescue sentient 
beings. One of the Vows, the eighteenth, stated: “If, after my obtainng Buddhahood, all 
beIngs In the ten quarters should desire In sincerity and trustfulness to be born In my country, 
and 1f they should not be born by only thinking of me ten times, may I not attain the highest 
Enlightenmernt.” Although Amitabha Buddha made such a Vow, If sentient beings do not seek 
His help, there 1s litle He can do. However, anyone who recites His name with utter 
sincerify, vowing to leave the Saha World behind, will be welcomed and escorted to the Pure 
Land. Amitabha Buddha has great power; He can rescue sentient beings from the excrement 
pIt and prison of the defiled world, guide them to the Land of Ultimate Bliss, and help them 
enter the realms of the Buddhas to assume the prerogatives and functions of the Tathagafas. 
So, 1n điscussing the Pure Land method, you should make a general comparison of the ease 
and difficulty of other powers versus self-power, as employed in this and other methods, 
respectively. Otherwise, even I1f you do not doubt the Dharma, you wIll doubt yourself, and 
even a trace of doubt becomes an obstacle. In such a case, even you engage In cultivation 
you wIll not reap the full benefit, not to mention what wIll happen 1f you do not cultivate. For 
this reason, Faith 1s the first criterion. You should firmly belleve that the Saha World 1s a 
place of suffering, the Western Pure Land a realm of bliss. In the Smaller Amitabha Sutra, 
the Buddha taught: “Shariputra, why 1s that land called Utmost Happiness? The beings of that 
land experience no suffering; they only know every kind of Joy; therefore 1t is called Utmost 
Happiness.” In 'Letters From Patriarch Yin-Kuang,' Great Master Yin-Kuang said: “Look at a 
newborn prince, who has not yet proven his talents and virtues, 1s still above the minisfers In 
nobility and honor, thanks to the power of his royal lineage. Likewlise, those who practice 
Buddha Recitation with full Faith and Vows, though they may be ordinary beings, belong to a 
lineage superlor to that of disciples of the Two Vehicles. This 1s because they have learned to 
cast their earthy minds Into the sea of Enlightenment, silently In tune with the wonderful 
Way. Thanks to Amitabha Buddha's power, they will swiftly attain the level of non- 
retrogression. You should be wary and not attempt to reason with the mind of an ordinary 
being, lest you mistakenly think that 'all the wonderful, extraordinary events beyond common 
understanding that occur In the Western Pure Land are myths representing the Mind Dharma, 
rather than a true environment.' With this misundersfanding, you lose the benefit of rebirth In 
the Pure Land. This 1s a maJor error, so be careful! Sincere Pure Land practitioners, once you 
realize that Saha World 1s a place of suffering while the Pure Land 1s a place of Joy, you 
should develop true, earnest Vows, resolving to leave the Saha World and return to the Land 
of Ultimate Bliss. Such Vows are no different from those of a person who has fallen Into an 
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excremernt pit and seek to escape swIftly, or of a prisoner who yearns for his native village. 
Such hopes and desires should be utterly sincere, because your own strength cannot free you 
from your predicamert.” 


(1229) zấu 2«asa: ?2/dàu 2fáo 2/fa 


Phiểền não ma chỉ cho các phiền não tham nhiễm, hờn giận, si mê, khinh mạn, nghi ngờ, ác 
kiến; cho đến các thứ ma ngũ ấm, lục nhập, mười hai xứ, mười tám giới. Loại ma nầy cũng 
gọi là nội ma, do lòng mê muội điên đảo sanh ra, nên phải dùng tâm chân chánh sáng suốt 
giác ngộ mà giải trừ. Phàm phu tự mình đã có những nghiệp riêng, lại do cộng nghiệp sống 
chung trong khung cảnh, mà người xung quanh phần nhiều tánh tình hiểm ác, nghiệp chướng 
sâu dầy, nên dễ động sanh phiển não. Có kẻ không chịu đựng nổi sự lôi cuốn của ngũ trần 
nên bị sa ngã. Có người vì nghịch cảnh, khiến cho bi thương sầu não, chí tiến thủ tiêu tan. 
Những sự việc nầy xui khiến người tu nhẹ thì ưu sầu, uất ức sanh đau bệnh; nặng thì chán 
nãn bỏ đạo, hoặc phẫn chí tự tận; nguy hại hơn nữa, tất đến chỗ đối với hàng xuất gia tại gia 
đều mất hết mỹ cảm, tránh xa chán ghét, sanh việc khinh rẽ chê bai, không tin nhân quả, làm 
điều ác, rồi phải đọa tam đồ. Muốn đối trị thứ ma nầy, hành giả phải quán xét phiền não là 
hư huyễn, xao động, nóng bức, trói buộc, tối tăm, chỉ làm khổ cho người và mình. Dứt phiền 
não, ta sẽ trở về chân tâm tự tại giải thoát, mát lặng sáng trong, an vui mầu nhiệm. Đối với 
sự mê chấp từ năm ấm cho đến mười tám giới, cũng nên quán như thế. Trong Kinh Pháp 
Hoa, Đức Phật bảo: “Các ngươi chớ nên tham đắm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, dù thô 
hay dù tế. Nếu mê đắm tham trước, Tất bị nó thiêu đốt. Khi xưa Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ 
Tát hỏi một vị Thiên nữ: “Ngươi xem mười tám giới như thế nào?” Thiên nữ đáp: “Như thấy 
kiếp lửa đốt thế gian!” Đây là những lời cảnh giác để phá trừ loại ma phiển não. Phiển não 
ma hay nội ma, nếu không chế phục được, tất sẽ chiêu cảm đến ngoại ma ở ngoài đến phá. 
Lời xưa nói: “Trong cửa có tiểu nhơn, ngoài cửa tiểu nhơn đến. Trong cửa có quân tử, ngoài 
cửa quân tử đến.” Lại như khi ăn trộm đào ngách muốn vào nhà, gia chủ hay được tỏ ra bình 
tỉnh răn trách, tất nó phải sợ hãi bỏ đi. Nếu chủ nhà kinh sợ rối rít năn nỉ, đó chính là thái độ 
khuyên rước trộm vào nhà vậy. Sức tu của người thời nay phần nhiều bị phiền não ma hoặc 
ngoại ma phá hoại, chưa đủ để cho Thiên ma phải ra tay. Loại ma nầy chỉ đến với những vị 
tu cao. Nếu Thiên ma quyết phá, những vị sức tu tầm thường khó có hy vọng thoát khỏi. 
Trong Kinh Lăng Nghiêm, vì thương đường tu nhiều hiểm nạn, Đức Phật khuyên các hành 
giả tham thiển nên kiêm trì mật chú, để được nhờ thần lực gia hộ, thoát khỏi nạn ma thành 
tựu chánh định. Ấn Quang Đại Sư đã bảo: “Mới xem qua dường như Kinh Lăng Nghiêm khác 
quan điểm với Tịnh Độ, nhưng xét nghĩ sâu mới thấy kinh nầy vô hình đã khen ngợi tuyên 
dương Tịnh Độ. Tại sao thế? Bởi bậc đã chứng đệ tam Thánh quả A Na Hàm mà còn có thể 
bị ma cảnh làm cho thối đọa, thì sự niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ càng nổi bậc thêm tánh cách 
trọng yếu, trong ánh sáng nhiếp hộ của Đức A Di Đà không còn nạn ma nữa.” Hành giả Tịnh 
Độ nếu luận xét trên đường hành đạo, khi chưa được sanh về Cực Lạc, thì tu Tịnh Độ cũng 
có thể bị ma chướng. Song phần nhiều là do hành giả không hiểu giáo lý, chẳng khéo trị tâm, 
để nội ma phát khởi khiến chiêu cảm ngoại ma đến phá hoại. Nếu giữ được tâm bình tĩnh, thì 
với oai lực công đức của câu hồng danh, ngoại ma không làm chi được, và phiển não cũng 
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lần lần bị tiêu trừ. Vì thế người tu Tịnh Độ, ma cảnh nếu có cũng là phần ít. Trái lại người tu 
Thiền, ma cảnh hiện nhiều, bởi chỉ nương vào tự lực. Bậc Thiền sĩ phải đủ năm điều kiện sau 
đây. Nếu vị tu thiển nào không hội đủ năm điều kiện trên rất dễ bị ma chướng làm tổn hại: 
1) Giới hạnh tĩnh nghiêm; 2) Căn tánh lẹ làng sáng suốt; 3) Phải hiểu rõ đạo lý, khéo phân 
biệt tướng chánh tà, chân, vọng; 4) Ý chí mạnh mẽ vững bên; 5) Phải nương nơi bậc thiện tri 
thức thông kinh điển, đã có kinh nghiệm tu thiển nhiều năm để nhờ sự hướng dẫn. Trong Đại 
Thừa Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát sau khi kết hợp tổng quát về tinh yếu của pháp Đại 
Thừa, và trình bày xong đường lối tu tập, Ngài đã bảo: “Cõi Ta Bà phiển não cang cường, 
chánh tín khó vững, không thường được gặp Phật nghe pháp, đường tu nhiều hiểm nạn 
chướng duyên. Nên biết Đức Như Lai có phương tiện thù thắng, dạy cầu sanh về cõi Tịnh Độ 
ở Tây Phương. Như trong khế kinh nói “nếu chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, đem công đức tu 
hồi hướng cầu sanh Tây Phương, thì sẽ được về thế giới Cực Lạc, thường thấy Phật nghe 
pháp, không còn thối chuyển. Nếu hành giả y theo đường lối tu nầy, quyết định sẽ được vào 
chánh định tụ.” —These demons represent the afflictions of greed, anger, resentment, 
delusion, contempt, doubt and wrong views. They also include the demons of the Five 
Skandas, the S1x Entrances, the Twelve Sense Fields, and the Eighteen Elements. These 
demons are also called “internal” as they created by topsy-turvy, delusive states of mind. 
'Therefore, they must be overcome by the bright, enlightened mind. The human mind 1s easily 
moved, developing afflictions not only because of personal karma but also because of the 
common karma of living In an environment filled, for the most part, with evil beings. Some 
persons cannot resist the attractions of the five Dusts and thus fall into evil ways. Others, 
encountering adverse conditions, grow sad and mournful and lose their determination to 
progress. Such developments depending on their severity, render the cultivator despondent, 
indignant and 1Ïll, or worse still, cause him to abandon the Buddhist Order or even to commIf 
suicide out of despair. More harmful still, they can lead to loss of respect and good wIll 
toward other cultivators, sometimes even hatred and avoidance of clergy and lay people 
alike. Loss of faith in cause and effect, bad karma and finally, descent upon the three Evil 
Paths are the end result. To counteract these demons, the practitioner should reflect that all 
afflictions are 1llusory, upsetting, suffocating, binding, evil and conducive only to suffering for 
both himself and others. To eliminate afflictions 1s to return to the True Mind, free and 
liberated, fresh and tranquil, bright and clear, happy and at peace, transcendental and 
wondrous. The cultivator should also meditate 1n the same way on all attachments, from the 
Five Skandas to the Eighteen Elements. In the Lotus Sutra, Sakyamuni Buddha said: “You 
should not be greedy and attached to gross and vile forms, sound, smell, taste, touch and 
dharmas. If you do, they will burn you up.” ManJusri Bodhisattva once asked a female delIty, 
“How do you see the Eighteen Elements?” The deity replied, “They are similar to the eonic 
fire burning up the whole world.” These are words of warning, reminding us to eliminate the 
demons of afflictions. If the demons of afflictions or Internal demons are not subdued, they 
wIll attract external demons which wreak havoc. The ancient have said: “Tf Inside the door 
there are mean-spirited people, mean-spirited people w1ll arrive at the door; 1ƒ Inside the door 
there are virtuous, superlor people, noble superlor people will arrive at the door.” As an 
example, when thieves try to enter a house through the side door, 1f the owner calmly scolds 
them In a loud voice, they wIll naturally be frightened and leave. If on the other hand, he 1s 
terrified and panic-stricken, and begs them to desist, he will unwiftingly be Inviting them 1nto 
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his house. Considering the level of cultivation of today”s practitioners, they generally face 
harassment only from demons of afflictions or external demons. Such cultivators are not 
advanced enouph to arouse opposiftion from celestial demons. However, should the latter set 
their minds to destroying someone, that person has little hope of escaping harm, unless hIs 
cultivation 1s examplary. In the Surangama Sutra, Sakyamunmi Buddha, out of compassion for 
cultivators faced with many dangers along the Way, advised those who practiced meditation 
{to recite mantras at the same time. This would enable them to rely on the power of the 
Buddhas to escape harm from demons and achieve correct samadhi. The Patriarch Yin Kuang 
once said: “AÁt fñirst glance, It would appear that the Surangama Sutra has a different 
viewpoInt from Pure Land. However, upon closer scrutIiny, that sutra, In 1ts essence, actually 
praised and commended the Pure Land School. Why 1s this so? It 1s because, 1Ÿ even those 
who have attained the third level of sagehood can suffer retrogression caused by demons, we 
can see the crucial Importance of Buddha Recitation and rebirth in the Pure Land: in the 
gathering and helping light of the Lord Amitabha Buddha, there 1s no more danger of demons. 
Pure Land practitioners, while treading the Way but not yet reborn In the Pure Land, the 
practitioner of Buddha Recttation may also encounter demonic obstacles. However, In most 
cases, this 1s because he does not understand the Dharma and 1s not skIllful at reining in his 
mind, letting 1nternal demons or afflictions spring up, which, in turn, attract external demons. 
If he can keep his mind empty and still and recite the Buddha”s name, external demons will 
be powerless and afflictions will gradually disappear. Thus, for the Pure Land practitioner, 
even If demonIc obstacles do appear, they are few in number. Advanced Zen pracfitioners, on 
the other hand, face many demonic occurrences because they rely only on their own strength 
and self-power. A Zen follower should fulfill the following five conditlons to be successful. If 
a Zen practitioner does not meet these five conditions, he 1s very easily subJect to get harm 
from demons: T) He should keep the precepts strictly; 2) His nature and roots should be quick 
and enlightened; 3) He should have a clear understanding of the Dharma, skillfully 
distinguishing the correct from the deviant, the true from the false; 4) He should be firm and 
stable in his determination; 5) He should be guided by a good advisor, who has a thorough 
understanding of the sutras and many years experience In meditation. In the Awakening of 
Faith, after summar1zing the essential points of Mahayana doctrine and explaining the path of 
cultivation, the Patriarch Asvaghosha added: “Next, suppose there Is a man who learn this 
teaching for the first time and wishes to seek the correct faith but lacks courage and strength. 
Because he lives In this world of suffering, he fears that he wIll not always be able to meet 
the Buddhas and honor them personally, and that faith being difficult to perfect, he will be 
inclined to fall back. He should know that the Tathagathas have an excellent expedient 
means by which they can protect his faith: that 1s, through the strength of wholehearted 
meditation-recitation on Amitabha Buddha, he wIll in fulfillment of his wIshes be able to be 
born In the Buddha-land beyond, to see the Buddha always, and to be forever separated from 
the evil states of existence. It 1s as the sutra says, “1F a man meditates wholly on Amitabha 
Buddha In the world of the Western Paradise and wishes to be born In that world, directing all 
the goodness he has cultivated toward that goal, then he wIll be born there.` Because he will 
see the Buddha at all trmes, he wIll never fall back. If a cultivator follows this path, he wIll be 
able to be born there 1n the end because he abides in the correct samadhi.” 
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Kinh Phật thường dạy tín đô tu phép sám hối để siêu việt mê mờ và đạt thành Phật quả. Vì 
vậy mà Bồ Tát Di Lặc tuy đã đến ngôi đẳng giác, vẫn còn phải ngày đêm sáu thời lễ mười 
phương Phật, để cầu quét sạch vô minh và đạt được Pháp Thân. Nếu Bồ Tát đẳng giác như 
Ngài Di Lặc mà còn phải như vậy, thì chúng ta có thể nói gì đây cho hạng phàm phu với 
nghiệp chướng và phiển não sâu dầy? Nếu chúng ta không biết hổ thẹn sám hối, tuy là bản 
tính đồng với chư Phật, nhưng bị hoặc nghiệp che lấp, không thể hiển hiện, ví như tấm gương 
báu lâu đời, chẳng những không phản chiếu ánh sáng, mà ngay cả thể gương cũng bị che 
khuất mất. Nếu chúng ta biết gương sẵn tánh sáng, cố công lau chùi mãi, ánh sáng lần phát 
cho đến khi rực rỡ cùng cực, thành ra một thứ báu vật trong đời. Chúng ta nên nhận thức rằng 
ánh sáng ấy sẵn có, không phải lau chùi mà được, nếu được thì lau đá lau gạch cũng chói 
sáng vậy. Lại phải biết rằng tuy gương có sẵn ánh sáng, nhưng nếu không lau chùi thì cũng 
không thể chói sáng được. Tâm tánh chúng sanh cũng thế, tuy đồng với Phật, nhưng nếu 
chẳng đổi dữ ra lành, bỏ trần về giác, thì tánh đức sắc đủ đây ấy không thể hiển bày. Đem 
tâm thức sẵn đủ tánh Phật tạo nên khổ nghiệp nhiều đời kiếp đắm chìm, cũng như nhà tối có 
chứa của báu, đã không dùng được lại bị tổn thương, há chẳng phải là đau khổ và tiếc nuối 
lắm hay sao? Pháp môn niệm Phật chính là phép mầu bỏ trần về giác, trở lại cội nguồn của 
Tâm vậy. Người tại gia vì bị việc đời ràng buộc, khó nỗi ở trong tịnh thất tham thiển, tụng 
kinh, với pháp môn này rất là thích hợp. Mỗi người đều có thể tùy sức tùy phần lễ tụng trì 
niệm để hồi hướng vãng sanh. Ngoài giờ giấc của khóa lễ chính thức, khi đi, đứng, nằm, ngồi, 
nói, nín, động, tịnh, ăn, mặc, tất cả các thời, tất cả mọi nơi, đều nên niệm Phật. Nhưng ở nơi 
sạch sẽ, khi nghiêm kính, niệm thầm hay ra tiếng đều được. Nếu ở chỗ không sạch như nơi để 
đại tiểu tiện, hoặc khi không nghiêm kính như lúc ngủ, nghỉ, tắm gội, chỉ nên niệm thầm. Khi 
nằm nghỉ, nếu niệm ra tiếng, đã không cung kính lại tốn hơi sức, lâu ngày thành bệnh. Niệm 
thầm công đức cũng đồng như niệm ra tiếng, nhưng cần phải rõ ràng, tha thiết và không xao 
lãng. Chúng ta biết rằng chúng ta phải phát lỗ sám hối. Điều này rất hợp với pháp môn Tịnh 
Độ, vì lẽ 'tâm tịnh thì cõi Phật thanh tịnh.' Tuy nhiên, một khi đã sám hối chúng ta nên thay 
đổi những cách sống của mình và tu tập thiện nghiệp, nếu không thì sự sám hối của chúng ta 
chỉ là sáo ngữ chẳng lợi ích gì. Điều này cũng đúng nếu chúng ta muốn vượt thoát những 
luyến chấp ngoại cảnh để tập trung vào niệm Phật cho được nhất tâm. Chẳng đòi hỏi phải có 
phương pháp nào gọi là kỳ đặc: chúng ta chỉ nên dán một chữ 'chết' nơi trán của mình hay 
treo nơi lông mày, và luôn nghĩ như sau trong tâm: 'Ta từ vô thủy đến nay gây ác nghiệp 
không lường không đếm được; giả như nghiệp ấy có hình tướng, mười phương hư không, 
chẳng thể dung chứa hết được. Nhờ có duyên may, nay được thân người và thêm vào đó lại 
nghe được Phật pháp. Ta phải nhất tâm niệm Phật cầu sanh về cõi Tịnh Độ. Nếu không, khi 
hơi thở dứt rồi, vì nghiệp cũ chắc khó lòng thoát khỏi sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc 
sanh. Khi được làm người trở lại thì ngu si không trí, dễ bể tạo nghiệp, khó có thể làm lành. 
Chẳng mấy chốc, lại bị đọa nữa. Nghiệp cũ chưa trả xong đã tạo nghiệp mới, cứ mãi luân hồi 
trong lục đạo trải qua vô lượng kiếp nhiều như bụi nhỏ, lạc lỏng vô vọng trong biển khổ mênh 
mông chẳng biết đâu là bờ bến.' Chính vì vậy mà tôi thường cho rằng: 'Chín cõi chúng sanh 
rời pháp này, trên khó nỗi viên thành quả giác. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này, dưới 
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không thể độ khắp quần mê.' Nếu chúng ta có lòng tin thấu đáo, tha thiết vì sự sanh tử không 
khởi một niệm nghi hoặc, thì tuy chưa ra khỏi đời ác trược, đã chẳng phải ở lâu trong cõi Ta 
Bà. Trong lúc chưa đến được Tịnh Độ, nhưng sẽ sớm được làm khách của miền Cực Lạc. Từ 
nay, khi thấy người hiền đức phải cố làm cho bằng họ, gặp cơ hội làm việc thiện, đừng chân 
chừ. Làm sao chúng ta có thể dần dà trễ nải, lầm một lúc, vạn kiếp nuối tiếc? Chắc hẳn 
những ai có khát vọng vãng sanh không thể nào chịu sống làm 'cái thây ma biết đi,' dong ruỗi 
vô định khi sống và khi chết hư hoại như cây cổ mục nát. Hãy tự mình cố gắng gấp đôi!— 
Buddhist sutras teach followers to practice repentance constantly In order to transcend 
delusion and achieve Buddhahood. Thus, even the Bodhisattva Maitreya, who had attained 
the level of Equal Enlightenment, still pays respect to the Buddhas of the ten directions 
during the six perilods of the day, so as to wIpe out delusion and attain the Dharma Body. lf 
this 1s true for the Bodhisattva Maitreya, what can we say of common beinss filled with 
heavy karmic obstructions and afflictions? If we do not feel shame and remorse, our Self- 
Nature may be the same as the Buddhas', but it is hidden by afflictions and evil karma and 
cannot manifest Itself. Just like a precIous mirror which has been covered with dust for eons, 
not only does 1t not reflect light, even 1ts reflecting nature 1s hidden. If we realize that the 
mirror already possesses the nature of brightness and strive ceaselessly to clean 1t, the light 
reflected will gradually Increase until it reaches maximum radiance. The mirror can then 
become, once more, something of value 1n the world. We should realize that the potential for 
reflection 1s Inherent In the mirror and 1s not the result of polishing. If it were not so, a brick 
would also shine brightly when polished. Yet, we should also realize that although the 
brightness 1s Inherent In the mirror, without polishing, the day would never come when 1t 
would gleam. The Mind-Nature of sentient beings 1s similar . Although 1t 1s Iintrinsically 
1dentical to that of the Buddhas, 1t 1s clouded. Thus, 1f sentient beings do not mend theIr ways, 
from evil to wholesome, and turn their backs on worldly dusts to merge with Enlightenment, 
ther Inherent virtuous nature cannot appear. Such a mind-consciousness, Iinherently 
possessing the Buddha-Nature ¡n full but busily creating evil karma and suffering, mired in 
Birth and Death for many eons, 1s no different from a dark house filled with treasures. We not 
only cannot make use of the treasures, you may, In fact, suffer further loss. Is this not 
lamenfable? Pure Land 1s precisely the sublime method enabling practitioners to turn their 
backs on worldly dusts to merge with Enlightenment and return to the source or the Mind. 
Laymen bound up in mundane affairs cannot easily find the time fo attend retreats, practice 
meditation and recite the sutras. This method 1s, therefore, very suitable for people such as 
laypeople ourselves. Each one can pay respect to the Buddhas and recite sutras or Amitabha 
Buddhas name according to Individual circumstances and capacitles, dedicating the merIfs 
thus accrued to rebirth in the Pure Land. In addition to our regular cultivation sessions, we 
should practice Buddha Recitation when walking or standing, reclining or sitting, speaking or 
remaining silent, eating or dressing, througphout the day, wherever we may be. When 
venerating the Buddhas in clean places, we may recite either aloud or silently. In dirty places 
such as bathroom or In circumstances that do not call for reverence such as sleeping or 
bathing, we should Just recite silently. To recite aloud when reclining 1s not only 
disrespectful, It is also fatiguing and may lead In time to Illness. Silent recitation brings the 
same blessings and virtues as oral recifation, as long as 1t 1s đistinct, earnest and not subJect to 
distractions. We already know that we must confess our transgressions and practice 
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repentance. This is very much In accord with the Pure Land method because 'when the mind 
1S pure, the Buddha land 1s pure.' However, once having repented, we should change our 
ways and practice wholesome deeds, lest our repentance consist of empty words brining no 
real benefit. This 1s also true IŸ we wish to be free of external attachments In order to 
concentrate on Buddha Recitaton and reach one-pointedness of mind. No extraordinary 
method 1s required: we should paste the single word 'death' on our forehead or dangle 1t from 
our eyebrows, and always keeping the following thoughts in mind: 'Since time mmemorial I 
have created untold, immeasurable evil karma; 1f such karma had form, the empty space of 
the ten directions could not contain it. Thanks to good conditions, I have been reborn In a 
human body and have, in addition, had the opportunity to hear the Dharma. [ must now reciIte 
the Buddhas name singlemindedly, seeking rebirth in the Pure Land. Otherwise, when my 
breath has ceased, for my former karma, I am bound to endure the sufferings of hells, hungry 
ghosts, and animality. After recovering a human body, I would lack Intelligence and be 
deluded, prone to create evil karma, unable to perform good deeds readily. In no time, I 
would sink deeper Info the evil realms. With my residual bad karma from previous lives still 
not repaid, I would commit new evil karma, constanfly revolving along the Six Paths 
throughout eons as numerous as motes of dust; hopelessly lost in the Immense sea of 
suffering, not knowing how to reach liberation.' Therefore, I have always said that 1f the Nine 
Realms of sentilent beings do not practice this method, they cannot easily perfect the fruits of 
Enlightenment, while 1f the Buddhas of the ten directions abandon this methods, they cannot 
benefit the masses far and wide.' If we have utmost faith and cultivate earnestly, seeking 
escape from Birth and Death, then even though we still have not left the evil, deluded world, 
we wIll not remain long In the Saha World either. While we may not have reached the Pure 
Land yet, we wIll soon be a new guest In the Land of Ultmate Bliss. From now on, when we 
meet virtuous persons, do our utmost to emulate them; when you encounter an opportunty to 
practice good deeds, do not hesitate. How can we have the heart to procrastinate, lest the 
error of one moment lead to ten thousand lifetimes of regret? Surely those with hiph 
aspiratlons cannot tolerate being 'walking corpse, running aimlessly while alive and simply 
decaying after death, along with the grass and trees. Redouble our efforts and exert 
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Oourselves 


(1) zấu 24ax¿: “2a rắc Đạo 
24- dawe: “/@ee €Cud( 7aCáo 


Ấn Quang Đại Sư khuyên người chuyên nhất niệm Phật cho tâm mình không còn tham luyến 
chi đến việc trần lao bên ngoài. Đừng quên cái chết đang rình rập bên mình chẳng biết xãy 
ra lúc nào. Nếu như không chuyên nhất niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, thì khi cái chết 
đến thình lình, chắc chắn là phải bị đọa vào trong tam đô ác đạo. Nơi đó phải chịu khổ có khi 
đến vô lượng chư Phật ra đời hết rồi mà vẫn còn bị xoay lăn trong ác đạo, không được thoát 
ly. Vì thế, hành giả lúc nào cũng phải nghĩ đến thân người mong manh, cái chết thình lình. 
Đời trước và đời nầy đã tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp, và luôn nghĩ đến sự khổ nơi tam 
đồ ác đạo đang đợi chúng ta, để luôn tỉnh ngộ mà tâm không còn tham luyến chi đến các 
cảnh ngũ dục, lục trần ở bên ngoài nữa. Nếu như bị đọa vào địa ngục thì bị cảnh non đao, 
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rừng kiếm, lò lửa, vạc dầu; một ngày đêm sống chết đến vạn lần, sự đau khổ cùng cực không 
sao tả xiết. Nếu như bị đọa vào ngạ quỷ thì thân mình xấu xa hôi hám. Bụng lớn như cái 
trống, còn cổ họng thì nhỏ như cây kim; đói khát mà không ăn uống được. Khi thấy thức ăn 
nước uống thì các vật ấy đều hóa thành ra than lửa, chịu đói khát khổ sở, lăn lộn, khóc la 
trong muôn vạn kiếp. Nếu như bị đọa vào súc sanh thì bị nghiệp chở, kéo, nặng nề, bị người 
giết mà ăn thịt, hoặc bị cảnh loài mạnh ăn loài yếu, hân tâm kinh sợ, khủng hoảng, không lúc 
nào yên—Great Master Ying-Kuang reminded Buddhist followers to singlemindedly recite 
the Buddha's name If they wish for theirr mind not to be attaching and wandering to the 
external world. Do not forget that death 1s lurking and hovering over us, 1t can strike us at any 
momeit. If we do not wholeheartedly concentrate to practice Buddha Recifation, prayIng to 
gain rebirth to the Western Pureland, then If death should come suddenly, we are cerfain to 
be condemned to the three unwholesome realms where we must endure Iinnumerable 
sufferings and sometime Infinite Buddhas have In turn appeared in the world, but we are still 
trapped In the evil paths and unable to find liberation. Thus, cultivators should always ponder 
the impermanence of a human life, while death could come at any moment without warning. 
We should always think that we have committed infinite and endles unwholesome karmas In 
our former life and this life, and the sufferings awaiting for us In the unwholesome realms. 
Upon thinking all these, we will be awakened In every momernt, and we no longer have greed 
and lust for the pleasures of the five desires and six elements of the external world. If 
condemned to hell, then we will experlence the torturous and agonizing conditions of a 
moutaIn of swords, a forest of knives, stoves, Írying pans; in each day and nipht living and 
dying ten thousand times, the agony of paIn and suffering 1s Inconceivable—See Núi Đạo, 
Rừng Kiếm, and Vạc Dầu. If condemned to the path of hungry ghost, then the body ¡s 
hideously ugly wreaking foul odors. Stomach 1s large as a drum but neck 1s as small as a 
needle; though starving and thirsty, the offenders cannot eat or drink. When seeiIng food and 
drinks, these Items transform Into coals and fires. Thus, they must endure the torture and 
suffering of famine and thirst, throwing, banging theIr bodies against everything, crying out in 
paIn and agony for tens and thousands of kalpas. If condemned to the animal realm, then they 
must endure the karmic consequences of carrying and pulling heavy loads, get slaughtered 
for food, or the strong prey on the weak, mind and body always paranoid, frightened, and 
fearful of being eaten or killed, without having any momernt of peace. 


(12) zấu 24a: “24. 
2u- «dawe: 2l(xá 


Theo Đại Sư Ấn Quang: “Tâm bao hàm hết khắp cả thập pháp giới, đó là Phật pháp giới, Bồ 
Tát pháp giới, Duyên Giác pháp giới, Thanh Văn pháp giới, Thiên pháp giới, Nhân pháp 
giới, A Tu La pháp giới, Súc Sanh pháp giới, Ngạ Quỷ pháp giới, và Địa Ngục pháp giới. 
Một tâm mà hay sanh tất cả. Phật cũng do tâm sanh, mà địa ngục cũng do tâm tạo.”— 
According to Great Master Ying-Kuang: “he mind encompasses al the ten directlons of 
dharma realms, including Buddha dharma realm, Bodhisatva dharma realm, Pratyeka-Buddha 
dharma realm, Sravaka dharma realm, Heaven dharma realm, Human dharma realm, Asura 
dharma realm, Animal dharma realm, Hungry Ghost dharma realm, and Hell dharma realm. 
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One mind can give rise to everything. Buddhas arise from within the cultivatorˆs mind, Hells 
also arise from the cultivatorˆs mind.” 


(1229) ấu 2au¿: “?dật “2x2 đất “7đừa 
2⁄4- dawe( “7c “?h«úec Zlfaué S«/@xewe “JcÁdcÉc 


Hành giả tu tập Tịnh Độ nên luôn nhớ rằng khi quí vị gặp những chuyện đáng làm, quí vị nên 
nghĩ rằng đó là thuyền từ cứu bạn khỏi khổ đau. Vì vậy mà quí vị không còn rụt rè trước 
những cơ hội làm từ thiện và công lý, cũng không biếng trễ trên đường tu hành nữa. Bằng 
cách này, cảnh trần cũng có thể trở thành cơ duyên nhập Đạo, vì tu hành không đồng nghĩa 
với chuyện bỏ hết việc đời. Nếu tâm của quí vị khẳng quyết và không bị xoay chuyển theo 
hoàn cảnh, trần lao chính là giải thoát.' Cho nên kinh Kim Cang luôn dạy: 'chẳng nên trụ 
tướng.' Trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn Quang dạy: “Tuy phát tâm độ hết thảy 
chúng sanh, song không thấy mình là người hóa độ, chúng sanh là kẻ được độ, cho đến dầu là 
chứng đạo cũng không thấy có tướng thọ giả của quả Niết Bàn Tối Thượng. Trái lại, dầu có 
độ sanh hay tu vạn công đức cũng không thể khế hợp với Thật Tướng Nhất Thừa được, trừ 
phi hiểu được chân lý chúng sanh đương thể là Phật, trong tính bình đẳng, lầm khởi tâm phân 
biệt, khiến cho sự lợi ích vô vi hóa thành hữu vi. Như vậy lầm sao thoát vòng | ràng buộc của 
tài sắc danh lợi cho được?” Cũng trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ân Quang dạy: 
“Trong thật tướng nhất thừa, tìm tướng lớn nhỏ không thể được. Nơi ấy, nói lớn thì lớn, nói 
nhỏ thì nhỏ, lớn nhỏ vẫn đầy đủ tính pháp giới. Hơn thế nữa, cái nhỏ mà lão Tăng nói lại bao 
trùm tất cả trong mười cõi pháp giới.” Theo Liên Tông Thập Tam Tổ, Nhị Tổ Thiện Đạo đã 
nói: “Nếu muốn học về giải (hiểu nghĩa của Pháp), tất cả từ phàm phu đến Phật địa đều nên 
học. Như muốn học về Hạnh, nên chọn một pháp môn hợp lý hợp cơ, cố gắng tính chuyên 
mới mau được lợi ích thật sự. Nếu không như vậy. thì dầu có trải qua nhiều đời kiếp cũng khó 
thoát ly Sanh Tử.” Cũng trong “Lá Thư Từ Tổ Ấn Quang,” Đại Sư Ấn Quang nhấn mạnh: 
“Pháp hợp lý hợp cơ mà Nhị Tổ Thiện Đạo muốn nói đây không gì hơn là dùng lòng Tín 
Nguyện, trì danh Phật hiệu cầu vãng sanh Tịnh Độ. Nếu như hành giả muốn tìm học, thì nên 
y theo Kinh Di Đà Yếu Giải và các bộ luận khác của Tịnh Độ.” Hành giả tu Tịnh Độ nên 
luôn nhớ rằng Phật giáo là một pháp mở trong mười phương pháp giới, mọi người nên tu tập 
và ai cũng tu tập được. Nếu không hiểu hết thì cố đừng chỉ trích một cách mù quáng. Hơn 
nữa, dùng lời phỉ báng Pháp tội còn nhỏ, chứ dùng thân báng pháp tội lớn vô cùng! Thời nay 
có những người miệng nói Đại Thừa giáo cho rằng mình đã ngộ đạo. Họ bảo: “Ta chính là 
Phật, tại sao lại phải niệm Phật? Phiền não tức Bồ Đề, cần gì phải dứt trừ phiền não? Dâm 
dụ, sân hận và mê muội chính là giới, định, huệ, tại sao lại phải dứt trừ chúng? Lời nói của 
họ thật cao trên mây, nhưng xét kỹ lại thì việc làm của họ lại ở nơi địa ngục. Những người 
như thế có thể được xem là oan gia của đạo Phật. Ác nghiệp của họ nếu đem so với người 
không biết Phật pháp mà khinh báng, tội còn nặng hơn muôn phần. Trong khi nỗ lực trong 
công trình nghiên cứu của họ hoàn toàn vô dụng, chỉ là những nhân được độ về sau này mà 
thôi. Còn tội dùng thân báng pháp quyết phải chịu khổ trong các nẻo ác đạo trong vô số kiếp. 
Hành giả Tịnh Độ nên học tập kinh luận Đại Thừa cho chỗ hiểu biết được rộng rãi và đầy 
đủ. về phần tu tập, phải lấy Tín, Nguyện và trì danh làm chính hạnh.”——When you encounter 
worthwhile activitiles, you should realize that they are a boat of compassion to rescue you 
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{rom suffering. Thus, you will no longer shy away from opportunifles for charIfy and Justice 
nor be dilatory on the path of cultivation. In this manner, mundane circumstances can also 
become condifions for entering the Way, as cultivation 1s not synonymous abandoning all 
worldly activities. If the mind 1s firm and not swayed by circumstances, mnundane concerns 
are precisely liberation. Therefore, the Diamond Sutra always teaches non-attachment to 
form. In Letters From Patriarch Yin-Kuang,' Great Master Yin-Kuang said: “Although true 
cultivators develop the aspiration to rescue all sentient beings, they do not see themselves as 
the rescuers or senflent beings as the rescued. Even when Supreme Enlightenment 1s 
attained, there 1s no mark of who has attained the fruits of Ultimate Nirvana. Ôn the other 
hand, even rescuing sentient beings or cultivating the ten thousand virtues cannot be 1n accord 
with the True Mark Supreme Vehicle unless practitiloners realize that sentient beings are, In 
their nature and essence, Buddhas. Amid Equal Nature, sentient beings erroneously develop 
the mind of discriminafion, turning 'unconditioned' benefifs or merIts into conditioned' merits. 
How, then, can they escape the binding cycle of form, fame and fortune?” Also In 'Letters 
From Patriarch Yin-Kuang,' Great Master Yin-Kuang said: “In the True Mark Single Vehicle, 
the marks of loftiness and meagerness cannot be found. Within this Vehicle, whether the 
marks are lofty or limited depends on how they are conceived. Loftiness and meagerness 
always possess In full the nature of the Dharma Realm. Moreover, the meagerness to which I 
refer encompasses all the dharmas of the Ten Realms.” According to the Thirteen Patriarchs 
of the Pure Land, Second Patriarch Shan- Tao said: “If you wish to study mneaning (understand 
the Dharma), you should study all dharmas, from the mundane level to the level of the 
Buddhas. However, If you want to engage In practice, you should choose a method 
compatible with the Truth as well as your own capacities and level and then concentrate on 1t 
earnesfly. Only then can you reap benefits swiftly. Otherwise, even If you spend many eons, 
you wIll not be able to escape Birth and Death.” Also in 'Letters From Patriarch Yin-Kuang, 
Great Master Yin-Kuang emphasized: ““This being so, there 1s no better method than to recite 
the Buddhas name with a mind of Faith and Vows, seeking rebirth in the Pure Land. lf 
practitioners wIsh to go deeper, you should carefully persue the Commentary on the Essential 
Points of the Amitabha Sutra and othe Pure Land Treatises.” Pure Land practitioners should 
always remember that Buddhism 1s an open method within the ten dharma realms, everyone 
should practice It and anyone can practice 1t. lf you do not fully understand 1t, try not to 
blindly criticize 1t. Moreover, you should remember that the evil karma resulting from 
maligning the Dharma pales before the karma of vilifying it with one's own body! “These 
days, some 1ndividuals, mouthing Mahayana teachings, consider themselves awakened to the 
Way. They say: “I am Intrinsically a Buddha, why recite the Buddha s name? Afflictions are 
Bodhi, what 1s the need to sever them? Lust, anger and delusion are precepts, concenfration 
and wisdom, why sever them?” TheIr words are as lofty as heavenly clouds, but theIr actions, 
upon close examination, are as low as the underworld! Such people may be considered the 
enemies of Buddhism. TheIr evil karma 1s ten thousand times worse than that of people who 
malign Buddhism through mere ignorance of the Dharma. While theIr efforts In studying the 
Dharma are not entirely wasted, these can only constitute the seeds of liberation 1n the future. 
TheIr transøressions, on the other hand, the vilification of the Dharma with thetr bodies, will 
assuredly result in retribution along the Evil Paths for countless eons to come. Pure Land 
practitioners should study Mahayana sutras and commentarles to ensure that your 
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understanding 1s broad and complete. As far as cultivatlon Is concerned, you should 
concentrate on Faith, Vows and recitation of the Buddha's name. 
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Trong quyển Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang dạy: “Hiện nay hàng học giả Phật giáo vẫn 
nhiễu, song hầu hết đều đọc kinh luận để tìm biện giải hý luận, để tỏ ra mình thông hiểu giáo 
pháp. Những người này nếu đem xét về chỗ chí thành cung kính, y giáo tu trì thì thật là có ít 
người! Lão Tăng thường cho rằng muốn được sự thật lợi ích của Phật pháp, phẩi tìm nơi lòng 
cung kính. Có một phần mười cung kính thì giảm được một phần mười tội nghiệp, thêm được 
một phần mười trí tuệ, rồi hai phần mười, rồi ba phần mười, cho đến mười phẳncung kính lại 
cũng như vậy. Trái lại, nếu càng khinh thường thì tội chướng càng thêm, phước huệ càng suy 
giảm. Như vậy chẳng đáng buồn lắm sao! Khi gặp bạn bè chúng ta nên đem ý này khuyên 
bảo nhau, đó là một món pháp thí rất lớn. Pháp môn Tịnh Độ, như thông hiểu được, vẫn là 
điều rất tốt, bằng có chỗ chưa rõ, cũng cứ tin chắc lời Phật lời Tổ, chớ có nghi ngờ, hễ nghỉ thì 
cùng với Phật cách xa, khi lâm chung quyết khó được tiếp dẫn.”-——In Pure-Land Letters, Great 
Master Yin-Kuang taught: “Nowadays, there are quite a number of scholars who study 
Buddhism. However, almost all of them simply read the words of the sutras and 
commentaries seeking argumen(s and ratlonalizatlons to prove that they are versed 1n the 
Dharma. Those with the sincerity and devotion to cultivate according to the Dharma are few 
indeed! This old monk have always said that to reap the real benefit of the Dharma, you 
should approach It with a truly reverent mind. One-tenth of reverence and devotion 
anmihilates one-tenth of afflictions and evil karma, and Increases merit and wisdom by one- 
tenth; and this applies to two-tenths, three-tenths or total reverence and devotion. Conversely, 
the more lax and disrespectful you are, the more obstructions and evil karma you develop, 
resulting In a corresponding decrease In merit and wisdom. How sad ït is! When we meet 
with other laymen, we should counsel them along these lines. This would be a great Dharma 
giít. If we can penetrate the profound, subtle meaning of the Pure Land method, so much 
better. However, even 1Ÿ we are not entirely clear certain aspects of it, we should still believe 
firmly on the words of the Buddhas and the Patriarchs. We must not harbor doubts. To doubt 
1S to turn our back on Buddha Amitabha, distancing ourselves from Him, making 1t difficult to 
be In communion with Him and be 'received and guided' at the time of death.” 
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Trong hộ niệm, trường phái Tịnh Độ thường thỉnh tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn để trước bệnh 
nhân, khiến cho họ trông thấy. Cắm một bình hoa tươi và đốt lò hương nhẹ, khói thơm vừa 
thoang thoảng để giúp dẫn khởi chánh niệm cho bệnh nhân. Nên nhớ khói chỉ nhẹ thôi, đừng 
để nhiều vì e ngột ngạt khó thở cho cả bệnh nhân lẫn người xung quanh. Người trợ niệm tùy 
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theo nhiều ít nên luân phiên mà niệm. Ít thì mỗi lần một hoặc hai người, chia thành ba phiên. 
Nhiều thì mỗi phiên có thể độ sáu hay tám người. Nên nhớ lúc ấy bệnh nhân sức yếu, rất cần 
không khí thanh sạch, nếu để cho người ta vào đông, hoặc kẻ trợ niệm quá nhiễu, tất sẽ làm 
cho người bệnh ngột ngạt xao động, có hại hơn là có lợi. Lại nữa, các phiên phải canh theo 
đồng hỗ mà im lặng luân chuyển nhau hộ niệm, để cho câu niệm Phật tiếp tục không gián 
đoạn, đừng kêu gọi nhau lớn tiếng. Mỗi phiên niệm lâu chừng một giờ. Theo ngài Ấn Quang, 
nên niệm bốn chữ A Di Đà Phật để cho bệnh nhân dễ thâu nhận trong khi tinh thần thể chất 
quá suy yếu. Nhưng ý kiến của Hoằng Nhất đại sư, thì muốn niệm bốn chữ hay sáu chữ, tốt 
hơn nên hỏi bệnh nhân, để thuận với thói quen ưa thích thuở bình nhật của người bệnh, khiến 
cho họ có thể niệm thầm theo. Nếu trái với thói quen ưa thích, tức là phá mất chánh niệm 
của người bệnh, tất mình cũng có tội. Lại cách trợ niệm, không nên niệm to tiếng quá, vì 
mình sẽ tốn hơi khó bền; không nên niệm nhỏ quá, vì e người bệnh tinh thần lờ lạc khó thâu 
nhận. Cũng chẳng nên niệm quá mau, bởi làm cho bệnh nhơn đã không nghe nhận được rõ 
ràng, lại không thể theo kịp; chẳng nên niệm quá chậm, bởi có lỗi tiếng niệm rời rạc khiến 
người bệnh khó liên tục nhiếp tâm. Đại khái tiếng niệm phải không cao không thấp, chẳng 
chậm chẳng mau, mỗi chữ mỗi câu đều rành rẽ rõ ràng, khiến cho câu niệm trải qua tai đi 
sâu vào tâm thức của người bệnh, như thế mới đắc lực. Lại có điều nên chú ý, khi bệnh nhân 
tâm thức quá hôn trầm, niệm ở ngoài tất họ nghe không rõ. Trong trường hợp ấy, phải kê sát 
miệng vào tai họ mà niệm, mới có thể khiến cho người bệnh được minh tâm. Về pháp khí để 
dùng trong khi trợ niệm, thông thường nên dùng khánh nhỏ, bởi tiếng mõ âm thanh đục, 
không bằng tiếng khánh trong trẻo, dễ khiến cho bệnh nhân tâm thần thanh tịnh. Nhưng việc 
nầy cũng tùy, vì theo kinh nghiệm riêng, Hoằng Nhứt đại sư đã dạy: “Những kẻ suy yếu thần 
kinh rất sợ nghe tiếng khánh và mõ nhỏ. Bởi âm thanh của mấy thứ nầy chát chúa đinh tai, 
kích thích thân kinh, khiến cho người bệnh tâm thần không an. Theo thiển ý, chỉ nên niệm 
suông là thỏa đáng hơn hết. Hoặc nếu có, thì chỉ nên đánh thứ chuông mõ lớn. Những món 
nầy âm thanh hùng tráng, khiến cho người bệnh sanh niệm nghiêm kính, hơn là đánh khánh 
và mõ nhỏ. Thứ mõ âm thanh đục cũng không nên đánh, vì làm cho bệnh nhân tâm thần hôn 
trược. Tuy nhiên, sở thích của mỗi người không đồng, tốt nhứt là nên hỏi trước bệnh nhân. 
Nếu có chỗ nào không hợp, phải tùy cơ ứng biến, chớ nên cố chấp—In supportive recitation, 
the Pure Land School usually place a standing Amitabha Buddha statue In front of the patient, 
so that he can lee 1t clearly. Place some fresh flowers In a vase and burn light incense with a 
SOft fraprance. This will help the patient develop right thought. A reminder: the Incense 
should not be overpowering, to avoid choking the patilent and everyone around. Those who 
come fo pracfice supporfive recifation should take turns. It should be remembered that the 
patlent, in his weakened sfate, requires a lot of fresh air to breathe. If too many persons come 
and go or particIpate In the recitation session, the patient may have difficulty breathing and 
become agitated, resulting in more harm than benefit. Therefore, participants should consult 
their watches and silently take turns reciting, so that recifation can continue uninterrupted. 
They should not call to one another aloud. Each session should last about an hour. According 
to Elder Master Yin-Kuang, the short recitation from Amitabh Buddha should be used, so that 
the patient can easily register the name In his Alaya conscIousness, at a time when both hIs 
mind and body are very weak. However, according to Elder Master Hung-[l, we should ask 
the patient and use the form he prefers, either short or long, to conform to his everyday 
practice. In this way, the patient can silently recite along with the supportive recItation party. 
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'To go counter to his like and habits may destroy his right thought and create an offense on our 
part. Furthermore, we should not practice supportive recifation 1n too loud a voice, as we will 
expend too much energy and be unable to keep on for very long. Ôn the other hand, neither 
should we recite In too low a voice, lest the patient, in his weakened state, be unable to 
regIster the words. Generally speaking, recitation should not be too loud or too low, too slow 
or too fast. Each utterance should be clear and distinct so that 1t can pass throuph the ear and 
penetrate deep into the patienf£'s Alaya conscIousness. One caveat: 1f the patlent 1s too weak 
Or 1S In a coma, he will not be able to hear external recitation. In such a case, we should recite 
Iinto the patlents ear. This helps the patilent keep his mind clear and steady. With regard to 
percussion Instruments, 1t is generally better to use the small hand bell, instead of the wooden 
fish gong with 1s bass tone. The hand bell, with its clear, limpid sound, can help the patient 
develop a pure and calm mind. However, this may not apply in all cases. For Iinstance, an 
Elder Master once taught, “It 1s best to recite the Buddha”s name by Itself without musical 
accompaniment, but since each person”s preferences are different, 1t 1s best to ask the patienf 
1n advance. If some details do not suit him, we should adapt to the circumstances and not be 
inflexible. 
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The Đại Sư Ấn Quang trong Những Lá Thư Của Tổ Ấn Quang': “Năm tháng thấm thoát qua 
đi, không những tuyết sương thay đối, mà vận nước cũng cũng đổi thay. Cảnh đời vô thường, 
thật đáng cảm thương! Đôi lúc người ta không xao lãng việc tu tập Tịnh Độ, nhưng thân tâm 
lại không an. Chuyện này có thể là do hậu quả của sự thiếu thốn tài chánh hay đau ốm dây 
dưa chăng? Nếu vì thiếu thốn tài chánh, mình nên lui một bước và suy ngẫm như vầy: 'Mặc 
dầu trên đời này có nhiều người may mắn hơn mình, song kẻ thua kém mình cũng không phải 
là ít. Mình chỉ cầu khỏi đói rét cơ hàn, chứ mơ chi đến chuyện sang giàu? Hơn nữa, nếu mình 
biết thỏa mãn với sự bình an và với hoàn cảnh quanh mình, mình còn có thể chuyển phiền 
não thành Bồ Đề, lo gì không đổi được u buồn thành ra an lạc!' Còn nếu như đau ốm dây 
dưa, nên suy ngẫm một cách sâu sắc rằng chính thân này là nguồn cội của khổ đau, nên chán 
la mà cố công tu tập con đường Tịnh Độ để quyết cầu được sanh về Cực Lạc.”—According 
to Great Master Yin-Kuang In Letters From Patriarch Yin-Kuang, “Years have gone by In a 
flash. During that time, not only have the snow and dew undergone change, the destiny of our 
natlon has been profoundly transformed as well. The evanescence of life 1s truly something 
we all deeply mourn! Sometimes people have not neglected their Pure Land practice, but 
they are not at peace In body and mind. Could this be the result of financial difficulties or 
chronic 1Ïllness? If we suffer financial hardship, then retreat a step and reflect thus: 'Although 
there are many In this world more fortunate than I, those who are less well off are hardly few 
in number. [ should seek only to escape hunger and cold; why dream of riches and honor? 
Moreover, If we are content and at peace with our circumstances and surroundings, we can 
even turn afflictions Iinto Bodhi (Enlightenment), not to mention grIef into peace and Joy! If 
we suffer chronic Illness, we should reflect deeply that this body 1s the very source of 
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suffering, develop a revulsion toward 1t and strive to cultivate the Pure Land path, determined 
to achieve rebirth in the Land of Ultmate Bliss.” 
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Có người hỏi Diên Thọ Đại Sư rằng cảnh “Duy Tâm Tịnh Độ” đầy khắp cả mười phương sao 
không hướng nhập mà lại khởi lòng thủ xả cầu về Cực Lạc, để tọa trên liên đài, như vậy đâu 
có khế hợp với lý vô sanh. Đã có tâm chán uế ưa tịnh như vậy thì đâu thành bình đẳng? Đại 
Sư đáp: “Duy Tâm Tịnh Độ.” Sanh “Duy Tâm Tịnh Độ” là phần của các bậc đã liễu ngộ tự 
tâm, đã chứng được pháp thân vô tướng. Tuy nhiên, theo kinh Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh 
Giới, thì những bậc Bồ Tát chứng được Sơ Địa hay Hoan Hỷ Địa vào Duy Tâm Độ cũng 
nguyện xả thân để mau sanh về Cực Lạc. Vì thế phải biết rằng “Ngoài Tâm Không Pháp.” 
Vậy thì cảnh Cực Lạc đâu thể ở ngoài tâm. Về phần lý Vô Sanh và Tâm Bình Đẳng, dĩ nhiên 
lý thuyết là như vậy. Tuy nhiên, những kẻ đạo lực chưa đủ, trí cạn, tâm thô, tạp nhiễm nặng, 
lại gặp các cảnh ngũ dục cùng trần duyên lôi cuốn mạnh mẽ, dễ gì chứng nhập vào được. 
Cho nên những kẻ ấy cần phải cầu sanh Cực Lạc, để nhờ vào nơi cảnh duyên thắng diệu ở 
đó, mới mau chứng vào cảnh “Tịnh Độ Duy Tâm” và thực hành Bồ Tát đạo được. Hơn nữa, 
Thập Nghi Luận có dạy: “Bậc trí tuy đã liễu đạt được Duy Tâm song vẫn hăng hái cầu về 
Tịnh Độ, vì thấu suốt sanh thể như huyễn không thể cầu tìm được. Đó mới gọi là chân thật vô 
sanh. Còn các kẻ ngu si, người vô trí, không hiểu được lý đó, cho nên bị cái nghĩa “Sanh” 
ràng buộc, vì vậy khi nghe nói “Sanh” thì nghĩ rằng thật có cái tướng “Sanh.” Khi nghe nói 
“Vô Sanh” thì lại lâm hiểu là không sanh về đâu cả. Bởi vậy cho nên mới khởi sanh ra các 
niệm thị phi, chê bai, phỉ báng lẫn nhau, gây ra những nghiệp tà kiến, báng pháp. Những 
người như vậy, thật đáng nên thương xót!—Someone asked Great Master Yen-Shou that If 
the realm of “Pureland within the Mind” is ubiquitous throughout the ten directions, why not 
try to penetrate 1t Instead of wanting the Pureland and abandoning the Impure Land praying 
to gain rebirth to the Ultimate Bliss World and sit on the lotus throne. Doïng so not seem to be 
consistent with the theory of “No Birth.” If one has the mind of being tired of Iimpurify but 1s 
fond of purity then that 1s not the mind of equality and non-discrimination? The Great Master 
replied: “The Pure Land 1s in your mind.” Pureland within the Mind 1s a state achieved only 
by those who have seen and penetrated the true nature and have attained the Non-Form 
Dharma Body. Despite this, according to the Buddhaˆs Inconceivable (Unimaginable) World 
Sutra, those Bodhisattvas who have attained the First Ground Maha-Bodhisattva or ReJoIcing 
Ground to enter the world of “Everything within the Mind,” still vow to abandon their bodies 
to be born quickly to the Ultuimate Bliss World. Thus, 1t 1s necessary to understand”No 
Dharma exists outside the Mind.” If this 1s the case, then the Ultimate Bliss World 1s not 
outside the realm of the Mind. As for the theory of no-birth and the mind of equality and non- 
discrimination, of course, 1n theory this 1s true. However, for those who still do not have 
enouph spiritual power, have shallow wisdom, impure minds, are bound by heavy karma and 
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afflictions; moreover when tempted with the five desires and the forces of life, how many 
actually will be able to attain and penetrate this theory. Therefore, these people, mostf 
senfient beings of this Dharma Ending Age, need to pray to gain rebirth to the Ultimate Bliss 
World so they can rely on the extraordinary and favorable conditions of that world in order to 
be able to enter quickly the realm of Pureland withn the Mind and to practice the 
Bodhisattva's Conducts. Moreover, the book of commentary “len Doubts of Pureland 
Buddhism” taught: “Those who have wisdom and have already attained the theory of 
“Everything 1s within the Mind,” yet are still motivated to pray for rebirth to the Pureland 
because they have penetrated completely the true nature of non-birth is 1llusory. Only then 
can 1t be called the “true nature of non-birth. As for the 1gnorant, those who lack wIsdom and 
are Incapable of comprehending such a theory; therefore, they are trapped by the meaning of 
the world “Birth.” Thus, when they hear of birth, they automatically think and conceptualize 
the form characteristIcs of birth actually exist, when In fact nothing exists because everything 
1s an I1llusion. When they hear “Non-Birth,” they then mistakenly think of “Nothing being 
born anywhere!” Given this misconception, they begin fo generate a mixture of ø0SSI, 
criticism, and mockery; thus create various false views and then degrade the Dharma. Such 
people truly deserve much pItyÏ” 
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Đại Sư Diên Thọ có trước tác 100 quyển Tông Cảnh Lục, chỉ rõ dị đồng của ba tông: Hoa 
Nghiêm, Pháp Hoa và Duy Thức. Đại sư lại soạn ra tập sách Vạn Thiện Đồng Quy, chỉ rõ về 
Pháp Môn Tịnh Độ. Đại sư lại thấy người đương thời còn đang bị phân vân, ngờ vực giữa 
Thiển Tông và Tịnh Độ, chưa biết phải tu môn nào để được kết quả chắc chắn, nên ngài làm 
bài kệ “Tứ Liệu Giản” để so sánh. Ngoài ra, ngài còn nhấn mạnh đến nhị tâm Định Chuyên 
như sau: Thứ nhất là Định tâm: Định tâm thiển định hay tâm tập trung trong trong niệm Phật. 
Tâm định đối lại với tâm tán với những loạn động. Đây là tâm của những bậc Thánh. Tâm 
chuyên chú vào niệm Phật. Đây là trạng thái ý thức trong đó tinh thần hoàn toàn tập trung 
được thu hút vào sự suy tưởng về một sự vật và chỉ còn là một với nó. Sự chuyên chú nầy 
không phải là sự tập trung đơn giản theo nghĩa thông thường nhằm đưa toàn bộ năng lượng 
của tâm từ cái ở đây (chủ thể) tới một cái ở kia (đối tượng) vì thái độ nây thể hiện bằng một 
nỗ lực chủ động căng thẳng; trong khi 'định tâm' là một trạng thái tiếp nhận 'thụ động' về căn 
bản mà tinh thần vẫn tỉnh thức. Thứ nhì là Chuyên Tâm: Chuyên tâm ở đây có nghĩa là 
chuyên chú tâm hay tập trung tư tưởng vào một vấn đề gì. Những vị chỉ chuyên niệm Phật, 
không xen tạp môn nào khác, thuộc về các hành giả tu hạnh Thuần Tịnh. Trong đây các vị 
căn cơ cao thì theo Thập Lục Quán, còn đại đa số chỉ chuyên về hạnh trì danh. Chuyên tâm 
chọn lấy một pháp môn duy nhất nào đó rồi y theo pháp môn ấy mà tu cho đến suốt đời 
không thay đổi; thí dụ như chọn pháp môn Tịnh Độ thì suốt đời chỉ chuyên niệm Phật cầu 
vãng sanh mà thôi—Great Master Yen-Shou wrote 100 texts called “Tống Cảnh Lục” 
(Record of Truth-Mirror) to point out similaritles and differences of the three Dharma Doors: 
Avatamsaka, Dharma Flower and Mind Only or Zen School. He also authored a collection of 
Buddhist texts called “Vạn Thiện Đồng Quy.” Moreover, he also observed during that time, 
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many Buddhists were skeptical and unclear about the differences between Zen and Pureland, 
not knowing which tradition to practice to obtain guaranteed results; therefore, he wrote a 
poem entifled “Four Clarificatons” to make comparisons. Besides, he also emphasized on 
two minds of Collected Mind and Single Mind as follows: Fsí, the mind fixed on goodness, 
the mind of Dhyana or the mind of concentration on Buddha recitation. A mind organized by 
Buddha recitation or disorganized by distraction. The characteristic of the saint and sage. A 
mind fixed on goodness. Collected mind 1s a state of consciousness 1n which the mind 1s fully 
and Integrally collected and absorbed by one thing with which 1t has become one. Thịs 
collectedness 1s not concentration In the conventional sense, which usually refers to a 
directedness from here (subJect) to there (obJect) and thus, in contrast to collectedness 1s a 
dualistic state and 1s generally brought about by active pushing. In contrast to this, 
collectedness 1s characterized by 'passive' though wakeful receptivity. Second, to apply 
oneself to, to concentrate on, or with single mind, or whole-heartedly. The fourth category of 
cultivators comprises those who practice Buddha Recitation diligently and exclusively 
without cultivating other methods. Within this group, those of high capacities practice the 
sixteen Meditatlons as taught in the Meditation Sutra, while the great maJorIty only practice 
oral recitation of the Buddha s name. Focused practice 1s to selct a single Dharma Door and 
then practice according to the teachings of that Dharma Door for the remainder of the 
culfivatorˆs life without changing and mixing In other practices. For example, once a person 
chooses to practice Pureland Buddhism, then for the entire life, he should always and often 
focus his energy 1nfo reciting the Buddhaˆs virtuous name and pray to gain rebirth. 
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Theo Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ, muốn chắc được sanh Tây Phương Tịnh Độ, trước phải tin 
sâu và nguyện thiết. Thiếu hai điều này, dầu cho có tu hành đi nữa cũng không thể cảm ứng 
với Phật, mà chỉ được phước báo cõi nhân thiên và gieo nhân giải thoát trong tương lai mà 
thôi. Nếu tín nguyện đầy đủ thì muôn người vãng sanh không sót một. Ngài Diên Thọ lại 
nhấn mạnh lần nữa: “Vạn người tu, vạn người vãng sanh.” Đại Sư chỉ cho người có tín 
nguyện đầy đủ vậy. Một khi đã có tín sâu nguyện thiết, lại tu hạnh niệm Phật làm chánh 
hạnh, và được dẫn đạo bởi tín nguyện. Ba thứ Tín Nguyện Hạnh chính là tông yếu của pháp 
môn Niệm Phật. Thiếu một trong ba, quyết không thể vãng sanh Cực Lạc được——According 
to Great Master Yung-Ming Yen-Shou, wishing assured rebirth in the Western Pure Land 
requires, first of all, deep Faith and fervent Vows. Without these conditions, even 1 you were 
to cultivate, you could not obtain a response from Amitabha Buddha, You would merely reap 
the blessings of the human and celestial realms and sow the seeds of liberation In the future. 
Anyone who fulfills the conditions of Faith and Vows 1s assured of rebirth in the Pure Land. 
Then, Great Master Yen-Shou emphasized once more that “out of ten thousand who cultivafe 
Pure Land, ten thousand will achieve rebirth.” The Great Master was referring to those with 
full Faith and Vows. Once you have deep Faith and earnest Vows, you should practice 
Buddha Recifation as your principal method, guided by your Faith and Vows. These three 
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componenits (Faith, Vows, Practice) are precisely the main tenets of Pure Land. Lack of any 
one of these conditions will prevent you from achieving rebirth in the Land of Ultimate Bliss. 
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Nhiều đại thiển sư Trung Quốc đã ngộ bên Thiển vẫn âm thầm hành trì và hoằng hóa pháp 
môn niệm Phật. Trong số các vị nầy, có những vị đã đạt được đại ngộ như Thiển sư Vĩnh 
Minh, Thiên Y Hoài, Viên Chiếu Bản, và Tử Tân, vân vân. Đến như ngài Bách Trượng Hoài 
Hải, đệ tử kế thừa pháp của Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất ở Giang Tây, người mà những tòng 
lâm trong thiên hạ đều phải theo cách thức kiến lập thanh quy pháp chế. Từ xưa đến nay 
chưa có ai dám có lời thị phi hay trái với pháp chế nầy. Theo thanh quy của ngài, thì nghi 
thức tụng cầu cho những vị Tăng bệnh nặng có lời văn như sau: “Phải nhóm chúng lại, tất cả 
đồng tụng bài kệ tán Phật A Di Đà, rồi cao tiếng nệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc trăm 
câu, hoặc ngàn câu. Khi niệm xong, hồi hướng phục nguyện rằng “Nếu các duyên chưa mãn, 
sớm được an lành. Như hạn lớn đến kỳ, nguyện sanh về An Dưỡng Địa.` Đây rõ ràng là bằng 
chứng chỉ quy Tịnh Độ vậy. Lại trong nghi thức đưa những vị Tăng đã tịch có đoạn nói: “Đại 
chúng đồng niệm A Di Đà Phật hồi hướng phục nguyện rằng: Thần siêu cõi Tịnh, nghiệp dứt 
đường trần, thượng phẩm sen nở hiện kim thân, nhứt sanh Phật trao phần quả ký.” Đến như 
lúc trà tỳ, trong thanh quy lại dạy: “Vị Duy Na chỉ dẫn khánh niệm “Nam Mô Tây Phương 
Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật mười lần, đại chúng đồng xướng họa theo. 
Khi xướng xong lại hổi hướng hướng rằng “Trước đây xưng dương mười niệm, phụ giúp vãng 
sanh.” Tất cả những thanh quy nhà Thiển vừa kể trên trong các thiển gia, chứng minh rõ 
ràng sự quy hướng Tịnh Độ của các ngài. Trong thời Đại Sư Diên Thọ, người đời còn đang bị 
phân vân, ngờ vực giữa Thiền tông và Tịnh Độ, chưa biết phải tu môn nào để được kết quả 
chắc chắn, nên ngài Diên Thọ đã làm bài kệ TỨ LIỆU GIẢN để so sánh với Thiển Tông. 
Hữu Thiền Vô Tịnh Độ, thập nhân cửu thác lộ. Ấm cảnh nhược hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ 
(Có Thiền không Tịnh Độ, mười người chín lạc đường. Ấm cảnh khi hiện ra, chớp mắt đi theo 
nó). Vô Thiền Hữu Tịnh Độ, vạn tu vạn nhơn khứ. Đản đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ 
(Không Thiền có Tịnh Độ, muôn tu muôn thoát khổ. Vãng sanh thấy Di Đà, lo gì không khai 
ngộ). Hữu Thiển Hữu Tịnh Độ, do như đái giác hỗ. Hiện thế vi nhân sư, lai sanh tác Phật Tổ 
(Có Thiển có Tịnh Độ, như thêm sừng mãnh hổ. Hiện đời làm thầy người, về sau thành Phật 
Tổ). Vô Thiển Vô Tịnh Độ, thiết sàng tinh đồng trụ. Vạn kiếp dữ Thiên sanh, một cá nhơn y 
hổ (Không Thiền không Tịnh Độ, giường sắt cột đồng lửa. Muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có 
nơi nương tựa)—Many great Zen masters in China, already achieved great enlightenment In 
Zen, quietly practiced and propagated Pure Land Teachings. Among them are found many 
Elder Masters of high achievement, Including Masters Yung Ming, T”ien-I-Huai, Yuan-Chao- 
Pen, and Tzu-Shen, etc. Even Zen Master Pai-Chang-Huar-Hai, direct successor to the øreat 
Zen Master Ma-Tsu-Tao-I[ in Chiang-HIs. Zen communites throughout the world are 
established on his model and have adopted the “Pure Rules” for monasterles which he 
1nsfituted. Since anclent times, no one has dared to criticize or violate this set of rules. 
According to these rules, prayers for the benefit of seriously 1ll monks and nuns include the 
following passage: “The fourfold assembly should gather together, and all shall reciIte verses 
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Of praise to Amitabha Buddha and chant his name from one hundred to one thousand times. 
At the end, the following words of transference should be read “If conditions have not yet 
come to an end, let him quickly recover. If the time of death has arrived, we pray that he will 
be reborn in the Pure Land.` This is clearly pointing the way back to the Pure Land.” 
Moreover, the liturgy for sending off deceased monks includes this passage: “The great 
assembly should all recite the name of Amitabha Buddha In unison, transfering the merits and 
making the following vows: Let his soul be reborn in the Pure Land, his karma In the world of 
dust severed; let him be rborn In the upper lotus grade, with a golden body. May he also 
receive a prediction of Buddhahood in one lifetime.” Furthermore, at the time of burial or 
cremation, the Pure Rules stipulate: “The monk In charge of the service should lead the way, 
striking the small bell, and recite the name of Amitabha Buddha ten times, with the great 
assembly following the unison. After recitation, the following words of transference should be 
read “We have Just Iintoned the Buddhaˆ”s name ten times to assist In rebirth.” All of the above 
mentioned Pure Rules clearly pointing the way back to the Pure Land. During the time of 
Great Master Den Suu, many Buddhists were skeptical and unclear about the differences 
between Zen and Pureland, not knowing which tradition to practice to obtain guaranteed 
results; therefore, Den-Suu wrote a poem entifled “Four Clarifications” to make comparIsons. 
Having Zen but not having Pureland, nine out of ten cultivators will be lost. When life Images 
flash before death, in a split second, must follow that karma. Without Zen but having 
Pureland, thousand cultivators, thousand find liberation. Gain rebirth, witness Amitabha 
Buddha, what worry 1s there for not becoming awakened! Having Zen and having Pureland, 1s 
similar to øIving horns to a tiger. Present life one will be the master of men; in the future one 
wIll become Buddha and Patriarch. Without Zen and without Pureland, iron beds and copper 
poles awalt. In tens and thousands of lifetimes, having nothing to lean on. 
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An Lạc Tập là bộ sách Tịnh Độ được viết bởi ngài Đạo Xước vào thế kỷ thứ bẩy. Nội dung có 
những đoạn nói về nhất tướng tam muội được trích dẫn từ nhiều kinh điển khác nhau. Ý định 
của tác giả ở đây chứng tỏ rằng tam muội là phương tiện hữu hiệu dẫn hành giả diện kiến hết 
thảy chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng trên phương diện giải thoát, nhất là 
trong quan điểm của nhà Thiển, thấy chư Phật thì có lợi ích gì? Thị kiến khách quan của Phật 
phải phù hợp với sự thể hiện nội tâm mà trên quan điểm tâm lý học, nó là thể tài trọng yếu 
nhất mà hành giả cần nhận xét—Collection of Passages Concerning Birth ¡n the Land of 
Peace and Bliss, written by Tao-Ch'o in the seventh century. The content of the book Iincludes 
passages bearing on the Samadhi of Oneness which are quoted from various sutras. The 
authors Intention here 1s to prove the Samadhi to be efficient means of bringing the devotee 
Iinto the presence of all the Buddhas of the past, present, and future. But, from the poInt of 
view of salvation or enlightenment, especially the point of view in Zen Buddhism, what 1s the 
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use of seeing the Buddhas? The seeing of the Buddha obJectively must be In correspondance 
with the inner realization and, as far as psychology 1s concerned, 1nner realization 1s the more 
1mportant topIc of consideration for practitioners. 
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Theo Đạo Xước (562-645), một trong những tín đồ lỗi lạc của Tịnh Độ Tông, trong An Lạc 
Tập, một trong những nguồn tài liệu chính của giáo pháp Tịnh Độ, chư Phật cứu độ chúng 
sanh bằng bốn phương pháp: 7h nhất là bằng khẩu thuyết như được ký tải trong Nhị Thập 
Bộ Kinh. Thứ nhì là bằng tướng hảo quang minh. Thứ ba là bằng vô lượng đức dụng thần 
thông đạo lực, đủ các thứ biến hóa. Thứ £ư là bằng các danh hiệu của các Ngài, mà, một khi 
chúng sanh thốt lên, sẽ trừ khử những chướng ngại và chắc chắn sẽ vãng sanh Phật tiền— 
According to Tao-Ch'o (562-645), one of the foremost devotees of the Pure Land school, in 
his Book of Peace and Happiness, one of the principal sources of the Pure Land doctrine. All 
the Buddhas save sentilent beings In four ways: F#sí, by oral teachings such recorded in the 
twelve divislons of Buddhist literature. Second, by their physical features of supernatural 
beauty. Thirđ, by their wonderful powers and virtues and transformatlons. Fouríh, by 
recitating of their names, which when uttered by beings, will remove obstacles and result 
their rebirth 1n the presence ofthe Buddha. 
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Giác Tánh còn được gọi là Chân tánh hay Phật tánh. Giác tánh là tánh giác ngộ sẵn có ở mỗi 
người, hiểu rõ để dứt bỏ mọi thứ mê muội giả dối. Trong Liên Tâm Thập Tam Tổ, Đại Sư 
Hành Sách đã khẳng định: “Tâm, Phật, và Chúng sanh không sai khác. Chúng sanh là Phật 
chưa thành; A Di Đà là Phật đã thành. Giác tánh đồng một chớ không hai. Chúng sanh tuy 
điên đảo mê lầm, song Giác Tánh chưa từng mất; chúng sanh tuy nhiều kiếp luân hồi, song 
Giác Tánh chưa từng động. Chính thế mà Đại Sư dạy rằng một niệm hồi quang thì đồng về 
nơi bản đắc.”——Also called True Nature or Buddha Nature. The enlightened mind free from 
all illusion. The mind as the agent of knowledge, or enlightenmernt. In the Thirteen Patriarchs 
of Pureland Buddhism, the Tenth Patriarch Ching-She confirmed: “Mind, Buddha, and 
Senfient Beings, all three are not any different. Sentilent beings are Buddhas yet to be 
aftained, while Amitabha 1s Buddha who has attained. Enlightened Nature 1s one and not two. 
Even though we are delusional, blind, and Ignorant, but even so our Enlightened Nature has 
never been disturbed. Thus, once seeing the lipht, all will return to the nnherent 
enlightenment nature.” 
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Khi niệm Phật, hành giả phải chú tâm nghĩ tưởng đến pháp thân Phật. Trong khi niệm Phật, 
hành giả nên thở ra vô đều đặn thế nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất, chứ đừng gượng 
ép thở dài thở ngắn; vì gượng ép sẽ có nguy cơ bịnh đường hô hấp. Người làm công quả giúp 
việc nhà bếp dốt nát, mặt mày lem luốt, nhưng chuyên trì nệm hồng danh Phật sẽ thành tựu 
vãng sanh Cực lạc; ngược lại người thông minh đỉnh ngộ mà chỉ nhàn đàm hý luận, thì 
chuyện vào địa ngục là không thể nghĩ bàn. Có hai loại nệm Phật Tam Muội: Định Khẩu 
Tam Muội và Định Tâm Tam Muội. Theo Đại Sư Huệ Viễn trong Liên Tông Thập Tam Tổ, 
niệm Phật Tam Muội là nhớ chuyên và tưởng lặng. Nhớ Chuyên có nghĩa là tâm trí lúc nào 
cũng chuyên nghĩ nhớ đến Đức Phật A Di Đà, chớ không bị chia chẻ nhiều lối, do đó mà 
được vào trong cảnh “chí một, tâm đồng.” Chí một là tâm chỉ có duy nhất một chí quyết, ấy 
là “cầu vãng sanh Cực Lạc.” Tâm Đồng là tâm giống y hệt như tâm của chư Phật, tức là tâm 
hoàn toàn lặng lẽ, thanh tịnh. Tưởng Lặng có nghĩa là tất cả các tư tưởng phù phiếm của 
chúng sanh đều bị lặng chìm hết cả. Làm được như vậy là được vào trong cảnh “khí thanh, 
thần sáng.” Hai điều nầy tự nhiên thầm hợp, nương về mà phát sanh ra diệu dụng. Khi khí 
thanh thì trí huệ phát sanh. Trí nầy có khả năng soi ngộ đến tất cả các đạo lý nhiệm mầu. 
Thân sáng có nghĩa là tinh thần chiếu suốt các nơi tăm tối, không chỗ tối tăm nào mà chẳng 
được soi tới —Pure Land Practitioners must whole-heartedly thinks of the appearance of the 
Buddha or of the Dharmakaya. During repeating the Buddhaˆs name, the Individual whole- 
heartedly thinks of the appearance of the Buddha or of the Dharmakaya. During reciting the 
Buddhaˆs name, one should inhale and exhale regularly and confortably; try not to lengthen 
or shorten your normal breath span because by trying to lengthen or shorten your breath, you 
may develop a respiratory problem. A person who come to the temple to help In the kitchen, 
dull-witted, and face 1s covered with soot, but dilipently practises Buddha recitation will 
surely achieve the Pure Land rebirth; In contrast, an Intelligent person spends all time in 
gossIpIng, rebirth in hells 1s Inconceivable. There are two kinds of samadhi: À fixed mouth 
samadhi abd a fixed mind samadhi. According to Great Master Hui-Yuan In The Thirteen 
Patriarchs of Pureland Buddhism, Buddha Recitation Samadhi means “often remembering” 
and “having quiescence”: Often Remembering means always to think and remember 
Amitabha Buddha and !f this 1s the case, the mind wIll not be split Into infinite directions; 
theefore, the cultivator 1s able to penetrate the state of “single mind of complete equality.” 
One mind 1s the mind that has only “one determination,” that 1s “to gain rebirth In the 
Ultimate Bliss World.” Complete Equality mind 1s similar to the Mind of Buddhas, which 1s a 
mind of complete purity and quiescence. Having Quiescence 1s to have all our sentlent 
beings” delusional thoughts, filled with afflictions, become completely tranquil and quiet. lf 
this 1s achieved, the cultivator wIll be able to enter the state of “pure mind and enlightened 
spirit.” These two states will naturally and spontaneously combine to depend on each other to 
ØIve rIse fo an unfathomable connection with the Buddhas and Bodhisattvas. When pure mind 
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exIsts, It WIll give rise to WIsdom. This wisdom shines through and penetrates all of the most 
profound and magnificient Dharma teachings. Enlightened spirit means the spirit w1ll shine to 
all darkness, there 1s no area of Ignorance does not reach It. 
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Theo Liễu Dư Đại Sư, một cao tăng trong tông phái Tịnh Độ Trung Quốc, người niệm Phật 
khi đi đến chỗ tuyệt đỉnh tận cùng duy có một định thể là niệm Phật tam muội. Đây là cảnh 
hư linh sáng lặng, vọng giác tiêu tan, hành giả duy còn trụ tâm nơi tướng hảo hoặc hồng danh 
của Phật. Nhưng tuy nói trụ mà thật ra vô trụ, vì âm thanh sắc tướng đương thể như huyễn, 
chính đó là không. Tướng tam muội ấy như thế nào? Khi hành giả chuyên nhứt niệm Phật, 
quên hết thân tâm ngoại cảnh, tuyệt cả thời gian không gian, đến lúc sức lực cực công thuần, 
ngay nơi đương niệm trần vọng bỗng thoạt tiêu tan, tâm thể bừng sáng, chứng vào cảnh giới 
“Vô niệm vô bất niệm.” Cảnh ấy như hư không mây tan, trời xanh một vẻ, niệm, mà không 
niệm, không niệm mà niệm, không thấy biết mới là sự thấy biết chân thật, có thấy biết tức 
lạc theo trần. Đến đây thì nước bạc non xanh đều là chân đế, suối reo chim hót toàn diễn 
diệu thừa, tâm quang bao hàm muôn tượng mà không trụ một pháp, tịch mà chiếu, chiếu mà 
tịch, đều còn đều mất, tuyệt đãi viên dung. Cảnh giới tam muội đại để là như thế, khó tả nên 
lời, duy chứng mới thể nghiệm được. Niệm Phật tam muội vẫn là một thể, nhưng để đi vào 
định cảnh ấy, người xưa đã căn cứ theo kinh, y nơi ý nghĩa và oai nghi hành trì mà chia thành 
bốn loại tam muội: Thứ nhất là Bát Chu Tam Muội: Loại tam muội mà khi thực hành thì chư 
Phật hiện ra trước mặt. Còn được gọi là Thường Hành Đạo hay Thường Hành Tam Muội vì 
phải thực hành không gián đoạn từ 7 đến 90 ngày. Một trong bốn loại tam muội. Những tam 
muội kia là Tùy Tự Ý Tam Muội, Nhất Hạnh Tam Muội, và Pháp Hoa Tam Muội. Bát Chu 
có nghĩa là “Phật lập.” Hành trì môn tam muội nầy có ba oai lực phù trợ: Oai lực của Phật, 
oai lực của pháp tam muội, và oai lực công đức của người tu. Khi thực hành Bát Chu Tam 
Muội, phải lấy chín mươi ngày làm một định kỳ. Trong thời gian ấy, ngày đêm hành giả chỉ 
đứng hoặc đi, tưởng Đức Phật A Di Đà hiện thân đứng trên đảnh mình đủ ba mươi hai tướng 
tốt, tám mươi vẻ đẹp; hay miệng thường niệm danh hiệu Phật, tâm thường tưởng Phật không 
xen hở. Khi công thành trong tam muội hành giả thấy Đức Phật A Di Đà và chư Phật mười 
phương hiện ra đứng trước mình khuyến tấn khen ngợi. Bát Chu Tam Muội cũng gọi là 
“Thường Hành Đạo.” Người tu khi đi, mỗi bước mỗi tiếng đều không rời danh hiệu Phật, ba 
nghiệp hành trì không gián đoạn như dòng nước chảy. Pháp nầy công đức rất cao, song chỉ 
bậc thượng căn mới kham tu trì, hạng người trung hạ và tinh lực yếu kém không thể thực 
hành nổi. Thứ nhì là Nhất Hạnh Tam Muội: Nhất Hạnh có nghĩa là chuyên nhất về một 
hạnh. Khi tu môn tam muội nầy, hành giả thường ngồi và chỉ chuyên nhất quán tưởng, hoặc 
niệm danh hiệu Đức A Di Đà. Lại tuy chỉ tu một hạnh mà được dung thông tròn đủ tất cả 
hạnh, nên “Nhất Hạnh” cũng gọi là “Viên Hạnh.” Từ pháp tam muội nầy cho đến hai môn 
sau, ba hạng căn cơ đều có thể tu tập được. ?hứ ba là Pháp Hoa Tam Muội: Đây là một 
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trong mười sáu môn tam muội trong kinh Pháp Hoa, phẩm Diệu Âm Bồ Tát đã trần thuật. 
Theo ý chỉ của tông Thiên Thai, thì ba để viên dung là “Pháp,” quyển thật không hai là 
“Hoa.” Ví như hoa sen khi cánh hoa chưa nở, mà gương sen thật đã thành, gương với cánh 
đồng thời; nơi một đóa hoa mà gồm đủ ý nghĩa quyền và thật vậy. Nói theo tông Tịnh Độ thì 
tức niệm là Phật, tức sắc là tâm; một câu niệm Phật gồm đủ tất cả ba đế, nhiếp cả thật 
quyền. Nếu tổ ngộ lý nầy mà niệm Phật, gọi là tu hạnh Pháp Hoa Tam Muội. Khi tu môn 
tam muội nầy, hành giả dùng hai oai nghi ngồi và đi mà thay đổi để quán Phật hoặc niệm 
Phật, kỳ cho đến khi nào chứng nhập vào chánh định. Pháp nghi tu tập nầy lại có phần dễ 
hơn Nhất Hạnh Tam Muội: Không Đế: Lý “Không tướng”, Giả Đế: Lý “Giả tướng”, và 
Trung Đế: Lý “Thực tướng.” 7kứ £# là Tùy Tự Ý Tam Muội: Pháp thức nây có nghĩa là tùy 
tâm hoặc đi đứng, hoặc nằm ngồi, đều nhiếp niệm không rời danh hiệu Đức A Di Đà để tu 
chứng vào tam muội. Hành nghi đây lại còn có tên là “Lưu Thủy Niệm Phật.” Ví như dòng 
nước nơi sông cứ liên tục chảy mãi, dù gặp cây đá ngăn cẩn, nó chỉ dội lại rồi tìm lối chảy 
tiếp. Thông thường người tu theo môn nầy, cứ mỗi buổi khuya lễ Phật A Di Đà bốn mươi tám 
lạy, Quán Âm, Thế Chí và Đại Hải Chúng mỗi danh hiệu đều bảy lạy, kế quỳ xuống sám 
hối. Rồi từ đó cho đến tối, lúc đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, hoặc lần chuỗi ghi số, hoặc 
niệm suông, đến trước khi đi ngủ, lại lễ Phật một lần nữa và đem công đức tu trong ngày, mà 
phát nguyện hồi hướng vãng sanh. Trong khi hành trì nếu có tiếp xúc với các duyên, khi qua 
rồi vẫn trở lại niệm Phật. Pháp tu nầy tuy tùy tiện dễ dàng, nhưng phải khéo tránh bớt duyên 
và tâm bển bĩ mới mong thành tựu —According to Great Master Liu-Yu, a noted Chinese 
monk In the Pure Land School, when the practitioner assiduously recites the Buddha”s name 
with one-pointedness of mind, oblivious to body, mind and the external world, transcending 
time and space, and when he has exerted the utmost effort and reached the goal, right in the 
midst of present thought, worldly delusions suddenly disappear, the mind experiences sudden 
Enliphtenmert, attaining the realm of “No-Thought, No No-Thought.” That realm 1s like 
empty space, all clouds have dissipated, the sky 1s all blue, reciting 1s not reciting, not reciting 
1S reciting, not seeing and knowing 1s truly seeing and knowing, to see and to know 1s to stray 
towards worldly dusfts. At this stage, the silver water and green mountains are all Ultmate 
Truth, the babbling brooks and singing birds all express the wonderful Dharma. The light of 
the Mind encompasses ten thousand phenomena but does not dwell on any single dharma, 
still-but-illuminating, 1lluminating-but-still, existing and lost at the same time, all 1s perfect. 
The realm of samadhi 1s, in general, as Just described. It is difficult to express in words, and 
only when we atfain it do we experlence 1(. Buddha Recitation Samadhi 1s always the same 
state. However, the ancients distinguished four varlants: Fs, Pratyutpanna Samadhi: The 
samadhi in which the Buddhas of the ten directions are seen as clearly as the stars at night. 
Also called as the prolonged samadhi, because of the length of time required, either seven or 
ninety days. One of the four kinds of samadhi. The other three samadhis are Following One”s 
Inclinatons Samadhi, Single-Pracice Samadhi, and Lotus-Blossom Samadhi When 
practicing this samadhi, the cultivator has three powers to assist him: the power of Amitabha 
Buddha, the power of the samadhi and the power of his own virtues. The unit of practice of 
this samadhi should be ninety days. In that span of time, day and night the practitioner Just 
stands or walks around, visualizing Amitabha Buddha appearing as a body standing on the 
practitioner”s crown, replete with the thirty-two auspicious marks and the eighty beautiful 
characteristics. He may also recite Amitabha Buddhaˆs name continuously, while constantly 
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visualizing Him. When practice 1s perfected, the cultivator, in samadhi, can see Amitabh 
Buddha and the Buddhas of the ten directions standing In front of hìm, praising and 
encouraging him. Pratyupanna 1s also called the “Constantly Walking Samadhi.” Às the 
practitioner walks, each step, each word 1s inseparable from the name of Amitabha Buddha. 
His body, speech and mind are always practicing Buddha Recitation without 1nterruption, like 
a continuous flow of water. This method brings very lofty benefits, but only those of hiph 
capacity have the endurance to practice 1t. Those of limited or moderate capacities or lacking 
1n energy cannot pursue this difficult practice. Second, Single-Practice Samadhi: Single- 
Practice means specializing in one practice. When cultivating this samadhi, the practitioner 
customarily sifs and concentrates either on visualizing Amitabha Buddha or on reciting His 
name. Although he actually cultivates only one practice, 1n effect, he achieves proficlency In 
all other practices; consequently, single-practice 1s also called “Perfected Practice.” Thịs 
samadhi as well as the following two samadhis, can be put into practice by people of all 
capacIties. T/zrd, Lotus-Blossom Samadhi: This 1s one of the sixteen samadhis explained In 
Chapter 24 of the Lotus Sutra. According to the Tien-Tai School, the “three truths” 
(emptiness, conditional existence, the Middle Way) perfectly fused, are “Dharma,” while the 
ExpedIent and the True, being non-dual, are “blossom.” For example, when the petals (the 
ExpedIent) of the lotus blossom are not yet opened, 1s seeds (the True) are already formed; 
the seeds and the petals exist simultaneously. Thus, In a single flower, the full meaning of the 
True and the Expedient 1s examplified. In Pure Land terminology, we would say, “recitation 
1s Buddha,” “form 1s Mind,” and one utterance of the Buddha”s name Includes the “three 
truths,” encompassing the True and the Expedlient. If we recite the Buddha”s name while 
understanding this principle, we are pracfticing the Lotus Blossom SamadhI. In cultivating this 
samadhi, the practitioner alternates between sitting and walking while visualizing Amitabha 
Buddha or reciting His name, to the point where he enters samadhi. This technique 1s 
somewhat easler than the Single-Practice Samadhi described above: The dogma of unreality 
or the noumenal, the dogma of dependent reality or phenomenal, and the dogma of 
transcendence or the absolute which unites both noumenal and phenomenal. Kouwríh, 
Following One”s Inclinations Samadhi: With this technique, we walk or stand, lie down or sIt 
up as we wish, constanfly focussing our thoughts and never abandoning the sacred name 
Amitabha Buddha, attaining samadhi in the process. This practice 1s also called “Flowing 
Water Buddha Recitation.” It is like water continuously flowing 1n a rIver; 1Ý it encounfers an 
obstacle such as a rock or a tree, It sinply bounces back and continues to flow around 1t. 
Normally, the practitioner of this method, early each morning, bows forty-eight times to 
Amitabha Buddha, and seven times each to the Bodhisattva Avalokitesvara, the Bodhisattva 
Mahasthamaprapta, and the Ocean-Wide Assembly. He then kneels down to seek 
repentance. From then on until nightfall, whether walking, standing, lying down, or sitting up, 
he recites the Buddha”s name, either fingering the rosary or simply reciting. Before going to 
bed, he bows once more to Amitabha Buddha and dedicates the merits of the whole day”s 
practice toward rebirth in the Pure Land. If he 1s distracted during practice, he should resume 
recitation as soon as the circumstances of the distraction have passed. This method ¡s flexible 
and easy, but the cultivator should minimize distracting conditions and have a good deal of 
p©rseverance. 
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Theo Ngài Long Thọ trong Trung Quán Luận, có bốn loại quan điểm về luật nhân quả. 7hứ 
nhất là thuyết tự thân mà sinh ra: Tự thân sanh ra có nghĩa là nguyên nhân và kết quả đồng 
nhất, sự vật được sanh ra bởi tự thân. Rõ ràng ngài Long Thọ nghĩ rằng đây là thuyết “nhân 
trung hữu quả luận” của trường phái Số Luận khi ngài phê bình về quan điểm của nhân quả tự 
sanh này. Sự phê bình của Trung Quán đối với lý luận này có thể tóm tắt như thế này: (¡) Nếu 
quả đã có trong nhân, thì sự tái sanh sản không thể có được. Số Luận có thể cho rằng tuy quả 
có thể hiện hữu trong nhân, sự biểu lộ của nó là điều mới mẻ. Tuy nhiên, điều này không có 
nghĩa rằng quả là một thực chất mới. Nó chỉ có nghĩa là một hình thức hoặc trạng thái mới 
của thực chất mà thôi, nhưng sự sai biệt trên hình thức hay trạng thái này lại đi ngược với sự 
đồng nhất của tầng lớp căn bản; (ii) Nếu bảo rằng nguyên nhân là một phần của hiện thực, và 
một phần tiềm tàng, thì chẳng khác nào thừa nhận rằng trong cùng một sự vật đã có tính chất 
đối nghịch nhau. Nếu nguyên nhân là một cái gì hoàn toàn tiểm tàng, thì tự nó không thể trở 
thành hiện thực khi không có sự trợ giúp của ngoại lực. Dầu không thể tự nó chảy ra ngoài hạt 
trừ phi nào nó được ép bởi một máy ép. Nếu nó cần đến sự trợ giúp của ngoại lực như vậy thì 
đã không có cái được gọi là “tự sanh sản.” Điều này có nghĩa là phải loại bỏ hẳn thuyết “nhân 
trung hữu quả;” (ii) Nếu nguyên nhân và kết quả là đồng nhất, thì không thể phân biệt được 
cái nào là cái đã tạo sanh cái kia. Vì thế quan điểm “nhân trung hữu quả” tự gây khó khăn 
cho chính nó với sự tự mâu thuẫn. Thứ nhì là sẳn sanh bởi vật khác: Thuyết “sản sanh bởi vật 
khác” có nghĩa là nguyên nhân và kết quả là khác nhau. Thuyết này được gọi là “nhân trung 
vô quả luận,” chủ trương của những người thuộc phái Nhất Thiết Hữu Bộ và Kinh Lượng Bộ, 
hoặc của Phật giáo Nguyên Thủy nói chung. Khi ngài Long Thọ phê bình về quan điểm về 
nhân quả khác tánh chất này, rõ ràng ngài đã nhắm đến những bộ phái đó. Sự phê bình về 
“nhân trung vô quả luận” của ngài gồm những điểm quan trọng sau đây: (¡) Nếu nhân quả 
khác nhau thì không một liên hệ nào giữa nhân và quả có thể tổn tại. Trong trường hợp đó thì 
bất thứ gì cũng có thể là sản phẩm của bất cứ thứ gì khác; (ii) Những người thuộc phái 
Nguyên Thủy cho rằng nhân sau khi sanh ra quả thì không còn tổn tại. Nhưng giữa nhân và 
quả có một loại quan hệ nhân quả “đương nhiên.” Trừ phi nào nhân quả cùng tổn tại thì chúng 
mới có thể có liên hệ với nhau. Nếu chúng không thể liên hệ với nhau, thì luật nhân quả trở 
thành vô nghĩa; (ii) Những người thuộc phái Nguyên Thủy tin rằng quả được sẵn sanh bởi sự 
kết hợp của một số yếu tố. Bây giờ sự kết hợp của các yếu tố này đòi hỏi phải có những yếu 
tố khác, và kế đó sự kết hợp mới này lại sẽ đòi hỏi một số yếu tố khác nữa. Điều này sẽ dẫn 
đến tình trạng “dần lân bất tận” (cứ tiếp tục mãi không ngừng nghỉ). Thứ ba là do cả hai mà 
sanh ra “do tự nó và do thứ khác”: Lý luận này tin rằng quả và nhân vừa giống nhau lại vừa 
khác nhau. Đây là sự kết hợp của nhân trung hữu quả luận” và “nhân trung vô quả luận,” nên 
bao gồm sự mâu thuẫn của cả hai. Ngoài ra, loại lý luận này đã bao trùm thực tại với hai loại 
đối lập tánh (đồng nhất và khác nhau) cùng một lúc. 7h £ là vô nguyên nhân hay ngẫu 
nhiên mà sanh ra: Lý luận này cho rằng sự vật sản sanh một cách ngẫu nhiên, không có 
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nguyên nhân. Những người tin vào “Tự tánh luận” là những người theo chủ nghĩa tự nhiên hay 
chủ nghĩa hoài nghi tin vào lý luận này. Loại lý luận này nếu không nêu ra được lý do thì 
chẳng khác nào một lý luận độc đoán hoàn toàn hoang đường. Và nếu có một lý do được nêu 
ra thì chẳng khác nào nó đã thừa nhận một nguyên nhân—According to Nagarjuna ¡n the 
Madhyamaka Sastra, there are four views about causality. Firsí, the theory of self-becoming: 
Thịs means that the cause and effect are 1dentical, that things are produced out of themselves. 
Nagarjuna had evidently In view the Satkaryavada of Samkhya while criticizing the 
autogenous theory of causality. The Madhyamika's criiclsm of this theory may be 
summarized thus: (1) If the effect is already present in the cause, not purpose would be served 
by 1s re-production. The Samkhya may say that though the effect may be present In the 
cause, 1s manifestation 1s something new. This, however, does not mean that the effect 1s a 
new substance. It only means that If Is a new form or stafe øoes against the Identity of the 
underlying substratum; (1ñ) IÝ It 1s said that the cause 1s partly actual, and partly potential, 1 
would amount to accepting opposed natures 1n one and the same thing. If the cause 1s wholly 
potential, 1t cannot by 1tself become actual without an extraneous aid. The oil cannot be got 
out of the seed, unless 1t 1s pressed by a crusher. If it has to depend on an external aid, then 
there 1s no “self-production" (svata-utpattih); (11) If the cause and effect are 1dentical, it would 
be impossible to distinguish one as the producer of the other. The Identity view of cause and 
effect 1s, therefore, troubled 1(self with self-contradiction. Secønđ, production from another 
(Parata-Utpattih): This means that the cause and effect are different. This view 1s known as 
“Asatkaryavada.” This was held by the Sarvastivadins and Sautrantikas or the Hinayamisfs In 
general. NagarJuna had obviously these In view while criticizing this heterogeneous view of 
causality. His criticism of this view makes out the following Important points: (1) If the cause 
1s different from the effect, no relation can subsist between the two. In what case anything 
can be produced from anything. (1) The Hinayanist believed that with the production of the 
effect the course ceased to exist. But “ex-hypothesIs” causality 1s a relation between two. 
Unless the cause and effect co-exist, they cannot be related. If they cannot be related, 
causality becomes meaningless. (11) The Hinayanist believed that the effect 1s produced by a 
combination of factors. Now for the co-ordination of these factors, another factor would be 
requrred, and again for the co-ordination of the additional factor with the previous one, 
another factor be required. Th¡is would lead to a “regressus ad infimtum'. 7Tzrđ, production 
from both “1tself and another” (Duabhyam-Utpattih): This theory believes that the effect 1s 
both identical with and different from the cause. This 1s a combination of both Satkaryavada 
and Asatkaruavada, and so contains the Inconsistencies of both. Besides this would invest the 
real with two opposed characters (dentity and difference) at one and the same time. Fourfh, 
production without any cause or production by chance (Ahetutah-Utpatth): This theory 
maintains that things are produced without a cause, or produced by chance. The Naturalists 
and Sceptics (Svabhavaadins) believed In such a theory. lÝ no reason 1s assigned for the 
theory, It amounts to sheer, perverse dogmatism. lf a reason 1s assigned, 1t amounfs to 
accepting a cause. 
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Vì phái Tam Luận quá thiên trọng về duy tâm luận phủ định, nên thời bấy giờ nảy lên một 
trường phái tích cực là Tứ Luận Tông, bằng cách thêm vào một tác phẩm thứ tư của Ngài 
Long Thọ, đó là bộ Đại Trí Độ Luận. Bộ luận nầy gồm 100 quyển do ngài Long Thọ Bồ Tát 
soạn, giải thích về Đại phẩm Bát Nhã Kinh, trong đó Ngài Long Thọ thiết lập quan điểm 
“Nhất Nguyên” của mình một cách xác quyết hơn trong bất cứ tác phẩm nào khác. Trong luận 
thích nầy ngài Long Thọ chú thích về Đại Bát Nhã Kinh, có một chú giải về những nguyên lý 
căn bản nầy: tất cả các sự thể bị chỉ phối bởi điều kiện vô thường (sarva-samskara-anitya hay 
chư hành vô thường); mọi yếu tố đều không có tự ngã (sarva-dharma-anatman hay chư pháp 
vô ngã), và Niết Bàn là sự vắng lặng (nirvana-santam hay Niết Bàn tịch tĩnh). Tam pháp ấn 
hay ba dấu hiệu của pháp có thể được quảng diễn thành bốn bằng cách thêm vào một dấu 
hiệu khác: tất cả đều lệ thuộc khổ đau (sarva-duhkkam) hay thật tướng ấn. Có thể dịch chữ 
“thật tướng ấn là “bản thể” (noumenon)—As the San-Lun School is much inclined to be 
negafivistic Idealism, there arose the more positive school, called Shih-Lun or Four-Treatise 
School, which adds a fourth text by NagarJuna, namely, the PraJnaparamita-Sastra. This sastra 
1s composed of 100 books ascribed to Magarjuna on the greater PraJna-paramifa sutra, In 
which we see that NagarJuna established his monistic view mụch more affirmatively than In 
any other text. In Nagarjunaˆs commentary on the MahapraJnaparamita there 1s an annotation 
of the fundamental principles: All conditioned things are Impermanent (sarva-sanskara- 
anityam); all elements are selfless (sarva-dharma-anatman); and Nirvana Is qulescence 
(mrvana-santam), in which 1t 1s said that these “three law-seals” (signs of Buddhism) can be 
extended to four by adding another, all 1s suffering (sarva-duhkham), or can be abridged to 
one “true state” seal. The “true state” may be translated as “noumenon." This school Interpretfs 
the “true state” as “no state” or “no truth,` but 1t does not mean that 1t 1s false; “no truth” or “no 
state° here means that 1t 1s not a truth or a state established by argument or conceived by 
thought but that 1t transcends all speech and thought. 
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Theo Bồ Tát Long Thọ trong Triết Học Trung Quán, Niết Bàn hoặc thực tại tuyệt đối không 
thể là hữu (vật tổn tại), bởi vì nếu nó là hữu, nó sẽ bị kểm chế ở nơi sanh, hoại, diệt, vì 
không có sự tổn tại nào của kinh nghiệm có thể tránh khỏi bị hoại diệt. Nếu Niết Bàn không 
thể là hữu, thì nó càng không thể là vô, hay vật phi tổn tại, bởi vì phi tổn tại chỉ là một khái 
niệm tương đối, tùy thuộc vào khái niệm hữu mà thôi. Nếu chính “hữu” được chứng minh là 
không thể áp dụng cho thực tại, thì vô lại càng không thể chịu nổi sự soi xét chỉ li, bởi vì “vô” 
chỉ là sự tan biến của 'hữu' mà thôi.` Như vậy khái niệm “hữu' và 'vô' không thể áp dụng 
đối với thực tại tuyệt đối, lại càng không thể nghĩ tới chuyện áp dụng những khái niệm nào 
khác, bởi vì mọi khái niệm khác đều tùy thuộc vào hai khái niệm nầy. Nói tóm lại, tuyệt đối 
là siêu việt đối với tư tưởng, và vì nó siêu việt đối với tư tưởng nên nó không thể được biểu 
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đạt bằng tư tưởng, những øì không phải là đối tượng của tư tưởng thì chắc chắn không thể là 
đối tượng của ngôn từ——According to Nagarjuna Bodhisattva in the Madhyamaka Philosophy, 
the absolute 1s transcendent to both thought and speech. Neither the concept of “bhava” not 
“abhava" 1s applicable to 1t. Ñirvana or the Absolute Reality cannot be a “bhava" or empirical 
exIstence, for 1n that case 1t would be subJect to origination, decay, and death; there 1s no 
empirical existence which 1s free from decay and death. If it cannot be “bhava” or existence, 
far less can It be “abhava” or non-existence, for non-exIstence 1s only the concept of absence 
of exIstence (abhava). When “bhava” itself 1s proved to be inapplicable to Reality, “abhava” 
cannot stand scrutiny, for abhava 1s known only as the disappearance of “bhava.` When the 
concept of “bhava” or empirical existence, and “abhava” or the negation of bhava cannot be 
applied to the Abslute, the question of applying any other concept to 1t does not arise, for all 
other concepts depend upon the above two. In summary, the absolute 1s transcendent to 
thought, and because 1t 1s transcendent to thought, 1t is inexpressible. What cannot be an 
obJect of thought cannot be an object of speech. 
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Khẩu nghiệp là nghiệp nơi miệng, một trong ba nghiệp. Hai nghiệp kia là thân nghiệp và ý 
nghiệp. Theo lời Phật dạy thì cái quả báo của khẩu nghiệp còn nhiều hơn quả báo của thân 
nghiệp và ý nghiệp, vì ý đã khởi lên nhưng chưa bày ra ngoài, chứ còn lời vừa buông ra thì 
liền được nghe biết ngay. Dùng thân làm ác còn có khi bị ngăn cẩn, chỉ sợ cái miệng mở ra 
buông lời vọng ngữ. Ý vừa khởi ác, thân chưa hành động trợ ác, mà miệng đã thốt ngay ra lời 
hung ác rồi. Cái thân chưa giết hại người mà miệng đã thốt ra lời hăm dọa. Ý vừa muốn 
chưởi rủa hay hủy báng, thân chưa lộ bày ra hành động cử chỉ hung hăng thì cái miệng đã 
thốt ra lời nguyễn rủa, dọa nạt rồi. Miệng chính là cửa ngõ của tất cả oán họa, là tội báo nơi 
chốn a tỳ địa ngục, là lò thiêu to lớn đốt cháy hết bao nhiêu công đức. Chính vì thế mà cổ 
nhân thường khuyên đời rằng: “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất,” hay bệnh cũng từ 
nơi cửa miệng mà họa cũng từ nơi cửa miệng. Nói lời ác, ắt sẽ bị ác báo; nói lời thiện, ắt sẽ 
được thiện báo. Nếu bạn nói tốt người, bạn sẽ được người nói tốt; nếu bạn phỉ báng mạ ly 
người, bạn sẽ bị người phỉ báng mạ ly, đó là lẽ tất nhiên, nhân nào quả nấy. Chúng ta phải 
luôn nhớ rằng “nhân quả báo ứng không sai,” mà từ đó can đảm nhận trách nhiệm sữa sai 
những việc mình làm bằng cách tu tập hầu từ từ tiêu trừ nghiệp tội, chớ đừng bao giờ trách 
trời oán người. Theo Long Thơ Tịnh Độ, cư sĩ Long Thơ nói: Miệng niệm Phật, như nhả châu 
ngọc; sẽ được cái quả báo sanh về cõi trời hay nước Phật (khẩu tụng Phật danh, như thổ châu 
ngọc; Thiên đường, Phật quốc chi báo). Các bậc Thánh Hiển xưa, lời nói ra như phun châu 
nhả ngọc, để tiếng thơm muôn đời. Còn chúng ta ngày nay, nếu như không nói ra được các 
lời tốt đẹp ấy, thà là làm thinh, quyết không nói những lời ác độc và vô bổ. Miệng nói ra 
việc lành như phun ra mùi hương thơm; sẽ được cùng tốt y như điều mình khen nói cho người 
vậy (khẩu thuyết thiện sự, như phún thanh hương; xứng nhơn trường đồng). Miệng thốt ra lời 
giáo hóa, dạy dỗ cho người, như phóng ra ánh sáng đẹp đẽ, phá trừ hết ngu sĩ, tăm tối của tà 
ma ngoại đạo (khẩu tuyên lưu giáo hóa, như phóng quang minh, phá nhơn mê ngữ). Miệng 
thốt ra lời thành thật, như lấy vải lụa quý mà trải ra; bố thí cho người dùng qua cơn lạnh lẽo 
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thiếu thốn (khẩu ngữ thành thật, như thơ bố bạch; thiệt tế nhơn dụng).Miệng thốt ra lời thành 
thật, như lấy vải lụa quý mà trải ra; bố thí cho người dùng qua cơn lạnh lẽo thiếu thốn (khẩu 
ngữ thành thật, như thơ bố bạch; thiệt tế nhơn dụng). Miệng nói ra điều không đâu vô ích cho 
mình và cho người, như nhai mạc cưa, cây gỗ; chỉ bằng làm thinh để tỉnh dưỡng tinh thần; 
nghĩa là khi không có điều hay lẽ thật để nói, thì cách tốt nhất là đừng nên nói gì cả (khẩu 
đàm vô ích, như tước mộc tiết; bất như mặc dỉ dưỡng khí). Miệng nói lời dối trá, khinh người, 
như lấy giấy đậy trên miệng giếng; hại kẻ đi đường không thấy té xuống chết. Điều nầy 
cũng giống như giăng bẫy giết người vậy (khẩu ngôn khi trá, như mông hảm tỉnh; hành tắc 
ngộ nhơn. Miệng nói lời trêu ghẹo, trửng giởn, như múa đao kiếm nơi kẻ chợ, thế nào cũng 
có người bị thương hay chết (khẩu háo hí ngược, như trạo đao kiếm; hữu thời thương nhơn). 
Miệng nói lời ác độc, vô luân, như phun hơi thúi; sẽ chịu quả báo xấu ngang bằng với lời 
mình đã nói cho người. Miệng nói lời dơ dáy, bẩn thỉu, như phun ra dòi tửa; sẽ bị quả báo nơi 
tam đồ ác đạo từ địa ngục, ngạ quỷ, đến súc sanh (khẩu đạo uế ngữ, như lưu thơ trùng; địa 
ngục súc sanh chi đạo)—The work of the mouth oe karma of the mouth (talk, speech), one of 
the three karma. The others are karma of the body (thân nghiệp) and karma of thought (ý 
nghiệp). According to the Buddha”s teachings, the karmic consequences of speech karma are 
much greater than the karmic consequences of the mind and the body karma because when 
thoughts arise, they are not yet apparent to everyone; however, as soon as words are spoken, 
they will be heard immediately. Using the body to commit evil can sometimes be impeded. 
The thing that should be feared 1s false words that come out of a mouth. Às soon as a wicked 
thought arises, the body has not supported the evil thought, but the speech had already blurted 
out vicIous slanders. The body hasn't time to kill, but the mind already made the threats, the 
mind Just wanted to Insult, belittle, or ridicule someone, the body has not carried out any 
drastic actions, but the speech 1s already rampant In its malicious verbal abuse, etc. The 
mouth 1s the gate and door to all hatred and revenge; 1t Is the karmic retribution of of the 
Avichi Hell; 1t 1s also the great burning oven destroying all of one's virtues and merIts. 
Therefore, ancienfs always reminded people: “Diseases are from the mouth, and calamities 
are also from the mouth.” If wickedness 1s spoken, then one will suffer unwholesome karmic 
retrIibutions; 1ƒ goodness 1s spoken, then one wIll reap the wholesome karmic retributions. lf 
you praise others, you shall be praised. If you Insult others, you shall be insulted. IUs natural 
that what you sow 1s what you reap. We should always remember that the “theory of karmic 
retrIbutions” 1s flawless, and then courageously take responsibility by cultivating so karmic 
transgressions wIll be eliminated gradually, and never blame Heaven nor blaming others. 
According to the Lung-Shu”s Pureland Buddhism Commentary, lay follower Lung Shu said: 
Mouth chanting Buddha Recttation 1s like excreting precious Jewels and gemsfones and will 
have the consequence of being born in Heavens or the Buddhas` Purelands. The spoken 
words of saInts, sages, and enliphtened beings of the past were like gems and Jewels, leaving 
behind much love, esteem, and respect from countless people for thousands of years Into the 
future. As for us nowadays, If we cannot speak words like Jewels and gems, then It 1s best to 
remain qulet, be determined not to toss out words that are wicked and useless. Mouth 
speaking good and wholesomely 1s like sprayIing exquIsite fragrances and one wIll attain all 
that was said to people. Mouth encouraging, teaching, and aiding people 1s like emitting 
beautiful lights, destroying the false and Ignorant speech and dark minds of the devil and 
false cultivators. Mouth speaking of truths and honesty 1s like using valuable velvets to gIve 
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warmth to those who are cold. Mouth speaking without benefits for self or others 1s like 
chewing on sawdust; 1t 1s so mụch better to be quiet and save energy. Ít 1s to say 1ƒ you don”t 
have anything nice to say, 1t 1s best not to say anything at all. Mouth lying to ridicule others 1s 
like using paper as a cover for a well, killing travellers who fall into the well because they 
were not aware. ÏIt Is similar to setting traps to hurt and murder others. Mouth joking and 
poking fun 1s like using swords and daggers to wave In the market place, someone 1s bound to 
get hurt or die as the result. Mouth speaking of wickedness, Iimmorality, and evil 1s like 
spitting foul odors and must endure evil consequences equal to what was said. Mouth 
speaking vulgarly, foully, uncleanly 1s like spitting out worms and maggots and will face the 
consequences of the three evil paths from hells, hungry ghosts to animals. 
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Luận của sự thức tỉnh của lòng tin vào Đại thừa vào khoảng thế kỷ thứ 5 hay 6 sau Tây lịch, 
nói về việc thức tỉnh lòng tin như ý tưởng lớn của Phật giáo Đại thừa. Đây cũng là một tác 
phẩm rất quan trọng trong nhà thiển. Bộ Luận Đại Thừa Khởi Tín được Bồ Tát Mã Minh soạn 
về lý thuyết và thực hành tinh yếu trong trường phái Đại Thừa. Khởi Tín Luận, tên gọi tắt của 
sách Đại Thừa Khởi Tín Luận tại các xứ Đông Á, do ngài Mã Minh Bồ Tát biên soạn, nhưng 
hiện chỉ còn lại bản văn bằng Hoa ngữ mà thôi. Có hai bản dịch sang Hoa ngữ, thứ nhất là 
bản dịch của ngài Chân Đế vào năm 554 sau Tây Lịch, bản thứ hai do ngài Thực Xoa Nan Đà 
dịch vào năm 700 sau Tây Lịch. Bản thứ nhất có lẽ được đại chúng chấp nhận hơn vì Đại sư 
Trí Giả, vị tổ thứ tư của tông Thiên Thai cũng là vị thơ ký cho ngài Chân Đế, và sau được 
ngài Pháp Tạng biên soạn lời bình giải tiêu chuẩn, mặc dầu sau nầy chính ông đã giúp cho 
ngài Thực Xoa Nan Đà dịch bản thứ nhì. Đại Thừa Khởi Tín Luận là tác phẩm nói về cực lý 
của Đại Thừa, giúp cho người đọc nghe khởi lên trong lòng niềm tin chân chính đối với giáo 
pháp Đại Thừa, rằng tất cả chúng sanh đều có tánh giác nguyên thủy, và bản chất căn bản 
nầy được coi như là Phật tánh. Tuy nhiên, nó bị che mờ bởi vô minh, và một khi vô minh được 
tháo gỡ thì tự nhiên người ta sẽ chứng nghiệm được tiểm năng căn bản của Phật tánh này. Bộ 
sách nầy đã được ngài Teitaro Suzuki dịch sang Anh ngữ vào năm 1900-—Treatise on the 
Awakening of Faith in the mahayana. Mahayana work from the 5” or 6” century, which 
explains the basic notions of the teaching on the Awakening. This 1s one of the most 
Important book for Zen. The sastra was composed by Asvaghosa, basic doctrinnes and 
practices in Mahayana. Treatise on Awakening of Faith or Awakening of Faith, one of the 
earliest remaining Mahayana texts in East ÀAslan coutries and 1s attributed to Asvaghosa, but 
exfant only in Chinese. Two translations have been made, one by Paramartha In 554 A.D,, 
another by Siksananda, around 700 A.D. The first text 1s more generally accepted, as Chih-1, 
the fourth patrlarch of T”ien-T”ai was Paramarth's amanuensis, and Fa”Tsang made the 
standard commenfary on 1t, though he had assisted Siksananda 1n his translation. lt gives the 
fundamental principles of Mahayana, claims that all sentient beings are primordially 
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awakened, and this basic nature 1s referred to as “Buddha-nature” However, 1t 1s prevented 
form manifesting due to Ignorance (avidya), and once this 1s removed one naturally actualizes 
the basic potential of Buddha-nature. The work was translated into English by Teitaro Suzuki 
1n 1900, also by T. Richard. 
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Ngày nay, ngay cả chư vị Bồ Tát ở bậc đăng địa cũng không thể thấu hiểu hết pháp môn 
Tịnh Độ, làm sao chúng ta có thể đem tâm lượng hạn hẹp của mình ra ức đoán mà không 
tránh khỏi sai lầm? Người thông minh đời nay, tuy học Phật pháp nhưng vì chưa gần gũi với 
bậc cụ nhãn tri thức, nên hầu hết đều chú trọng đến lý tính, bác bỏ sự tu và nhân quả. Họ 
đâu biết, nếu sự tu nhân quả đã mất, lý tính cũng không hiện hữu. Lại có người tài cao, mà 
những bài viết của họ có thể làm kinh động đến chư thiên, mà hành động thì chẳng khác 
những kẻ vô tri thức nơi đầu đường xó chợ. Truy nguyên đều do chuyện bác bỏ sự tu và nhân 
quả mà ra. Cái tệ hại nhất là sự sai lầm nghiêm trọng này lại được nhiều người lặp đi lặp lại; 
đó là phản bội lại giáo pháp bằng cái thân này (hay bằng hành động). Những tội lỗi ấy sâu 
nặng không ngần mé! Thấy chuyện như vậy, các bậc thượng trí chỉ có thể thở dài thương xót 
mà thôi! Chính vì vậy mà Lão Sư Mộng Đông đã bảo: “Người khéo nói Tâm Tính, quyết 
không bỏ nhân quả; kẻ tin sâu nhân quả, tất rõ suốt Tâm Tính. Đó là lẽ tự nhiên.” Lời của 
ngài Mộng Đông quả là một chân lý thử thách với thời gian, cũng là một mũi kim đâm trên 
đỉnh đầu những kẻ cuồng tuệ—Nowadays, even the highest level Bodhisattvas cannot fully 
understand the Pure Land method, how can we expect fo assess 1t with our own limited minds 
and capacifIles without falling Into errors? Intelligent people, these days, may study Dharma, 
but since they have not been 1n the company of fully enlightened sages, they almost always 
emphasize theory and noumenon (principle) while reJecting “phenomenal” cultivation as well 
as the law of Causation. Little do they realize that without “phenomenal” cultivation and 
belief in Cause and Effect, theory and noumenon cease to exist. There are also certain 
individuals of great talent and ability, whose writings can astound the gods. However, theIr 
actions are no different from those of the dullards in the marketplace. The root cause 1s theIr 
reJecftion of phenomenal cultivation and Cause and Effect. The worst thing 1s that this grave 
error Is repeated by other people; It Is a case of betraying the Dharma with one's body 
(actions). The depth of such offenses and transgressions 1s Immeasurable! Witnessing this, 
those endowed with profound wisdom can only sigh In pity and compassion. Thus, Elder 
Master, Mung-Tung, once said: “Those who skillfully discourse on Mind and Self-Nature 
surely can never reJect Cause and Effect; those who believe deeply in Cause and Effect 
naturally understand the Mind and Self-Nature in depth. This 1s a natural development.” 
Master Mung-Tungs words are a truth that has withstood the test of time, a needle pricking 
the heads of those with delusive wisdom. 
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Theo Tịnh Độ tông, chấp trì có nghĩa là luôn luôn tụng niệm, niệm nào cũng phải nhớ lấy 
danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Vì thế cho nên chấp trì còn được gọi là “Trí Tuệ Suy 
Nghĩ.” Hành giả niệm Phật giữ mãi được sự trì và lý trì viên dung cho đến trọn đời, ắt sẽ 
hiện tiền chứng “Niệm Phật Tam Muội” và khi lâm chung sẽ được “Vãng Sanh về Kim Đài 
Thượng Phẩm nơi cõi Cực Lạc.” Theo Kinh A Di Đà Yếu Nghĩa, Hán dịch bởi Ngài Cưu Ma 
La Thập, ngài Trí Húc giải thích, và cư sĩ Tư Nhuận Việt dịch, có hai loại “Chấp Tn”: Thứ 
nhất là Sự Chấp Trì: Người “sự trì” là người tin có Phật A Di Đà ở cõi tây Phương Tịnh Độ, 
nhưng chưa thông hiểu thế nào là “Tâm mình tạo tác ra Phật, Tâm mình chính là Phật.” 
Nghĩa là người ấy chỉ có cái tâm quyết chí phát nguyện cầu vãng sanh Tịnh Độ, như lúc nào 
cũng như con thơ nhớ mẹ chẳng bao giờ quên. Nói cách khác, sự chấp trì có nghĩa là tin có 
Phật A Di Đà ở phương Tây, và hiểu rõ cái lý tâm này làm Phật, tâm này là Phật, nên chỉ 
một bể chuyên cần niệm Phật như con nhớ mẹ, không lúc nào quên. Rồi từ đó chí thiết phát 
nguyện cầu được Vãng Sanh Cực Lạc. Sự trì có nghĩa là người niệm Phật ấy chỉ chuyên bể 
niệm Phật, chứ không cần phải biết kinh giáo đại thừa, tiểu thừa chi cả. Chỉ cần nghe lời thầy 
dạy rằng: “Ở phương Tây có thế giới Cực Lạc. Trong thế giới ấy có Đức Phật A Di Đà, Bồ 
Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, và chư Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.” Nếu 
chuyên tâm niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cho thật nhiều đến hết sức của mình, rồi kế đến 
niệm Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Rồi chí thiết phát 
nguyện cầu vãng sanh Cực Lạc mãi mãi suốt cuộc đời, cho đến giờ phút cuối cùng, trước khi 
lâm chung cũng vẫn nhớ niệm Phật không quên. Hành trì như thế gọi là Sự Tn, quyết định 
chắc chắn sẽ được vãng sanh Cực Lạc. Thứ nhì là Lý Chấp Trì: Người “lý trì” là người tin 
rằng Phật A Di Đà ở Tây Phương là Phật đã có sẵn trong tâm mình, là Phật do Tâm mình tạo 
ra, mình lấy ngay cái danh hiệu Phật lớn lao và có sẵn trong Tâm mình đó mà buộc Tâm 
mình vào, khiến cho nó chớ tạm quên. Nói cách khác, lý chấp trì là tin rằng Đức Phật A Di 
Đà ở phương Tây là tâm mình đã sẵn có đủ, là tâm mình tạo ra. Từ đó đem câu “Hồng 
Danh” sẵn đủ mà tâm của mình tạo ra đó làm cảnh để buộc Tâm lại, khiến cho không lúc 
nào quên câu niệm Phật cả. Lý trì còn có nghĩa là người niệm Phật là người có học hỏi kinh 
điển, biết rõ các tông giáo, làu thông kinh kệ, và biết rõ rằng. Tâm mình tạo ra đủ cả mười 
giới lục phàm tứ Thánh. Vì vậy cho nên họ biết rằng Phật A Di Đà và mười phương chư Phật 
đều do nơi tâm mình tạo ra cả. Cho đến cảnh thiên đường, địa ngục cũng đều do tâm của 
mình tạo ra hết. Câu hồng danh A Di Đà Phật là một câu niệm mà ở trong đó đã có sẵn đủ 
hết muôn vạn công đức do nguyện lực của Phật A Di Đà huân tập thành. Dùng câu niệm 
Phật “Nam Mô A Di Đà Phật” đó làm sợi dây và một cảnh để buộc cái tâm viên ý mã của 
mình lại, không cho nó loạn động nữa, nên ít ra cũng định tâm được trong suốt thời gian niệm 
Phật, hoặc đôi ba phút của khóa lễ. Không lúc nào quên niệm cả hay phát nguyện cầu vãng 
sanh —According to the Pure Land Sect, reciting the Buddha-name 1s a matter of being 
mindful of the Buddha-name from momernt to moment, thus 1t 1s the “wisdom that comes from 
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reflecting.” According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of 
Pureland Buddhism, Buddha Recitation has two components: Practice-Recitation and Theory- 
Recitation. The application of harmonizing Theory and Practice. lf cultivators are able to 
practice Buddha Recitation in this way and maintain It throughout their lives, then ¡in the 
present life, they wIll attain the Buddha Recitation Samadhi and upon death they will gain 
Rebirth to the Highest Level in the Ultimate Bliss World. According to the Amitabha Sutra 
(translated Into Chinese by KumarajJiva, explained by Bhikshu Trí Húc, and translated Into 
Vietnamese by lay person Tuệ Nhuận), there are two levels of practice In reciting the 
Buddha-name: Fữsí, Reciting the Buddha-name at the phenomenal level: Reciting the 
Buddha-name at the level of phenomenal level means believing that Amitabha Buddha exIsts 
in His Pure Land in the West, but not yet comprehending that he 1s a Buddha created by the 
Mind, and that this Mind 1s Buddha. lt means you resolve to make vows and to seek birth In 
the Pure Land, like a child longing for 1ts mother, and never forgetting her for a momernt. In 
other words, Practice-Recitation means having faith that there 1s a Buddha named Amitabha 
1n the West of this Saha World, the cultivators should be about the theory: mind can become 
Buddha, and mind 1s Buddha. In this way, they practice Buddha Recitation diligently and 
vigorously like children missing their mother, without a moment of discontinuity. Thereafter, 
sincerely vow and pray to gain rebirth in the Ultimate Bliss World. Practice-Recifation simply 
means people reciting Buddhaˆs name without knowing the sutra, the doctrine, Mahayana, 
Hinayana teachings, or anything else. It is only necessary for them to listen to the teaching of 
a Dharma Master that in the Western direction, there 1s a world caled Ultimate Bliss; In that 
world there are Amitabha Buddha, Avalokitesvara, Mahasthamaprapta, and Great Ocean 
Assembly of Peaceful Bodhisattvas. To regularly and diligently practice Reciting Amitabha 
Buddha's Name as many times as they possibly can, follow by reciting the three enlightened 
ones of Avalokitesvara, Mahasthamaprapta, and Great Ocean Assembly of Peaceful 
Bodhisattvas. Thereafter, sincerely and wholeheartedly vow and pray to gain rebirth in the 
Pureland of Ultimate Bliss. After hearing the above teachings, practictioners should maintain 
and cultivate as they were taught, making vows to pray for rebirth in the Ultmate Bliss World 
for the remainder of their lives, to their last bath, and even after they have passed away, they 
confinue to remember to recite Buddha”s name without forgetting. Thịs 1s called Practice- 
Recitation. Cultivators are guaranteed to gain rebirth In the Uluimate Bliss World. Second, 
Reciting the Buddha-name at the level of Inner truth: Reciting the Buddha-name at the level 
Of inner truth or noumenon means believing that Amitabha Buddha and His Pure Land in the 
West are inherent features of our own pure Minds, the creation of our own pure Minds. It 
means using the great name of Amitabha Buddha, which 1s inherent in our Minds and the 
creation of our Minds, as a focal point to concentrate our minds on, so that we never forget 1t 
for a mometit. In other words, Theory-Recttation 1s to have faith that Amitabha Buddha In the 
Western Direction 1s pre-existing and 1s an inherent nature within everyone because Buddha 
arises from within cultivatorˆs mind. Thereafter, the cultivators use the “Virtuous Name” 
already complete within their minds to establish a condition to tame the mind and influence 1t 
to “Never ever forget to recite the Buddh'a name.” Theory-Recifation also means “the 
people reciting Buddha” are individuals who learn and examine the sutra teachings, clearly 
knowing different traditions, doctrines, and deepest and most profound dharma teachings, efc. 
Generally speaking, they are well-versed knowledgeable, and understand clearly the 
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Buddha's Theoretical teachings such as: The mind creates all ten realms of the four SaInts 
and the six unenlightened. Amitabha Buddha and Buddhas In the ten directions are 
manifested within the mind. This extends to other external realities such as heaven, hell, or 
whatever, all are the manifestations within the mind. The virtuous name of Amitabha Buddha 
1S a reciftatlon that already encompasses all the Iinfinite virtues and merits accumulated 
through the vow-power of Amitabha Buddha. Use the one recitation of “Namo Amitabha 
Buddha” as a rope and a single condition to get hold of the monkey-mind and horse-thoughts, 
So 1t can no longer wander but remain undisturbed and quiescent. At minimum, this wIll allow 
the cultivator to have a meditative mind during the ritual or at least for several minutes of that 
time. Never forgetting to maintain that recitation or vowing to gain rebirth. 
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Theo ngài Ngẫu Ích Đại Sư, Tổ thứ Chín của Trung Quốc Liên Tông Thập Tam Tổ, niệm 
Phật và hành trì Lục Độ không sai khác. Thứ nhất là niệm Phật mà buông bỏ được thân tâm 
và thế giới ấy là Đại Bố Thí. Thứ nhì là niệm Phật mà không khởi tham sân sĩ ấy là Đại Tn 
Giới. Thứ ba là niệm Phật mà không màng đến các điều nhơn ngã hay các lời thị phi, ấy là 
Đại Nhẫn Nhục. Thứ £z là niệm Phật không gián đoạn, không tạp vọng, ấy là Đại Tinh Tấn. 
Thứ năm là niệm Phật không còn tưởng nghĩ đến các việc trần tục, dù lớn hay dù nhỏ, ấy là 
Đại Thiền Định. 7h sáu là niệm Phật mà không bị các pháp khác lôi kéo mê hoặc, ấy là 
Đại Trí Huệ ——According to Great Master Ou-I, the Ninth Patriarch of the Chinese Thirteen 
Patriarchs of the Pureland Buddhism, there are no differences between practicing Buddha 
Recitation and practicing the Six Paramitas. Firsf, reciting the Buddha”s name without being 
attached to mind and body 1s the practice of “Great Giving.” Seconđ, reciting the Buddha”s 
name without having greed, hatred, and Ignorance, 1s the practice of “Great Maintainng 
Precepts.” Thử, reciting the Buddha”s name without attachments to self, others, ripht, 
wrong, bettfer, worse or any similar øossIp 1s the practice of “Great Tolerance.” Fourth, 
reciting the Buddha”s name without Interruptions and distractions 1s the practice of “Great 
Vigor.” Fÿfh, reciing the Buddha's name without delusional and chaotic thoughts 1s the 
practice of. “Great Meditation.” Sixb, reciting the Buddha”s name without being allured and 
aftracted by other cultivated paths or Dharma doors 1s the practice of “Great Wisdom.” 
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Theo Liên Tông Cửu Tổ là ngài Ngẩu ích Đại Sư: “Nếu Tín Nguyện bên chắc thì khi lâm 
chung, chỉ xưng danh hiệu Phật mười niệm cũng được vãng sanh. Còn trái lại, thì dù cho có 
niệm Phật nhiều đến thế mấy đi nữa mà Tín Nguyện yếu kém, thì chỉ được kết quả là hưởng 
phước báu nơi cõi Nhân Thiên mà thôi.” Tuy nhiên, đây là nói về các bậc thượng căn, còn 
chúng ta là những kẻ hạ căn, phước mỏng nghiệp dầy, muốn vãng sanh Cực Lạc thì phải có 
đủ cả Tín Hạnh Nguyện, nghĩa là đầy đủ hết cả hai phần Lý và Sự. Theo quan điểm Tịnh 
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Độ, hạnh là sự thực hành, nghĩa là chuyên trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật không xen 
tạp và không tán loạn. Nguyện đây tức là mỗi mỗi tâm phát ra đều là “tâm ưa thích” cầu 
được vãng sanh về Cực Lạc, mỗi mỗi niệm phát ra đều là “niệm mong cầu” được dự vào nơi 
chín phẩm sen vàng. Trong ba điều tín hạnh nguyện nầy, người tu tịnh nghiệp bắt buộc cần 
phải có đủ, không được thiếu sót một điều; tuy nhiên, nguyện là điểu cần thiết nhất— 
According to the Ninth Patriarch of Pureland Buddhism, the Great Master Ou-I: “If Faith and 
Vow are solidified, when nearing death, It 1s possible to gain rebirth by reciting the Buddhas 
name In ten recifations. In contrast, no matter how much one recites Buddha, I1f Faith and 
Vow are weak and deficient, then this will result only in reaping the merits and blessings In 
the Heavenly or Human realms.” However, this teaching only applies to beings with higher 
faculties. As for us, beings with low faculties, thin blessings and heavy karmas; If we wish to 
gain rebirth to the Ultimate Bliss World, we must have Faith, Practices and Vow. In other 
words, we must carry out both parts of Theory and Practice. According to the point of view 
from the Pureland, practice means to take action or make application of the teaching. This 
means to recite often the virtuous name “Namo Amitabha Buddha” without distraction and 
without chaos throughout one”s life. Vow 1s with each thought that arises, there 1s a “love and 
yearning” to gain rebirth in the Ultimate Bliss World, and with each thought, there 1s a “wish 
and prayer” To achieve a place In the nine-levels of Golden Lotus. In these three componenfs 
of faith, practice, and vow, 1t 1s absolutely essential for the Pureland cultivator to have all 
three; however, vow 1s the most Important. 
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Nguyên Tín, người đi tiên phong trong Tịnh Độ tông Nhật Bản, nhấn mạnh đến việc vãng 
sanh trong cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà. Vãng Sanh Yếu Tập, được ngài Nguyên Tín 
(942-1017), tổ thứ sáu của Tịnh Độ Chân Tông biên soạn, trong đó ông trình bày những hệ 
thống tu tập tịnh độ khác nhau, cả quán niệm lẫn không quán niệm, và ông kết luận rằng 
niệm Phật là thiết yếu —Genshin was the first Japanese advocate of the “Pure Land” (Jodo- 
Shu) tradition, which emphasizes practices designed to lead to rebirth in SukhavatI, the 
paradise of Amitabha Buddha. Collection of essential passages concerning birth in the Pure 
Land (OJoyoshu (Jap), composed by master Genshin, the sixth patrlarch of the Jodo-Shin, in 
which he presenfs varIous systems of pure land practice, both meditative and non-meditative, 
and concludes that Buddha recitation 1s the essential practice. 
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Pháp Chiếu là tên của vị Tổ thứ tư của Liên Tông, vào đời nhà Đường, khoảng năm 767 sau 
Tây Lịch. Sư là một trong những đệ tử nối pháp nổi trội nhất của Đại Sư Thừa Viễn. Pháp 
Chiếu cũng là tác giả quyển Tịnh Độ Pháp Thân Tán, quyển sách trình bày một hình thức 
hợp nhất giữa Tịnh Độ và Thiền trong một số phương hướng nào đó. Những bài kệ tuyển 
chọn sau đây từ quyển Tịnh Độ Pháp Thân Tán, một thủ bản Đôn Hoàng, cho thấy rằng tâm 
châu hay viên ngọc của tâm vốn tự thể thanh tịnh, nhưng bụi trần đang che lấp nó phải được 
loại trừ; rằng hành giả trông thấy Tịnh Độ trong khi ngồi Thiền; rằng Niệm Phật đồng nhất 
với vô niệm của Thiển; rằng Tịnh Độ ở trong tâm chứ không lệ thuộc vào ảnh tượng thiền 
quán; và rằng sự dựa dẫm vào văn tự giáo pháp sẽ đưa hành giả vào cảnh giới phân biệt mà 
thôi: 
"Tâm châu tự thể vốn luôn luôn thanh tịnh; 

Tâm quang tỏa chiếu khắp mười phương; 

Nên biết tâm không hề có chỗ trụ; 

Nơi giải thoát ta sẽ đạt được thanh lương... 


Gương trí huệ không hề có sự tối ám; 
Ngọc tri kiến luôn hoạt dụng sáng ngời; 
Bụi trần và lao nhọc phải được đoạn lìa; 
Và kho bảo sẽ lập tức được mời đến... 


Mọi người trong lúc này đều chuyên niệm Phật; 
Hành giả niệm Phật nhập sâu vào Thiền định; 
Đêm đầu tiên họ ngồi với tâm chính trực; 

Tây phương hiện ra ngay trước mắt. 

Nếu hành giả hành trì nệm Phật, 

Hành giả sẽ biết được vô niệm; 

Vô niệm là như như thực tính. 

Nếu hành giả thấu triệt ý này ở đây, 

Nó được gọi là ngọc Pháp Tánh. 

Tịnh Độ vốn tự nơi tâm; 

Kẻ ngu tìm nó tự bên ngoài; 

Bên trong tâm có bảo kính; 

Nó không ngừng chiếu sáng suốt đời người... 


Tâm châu luôn rạng chói xuyên suốt; 

Tự tánh bổn lai hoàn toàn ngời sáng; 

Hãy ngộ lý và hãy biết thực tánh hướng về đâu; 
Nếu bạn hành trì nệm Phật, thì vô sanh... 
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Phật tướng là Không và Vô tướng; 

Như như thực tính là tịch tịnh và vô văn tự giáo, 

Bàn về giáo pháp văn tự giáo pháp, 

Chỉ là Thiền trên vọng tưởng mà thôi..." 
Name of the fourth patrlarch of the Chinese Lotus Sect or Pureland Buddhism, during the 
Tang dynasty, around 767 A.D. He was one of the most outstanding Dharma heirs of Great 
Master Ch'eng-vuan. Fa-chao also authored the Praises on the Pure Land Dharma-body 
(Ching-fu fa-shen tsan), which shows the extent of the Buddha Recitation (Buddha 
Mindfulness) and Chian fusion In some quarters. The following selected verses from the 
Praises on the Pure Land Dharma-body, a Tun-huang manuscrIpt, teach that the pearl of the 
mind 1s Intrinsically pure but dust on 1t must be eliminated; that the practitioner sees the Pure 
Land during sitting-ch'an; that Buddha Recitation 1s Identical to no-thought of Ch'an; that the 
Pure Land 1s in the mind and 1s not dependent upon contemplative Iimagery; and that reliance 
upon the written teaching leads Into the realm of discrimination: 

he pearl of the mind 1s always Intrinsically pure; 

The rays od spirit pervade the ten directions; 

Know that the mind has no place to abide In; 

Upon liberation you wIll obfain purity and coolness... 


The mirror of wisdom has no darkness; 

The pearl of knowledge 1s always functioning brightly; 
Dust and toi] must be cut off; 

And the treasury wIll be welcome spontaneously... 


People at present specialize in the Buddha Recitation; 
Mindfulness-practitioners enter Into deep ch'an; 
The first night they sit with upright mind, 

The Western Land 1s before theIr eyes. 

lf one practices mindfulness, 

He knows no-thought; 

No-thought 1s thusness. 

If one understands the Intention herein, 

It 1s called the pearl of the Dharma-nature. 

The Pure Land 1s in the mind; 

The stupid seek 1t on the outside; 

Within the mind there 1s the precIOus mITTOT; 

It does not know to sfop throughout one's lifetime... 


The pearl of the mind 1s always of penetrating splendor; 

The self-nature from the outset 1s perfectly bright; 

Awaken to principle and know where the real 1s tending toward; 
lf you practice Buddha-Recitation, then no-arIsing... 
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The Buddha-marks are void and markless; 
Thusness 1s qulescent and wordless; 

Chatting about the written teaching, 

From this comes the Ch'an of false thoughts... " 
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Theo Tế Tỉnh Đại Sư, Tổ thứ 12 của Liên Tông Thập Tam Tổ, có tám điều cốt yếu mà người 
Phật tử tu Tịnh Độ cần phải nên ghi nhớ nằm lòng. Thứ nhất là vì sự sanh tử mà phát lòng 
Bồ Đề. Đây là đường lối chung của tất cả những người học đạo. Thứ nhì là dùng tín nguyện 
sâu mà trì danh niệm Phật. Đây là chánh tông của pháp môn Tịnh Độ. Thứ ba là lấy sự nhiếp 
tâm chuyên chú mà niệm Phật để làm phương tiện dụng công. 7 £ là lấy sự chiết phục 
phiền não hiện hành làm việc quan yếu để tu tâm. Thứ năm là lấy sự giữ chắc bốn trọng giới 
(không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ) làm căn bản vào đạo. Thứ 
sáu là dùng các thứ khổ hạnh làm trợ duyên để tu hành, đừng quá tham câu các thứ ngũ dục. 
Thứ bảy là lấy sự nhất tâm bất loạn làm chỗ quy túc của pháp môn Tịnh Độ. Thứ tám là lấy 
các điểm lành để làm chứng nghiệm cho sự vãng sanh—According to Great Master Ch°i-Sun, 
the twelfth of the thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, there are eight crucial elements 
all Pureland cultivators must often reflect and remember. s, because of lie and death, 
developing Bodhi Mind. This should be the common path of all Buddhists. Seconđ, use “deep 
faith and vow” to practice Buddha Recttation. This 1s the essence of the Pureland Dharma 
Door. Thửrđ, use “focus and concentratlon” to recite Buddha as a means to gain rebirth. 
Fourfh, use the matter of “taming the Images and workings of afflictions” as a crucial step 1m 
cultivating the mind. Fÿfh, use the matter of “maintaining the four grave precepts” (no 
kiling, no stealing, no sexual misconduct, and no lying) as the fundamental foundations of the 
cultivated path. Six/h, use the “Ascetic practices” as supports for the cultivated path, meaning 
do not become too grecdy for the pleasures of the five desires. Seyernfb, use the “one mind 
without distractions” as the ulimate goal of the Pureland Buddhism. Eighh, use “wholesome 
spiritual achievemenf” as proofs and validations for gaIning rebirth. 
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Tâm lực là sức mạnh bởi tâm niệm của chúng ta. Bởi tâm niệm có nhiều mối nặng nhẹ khác 
nhau nên khi lâm chung thần thức của chúng ta theo mối nào nặng nhứt mà đi. Tâm lực, theo 
quan điểm Phật giáo, tâm của con người có thể ảnh hưởng đến cơ thể một cách sâu đậm. Nếu 
cho phép tâm buông lung với những tư tưởng xấu xa, tâm có thể gây nên những tai họa, lắm 
khi tổn hại đến tánh mạng. Nhưng ngược lại, một cái tâm thấm nhuân tư tưởng thiện lành có 
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thể chữa lành một thân xác bệnh hoạn. Khi tâm tập trung vào chánh tư duy và chánh tinh tấn 
cũng như chánh kiến (sự hiểu biết đúng đắn) thì ảnh hưởng của nó thật sâu rộng vô cùng. Vì 
vậy mà một cái tâm thanh tịnh và thiện lành sẽ làm cho cuộc sống mạnh khỏe và thư giãn 
hơn. Tâm là một hiện tượng vi tế và phức tạp đến nỗi không thể tìm ra hai người với cùng một 
tâm tánh giống nhau. Tư tưởng của con người diễn đạt ra lời nói và hành động. Sự lặp đi lặp 
lại của lời nói và hành động khởi lên thói quen và cuối cùng thói quen lâu ngày sẽ biến thành 
tâm tánh. Tâm tánh là kết quả của những hành động được hướng bởi tâm, và như vậy tâm 
tánh của mỗi người khác nhau. Như vậy để thấu đạt bản chất thật sự của đời sống chúng ta 
cần phải khảo sát tường tận những hóc hiểm sâu tận trong tâm chỉ có thể hoàn tất được bằng 
cách duy nhất là phải nhìn trở lại sâu vào bên trong của chính mình dựa trên giới đức và đạo 
hạnh của việc tu tập. Theo quan điểm Phật giáo, tâm hay thức, là phần cốt lõi của kiếp nhân 
sinh. Tất cả những kinh nghiệm tâm lý, như đau đớn và sung sướng, phiển muộn và hạnh 
phúc, thiện ác, sống chết, đều không do một nguyên lý ngoại cảnh nào mang đến, mà chỉ là 
kết quả của những tư tưởng của chúng ta cũng như những hành động do chính những tư tưởng 
ấy mang đến. Huấn luyện tâm lực có nghĩa là hướng dẫn tâm chúng ta đi theo thiện đạo và 
tránh xa ác đạo. Theo giáo thuyết nhà Phật, luyện tâm không có nghĩa là hội nhập với thần 
linh, cũng không nhằm đạt tới những chứng nghiệm huyền bí, hay tự thôi miên, mà nhằm 
thành tựu sự tỉnh lặng và trí tuệ của tâm mình cho mục tiêu duy nhất là thành đạt tâm giải 
thoát không lay chuyển. Trong một thời gian dài chúng ta luôn nói về sự ô nhiễm của không 
khí, đất đai và môi trường, còn sự ô nhiễm trong tâm chúng ta thì sao? Chúng ta có nên làm 
một cái gì đó để tránh cho tâm chúng ta đừng đi sâu hơn vào những con đường ô nhiễm hay 
không? Vâng, chúng ta nên làm như vậy. Chúng ta nên vừa bảo vệ vừa thanh lọc tâm mình. 
Đức Phật dạy: “Từ lâu rồi tâm chúng ta đã từng bị tham, sân, si làm ô nhiễm. Những nhơ bợn 
trong tâm làm cho chúng sanh ô nhiễm, và chỉ có phương cách gội rữa tâm mới làm cho chúng 
sanh thanh sạch mà thôi.” Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng lối sống hằng ngày của 
chúng ta phải là một tiến trình thanh lọc ô nhiễm lời nói và hành động một cách tích cực. Và 
chúng ta chỉ có thể thực hiện loại thanh lọc này bằng thiển tập, chứ không phải bằng tranh 
luận triết lý hay lý luận trừu tượng. Đức Phật dạy: “Dầu ta có chinh phục cả ngàn lần, cả ngàn 
người nơi chiến trường, người chinh phục vĩ đại nhất vẫn là người chinh phục được chính 
mình.” Chinh phục chính mình không gì khác hơn là tự chủ, hay tự làm chủ lấy mình. Chinh 
phục chính mình là nắm vững phần tâm linh của mình, làm chủ những cảm kích, tình cảm, 
những ưa thích và ghét bỏ của chính mình. Vì vậy, chinh phục chính mình là một vương quốc 
vĩ đại mà mọi người đều mơ ước, và bị dục vọng điều khiển là sự nô lệ đau đớn nhất của đời 
người. Theo ngài Tế Tỉnh Đại Sư, Tổ thứ 12 trong Liên Tông Thập Tam Tổ của Trung Quốc, 
có hai thứ lực là tâm lực và nghiệp lực. Dù nghiệp lực có lớn, nhưng tâm lực lại càng lớn hơn. 
Bởi vì nghiệp kia nguyên lai không có tự tánh, nghĩa là nghiệp không có sẵn, mà chỉ hoàn 
toàn nương vào nơi tâm. Vì thế khi tâm chú trọng thì làm cho nghiệp mạnh thêm. Tâm có thể 
tạo nghiệp thì cũng chính tâm có thể diệt nghiệp——Mind power or will power is the strength 
of the mind. Because our mind thoughts have many strengths and weaknesses which keep 
pulling us; therefore, when we die our consciousness will go with the stronger force. Also 
called the “power of the mind.” In Buddhist point of view, man”s mìnd influences his body 
profoundly. If allowed to function viciously and indulge in unwholesome thoughts, mind can 
cause đisaster, can even cause one”s death. But on the other hand, a mind imbued with 
wholesome thoughts can cure a sick body. When the mind 1s concentrated on right thoughts 
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with right effort and right understanding, the effecfs It can produce are Immense. Thus a mind 
with pure and wholesome thoughts leads to a healthy and relaxed life. Mind 1s such a subtle 
and intricate phenomenon that 1t 1s Impossible to fine two men of the same mind. Man's 
thoughts are translated into speech and action. Repetition of such speech and acftion ø1ves rise 
to habits and finally habits form character. Character 1s the result of manˆs mind-directed 
activifles and so the characters of human beings vary. Thus to understand the real nature of 
life, one has to explore the Innermostf recesses of one”s mind which can only be accomplished 
by deep self-Introspection based on purity of conduct and cultivation. The Buddhist point of 
view Is that the mind or conscIousness 1s the core of our existence. Of all forces the force of 
mind 1s the most potent. It 1s the power by 1tself. All our psychological experiences, such as 
pain and pleasure, sorrow and happiness, good and evIl, life and death, are not attributed to 
any external agency. They are the result of our own thoughts and their resultant actions. To 
train our “force of mind” means to try to guide our minds to follow the wholesome path and to 
stay away from the unwholesome path. According to Buddhism teachings, training the mind 
doesn”t mean to gain union with any supreme beings, nor to bring about any mystical 
experiences, nor 1s 1t for any self-hypnosis. lt 1s for gaIning tranquility of mind and 1nsight for 
the sole purpose of attaining unshakable deliverance of the mind. For a long long period of 
time, we all talk about aIr, land and environment pollution, what about our mind pollution? 
Should we do something to prevent our minds from wandering far deep into the polluted 
courses? Yes, we should. We should equally protect and cleanse our mind. The Buddha once 
taught: “For a long time has man”s mind been defiled by greed, hatred and delusion. Menfal 
defilements make beings impure; and only mental cleansing can purify them.” Devout 
Buddhists should always keep in mind that our daily life 1s an Intense process of cleansing our 
own action, speech and thoughts. And we can only achieve this kind of cleansing through 
practice, not philosophical speculation or logical abstraction. Remember the Buddha once 
said: “Though one conquers In battle thousand times thousand men, yet he 1s the greatesf 
conqueror who conquers himself.” This 1s nothing other than “training of your own monkey 
mind,” or “self-mastery,” or “control your own mind.” lt means mastering our own mental 
contents, our emotions, likes and dislikes, and so forth. Thus, “self-mastery” 1s the øreatest 
empire a man can aspire unto, and to be subJect to our own passions 1s the most ørIeVOus 
slavery. According to Great Master Chi-Sun, the Twelfth Patriarch of the Thirteen Patriarchs 
of Chinese Pureland Buddhism, there are two kinds of karma, mind power and karmic power. 
Even though karmic power 1s great, the mind power Is even greater. Because karma does not 
have an inherent nature. lt means that karma 1s not a pre-existing phenomenon, but 1t relles 
entirely on the mind to arise. Therefore, 1f the mind gIves 1t Importance, then the karma wIll 
become stronger. The mind can give rise to karma, 1t can also destroy 1t. 
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Mục đích trước mắt của việc niệm Phật là đạt được nhất tâm, từ nhất tâm người ta có thể từ 
từ thấy tánh để rồi đạt được mục đích tối hậu là Phật quả. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức 
Thích Tôn có lời huyền ký như sau: “Đời tương lai, kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi 
thương xót, riêng lưu trụ kinh Vô Lượng Thọ trong khoảng một trăm năm. Nếu chúng sanh 
nào gặp kinh nây, tùy ý sở nguyện, đều được đắc độ.” Trong Kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn đã 
bảo: “Trong thời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kể nào đắc đạo, chỉ nương theo Pháp 
môn Niệm Phật mà thoát luân hồi.” Ngài Thiên Như Thiền Sư, sau khi đắc đạo, cũng đã 
khuyên dạy: “Mạt pháp về sau, các kinh diệt hết, chỉ còn lưu bốn chữ A Di Đà Phật để cứu 
độ chúng sanh. Nếu kẻ nào không tin, tất sẽ bị đọa địa ngục.” Bởi đời mạt pháp về sau, khi 
các kinh đều diệt hết, chúng sanh căn cơ đã yếu kém, ngoài câu niệm Phật, lại không biết 
pháp môn nào khác để tu trì. Nếu không tin câu niệm Phật mà tu hành, tất phải bị luân hồi. 
Và trong nẻo luân hồi, việc lành khó tạo, điều ác dễ làm, nên sớm muộn gì cũng sẽ bị đọa 
địa ngục ——The Intermediate goal of Buddha Recttation 1s to achieve one-pointed mind; from 
one-pointed mind gradually one can see one”s own nature or to achieve the ultimate goal of 
Buddhahood. In the Long Amitabha Sutra, Sakyamuni Buddha made the following prediction: 
“In the days to come, the paths of the sutras will come to extinction. I, with compassion and 
mercy, WwIll purposely make this sutra survive for a hundred years. Anybody who encounters 
this sutra wIll, according to his wish, surely attain Enlightenment.” In the Great Heap Sutra, 
Sakyamumi Buddha predicted: “In the Dharma-Ending Age, among multitude of practitloners, 
very few wIll attain the Way. The most they can expect 1s to rely on the Pure Land method to 
escape Birth and Death. Elder Zen Master Tien-Ju, having attained the Way, also 
admonished: “In the Dharma-Ending Age, all sutras will disappear, and only the 
words”Amitabha Buddha” will remain to bring liberation to sentient beings.” Thịs 1s because, 
in the distant future, deep in the Degenerate Age, when all sutras have disappeared and 
people”s capacitles are at a low level, they wIll not be aware of any method other than 
Buddha Recitation. If they do not believe in and practice Pure Land, they will certainly 
remain mired in the cycle of Birth and Death. Within that cycle, good actions are difficult to 
perform while bad deeds are easy to commit. Thus sooner or later they are bound to sink Into 
the hellish realms. 
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Chư Phật và chư Bồ Tát lấy đại bi làm sự nghiệp. Vậy người đã phát tâm Bồ Đề, nếu muốn 


cứu độ chúng sanh, chỉ nên nguyện sanh trong ba cõi, ở nơi đời ngũ trược, vào ba đường ác 
mà cứu khổ cho chúng hữu tình. Nếu đã phát tâm tu theo Phật mà lại xa rời chúng sanh, tự 
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sống riêng một cuộc đời an ổn, e rằng thiếu lòng từ bi, chuyên lo tự lợi và trái với đạo Bồ 
Đề. Theo Đại Sư Trí Giả và Thiên Như trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có hai 
hạng Bồ Tát: Thứ nhất là bậc tu Bồ Tát đạo đã lâu, đã chứng được Vô Sanh Pháp Nhẫn: Bậc 
nầy có thể nguyện sanh trong đời ác để cứu độ chúng sanh mà không sợ cùng chúng sanh 
đắm chìm trong biển sanh tử luân hôi. Luận Đại Trí Độ dạy: “Bậc Bồ Tát đã chứng Vô Sanh 
Nhẫn cũng ví như người có thân nhân bị nước lôi cuốn, mà có đủ đầy khả năng và phương 
tiện, người ấy tỉnh sáng lấy thuyển bơi ra cứu, nên cả hai đều không bị nạn trầm nịch.” Thứ 
nhì là bậc chưa chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn và hàng phàm phu mới phát tâm Bồ Tát: Những 
vị nầy cần phải thường không rời Phật mới có cơ thành tựu được nhẫn lực và có thể ở trong 
ba cõi, vào nơi đời ác để cứu độ chúng sanh. Cho nên Đại trí Độ Luận nói: “Hạng phàm phu 
còn đủ mọi sự ràng buộc, dù có lòng đại bi, nhưng vội muốn sanh trong đời ác để cứu độ 
chúng hữu tình khổ não, đó là điều không hợp lý. Tại sao thế? Vì trong cõi đời ác trược, 
nghiệp phiển não mạnh mẽ. Khi ấy mình đã không có nhẫn lực, tức tâm sẽ tùy cảnh mà 
chuyển, rồi bị sắc, thanh, danh, lợi trói buộc, sanh ra đủ nghiệp tham, sân, si. Chừng đó tự 
cứu đã không xong, nói chi là cứu độ chúng sanh? Giả sử được sanh trong cõi người thì cảnh 
xấu ác, kẻ tà ngoại dẫy đây, nguời chánh chơn khó gặp, cho nên Phật pháp không dễ gì được 
nghe, Thánh đạo không dễ gì chứng được. Nếu là người do nhân bố thí, trì giới hay tu phước 
mà được làm bậc quyền quý, mấy ai không mê đắm cảnh giàu sang, buông lung trong trường 
dục lạc? Lác đó dù có bậc thiện tri thức khuyên bảo, họ cũng không chịu tin làm theo, lại vì 
muốn thỏa mãn lòng tham dục của mình, nương quyên cậy thế sẵn có, gây ra thêm nhiều tội 
nghiệp. Đến khi chết rồi, bị đọa vào tam đồ trải qua vô lượng kiếp, khi khỏi tam đồ dầu có 
sanh được làm người cũng phải thọ thân bần tiện; nếu không gặp thiện tri thức lại mê lầm 
gây thêm tội ác thì lại bị đọa nữa. Từ trước đến nay chúng sanh luân hồi đều ở trong tình 
trạng ấy. Vì thế mà Kinh Duy Ma nói: “Chính bịnh của mình còn không tự cứu được, đâu có 
thể cứu được bịnh cho kẻ khác.” Luận Đại Trí Độ cũng nói: “Ví như hai người, mỗi kẻ đều có 
thân nhân bị nước lôi cuốn, một người tánh gấp nhảy ngay xuống nước để cứu vớt, nhưng vì 
thiếu khả năng và phương tiện nên cả hai đều bị đắm chìm.” Bậc Bồ Tát mới phát tâm vì 
chưa đủ nhẫn lực nên chẳng những không cứu được chúng sanh, mà còn hại đến chính bản 
thân mình. Thế nên Đại Trí Độ Luận dạy tiếp: “Bồ Tát sơ tâm như trẻ thơ không nên rời mẹ, 
nếu rời mẹ thì hoặc rơi vào hầm giếng, té xuống sông đầm, hoặc đói khát mà chết. Lại như 
chim non chưa đủ lông cánh, chỉ có thể nhảy chuyển theo cành cây; đợi chừng nào lông cánh 
đầy đủ, mới có thể bay xa, thong thả vô ngại. Phàm phu không nhẫn lực; chỉ nên chuyên 
niệm Phật A Di Đà cho được nhất tâm, đợi khi tịnh nghiệp thành tựu, lúc lâm chung sẽ được 
Phật tiếp dẫn vãng sanh, quyết định không nghi. Khi thấy Đức Phật A Di Đà và chứng quả 
Vô Sanh rồi, chừng ấy sẽ cỡi thuyển Pháp Nhẫn vào biển luân hồi cứu vớt chúng sanh, mặc 
ý làm vô biên Phật sự.”——Great Compassion 1s the life calling of Buddhas and Bodhisattvas. 
Thus, those who have developed the Bodhi Mind, wishing to rescue and ferry other sentlent 
beiIngs across, should simply vow to be reborn ¡n the Triple Realm, among the five turbidities 
and the three evil paths. If we abandon sentient beiIngs to lead a selfish life of tranquility, we 
lack compasslon. AÀ preoccupation with egoistic needs contrary to the path of enlightenmeit. 
According to Masters Chih-[ and T'len-Ju in The Pure Land Buddhism, there are two types Of 
Bodhisattvas: Ƒrsí, those who have realized the Dharma of non-appearance: Those who 
have followed the Bodhisattva path for a long time and attained the Tolerance of Non-Birth 
or Insipht Into the non-orIgination of phenomena. These Bodhisattvas can vow to be reborn In 
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this evil realm to rescue senfient beings without fear of being drown In the sea of Birth and 
Death with sentient beings. The Perfection of WIsdom Treatise states: ““ake the case of the 
person who watches a relatve drowning In the river, a person, more Intelligent and 
resourceful, hurrles off to fetch a boat and salls to rescue his relative. Thus both persons 
escape drowning. This 1s similar to the case of a Bodhisattva who has attained Tolerance of 
Non-Birth, has adequate skIlls and means to save sentlent beings.” Second, those who have 
not realized the Dharma of non-appearance: Bodhisattvas who have not attainned the 
Tolerance of Non-Birth, as well as ordinary people who have Just developed the Bodhi Mind. 
If these Bodhisattvas aspire to perfect that Tolerance and enter the evil life of the Triple 
Realm to save sentient beings, they should always remain close to the Buddhas and Good 
Advisors. The Perfection of Wisdom Treatise states: “Ït is unwise for human beIngs who are 
still bound by all kinds of afflictions, even 1ƒ they possess a øreat compassionate Mind, to 
seek a premature rebirth In this evil realm to rescue sentient beings. Why 1s this so? Ít 1s 
because this evil, defiled world, afflictions are powerful and widespread. Those who lack the 
power of Tolerance of Non-Birth are bound to be swayed by external circumstances. They 
then become slaves to form and sound, fame and fortune, with the resulting karma of greed, 
anger and delusion. Once this occurs, they cannot even save themselves, how can they save 
others?” If, for example, they are born In the human realm, in this evil environment full of 
non-believers and externalists, 1t 1s difficult to encounter genuine sages. Therefore, 1t 1s not 
easy to hear the Buddha Dharma nor achieve the goals of the sages. Of those who planted the 
seeds of generosity, morality and blessings 1n previous lives and are thus now enJoyIng DOWer 
and fame, how many are not infatuated with a life of wealth and honor, allowing In endless 
greed and lust? Therefore, even when they are counselled by enlightened teachers, they do 
not believe them nor act accordingly. Moreover, to satIsfy their passions, they take advanfage 
of their existing power and Influence, creating a great deal of bad karma. Thus, when their 
present life comes to an end, they descend upon the three evil paths for countless eons. After 
that, they are reborn as humans of low social and economic status. If they do not then meet 
good spiritual advisors, they will continue to be deluded_, creating more bad karma and 
descending once again Into the lower more realms. From time Immemorial, sentlent beings 
caught In the cycles of Birth and Death have been In this predicament. The Vimalakirti Sutra 
also states: “lf you cannot even cure your own 1llness, how can you cure the illnesses of 
others?” The Perfection of Wisdom Treatise further states: ““[ake the case of two persons, 
each of whom watches a relative drowning In the river. The first person, acting on Impulse, 
hastily Jjumps Into the water. However, because he lacks capabiliiles and the necessary 
means, In the end, both of them drown.” Thus newly aspiring Bodhisattvas are like the first 
individual, who still lacks the power of Tolerance of Non-Birth and cannot save sentient 
beings. The Perfection of Wisdom Treatise further teaches: ““This 1s not unlike a young child 
he should not leave his mother, lest he fall Iinto a well, drown 1n the river or die Of starvatIon; 
or a young bird whose wings are not fully developed. It must bide 1ts time, hopping from 
branch to branch, until 1t can fly afar, leisurely and unimpeded. In the same manner, ordinary 
people who lack the Tolerance of Non-Birth should limit themselves to Buddha Recifation, to 
achieve one-pointedness of Mind. Once that goal 1s reached, at the time of death, they wIll 
certainly be reborn In the Pure Land. Having seen Amitabha Buddha and reached the 
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Tolerance of Non-Birth, they can steer the boat of that Tolerance Into the sea of Birth and 
Death, to ferry sentient beings across and accomplish countless Buddha deeds at wIll.” 
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Hàng phàm phu nghiệp ác sâu dầy, đầy đủ tất cả phiển não, dù có ít nhiều công đức tu hành, 
hoặc chướng vẫn chưa vơi, được trong muôn một. Cõi Cực Lạc rất trang nghiêm thanh tịnh, 
còn siêu việt hơn tam giới, thế thì hạng phàm phu làm sao được vãng sanh? Theo Trí Giả và 
Thiên Như Đại Sư trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có hai loại lực: Thứ nhất là Tự 
Lựcr: Về tự lực, hàng cụ phược phàm phu ở thế giới nầy tuy có đôi chút tu hành, thật ra chưa 
có thể sanh về Tịnh Độ và chưa xứng đáng được ở Tịnh Độ. Kinh Anh Lạc nói: “Từ địa vị cụ 
phược phàm phu chưa biết Tam Bảo và nhân quả thiện ác, trước tiên mới phát tâm Bồ Đề 
phải lấy tín làm gốc, đến khi vào đạo Phật lại lấy giới làm nền tảng. Hạng phàm phu nầy 
khi mới thọ Bồ Tát giới, nếu mỗi đời cứ tiếp tục giữ giới như thế không cho khuyết phạm, 
trải qua ba kiếp mới đến địa vị sơ phát tâm trụ. Lại cứ như thế mà tu thập tín, thập ba la mật 
cùng vô lượng hạnh nguyện, nối nhau không gián đoạn, mãn một vạn kiếp mới đến ngôi đệ 
lục Chánh Tâm trụ. Khi tiến lên đệ thất Bất Thối trụ tức là đã vào chủng tánh vị, nhưng địa 
vị nầy cũng chưa được sanh về Tịnh Độ. Thứ nhì là Tha Lực: Về tha lực, nếu kẻ nào tin nơi 
nguyện lực đại bi nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật của Đức Phật A Di Đà, rồi phát lòng Bồ 
Đề tu môn Niệm Phật Tam Muội, chán thân hữu lậu trong ba cõi, thực hành bố thí, trì giới, 
cùng các phước nghiệp, mỗi hạnh đều hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc thì cơ 
cảm hợp nhau, nương nhờ Phật lực liền được vãng sanh —Ordinary people are entirely 
enmeshed In heavy evil karma and are full of all kinds of afflictions. Even though they may 
have some virtues as a result of cultivation, they find it difficult to sever even a fraction of 
their defilements and hindrances. The Land of Ulimate Bliss, on the other hand, 1s extremely 
purely adorned, transcending the Triple Realm. How can such depraved common mortals 
hope to be reborn there? According to Masters Chih-I and T”len-Ju ¡in the Pure Land 
Buddhism, there are two kinds of power: Fsí, Self-powe: As far as self-power 1s concerned, 
while the ordinary beings of this world, totally bound by their attachments and afflictions, 
may have some level of cultivation, In reality, they still cannot be reborn In the Pure Land nor 
deserve to reside there. The Peace and Bliss Collections states: “hose who first develop the 
Bodhi Mind, starting from the level of completely fettered ordinary people 1gnorant of the 
Three Treasures and the Law of cause and Effect, should base themselves Imtially on faith. 
Next, when they have embarked upon the Bodhi path, the precepts should serve as theIr 
foundation. If these ordinary people accept the Bodhisattva precepts and continue to uphold 
them unfailingly and without Interruption for three kalpas, they wIll reach the First Abode of 
Bodhisattvahood. If they pursue their cultivation In this manner through the Ten Paramitas as 
well as countless vows and practices, one after another without interruption, at the end of ten 
thousand kalpas they wIll reach the Sixth Abode of Bodhisattvahood. Should they continue 
stilll further, they wIll reach the Seventh Abode or Non-Retrogression. They wIll then have 
entered the stage of the “Seed of Buddhahood,` I.e., they are assured of eventual 
Buddhahood. However, even then, they still cannot achieve rebirth in the Pure Land. Second, 
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Other-power: With regard to other-power, If anyone believes In the power of Amitabha 
Buddha's compassionate vow to rescue sentient beings and then develops the Bodhi-Mind, 
cultivates the Buddha Remembrance (Recifation) Samadhi, grows weary of his temporal, 
Impure body In the Triple Realm, practices charity, upholds the precepts and performs other 
meritorious deeds, dedicating all the merits and virtues to rebirth in the Western Pure Land, 
his aspirations and the Buddha”s response will be in accord. Relying thus on the Buddha'”s 
power, he will Iimmediately achieve rebirth. 
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Theo Trí Giả và Thiên Như Đại Sư trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có ba lý do 
khiến vãng sanh Tịnh Độ không tùy thuộc vào ác nghiệp, hạnh tu và thời gian tu tập lâu mau. 
Lý do thứ nhất là do bởi “Tâm ”. Là loài hữu tình khi tạo tội đều từ nơi vọng niệm điên đảo 
mà sanh, còn lúc niệm Phật lại từ nơi nghe danh hiệu công đức chân thật của Phật A Di Đà 
mà khởi; một bên hư một bên thật đâu thể sánh nhau! Ví như một gian thạch thất đóng kín để 
tối muôn năm, nếu được người mở ra cho ánh sáng mặt trời soi vào, sự tối ấy liền mất; đâu 
phải vì do tối tăm đã lâu mà không làm được sáng ư? Người tạo ra tội nhiều kiếp, khi lâm 
chung với tâm thành tựu mười niệm vãng sanh cũng lại như vậy. Lý đo thứ nhì là do bởi 
“Duyên ”. Là loài hữu tình khi tạo tội đều từ nơi vọng niệm tối tăm điên đảo, duyên theo 
cảnh giới hư huyễn mà sanh; lúc niệm Phật từ nơi nghe danh hiệu công đức chân thật thanh 
tịnh của Phật A Di Đà duyên theo Bồ Đề tâm mà khởi. Như thế, một bên chân một bên ngụy, 
đâu thể sánh nhau! Ví như có người bị trúng tên độc, tên ghim sâu sức độc mạnh, xương thịt 
nhiễm trọng thương, nếu được nghe tiếng trống thần dược, thì tên tự bắn ra, độc tiêu tan hết; 
đâu phải vì do tên sâu độc nặng mà không được an lành ư? Người tạo tội nhiều kiếp, khi lâm 
chung có duyên thành tựu mười niệm mà được vãng sanh cũng lại như vậy. Lý do thứ ba là 
do bởi “Quyết Định ”. Là loài hữu tình khi tạo tội đều từ nơi gián tâm hoặc hậu tâm; lúc lâm 
chung niệm Phật lại không có hai tâm đó, mà từ nơi một niệm mãnh liệt trì danh rồi xả 
mạng, nên được siêu thoát. Ví như sợi dây cực to, cả ngàn người bứt không đứt, nếu có đứa 
bé cầm gươm Thái A mà chém, dây liền đứt đoạn. Lại như đống củi rất lớn chứa góp từ cả 
ngàn năm, nếu có người dùng một đốm lửa mà đốt, củi liền cháy hết. Và như có người trong 
đời tu mười nghiệp lành, ưng được sanh về cõi trời, nhưng khi lâm chung kẻ ấy khởi một 
niệm tà kiến mạnh mẽ, liển bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Nghiệp ác vẫn hư vọng, mà do bởi 
tâm niệm quyết liệt, còn có thể lấn lướt nghiệp lành một đời, khiến cho chúng sanh bị đọa 
vào ác đạo; huống chi sự niệm Phật là nghiệp lành chân thật, có người khi lâm chung, dùng 
tâm mãnh liệt trì danh, lại không thể lấn áp ác nghiệp từ vô thỉ ư? Cho nên người tạo tội 
nhiều kiếp, khi lâm chung tâm mãnh liệt thành tựu mười niệm mà không được vãng sanh, 
quyết không có lý do đó! —According to Masters Chih-I and T”ien-Ju in The Pure Land 
Buddhism, there are three reasons why rebirth in the Pure Land does not necessarily depend 
on the weight of bad karma, the amount of practice or the duration of cultivation. The firsf 
reason 1s because oƒ “Mind”. The transgressions committed by sentlent beings spring from 
deluded, perverse thought. Recitation of the Buddha”s name, on the other hand, arises from 
right thought, that 1s, hearing of Amitabha Buddha”s name and true virtues. One 1s false and 
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the other 1s true. There 1s no possible comparIson between them! This 1s similar to a house 
which has been boarded up for ten thousand years. [f the windows are suddenly opened to let 
the sunlight In, all darkness Immediately dissipates. However, long the period of darkness 
may have been, how can It fail to disappear? It 1s likewise for sentlent beings who have 
committed transgressions for many eons but achieve rebirrth at the time of death through ten 
pure recitatlons. The second reason ¡is because 0ƒ “Condifions”. Transgressions ørow out Of 
dark, Inverted thoughts, combined with i1llusory circumstances and environments. Buddha 
Recitation, on the contrary, arises from hearing of Amitabha Buddha”s name and pure virtues, 
combined with the aspiration for enlightenment. One 1s false and the other 1s true. There 1s no 
possible comparison between them! “This 1s analogous to a person struck by a poisoned arrow. 
The arrow has penetrated deep inside his body and the poison 1s strong, deeply wounding hIs 
flesh and bones. Still, 1f at that moment he hears the “celestial drum,` the arrow wiÏ] shoot out 
of his flesh by itself and the poison wIll be neutralized. The arrow has not penetrate so deep 
nor 1s the poIson so strong that he cannot recover! It is likewise for sentient beings who have 
committed transgressions for many eons but achieve rebrrth at the time of death through ten 
pure recitatlons. The fthird reason ¡s becquse 0ƒ “Certainfy 0ƒ Salvation”. When sentient 
beings committed transgressions, they do so either from the “intervening mental state” or the 
“post menfal state.` These two menfal states do not apply, however, at the time of death: 
there 1s only one extremely powerful, utterly intense thought of recitation, letting go of 
everything before dyIng. Therefore, rebirth 1s achieved. This 1s analogous to a very large, 
strong cable which even thousands of people cannot break. Yet, a child wielding a “celestial 
sword' can cut 1t In a several pieces without difficulty. It 1s also similar to a huge pile of 
wood, accumulated for thousands of years, which, when set on fire by a small flame, 1s 
completely consumed within a short time. The same Is true of someone who has practiced the 
Ten Virtues throughout his life, seeking rebirth in the Heavens. If, at the time of death, he 
develops an Intense perverse thoupht, he wIll immediately descend, Instead, iní(o the AvIcl or 
Never-Ending Hell. Although bad karma 1s Intrinsically false and 1llusory, the overpowering 
strength of Mind and thought can still upset a lifetime of good karma and cause the Individual 
to descend onto the evil paths. How, then, can Buddha Recitation, which 1s truc, wholesome 
karma, generated intensely at the time of death, fail to upset his bad karma, even though that 
karma may have been accumulated from time Immemorial? Therefore, someone who has 
committed transgressions for many eons, but, at the time of death accomplishes ten 
recitatlons with a totally earnest Mind, wIll certainly be reborn In the Pure Land. Not to 
achieve rebirth under such circumstances would indeed be inconceivablel 
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Ngài Thiên Như Thiền Sư, sau khi đắc đạo, cũng đã khuyên dạy: “Mạt pháp về sau, các kinh 
diệt hết, chỉ còn lưu bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Nếu kẻ nào không tin, tất 
sẽ bị đọa địa ngục.” Bởi đời mạt pháp về sau, khi các kinh đều diệt hết, chúng sanh căn cơ 
đã yếu kém, ngoài câu niệm Phật, lại không biết pháp môn nào khác để tu trì. Nếu không tin 
câu niệm Phật mà tu hành, tất phải bị luân hồi. Và trong nẻo luân hồi, việc lành khó tạo, 
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điều ác dễ làm, nên sớm muộn gì cũng sẽ bị đọa địa ngục—Elder Zen Master TPien-Ju, 
having attained the Way, also admonished: “In the Dharma-Ending Age, all sutras wIll 
disappear, and only the words”Amitabha Buddha” w1ll remain to bring liberation to senfient 
beings.” This 1s because, in the distant future, deep in the Degenerate Age, when all sutras 
have disappeared and people”s capacitles are at a low level, they will not be aware of any 
method other than Buddha Recitation. If they do not believe In and practice Pure Land, they 
wWIll certainly remain mired in the cycle of Birth and Death. Within that cycle, good actions 
are difficult to perform while bad deeds are easy to commit. Thus sooner or later they are 
bound to sink 1nto the hellish realms. 
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(Xem Chương XI (XIV)(C) p.357) 
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Theo thuyết Chuyên Tu Vô Gián của Trung Quốc Tịnh Độ Liên Tông Nhị Tổ là ngài Thiện 
Đạo Đại Sư, Nhứt Tâm Niệm Phật cần phải hội đủ các điều kiện sau đây: Thứ nhất là thân 
chuyên lễ Phật A Di Đà, chớ không lễ tạp nhạp. Thứ nhì là miệng chuyên xưng danh hiệu 
Phật A Di Đà, chứ không xưng tạp hiệu. 7# ba là ý chuyên tưởng Phật A Di Đà, chứ không 
tưởng tạp niệm—According to the “Uninterrupted Cultivation” method of the the Second 
Patriarch of Chinese Pureland Buddhism, the Great Venerable Master Sen- Tao, 1n order for 
recitation to be considered a “Singlemindedness Buddha Recitation,” 1t 1s necessary to have 
the following criteria: Fist, body must often prostrate to Amitabha Buddha, and not prostrate 
in a random or disorderly way. Second, mouth must often reclte the virtuous name of 
Amitabha Buddha, and not recite in a random and disorderly way. Tưrđ, mìnd must often 
think of Amitabha Buddha, and not think In a random and disorderly way. 
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Chúng ta là những phàm nhân, nếu chúng ta không phát Bồ Đề tâm một cách cao rộng, và 
không phát nguyện một cách kiên cố, chúng ta sẽ mãi mãi lăn trôi trong vòng luân hồi sanh 
tử trong vô lượng kiếp. Cho dù chúng ta có chịu tu hành đi nữa, cũng chỉ là phí công vô ích. 
Vì vậy chúng ta nên luôn nhận rõ rằng tu theo Phật, là phải rộng phát tâm Bồ Đề ngay chứ 
không chần chừ. Theo Kinh A Di Đà, “Người thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, không 
thể sanh về cõi nước Cực Lạc được.” Muốn được nhiều căn lành không chi hơn là phát tâm 
Bồ Đề; muốn được nhiều phước đức không chi hơn là trì danh hiệu Phật. Nhiếp tâm niệm 
Phật giây phút hơn bố thí nhiều năm, chân thật phát lòng Bồ Để hơn tu hành nhiều kiếp. Giữ 
chắc hai nhân duyên nầy, quyết định được vãng sanh Cực Lạc. Đại Sư Thiệt Hiển Tỉnh Am 
luôn khuyên tứ chúng nên nghĩ đến mười nhân duyên khiến chúng sanh phát tâm Bồ Đề. 
Thứ nhất là vì nghĩ đến ơn Phật: Đức Thích Tôn, khi mới phát tâm, vì độ chúng ta, tu Bồ Tát 
đạo trải qua vô lượng kiếp, chịu đủ các sự khổ. Lúc ta tạo nghiệp, Đức Phật xót thương dùng 
đủ mọi phương tiện giáo hóa, mà ta ngu si không chịu tin theo. Ta đọa ác đạo, Phật lại càng 
thương, muốn thay ta chịu khổ, nhưng ta nghiệp nặng không thể nào cứu vớt được. Đến khi ta 
làm người, Phật dùng phương tiện khiến ta gieo căn lành, nhiều kiếp theo dõi, lòng không 
tạm bỏ. Chúng ta phước mỏng nghiệp dây, sanh nhằm thời mạt pháp, khó lòng gia nhập giáo 
đoàn, khó lòng mà thấy được kim thân Đức Phật. May mà còn gặp được Thánh tượng. May 
mà đời trước có trồng căn lành, nên đời nầy nghe được Phật Pháp. Nếu như không nghe được 
chánh pháp, đâu biết mình đã thọ Phật Ân. Ân đức nầy biển thẳm không cùng, non cao khó 
sánh. Nếu ta không phát tâm Bồ Đề, giữ vững chánh pháp, cứu độ chúng sanh, thì dù cho thịt 
nát xương tan cũng không đền đáp được. Thứ nhì là vì nhớ ân cha mẹ: Cha mẹ sanh ta khó 
nhọc! Chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm. Đến khi ta được nên người, chỉ mong sao cho ta 
nối dõi tông đường, thừa tự tổ tiên. Nào ngờ một số trong chúng ta lại xuất gia, lạm xưng 
Thích tử, không dâng cơm nước, chẳng đở tay chân. Cha mẹ còn ta không thể nuôi dưỡng 
thân già, đến khi cha mẹ qua đời, ta chưa thể dìu dắt thần thức của các người. Chừng hồi 
tưởng lại thì: “Nước trời đà cách biệt từ dung. Mộ biếc chỉ hắt hiu thu thảo.” Như thế. đối với 
đời là một lỗi lớn, đối với đạo lại chẳng ích chi. Hai đường đã lỗi, khó tránh tội khiên! Nghĩ 
như thế rồi, làm sao chuộc lỗi? Chỉ còn cách “Trăm kiếp, ngàn đời, tu Bồ tát hạnh. Mười 
phương ba cõi độ khắp chúng sanh.” Được như vậy chẳng những cha mẹ một đời, mà cha mẹ 
nhiều đời cũng đều nhờ độ thoát. Được như thế chẳng những cha mẹ một người, mà cha mẹ 
nhiều người, cũng đều được siêu thăng. Thứ ba là vì tưởng nhớ đến ơn sư trưởng: Đành rằng 
cha mẹ sanh dục sắc thân, nhưng nếu không có thầy thế gian, ắt ta chẳng hiểu biết nghĩa 
nhân. Không biết lễ nghĩa, liêm sĩ, thì nào khác chỉ loài cầm thú? Không có thầy xuất thế, ắt 
ta chẳng am tường Phật pháp. Chẳng am tường Phật pháp, nào khác chỉ hạng ngu mông? Nay 
ta biết chút ít Phật pháp là nhờ ai? Huống nữa, thân giới phẩm đã nhuận phần đức hạnh, áo 
cà sa thêm rạng vẻ phước điển. Thực ra, tất cả đều nhờ ơn sư trưởng mà được. Đã hiểu như 
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thế, nếu như ta cầu quả nhỏ, thì chỉ có thể lợi riêng mình. Nay phát đại tâm, mới mong độ 
các loài hàm thức. Được như vậy thì thầy thế gian mới dự hưởng phần lợi ích, mà thầy xuất 
thế cũng thỏa ý vui mừng. Thứ £ư là vì nghĩ ân thí chủ: Kẻ xuất gia hôm nay, từ đồ mặc, thức 
ăn đến thuốc men giường chiếu đều nhờ đàn na tín thí. Đàn na tín thí làm việc vất vả mà vẫn 
không đủ sống, Tỳ Kheo sao đành ngồi không hưởng thụ? Người may dệt cực nhọc ngày 
đêm, mà Tỳ Kheo y phục dư thừa, sao lại không mang ơn đàn na tín thí cho đặng? Thí chủ có 
lắm người quanh năm nhà tranh, không giây phút nào được an nhàn, trong khi Tỳ Kheo ở nơi 
nền rộng chùa cao, thong thả quanh năm. Đàn na tín thí đã đem công cực nhọc cung cấp sự 
an nhàn, thì chư Tỳ Kheo lòng nào vui được? Đàn na tính thí phải nhín nhút tài lợi để cung 
cấp cho chư Tỳ Kheo được no đủ, có hợp lý không? Thế nên Tỳ Kheo phải luôn tự nghĩ: 
“Phải vận lòng bi trí, tu phước huệ trang nghiêm, để cho đàn na tín thí được phước duyên, và 
chúng sanh nhờ lợi ích.” Nếu chẳng vậy thời nợ nần hạt cơm tất vải đền đáp có phân, phải 
mang thân nô dịch súc sanh để đển trả nợ nần. Thứ năm là vì biết ơn chúng sanh: Ta cùng 
chúng sanh từ vô thỉ đến nay, kiếp kiếp, đời đời , đổi thay nhau làm quyến thuộc nên kia đây 
đều có nghĩa với nhau. Vì thế trong một đời chúng ta là quyến thuộc, mà đời khác lại làm kẻ 
lạ người dưng, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn liên hệ nhau trong vòng sanh tử luân hồi. Nay 
dù cách đời đổi thân, hôn mê không nhớ biết, song cứ lý mà suy ra, chẳng thể không đền đáp 
được? Vật loại mang lông, đội sừng ngày nay, biết đâu ta là con cái của chúng trong kiếp 
trước? Loài bướm, ong, trùng, dế hiện tại, biết đâu chúng là cha mẹ đời trước của mình? Đến 
như những tiếng rên siết trong thành ngạ quỷ, hay giọng kêu la nơi cõi âm ty; tuy ta không 
thấy, không nghe, song họ vẫn van cầu cứu vớt. Cho nên Bồ Tát xem ong, kiến là cha mẹ 
quá khứ. Nhìn cầm thú là chư Phật vị lai. Thương nẻo khổ lâu dài mà hằng lo cứu vớt. Nhớ 
nghĩa xưa sâu nặng, mà thường tưởng báo ân. Thứ sáu là vì tưởng khổ sanh tử: Ta cùng 
chúng sanh nhiều kiếp đến nay, hằng ở trong vòng sanh tử, chưa từng được thoát ly, khi ở cõi 
nầy, lúc thế giới khác, khi sanh thiên cảnh, lúc sống nhơn gian. Siêu đọa trong phút giây, 
xuống lên ngàn muôn nẻo. Cửa quỷ sớm đi, rồi chiều trở lại. Âm ty nay thoát, bỗng mai vào. 
Lên non đao rừng kiếm, thân thể đứt ha. Nuốt sắt nóng dâu sôi, ruột gan rã cháy. Khóc than 
trong lửa, rên siết trong băng. Muôn lần sống chết nội trong một ngày đêm mà giây phút khổ 
đau bằng cả thế kỷ. Lúc dã bị đọa, dù biết tội khổ, nhưng ăn năn đâu còn kịp nữa. Đến khi ra 
khỏi, vội liền quên mất, vẫn gây tội tạo nghiệp như thường. Tâm như lữ khách ruỗi dong. 
Thân dời hết nhà nầy đến nhà khác, chứ chẳng bao giờ chịu ngừng lại. Cát bụi cõi đại Thiên, 
không tính nổi số thân luân chuyển. Nước đầy trong bốn biển, chẳng nhiều bằng giọt lệ biệt 
ly. Nếu không có lời Phật dạy, thì việc nầy ai thấy ai nghe? Nếu cứ luyến mê như trước, thì e 
rằng vẫn luân hồi nẻo cũ. Trăm ngàn kiếp tái sanh có tiếc cũng muộn màng. Mỗi kiếp cứ 
qua đi, không có giờ đâu mà nuối tiếc vì luôn muộn màng. Giờ tốt vội qua mà chẳng lại. 
Thân người dễ mất khó tìm. Âm cảnh mịt mù, xót nỗi biệt ly dày đặc. Tam đồ ác đạo, thương 
thay nỗi thống khổ có ai thay thế được. Vì vậy cho nên phải dứt nguồn sanh tử; phải tát cạn 
bể dục si; phải tự độ, độ tha, đồng lên giác ngạn. Muôn đời siêu hay đọa là do phút giây nầy 
quyết định, không thể nào bê trễ được. 7h bẩy là vì tôn trọng tánh linh: Tâm tánh của 
chúng ta cùng Đức Thích Ca Như Lai không hai, không khác. Tại sao Đức Thích Ca đã thành 
Chánh Giác, sáng suốt tự tại, mà chúng ta vẫn còn là phàm phu điên đảo hôn mê. Đức Thích 
Tôn có đủ vô lượng thần thông, trí huệ, công đức trang nghiêm, còn chúng ta thì đầy vô 
lượng phiển não, nghiệp duyên, lụy trần ràng buộc. Chúng ta và Phật, tâm tánh tuy vẫn đồng 
một, nhưng vì mê ngộ nên cách nhau một trời một vực. Chúng ta thì ví như hạt bảo châu vô 
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giá bị vùi dưới bùn nhơ, bị người ta xem như cát đá. Phật đã dùng vô lượng pháp lành đối tri 
phiền não để tánh đức hiển bày. Ví như hạt bảo châu được rữa sạch, lau khô, treo để trên 
tràng cao, liền phóng quang rực rỡ. Chỉ có cách nầy mới không uổng công Phật giáo hóa, 
chẳng phụ tánh linh của chính mình, và xứng đáng là bật đại trượng phu. 7h £ám là vì sám 
hối nghiệp chướng: Đức Phật dạy: “Dù phạm một giới nhỏ cũng phải đọa địa ngục bằng tuổi 
thọ của Tứ Thiên Vương.” Lỗi nhổ còn phải như vậy, huống là lỗi nặng. Chúng ta mỗi ngày, 
một cử động thường sai giới luật. Lúc ăn uống thường phạm điều răn. Tính ra trong một ngày 
cũng đã nhiều tội, huống chi là trọn đời cho đến vô lượng kiếp về trước. Nay cứ lấy ngũ giới 
ra mà xét, thì mười người đã hết chín người phạm. Phạm ít thì còn phát lồ sám hối, chứ phạm 
nhiều thì che dấu. Tại gia năm giới còn như thế, huống chỉ là các giới Sa Di, Tỳ Kheo và Bồ 
Tát? Nay ta phải phát lòng thương mình, thương người. Lệ rơi theo tiếng, thân khẩu thiết tha, 
cùng với chúng sanh mà cầu sám hối. Nếu còn chẳng phát lỗ sám hối thì muôn kiếp ngàn 
đời, ác báo khó trừ, làm sao thoát khổ cho được. Tý chín là vì cầu sanh Tịnh Độ: Ở cõi Ta 
Bà việc tu tập tiến đạo rất khó khăn. Vì khó khăn như vậy nên dù tu tập nhiều kiếp vẫn chưa 
thành. Về Tây Phương Cực Lạc hành trì thì sự thành Phật dễ dàng hơn. Vì dễ nên một đời 
liền đắc quả. Chính vì vậy mà sự tu hành trong thời mạt pháp nầy thật không gì hơn pháp 
môn Tịnh Độ. Đức Phật dạy trong Kinh A Di Đà: “Ít căn lành, khó được vãng sanh. Nhiều 
phước đức mới được về cõi Tịnh. Nhưng nhiều phước đức không gì bằng chấp trì danh hiệu; 
nhiều căn lành chẳng chi hơn phát tâm Bồ Đề. Cho nên, tạm trì danh hiệu Phật, thắng hơn bố 
thí trăm năm; một phát đại tâm, vượt quá tu hành nhiều kiếp. Bởi vì niệm Phật vẫn mong 
thành Phật, mà đại tâm không phát, thì nệm Phật làm chi? Còn phát tâm để tu hành, mà 
Tịnh Độ chẳng cầu về, thì dù cho có phát tâm rồi cũng dễ bể thối chuyển.” Vì thế gieo giống 
Bồ Đề mà cày lưỡi niệm Phật thì đạo quả tự nhiên tăng tiến. Nương thuyền Đại Nguyện vào 
biển mầu Tịnh Độ, ắt Tây Phương quyết định được sanh về. 7 mười là vì hộ trì Chánh 
Pháp: Như Đức Thế Tôn từ vô lượng kiếp đến nay, vì chúng sanh mà tu đạo Bồ Đề. Ngài đã 
làm việc khó làm, nhịn điều khó nhịn. Vì thế mà Ngài đã công viên quả mãn, thành đấng 
Như Lai. Sau khi thành Phật, nhơn duyên giáo hóa đã xong, liền vào Niết Bàn. Nay Chánh 
Pháp đã qua, Tượng Pháp lại hết, chỉ còn lại thời Mạt Pháp. Tuy có kinh giáo, mà không kẻ 
đắc thành vì những lý do sau đây: Thời này thì tà chánh chẳng phân, thị phi lẫn lộn, tranh 
đua nhân ngã, đeo đuổi lợi danh. Cho nên Tam Bảo chẳng còn thiệt nghĩa, suy tàn tôi tệ 
không thể thốt lời. Chúng ta là Phật tử, mà không báo được ân Phật, trong không ích cho 
mình, ngoài không ích cho người, sống không ích cho dương thế, chết không ích cho đời sau. 
Suy nghĩ như vậy nên cảm thấy đau lòng xót dạ mà phát tâm Bồ Đề, nguyện nguyện độ 
sanh, tâm tâm cầu Phật, thể hết báo thân, sanh về Cực Lạc. Những mong sau khi chứng quả, 
trở lại Ta Bà khiến cho Phật nhựt rạng soi, Pháp môn mở rộng, Tăng đoàn làm thanh cõi 
trược, người người đều tu đức phương Đông, kiếp vận nhờ đó mà tiêu trừ, và Chánh pháp do 
đây được bền vững—We are all ordinary people. If we do not develop the broad and lofty 
Bodhi Mind and do not make firm and strong vows, we wIll remain as we are now, 1n the 
wasteland of Birth and Death for countless eons to come. Even 1f we were to cultivate during 
that period of time, we would find 1t difficult to persevere and would only waste our efforts. 
Therefore, we should realize that in following Buddhism, we should definitely develop the 
Bodhi Mind without delay. According to The Amitabha Sutra, “You cannot hope to be reborn 
in the Pure Land with little merit and virtue and few causes and conditions or good rootfs. 
Therefore, you should have numerous merifs and virtues as well as good roots to qualhIfy for 
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rebrrth in the Pure Land. However, there 1s no better way to plant numerous good roots than 
to develop the Bodhi Mind, while the best way to achieve numerous merits and virtues 1s fO 
recite the name of Amitabha Buddha. À moment of singleminded recitation surpasses years 
Of praticing charity; truly developing the Bodhi Mind surpasses eons of cultivation. Holding 
firmly to these two causes and conditlons assures rebirth in the Pure Land.” In the 
commertary of “Developing the Bodhi Mind,” Great Master Hsing-An encouraged the 
fourfold assembly to remember ten causes and conditions when developing the Bodhi Mind. 
First, because of remembering of the grace of the Buddha: Take our Sakyamumi Buddha as 
an example, from the time He first developed the mind to cultivate for the Ultimate Bodhi 
Mind or Buddhahood, to aid and escue sentient beings, he had endured endless sufferings. 
When we create karma, owing to the Buddhaˆs compassion and mercy, He creates Infinite 
skillful methods to teach and transform us, but because of our Ignorance and sfupidity we 
refuse to listen. When we get condemned to the Evil Paths, the Buddha expands his 
compassion, wanting to take our place of suffering. But because of our heavy karma, If 1s not 
possible to rescue us. When we become humans, the Buddha uses various skillful means 
influencing us to plant good cultivated karma, following us through Infinite reincarnations 
without ever abandoning us. Sentient beings with few virtues and heavy karma, born In the 
Dharma Ending Age. It is extremely difficult to become a member of the Sangha. It 1s 
1mpossible to witness the Buddha”s Golden Body. Fortunately, owing to our planting good 
roofs In former lives, we still are able to see the Buddhaˆs statues, still be able to hear and 
learn proper dharma. If we have not heard the proper dharma teaching, how would we know 
that we often receive the Buddha”s Blessings? For this grace, no ocean can compare and no 
mountain peak can measure. Thus, If we do not vow to develop Bodhi Mind, or to cultivate 
the Bodhisattvaˆs Way to attainn Buddhahood, firmly maintain the proper dharma, vow to help 
and rescue all sentient beings, then even 1f flesh 1s shredded and bones are shattered to 
pleces, 1t sHll would not be enough to repay that great grace. Second, because of 
remembering of the grace of the parents: Childbirth 1s a difficult and arduous process with 
nine months of the heavy weiIght of pregnancy, then much effort 1s required to raise us with a 
minimum of three years of breast feeding, staying up all night to cater our infantile needs, 
hand feeding as we get a little older. As we get older and become more mature, our parenfs 
Iinvest all their hopes we wIll succeed as adults, both in life and religion. Ủnexpectedly, some 
of us leave home to take the religious path, proclaiming ourselves as Buddha”s messenger 
and, thus are unable to make offerings of food, drink nor can we help our parents with day to 
day subsistence. Even If they are living, we are unable to take care of them In their old age, 
and when they die we may not have the ability to guide their spirits. Upon a moment of 
reflection, we realize : “Our worlds are now ocean apart, as grave lies melancholy in tall 
grass.” If this 1s the case, such 1s a great mistake 1n life, such a mistake 1s not small in religion 
either. Thus, with both paths of life and religion, great mistakes have been made; there 1s no 
one to bear the consequences of our transgressions but ourselves. Thinking these thoughts, 
what can we do to compensate for such mistakes? Cultivate the Bodhisattva Way In hundreds 
and thousands of lifetimes. Vow to aid and rescue all sentient beings In the Three Worlds of 
the Ten Directions. If this 1s accomplished, not only our parents of this life, but our parents of 
many other lives will benefit to escape from the unwholesome paths. And not Just the parenfs 
of one sentient being, but the parenfs of many sentient beings wIll benefit to escape from evil 
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paths. Thưrđ, because of remembering of the grace of the teachers: Even though our parenfs 
gIve birth to our physical beings, 1ƒ not the worldly teachers, we would not understand right 
from wrong, virtue, ethics, etc. If we do not know right from wrong, know how to be grateful, 
and have shame, then how are we any different from animals? If there were no spiritual 
teachers for guidance, obviously, we would not be able to understand the Buddha-Dharma. 
When we do not understand the Buddha-Dharma, the Doctrine of Cause and Effect, then how 
are we different from those who are Iignorant and stupid? Now that we know a little bịt of 
virtue, how to be grateful, having shame, and somewhat understand the Buddha-Dharma, 
where did such knowledge come from? Moreover, some of us are fortunate enough to 
become Bhiksus and Bhiksunis, showering ourselves with precepts, cultivating and 
understanding the virtuous practices, wearing the Buddhist robe, and gaining the respect of 
others. Thus none of this would happen 1f not for elder masters. Knowing this, 1Í we pray for 
the “Lesser Fruits,” then we can benefit only ourselves. Therefore, we must develop the 
Great Bodhi Mind of a Maha-Bodhisattva to wish to rescue and aid all sentient beings. Only 
then would our worldly teachers truly benefit, and our Dharma Masters truly be happy. 
Fourfh, because of remembering to be grateful to the benefactors: Nowadays, Bhiksus 
cultivating the Way are all dependent on the people who make charitable donations, from 
clothing, food, to medicine and blankets. These charitable people work hard, and yet they 
don't have enouph to live on. Bhiksus do nothing except enJoy the pleasure these gIfts, how 
can Bhiksus find comfort In theirr doing so? People work assiduously to sew robes, not 
counting all the late nights. Bhiksus have abundance of robes, how dare we not appreciafe 
them? Laypeople live In huts, never finding a moment of peace. Bhiksus live In hipgh, bịg 
temples, relaxing all year round. How can Bhiksus be happy In receiving such g1fts knowing 
laypeople have suffered so? Laypeople set aside their earnings and profis to provide 
services to Bhiksus. Does this make sense? Therefore, Bhiksus must think: “Í must be 
determined to cultivate for enlightenment, practice to find the Budhist wisdom so charitable 
beings and sentient beings may benefit from 1t. IÝ this 1s not the case, then every seed of rice 
and every ¡inch of fabric shall have their appropriate debts. Reincarnated Into the realm of 
animals, debts must be repaid. Fÿh, because of remembering to be grateful to the sentilent 
beiIngs: From Infinite eons to this day, from øeneration to øeneration, from one reincarnation 
to another, sentient beings and I have exchanged places with each other to take turns being 
relatives. Thus, In one life, we are family and In another we are strangers, but in the end we 
are all connected In the cycle of rebirths. Thus, though 1t 1s now a different life, our 
appearances have changed, having different names, families, and Ignorance has caused us to 
forget; but knowing this concept, we realize we are all family, so how can we not 
demonsfrate gratitude to all sentient beings? Those animals with fur, bearing horns and 
antlers In this life, 1t 1s possible we may have been therr children in a former life. Insects such 
as butterflies, bees, worms, crickets of this life, may for all we know, be our parents of a 
former life. What about those who scream In agony In the realm of Hungry Ghosts; and those 
who cry In sufferings from the abyss of Hell. Even though our eyes cannot see and our ears 
cannot hear, they still pray and ask for our assistance. Therefore, the Bodhisattvas look upon 
bees and ants as their parents of the past; look upon animals as future Buddhas; have great 
compassion for those In the suffering realms, often finding ways to aid and rescue them; 
Remember the kindness of the past, and often think about finding ways to repay such 
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kindness. Sixíh, because of thinking of the pain and suffering of life and death: For 
innumerable lives, I and all sentlent beings have existed In the cycle of rebirths, unable to 
find enlightenment, sometimes living In this world, sometime 1n another, sometimes 1n 
Heaven, sometimes as a human, etc. Condemned to lower realms 1n seconds, travelling up 
and down on a thousand paths. Left the gate of evil in the morning, only to return in the 
evening. Today escaping the gate of hell, only to come back tomorrow. Going up to the 
mountain, getting slashed to pIeces, 1.e., hell. Swallow burning metal balls, get fried in oIl, 
body deteriorates and burns to ashes. Agonmize In fire and scream In pain from being frozen. 
Every day and night hundreds and thousands of rebirths occur; every second of suffering 
seems like a million years. At that time, even 1f realizing the evil deeds committed, 1t” too 
late to repent and find salvation. When finally free, everything 1s quickly forgotten, 
confinuing to commit evil deeds as before. Mind being similar to a hurried distant traveller, 1s 
never at peace. Body never at resf, moving from one house to another. Every speck of dust of 
the universe cannot even begin to compare to the constant movemen(s of the body. The 
water In the four great oceans 1s not enough to account for the tears cried. If Buddha did not 
preach such matters, who would know or hear of this? IÝ we continue as before, we can't 
avoid being as we always were, drowning In the cycle of life and death. Hundreds and 
thousands of reincarnations and rebirths have occurred, If 1s too late to have regrets. Once 
each life passed by, there 1s no time for regrets because 1t will be too late. The good hours 
pass quickly and never again returns. Losing the opportunity to be a human being 1s easy, yet 
having the chance to be human 1s extremely difficult. How dark and gloomy hell 1s, the 
agonies from eternal separatlons of loved ones. The world”s hatred and revenge. No one Is 
here to take your place. Therefore, put an end to the origin of life and death; empty out all 
Ipnorance and stupidity. Help yourself and others to find liberation. Finally, to realize the 
Ultimate Enlightenment. A thousand lives in Heaven or Hell depends on this very moment. 
At this moment, the wIse must realize this truth without hesitation. Seyenfh, because of the 
respect for the True-Nature: Our Mind-Nature and that of Sakyamuni Buddha”s are not two 
and not different. Why has Sakyamuni Buddha already attained enlightenmeit, greatly 
shining and free. Yet we are still unenlightened common mortals filled with delusions and 
Ipnorance. Sakyamuni Buddha ¡1s complete with Infimte spiritual powers, wisdom, and 
adorned with endless merifs and virtues, but we are complete with infimte afflictions, karmic 
destimes, and desires binding us tightly? The Mind-Nature may be the same, but the 
separation between enlightenment and Ignorance 1s oceans apart. This 1s similar to a priceless 
Jewel covered In mud; seeing 1t people wIll think 1t rock and sand. The Buddha already used 
infinie wholesome dharmas to tame and oppose afflictions so the true nature will shine 
through. This 1s similar to washing, cleaning, and drying a priceless Jewel and then set high 
above, 1t wIll shine throuph. Only this way, it wIll not be a waste of Buddha”s teaching, not 
disappoInt our own true nature, and we will fit as a person with Buddhist wisdom. Eighíh, 
because of repentance for karmic obstructions: The Buddha taught: “To be guilty of a small 
transgression, must be condemned to hell equal to the life of a heavenly being in Tushita 
Heaven.” If a lesser transgression 1s already In that way, what about greater offenses? In each 
day, with each movement we violate precepts. When eating and drinking more Buddha”s silas 
are broken. Thus If counted each day, we have already committed many transgressions, lef 
alone a lifetime or Infinite lives in the past. If we use the five precepts to examine, then nine 
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out of ten people have already violated them; only lesser transgressions are confessed, but 
the greater ones wIll be hidden. The five preceptfs for laypeople are already practiced In that 
way, what about the Sramana, Bhiksu, and Bodhisattva Precepts? Now we must have pIty for 
ourselves and for others. With sincere mind and body, tears fall with sounds, together with all 
sentient beings pray for repentance. If this 1s not practiced, then 1n a thousand lifetimes and 
ten thousand reincarnations, evil retributions wIll be đifficult to eliminate. How wIÏl]l liberation 
Irom suffering be found?) Mimíh, because of praying to gain rebirth In the Pureland: 
Remaining in this saha World to cultivate and make progress 1s a difficult task. lt 1s so 
difficult that so many lifetimes passed, yet enlightenment 1s not attained. Going to the 
Ulumate Bliss or Western Pureland to cultivate and practice, then with this right condition the 
matter of attainng Buddhahood 1s easy. Ït 1s so easy that even [I a lifetime of cultivation, one 
can attain enlightenment. This is why in this Dharma Ending Age, no other dharma door 
surpasses the Pureland Dharma Door. The Buddha taught in The Amitabha Sutra: “With little 
wholesome karma, 1t 1s difficult to gain rebirth. One must have many merits and virtues 
before beiIng born In the Pure Worlds. However, having abundance of merits and virtues can 
never equal the Buddha”s name; having abundance of whoelsome karma can never equal 
developing the Bodhi Mind. Therefore, It is necessary to understand that temporariÌy reciting 
the Buddha's name 1s greater than making donations for one hundred years. With one 
development of the great mind or Ultimate Bodhi, leaps over cultivation of many lifetimes. 
Because reciting Buddha 1s to continue to vow to be Buddha. But 1f the greater Bodhi mind 1s 
not developed, what 1s the poInt of reciting Buddha? As for developing the mind to cultivate, 
but do not pray for the Pureland, then even !f that mind 1s developed, 1t 1s easy tO repress. 
Therefore, planting the Bodhi seed, cultivate the fongue to practice Buddha Rectfation, then 
the enliphtenment fruit will increase naturally. Rely on the vessel of great Vvows Or 
Amitabha”s forty-eight great vows to enter the magnificent ocean of the Pureland, then 
gaining rebirth to the Western World 1s an absolute guarantee. Ten#h, because of upholding 
the Proper Dharma: Just as Sakyamumi Buddha, from Infinite eons until now, for our benefit, 
cultivated the Bodhi ways. He has accomplished tasks that are difficult to accomplish, 
tolerated things that are difficult to tolerate. For this reason, he attained the fullness of all 
practices, became a Tathagata. After becoming a Buddha, when His time to teach and 
transform came to an end, He entered Nirvana immediately. Now, the Proper Dharma Age 
has passed and the Dharma Semblage Age has ended, there is only left the Dharma Ending 
Age. Even though many sutra teachings are still available, no one attains enlightenment for 
many reasons: In this period, ripht and wrong are no longer divided, øossIps are rampant, 
everyone Is fiercely competing with one another, lusting after fame and fortune. Therefore, 
the Triple Jewels no longer have their true meanings. Having deteriorated so greatly that If 1s 
unbearable to speak of 1t. We are Buddhists, yet we are unable to show gratitude to Buddha”s 
blessings. Intrinsically, we can”t benefit ourselves; extrinsically, we can't benefit others. 
When alive we do not benefit the world; when dead we do not benefit the future. Thinking 
this way, 1t hurts from the core of our beings. Thus we must develop quickly the Bodhi Mind. 
Vows affer vows, vowing fo rescue sentient beings and thoughts afetr thoughts praying to 
Buddha so that once this karmic body ends, we will gain birth to the Ultimate Bliss World, 
hoping and wishing once we become enlightened, we wIll return to this saha World in order 
to influence and lead the Buddha's”sun to shine brightly, the Dharma Door to open widely, 
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the Sangha to flourish In this turbid world, everyone cultivates virtues 1n the East, relying on 
this the present age will end, and the Proper Dharma wIll be firmly maintained as the result. 
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Phát Bồ Đề tâm nghĩa là khởi lên cái tư tưởng về sự chứng ngộ có nghĩa là phát khởi ý chí 
chân thật về giác ngộ trong tâm. Đây là khởi điểm của con đường đi đến giác ngộ. Ý chí này 
chính là chủng tử có thể lớn mạnh và cuối cùng là thành Phật. Phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là 
phát khởi một động lực cao nhất khiến ta tu tập để đạt đến toàn giác hay Phật quả để có thể 
làm lợi ích tối đa cho tha nhân. Chỉ nhờ tâm Bồ Đề chúng ta mới có thể quên mình để làm 
lợi ích cho người khác được. Thái độ vị tha của tâm Bồ Đề chính là năng lực mạnh mẽ 
chuyển hóa tâm ta một cách hoàn toàn và triệt để. Theo Thiệt Hiển Tỉnh Am Đại Sư, Tổ thứ 
mười một trong Liên Tông Thập Tam Tổ, có mười lý do khiến chúng sanh phát tâm Bồ Đề. 
Chư Phật từ lúc phát sơ tâm nhẫn đến lúc thành Phật trọn không thối thất tâm Bồ Đề. Bồ Tát 
dùng tâm Bồ để làm y-chỉ, vì hằng chẳng quên mất. Đây là một trong mười y chỉ của chư 
Đại Bồ Tát. Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian, Bồ Tát Phổ Hiền bảo Phổ Huệ 
rằng chư Bồ Tát có mười chỗ y-chỉ giúp chư Bồ Tát đạt được chỗ sở-y đại trí vô thượng của 
Như Lai. Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 36, Đức Phật dạy: “Kẻ thoát được ác đạo 
sinh làm người là khó. Được làm người mà thoát được thân nữ làm thân nam là khó. Lầm 
được thân nam mà sáu giác quan đầy đủ là khó. Sáu giác quan đầy đủ mà sanh vào xứ trung 
tâm là khó. Sanh vào xứ trung tâm mà gặp được thời có Phật là khó. Đã gặp Phật mà gặp cả 
Đạo là khó. Khởi được niểm tin mà phát tâm Bồ Đề là khó. Phát tâm Bồ đề mà đạt đến chỗ 
vô tu vô chứng là khó.” Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Thế Tôn và chư Bồ Tát đã thuyết giảng 
rộng rãi về công đức của Bồ Đề tâm: “Cửa yếu vào đạo trước phải phát tâm. Việc yếu tu 
hành, trước nên lập nguyện.” Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập nguyện bên chắc, thì 
dù trải qua vô lượng kiếp, vẫn y nhiên ở trong nẻo luân hồi; dù có tu hành cũng khó tinh tấn 
và chỉ luống công khổ nhọc. Do đó nên biết muốn học Phật đạo, quyết phải phát Bồ Đề Tâm 
không thể trì hưởn. Do đó khi xưa Đại Sư Tỉnh Am bên Trung Quốc đã soạn ra bài phát 
nguyện “Phát Bồ Đề Tâm Văn” để khuyến khích tứ chúng. Trong ấy, ngài đã theo các tâm 
nguyện mà trình bày sự phát tâm thành tám cách, Tà, Chánh, Chân, Ngụy, Đại, Tiểu, Thiên, 
Viên. Trong tám cách nầy, Tà, Ngụy, Thiên, Tiểu nên bỏ; Chân, Chánh, Viên, Đại nên theo. 
Được như thế mới gọi là phát Bồ Đề Tâm đúng cách. Cách phát tâm Bồ Đề thứ nhất là Tà. 
Có những người tu không tham cứu tự tâm, chỉ biết theo bên ngoài, hoặc cầu danh lợi, đắm 
cảnh vui hiện tại, hay mong quả phước trong tương lai mà phát lòng Bồ Đề. Trong đời sống, 
đây là hạng người chỉ một bể hành theo “Sự Tướng” mà không chịu xoay vào “Chân Tâm.” 
Phát tâm như thế gọi là TÀ. Trên đây là lối phát tâm của đa phần các người tu, tại gia và xuất 
gia, trong thời mạt pháp nây. Những người như thế có nhan nhãn ở khắp mọi nơi, số đông như 
các sông Hằng. Cách phát tâm Bồ Đề thứ nhì là Chánh. Như chẳng cầu danh lợi, không tham 
cảnh vui cùng mong quả phước, chỉ vì thoát vòng sanh tử, lợi mình lợi sanh mà cầu đạo Bồ 
Đề. Đây là hạng người trên không cầu lợi dưỡng, dưới chẳng thích hư danh, vui hiện thế 
không màng, phước vị lai chẳng tưởng. Họ chỉ vì sự sanh tử mà cầu quả Bồ Đề. Phát tâm như 
thế gọi là CHÁNH. Đây là lối phát tâm của bậc tu hành chân chánh, chỉ cầu mong giải thoát. 
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Lối phát tâm và cách tu hành nây đời nay khó thể nào thấy được, họa hoằn lắm trong muôn 
ngàn người tu mới có được một hay hai vị mà thôi. Cách phát tâm Bồ Đề thứ ba là Chân. Mỗi 
niệm trên vì cầu Phật đạo, dưới vì độ chúng sanh, nhìn đường Bồ Đề dài xa mà không khiếp, 
thấy loài hữu tình khó độ nhưng chẳng sờn. Tâm bển vững như lên núi quyết đến đỉnh, như 
leo tháp quyết đến chót. Những bậc nầy, niệm niệm trên cầu Phật dạo, tâm tâm dưới độ 
chúng sanh. Nghe thành Phật dù lâu xa chẳng sợ, chẳng lui. Phát tâm như thế gọi là CHÂN. 
Cách phát tâm Bồ Đề thứ tư là Ngụy. Có tội lỗi không sám hối chừa cải, ngoài dường trong 
sạch, trong thật nhớp nhơ, trước tinh tấn sau lười biếng. Dù có tâm tốt nhưng còn xen lẫn lợi 
danh, có pháp lành song bị tội lỗi làm ô nhiễm. Phát tâm mà còn những điều nây, gọi là 
NGỤY. Đây là lối phát tâm của hầu hết người tu hành trong thời mạt pháp nầy. Cách phát 
tâm Bồ Đề thứ năm là Đại. Cõi chúng sanh hết, nguyện mới hết; đạo Bồ Đề thành, nguyện 
mới thành. Phát tâm như vậy gọi là ĐẠI. Đây là lối phát tâm của hàng Đại Thừa Pháp Thân 
Đại Sĩ Bồ Tát, hay bậc Thánh Tăng Bồ Tát, đã đắc được vô sanh pháp nhẫn, chuyển pháp 
luân bất thối trong mười phương pháp giới. Cách phát tâm Bồ Đề thứ sáu là Tiểu. Xem tam 
giới như tù ngục, sanh tử như oan gia, chỉ mong mình mau giải thoát, chẳng muốn độ người. 
Phát tâm theo quan niệm nầy gọi là TIỂU. Đây là cách phát tâm của bậc Thánh nhân trong 
hàng nhị thừa Thanh Văn và Duyên Giác. Lối phát tâm nầy tuy là được giải thoát ra ngoài 
tam giới, chứng được Niết Bàn, nhưng vẫn bị Phật quở là đi ra ngoài con đường hạnh nguyện 
độ sanh của Bồ Tát và Phật. Cách phát tâm Bồ Đề thứ bảy là Thiên. Thấy chúng sanh và Phật 
đạo ở ngoài tự tánh, rồi nguyện độ nguyện thành, đường công hạnh chẳng quên, sự thấy hiểu 
không dứt. Phát tâm như thế gọi là THIÊN. Đây là cách phát tâm sai lầm của những vị tu 
hành mà quả vị chứng đắc vẫn còn nằm trong ba cõi sanh tử, chớ chưa giải thoát được, họ chỉ 
tu hành để đạt được cảnh giới cao hơn như lên cõi sắc giới hay vô sắc giới, vì các vị ấy chưa 
thông đạt lý “ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm.” Cách phát tâm Bồ Đề thứ tám 
là Viên. Biết chúng sanh và Phật đạo đều là tự tánh, nên nguyện độ nguyện thành, tu công 
đức không thấy mình có tu, độ chúng sanh không thấy có chúng sanh được độ. Các bậc nầy 
dùng tâm rỗng như hư không mà phát nguyện lớn như hư không, tu hành rộng như hư không, 
chứng đắc như hư không, cũng chẳng thấy có tướng “không.” Phát tâm như thế gọi là VIÊN. 
Đây là lối phát tâm của các hàng Đăng Địa Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát, và Nhứt Sanh Bổ Xứ 
Bồ Tát. Sau cùng các vị nầy chứng được quả vị Phật với đầy đủ thập hiệu ——To vow to devote 
the mind to bodhi, or to awake the thought of enlightenment, or to bring forth the Bodhi 
resolve means fo øenerate a true Iintention in our mind to become enliphtened. This 1s the 
starting poInt of the Path to enlightenment. This Intention 1s a seed that can grow Into a 
Buddha. Develop Bodhicitta means develop a supreme motivation to cultivation to achieve 
full enlightenment or Buddhahood In order to be of the most benefit to others. Only owing to 
the Bodhicitta we are able to dedicate ourselves to working for the happIness of all beings. 
The dedicated attitude of Bodhicitta 1s the powerful energy capable of transforming our mind 
fully and completely. Ten reasons to cause sentient beings to develop Bodhi Mind. According 
to Great Master Sua-Sen, the eleventh Patriarch of the Thirteen Patriarchs of Pureland 
Buddhism, there are ten reasons that cause sentient beings to develop Bodhi Mind. Buddhas 
{rom therr initial aspiration to their attainment of Buddhahood, never lose the determination 
for perfect enliphtenment. Great Enliphtened Beings take the determinaton for 
enlightenment as a reliance, as they never forget 1t. This 1s one of the ten kinds of reliance of 
Great Enliphtening Beings. According to The Flower Adornment Sutra, chapter 38 
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(Detachment from the World), the Great Enlightening Being Universally Good told Unversal 
Wisdom that Offsprings of Buddha, Great Enlipghtening Beings have ten kinds of reliance 
which help them be able to obtain abodes of the unexcelled great knowledge of Buddhas. 
According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 36, the Buddha said: “lt 1s difficult for 
one to leave the evil paths and become a human being. It 1s difficult to become a male human 
being. It 1s difficult to have the six organs complete and perfect. It is difficult for one to be 
born in the central country. It 1s difficult to be born at the time of a Buddha. It is still difficult 
to encounter the Way. It is difficult to bring forth faith. It is difficult to resolve oneˆ”s mind on 
BodhI. It 1s difficult to be without cultivation and without attainment.” The Buddha and 
Bodhisattvas broadly explained the virtue of Bodhi Mind ¡in The Avatamsaka Sutra: “The 
pñnncipal door to the Way 1s development of the Bodhi Mind. The principal criterion of 
practice 1s the making of vows.” If we do not develop the broad and lofty Bodhi Mind and do 
not make firm and strong vows, we wilÏ remain as we are now, in the wasteland of Birth and 
Death for countless eons to come. Even 1ƒ we were to cultivate during that period, we would 
find 1t difficult to persevere and would only waste our efforts. Therefore, we should realize 
that in following Buddhism, we should defimtely develop the Bodhi Mind without delay. That 
1s why Great Master Hsing An composed the essay titled “Developing the Bodhi Mind” to 
encourage the fourfold assembly to follow when practicing Buddhism. In it, the Master 
described eight approaches to developing the Bodhi Mind, depending on sentlent beings” 
VOWS: “erroneous, correct, true, false, øreat, small, imperfect, perfect.” Among the eIght ways 
of developing the Bodhi Mind, we should not follow the “erroneous, false, imperfect, and 
small” ways. We should Instead follow the “true, correct, perfect, and great” ways. Such 
cultivation 1s called developing the Bodhi Mind in a proper way. The fÍirst way of 
development of the Bodhi Mind ¡is ERRONEOUS. Some nndividuals cultivate without 
meditating on the Self-Nature. They Just chase after externals or seek fame and proiit, 
clinging to the fortunate circumstances of the present time, or they seek the fruits of future 
merits and blessings. In life there are cultivators who cultivate only according to the “Practice 
form characteristics,” refusing to reflect internally to “Examine the True Nature.” Such 
development of the Bodhi Mind 1s called "“Erroneous,” or “False.” The above 1s truly the 
way the maJority of cultivators, lay and clergy, develop their minds in the present day 
Dharma Ending Age. They are everywhere similar to the abundance of sands of the Ganges. 
The second way of development of the Bodhi Mind 1s CORRECT. Not seeking fame, profit, 
happiness, merit or blessings, but seeking only Buddhahood, to escape Birth and Death for 
the benefit of oneself and others. These are cultivators who, above do not pray for luxury, 
below do not yearn for fame, not allured by the pleasures of the present, do not think of the 
merifs In the future. In contrast, they are only concerned with the matter of life and death, 
praying to attain the Bodhi Enlightenment fruit. Such development of the Bodhi Mind 1s 
called “Correct,” or “Proper.” The above 1s the way of developIng the mind according to true 
cultivators prayIng for enlightenment and liberation. With this way of developing the mind 
and cultivation, 1t 1s difficult to find nowadays. In hundreds and thousands of cultivators, 1t 
would be fortunate to find Just one or two such cultivators. The third way of development of 
the Bodhi Mind ¡s TRUE. Aiming with each thought to seek Buddhahood “above” and save 
senflent beings “below,” without fearing the long, arduous Bodhi path or being discouraged 
by sentient beings who are difficult to save, with a mind as firm as the resolve to ascend a 
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mountain to 1s peak. These cultivators who, thought after thought, above pray for 
Buddhahood; mind after mind, below rescue sentient beings; hearing to become Buddha wIll 
take forever, do not become fearful and wish to regress. Such development of the Bodhi 
Mind 1s called “true.” The fourth way of development of the Bodhi Mind 1s FALSE. Not 
repenfing or renouncing our transgressions, appearing pure on the outside while remaining 
filthy on the Inside, formerly full of vigor but now lazy and lax, having good Intentlons 
intermingled with the desire for fame and proflit, practicing good deeds tainted by 
defilements. Such development of the Bodhi Mind is called “false.” 'This 1s the way the 
maJjority of cultivators develop the mind in the Dharma Ending Age. The fiíth way of 
development of the Bodhi Mind ¡is GREATT. Only when the realm of sentlent beings has 
ceased to exist, would one”s vows come to an end; only when Buddhahood has been realized, 
would one”s vows be achieved. Such development of the Bodhi Mind 1s called “sreat.” 
Above 1s the way of developing the mind of those In the rank of Mahayana Great Strength 
Dharma Body Maha-Bodhisattvas, or Bodhisattva Saintly Masters, who have already attained 
the “Non-Birth Dharma Tolerance” and have turned the non-retrogressing Dharma Wheel in 
the ten directions of Infinite universes. The sixth way of development of the Bodhi Mind 1s 
SMALL,. Viewing the Triple World as a prison and Birth and death as enemies, hoping only 
for swIft self-salvatlon and being reluctant to help others. Such development of the Bodhi 
Mind 1s called “small.” The above 1s the way of developing the mind for those cultIvators 
who practice Hinayana Buddhism or Lesser Vehicle, Sravaka-Yana and Pratyeka-Buddha- 
Yana. With this method of developing mind, even though liberation from the cycle of rebirths 
wWIll be attained, escape from the three worlds, and attain Nrrvana. However, the Buddha 
criticized them as traveling outside the path of conducts and vows of rescuing sentient beings 
of the Bodhisattvas and Buddhas of Mahayana or Greater Vehicle. The seventh way of 
development of the Bodhi Mind ¡s IMPERFECTED. Viewing sentient beings and 
Buddhahood as outside the Self-Nature while vowing to save sentient beings and achieve 
Buddhahood; engaging In cultivation while the mind is always discriminating. Such 
development of the Bodhi Mind ¡s called “imperfected” or “biased.” The above way of 
developing the mind 1s false, belonging to those who cultivated achievements still leave them 
trapped in the three worlds of the cycle of rebirths, and they will not find true liberation and 
enlightenment. These people only cultivate to ascend to higher Heavens of Form and 
Formlessness because they have not penetrated fully the theory of “outside the mind there 1s 
no dharma, outside the dharma there 1s no mind.” The eighth way of development of the 
Bodhi Mind ¡s PERFECT. Knowing that sentient beings and Buddhahood are the Self-Nature 
while vowing to save sentient beings and achieve Buddhahood; cultivating virtues without 
seeing oneself cultivating, saving sentient beings without seeing anyone being saved. These 
people use that mind of emptiness similar to space to make vows as greaf as space, fO 
cultivate conducts as vast as space, and finally to attain and achieve similar to space, yet do 
not see the characteristics of “emptiness.” Such development of the Bodhi Mind 1s called 
“perfect.” The above 1s the way of developing the mind of those In the rank of those at the 
Ten Grounds Maha-Bodhisattvas, those who complete Enlightenment Maha-Bodhisattva, and 
One-Birth Maha-Bodhisattva. And finally, they attan the Ulumate Enlightenment of 
Buddhahood with ten designations. 
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Theo hai Đại Sư Trí Giả và Thiên Như trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có bẩy 
trường hợp khó niệm Phật: Thứ nhất là giả sử bạn không bị những ác duyên mà chỉ bệnh sơ 
sái rồi mãn phần, thì lúc sắp chết tứ đại đất, nước, lửa, gió phân ly, gân xương rút chuyển, 
thân tâm đau đớn kinh hoàng, như con đổi môi bị lột vảy, con cua rớt vào nước sôi, làm sao 
mà niệm Phật? 7b nhì là dù cho bạn không bệnh, mà chết một cách yên Ổn, khi lâm chung 
e duyên đời chưa dứt, niệm tục còn vương, nỗi tham sống sợ chết làm cho tâm ý rối loạn 
phân vân cũng không niệm Phật được. Thứ ba nếu là người tại gia, thì lại thêm gia vụ chưa 
xong xuôi, việc sau chưa sắp đặc, vợ kêu con khóc, trăm mối ưu tư cũng không rỗi rảnh để 
niệm Phật. Thứ íư là chẳng đợi lúc lâm chung, giả sử trước khi bạn chưa chết mà có chút 
bệnh nơi thân, phải gắng chịu sự dau khổ, rên rỉ không yên, tìm thuốc hỏi thầy, nhờ người 
cầu an sám hối, tạp niệm rối ren, chưa dễ nhiếp tâm niệm Phật. Thứ năm là dù bạn chưa có 
bệnh, nhưng bị tuổi cao sức yếu, đủ sự suy kém, áo não buồn than, chỉ lo sự việc trên cái 
thân già còn chưa xong, chắc chi đã niệm Phật? Tbứ sáu là ví như lúc bạn chưa già, thân lực 
đang cường tráng, mà còn đeo việc thế tục, chưa dứt niệm đời, bôn tẩu đông tây, âu lo đủ 
việc, biển thức mênh mông, làm sao có thể niệm Phật được? 7hứ bảy là dù bạn được muôn 
duyên rảnh rỗi, có chí tu hành, nhưng đối với tướng thế gian, nếu nhìn không thấu, nắm 
không vững, dứt không xong, khi xúc đối với ngoại duyên không thể tự chủ, tâm tùy theo 
cảnh mà điên đảo làm sao yên trí để niệm Phật?——According to Masters Chih-I and T"ien-Ju 
in The Pure Land Buddhism, there are seven cireumstances that are difficult for Pure Land 
practitioners to practice Buddha Recitation. F#ữsí, even If you do not meet with evil 
conditions, but simply expire after a mild 1llness, at that time the four elements (earth, water, 
fire, air) separate, your ligaments and bones Jerk and retract, Mind and body are aching and 
1n a sfate of panic, not unlike a turtle being skinned alive or a crab thrown alive into a boiling 
pot. How can you then recite the Buddha”s name? Secøonđ, even 1f you die peacefully, 
without illness, you may not have severed all worldly ties, or you may still be caught up In 
defiled thoughts. The desire to survive, coupled with the fear of death, disturb your Mind, 
rendering 1t perplexed and undecided. In such circumstances as well, you cannot recite the 
Buddha's name. Trđ, moreover, If you are a layman, you have, In addition, unfinished 
family obligations, unsetfled projects and plans, wailing wife and weeping children, along 
with hundreds of other worries and apprehensions. How can you have the leisure fo reciIte the 
Buddha”s name? Fouwrfh, let us not even talk about the time of death. Even In dally life, 1Ÿ 
you are afflicted with some mild illness, you suffer, moaning and groaning endlessly. As you 
search for a physiclan or a cure or seek out monks and nuns fo recite verses Of repentance, 
hoping for a quick recovery, your sundry thoughts are legion. Ït Is not easy, then, to 
concentrate the Mind and recite the Buddha”s name. Fÿh, even under normal circeumstances, 
when you are In good health, you may be afflicted with old age and declining strength, beset 
by all kinds of worries and sorrows. Keeping the aging body together 1s a never-ending task; 
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how can you have time for Buddha Recitation? Sïxíh, even when you have not reached old 
age and your body 1s still vigorous, you are still weiphed down by mundane preoccupatlons 
and have not yet severed worldly thoughts. You run hither and yon, worrying about fen 
thousand things. With your sea of consciousness so vast, how can you recite the Budda”s 
name? Seyenfh, even 1ƒ you are free of all conditions and entangelments and are determined 
to cultivate the Dharma, unless you can see throuph mundane marks, understand them 
thoroughly, and sever them completely, you w1ll not be 1n control of yourself when faced with 
external conditions. Your Mind, then, will move erratically, following the environment. How 
can you have the peace of Mind to recite the Buddha*s name? 
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Ngũ Hối của tông Thiên Thai bao gồm: Thứ nhất là Sám Hối: Phát lỗ sám hối tội lỗi đã qua 
để ngăn ngừa tái phạm. T7 nhì là Khuyến Thỉnh: Khuyến thỉnh thập phương chư Phật 
chuyển pháp luân. 7kứ ba là Tùy Hỷ: Tùy hỷ thiện tác hay đối với mọi thiện căn đều hoan 
hỷ tán thán. Thứ £ là Hồi Hướng: Hồi hướng công đức hay đem tất cả thiện căn sở tu hướng 
vào chúng sanh và Phật đạo. Thứ năm là Phát Nguyện: Thệ nguyện thành Phật bằng cách 
làm tất cả các hạnh lành, tránh tất cả các việc ác, thanh tịnh tâm ý và hồi hướng công đức 
hay phát nguyện tu trì tứ hoằng thệ nguyện——The five stages in a penitential service in Tien- 
Tai Sect include: #rsf, Confess of past sins and forbidding them for the future. Secønd, 
Appeal to the universal Buddhas to keep the law-wheel rolling. Thirđ, ReJolcing over the 
good 1n self and others. Fowrfh, Offering all one”s goodness to all the living and to the 
Buddha-way. Fÿh, Vow to become a Buddha by doing all good deeds, avoiding all bad 
deeds, purifying the mind and bestowal of acquired merifs or resolve to observe and practice 
the four universal vows (magnanimous vow$). 
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Diệu Tông Thích nói: “Muốn tưởng thân Phật phải hiểu rõ quán thể. Thể đó là bản giác; từ 
nơi đây mà khởi thành pháp quán. Bản giác là thân pháp giới của chư Phật, vì chư Phật 
không sở chứng chi khác, toàn chứng bản tánh của chúng sanh. Nếu thỉ giác có công, bản 
giác mới hiển, nên nói “pháp thân từ nơi tâm tưởng mà sanh.” Lại Đức Di Đà cùng tất cả chư 
Phật đồng như một pháp thân, một trí huệ, sự ứng dụng cũng như vậy. Hiển được thân Đức Di 
Đà tức là hiển được thân chư Phật, tỏ được thân chư Phật tức là lộ được thể Di Đà. Cho nên 
trong văn kinh nói rộng qua chư Phật để kết về sự quán tưởng Đức A Di Đà. Từ mấy chữ 
“thân pháp giới” trở xuống là nói về sự giao cảm của đạo cảm ứng và ước về lý giải nhập 
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tương ưng——Another commentary sfates: “ “lo visualize the Buddha”s body, you should clearly 
understand the nature of visualization. That nature is self-enlightenment. Visualization 
methods are developed from there. Self-enlightenment 1s the Dharma Realm Body of the 
Buddhas because what the Buddhas have completely attained 1s nothing other than the Self- 
Nature of sentient beings. Only when the “initial enlightenment” 1s meritorlous does “self- 
enlightenment” appear. This 1s the meaning of the words “the Dharma Realm Body 1s born of 
Mind and thought.` Moreover, Amitabha Buddha and all Buddhas possess the same Dharma 
Body, the same wisdom and the same capacities and functions. When the body of Amitabha 
Buddha 1s manifested, the bodies of all Buddhas are manifested; when the bodies of the 
Buddhas are understood, the nature of Amitabha Buddha 1s revealed. Therefore, the 
Meditaton Sutra refers broadly to all Buddhas in order to end in the visualizaton of 
Amitabha Buddha. “From the words “Dharma Realm Body" on, the Sutra refers to the mutual 
response between the Buddhas and the practitioner and the '“nterpenetration` between 
understanding and action (theory and practice). 
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CHưƯƠNG H/1I HữƠ! Bựi 
CH#PTEíR TWENTY-THi†EE 


Những Thứ Không Thể Nghĩ 8dn Cáa Chư Phát 
8uddhgqsˆ InconceivgdBiles 
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Sáu thần thông mà chư Phật hay chư A La Hán đạt được qua tứ thiển: thiên nhãn thông (khả 
năng thấy được tất cả mọi thứ trong sắc giới), thiên nhĩ thông (khả năng nghe mọi âm thanh 
hay ngôn ngữ), tha tâm thông (khả năng đọc được tư tưởng của người khác mà các bậc giác 
ngộ đạt được cao hay thấp tùy theo sự thành đạt của bậc ấy), thần túc thông (khả năng đi bất 
cứ đâu và làm bất cứ thứ gì tùy y), túc mạng thông (khả năng biết được quá khứ vị lai của 
mình và người), và lậu tận thông (khả năng chấm dứt nhiễm trược và đưa tâm đến chỗ giải 
thoát khỏi mọi dục vọng)—Six supernatural or universal powers (six magical penetrations or 
six superknowledges) acquired by a Buddha, also by an arhat through the fourth degree of 
dhyana: deva-eye (ability to see all forms), deva-ear (ability to hear any sound anywhere), 
mental telepathy (ability to know the thoughts of others), psychic travel (ability to be 
anywhere and to do anything at will), knowledge of past and future of self and others (ability 
to penetrate Into past and future lives of self and others), and ability to end contamination. 
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Mười đại lực của Phật hay Như Lai Cụ Túc Thập Lực: Thứ nhất là tri thị xứ phi xứ trí lực; khả 
năng biết sự lý là đúng hay chẳng đúng. Thứ nhì là tri tam thế nghiệp báo Trí lực (Tri Thượng 
Hạ Trí Lực). Thứ ba là tri chư Thiên giải thoát Tam muội. 7h í là tri chúng sanh tâm tánh 
Trí lực. Thứ năm là tri chủng chủng giải trí lực; biết được sự hiểu biết của chúng sanh. ?hứ 
sáu là tri chủng chủng giới trí lực hay biết hết các cảnh giới. Thứ bảy là tri nhứt thiết sở đạo 
trí lực; biết hết phần hành hữu lậu của lục đạo. Tứ ám là tri thiên nhãn vô ngại trí lực; thấy 
biết tất cả sự việc của chúng sanh. Thứ chín là tri túc mạng vô lậu trí lực; biết các đời trước 
rất xa của chúng sanh. Tứ mười là tri vĩnh đoạn tập khí trí lực; biết đoạn hẳn các tập khí— 
The ten great powers of a Buddha (Dasa-tathagata-balam (skt): Fữsf, complete knowledge of 
what 1s ripht or wrong 1n every condition; the power of knowing from awakening to what Is 
and what 1s not the case (knowing ripht and wrong or the power to distinguish right from 
wrong). Second, complete knowledge of what 1s the karma of every being past, present and 
future; the power of knowing karmic retributons throughout the three perlods of time 
(knowing what karmic effects follow from which causes). 7#zrđ, complete knowledge of all 
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stages of dhyana liberation and samadhi; the power of knowing all dhyanas, liberatlons and 
samadhis (knowing the various balanced sfates, Including four dhyanas, eight states of 
liberation, three samadn, etc). Fourf, complete knowledge of the powers and facultles of all 
beiIngs; the power of knowing all faculties whether superlor or inferior (knowing the superIor 
or Inferior makings of others). Fÿ#b, complete knowledge of the desires or moral direction of 
every being; the power of knowing the varlous realms (knowing the desires of others). Six/h, 
complete knowledge of actual condition of every Individual; the power of knowing the 
varlous understanding (knowing the states of others). Seyenfh, complete knowledge of the 
direction and consequence of all laws; the power of knowing where all paths lead (knowing 
the destinations of others, either nirvana or hell). Eighh, complete knowledge of all causes 
of morfality and of good and evIil in their reality; the power of knowing through the heavenly 
eye without obstruction (knowing the pasÐ). Nimfh, complete knowledge of remofte lives of all 
beings, the end of all beings and nirvana; the power of knowing previous Ïlives without 
oufflows (Buddha-power to know life and death, or all previous transmigrations). Terníh, 
complete knowledge of the destruction of all illusion of every kind; the power of knowing 
†rom having cut off all habits forever (knowing how to end excesses). 
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Theo Kinh Pháp Hoa, có mười thứ như thị. Thứ nhất là như thị tướng. Đây là sự hiện hữu của 
tất cả sự vật nhất định có sắc tướng. Thứ nhì là như thị tánh. Hễ cái gì có sắc tướng thì nhất 
định có một bản tánh. Thứ ba là như thị thể. Hễ cái gì có bản tánh thì nhất định có một chất 
thể. Thứ tư là như thị lực. Hễ cái gì có một chất thể thì nhất định có năng lực. Thứ năm là 
như thị tác. Hễ cái gì có năng lực, nhất định nó tạo ra nhiều chức năng hướng ngoại khác 
nhau. Thứ sáu là như thị nhân. Vô số vật thể hiện hữu trong vũ trụ. Vì thế các chức năng 
hướng ngoại của chúng có liên hệ hỗ tương với tất cả các sự vật. Không có cái gì trong vũ trụ 
là một hiện hữu riêng lẻ, không có liên hệ với các sự vật khác. Chúng phụ thuộc lẫn nhau qua 
tác động hỗ tương của chúng, chúng tạo ra nhiều hiện tượng khác nhau. Nguyên nhân tạo ra 
những hiện tượng như thế được gọi là “như thị nhân.” Thứ bảy là như thị duyên hay nguyên 
nhân phụ như thế. Ngay cả khi có một nguyên nhân, nguyên nhân ấy cũng không tạo ra kết 
quả nếu nó không tiếp xúc với một cơ hội hay điều kiện nào đó. Chẳng hạn, lúc nào cũng có 
hơi nước trong không khí như là nguyên nhân chủ yếu của sương. Một cơ hội hay điều kiện 
như thế được gọi là “như thị duyên. Thứ tám là như thị quả. Khi một nguyên nhân chủ yếu 
gặp một duyên hay một nguyên nhân phụ thì một hiện tượng, hay kết quả được tạo nên. Đây 
gọi là “như thị quả.” Thứ chín là như thị báo. Một kết quả không chỉ tạo ra một hiện tượng 
mà còn để lại một dấu vết hay tồn dư nào đó. Vì dụ như kết quả của việc thành hình sương 
mù sẽ gây một cảm giác thích thú cho người nào đó ưa thích cách sương mù tạo ra trên các ô 
kính cửa sổ, trong khi cũng kết quả ấy lại gây một cảm giác bực bội cho một người khác, có 
những vụ mùa bị hư hại vì sương. Cái chức năng để lại một dấu vết tồn dư được gọi là “như 
thị báo.” Thứ mười là như thị bổn mạt cứu cánh. Chín như thị vừa kể trên xảy ra liên tục 
trong xã hội và trong cái tổng thể là vũ trụ. Chúng liên hệ với nhau một cách phức tạp, khiến 
cho hầu hết trường hợp, con người không thể phân định được cái nào là nhân, cái nào là quả. 
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Nhưng các như thị này không bao giờ không vận hành theo quy luật của chân lý phổ quát và 
không người nào, không sự vật nào hay chức năng nào thoát khỏi quy luật này. Mọi sự mọi 
vật đều vận hành theo luật “Thập Như Thị, từ tướng cho đến báo, tức là từ đầu cho đến cuối. 
Đây chính là ý nghĩa của “như thị bổn mạt cứu cánh” (hay tổng thể căn bản rốt ráo từ đầu đến 
cuối). Vì thế, mọi vật, kể cả con người và những liên hệ giữa các pháp với nhau đều được 
thiết lập bởi quy luật “Chư Pháp Thực Tính” hay “Thực Tính của Toàn Bộ Hiện Hữu.”— 
According to the Lotus Sutra, there are ten suchnesses. The first suchness is “Such a form”. 
This 1s the existence of all things Invariably has form. The second suchness ts “Such a 
nafure”. That which has form 1nvarlably has a nature. The third suchness is “Such an 
embodunenf”. That which has a nature 1nvariably has an embodiment. The ƒourth suchness is 
*Suụch a pofency”. That which has an embodiment 1nvariably has potency. The fjfth suchness 
1s “Such a funcfon”. That which has potency, 1t invariably produces varilous outwardly 
directed functons. The sixth suchness is “Such a prừữnary cause”. Innumerable embodied 
substances exist In the universe. For this reason, their outward-directed functions are 
1nterrelated with all things. Nothing In the universe 1s an 1solated exIstence having no relation 
to other things. All things have complicated connectlons with one another. They are 
interdependernt and through their Interaction cause varIous phenomena. A cause that produces 
The seventh suchness is “Such a 
secondary cause”. Even when there exists a cause, 1t does not produce 1ts effect until 1t 
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such phenomena 1s called “such a primary cause. 


comes Into confact with some occasion or condition. For Instance, there 1s always vapor In the 
aIr as the prImary cause of frost or dew. But 1f It has no secondary cause that brings 1t Into 
contact with the ground or the leaves of a plant, 1t does not become frost or dew. Such an 
Occasion or condition 1s called “Such a secondary cause.` The eighth suchness is “Such an 
@jƒect”. When a primary cause meets with a secondary cause, a phenomenon or effect 1s 
produced. This 1s called “such an effect.” The ninth suchness is “Such a recompense”. An 
effect not only produces a phenomenon but also Iinvariably leaves some trace or residue. For 
example, the effect of frost forming wIll give a pleasant feeling to one person who enJoys the 
patterns It makes on the window panes, while the same effect will give an unpleasant feeling 
to someone else whose crops have been damaged by 1t. The function of an effect leaving a 
trace or residue 1s called “such a recompense.” The fenth suchness is “Such a complete 
undarmenfal whole ”. The nine suchnesses mentioned above occur incessantly 1n society and 
in the universe as a whole. They are Interconnected In a complex manner, so that In most 
cases, man cannot đdiscern what 1s a cause and what 1s an effect. But those suchnesses never 
faill to operate according to the law of the universal truth, and no one, no thing, and no 
function can depart from this law. Everything functions according to the Law of the Ten 
Suchnesses, from form to recompense, namely from beginning to end. Thịs 1s the meaning of 
“suụch a complete fundamental whole.” Thus, all things, Including man and therr relations with 
one another are formed by this law of “The Reality of All Existence.” 
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Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười pháp quảng đại khó tin của chư Phật. Thứ nhấế là 
chư Phật hay diệt trừ tất cả chúng ma. Thứ nhì là tất cả chư Phật đều hay hàng phục tất cả 
ngoại đạo. Thứ ba là tất cả chư Phật đều hay điều phục và làm chúng sanh hạnh phúc. Thứ tư 
là tất cả chư Phật đều hay qua đến tất cả thế giới, hóa đạo mọi loài. Tbứ năm là tất cả chư 
Phật đều hay trí chứng pháp giới thậm thâm. Thứ sáu là tất cả chư Phật đều hay dùng thân vô 
nhị, hiện những thân tràn đây thế giới. Thứ bảy là tất cả chư Phật đều hay dùng âm thanh 
thanh tịnh khởi bốn biện tài, thuyết chơn pháp không dứt, phàm có tín thọ thời chẳng luống 
công. Thứ tám là tất cả chư Phật đều hay ở trong một lỗ lông xuất hiện đồng với thế giới vi 
trần, không lúc nào đoạn tuyệt. Pháp quảng đại thứ chín nói rằng tất cả chư Phật đều hay ở 
trong một vi trần thị hiện các cõi đồng với số tất cả thế giới vi trần; đầy đủ các thứ trang 
nghiêm thượng diệu; hằng ở trong đó chuyển diệu pháp luân mà vi trần chẳng lớn thế giới 
chẳng nhỏ; và thường dùng chứng trí an trụ pháp giới. Pháp quảng đại thứ mười nói rằng tất 
cả chư Phật đều liễu đạt thế giới thanh tịnh; đều dùng trí quang minh phá si ám của thế gian; 
đều làm cho tất cả đều được khai hiểu nơi Phật pháp; đều theo dõi chư Như Lai an trụ trong 
thập lực—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten great qualities 
that are hard to believe of all Buddhas. sứ, all Buddhas can destroy all demons. Secønd, all 
Buddhas can overcome all false teachers. 7#zrđ, all Buddhas can tame all sentient beings and 
make them happy. Fourth, all Buddhas can go to all worlds and guide the myriad types of 
beings there. #ÿh, all Buddhas can knowingly experlence the most profound realm of 
reality. Six/b, all Buddhas, by means of nondual body, mamifest various bodies, filling the 
world. Seyenfh, all Buddhas can, with pure voices, produce the speclal knowledges of 
pñnnciple, meaning, expression, and elocution, and expound truths endlessly, to the unfailing 
benefit of those who accept. Eighứh, all Buddhas can mamfest Buddhas as numerous as atoms 
1n all worlds 1n a single pore, without end. The nỉnth great qualrfy states that all Buddhas can 
manifest in a single atom as many lands as atoms in all worlds; replete with all kinds of fine 
adornments; continuously turn the wheel of the sublime Teaching therein for the edification 
of sentient beings, yet the atom 1s not enlarged and the worlds are not small. They always 
abide 1n the realm of reality by realizational knowledge. The fenth greaf qualify states that all 
Buddhas arrive at the pure realm of reality; shatter the darkness of ignorance of the world by 
means of the light of knowledge; cause all to gain understanding of the Buddha teachings; 
and follow the enlightened, and dwell in the ten powers. 
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Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười pháp tối thắng của chư Phật. Pháp tối thắng thứ 
nhứt nói rằng tất cả đại nguyện của chư Phật kiên cố và không øì ngăn trở phá hoại được. 
Một khi các Ngài nói ra tất thực hành, lời nói không có hai. Thứ nhì, chư Phật vì muốn viên 
mãn tất cả công đức nên tột kiếp vị lai tu hạnh Bồ Tát chẳng mỏi lười. 7 ba, chư Phật vì 
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muốn điều phục một chúng sanh, cũng như tất cả chúng sanh, nên trong vô lượng thế giới 
điều phục chúng sanh không lúc nào đoạn tuyệt. Thứ £, đối với hai hạng chúng sanh kính tín 
và hủy báng, tâm đại bi của chư Phật vẫn bình đẳng không khác. Thứ năm, chư Phật từ lúc 
phát sơ tâm nhẫn đến lúc thành Phật trọn không thối thất tâm Bồ Đề. Tý sáu, chư Phật đem 
tất cả vô lượng công đức lành đã chứa nhóm hồi hướng tánh nhứt thiết trí với các thế gian trọn 
không nhiễm trước. Pháp tối thắng thứ bảy nói rằng chư Phật tu học thân ngữ ý nơi chư Phật. 
Chư Phật chỉ thực hành hạnh Bồ Tát chẳng phải hạnh nhị thừa. Hồi hướng tánh nhứt thiết trí 
và thành tựu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Pháp tối thắng thứ tám nói rằng chư Phật phóng 
đại quang minh bình đẳng chiếu khắp tất cả chỗ và Phật pháp; làm cho chư Bồ Tát tâm được 
thanh tịnh viên mãn nhứt thiết trí. Thứ chín, chư Phật rời bỏ sự vui thế gian chẳng tham 
nhiễm, mà nguyện khắp thế gian la khổ được vui không có hý luận. Pháp tốt thắng thứ mười 
nói rằng vì chúng sanh mà chư Phật chịu những sự khổ, giữ gìn Phật chủng, đi nơi cảnh giới 
Phật, xuất ly sanh tử và đạt đến bực thập lực—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 33, there are ten kinds of supreme qualities of all Buddhas. The first supreme qualify 
states that all Buddhas” great vows are firm and steadfast and cannot be broken. They do 
what they say without fail, and there 1s no duplicity 1n therr words. Secøonởđ, all Buddhas 
tirelessly practice the deeds of Enlightening Beings throughout all future ages, In order to 
perfect and fulfill all virtues. 7#rđ, all Buddhas will go to untold worlds 1n order to guide a 
single sentient being, and do the same for all sentient beings, endlessly. Fowr/h, all Buddhas 
universally regard both faithful and scornful beings with great compassion, Impartially, 
without any đdiscrimination. Fÿh, all Buddhas from theTr Imtial aspiration to their attainment 
of Buddhahood, never lose the determination for perfect enlightenment. Sixh, all Buddhas 
accumulate Iimmeasurable virtues and dedicate them all to omniscience, without any 
attachment to the world of 1ts creatures. The seyenfh supreme qualify states that all Buddhas 
learn physical, verbal and mental practices from Buddhas. They only carry out Buddha- 
practice, not the practice of the vehicles of Iindividual liberation. All to be dedicated to 
Omnisclence and attain excelled true enlightenment. The eighfh supreme qualify states that 
all Buddhas emanate great light which 1s Impartially 1lluminating all places and 1lluminating 
all the Buddha teachings; enabling Enlightening Beings” minds to become purified and to 
fulfil universal knowledge. Minh, all Buddhas give up worldly pleasures, without craving or 
attachment, and wish that all worldlings would be free from suffering and attain bliss, and 
have no false Ideas. The fenth suprerne qualify states that all Buddhas, out oŸ compasslon for 
senfient beings undergo all kinds of hardship, preserve the seed of Buddhahood, course 1n the 
sphere of Buddhahood, and leave birth and death, and arrive at the stage of the ten powers. 
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Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười thứ pháp trí hải vô tận của chư Phật. 7hứ nhấf là 
chư Phật vô biên pháp thân pháp trí hải vô tận. Thứ nh» là vô lượng Phật sự, pháp trí hải vô 
tận. 7 ba là chư Phật cảnh giới Phật nhãn, pháp trí hải vô tận. 7 £ là chư Phật vô lượng 
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vô số nan tư thiện căn, pháp trí hải vô tận. Thứ năm là chư Phật mưa khắp tất cả cam lồ diệu 
pháp, pháp trí hải vô tận. 7# sáu là chư Phật tán thán Phật công đức, pháp trí hải vô tận. Thứ 
bảy là chư Phật ngày trước đã tu những nguyện hạnh. Thứ fđm là chư Phật làm Phật sự vô 
cùng tận, pháp trí hải vô tận. Thứ chín là chư Phật biết rõ tâm hành của tất cả chúng sanh, 
pháp trí hải vô tận. Thứ mười là chư Phật phước trí trang nghiêm không ai hơn, pháp trí hải vô 
tận—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten kinds of virtues of 
inexhaustible oceans of knowledge of the Buddhas. F#ữsứ, the virtue of the Inexhaustible 
ocean of knowledge of the boundless body of reality of all Buddhas. Second, of the Inñnite 
Buddha-works of all Buddhas. Thứrđ, the virtue of the sphere of the enlightened eye of all 
Buddhas. Fourfh, the virtue of the Infimte, inconceivable roots of goodness of all Buddhas. 
Fựh. the virtue of all Buddhas showering all liberating teachings everywhere. Srxíb, the 
virue of the various undertakinss and practices carrled out by all Buddhas in the past. 
Seyvenfh, the virtue of. the eternal performance of Buddha-work by all Buddhas. Eighứh, the 
virtue of all Buddhas extolling the qualiies of enlightenment. Niw#b, the virtue of Buddha 
comprehending the mental patterns of all sentient beings. Teníh, the virue of the 
unsurpassed adornments of virtue and knowledge of all Buddhas. 
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Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười pháp tự tại của chư Phật. Pháp tự tại thứ nhút là 
chư Phật nơi tất cả các pháp đều được tự tại, thấu rõ tất cả sự diễn tả của thân, và diễn thuyết 
các pháp biện tài vô ngại. Pháp tự tại thứ nhì là chư Phật giáo hóa chúng sanh chưa từng lỗi 
thời, tùy theo sở thích mong cầu của họ mà nói chánh pháp, và đều làm cho họ điều phục 
không đoạn tuyệt. Pháp fự tại thứ ba là chư Phật có thể làm cho tận hư không giới vô lượng 
vô số các thứ trang nghiêm và tất cả thế giới chấn động sáu cách; làm cho thế giới đó hoặc 
cất lên, hoặc hạ xuống, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc hiệp, hoặc tan mà chưa từng não hại một 
chúng sanh. Chúng sanh trong thế giới đó chẳng hay chẳng biết, không nghi, không cho là lạ. 
Pháp tự tại thứ tư là chư Phật dùng thần lực đều hay nghiêm tịnh tất cả thế giới; trong khoảng 
một niệm hiện khắp tất cả thế giới trang nghiêm. Những trang nghiêm nầy trải qua vô số kiếp 
nói chẳng thể hết. Những nghiêm tịnh của tất cả cõi Phật, đều làm cho bình đẳng vào trong 
một cõi. Pháp tự tại thứ năm là chư Phật khi thấy một chúng sanh có thể giáo hóa được liền 
vì họ mà trụ thọ mạng trải qua vô lượng kiếp, nhẫn đến vị lai thế ngồi kiết già mà thân tâm 
không mỏi, chuyên tâm ghi nhớ chưa từng bỏ quên, phương tiện điều phục chẳng lỗi thời. Như 
vì một chúng sanh, chư Phật vì tất cả chúng sanh đều cũng như vậy. Pháp tự tại thứ sáu là chư 
Phật đều hay qua khắp tất cả thế giới, nơi sở hành của tất cả Như Lai, mà chẳng tạm bỏ tất cả 
pháp giới. Mười phương đều riêng khác, mỗi mỗi phương có vô lượng thế giới hải, mỗi thế 
giới hải có vô lượng thế giới chủng; thế mà trong khoảng một niệm, chư Phật dùng thần lực 
khắp chuyển pháp luân thanh tịnh vô ngại. Pháp tự tại thứ bảy là chư Phật vì muốn điều phục 
tất cả chúng sanh, trong mỗi niệm thành vô thượng chánh đẳng chánh giác; nơi tất cả Phật 
pháp chẳng phải đã giác, hiện giác, cũng chẳng phải sẽ giác, cũng chẳng trụ nơi bậc hữu học, 
mà thấy biết tự tại không ngăn ngại. Với vô lượng trí huệ, và vô lượng tự tại, chư Phật giáo 
hóa điều phục vô lượng chúng sanh. Pháp tự tại thứ tám là tất cả chư Phật có thể làm: hay 
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dùng nhãn xứ làm nhĩ xứ Phật sự; hay dùng nhĩ xứ làm tỷ xứ Phật sự; hay dùng tỷ xứ làm thiệt 
xứ Phật sự; hay dùng thiệt xứ làm thân xứ Phật sự; hay dùng thân xứ làm ý xứ Phật sự; và hay 
dùng ý xứ trong tất cả thế giới trụ thế xuất thế các thứ cảnh giới, trong mỗi mỗi cảnh giới hay 
làm vô lượng Phật sự quảng đại. Pháp tự tại thứ chín là trong mỗi lỗ lông hay dung chứa tất 
cả chúng sanh; mỗi thân chúng sanh đồng với bất khả thuyết cõi Phật, mà không chật hẹp. 
Mỗi chúng sanh có thể trải qua vô lượng kiếp trong từng bước đi của các Ngài đều thấy chư 
Phật xuất thế giáo hóa, chuyển tịnh pháp luân, và khai thị bất khả thuyết tam thế chánh pháp. 
Trong khắp hư không giới thọ thân các loài chúng sanh mà qua lại, và những đồ sở thích mà 
các Ngài thọ hưởng đều đầy đủ cả, nhưng các Ngài luôn không bị chướng ngại. Pháp tự tại 
thứ mười là chư Phật trong khoảng một niệm hiện tất cả thế giới vi trần số Phật. Mỗi mỗi Đức 
Phật ở nơi tất cả pháp giới, ngự trên chúng diệu liên hoa quảng đại trang nghiêm thế giới sư 
tử tòa mà thành chánh đẳng chánh giác, và thị hiện thần lực tự tại. Như ở nơi chúng diệu liên 
hoa quảng đại trang nghiêm, trong khắp pháp giới lại cũng như vậy, các thứ trang nghiêm, các 
thứ hình tướng, các thứ thị hiện, và các thứ kiếp số. Ở trong một khoảng niệm như vậy, ở 
trong tất cả niệm của vô lượng vô biên a tăng kỳ, một niệm hiện tất cả, một niệm trụ vô 
lượng, mà chưa từng dùng chút sức phương tiện nào—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 33, there are ten kinds of mastery of all Buddhas. The first kind 0ƒ rasfer: all 
Buddhas have command of all the teachings, clearly comprehend all kinds of bodies of 
©expression and nuance, and explain all things with unhindered I1ntellect. The second kind 9ƒ 
masfery: all Buddhas teach sentient beings without ever missing the approprlate timing, 
endlessly explaining the right teaching to them In accord with their state of mind, and causing 
them all to become receptive to truth. The thid kimd oƒ masfery: all Buddhas are able to 
cause all worlds throughout space, arrayed in countless different ways. They are able to 
quake In six ways. They are able to cause those worlds to rise or fall, 'To expand or contract, 
to combine or dissolve without ever harming a single living being. The creatures in those 
worlds being unaware, not cognizant of this happening, not even suspecting 1t. The ƒourth 
kind øƒ masfery: all Buddhas are able to beautfy and purify all worlds by means oÝ spiritual 
pOWers; In the space of an ¡Instant manifesting the adornments of all worlds. These 
adornments beyond recounting even 1n countless eons, all free from defilement, 
incomparably pure. All the adornments and purities of all Buddha-fields they cause to equally 
enter one field. The fÿth kind oƒ masfery: all Buddhas, seeing a single sentient being 
capable of being taught, extend their lives Indefinitely for that being, sitting without fatigue 
of body or mind, concentrating single-mindedly on that being, without ever becoming 
heedless or forgetful, and guiding that being by approprlate means, with approprlate timing. 
AIso do the same for all living beings as they do for one. The sixfh kind 0ƒ masfery: all 
Buddhas can go to all worlds, to the realms of action of all enlightening ones, without ever 
leaving behind any phenomenal realms. The ten directions each different, there being In each 
direction incalculable oceans of worlds, there being in each ocean of worlds incalculable 
world systems; by spiritual powers Buddhas reach all of them In a single Instant, and turn the 
wheel of the unobstructed pure Teaching. The seventh kind 0ƒ masfery: all Buddhas, 1n order 
to civilize all sentient beings, to attain unexcelled complete perfect enlightenment 1n each 
mental Instant; yet In regard to all elements of Buddhahood, yet they have not already 
cognized them, do not cognIze them, and are not yet to cognize them, and also do not dwell in 
the state of learning, yet they know them all, see them all, mastering them without hindrance. 
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With immeasurable knowledge and freedom, they teach and tame all sentient beings. The 
ciphth kind oƒ masfery 1s that all Buddhas can do: the Buddha-work of the ears with therr 
eyes; can do the Buddha-work of the nose with their ears; can do the Buddha-work of the 
tongue with their nose; can do the Buddha-work of the body with their tongue; can do the 
Buddha-work of the mind with the body; and with the mind can soJourn in all kinds of realms, 
mundane and transcendernrtal in all worlds, able to perform Immeasurable great Buddha-works 
in each realm. The nữnth kind oƒ rmastery: all Buddhas can contain sentient beings 1n each 
pore of their bodies; each sentient beingˆs body equal to untold Buddha-lands, yet there 1s no 
crowding. Each sentient being can pass countless worlds with every step and go on for 
countless eons, seeing all the Buddhas emerging In the world and edifying beings, turning the 
wheel of pure Teaching, and showing untold phenomena of past, future, and present. The 
embodiments of sentient beings In various realms of existence throughout space, their 
cominøs and goings and deportment, their needs all fully supplied, yet without any obsruction 
therein. The fenth kind oƒ masfery: all Buddhas, 1n the space of an Instant, mamifest as many 
Buddhas as atoms In all worlds. Each Buddhas attaining enlightenment in alÏ universes, sitting 
on a lotus lion throne In a world of vast arrays of exquIsite lotus blossoms showing the 
miraculous powers of Buddhas. As In the world of vast arrays of exquisite lotus blossoms, so 
in untold worlds 1n all universes, varlously arrayed adornments, with various realms of 
obJects, varlous shapes and forms, varIous manIfestafions, and varlous numbers of ages. Às In 
one Instant so 1n each Instant of immeasurable, boundless, incalculable eons, all appearing In 
one Instant, with Infinte abodes In one Instant, yet without using the sliphtest power of 
expedient means. 


(229) ?⁄¿ 2/ậ¿ rấx 
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Mười ân hay mười hạnh nguyện Phật phổ cứu chúng sanh của chư Phật: Ân Phật tự hy sinh 
nhiều đời trước, ân vị tha bao la, ân đi vào cõi lục đạo Ta Bà mà cứu độ chúng sanh, ân làm 
xoa dịu những khổ đau của chúng sanh trong vòng sanh tử, ân bi sâu rộng, ân thị hiện nơi thân 
chúng sanh trang nghiêm để hóa độ họ, ân tùy căn cơ độ chúng, ân soi rạng Niết bàn khuyến 
khích chúng đệ tử, ân hy sinh hạnh phúc riêng mình, và ân để lại tam tạng kinh điển cho hậu 
thế tiếp tục phổ độ chúng sanh. Lại có mười hạnh nguyện Phật phổ cứu chúng sanh khác: 
Ân Cứu độ chúng sanh, ân hy sinh trong tiễn kiếp, ân vị tha đến muôn loài, ân giáng trần cứu 
thế, ân cứu khổ và viễn ly sanh tử, ân soi rạng Chân lý cho nhân loại, ân Đại bi, ân tùy thuận 
hóa chúng, trước tiên là giáo pháp Tiểu Thừa rồi sau là giáo pháp Đại Thừa, ân Ân soi rạng 
Niết bàn cho chúng đệ tử, ân Ân Đại bi thương xót chúng sanh mà nhập niết bàn ở tuổi 80 
thay vì 100 và để lại Tam Tạng kinh điển phổ cứu cứu chúng sanh—Buddha?s inifial resolve 
fo universalize hís salyafon: Buddha`”s self-sacrifice 1n previous lives, complete altruism, h1s 
descent Info all the six states of exIstence for their salvation, relief of the living from distress 
and mortality, profound pity, revelation of himself in human and glorified form, teaching In 
accordance with the capacity of his hearers (first hinayana, then mahayana doctrine), reveal 
his nirvana to stimulate his disciples, pifying thought for all creatures (He died at 80 instead 
of 100. He left 20 years of his own happiness to his disciples), and grace of handing down the 
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Tripitaka for universal salvaton. ÓO/her ten Buddha?s tmial resolve to umiversalize hịís 
salyafion: grace of Imtial resolve to universalize (salvation), grace of self-sacriice 1n 
previous lives, grace of complete altruism, grace of descending Into all the six states of 
exIstence for their salvation, ørace of relief of the living from distress and mortality. grace of 
profound pIty, grace of revelation of himself in human and glorified form, grace of teaching 
1n accordance with the capacity of his hearers, first Hinayan, then Mahayana doctrine, ørace 
of revealing his nirvana to stimulate his disciples, and pitying thought for all creatures, 1n that 
dying at 80 instead of 100 he left twenty years of his own happiness to his disciples; and also 
the tripitaka for universal salvation. 


(224) 2⁄%4v /ật /á/ “7/dệx 7Vảa “hé 
“2c ?ZXwvdo d( “7ccÁ(w(ea( ?Xwvo(ufedoe dệ tác ddÁa "lcacÁ(v2ó 


Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 36, có mười thứ Phật pháp thiện xảo trí. Đại Bồ Tát an trụ 
trong mười tâm thắng diệu nầy rồi thời được mười thứ Phật pháp thiện xảo trí. Thứ nhấf là trí 
liễu đạt Phật pháp thậm thâm. Tứ nhì là trí thiện xảo xuất sanh Phật pháp quảng đại. Thứ ba 
là trí thiện xảo tuyên thuyết các thứ Phật pháp. Tứ £ư là trí thiện xảo chứng nhập Phật pháp 
bình đẳng. Thứ năm là trí thiện xảo ngộ giải Phật pháp vô sai biệt. Thứ sáu là trí thiện xảo 
thâm nhập trang nghiêm Phật pháp. Thứ bảy là trí thiện xảo một phương tiện vào Phật pháp. 
Thứ tám là trí thiện xảo vô lượng phương tiện vào Phật pháp. Thứ chín là trí thiện xảo vô 
biên Phật pháp vô sai biệt. Thứ mười là trí thiện xảo dùng tự tâm tự lực không thối chuyển nơi 
tất cả Phật pháp——According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are ten kinds 
of technical knowledge of the Buddha teachings. Once Great Enlightening Beings abide In 
the ten kinds of sublime mind, they acquire ten kinds of technical knowledge of the Buddha 
teachings. Fsf, technical knowledge of Comprehending the most profound Buddha teaching. 
Second, technical knowledge of the producton of far-reaching Buddha-teachings. Thưrd, 
technical knowledge of exposition of all kinds of Buddha teachings. Fouríh, technical 
knowledge of realizing the Buddha teaching of equality. VKifih, techmical knowledge of 
understanding the Buddha teaching of differentiation. Sixíb, technical knowledge of 
penefraton of the Buddha teaching of adornment. Sewenfh, techmcal knowledge of 
penetrating the Buddha teachings by one means. #jghíh, technical knowledge of penetrating 
the Buddha teachings by Innumerable means. Minh, technical knowledge of nodifference of 
the boundless Buddha teachings. Tenfh, technical knowledge of nonregression 1n the Buddha 
teachings by one”s own mind and one” own DOWT. 


(24) 2a Đáật Sự ?®\ @Ááxe Sax4 Ôảa 2Á Páật 
“2ew ZXưwdo d( /22t(oxwawce d( 6dd(a- 2(0xé (ox Scwfdevt cdw2o 
Chư Phật có mười điều vì chúng sanh làm Phật sự theo kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33. Thứ nhất 


là chư Phật vì chúng sanh mà thị hiện sắc thân để làm Phật sự. 7k nhì là chư Phật vì chúng 
sanh mà phát diệu âm thanh để làm Phật sự. 7ý ba là chư Phật vì chúng sanh mà lấy sự “có 
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chỗ thọ” để làm Phật sự. 7kứ £ là chư Phật vì chúng sanh mà lấy sự “không có chỗ thọ” để 
làm Phật sự. Thứ năm là chư Phật vì chúng sanh mà dùng đất, nước, lửa, gió để làm Phật sự. 
Thứ sáu là chư Phật vì chúng sanh mà dùng thần lực tự tại thị hiện tất cả cảnh giới sở duyên 
để làm Phật sự. Thứ bảy là chư Phật vì chúng sanh mà dùng nhiều thứ danh hiệu để làm Phật 
sự. Thứ tám là chư Phật vì chúng sanh mà dùng cảnh giới cõi Phật để làm Phật sự. Thứ chín 
là chư Phật vì chúng sanh mà dùng cõi Phật nghiêm tịnh để làm Phật sự. Thứ mười là chư 
Phật vì chúng sanh mà dùng sự vắng lặng không lời để làm Phật sự—Ten kinds of 
performance of Buddha-work for sentient beings of all Buddhas according to the Flower 
Adornmert Sutra, Chapter 33. sứ, all Buddhas manifest physical forms to do Buddha-work 
for sentlent beings. Secønd, all Buddhas make subtle utterances to do Buddha-work for 
sentient beings. 7Tbữởđ, all Buddhas accept things to do Buddha-work for sentlent beings. 
Fourth, all Buddhas accept nothing to do Buddha-work for sentient beings. Fÿh, all Buddhas 
do Buddha-work for sentient beings by means of earth, water, fire and air. Sixfh, all Buddhas 
magically show all realms of obJects to do Buddha-work for sentient beings. Seyenfh, all 
Buddhas do Buddha-work for sentient beings by varlous names and epithets. #/ghứh, all 
Buddhas do Buddha-work for sentient beings by means of the realms of obJects of Buddha- 
lands. Ninh, all Buddhas adorn and purify Buddha-lands to do Buddha-work for sentient 
beings. 7emứh, all Buddhas do Buddha-work for sentient beings silently, without words. 


(22) 2⁄%⁄v 7/ật “22w 7l(vdật Bát Xá / 0262 
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Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 28, có mười Phật Tam muội vô lượng bất tư nghì. Tứ nhấf là 
tất cả chư Phật hằng tại chánh định ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vì khắp chúng sanh mà 
nói rộng diệu pháp. Thứ nhì là tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất 
cả chỗ vì các chúng sanh mà nói vô ngã tế. Tứ ba là tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở 
trong một niệm khắp tất cả chỗ vào suốt tam thế. 7# £ là tất cả chư Phật hằng tại chánh 
định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vào khắp mười phương Phật độ quảng đại. Thứ năm là 
tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ hiện khắp vô lượng 
Phật thân. Tứ sáu là tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ 
tùy những tâm giải của các chúng sanh mà hiện thân, ngữ, ý. Tứ bảy là tất cả chư Phật hằng 
tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ nói chơn tế ly dục của tất cả pháp. Thứ tám 
là tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khấp tất cả chỗ diễn thuyết tất cả 
duyên khởi tự tánh. Thứ chín là tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp 
tất cả chỗ thị hiện vô lượng sự trang nghiêm quảng đại của thế gian và xuất thế gian, khiến 
các chúng sanh thường được thấy Phật. Thứ mười là tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở 
trong một niệm khắp tất cả chỗ khiến các chúng sanh đều thông đạt tất cả Phật pháp, được vô 
lượng giải thoát, rốt ráo đến bỉ ngạn vô thượng——According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 28, there are ten kinds of immeasurable Iinconceivable Buddha-concentrations. Fïrsf, 
all Buddhas while always In correct concenfrafion, Instantly reach all places to expound the 
sublime Teaching for sentient beings everywhere. Secønđ, they 1nstantly reach all places to 
teach all sentient beings ulũmate selflessness. 7rđ, they Instantly enter the past, present 
and future in all places. Fourfh, they Instantly enter the Immense Buddha-lands In the ten 
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directions, pervading all places. Fÿ#h, they 1nstantly manifest Innumerable various Buddha- 
bodies In all places. Szx/h, they Instantly In all places mamfest body, speech and mind 1n 
accord with the various understandings of sentient beings. Seyenfh, they Instantly In all 
places, explain the ulũmate reality of all things, beyond desire. Eighh, they 1nstantly In all 
places, expound the Iinherent nature of indepdent origination of everything. Nimth, they 
Iinstantly 1n all places manifest Iimmeasurable worldly and transcendental great adornments, 
causing sentient beings always to get to see Buddha. Ten£h, they 1nstantly In all places, 
enable sentient beings to master all enlightened teachings, attain Infinite liberation, and 
ultimately reach unsurpassed transcendence. 


(222) 2à 2⁄át “hé 
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Mười trí của Phật: tam thế trí, Phật pháp trí, pháp giới vô ngại trí, pháp giới vô biên trí, sung 
mãn nhứt thiết thế giới trí, phổ chiếu nhứt thiết thế giới trí, trụ trì nhứt thiết thế giới trí, tri 
nhứt thiết chúng sanh trí, tri nhứt thiết pháp trí, tri vô biên chư Phật trí —The ten Buddha”s 
powers of understanding or wisdom: perfect understanding of past, present, and future, 
perfect understanding of Dharma, unimpeded understanding of the whole Buddha realm, 
unlimited or Infinite understanding of Dharma, understanding of Ubiquity, understanding of 
Universal enlightenment, understanding of omnipotence or universal control, understanding 
Of omniscience regarding all living beings, understanding of omniscience regarding laws of 
universal salvation, and understanding of omnisclence regarding all Buddhaˆs wisdom. 


(2222) 2x 7/ật “?tí đực 
“2w 720cueto d( a da 


Mười Phật trí lực: tri thị phi xứ trí lực, tri tam thế nghiệp báo trí lực, tri chư Thiên giải thoát 
tam muội trí lực, trí biết tất cả căn cơ thượng hạ của chúng sanh, tri chủng chủng giải trí lực, 
tri chủng chủng giới trí lực, tri nhứt thiết sở đạo trí lực, tri Thiên nhãn vô ngại trí lực, tri túc 
mạng vô lậu trí lực, tri vĩnh đoạn tập khí trí lực The ten powers of a Buddha: the power of 
knowing (understanding) from awakening to what 1s and what 1s not the case, the power of 
knowing karmic retributions throughout the three periods of time, the wisdom power of 
knowing all Dhyanas, Liberation, and Samadhis, the wisdom power of knowing all faculties, 
whether superlor or Inferlor (superlority or baseness of the roots of all living beings), the 
wisdom power of knowing the varlous realms, the wisdom power of knowing the varlous 
understandings, the wisdom power of knowing where all paths lead, the wisdom power of 
knowing through the heavenly eye without obstruction, the wisdom power of knowing 
previous lives without outflows, the wisdom power of knowing from having cut off all habits 
ÍOrever. 
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Mười sự mà chư Như Lai dùng để gieo pháp bạch tịnh vào tâm chúng sanh không hề luống 
công khi quý Ngài chuyển đại pháp luân. 7h nhấí là vì quá khứ nguyện lực. Thứ nhì là vì 
đại bi nhiếp trì. Tứ ba là vì chẳng bỏ chúng sanh. 7# £ư là vì trí huệ tự tại tùy sở thích của 
chúng sanh mà giải thích. Thứ năm là vì đúng thời đúng tiết. Thứ sáu là vì tùy sở thích sở 
nghi không vọng thuyết. Thứ bẩy là vì khéo biết rõ tam thế. 7 tám là vì thân Phật tối thắng 
không ai sánh kịp. Tứ chín là vì ngôn từ tự tại, không ai có thể lường được. Tứ mười là vì 
trí huệ tự tại, tùy chỗ phát ngôn thảy đều được khai ngộ—Ten things which Buddhas plant 
pure elements In the minds of sentilent beings which are not in vain when they (Truly 
Awakened Buddhas) turn the wheel of teaching). Firsf, because of the power of theIr past 
vows. Second, because of being sustained by great compassion. Third, because of not 
abandoning sentlent beings. Fouríb, because of freedom of knowledge able to teach 
according to the the I1nclinations of sentient beings. Fÿh, because of the unerring timing. 
Sixth, because of according with suitability and not preaching arbitrarily. Seyenth, because of 
knowledge of past, present and future. Eighíh, because Buddhas are most excellent, without 
peer. imíh, because their sayings are free and unfathomable. Teníh, because thelr 
knowledge 1s free and whatever they say 1s enlightening. 


(21) 2/cà( “24w (áw¿ Me (ảa 7óậC 
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Theo Kinh Pháp Hoa, có 18 tính chất đặc biệt hay 18 công đức mà chỉ có Đức Phật mới có 
được: không sai lầm nơi thân thể, không sai lầm về ngôn ngữ, không sai lầm về ý niệm, 
không bất định về tâm, không có tâm thiên vị, hoàn toàn nhẫn nhục, kiên trì mong muốn cứu 
độ tất cả chúng sanh, tinh tấn không ngừng nghỉ, nhớ nghĩ không ngừng nghỉ tất cả giáo lý của 
chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai, quán nệm không ngừng nghỉ, trí tuệ bất hư, không 
bao giờ bị chướng ngại, mọi hành động về thân đều phù hợp với trí tuệ, mọi lời nói đều phù 
hợp với trí tuệ, mọi ý nghĩ đều phù hợp với trí tuệ, trí tuệ không ngăn ngại trong quá khứ, trí 
tuệ không ngăn ngại trong tương lai, trí tuệ không ngăn ngại trong hiện tạ—According to the 
Lotus Sutra, there are eighteen unique characteristics or eiphteen merits that belong only to 
the Buddha: faultlessness in body, faultlessness in speech, faultlessness in mind and thought, 
no unsteadiness of mind, mind of impartiality, perfect resignation, Imperishable asptration to 
save all living beings, unfailing zeal, unfailing memory of all teachings of all Buddhas past, 
present, and future, unfailing contemplation, unfailing wisdom, unfailing freedom from all 
hindrances, all bodily deeds being in accord with wisdom, all deeds of speech being In accord 
with wisdom, all deeds of thought being In accord with wisdom, unhindered knowledge of the 
past, unhindered knowledge of the future, and unhindered knowledge of the present. 
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Mười thứ tâm được an ổn theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, Phẩm Ly Dục, 
chư đại Bồ tát có mười thứ tâm an ổn nhằm giúp họ đạt được sự an ổn đạt trí vô thượng của 
chư Như Lai. Thứ nhấf là mình trụ Bồ Đề tâm cũng phải khiến người trụ Bồ Đề tâm, nên tâm 
được an ổn. Thứ nhì là mình được rốt ráo rời giận hờn tranh đấu, cũng phải khiến người rời 
giận hờn đấu tranh, nên tâm được an ổn. 7 ba là mình rời pháp phàm ngu, cũng khiến 
người rời pháp phàm ngu, nên tâm được an ổn. 7ý £ là mình siêng tu thiện căn, cũng khiến 
người siêng tu thiện căn, nên tâm được an. Thứ năm là mình trụ đạo Ba La Mật cũng khiến 
người trụ đạo Ba La Mật, nên tâm được an ổn. 7 sáu là mình được sanh tại nhà Phật, cũng 
khiến người được sanh tại nhà Phật, nên tâm được an ổn. 7k bảy là mình thâm nhập pháp 
chân thật không tự tánh, cũng khiến người được thâm nhập pháp ấy, nên tâm được an ổn. Thứ 
tám là mình không phỉ báng tất cả Phật pháp, cũng khiến người không phỉ báng tất cả Phật 
pháp, nên tâm được yên ổn. Thứ chín là mình viên mãn nhứt thiết trí Bồ Đề nguyện, cũng 
khiến người viên mãn nhứt thiết trí Bồ để nguyện, nên tâm được an ổn. 7 mười là mình 
thâm nhập trí tạng của chư Như Lai, cũng khiến người thâm nhập trí tạng vô tận của chư Như 
Lai, nên tâm được an ổn—According to the Buddha in The Flower Adornment Sutra, Chapter 
38, Detachment From The World, Great Enlightening Beings have ten kinds of attainment of 
peace of mind which help them attain the peace of the supreme knowledge of the Buddhas. 
Fữst, abiding themselves In the wIll for enlightenment, they should also induce to abide In 
the wIll for enlightenment, to attain peace of mind. Secønởđ, ultimately free from anger and 
strife themselves, they should also free others from anger and strife, to attain peace of mind. 
Thưrd, free from the state of ordinary 1gnorance themselves, they also free others from the 
state of ordinary Ignorance, and attain peace of mind. Fourfh, diligently cultivating roots of 
gøoodness themselves, they also Iinduce others to cultivate roots of goodness, and attain peace 
of mind. Fÿfh, persisting 1n the path of transcendent ways themselves, they also induce others 
to abide 1n the path of transcendent ways, and attain peace of mind. Srxh, being born 
themselves In the house of Buddha, they should also enable others to be born in the house of 
Buddha, to attain peace of mind. Seyenfh, deeply penetrating the real truth of absence of 
1nfrinsic nature, they also Introduce others Into the real truth of absence of inherent nature, 
and attain peace of mind. Eighíh, not repudiating any of the Buddhas' teachinøss, they also 
cause others not fo repudiate any of the Buddhas' teachings, and attain peace of mind. Ninh, 
fulfiling the vow of all-knowing enlightenment, they also enable others to fulfñill the vow of 
all-knowing enlightenment, and attain peace of mind. Temníh, entering deeply Into the 
inexhaustible treasury of knowledge of all Buddhas, they also lead others Into the 
inexhaustible treasury of knowledge of all Buddhas, and attain peace of mind. 
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(2422) ?/⁄(àv “2a “2í Kết Eáa (ca (0 Piuật 
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Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười điều rốt ráo thanh tịnh của chư Phật. Thứ nhất là 
đại nguyện của chư Phật thuở xưa rốt ráo thanh tịnh. 7 øhì là chư Phật giữ gìn phẩm hạnh 
rốt ráo thanh tịnh. 7ý ba là chư Phật xa rời những mê lầm thế gian rốt ráo thanh tịnh. Thứ 
là chư Phật trang nghiêm cõi nước rốt ráo thanh tịnh. Thứ năm là chư Phật có những quyến 
thuộc rốt ráo thanh tịnh. Thứ sáu là chư Phật chỗ có chủng tộc rốt ráo thanh tịnh. Thứ bảy là 
chư Phật sắc thân tướng hảo rốt ráo thanh tịnh. Thứ £ám là chư Phật pháp thân vô nhiễm rốt 
ráo thanh tịnh. Thứ chín là chư Phật nhứt thiết chủng trí không có chướng ngại rốt ráo thanh 
tịnh. Thứ mười là chư Phật giải thoát tự tại chỗ đã làm xong đến bỉ ngạn rốt ráo thanh tịnh— 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten kinds of ultimate purIty 
of all Buddhas. Fữs, all Buddhas” past great vows are ultimately pure. Secøndđ, the religlous 
conduct maintained by all Buddhas 1s ulimately pure. Trở, all Buddhas` separation from 
the confusion of worldly beings 1s ultimately pure. Fouríb, all Buddhas” adorned lands are 
ulimately pure. #/h, all Buddhas` followings are ulũmately pure. Sixíh, all Buddhas” 
families are ulũmately pure. Seyenfh, all Buddhas physical characteristics and refinemenfs 
are ultimately pure. Eiøbhí(h, the nondefilement of the reality-body of all Buddhas 1s 
ultimately pure. Miw#b, all Buddhas” omnisclent knowledge, without obstruction, 1s ultimately 
pure. Tenh, all Buddhas' liberation, freedom, accomplishment of their tasks, and arrival at 
completion are ultimately pure. 


(22222) 2⁄(àv “?⁄4w 752át 
ádd(aa ` “/cw addee 


Mười thân Phật: thân Bồ để, thân Nguyện, thân Hóa, thân Trụ trì, thân Tướng hảo Trang 
nghiêm, thân Thế lực, thân Như ý, thân Phước đức, thân Trí, thân Pháp —Ten bodies of a 
Thus Come Obe: the body of Bodhi, the body of Vows, the Transformation body, the body of 
Maintaining with powers, the body Adorned with Marks and Characteristics, the body of 
Awesome strength, the body produced by mind, the body of Blessing and Virtue, the WIsdom 
body, and the Dharma body. 


(22⁄4) 2à “2: đực 26 ?f2ạc 7 w2 
“2v 2Xđudo d( 7(vúw/@cdcá 7‹wc(daw c(a((uọ to Al(ttac((ocó 74É((fdcó 


Theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38, có mười thần lực vô ngại dụng. 7h nhấf là đem bất khả 
thuyết thế giới để vào một vi trần. Thứ nhì là trong một vi trần hiện khắp thế giới tất cả cõi 
Phật. Thứ ba là đem nước tất cả đại hải để vào một lỗ lông qua lại cùng khắp mười phương 
thế giới mà không làm xúc não chúng sanh. Tứ £ là đem bất khả thuyết thế giới nạp trong 
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thân mình, thị hiện tất cả việc làm do sức thần thông. Thứ năm là dùng một sợi lông buộc bất 
khả thuyết thế giới và cầm đi du hành tất cả thế giới, mà chẳng làm cho chúng sanh có lòng 
kinh sợ. Thứ sáu là đem bất khả thuyết kiếp làm một kiếp, một kiếp làm bất khả thuyết kiếp, 
trong đó thị hiện sự thành hoại sai biệt, mà chẳng làm cho chúng sanh có lòng kinh sợ. Thứ 
bảy là trong tất cả thế giới hiện thủy, hỏa và phong tai, những sự biến hoại mà chẳng não hại 
chúng sanh. 7ý đám là tất cả thế giới lúc tam tai hoại, đều có thể hộ trì đồ dùng của tất cả 
chúng sanh, chẳng để tổn hư thiếu thốn. Tứ chín là dùng một tay cầm bất tư nghì thế giới 
ném ra ngoài bất khả thuyết thế giới, chẳng làm cho chúng sanh có ý tưởng kinh sợ. Thứ mười 
là nói tất cả cõi đồng với hư không, làm cho các chúng sanh đều được tổ ngộ—Ten kinds of 
unimpeded function relating to miraculous abilitiles according to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38. Fữsí, place untold worlds 1n one atom. Secøond, mamrfest all Buddha-lands, equal 
to the cosmos, 1n a single atom. Thirđ, place the water of all oceans in one pore and travel 
throghout the universe, without the sentient beings therein being disturbed. Fourfh, contain 
untold worlds withn ther own bodies and manifest all spirtual powers. Fÿ?h, tie up 
innumerable mountain chainswith a single hair and carry them through all worlds, without 
rightening sentient beings. S?x/b, make untold ages one age and make one age untold ages, 
showing therein the differences of formation and disintegration, without scaring sentlenf 
beings. Seyenfh, 1n all worlds they show varlous changes and devastatons by floods, 
conflagrations, and gales, without troubling sentient beings. Eighíh, when such disasters arIse 
they can safeguard the necessities of life of all sentient beings 1n all worlds, not letting them 
be damaged or lost. imh, can hold inconceivably many worlds In one hand and toss them 
beyond untold worlds, without exciting fear In the sentilent beings. Tenfh, explain how all 
lands are the same as space, causing sentient beings all to gain understanding. 


(224) 2/4» “2⁄4 “?4áxe “đực 
“2z S/60(ta( 770euete dý (ức dd(a 


Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phật có mười thần thông lực, Ngài có thể hóa thành tất cả những 
điều kỳ lạ ấy bằng cách nhập vào tam muội: gia lực trì (năng lực ban bố cho Bồ Tát để thành 
tựu mục đích của đời sống), thần thông lực (năng lực tạo ra các phép lạ), uy đức lực (năng lực 
chế ngự), bổn nguyện lực, túc thế thiện căn lực (năng lực của những thiện căn trong đời 
trước), thiện tri thức nhiếp thọ lực (năng lực tiếp đón hết thẩy bạn tốt), thanh tịnh tín trí lực 
(năng lực của tín và trí thanh tịnh), đại minh giải lực (năng lực thành tựu một tín giải vô cùng 
sáng suốt), thú hướng Bồ Đề thanh tịnh tâm lực (năng lực làm thanh tịnh tâm tưởng của Bồ 
Tát), và cầu nhất thiết trí quảng đại nguyện lực (năng lực khiến nhiệt thành hướng tới nhất 
thiết trí và các đại nguyện) —According to the Avatamsaka Sutra, the Buddha has ten 
spiritual powers. He can achieve all these wonders by merely entering Into a certain 
Samadhi: the sustaining and inspiring power which 1s given to the Bodhisattva to achieve the 
aIim Of his life; the power of working miracles; the power of ruling; the power of orIginal vow; 
the power of goodness practiced In his former lives; the power of receIving good friends; the 
power of pure faith and knowledge; the power of attaining a highly 1lluminating faith; the 
power of purifying the thought of the Bodhisatva; and the power of earnestly walking towards 
all-knowledge and original vows. 
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(242) ?⁄x4àv “?⁄àx¿ ⁄á“& (ỏa (4v Páật 
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Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười thứ thường pháp của chư Phật. Tứ nhất là chư 
Phật thường thực hành tất cả những Ba La Mật. Thứ nhì là chư Phật thường chẳng mê lầm nơi 
tất cả các pháp. Thứ ba là chư Phật thường đủ đức đại bi. Tbứ £ là chư Phật thường có đủ 
thập lực. Tứ năm là chư Phật thường chuyển Pháp Luân. Thứ sáu là chư Phật thường vì 
chúng sanh mà thị hiện thành chánh giác. Thứ bẩy là chư Phật thường thích điều phục tất cả 
chúng sanh. Tứ ám là chư Phật tâm thường chánh niệm pháp bất nhị. Thứ chứn là chư Phật 
sau khi giáo hóa chúng sanh thường thị hiện vô dư Niết bàn. Thứ mười là cảnh giới của chư 
Phật thường không biên tế—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are 
ten kinds of eternal law of all Buddhas. Fữs, all Buddhas always carry out all the 
transcendent ways. Second, all Buddhas are always free from confusion In regard to all 
thngs. Tứrd, all Buddhas always have universal compassion. owrfh, all Buddhas always 
have ten powers. Fÿh, all Buddhas always turn the wheel of Teaching. Srxíb, all Buddhas 
always demonstrate the accomplishment of true awakening for the benefit of sentIent beIngs. 
Sevenfh, all Buddhas always gladly lead all sentient beings. Eighứh, all Buddhas always 
correctly remember the truth of nonduality. Minh, all Buddhas, after having taught sentient 
beings, always show entry Iinto nirvana without remainder, because the realm of the Buddhas 
has no bounds. Tenfh, the realm of all Buddhas are always boundless. 


(22422) 2⁄(ài “tan 2f26dôm “lá “2(dcgxv “76c “26áuo (ia (áv Piuật 
“2w ZXtda¿ d( S«/@xemec 24de%wweut o( 4 da 


Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười thứ tối thắng vô thượng trang nghiêm của chư 
Phật. Thứ nhất là thân Phật trang nghiêm tốt thắng: Chư Phật đều đủ đầy những đại nhơn 
tướng và tùy hình hảo. Thứ nhì là ngữ trang nghiêm tốt thắng vô thượng: Chư Phật đều đầy 
đủ sáu mươi thứ âm thanh. Mỗi âm thanh có năm trăm phần và mỗi phần có vô lượng trăm 
ngàn âm thanh tịnh dùng để nghiêm hảo. Có thể ở trong tất cả chúng khắp pháp giới không sợ 
hãi, đại sư tử hống diễn nói pháp nghĩa thậm thâm của Như Lai. Chúng sanh được nghe không 
ai là chẳng hoan hỷ, tùy căn dục của họ đều được điều phục. Thứ ba là ý trang nghiêm tốt 
thắng vô thượng: Chư Phật đều có đầy đủ thập lực, các đại tam muội. Mười tám pháp bất 
cộng trang nghiêm ý nghiệp. Chỗ có cảnh giới đều thông đạt vô ngại. Tất cả Phật pháp đều 
được vô dư pháp giới trang nghiêm để dùng trang nghiêm. Pháp giới chúng sanh tam thế tâm 
hành đều riêng khác, mà trong một niệm đều thấy rõ cả. Thứ tư là quang mình trang nghiềm 
tối thắng vô thượng: Chư Phật hay phóng vô số quang minh. Mỗi mỗi quang minh có vô lượng 
lưới quang minh chiếu khắp tất cả Phật độ, diệt trừ đen tối của tất cả thế gian, thị hiện vô 
lượng chư Phật xuất thế. Thân Phật bình đẳng thảy đều thanh tịnh; chỗ làm Phật sự đều không 
luống uống; hay làm cho chúng sanh đến bậc bất thối chuyển. Thứ năm là lìa sỉ hoặc của thế 
gian, hiện vi tiếu trang nghiêm tốt thắng vô thượng: Chư Phật lúc hiện mỉm cười, đều ở nơi 
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miệng phóng ra trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ quang minh. Mỗi quang minh đều có vô 
lượng bất tư nghì các thứ màu chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Trong đại chúng phát 
lời thành thực; thọ ký đạo vô thượng chánh giác cho vô lượng vô số bất tư nghì chúng sanh. 
Thứ sáu là pháp thân trang nghiêm tối thắng vô thượng: Chư Phật đều có pháp thân thanh 
tịnh vô ngại; nơi tất cả pháp thông đạt rốt ráo; trụ nơi pháp giới không có biên tế. Dầu ở thế 
gian mà chẳng tạp với thế gian; rõ thật tánh thế gian; thực hành pháp xuất thế; dứt đường 
ngôn ngữ; và siêu uẩn xứ giới. Thứ bảy là thường diệu quang mình trang nghiêm tối thắng vô 
thượng: Chư Phật đều có vô lượng thường quang minh vi diệu, vô số những thứ sắc tướng 
dùng làm nghiêm hảo, làm tạng quang minh, xuất sanh vô lượng quang minh viên mãn, chiếu 
khắp mười phương không chướng ngại. Thứ đám là diệu sắc trang nghiêm tối thắng vô 
thượng: Chư Phật đều có vô biên diệu sắc, khả ái diệu sắc, thanh tịnh diệu sắc, tùy tâm hiện 
diệu sắc. Diệu sắc che chói tất cả ba cõi. Diệu sắc đến bỉ ngạn vô thượng. Thứ chín là chủng 
tộc trang nghiêm tốt thắng vô thượng: Chư Phật đều sanh trong tam thế Phật chủng. Chứa 
những báu lành rốt ráo thanh tịnh không có lầm lỗi, rời sự khinh chê của thế gian. Các ngài là 
chỗ trang nghiêm nhứt của diệu hạnh thanh tịnh thù thắng trong tất cả các pháp. Các ngài 
thành tựu đầy đủ nhứt thiết chủng trí, chủng tộc thanh tịnh không ai khinh chê được. Thứ mười 
là đại từ đại bỉ công đức trang nghiêm tối thắng vô thượng: Chư Phật dùng đại bi lực trang 
nghiêm thân mình, rốt ráo thanh tịnh không có những khát ái, thân hành đã dứt hẳn, tâm đã 
khéo giải thoát, người thấy không chán, đại bi cứu hộ tất cả thế gian. Là phước điển đệ nhứt, 
là bực thọ cúng vô thượng, thương xót lợi ích cho tất cả chúng sanh đều làm cho họ thêm lớn 
vô lượng phước đức trí huệ—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are 
ten kinds of supreme adornment of all Buddhas. The first Buddhas” supreme physical 
qdornemenf: All Buddhas have all the marks and refinements of greatness. The second 
Buddhas` supreme adornimenf 0ƒ speech: All Buddhas have sixty kinds of vocal sounds. Each 
sound with five hundred elements, and each element with countless hundreds of thousands of 
pure, clear tones adorning 1t. They are able, in the midst of all groups In the cosmos, without 
any qualms or fears, to roar the great lion”s roar, expounding the meaning of the extremely 
profound teaching of The Enlightened. So that all who hear are delighted and are edified 
according to their faculies and Inclinatons. The thiri supreme meníal qdornmenf 0ƒ 
Buddhas: All Buddhas are endowed with the ten powers, the great concentrations. The 
eighteen unique qualities, adorning their mental activities. In their sphere of operation, they 
comprehend and master all enlightening principles without obstruction. All attain the 
adornmenfs of the all-Iinclusive cosmos of thetr reality as their adornment. They are able to 
clearly perceive 1n a single Instant the mental patterns, past, present, and future, each 
different, of the beings of the cosmos. The fourth Buddhas? suprerme adornrmnenf 0ƒ lighí: All 
Buddhas are able to amanate countless beams of light. Each beam of light accompanied by 
untold webs of light, illuminating all Buddha-lands; destroying the darkness 1n all worlds; 
revealing the emergence of innumerable Buddhas. Their bodies equal, all pure. TheIr 
Buddha-works all effective, and able to cause sentlent beings to reach nonregression. 
Jụth Buddhas` supreme adornment 0ƒ a sunle, free from the delusion and confusion 0ƒ the 
worid: When the Buddhas smIle, zillions of rays of light radiate from therr faces. Each light 
having Iinnumerable, inconceivably many hues of all kinds, lighting up all the worlds in the 
ten directions. Among the masses they utter truthful words; gIving innumerable, countless, 
1nconceivably many sentient beings đirections for supreme complete perfect enlightenment. 
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The sixth Buddhasˆ suprerne qdornment 0ƒ the realitp-body: All Buddhas have the reality- 
body, pure, unobstructed with ultimate comprehension of all truths; abiding In the cosmos of 
reality, without bounds. Though being In the world, not getting mixed up with the world; 
understanding the true nature of the world; acting on transmundane principles; beyond the 
power of speech; and transcending the realms of matter sense. The seventh Buddhas° 
supreme qdornment 0ƒ constant subfle lighf: All Buddhas have 1nñmite constant subtle lights 
with untold colors of all kinds adorning them; forming a treasury of light producing Infinite 
orbs of light 1lluminating the ten directions without obstruction. The eighth Buddhas° supreme 
qdornment 0ƒ sublime ƒforms: All Buddhas have boundless sublime forms, delightful sublime 
forms, pure sublime forms, sublime forms that appear in accordance with the mind. Forms 
that outshine all in the realms of desire, form and formlessness; unexcelled sublime forms 
arriving at the other shore. The ninh Buddhas” supreme adornment 0ƒ human character: All 
Buddhas are born In the family of Buddhas of past, present, and future. They accumulate 
myriad treasures of virtue, ultimately pure, without fault, impeccable. They are being 
adorned by the most pure, refined acts among all things. They fully accomplish total 
knowledge and character beyond reproach. The fenth Buddhas” supreme qdornmment 0ƒ the 
qualities 0ƒ great kindness and compassion: All Buddhas array themselves with the power of 
great compassion. Ultimately pure, without any cravings, their physical actlons forever at 
rest, their minds well liberated, so that none tire of seeing them, saving all worldly beings. 
The foremost fields of blessing, the most worthy recIplents, mercifully helping all sentient 
beings to develop stores of unlimited virtue and knowledge. 
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Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười trí của chư Phật. 7h nhất là tất cả chư Phật biết 
tất cả pháp không chỗ xu hướng, mà hay xuất sanh hồi hướng nguyện trí. Thứ nhì là tất cả 
chư Phật biết tất cả pháp đều không có thân, mà hay xuất sanh thanh tịnh thân trí. Thứ ba là 
tất cả chư Phật biết tất cả pháp bổn lai không hai, mà hay xuất sanh khả năng giác ngộ trí. 
Thứ tư là tất cả chư Phật biết tất cả pháp vô ngã vô chúng sanh, mà hay xuất sanh điều phục 
chúng sanh trí. Tứ năm là tất cả chư Phật biết tất cả pháp bổn lai vô tướng, mà hay xuất 
sanh liễu ngộ chư tướng trí. Thứ sáu là tất cả chư Phật biết tất cả thế giới không có thành 
hoại, mà hay xuất sanh liễu ngộ thành hoại trí. Thứ bảy là tất cả chư Phật biết tất cả pháp 
không có tạo tác, mà hay xuất sanh tri quả nghiệp trí. Thứ £ám là tất cả chư Phật biết tất cả 
pháp không có ngôn thuyết, mà hay xuất sanh liễu ngôn thuyết trí. Thứ chín là tất cả chư 
Phật biết tất cả pháp không có nhiễm tịnh, mà hay xuất sanh tri nhiễm tịnh trí. Thứ mười là tất 
cả chư Phật biết tất cả pháp không có sanh diệt, mà hay xuất sanh liễu sanh diệt trí— 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten kinds of knowledge of 
all Buddhas. sứ, all Buddhas know all things have no aim, yet they can produce knowledge 
of dedicated undertaking. Seconđ, all Buddhas know all things have no body, yet they can 
produce knowledge of pure body. T#zrđ, all Buddhas know all things are fundamentally 
nondual, yet they can produce knowledge capable of awareness and understanding. Fourth, 
all Buddhas know all things have no self and no being, yet they can produce knowledge to 
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civilize beings. #ÿữh, all Budhas know all things fundamentally have no marks, yet they can 
produce knowledge of all marks. Sixh, all Buddhas know all worlds have no becoming or 
decay, yet they can produce knowledge of becoming and decay. Seyenứh, all Buddhas know 
all things have no creafion, yet they can produce knowledge of the effect of action. Eighíứh, 
all Buddhas know all things have no verbal explanation, yet they can produce knowledge of 
verbal explanation. Mim£h, all Buddhas know all things have no defilement or purity, yet they 
can produce knowledge of. defilement or purity. Tenfh, all Buddhas know all things have no 
birth or extinction, yet they can produce knowledge of birth and extinction. 
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Theo Kinh Hoa Nghiêm, có mười trí nghiệp. Chư Bồ Tát an trụ trong mười trí nghiệp nầy thời 
được tất cả thiện xảo phương tiện đại trí nghiệp vô thượng của các Đức Như Lai. Thứ nhất là 
tin hiểu nghiệp báo, chẳng chối nhơn quả. 7ý nhì là chẳng bỏ Bồ Đề tâm, thường niệm chư 
Phật. Thứ ba là gần thiện tri thức, cung kính cúng dường, hết lòng tôn trọng, trọn không nhàm 
mỗi. Trí nghiệp thứ tư bao gồm thích pháp thích nghĩa không nhàm đủ, xa lìa tà niệm, và 
luôn tu chánh niệm. Trí nghiệp thứ năm nói rằng đối với tất cả chúng sanh xa lìa ngã mạn, 
tưởng chư Bồ Tát như Phật, mến trọng chánh pháp chẳng tiếc thân mình, tôn thờ Như Lai như 
hộ mạng mình, và với người tu hành tưởng là Phật. Trí nghiệp thứ sáu bao gồm ba nghiệp 
thân, khẩu, ý không có sự bất thiện, ca ngợi các bậc Hiền Thánh, và tùy thuận Bồ Đề. Trí 
nghiệp thứ bảy là chẳng chối duyên khởi, xa lìa tà kiến, phá sỉ ám, được sáng suốt, và chiếu 
rõ các pháp. Trí nghiệp thứ tám là tùy thuận tu hành nơi mười môn hồi hướng. Nơi các môn 
Ba La Mật tưởng là từ mẫu, nơi phương tiện thiện xảo tưởng là từ phụ, và nhập nhà Bồ Đề với 
thâm tâm thanh tịnh. Thứ chín là thí, giới, đa văn, chỉ, quán, phước, huệ, tất cả pháp trợ đạo 
như vậy thường siêng tinh cần chứa nhóm. Thứ mười là chuyên tu không mỏi mệt những hạnh 
sau đây: được chư Phật khen ngợi, có thể phá chúng ma trừ phiền não, có thể rời la chướng 
cái và triền phược, có thể giáo hóa điều phục chúng sanh, có thể tùy thuận trí huệ nhiếp thủ 
chánh pháp, có thể nghiêm tịnh cõi Phật, có thể phát khởi thần thông và minh mẫn— 
According to The Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of actions of knowledge. 
Enlightening Beings who abide by these ten actons of knowledge can attain the supreme 
action of great knowledge of Buddhas, Including all skillful means of liberation. Fữsứ, 
believing In consequences of action and not denying causality. Secondđ, not giving up the 
determination for enlightenment, always remembering the Buddhas. Trđ, attending the 
wise (good-knowing advisors), respecting and providing for them, honoring them tirelessly. 
The ƒourth action 0ƒ knowledge 1ncludes enJoying the teachings and their meaning tirelessly, 
getting rid of wrong awareness, and always cultivating true awareness. The fiƒfth acfon oƒ 
knowledge states that getting rid of haughtiness toward all sentient beings, thinkímng of 
Enlightening Beings as Buddhas, valuing the true Teaching as much as one”s own beiIng, 
honoring The Enlightened as though protecting oneˆ”s own life, and thinking of pracfitloners as 
Buddhas. The sixth acfon oƒ knowledge 1ncludes being free from all that 1s not good 1n 
thought, word, and deed, praising the excellence of sages and saints, and according with 
enlightenment. The seventh action 0ƒ knowledge 1s not denyIng 1nterindependent origination, 
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getting rid of false views, destroying darkness and attaimng light, and 1lluminating all things. 
The eighth acfion 0ƒ knowledge 1S acting 1n accord with the ten kinds of dedication. Thinking 
of the ways of transcendence as oneˆs mother, thinking of skillful means as oneˆs father, and 
entering the house of enliphtenment with a profound pure mind. NWimb, diligently 
accumulating all practices that foster enlightenment, such as charity, morality, learning, 
cessaton and contemplation, vitue and wisdom. Tewh, indefatigably cultivating any 
practices the followings: that 1s praised by the Buddhas; that can break through the afflictions 
and conflicts of demons; that can remove all obstructions, veils, shrouds and bonds; that can 
teach and tame all sentient beings; that can embrace the truth in accord with knowledge and 
wisdom; that can purIfy a Buddha-land; and that can generate spiritual capacifies and 1nsights. 
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Mười điều vô chướng ngại trụ của chư Phật theo kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33. Tý nhấf là chư 
Phật đều hay qua đến tất cả thế giới, vô chướng ngại trụ. Thứ nhì là chư Phật đều hay trụ ở 
tất cả thế giới, vô chướng ngại trụ. Thứ ba là chư Phật đều hay ở nơi tất cả thế giới đi, đứng, 
ngồi, nằm vô chướng ngại trụ. Tứ ## là chư Phật đều hay ở nơi tất cả thế giới diễn thuyết 
chánh pháp vô chướng ngại trụ. Thứ năm là chư Phật đều hay ở nơi tất cả thế giới trụ ở cung 
trời Đâu Suất vô chướng ngại trụ. Thứ sáu là chư Phật đều hay nhập pháp giới tất cả tam thế, 
vô chướng ngại trụ. Thứ bảy là chư Phật đều hay ngồi pháp giới tất cả đạo tràng, vô chướng 
ngại trụ. Thứ tám là chư Phật đều hay niệm niệm quán tâm hành của tất cả chúng sanh, dùng 
ba môn tự tại giáo hóa điều phục, vô chướng ngại trụ. Thứ chín là chư Phật đều hay dùng một 
thân trụ ở vô lượng bất tư nghì chỗ chư Phật và tất cả chỗ lợi ích của chúng sanh, vô chướng 
ngại trụ. Thứ mười là chư Phật đều hay khai thị chánh pháp vô lượng chư Phật nói, vô chướng 
ngại trụ—Ten ways in which Buddhas remain unhindered according to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 33. Ƒ#z, all Buddhas can travel to all worlds, remaining unhindered. Second, 
all Buddhas are able to abide In all worlds, remaining unhindered. Tbrd, all Buddhas can 
walk, stand, sit and recline In all worlds, remaining unhindered. Fouwrfh, all Buddhas can 
expound the truth in all worlds, remaining unhindered. Fÿb, all Buddhas can abide in the 
heaven of contentment in all worlds, remaining unhindered. Szx#b, all Buddhas are able to 
enter all the pasts, presents and futures of the cosmos, remaining unhindered. Seyenfh, all 
Buddhas are able to sit at all enlightenment sites In the cosmos, remaining unhindered. 
Eigh(th, all Buddhas are able to observe the mental patterns of all sentient beings 1n each 
moment of thought, and use their powers of diagnosis, prescription, and occult effects to teach 
and tune them, remaining unhindered. Vinh, all Buddhas are able to soJourn at the places of 
innumerable Buddhas with one body, and In all places, benefitting living beings, remaining 
unhindered. Teníh, all Buddhas are able to expound true teachings spoken by Infinie 
Buddhas, remaining unhindered. 
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Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Như Lai Xuất Hiện (37), có mười tướng xuất hiện của Đức 
Như Lai. Tướng Xuất Hiện Thứ Nhất Của Như Lai: Ví như Đại Thiên thế giới nầy, chẳng 
phải do một duyên, chẳng phải do một sự mà được thành tựu, phải do vô lượng duyên, vô 
lượng sự mới thành, những là nổi giăng mây lớn, tuôn xối mưa lớn, có bốn thứ phong luân nối 
tiếp nhau làm sở y và bốn thứ đại trí phong luân. Tứ Phong Luân Nối Tiếp Làm Sở Y, được 
tạo nên bởi cộng nghiệp của chúng sanh và thiện căn của chư Bồ Tát phát khởi, làm cho tất 
cả chúng sanh trong đó đều tùy sở nghi mà được thọ dụng. Vô lượng nhân duyên như vậy mới 
thành Đại Thiên thế giới. Pháp tánh như vậy không có sanh giả, không có tác giả, không có tri 
giả, không có thành giả, nhưng Đại Thiên thế giới vẫn được thành tựu. Năng Trì Phong luân, 
có khả năng trì đại thủy. Năng Tiêu Phong Luân, có khả năng tiêu đại thủy. Kiến Lập Phong 
luân, có khả năng kiến lập tất cả các xứ sở. Trang Nghiêm Phong Luân, có khả năng trang 
nghiêm và phân bố các điều thiện xảo. Tứ Đại Trí Phong Luân. Đức Như Lai thành Chánh 
Đẳng Chánh Giác như vậy, pháp tánh như vậy, vô sanh vô tác mà được thành tựu. Đại Trí 
Phong Luân Đà La Ni niệm trì chẳng quên vì hay trì tất cả đại pháp vân đại pháp vũ của Như 
Lai. Đại Trí Phong Luân Xuất Sanh Chỉ Quán vì hay tiêu diệt tất cả phiền não. Đại Trí Phong 
Luân Hồi Hướng Thiện Xảo vì hay thành tựu tất cả thiện căn. Đại Trí Phong Luân Xuất Sanh 
Ly Cấu Sai Biệt Trang Nghiêm vì khiến quá khứ những chúng sanh được hóa độ, thiện căn 
của họ thanh tịnh, thành tựu sức thiện căn vô lậu của Như Lai. Tướng Xuất Hiện Thứ Nhì 
Của Như Lai: Ví như Đại Thiên thế giới lúc sắp thành lập, mây lớn tuôn mưa gọi là hồng chú. 
Tất cả phương xứ chẳng thể thọ, chẳng thể trì, chỉ trừ Đại Thiên thế giới. Cũng như vậy, Đức 
Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác nổi đại pháp vân, tuôn đại pháp vũ, gọi là thành tự Như Lai 
xuất hiện, tất cả hàng nhị thừa tâm chí hẹp kém không thọ được, không trì được, chỉ trừ sức 
tâm tương tục của chư Đại Bồ Tát. Tướng Xuất Hiện Thứ Ba Của Như Lai: Ví như chúng 
sanh vì do nghiệp lực, mây lớn tuôn mưa, đến không từ đâu, đi không về đâu. Cũng vậy, Đức 
Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác, do sức thiện căn của chư Bồ Tát, nổi đại pháp vân, tuôn 
đại pháp vũ, cũng không đến từ đâu, đi chẳng đến đâu. Tướng Xuất Hiện Thứ Tư Của Như 
Lai: Ví như mây lớn tuôn xối mưa lớn. Trong Đại Thiên thế giới tất cả chúng sanh không biết 
được số. Nếu muốn tính đếm, chỉ luống phát cuồng. Duy có Ma Hê Thủ La, chủ của Đại 
Thiên thế giới, do sức thiện căn đã tu từ quá khứ, nhẫn đến một giọt đều biết rõ cả. Cũng vậy, 
Đức Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác nổi đại pháp vân, tuôn đại pháp vũ, tất cả chúng sanh, 
Thanh Văn Duyên Giác đều không biết được. Nếu muốn nghĩ lường, tâm ắt cuồng loạn. Chỉ 
trừ Đại Bồ Tát, chủ của tất cả thế gian, do sức giác huệ đã tu từ quá khứ, nhẫn đến một văn 
một câu nhập vào tâm chúng sanh đều biết rõ. Tướng Xuất Hiện Thứ Năm Của Như Lai: Ví 
như mây lớn tuôn mưa, cũng như Đức Như Lai xuất hiện nổi đại pháp vân, tuôn đại pháp vũ. 
Có mây lớn mưa lớn tên là năng diệt, diệt được hỏa tai. Cũng như vậy, Đức Như Lai có đại 
pháp vũ tên là năng diệt, hay diệt tất cả phiền não của chúng sanh. Có mây lớn mưa lớn tên 
là năng khởi, năng khởi đại thủy. Cũng như vậy, Đức Như Lai có đại pháp vũ tên là năng 
khởi, hay khởi tất cả thiện căn của chúng sanh. Có mây lớn mưa lớn tên là năng chỉ, hay ngăn 
đại thủy. Cũng như vậy, Đức Như Lai có đại pháp vũ tên năng chỉ, hay ngăn kiến hoặc của tất 
cả chúng sanh. Có mây lớn mưa lớn tên là năng thành, hay thành tất cả các báu ma ni. Cũng 
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như vậy, Đức Như Lai cũng có đại pháp vũ tên là năng thành vì nó hay thành tất cả trí huệ 
pháp bửu. Có mây lớn mưa lớn tên phân biệt, hay phân biệt Tam thiên Đại thiên thế giới. Đức 
Như Lai cũng có đại pháp vũ tên phân biệt, vì có khả năng phân biệt tất cả tâm sở thích của 
chúng sanh. Tướng Xuất Hiện Thứ Sáu Của Như Lai: Ví như mây lớn mưa lớn tuôn nước 
đồng một vị mà tùy những chỗ mưa có vô lượng sai biệt. Đức Phật cũng vậy, xuất hiện tuôn 
đại bi pháp thủy đồng một vị, mà tùy sở nghi thuyết pháp có vô lượng sai biệt. Tướng Xuấf 
Hiện Thứ Bảy Của Như Lai: Ví như Đại Thiên thế giới, lúc mới thành lập, trước hết thành 
cung điện của trời cõi sắc, kế đến thành cung điện của trời cõi dục, kế đến thành chỗ của loài 
người và những loài khác. Cũng như vậy, Đức Như Lai xuất hiện, trước hết khởi những hạnh 
trí huệ Bồ Đề, kế khởi những hạnh trí huệ Duyên Giác, kế khởi những hạnh trí huệ thiện căn 
Thanh Văn, kế khởi những hạnh trí huệ thiện căn hữu vi của các chúng sanh khác. Như mây 
lớn tuôn nước một vị vì theo thiện căn của chúng sanh sai khác nên khởi các loại cung điện 
chẳng đông. Đại bi pháp vũ nhứt vị của Đức Như Lai tùy căn khí của chúng sanh mà có sai 
khác. Tướng Xuất Hiện Thứ Tám Của Như Lai: Ví như lúc thế giới ban đầu sắp thành lập, có 
đại thủy khởi đầy khắp đại thiên thế giới, sanh hoa sen lớn tên là Như Lai Xuất Hiện Công 
Đức Bửu Trang Nghiêm, che khắp trên mặt nước, ánh sáng chiếu tất cả thế giới mười phương. 
Lúc đó Ma Hê Thủ La và Tịnh Cư Thiên thấy hoa sen đó, liền quyết định biết trong kiếp nầy 
có bao nhiêu Đức Phật như vậy xuất thế. Mây lớn tuôn mưa một thứ nước đồng một vị không 
có sai khác. Do chúng sanh thiện căn chẳng đồng nên phong luân chẳng đồng. Phong luân sai 
khác nên thế giới sai khác. Cũng như vậy, Như Lai xuất hiện đầy đủ thiện căn công đức, 
phóng nhiều thứ quang minh đại trí vô thượng cứu độ nhiều chủng loại chúng sanh khác nhau. 
Phong Luân: Bấy giờ trong đó có phong luân nổi lên tên là Thiên Tịnh Quang Minh hay làm 
thành cung điện chư Thiên cõi sắc. Lại có phong luân tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm hay 
thành cung điện chư thiên cõi dục. Lại có phong luân tên là Kiên Mật Vô Năng Hoại hay 
thành những đại và tiểu luân vi sơn cùng kim cang sơn. Lại có phong luân tên là Thắng Cao 
hay thành núi Tu Di. Lại có phong luân tên là Bất Động hay thành mười núi lớn (tên là Khư 
Đà La, Tiên Nhơn, Phục ma, Đại Phục Ma, Trì Song, NI Dân Đà La, Mục Chơn Lân Đà, Ma 
Ha Mục Chơn Lân Đà, Hương Sơn và Tuyết Sơn). Có phong luân tên là An Trụ hay thành đại 
địa. Lại có phong luân tên Trang Nghiêm hay thành cung điện của địa thiên, long cung, cần 
thát bà cung. Có phong luân tên là Vô Tận Tạng hay thành tất cả các đại hải trong Đại Thiên 
Thế Giới. Có Phong luân tên là Phổ Quang Minh Tạng hay thành những ma ni bửu trong Đại 
Thiên thế giới. Có phong luân tên Kiên Cố Căn hay thành tất cả như ý thọ. Quang Minh Đại 
Trí Vô Thượng của Phật. Quang minh đại trí vô thượng tên là Trí Bất Tư Nghì chẳng dứt Như 
Lai chủng, chiếu khắp tất cả thế giới mười phương, thọ Như Lai quán đảnh ký cho chư Bồ Tát 
sẽ thành Chánh Giác xuất hiện ra đời. Nước một vị đại bi của Như Lai không có phân biệt, vì 
các chúng sanh sở thích chẳng đồng, căn tánh đều khác nên khởi nhiều thứ phong luân sai 
khác, khiến các Bồ Tát thành tựu pháp Như Lai xuất hiện, trong đại trí phong luân xuất sanh 
các thứ trí huệ quang minh. Đức Như Lai xuất hiện lại có quang minh đại trí vô thượng tên là 
Thanh Tịnh Ly Cấu hay thành Phật trí vô lậu vô tận. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên 
là Phổ Chiếu thành trí bất tư nghì Như Lai khắp vào pháp giới. Lại có quang minh đại trí vô 
thượng tên là Trì Phật Chủng Tánh hay thành sức chẳng khuynh động của Như Lai. Lại có 
quang minh đại trí vô thượng tên là Hoánh Xuất Vô Năng Hoại hay thành trí vô úy vô hoại 
của Như Lai. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Nhứt Thiết Thần Thông hay thành 
những pháp bất cộng nhứt thiết chủng trí của Như Lai. Lại có quang minh đại trí vô thượng 
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tên là Xuất Sanh Biến Hóa hay thành trí chẳng hư mất của Như Lai, khiến người thấy, nghe, 
thân cận đều sanh thiện căn. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Phổ Tùy Thuận hay 
thành thân trí huệ phước đức của Như Lai, vì tất cả chúng sanh mà làm lợi ích. Lại có quang 
minh đại trí vô thượng tên là Bất Khả Cứu Cánh hay thành diệu trí thậm thâm của Như Lai, 
tùy chỗ khai ngộ làm cho tam bảo chủng vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. Lại có quang minh đại 
trí vô thượng tên là Chủng Chủng Trang Nghiêm hay thành thân tướng hảo trang nghiêm của 
Như Lai, khiến tất cả chúng sanh đều hoan hỷ. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Bất 
Khả Hoại hay thành thọ mạng thù thắng vô tận đồng với hư không giới pháp giới của Như 
Lai. Tướng Xuất Hiện Thứ Chín Của Như Lai: Y như hư không khởi bốn phong luân giữ lấy 
thủy luân. Thủy luân hay giữ lấy đại địa cho khỏi tan hư. Vì thế nên nói địa luân y nơi thủy 
luân, thủy luân y nơi phong luân, phong luân y nơi hư không, hư không không chỗ y. Dầu 
không chỗ y mà hư không có thể làm cho Đại Thiên thế giới được an trụ. Cũng như vậy, Đức 
Như Lai xuất hiện y nơi quang minh vô ngại huệ phát khởi bốn thứ đại trí phong luân của 
Phật hay giữ lấy thiện căn của tất cả chúng sanh. Chư Phật Thế Tôn đại từ cứu hộ tất cả 
chúng sanh, đại bi độ thoát tất cả chúng sanh, đại từ đại bi lợi ích khắp cả. Nhưng đại từ đại bi 
y đại phương tiện thiện xảo, Phương tiện thiện xảo y Như Lai xuất hiện. Như Lai xuất hiện y 
vô ngại huệ quang minh. Vô ngại huệ quang minh không chỗ y. Nhiếp Đại Trí Phong Luân, 
nhiếp khắp chúng sanh đều làm cho hoan hỷ. Kiến Lập Chánh Pháp Đại Trí Phong Luân, 
khiến các chúng sanh đều ưa thích. Giữ Gìn Thiện Căn Đại Trí Phong Luân, giữ gìn tất cả 
thiện căn của chúng sanh. Phương Tiện Đại Trí Phong Luân, đủ tất cả phương tiện thông đạt 
vô lậu giới. Tướng Xuất Hiện Thứ Mười: Như Đại Thiên thế giới đã thành tựu rồi, nhiêu ích 
vô lượng chúng sanh. Cũng vậy, Đức Như Lai xuất hiện nhiều thứ lợi ích cho vô lượng chúng 
sanh. Lợi ích của phong luân: Loài thủy tộc được lợi ích ở dưới nước. Chúng sanh trên bờ 
được lợi ích trên đát liên. Chúng sanh trên không được lợi ích trên không. Lợi ích của sự xuất 
hiện của Phật: Đức Như Lai xuất hiện lợi ích tất cả chúng sanh. Người thấy Phật sanh hoan hỷ 
thời được lợi ích nơi sự hoan hỷ. Kẻ an trụ nơi tịnh giới thời được lợi ích nơi tịnh giới. Kẻ trụ 
nơi các thiển định và môn vô lượng thời được lợi ích nơi Thánh xuất thế đại thần thông. Kẻ 
trụ pháp môn quang minh thời được ích lợi nhơn quả chẳng hoại. Kẻ trụ vô sở hữu quang 
minhthời được lợi ích tất cả pháp chẳng hoại—According to The Flower Ornament Scripture, 
Chapter Manifestation of Buddha (37), there are ten types of characferistics of manifestation 
of Buddha. The first characteristic 0ƒ the mamiƒfestafion 0ƒ a Buddha: It 1s as a billlon-world 
unIverse 1s not formed Just by one condition, not by one phenomenon, 1t can be formed only 
by innumerable conditions, innumerable things. That 1s to say, the rising and spreading of 
great clouds and showering of great rain produce four kinds of atmosphere, continuouslÌy 
making a basis and four kinds of atmosphere of great knowledge of the enlightened. Four 
kinds of atmosphere, continuously make a basis, which produced by the Joint actlons of 
senflent beings and by the roots of goodness of Enlightening Beings, enabling all sentientf 
beings to get the use of what they need. Innumerable of such causes and conditions form the 
universe. lt is such by the nature of things, there 1s no producer or maker, no knoWer or 
creator, yet the worlds come to be. The holder, which can hold the great waters. The 
evaporator, which can evaporate the great waters. The structure, which can set up all places. 
The arrangement, which can arrange and distribute all the goodness. Four kinds of 
atmosphere of great knowledge of The Enlightened. The Buddhas” attainment of 
enlightenment In this way 1s thus by the nature of things, without production or creation, If 
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nevertheless takes place. The atmosphere of great knowledge of mental command able to 
retain memory without forgetting, being able to hold the great clouds and rain of teachings of 
all Budhas. The atmosphere of great knowledge producing tranguility and insight, being able 
to evaporate all afflictions. The atmosphere of great knowledge of skillful dedication, being 
able to perfect all roots of goodness. The atmosphere of great knowledge producing 
undefiled, variegated, magmificient arrays of adornments, causing the roots of goodness of all 
beings taught in the past to be purified, and consummating the power of the unfainted roots of 
goodness of The Enlightened. The second characteristic 0ƒ manijƒfestation oƒa Buddha: ]ust 
as when billon-world universe 1s about to form, the rain falling from the great clouds, call 
“the deluge,” cannot be absorbed or held by any place except the universe when 1t 1s about to 
form, In the same way when the Buddha rouses the clouds of the Great Teaching and showers 
the rain of the Great Teaching those of the two lesser vehicles, whose minds and wills are 
narrow and weak, cannot absorb or hold it; this 1s possible only for the Great Enlightening 
Beings with the power of mental continuity. The thirđ characteristic oƒ manjƒestation 0ƒ a 
Buddha: Just as sentient beings, by the force of their acts, shower rain from great clouds, 
which do not come from anywhere or go anywhere, In the same way Great Enliphtening 
Beings, by the power of their roots of goodness, rouse the clouds of the Great Teaching and 
shower the rain of the Great Teaching, yet 1t comes from nowhere and goes nowhere. The 
Fourth characteristc 0ƒ mamfestation oƒ a Buddha: J]ust as no beings 1n the unIverse can 
count the drops of rain pouring from great clouds, and would go crazy 1f they tried, for only 
overlord god of the universe, by the power of roots oŸ goodness cultivated in the past, 1s 
aware of every single drop, in the same way the Buddha produces great clouds of teachings 
and showers great rain of teachings that all sentient beings, seekers of personal salvation and 
self-enlightened ones cannot know, and they would surely go mad !f they tried fo assess them 
in thought; only the Great Enlightening Beings, lords of all worlds, by the power of 
awareness and ¡intellect cultivated in the past, comprehended every single expression and 
phrase, and how they enter beings` minds. The fjfth characterisic 0ƒ manjfestafion 0ƒ a 
Buddha: Ít 1s as when great clouds shower rain. The Buddha”s manifestation 1s also like this, 
producing great clouds of teaching, showering great rain of teaching. There 1s a great cloud 
rainng called the extinguisher, because 1t can extinguish fire. In the same manner, the 
Buddha”s great rain of teaching also called extinguisher because 1t can extinguish all sentient 
beings”afflictions. There 1s a great cloud raining called producer, because 1t can produce 
floods. In the same manner, the Buddhaˆs great rain of teaching also called producer because 
1t can produce all sentient beings” roots of goodness. There 1s a great cloud raining called 
stopper, because 1t can stop floods. In the same manner, the Buddha”s also has a great rain of 
teaching called stopper because 1t can sfop all sentient beings” delusions of views. There 1s a 
great cloud raining called maker, because 1t can make all kinds of Jewels. The Buddha also 
has a great rain of teaching called maker because It can make all Jewels of wisdom. There 1s 
a great cloud raining called distinguisher, because 1t can distinguish the billion worlds of the 
universe. The Buddha also has a great rain of teaching called distinguisher because 1t 
distinguishes the 1nclinations of all sentient beings. The sixfh characteristic 0ƒ mamiƒfestaHon 
0ƒa Buddha: ]ust as the great clouds rain water of one flavor, yet there are innumerable 
differences according to where It rains, in the same way Buddha appearing 1n the world rains 
water of teaching of one fÏavor of great compassion, yet his sermons according to the needs 
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of the situatlon are Infinitely variegated. The seventh characterisic 0ƒ manifestaHon dgƒ a 
Buddha: When a billion-world universe first forms, the abodes of the heavens 1n the realm of 
form are made first, then the abodes of the heavens In the realm of desire, and then the 
abodes of human and other beings. Similarly Buddha appearing 1n the world first produces the 
knowledge of practices of Enlightening Beings, then the knowledge of practfices of Individual 
lIIuminates, then the knowledge of practices of listeners, then the knowledge of practices of 
conditional roots of goodness of other sentient beings. Just as the great clouds rain water of 
one flavor while the abodes created are varilously dissimilar according to the differencs In 
roofs of goodness of senfIent beings, Buddha”s spiritual rain of the one flavor of compassion 
has differences according to the vessels, or capaciles of sentlent beings. The eighth 
characteristic 0ƒ mamiƒestation 0ƒ a Buddha: When the worlds are beginning, there 1s a øreat 
flood filing the billion-world universe, producing enormous lotus flowers, called array of 
Jewels of virtues of the manifestation of Buddha, which cover the surface of the waters, the1r 
radiance 1llumining all worlds in the ten directions. Then the overlord god, the gods of the 
pure abodes, and so on, seeing these flowers, know for certaIn that In this eon there wIll be 
that many Buddhas appearing In the world. The one-flavored water rained by the great clouds 
has no distinctions, but because the roots of goodness of sentient beings are not the same, the 
atmospheres are not the same, and because of the differences of the atmospheres, the worlds 
are different. The manifestation of the Buddha 1s also like this, replete with the virtues of all 
roofs Of goodness, emitting various different types of lights of unexcelled great knowledge to 
save different types of sentient beings. Atmospheres: At that time there arises an atmosphere 
called highly purified light which makes the mansions of the heavens of the realm of form. 
There arises an atmosphere caled array of pure lights, which makes the mansions of the 
heavens of the world of desire. There arises an atmosphere called firm, dense, and 
indestructible, which makes the great and small peripheral mountains and the Iron mountaIns. 
There arises an atmosphere called Supreme High which makes the polar mountaIns. There 
arises an atmosphere called immovable which makes the ten great mountains. There arIses 
an atmosphere called stabilization which makes the earth. There arises an atmosphere called 
adornment which makes the palaces of the earth and sky, of the water and sound spIrIts. 
There arises an atmosphere called inexhaustible treasury which makes all the oceans of the 
billion worlds. There arises an atmosphere called treasury of universal light which makes all 
the jewels of the billion worlds. There arises an atmosphere called steadfast root which 
makes all the wish-fulfilling trees of the billion worlds. The Buddha'”s lights of unexcelled 
great knowledge. The Buddha emits the light of unexcelled great knowledge, called 
inconceivable knowledge perpetuating the lineage of Buddhas, i1lluminating all worlds in the 
ten directions, øI1ving the Enliphtening Beings the prediction that they wIll be coronated by all 
Buddhas, attain true enliphtenment, and appear In the world. Buddha”s water of the one 
flavor of compassion has no distinction, but because sentient beings” 1nclinations are not the 
same and therr faculties and characters are different, it produces varIous atmospheres of greaft 
knowledge, enabling the sentient beings to accomplish the actual manifestaton of 
Buddhahood; from the sphere of great knowledge they produce various kinds of lights of 
knowledge. The Buddha manifesting has another light of unexcelled great knowledge, called 
pure and undefiled, which makes the unfainted inexhaustible knowledge of The Enlightened. 
There 1s another light of unexcelled great knowledge, called universal 1llumination, which 
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makes the Buddha”s Iinconceivable knowledge universally penetrate the realm of reality. 
There 1s another light of unexcelled great knowledge, called sustainng the nature of 
Buddhahood, which makes the Insuperable power of Buddha. There 1s another light of 
unexcelled great knowledge, called outstanding and incorruptible, which makes Buddha”s 
fearless and Incorruptible knowledge. There 1s another light of unexcelled great knowledge, 
called all spiritual powers, which makes Budha”s unique qualities and omniscIence. There 1s 
another light of unexcelled great knowledge, called producing mysfic transformation, which 
makes Buddha”s knowledge of how to cause the roots of goodness produced by seeing, 
hearing, and attending Buddha to not be lost or decay. There 1s another light of unexcelled 
great knowledge, called universal accord, which makes Buddha”s body of endless virtue and 
knowledge, doing what 1s beneficial for all beings. There 1s another light of unexcelled great 
knowledge, called inexhaustible, which makes Buddha's extremely profound, subtle 
knowledge causing the lineage of the three treasures not to die out, according to those who 
are enliphtened by it. There 1s another light of unexcelled great knowledge, called varlous 
adornments, which makes the glorified body of Buddha, gladdening all sentient beings. There 
I1s another light of unexcelled great knowledge, called ¡ndestructible, which makes the 
inexhaustible, supreme life span of Buddha equal to the cosmos and the realm of space. The 
nìnth characteristic 0ƒ manjfestation 0ƒ Buddha: It 1s like the arising of four atmospheres In 
space that can sustain the sphere of water; the sphere of water can sustain the earth and 
prevent 1t from falling apart. Therefore, 1t 1s said that the sphere of the earth rests on the 
sphere of water, the sphere of water rests on the atmosphere, the atmosphere rests on space, 
and space does not rest on anything, 1t enables the universe to abide. The manifestatlon of 
Buddha 1s also like this, producing four kinds of atmosphere of preat knowledge based on the 
unimpeded light of wisdom, able to sustain the roots of goodness of all sentilent beings. The 
Buddhas benevolently rescue all living beings, compassionately liberate all living beings, 
their great benevolence and compassion universally aiding all; however, great benevolence 
and great compassion rest on great skill in means; great skill in means rests on manIfestation 
of Buddha; the manifestation of Buddha rests on the light of unimpeded wisdom; the light of 
unimpeded wisdom does not rest on anything. The atmosphere of great knowledge taking 
care of all sentilent beings and Inspiring Joy In them. The atmosphere of great knowledge 
setting up right teaching and causing sentient beings to take to 1t. The atmosphere of great 
knowledge preserving all sentient beings” roots of goodness. The atmosphere of great 
knowledge containing all approprlate means, arriving at the realm where there are no taInts 
or contaminations. The fenth characfteristic 0ƒ mmanjfestaHion oƒ Buddha: Once the billion- 
world universe has formed, it benefits countless various sentIent beings. In the same way the 
manifesfation of Buddha variously benefits all kinds of beings. The benefits of atmospheres: 
The water creatures receive the benefits of the water. The land creatures receive the benefits 
of the land. The sky creatures receive the benefits of the sky. The benefits of the 
manifesfation of Buddha. The mamifestation of Buddha benefits all sentient beings: Those 
who become Joyful on seeing Buddha gain the benefit of Joy. Those who abide by the pure 
precepts gain the benefit of pure conduct. Those who abide 1n the medifation, concentration, 
and Iimmeasurable minds gain the benefit of transmundane spiritual powers of saints. Those 
who abide In the lights of the ways of entry Into the Teaching gain the benefit of the non- 
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dissolution of cause and effect. Those who abide In the light of nonexistence gain the benefit 
of nondissolutfion of all truths. 
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Mười thứ vô lượng bất tư nghì Phật pháp viên mãn của chư Phật theo kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
33. Thứ nhất là chư Phật mỗi tướng thanh tịnh đều đủ trăm phước. Thứ nhì là chư Phật thấy 
đều thành tựu Phật pháp. Thứ bø là chư Phật thầy đều thành tựu tất cả thiện căn. Thứ £ư là 
chư Phật thảy đều thành tựu tất cả công đức. Thứ năm là chư Phật đều hay giáo hóa tất cả 
chúng sanh. Thứ sáu là chư Phật đều hay vì tất cả chúng sanh mà làm chủ. Tứ bẩy là chư 
Phật đều thành tựu cõi Phật thanh tịnh. Thứ £ám là chư Phật đều thành tựu nhứt thiết chủng 
trí. Thứ chín là chư Phật đều thành tựu sắc thân tướng hảo, người thấy thân Phật đều được lợi 
ích, công chẳng luống uống. Pháp vô lượng bất tư nghì viên mãn thứ mười: Chư Phật đều đủ 
đầy chánh pháp bình đẳng. Chư Phật sau khi xong Phật sự, chẳng có Đức Phật nào chẳng 
nhập Niết bàn—Ten kinds of measureless, inconceivable ways of fulfillment of Buddhahood 
of all Buddhas according to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33. Fsí, the pure features 
of all Buddhas each contain a hundred blessings. Seconđ, all Buddhas accomplish all Buddha 
teachings. Trở, all Buddhas perfect all roots of goodness. Fowríh, all Buddhas perfect all 
virtuous qualites. Fÿ#h, all Buddhas can teach all sentient beings. Srxíb, all Buddhas can be 
leaders of sentient beIngs. Seyenfh, all Buddhas perfect pure Buddha-lands. Eigbhíh, all 
Buddhas achieve ommiscient knowledge. Minh, all Buddhas develop the physical marks and 
refinemenfs of goodness; all who see them benefit, this effort 1s not in vaIn. The fenth kind oƒ 
measureless, inconceivable ways 0ƒ ƒM[flhnent oƒ Buddhahood oƒ all Buddhas: All Buddhas 
are Iimbued with the Imparital reality of enlightened ones. All Buddhas after having done 
their Buddha-work, manIfest entry Into nrvana. 
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Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, âm thanh của Đức Như Lai có mười thứ vô lượng. 
Thứ nhất, âm thanh Phật như Hư Không giới vô lượng vì âm thanh ấy trải khắp mọi nơi. Thứ 
nhì, âm thanh Phật như Pháp Giới vô lượng, vì không chỗ nào mà âm thanh ấy chẳng khắp. 
Thứ ba, âm thanh Phật như chúng sanh giới vô lượng, vì âm thanh ấy khiến tất cả tâm hoan 
hỷ. Thứ tư, âm thanh Phật như các nghiệp vô lượng, vì âm thanh ấy giải thích quả báo của 
nghiệp. Thứ năm, âm thanh Phật như vô lượng phiền não vì âm thanh ấy có khả năng diệt trừ 
mọi phiển não. Thứ sáu, âm thanh Phật như ngôn âm của chúng sanh vô lượng, vì tùy theo sự 
hiểu biết của chúng sanh mà làm cho nghe được. 7kứ bảy, âm thanh Phật như dục dục giải 
của vô lượng chúng sanh, vì âm thanh ấy quán sát cứu độ khắp chúng sanh. Thứ ám, âm 
thanh Phật như tam thế vô lượng vì âm thanh ấy vô biên tế (không có giới hạn). Thứ chín, âm 
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thanh Phật như trí huệ vô lượng vì âm thanh ấy phân biệt tất cả. Thứ mười, âm thanh Phật như 
Phật cảnh giới vô lượng, vì âm thanh ấy nhập vào Phật pháp giới——According to the Buddha 
1n The Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of Infimty of the Buddha”s voice. Fs, 
the Buddhaˆ*s voice Is as Infinite as the realm of space because It extends to all places. 
Second, 1t 1s as 1nfinite as the cosmos because 1t pervades everywhere. Twrd, 1t 1s as Infinite 
as the realm of sentient beings because 1t gladdens all hearts. ourfh, 1t 1s as Infimte as all 
acts because 1t explains their results and consequences. Fÿh, 1t 1s as Infinite as afflictions 
because 1t removes them all. Sixh, 1t 1s as Infimte as the speech of sentient beIngs bcause 1t 
enables them to hear according to their understanding. Seyenfh, 1t 1s as Infinte as the 
1nclinations and understandings of sentient beings becuase 1t observes them all to rescue and 
liberate them. Eighứh, 1t 1s as Infimite as past, present and future because 1t has no boundarIes. 
Ninth, 11s as 1nfimte as knowledge because 1t distinguishes everything. Tenứh, 1t 1s as 1nfinite 
as the realm of Buddhahood because 1t enters the cosmos of reality of Buddhahood. 
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Theo kinh Hoa Nghiêm, phẩm 28, có mười vô ngại giải thoát của chư Phật. 7bứ nhấf là tất cả 
chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện vô lượng chư Phật xuất thế. Thứ nhì là tất cả chư Phật hay 
ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết chư Phật chuyển tịnh pháp luân. 7hứ ba là tất cả chư 
Phật hay ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết chúng sanh được giáo hóa điều phục. Thứ £ là 
tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết chư Phật quốc độ. Thứ năm là tất cả 
chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết Bồ Tát thọ ký. Thứ sáu là tất cả chư Phật 
hay ở nơi một vi trần hiện tam thế tất cả chư Phật. Tứ bảy là tất cả chư Phật hay ở nơi một vi 
trần hiện tam thế tất cả thế giới chủng. Thứ tám là tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện 
tam thế tất cả thần thông. Tứ chín là tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện tam thế tất cả 
chúng sanh. Thứ mười là tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện tam thế tất cả Phật sự— 
According to the Flower Adornment Sutra, chapter 28, there are ten kinds of unimpeded 
liberation of the Buddhas. sứ, all Buddhas can cause the emergence 1n the world of untold 
Buddhas In a single atom. Secønđ, all Buddhas can cause untold Buddhas actively teaching to 
appear In a single atom. Tzrđ, all Buddhas can cause untold sentient beInss being taught and 
guided to appear In a single atom. Fouwríh, all Buddhas can cause untold Buddha-lands to 
appear In a single atom. Fÿ#b, all Buddhas can cause untold Enlightening Beings receIving 
predictions of Buddhahood to appear In a single atom. Sixíb, all Buddhas can cause all 
Buddhas of past, future and present to appear 1n a single atom. Seyenfh, all Buddhas can 
cause all worlds of past, present and future to appear In a single atom. Eigbhíh, all Buddhas 
can cause all past, present and future miracles to appear 1n a single atom. Mimíh, all Buddhas 
can cause all sentient beings of past, present, and future to appear 1n a single atom. 7enh, all 
Budha can cause all past, present and future Buddha-works to appear 1n a single atom. 
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Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã bạch Phật về 14 
phép vô úy như sau: “Bạch Thế Tôn! Tôi lại do các pháp kim cương tam muội văn huân, văn 
tu, vô tác diệu lực ấy, với mười phương ba đời lục đạo, tất cả chúng sanh, đồng một đức bi 
ngưỡng, khiến các chúng sanh nơi thân tâm tôi được 14 món vô úy.” Mộ, bởi tôi không tự 
quán theo âm thanh, do cái quán trí mà quán, khiến mười phương chúng sanh khổ não, quán 
nơi tiếng tắm mà được giải thoát. Hai là xoay tri kiến trổ lại, khiến các chúng sanh, giả sử 
vào trong đống lửa, lửa chẳng thiêu được. Bø là do xoay cái nghe trở lại, khiến các chúng 
sanh dù gặp nước lớn trôi, mà không bị chìm đắm. Bốn là dứt trừ vọng tưởng, tâm không sát 
hại, khiến các chúng sanh vào các quỷ quốc, mà quỷ không hại được. Wăm là huân tu thành 
văn tính, sáu căn đều tiêu tan, đồng với âm thanh. Có thể khiến chúng sanh sắp bị giết hại, 
đao kiếm gãy hỏng. Đao binh chém mình như chặt xuống nước, như thổi ánh sáng, không hề 
lay động. Sáu là cái văn huân được tinh minh, sáng khắp pháp giới, dẹp tan các u ám. Có thể 
khiến chúng sanh bị quỷ dữ như Dược Xoa, La sát, Cưu bàn trà, Tỳ xá gia, Phú đan na, vân 
vân gần bên mà mắt chẳng thấy. Bảy là âm thanh tiêu dung, xoay máy nghe vào trong, thoát 
ly các trần vọng, có thể khiến chúng sanh không bị ràng buộc bởi gông cùm xiểng xích. 7ám 
là diệt âm thanh, thuần một văn tính, khắp sinh từ lực, có thể khiến chúng sanh đi ngang 
đường hiểm, không bị giặc cướp. Chú là Văn huân xa lìa các trần cảnh, chẳng bị cái sắc 
cướp, có thể khiến tất cả chúng sanh đa dâm xa lìa tham dục. Mười là thuần âm thanh, không 
có trần, căn cảnh viên dung, không năng đối sở đối, có thể khiến tất cả chúng sanh hay giận 
dữ xa lìa sân hận. Mười một là tiêu trần xoay trở lại sáng suốt, pháp giới, thân tâm dường như 
ngọc lưu ly trong suốt, không ngại, có thể khiến tất cả chúng sanh vô thiện tâm, ngu độn, tối 
tăm, trọn xa lìa sĩ ám. Mười hai là tiêu dung hình trở lại văn tính, chẳng rời đạo tràng, xen 
vào thế gian. Dùng phương tiện trí, có thể khắp mười phương cúng dường các Đức Phật nhiều 
như vi trần, và bên các Đức Phật được làm Pháp vương tử. Có thể khiến cho những chúng 
sanh không con trai trong pháp giới muốn cầu con trai thì sanh con trai phúc đức trí tuệ. Mười 
ba là sáu căn viên thông, sáng suốt mười phương thế giới. Dùng thực trí thừa thuận mười 
phương Như Lai nhiều như vi trần, các bí mật pháp môn đều lãnh thụ không sót. Có thể khiến 
các chúng sanh không con gái trong pháp giới, muốn cầu con gái thì sanh con gái có tướng tốt, 
đoan chính, phúc đức, nhu thuận, được mọi người kính yêu. Mười bốn là trong tam thiên đại 
thiên thế giới có 62 ức hằng sa số vị Pháp vương tử, tu phương pháp làm mô phạm giáo hóa 
chúng sanh, tùy thuận chúng sanh, phương tiện trí huệ, vẫn chẳng đồng nhau. Do tôi tu được 
viên thông bản căn, phát diệu nhĩ môn, rồi sau thân tâm vi diệu, bao khắp pháp giới, có thể 
khiến chúng sanh trì danh hiệu tôi, so sánh với chúng sanh trì cả 62 ức hằng hà sa số các 
Pháp vương tử, hai người phúc đức bằng nhau không khác. Bạch Thế Tôn! Một danh hiệu của 
tôi so với nhiều danh hiệu kia, hai bên không khác, bởi tôi tu tập được chân viên thông— 
According to The Surangama Sutra, book Six, Avalokitesvara Bodhisattva reported to the 
Buddha about fourteen fearlessnesses as follows: “World Honored Onel sing this vajra 
samadhi of becoming permeated with hearing and cultivating hearing, and use the 
miraculous strength of effortlessness, because I have a kind regard equally for all living 
beings In the six paths, [ go throughout the ten directions and the three periods of time cause 
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all living beings  who encounter bodies of mine to receive the meritorIous virtue of fourteen 
kinds of fearlessness.” Firsí, because I do not contemplate sounds for my own sake, but 
rather listen to the sounds of those whom I contemplate, I can enable living beings 
throughout the ten directions who are suffering and In distress to attain liberation by 
contemplating therr sounds. Seconđ, since my knowledge and views have turned around and 
come back, I can make 1t so that 1f living beings are caught in a raging fire, the fire will not 
burn them. Trđ, since contemplation and listening have turned around and come back, l can 
make It so that 1f living beings are floundering 1n deep water, the water cannot drown them. 
Fourfh, since false thinking 1s cut off, and my mind 1s without thoughts of killing or harming, Ï 
can make 1t so that If living beings enter the territory of ghosts, the ghosts cannot harm them. 
Fựth. since Ï am permeated with hearing and have brought hearing to accomplishment, so 
that the six sense-organs have dissolved and returned to become idenfical with hearing, I can 
make It so that 1f living beings are about to be wounded, the knives will break Iinfo pieces. Ï 
can cause swords of war to have no more effect than 1f they were to slice into water, or 1Ÿ one 
were fo blow upon light. Srzx#b, when the hearing permeates and the essence 1s bright, light 
pervades the Dharma realm, so that absolutely no darkness remains. [ am then able to make 1t 
so that, though Yakshas, Rakshasas, Kumbhandas, Pischachas, and Putanas may draw near to 
living beings, the ghosts wIll not be able to see them. Søyenfh, when the nature of sound 
completely melts away and contemplation and hearing return and enter, so that Ï am separate 
from false and defiling sense-obJects, [ am able to make 1t so that If living beings are 
confined by cangues and fetters, the locks will not hold them. Egh, when sound 1s gone and 
the hearing 1s perfected, an all-pervasive power of compassion arIses, and I can make 1t so 
that 1f living beings are travelling a dangerous road, thieves wIll not rob them. Ninh, when 
one 1s permeated with hearing, one separates from worldly obJects, and forms cannot rob 
one. Then I can make 1t so that living beings with a great deal of desire can leave greed and 
desire far behind. Tew#b, when sound 1s so pure that there 1s no defiling obJect, the sense- 
organ and the external state are perfectly fused, without any complement and without 
anything complemented. Then I can make 1t so that living beings who are full of rage and 
hate will leave all hatred. Efeyenth, when the dust has gone and has turned to hght, the 
dharma realm and the body and mind are like crystal, transparent and unobstructed. Then I 
can make It so that all dark and dull-witted beings whose natures are obsfructed, all 
Atyantikas, are forever free from stupidity and darkness. Twelfth, when matter dissipates 
and return to the hearing, then unmoving In the Bodhimanda I can travel through worlds 
without destroying the appearance of those worlds. I can make offerings to as many 
Buddhas, Thus Come Ones, as there are fine motes of dust throughout the ten directions. At 
the side of each Buddha I become a dharma prince, and I can make 1t so that childless living 
beings throughout the dharma realm who wish to have sons, are blessed with merItforious, 
Virfuous, and wIse sons. 7rfeenfh, with perfect penetrafion of the six sense-organs, the light 
and what 1s Illumined are not two. Encompassing the ten directions, a øreat perfect mirror 
stands In the empty treasury of the Thus Come One. I inherit the secret dharma doors of as 
many Thus Come Ones as there are fine motes of dust throughout the ten directions. 
Receiving them without loss, [ am able to make 1t so that childless living beings throughout 
the dharma realm who seek daughters are blessed with lovely daughters who are upright, 
Virtuous, and compliant and whom everyone cherishes and respects. Fowurfeenfh, 1n this three- 


913 


thousand-greaf-thousand world system with 1ts billions of suns and moons, as many dharma 
pñnces as there are grains of sand in sixty-two Ganges rivers appear In the world and 
cultivate the dharma. They act as models 1n order to teach and transform living beings. They 
comply with living beings by means of expedients and wisdom, in different ways for each. 
However, because I have obtained the perfect penetration of the sense-organ and have 
discovered the wonder of the ear-entrance, after whích my body and mind subtly and 
miraculously included all of the dharma realm, I am able to make 1t so that living beings 
who uphold my name obtain as much merit and virtue as would be obtained by a person 
who upheld the names of all those Dharma Princes who are as many as the grains of sand In 
sixty-two Ganges rivers. World Honored Onel There 1s no difference between the merIt of 
mỹ name and the merit of those other names, because from my cultivation I obtained true and 
perfect penetration. 
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